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LỜI GIỚI THIỆU 


Tôi rất vui mừng viết mấy lời giới thiệu cuốn sách này của 
PGS.TS. Nguyễn Ánh Tuyết - người Chủ nhiệm khoa đầu tiên 
của khoa Giáo dục mầm non đầu tiên ở nước ta được thành 
lập cách đây 19 năm. 19 năm qua, khi làm Chủ nhiệm khoa 
Giáo dục mầm non, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, tác giả 
đã giữ thêm chức vụ Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu trẻ em 
trước tuổi học, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, rồi Chủ tịch 
Hội đồng Giáo dục Mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo, nay 
đang nghỉ hưu nhưng vẫn tiếp tục giảng dạy và nghiên cứu 
khoa học giáo dục mầm non. Tác giả thực sự là nhà khoa học 
đầu ngành Giáo dục mầm non của nước nhà. Cuốn sách này 
cho ta những tri thức của cả sinh lí học, tâm lí học tuổi mầm 
non lẫn giáo dục học mầm non, và đào tạo cán bộ ngành mầm 
non. Đúng là ở đây đã tìm thấy cả những vấn đề lí luận và 
thực tiễn của ngành Giáo dục mầm non nước ta cuối thế kỉ XX 
đầu thế kỉ XXI. 


Tôi đọc Giáo dục mầm non: những uấn đề lí luận uà 
thực tiễn một cách thích thú, vô cùng hấp dẫn, đầy ắp các sự 
kiện khoa học, các quan sát tinh tế thông tin cực kì phong 
phú từ bốn phương. Đọc phần I "Thế giới tuổi thơ", có cảm 
nhận như là một tập truyện văn nghệ viết về trẻ em, đọc kĩ 
lại có cảm nhận như là "Nhập để" hay nhập môn của một 
cuốn chuyên khảo hay một giáo trình về giáo dục mầm non 
với cách tiếp cận tâm lí học lịch sử - văn hoá của Liên Xô, 
của Vưgôtxki — nhà tâm lí học mác-xít lỗi lạc, ngày nay được 


giới tâm lí học thế giới công nhận (xem Ki yếu Hội nghị 
quốc tế của Hội lí thuyết hoạt động quốc tế họp mùa hè 
năm 2002 tại Amsterdam, Hà Lan). Tiếp theo đó - phần II - 
lại thấy một hệ thống quan điểm chỉ đạo xây dựng ngành 
Giáo dục mầm non, và cũng là một bài phương pháp luận sâu 
sắc về khoa học giáo dục mầm non. Rồi nối tiếp - phần II 
"gia đình và trẻ thơ" và cả các phần sau nữa, ta đọc được 
những hiểu biết khá cơ bản về lí thuyết phát triển rất khoa 
học vận đụng vào trẻ em tuổi mầm non, với ngôn từ giản dị, 
dễ hiểu và rất thuyết phục người đọc. Trong phần IV tác giả 
đã trình bày ở trẻ em tuổi mẫu giáo hoạt động vui chơi là 
hoạt động chủ đạo, đưa lí thuyết hoạt động vào tâm lí học và 
giáo dục học mầm non một cách hết sức tự nhiên như cuộc 
sống thật của trẻ, với ngôn từ hết sức gần gũi với quảng đại 
quần chúng, dễ tiếp nhận và vận dụng vào việc chăm sóc con 
em mình. Tác giả đã nhắc nhở chúng ta cách dạy con một 
cách khoa học, trẻ ở tuổi này chơi mà học, không "phổ thông 
hoá" mẫu giáo, và cũng lên án cảnh quá tải của chương 
trình, sách và cách dạy các cháu ở một số trường mầm non, 
mẫu giáo hiện nay. 

Tiếp theo, tập sách đã trình bầy ba mặt (tạm gọi như 
vậy) giáo dục mầm non : giáo dục thẩm mi, giáo dục đạo đức, 
giáo dục trí tuệ, theo một thứ tự, như chúng ta thấy ở đây, 
rất đúng lí luận và thực tiễn, giáo dục mầm non chủ yếu bắt 
đầu bằng giáo dục thẩm mĩ - qua thơ ea, truyện cổ tích, âm 
nhạc, tranh vẽ và vẽ tranh, v.v. rất đậm tình người. tính 
người và tính dân tộc; qua giáo dục thẩm mĩ mà đi đến giáo 
dục đạo đức, và cả giáo dục trí tuệ cũng thế. Điều tôi rất 
thích thú ở đây, cũng như ở các phần khác, là các chân lí 
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khoa học nói qua các chuyện sống động của cuộc sống thực 
của trẻ ngay ngày hôm nay - một tấm gương về việc 
thực hiện nguyên lí giáo dục "lí luận gắn liền với thực tiễn", 
“khoa học phục vụ cuộc sống". 


Đọc tập sách này tôi cảm nhận rõ hơi thở của cuộc sống, có 
thể nói, tác giả và tác phẩm này nêu một minh chứng khá đẹp, 
khá hùng hồn rằng tâm lí học và giáo dục học của chúng ta là 
các khoa học của cuộc sống (life sciences) - khoa học về cuộc 
sống, từ cuộc sống mà ra và trở về với cuộc sống, phục vụ cuộc 
sống. Phần VIII đưa vấn đề môi trường là vấn đề thời sự của 
toàn nhân loại vào Giáo dục mầm non, tác giả rất thức thời, rất 
cập nhật. Hơn thế nữa, lại mở đầu bằng môi trường nhân văn, 
rồi mới đến môi trường tự nhiên. Tôi đặc biệt thích thú tư 
tưởng coi con người có một đặc tính, và cũng có thể coi là một 
khả năng rất đặc biệt, một nhu cầu rất đặc thù là giao tiếp với 
con người, bắt đầu từ lúc lọt lòng mẹ trẻ thích nựng, thích được 
mẹ (và người khác) âu yếm vuốt ve, mà trong tâm lí học coi là 
cùng với hoạt động, giao tiếp là một con đường rất cơ bản, rất 
quan trọng để hình thành và phát triển tâm lí của con người 
nói chung, của trẻ em nói riêng. 


Người đọc có thể hơi ngạc nhiên thấy trong sách có 
phần IX nói về giáo dục mầm non nông thôn. Riêng tôi, đọc 
đến phần này tôi thấy thật đáng quý! Nước ta đang còn là 
nước nông nghiệp, khoảng 75% dân cư sống ở nông thôn, 
tôi nghĩ làm gì cũng nên nghĩ đến người nông dân. Ỏ đây 
một nhà khoa học tâm lí giáo dục có riêng một phần cuốn 
sách dành cho nông thôn: góp ý về cách làm giáo dục 
mầm non ở nông thôn. 
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Tiếp theo, không lấy gì làm ngạc nhiên lắm khi đọc ở 
phần cuối sách nói về sư phạm mầm non - tác giả đã mở đầu 
công việc này ở Đại học sư phạm Hà Nội và suốt mấy thập kỉ 
qua đã gắn bó với sự nghiệp vinh quang này. Sách kết thúc 
rất đẹp bằng những suy nghĩ sâu sắc về phương hướng nghiên 
cứu giáo dục mầm non trong những năm đầu thế kỉ XXL 
Nay tuy đã nghỉ hưu tác giả vẫn canh cánh bên lòng góp phần 
phát triển giáo dục nước nhà. Khép lại cuốn sách, người đọc 
có thể cảm nhận rõ bài học lớn của đời người như vậy - thật là 
một báu vật! 


Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2004 
Giáo sư, Viện sĩ Phạm Minh Hạc 
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Phần I 


Thế giới trẻ thơ 


TRẺ EM LÀ GÌ”? 


Trẻ em là đối tượng nghiên cứu của nhiều khoa học 
(sinh vật học, tâm lí học, giáo dục học, xã hội học...). Đây là 
một đối tượng phức tạp nên khi nghiên cứu cần có thái độ 
thực sự khoa học, đặc biệt cần khắc phục tư tưởng lấy người 
lớn làm chuẩn, làm thước đo cho trẻ em, coi trẻ em là 
"người lớn thu nhỏ lại", mà J. Rút xô, nhà triết học đồng thời 
là nhà giáo dục nổi tiếng Pháp đã lên án từ thế kỉ XVIH. 

Để hiểu khái niệm về trẻ em cần phải xem xét nó íl nhất là 
trên ba bình diện: sinh vật, văn hoá, phát triển cá thể (hay 
tâm lí cá nhân). 


1. Khái niệm trẻ em xét trên bình diện sinh học 

Khoa học đã xác định rằng mọi trẻ em đều kế thừa được 
cấu trúc và chức năng cơ thể từ tiển bối của mình. Ngay từ 
lúc mới ra đời, đứa trẻ đã nhận được một hệ thống thần kinh 
và một bộ não có khả năng trở thành một cơ quan hoạt động 
tâm lí cực kì phức tạp, đặc trưng của giống Homosapiens. 

Tính chất đặc biệt co giãn, khả năng học tập là một 
đặc điểm tối quan trọng phân biệt bộ não con người với bộ 
não của con vật. Ở con vật, phần lớn bộ não đã bị "chất đầy" 
những hình thái hành vi từ khi ra đời; cơ chế bản năng đã có 
sẵn ở đấy rồi, nói cách khác, các hình thái hành vi đã được 


* Trong cuốn “Phương pháp nghiên cứu sự phát triển của trẻ em” 
NXBĐHQG Hà Nội - 2001. 
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chuyển giao bằng cơ chế di truyền sinh vật từ thế hệ trước 
sang thế hệ sau. Còn ở đứa trẻ, phần lớn bộ não đang còn 
"trống", các đặc điểm hành vi của người và các phẩm chất 
tâm lí người chưa có sẵn trong bộ não của trẻ, nhưng nó đã 
sẵn sàng tiếp nhận và giữ gìn những bài học của cuộc sống 
và giáo dục. Hơn nữa, các công trình khoa học đã chứng 
mỉnh rằng quá trình hình thành bộ não ở con vật thực tế đã 
kết thúc khi con vật ra đời; còn bộ não của Homosapiens thì 
vẫn tiếp tục hình thành sau khi ra đời và tuỳ thuộc vào điều 
kiện trong đó đứa trẻ sống. 

Cho đến nay, bộ não của người thay đổi rất ít so với thời 
các tổ tiên của chúng ta là người Cromagnon sống cách đây 
hàng trăm triệu năm. Như vậy đứng về loài mà xét, đối với 
con người, các quy luật tiến hoá sinh vật đã mất hết hiệu lực. 
Sự chọn lọc tự nhiên, sự sống còn của cá thể hay loài mang 
tính trội nhất, có khả năng thích nghỉ nhiều nhất với môi 
trường không còn tác dụng đối với con người nữa, vì con 
người đã biết được cách cải tạo môi trường sống bằng 
lao động nhằm thoả mãn các nhu cầu của mình. Như vậy con 
người đã tách ra khỏi quá khứ động vật và trở thành một 
sáng tạo mới của lịch sử và sự phát triển của loài người như 
một loại hình sinh vật về cơ bản đã chấm dứt ở thời điểm 
mở đầu của lịch sử loài người. 

Tuy nhiên, về cấu trúc hình thái cơ thể của một đứa trẻ 
vẫn chưa phải là cấu trúc hình thái cơ thể của một người lớn. 
Trong suốt thời kì thơ ấu, từ lọt lòng cho đến tuổi trưởng 
thành, hình thái cơ thể của trẻ tăng trưởng khá mạnh mẽ 
(sự tăng lên về chiều cao và cân nặng, sự thuần thục dần của 
các cơ quan nội tạng, nhất là hệ thần kinh và bộ não...). 
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4 Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục 
Nguyễn Thị Bình và 
Chủ nhiệm Khoa 
Mẫu giáo 
Nguyễn Ảnh Tuyết 
trong ngày Khai giảng 
Khoa Mẫu giáo 
22-11-1985 


Từ trái sang phả 
Trấn Thị Trọng 
Viên trưởng 
Viện Trẻ em 
trước tuổi học 
(Viện KHGD] 
Nguyễn Ảnh Tuyết - 
Chủ nhiệm Khoa 
Mẫu giảo - 
ĐHSP Hà Nội 
Phạm Thị Sửu 
Vụ trưởng 
Vụ Mẫu giáo - 
Bó Giáo dục 
như kiếng ba chân 
(1885) 


Hội nghị Quốc tế 

Tiền học đường 

lấn thứ X, 12-1984, 

Maxcdœa 

Đoản đại biểu 

Việt Nam với các 
cản bạn 

(Liên Xó - Bungar: 

CHDC Đức) 

Nguyễn Ảnh Tuyết, 

người ngồi thứ 2 

tử trái sang phải, 

hàng đấu 


Đặc biệt trong 7 năm đầu tiên, khối lượng bộ não tăng lên 
khoảng 3 lần rưỡi cùng với sự hoàn thiện các chức năng của nó. 

Những gì kế thừa được lúc mới ra đời đã giúp cho đứa trẻ 
có được một số phản xạ không điều kiện mang tính chất bẩm 
sinh rất thiết yếu cho sự sống còn của nó. Trẻ sơ sinh có hẳn 
một hệ thống các nhu cầu cơ thể, như nhu cầu về ôxi, về 
nhiệt độ thích hợp, thoáng mát trong bầu không khí trong 
lành, về thức ăn... cùng với những cơ chế phản xạ đã được 
tạo ra để thoả mãn các nhu cầu đó. Các tác động khác nhau 
của môi trường xung quanh làm sản sinh các phản xạ tự vệ 
và định hướng. Phản xạ định hướng là loại phản xạ đặc biệt 
quan trọng trong việc tạo ra cơ sở tự nhiên để tiếp nhận và 
đồng hoá các ấn tượng từ thế giới bên ngoài. Mặc đầu những 
cờ sở tự nhiên đó không sản sinh ra các phẩm chất tâm lí, 
nhưng là điều kiện cần thiết để các phẩm chất tâm lí được 
hình thành. 

Trên những cơ sở tự nhiên đó, các phản xạ có điều kiện 
được nảy sinh, nhờ đó các phản ứng của trẻ đối với những tác 
động bên ngoài ngày càng mở rộng và phức tạp dần lên một 
cách nhanh chóng. Tổ hợp của các cơ chế phản xạ không điều 
kiện bẩm sinh cùng với một số phản xạ có điều kiện mới được 
hình thành bảo đảm cho trẻ khởi đầu mối liên hệ với thế giới 
bên ngoài, đặc biệt là thiết lập mối quan hệ với người lớn 
xung quanh để chuyển sang sự tiếp thu các hình thái khác 
nhau của kinh nghiệm xã hội loài người. 

Như vậy, xét trên bình diện sinh vật thì khái niệm 
trẻ em có thể hiểu đó là một cấu trúc hình thái cơ thể Người 
còn non nớt đang được đăng trưởng (croissance, grbwth) 
mạnh mẽ về tổ chức và chức năng của chúng. Cơ thể đang 


BàI ¡1‹:C THÁI NGUYÊN 
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tăng trưởng là mảnh đất phì nhiêu, là cơ sở vật chất cho việc 
tiếp nhận các kinh nghiệm xã hội. 


2. Khái niệm trẻ em xét trên bình diện văn hoá 


Trong khi thế giới động vật chuyển giao những hành vi 
mà thế hệ trước có được cùng với hình thái cấu trúc cơ thể 
sang cho thế hệ sau bằng cùng một con đường di truyền sinh 
uật, thì đối với con người, các hình thái hoạt động vốn có của 
người cùng với những tri thức, kĩ năng và phẩm chất tâm lí 
lại được chuyển giao từ thế hệ trước sang thế hệ sau bằng con 
đường hoàn toàn khác - con đường di truyền xã hội hay 
kế thừa uăn hoá. 

Các thế hệ con người biểu hiện các kinh nghiệm xã hội, 
tri thức, kĩ năng và các phẩm chất tâm lí của mình trong các 
sản phẩm lao động, cả trong các sản phẩm của cái thường 
được gọi là oăn hoá uật thể (vật dụng sinh hoạt, công cụ lao 
động...) cả trong sản phẩm của cái được gọi là uăn hoá phi 
uật thể (ngôn ngữ, khoa học, nghệ thuật...). Mỗi thế hệ sau 
tiếp nhận những gì mà thế hệ trước đã sáng tạo ra để đi vào 
thế giới con người bằng thành quả của nhân loại được 
thấm nhuần trong bản thân mình. 

Trong khi tiếp xúc với thế giới xung quanh, với nền 
văn hoá nhân loại, đứa trẻ dần dần lĩnh hội các kinh nghiệm 
xã hội (bao gồm những tri thức, kĩ năng, những phẩm chất 
tâm lí đặc trưng của con người) được kết tỉnh trong đó. 
Cố nhiên, đứa trẻ không thể tự mình thấu hiểu được các 
thành quả của nền văn hoá nhân loại đó, mà phải thông qua 
sự hướng dẫn, dạy dỗ thường xuyên của người lớn. 
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Rõ ràng sự phát triển của trẻ em gắn liển với lịch sử 
phát triển của văn hoá nhân loại. 

Bước đầu của xã hội loài người, chưa thể có được khái 
niệm trẻ em. Thuở ấy, người ta coi trẻ em như người lớn thu 
nhỏ lại, nghĩa là giữa trẻ em và người lớn chỉ có sự khác biệt 
về cỡ, về lượng, chứ không phải khác nhau về chất. Bởi vì 
hoạt động của người lớn không cao hơn hẳn hoạt động của 
trẻ em, nghĩa là cũng làm chừng ấy việc với những động tác 
giống như nhau. Lúc đó, người ta chỉ cần làm ra cho trẻ em 
những công cụ sản xuất giống như công cụ của người lớn, 
duy chỉ khác nhau về cö. Một lí do khác nữa là thuở ấy 
những thao tác lao động sản xuất không khác bao nhiêu so 
với những thao tác sử dụng công cụ sinh hoạt. Các thao tác 
hoạt động còn quá thô sơ, đơn điệu, khiến cho sự khác biệt 
về tâm lí giữa người lớn và trẻ em coi như không đáng kể. 
Do đó, tuổi thơ rất ngắn ngủi, dường như không có. 

Xã hội càng văn minh, tuổi thơ càng được kéo dài hơn. 
Bởi vì công cụ lao động ngày càng phức tạp hơn và công cụ 
mới lại kéo theo những thao tác mới. Sự phát triển riêng lẻ 
từng thao tác đến một trình độ nào đó lại kéo theo sự hình 
thành cả tổ hợp thao tác và kết quả là tạo ra những công cụ 
lao động phức tạp hơn. Sự kiện này lại kéo theo sự khác biệt 
lớn hơn hẳn giữa công cụ lao động với công cụ sinh hoạt. Sự 
cách xa ấy tạo ra sự khác biệt giữa người lớn với trẻ em. 

Đến một trình độ văn minh nhất định, trẻ em không thể 
bắt chước người lớn tại chỗ một cách trực tiếp được, mà cần 
được người lớn hướng dẫn dạy dỗ để nắm được kiến thức, 
kĩ năng sử dụng công cụ lao động, có nghĩa là trẻ em cần 
phải học để được đào tạo thành người lao động. 
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Xã hội càng ngày càng phát triển cao hơn, tri thức mà 
loài người tích luỹ ngày một cao hơn, phức tạp hơn, buộc trẻ 
em phải chờ đến một tuổi nào đó mới có thể lĩnh hội những 
tri thức đó được, có nghĩa là trẻ cần được chơi rồi mới đi học ở 
trường để lĩnh hội trì thức khoa học theo phương thức 
đặc biệt - phương thức nhà trường. 

Trong khi nghiên cứu các chức năng tâm lí cấp cao, 
LX. Vưgốtxki đã khẳng định: "Văn hoá sáng tạo ra các 
hình thái đặc biệt của hành vi, văn hoá thay đổi loại hình 
hoạt động của các chức năng tâm lí, văn hoá kiến tạo nên các 
tầng mới trong hệ thống luôn phái triển của hành vi con 
người. Trong quá trình phát triển lịch sử con người xã hội 
thay đổi phương thức và biện pháp hành vi của mình, 
chuyển hoá các tố chất và các chức năng thiên nhiên, tạo lập 
các dạng thức mới, văn hoá đặc thù của hành vi"! Như vậy, 
sự phát triển các chức năng tâm lí cấp cao không còn phụ 
thuộc vào quá trình tiến hoá sinh vật nhưng lại phụ thuộc 
vào quá trình phát triển lịch sử - văn hoá. Do đó, khái niệm 
trẻ em là một khái niệm mang tính chất lịch sử - uăn hoá. 
Khái niệm đó luôn luôn thay đổi cùng với sự thay đổi của các 
nền văn hoá. Hơn thế nữa, nó còn mang trong mình truyền 
thống văn hoá dân tộc. Do đó, có thể nói rằng một đứa trẻ 
Việt Nam lên 4 tuổi cũng tức là 4 tuổi cộng với 4000 năm lịch 
sử, có nghĩa là đứa trẻ lĩnh hội (thông qua người lớn) không 
chỉ nền văn hoá đương đại mà còn lĩnh hội nền văn hoá đã 


' Trích theo Phạm Minh Hạc. Tâm lí học Vưgốixki, tập L 
NXE Giáo dục 1997, tr 130. 
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được gây dựng từ 4000 năm lịch sử trước đây. Điều đó nói lên 
rằng, trong nghiên cứu trẻ em cẩn phải tính đến "bể dày 
lịch sử" (relief historique) của nền văn hoá dân tộc với những 
ưu điểm và nhược điểm của nó. Nói cách khác, trong nghiên 
cứu trẻ em cần phải tính đến bản tính dân tộc. Khó có thể 
thấy được ảnh hưởng trực tiếp của bản tính dân tộc đến sự 
phát triển của trẻ em, nhưng nó đã tạo ra một độ thẩm thấu 
khiến cho trẻ em của dân tộc này khác với dân tộc khác, 
thậm chí vùng này khác với vùng khác (do ảnh hưởng của 
"văn hoá vùng"). 

Rõ ràng, xét trên bình diện văn hoá, trẻ em là một khái 
niệm lịch sử - uăn hoá. 


3. Khái niệm trẻ em xét trên bình diện phát triển cá thể 
(hay tâm lí cá nhân). 

Xem xét trẻ em trên bình diện sinh vật hay trên bình điện 
văn hoá là để thấy được cội nguồn trong bậc thang tiến hoá 
của thế giới động vật mà con người đã vượt quá giới hạn đó để 
bước sang một phạm trù khác hẳn về chất - phạm trù người 
bằng tác động quyết định của văn hoá, chứ thực ra đối với sự 
phát triển cá thể trẻ em thì hai bình diện này lại hoà quyện 
vào nhau, khó mà tách bạch một cách rạch ròi. Khi nghiên 
cứu lịch sử phát triển các chức năng tâm lí bậc cao, Vưgốtxki 
đã viết: "Hành vi của người lớn, văn hoá hiện nay là kết quả 
của hai quá trình khác nhau của sự phát triển tâm lí. Một 
mặt, đó là quá trình tiến hoá sinh vật của các loài động vật 
dẫn đến chỗ nảy sinh loài Homosapiens. Mặt khác là quá 
trình phát triển lịch sử đưa người mông muội nguyên thuỷ 
thành con người văn hoá. Trong nguồn gốc chủng loại 
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(N.A.T nhấn mạnh) hai quá trình này - quá trình phát triển 
sinh vật và quá trình phát triển văn hoá của hành vi tách 
bạch nhau như hai quá trình phát triển độc lập; nhưng trong 
nguồn gốc cá thể (N.A.T nhấn mạnh) hai quá trình này bện lại 
với nhau"". 

Xem xét trong quá trình phát triển cá thể trẻ em, ông lại 
viết: "Quá trình một đứa trẻ bình thường ăn nhập nền 
văn minh thường quyện thống nhất với quá trình cơ thể 
chín muổi. Hai bình diện phát triển tự nhiên và văn hoá 
nhập vào với nhau. Hai dãy biến đổi xâm nhập qua lại với 
nhau và thực chất tạo nên một sự hình thành thống nhất xã 
hội - sinh vật của nhân cách trẻ em. Sự phát triển cơ thể 
xẩy ra ở môi trường văn hoá trong chừng mực sự phát triển 
đó chuyển thành quá trình sinh vật được lịch sử quy định. 
Mặt khác, sự phát triển văn hoá có tính chất độc đáo đặc thù 
diễn ra đồng thời và quyện với sự chín muổi cơ thể trong 
chừng mực cơ thể đang biến đổi, lớn lên, chín muổi, là kẻ 
mang sự phát triển văn hoá?". 

Sự phát triển ngôn ngữ của trẻ có thể làm một ví dụ tốt 
về sự gắn quyện hai bình diện phát triển tự nhiên và 
văn hoá. 

Một trong những chức năng tâm lí tối quan trọng của 
con người là ngôn ngữ - khả năng nghe được tiếng nói, phân 
biệt và nhận ra các âm thanh của ngôn ngữ. Không có con 
vật nào có được khả năng này. Nhiều công trình nghiên cứu 


!' Phạm Minh Hạc - Sđởd - tr 129 
?*. Phạm Minh Hạc - Sđả - tr 131 
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4 Lễ khai giảng 
Khoá đảo tạo đầu tiên 


Khoa Mẫu giáo - 
Ña k H 9 iNớI | Trưởng Đại học Sư phạm 
' .. Hà Nội l 
22-11-1985 


Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện ' 
và TS Nguyễn Ảnh Tuyết 
xem đồ chơi của Khoa Mẫu giảo 
(22-11-1885) 


Đi dự Hội nghị Tâm lí học.Quốc tế lấn thứ 22 „~—- 
tại CHDC Đức. Do GS. TSKH Phạm Minh Hạc dẫn đấu _-~ = 
T§ Nguyễn Ảnh Tuyết (người thứ 2 kể từ phải sang) " 


5. 


đã khẳng định rằng, khi phản ứng với các mệnh lệnh bằng 
ngôn ngữ con vật chỉ nắm được độ dài, độ cao và độ mạnh 
của tiếng nói chứ không phân biệt được các âm thanh đặc 
trưng của ngôn ngữ. Còn đứa trẻ thì nhận được từ tự nhiên 
một cơ quan thính giác và một bộ phận tương ứng trong hệ 
thần kinh nên có thể phân biệt được âm thanh của ngôn ngữ. 
Tuy nhiên, khả năng thính giác về ngôn ngữ này bản thân 
nó chỉ phát triển trong quá trình lĩnh hội ngôn ngữ dưới sự 
hướng dẫn của người lớn và khả năng này được thích ứng 
trước hết với một ngôn ngữ của một nền văn hoá nhất định. 
Rõ ràng ở đây, các cơ quan thực hiện chức năng ngôn ngữ 
(màng nhĩ trong tai, trung khu ngôn ngữ trên vỏ não, dây 
thanh đới...) đã đạt tới một độ chín muồi nhất định cùng với 
sự tiếp nhận tiếng nói - một thành tựu văn hoá của 
loài người - trong quá trình người lớn dạy cho từ đơn giản 
đến phức tạp. 

So với động vật non, đứa trẻ mới sinh ra còn rất yếu ớt, 
chưa thể có bất cứ một hành vi nào đặc thù của con người, 
cũng tức là chưa có bất cứ một chức năng tâm lí bậc cao nào. 
Nếu đối với mọi loài nhờ "thượng đế", mỗi động vật non 
sinh ra đã có sẵn tất cả những gì mà tổ tiên có để sống với tư 
cách là một thành viên của loài. Mỗi động vật non chỉ có 
khả năng sinh trưởng, tức là cứ tuần tự theo lịch thời gian 
mà bộc lộ những gì tổ tiên đã trang bị sẵn cho. Còn đối với 
trẻ em, mỗi cá thể phải thực hiện một quá trình phát triển. 

Điều rất đáng chú ý là, khác với người mông muội, trẻ em 
sinh ra trong một môi trường uăn hoá đã có sẵn. Trong môi 
trường đó chính bản thân đứa trẻ bằng hoạt động của mình 
uới sự dìu dắt, giúp đỡ của người lớn mà tạo ra cho bản thân 
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các hình thái thích nghỉ với nền văn hoá, mà các hình thái 
này cũng đã có sẵn ở người lớn. Tất cả vấn đề phát triển của 
trẻ là ở chỗ cần phải hình thành cho trẻ các hình thái văn hoá 
(hay hành vi bậc cao hoặc gọi theo Vưgốtxki là những 
chức năng tâm lí cấp cao) ngày càng phức tạp để sống được 
trong cuộc sống xã hội. 

Từ lọt lòng cho đến lúc trưởng thành (thường là vào 
khoảng 17 - 18 tuổi) mỗi đứa trẻ phải trải qua một quá trình 
phát triển (development) bao gồm nhiều thời kì, nhiều 
giai đoạn, nhiều pha. 

Ở mỗi giai đoạn phát triển đều mang những đặc điểm 
riêng đặc trưng cho mỗi lứa buổi. Từ giai đoạn này đến giai 
đoạn sau là một bước chuyển biến mang tính nhảy vọt, có sự 
biến đổi về chất và sự phát triển ở một giai đoạn nhất định 
vừa là kết quả của giai đoạn trước đó vừa là tiền để cho bước 
phát triển tiếp theo. Khi chuyển từ giai đoạn phát triển này 
sang giai đoạn phát triển khác, ở mọi trẻ em đều có xuất 
hiện những cấu (go tâm lí mới chưa từng có trong các giai 
đoạn phát triển trước, những cấu tạo tâm lí mới này cải tổ lại 
và làm biến đổi chính tiến trình phát triển của trẻ cho tới khi 
trưởng thành. Quá trình phát triển đó đã hình thành ở mỗi 
cá thể trẻ em một nhân cách mang tính độc đáo có một 
không hai, tức là một cá thể Người - một cá nhân với những 
nét tâm lí riêng biệt của mình. 

Như vậy, đứng trên bình diện cá thể (hay tâm lí cá nhân) 
mà xét, thì (rẻ em được coi là một thực thể đang phát triển, là 
một thực thể tự vận động theo quy luật của bản thân nó, 
nhưng thường xuyên có sự hướng dẫn, dạy dỗ của người lớn. 
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Trong quá trình vận động đó, giai đoạn sau bao giờ cũng là 
giai đoạn phát triển mới của đời sống cá thể và bao giờ cũng 
phủ định giai đoạn trước để dần dần biến mỗi trẻ em thành 
Người lớn và chính Người lớn là hình thức phủ định của trẻ 
em. Sự vận động tất yếu của trẻ do quá trình phát triển bên 
trong của nó, sự tự phủ định bản thân mình để chuyển hoá 
sang một trình độ mới, khác về chất - trở thành Người lớn - 
tức là nên người. 


Do vậy, ta có thể nói rằng, nên người là một quá trình đứa 
trẻ lĩnh hội kinh nghiệm xã hội - lịch sử được loài người sáng 
tạo ra và kết tỉnh lại trong nền văn hoá, bằng hoạt động của 
chính trẻ em và luôn luôn được người lớn hướng dẫn - tức là 
dạy dỗ. Đây chính là cơ chế về sự phát triển của trẻ em và 
cũng là cơ chế hình thành một cá thể Người, hình thành một 
nhân cách. 

Phân tích khái niệm trẻ em theo ba bình diện trên đây 
(bình diện sinh vật, bình điện văn hoá, bình điện phát triển 
cá thể) cốt là để nhìn nhận cho kĩ các mặt đó trong quá trình 
phát triển của đứa trẻ từ lọt lòng cho đến trưởng thành, thực 
ra các mặt này đã đan xen hoà quyện vào nhau trong suốt 
quá trình phát triển của trẻ, do đó sự phân chia này chỉ 
mang tính chất ước lệ mà thôi. 

Từ những vấn để đã được phân tích ở trên, chúng ta có 
thể hiểu khái niệm trẻ em trong tính phức hợp, tính tổng thể 
của nó: Trẻ em là một thực thể đang phát triển uê nhiều mặt 
(mặt sinh uật, mặt uăn hoá uà mặt tâm lí cá nhân) để trở 
thành một thành uiên của xã hội, một nhân cách. 
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LỌT LÒNG BÉ MUỐN GÌ ? 


Người ta vẫn thường nghĩ rằng khi mới lọt lòng, bé đòi 
được bú mớm, đòi được ấm áp hoặc thoáng mát. Đó là nhu 
cầu đương nhiên cần được thỏa mãn để bảo đảm sự sống còn 
của bé. Nhưng ít người nghĩ rằng còn cần phải thỏa mãn một 
nhu cầu khác không kém phần quan trọng để bảo đảm sự 
phát triển bình thường của bé, thậm chí ảnh hưởng lớn đến 
sự sống còn của trẻ nữa: đó là nhu cầu muốn gắn bó với 
người lớn, muốn được ôm ấp, vỗ về. 


Ngay từ lúc mới ra đời, em bé đã sẵn có phản xạ rúc đầu 
vào lòng mẹ, một mặt là để tìm vú để bú, nhưng mặt khác là 
muốn được sát vào da thịt mẹ để được ôm ấp vỗ về. Có thể 
nói quan hệ với người mẹ qua xúc giác là quan trọng vào bậc 
nhất và cũng được xuất hiện sớm nhất, được gọi là sự gắn bó 
(attachement) giữa bé và người lớn, trước hết là giữa mẹ và 
con. Đây là mối quan hệ đầu tiên và quan trọng nhất tạo 
điều kiện cho sự phát triển sau này của trẻ. Thiếu đi sự gắn 
bó mẹ — con, em bé sẽ khó phát triển bình thường, ngay cả sự 
sống còn cũng gặp khó khăn. Chính vì vậy, một cách rất 
tự nhiên, sau khi sinh nở, cả người mẹ lẫn đứa con đều rất 
nhạy cảm với sự tiếp xúc gần gũi da thịt và đều có nhu cầu 
gắn bó với nhau (trừ trường hợp cá biệt). Nhiều bác sĩ nhỉ 


* Trong cuốn "Điểu cẩn biết uể sự phá triển của trẻ em". NXB 
Sự thật — 1992. 
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khoa chủ trương để cho người mẹ được ôm ấp, xoa bóp cho 
con của mình ngay khi nó mới lọt lòng. Clau (Klauss) và 
Ken-nơn (Kennell), hai bác sĩ nhỉ khoa người Mi, từ năm 
1970 đã chủ trương tạo ra kiểu ứng xử đặc biệt giữa mẹ và 
con ngay sau khi mới sinh như sau: người ta đặt em bé còn 
trần truồng lên bụng người mẹ để người mẹ sờ mó, bắt đầu 
từ những ngón tay, ngón chân trong khoảng 7 đến 8 phút, 
sau đó sờ vào thân, sờ qua cánh tay, bắp chân, rồi cuối cùng 
vuốt nhẹ vòng quanh bụng. Hai tác giả này khẳng định rằng 
cách ứng xử đó là hết sức cần thiết và có tác dụng tích cực. 
Hai ông cho rằng việc tách con ra khỏi mẹ quá sớm sẽ làm 
tổn thương cho quan hệ gắn bó mẹ - con sau này. Dù chỉ là 
một chốc lát sau khi sinh ra được mẹ xoa bóp, nhưng điều đó 
có lợi rất lâu dài cho sự phát triển sau này của đứa con. 
Ở một số nhà hộ sinh ở Mĩ người ta cũng chủ trương chờ cho 
mối quan hệ gắn bó mẹ - con này được thiết lập, sau đó mới 
tách con ra khỏi mẹ để đưa vào phòng dành riêng cho trẻ. 

Trước đây, nhiều người cứ tưởng là mối quan hệ gắn bó 
mẹ - con chỉ là một nhu cầu thứ sinh của trẻ, được hình 
thành trên cơ sở một nhu cầu gốc (tức là nhu cầu ăn uống). 
Ngày nay qua nhiều công trình nghiên cứu, người ta đã nhận 
ra rằng, đây cũng là một nhu cầu gốc, có ngay từ đầu, lúc trẻ 
mới sinh ra. 

Ha-lâu (Harlow), một nhà tâm lí học trẻ em người MI, đã 
làm thí nghiệm với một con khỉ mới sinh ra bằng cách tách 
nó khỏi mẹ sinh ra nó. Sau đó, ông làm mô hình hai con khỉ 
giả: một con bằng thép, nhưng lại có một bình sữa cho con 
bú, một con được phủ ngoài bằng một bộ lông và có núm vú 
giống hệt như khi mẹ thật nhưng lại không có bình sữa. 
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Kết quả quan sát cho thấy là khỉ con chỉ tìm bám lấy "mẹ giả 
có lông xù cho dù ở đó chẳng có lấy một giọt sữa nào, mỗi 
ngày khoảng 15 tiếng đồng hồ, còn khi mẹ giả bằng thép thì 
khỉ con chẳng buồn đoái hoài đến cho dù có hẳn một bình 
sữa ngon ở đấy. 

Chúng ta có thể đi đến một kết luận rằng: vắng mẹ từ 
những ngày đầu mới ra đời là nỗi bất hạnh to lớn đối với 
trẻ em. Trong trường hợp em bé bị tách khỏi mẹ quá sớm (do 
mẹ chết, bị ốm cần phải cách li hay do một lí do nào khác), 
thì điều cần thiết là phải giúp cho trẻ tạo ra mối quan hệ gắn 
bó mẹ - con. Nhu cầu gắn bó lúc này cũng có thể thỏa mãn 
được bởi người khác, miễn là người đó có lòng yêu thương, 
sẵn lòng ôm ấp vỗ về như chính người mẹ của bé. 

Lúc mới sinh ra, cái mà trẻ nhận ra đầu tiên chính là mẹ 
mình. Trước khi nhận ra đổ vật xung quanh thì hình ảnh 
của mẹ đã in vào đầu óc non nớt của bé làm cho nó gắn bó 
một cách hết sức tự nhiên với hình ảnh ấy. Mặt mẹ, giọng 
nói của mẹ, mùi da thịt của mẹ... tất cả những thứ đó tạo ra 
cho bé một cảm giác an toàn, dễ chịu, mà cuộc sống của trẻ 
không thể thiếu những điều đó được. 

Trong mối quan hệ gắn bó mẹ - con, ở cả hai phía mẹ và 
con đều phát ra tín hiệu cho nhau. Tín hiệu của mẹ được 
biểu hiện ở những cử chỉ, động tác, nét mặt, giọng nói... 
hướng về đứa con nhằm gợi cho nó phản ứng đáp lại. Ở đứa 
con, tuy chưa có lời nói hay cử chỉ hướng về mẹ một cách chủ 
định, nhưng cũng đã có thể phát ra những tín hiệu khiến cho 
người xung quanh chú ý đến mình như la khóc, vặn mình, 
cọ quậy chân tay... Nhờ đó mà người lớn xung quanh, trước 
hết là người mẹ, nhận ra và đáp ứng lại nhu cầu của bé như 
cho con bú, thay tã lót, ôm ấp vỗ về, tạo ra sự gắn bó với trẻ. 
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Thông qua những tín hiệu phát ra từ mẹ và con, nhiều 
công trình nghiên cứu đã tổng kết được 4 kiểu quan hệ gắn 
bó mẹ - con như sau: 

- Kiểu thứ nhất: Tín hiệu phát ra ở cả mẹ và con đều 
mạnh, nghĩa là nhu cầu gắn bó của cả hai mẹ con đều tỏ ra 
bức thiết. Trong trường hợp này, mối quan hệ gắn bó mẹ - 
con được thiết lập một cách dễ dàng, thuận lợi. Kiểu này là 
phổ biến, thường thấy ở những cặp mẹ con sinh nở bình 
thường, mẹ tròn con vuông, xuất phát từ lòng ước ao mong 
đợi của người mẹ đối với sự ra đời của đứa con. Đây không 
chỉ là niềm hạnh phúc lớn lao đối với bản thân người mẹ, mà 
còn là một sự thuận lợi quý báu cho sự phát triển tốt đẹp sau 
này của đứa trẻ. 

- Kiểu thứ hai: Tín hiệu phát ra từ người mẹ thì mạnh 
mà phát ra từ con lại yếu. Thường thì đây là trường hợp của 
những trẻ sinh thiếu tháng hay khuyết tật bẩm sinh. Trong 
trường hợp này, người mẹ không nên giao tiếp với con một 
cách quá mạnh mẽ hoặc hối hả, mà nên giao tiếp nhẹ nhàng, 
từ tốn. Nên thường xuyên nhìn vào mặt con, trò chuyện âu 
yếm với nó và kiên trì chờ cho tín hiệu của con đáp lại. Cần 
chú ý là nếu người mẹ không kiên trì giao tiếp với con và 
ngưng sự tiếp xúc thường xuyên thì đứa trẻ cũng không phát 
ra được những tín hiệu nào để đáp lại. Bằng tình yêu thương 
đứa con mình đã mang nặng đẻ đau và bằng lòng kiên trì âu 
yếm vỗ về con, người mẹ hoàn toàn có thể khơi đậy nhu cầu 
gắn bó vốn có của đứa trẻ. 


~ Kiểu thứ ba: Tín hiệu của con thì mạnh nhưng tín hiệu 
của mẹ lại yếu. Kiểu này thường xảy ra ở những người mẹ có 
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con một cách bất đắc dĩ. Trong trường hợp này, người mẹ 
thường mang tâm trạng riêng tư, chán chường, phiền muộn, 
dẫn đến thái độ lạnh lùng, thờ ơ với đứa con, không muốn 
giao tiếp, vỗ về âu yếm nó. Vì không nhận được tín hiệu đáp 
lại của người mẹ, tín hiệu của đứa trẻ phát ra sẽ yếu dần đi 
có khi mất hẳn và trẻ lâm vào tình trạng ủ ê, mệt mỏi, dễ 
mắc phải chứng bệnh "trầm cảm", tức là không muốn 
giao tiếp với người xung quanh, không để ý gì đến mọi việc 
xung quanh. Khắc phục tình trạng này hoàn toàn thuộc về 
phía người mẹ. Lòng yêu thương và trách nhiệm đối với một 
sinh mệnh nhỏ nhoi và vô tội biết đâu lại có thể thức tỉnh cái 
thiên chức làm mẹ vốn sẵn có trong mỗi người phụ nữ. 
Còn nếu vì một lí do nào đó mà người mẹ vẫn thoái thác sự 
giao tiếp tự nhiên này, không chịu nâng niu vỗ về đứa trẻ do 
chính mình đẻ ra, thì rất cần thiết có một người nào đó giàu 
lòng nhân ái nhận thay thế cho người mẹ. 


— Kiểu thứ tư: Tín hiệu phát ra đều yếu ở cả mẹ và con. 
Đây thực sự là một tai họa. Cần phải có biện pháp khơi dậy 
tín hiệu ở cả hai phía. Trường hợp này rất cần sự hỗ trợ 
tích cực của những người xung quanh, cần cả thầy thuốc lẫn 
nhà tâm lí học. 

Tạo được mối quan hệ gắn bó mẹ - con ngay từ những 
ngày đầu trẻ mới ra đời là một cách phòng ngừa tốt nhất, 
tránh cho trẻ nguy cơ chậm phát triển hay phát triển lệch 
lạc về sinh lí cũng như tâm lí sau này. Một kết luận hết sức 
quan trọng của tâm lí học hiện đại là nhiều rối loạn tâm lí về 
sau, kể cả lúc đã trưởng thành, có thể tìm nguyên nhân từ 
những nhiễu loạn trong mối quan hệ gắn bó mẹ - con ở 
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những tháng năm đầu của cuộc đời. Những em bé thiếu sự 
gắn bó yêu thương của người mẹ từ tấm bé thường luôn luôn 
sống trong tình cảm cô đơn, lo lắng và sợ hãi, sau này lớn lên 
thường mang theo những mặc cảm trong quan hệ với người 
xung quanh, thậm chí còn có thái độ chống đối thù nghịch. 
Thiết nghĩ những bậc làm cha mẹ, những người nuôi dạy trẻ 
và mọi người lớn trong xã hội cần đặc biệt quan tâm xây 
dựng mối quan hệ gắn bó với trẻ, vì nó có tác dụng sâu xa tới 
sự phát triển sau này của mỗi con người. Việc này không phụ 
thuộc gì lắm vào điều kiện vật chất. Giàu hay nghèo, ai cũng 
có thể làm được, miễn là có một tấm lòng nhân hậu, một tình 
cảm yêu thương và một tỉnh thần trách nhiệm vì trẻ thơ. 

Có một câu phương ngôn rất sâu sắc của người da đỏ, 
thiết nghĩ có thể nên nhắc lại trong bài viết này: 

"Tương lai của thế giới nằm trong tay cháu bé. Người mẹ 
cần ôm chặt con vào lòng để bé nhận ra thế giới là của mình. 
Còn người cha thì bổng con lên ngọn đổi cao nhất để bé nhận 
ra thế giới là như thế nào". 


bài 


BÚ KHÔNG CHỈ CỐT NO' 


Chắc chắn trong chúng ta hầu hết mọi người đều đã từng 
nhìn thấy các em bé đang bú mẹ. Đứa bé áp sắt vào người 
mẹ, mồm ngậm đầu vú mẹ mà hai mắt khi thì lim đim, khi 
thì mở to nhìn chằm chằm vào mặt mẹ một cách đấm đuối, 
tay mân mê bầu vú bên kia hay bấu chặt lấy người mẹ, chân 
cựa quậy liên hồi, lắm lúc khoái chí thì lại đập nhịp nhàng 
xuống chiếu. Bé đang trong trạng thái thỏa mãn và sung 
sướng. Đó cũng chính là những giây phút bé thấy gắn bó với 
mẹ hơn lúc nào hết, và cũng chính là những giây phút bé 
cảm thấy an toàn nhất. Niềm vui sướng này không chỉ được 
tạo ra bởi cái dạ dày no nê, mà bằng cả cái cảm giác được sát 
kề với da thịt của mẹ, nhìn tận vào mặt mẹ, ngửi thấy mùi 
quen quen của mẹ. Quan sát kĩ, có thể thấy được ngay là bé 
bú không phải chỉ cốt cho no đâu. Nhiều khi mồm vẫn ngậm 
vú mẹ mà lại chẳng mút, có khi lại tự ý nhả vú ra để nhìn vào 
mặt mẹ mà nhoẻn miệng cười một cách khoái chí. Đó là lúc bé 
đang tận hưởng niềm vui đến ngây người và cũng từ niềm vui 
lâng lâng đó mà bé đi vào giấc ngủ một cách thật ngon lành. 


Giây phút bú mẹ cũng chính là lúc em bé nhận ra người 
mẹ của mình, nhờ đó mà mối quan hệ gắn bó với mẹ lại càng 
thêm chặt chẽ hơn. 


” Trong cuốn “Điều cần biết uẻ sự phát triển của trẻ thơ". NXB 
Sự thật — 1992. 
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Còn đối với người mẹ thì khi cho con bú cũng là lúc thấy 
gắn bó, gần gũi, yêu thương nhất đối với con mình. Đó cũng 
là địp để ôm ấp vỗ về vào da thịt của con như muốn truyền 
tất cả sinh lực của mình cho nó. Cho con bú cũng chính là lúc 
mà người mẹ được ngắm thật kĩ đứa con mình đã dứt ruột 
sinh ra, tìm từ trong đôi mắt, cái mũi, cái miệng đến khuôn 
mặt, bộ tóc những nét của người chồng thân yêu hoặc của 
chính mình. 


Tựa như một bản năng tự nhiên, người mẹ nào khi cho 
con bú cũng tìm cách trò chuyện với con bằng những lời nựng 
tưởng chừng như vô nghĩa nhưng chính đó cũng là những lời 
nói tình cảm nhất từ nơi sâu thẳm của lòng mình. Vừa cho 
con bú, vừa xoa tay, nắn chân cho bé, sờ mó khấp người như 
để nhận ra một phần rất riêng của chính mình, cái vật sở 
hữu thật thiêng liêng, không thể lẫn được với bất cứ đứa trẻ 
nào khác. Đứa bé chỉ là một thực thể thật non nớt, nhỏ nhoi, 
vậy mà nó đã tạo được một sức hút không thể cưỡng được 
khiến cho hầu như toàn bộ sức lực, tâm trí, lòng yêu thương 
và cả tâm hồn người mẹ đều dồn hết cho nó. Hình như toàn 
bộ cuộc sống của mẹ là dành cho nó. Giờ đây, hai mẹ con đã 
phát hiện ra nhau, mẹ là của con, con là của mẹ, họ là của 
nhau, không thể thiếu nhau được. Chính tình cảm rất tự 
nhiên và rất thiêng liêng này đã giúp cho người mẹ có một sự 
nhạy cảm khác thường để có thể phát hiện ra những biến đổi 
dù là rất tỉnh vi của đứa con cả về thể chất lẫn tinh thần, 
từ đó mà có một thái độ sẵn sàng đáp ứng tất cả mọi yêu cầu 
của con cho dù có gặp phải khó khăn to lớn đến đâu. Còn đối 
với đứa bé, nếu được gắn bó với mẹ, được mẹ vỗ về ôm ấp sát 
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vào da thịt là một nhu cầu bức thiết, thì chính lúc bú mẹ là 
lúc nhu cầu đó được thỏa mãn một cách đầy đủ nhất. 


Cho con bú là một hành động mang tính phức hợp, trong 
đó có mặt kĩ thuật của nó. Làm sao cho em bé có thể ngậm 
đúng vào đầu vú mẹ một cách dễ dàng, làm sao cho tỉa sữa 
vừa đủ để phù hợp với nhịp thở của trẻ, không làm cho trẻ 
bị sặc. Thường thì các bà mẹ lấy tay nâng đầu vú, đồng thời 
dùng ngón tay để điều chỉnh lượng sữa vào mồm con một 
cách thích hợp. Tư thế lúc cho con bú cần thoải mái, không 
để trẻ bị ói, bị nôn. Khi cho con bú xong, người mẹ chưa nên 
đặt con nằm ngay xuống giường vội, mà nên bế bé trên tay, 
để đầu cao hơn người, chờ cho sữa xuống hẳn dạ dày rồi hãy 
cho bé nằm. Tất cả những điều nêu trên đây đều thuộc về 
mặt kĩ thuật. Gặp trường hợp khó khăn khác như đầu vú 
không trồi lên hoặc tia sữa bị tắc, v.v. thì cần gặp bác sĩ để 
chữa chạy kịp thời. 


Thời kì cho con bú cũng là thời kì người mẹ cần có những 
hiểu biết cần thiết về chế độ ăn uống của chính mình mà 
khoa học dinh dưỡng đã có nhiều tài liệu được phổ cập rộng 
rãi (chúng tôi không đề cập đến trong cuốn sách này). 


Bên cạnh mặt kĩ thuật, việc cho con bú cũng mang lại 
tính nghệ thuật nữa. Thật vậy, làm sao để cho đứa trẻ 
cảm thấy đẩm ấm, sung sướng khi nằm trong lòng mẹ; 
làm sao cho trẻ tận hưởng được giây phút bên mẹ trong 
trạng thái thật thoải mái, dễ chịu; làm sao cho trẻ có được 
những xúc cảm tích cực, gắn bó hơn nữa với con người v.v. 
Đó là cả một nghệ thuật! 
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Người mẹ khi cho con bú nhiều khi không biết rằng 
chính mặt nghệ thuật của hành động này lại là một yếu tố 
quan trọng có ảnh hưởng lớn tới sự phát triển của trẻ chẳng 
kém gì dòng sữa mẹ. Trên thực tế, không ít những người mẹ 
đã không ý thức được điều đó. Khi cho con bú, họ chỉ cốt sao 
cho sữa chảy được vào miệng đứa bé là được. Thậm chí có 
người còn nằm đánh một giấc ngủ ngon lành, mặc cho em bé 
loay hoay một mình với bầu sữa như với một cái bình sữa vô 
tri vô giác. Họ đã quên rằng lúc cho con bú cũng chính là cơ 
hội tốt nhất để hai mẹ con được giao tiếp với nhau, trò 
chuyện, gắn bó với nhau. Để mặc cho trẻ tìm vú mà bú sẽ 
dẫn đến tình trạng trẻ thờ ơ với chính mẹ của nó, từ đó mà 
cũng trở nên hờ hững với những người xung quanh, khi bú 
chỉ cốt sao cho no bụng thôi. Cũng vì không quan tâm tới mặt 
nghệ thuật của hành động cho con bú mà người mẹ đã không 
tạo cho trẻ cái cảm giác sung sướng khi được gần mẹ, từ đó mà 
sinh ra bản tính, thậm chí có đứa trở nên yếu đuổi mà sinh ra 
bệnh tật. 

Đối với trẻ em, sự thờ ơ của người mẹ chẳng khác nào 
một sự ruồng bỏ, khiến cho chúng dễ bị rơi vào tình trạng 
phát triển lệch lạc cả về tâm lí lẫn sinh lí, nhiều khi rất khó 
chạy chữa. 

Spít (Spitz) một nhà tâm lí học trẻ em nổi tiếng ở Mĩ đã 
theo đõi nhiều ca và ông đã nêu hai ca tiêu biểu sau đây: 

Một cô gái 16 tuổt đi ở cho một nhà giàu và đã bị chủ nhà 
hiếp dâm. Là một con chiên ngoan đạo, cô luôn luôn bị mặc 
cảm về tội lỗi nặng nể. Lúc sinh con, cô cho con bú và nhiều 
lần đã thất bại, vì cô tự cho là mình không có sữa. Thực ra, 


35 


khi nặn bầu vú thì tia sữa vẫn chảy ra dễ dàng, và nặn sữa 
ấy vào bình thì đứa con vẫn chịu bú. Quan sát lúc cô gái cho 
con bú, người ta thấy cô ôm đứa bé như ôm một khúc gỗ, cả 
người, cả hai tay đều cứng đò, nét mặt hết sức căng thẳng, 
đến nỗi ngay cả núm vú cũng không thể trồi lên được. Trong 
õ ngày đầu, người ta đành phải nặn sữa từ vú mẹ cho sang 
bình để đứa bé bú, nhưng hễ mẹ cho bú thì lại bị thất bại. Đã 
có lần vì bú như vậy mà đứa trẻ không thể chịu nổi nữa, đâm 
ra thở hồn hển, mặt tím tái lại. Sau đó phải mất rất nhiều 
công phu người ta đã dạy cho cô gái biết cách nâng niu vỗ về 
con lúc cho con bú, song điều quan trọng là người ta đã tìm 
cách thức dậy tình cảm mẹ - con ở cô gái đáng thương và cho 
cô thấy trách nhiệm của người mẹ đối với sự sống còn của 
đứa con mà mình đã sinh ra. Tập luyện và giải thích tới 5, 6 
ngày, người mẹ trẻ ấy mới cho con bú được và cũng từ tuần lễ 
sau đó, đứa bé mới phục hồi được sức khỏe, dần dần trở lại 
trạng thái bình thường. 

Trong ca thứ hai thì người mẹ lại luôn luôn than phiền, 
cau có mỗi khi cho con bú. Quan sát lúc người mẹ đó cho con 
bú người ta thấy chị ta lúc nào cũng như người đang giận 
dỗi, còn đứa con thì khóc thét lên, bú sữa vào là nôn ọe ra. 
Đến tuần thứ ba thì người mẹ bị cảm cúm phải vào bệnh 
viện nên đã cách ly với con trong sáu tuần. Ở nhà, bé được 
người khác nuôi bằng bình sữa, nhưng mỗi lần bú thì bé lại 
được ôm ấp vỗ về, âu yếm nên nó bú một cách bình thường, 
không thấy nôn ọe gì. Khi người mẹ ở bệnh viện trở về với 
thái độ cau có khi cho con bú như trước, thì tình hình lại 
diễn biến xấu như cũ, đứa bé lại khóc thét lên và nôn ọe mỗi 
khi mẹ nó cho bú. 
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Hai trường hợp trên đây được Spít coi như là bệnh lí mà 
nguyên nhân gây bệnh không phải do tổn thương thực thể ở 
mẹ hay ở eon mà chủ yếu là do thiếu hẳn một sự gắn bó cần 
thiết giữa hai mẹ con, thiếu tình mẫu tử với sự ôm ấp vỗ về 
êm dịu, và điều đáng trách lại chính là ở người mẹ. 


Cho con bú là một thiên chức của người mẹ, nhưng đâu 
phải cho con bú là chỉ cốt cho con được no. Cùng với dòng sữa 
mẹ, đứa trẻ còn cần tiếp nhận những tác động của mẹ vào da 
thịt của mình. Nằm trong lòng mẹ, trẻ có được cái cảm giác 
an toàn tuyệt đối. Hơn nữa, ở trẻ sơ sinh thì vùng môi miệng 
và họng là nơi mà một kích thích từ bên ngoài sẽ tạo ra ngay 
một phản ứng đặc trưng: trẻ tìm ngay vú mẹ để bú. Spít cho 
rằng tri giác của trẻ bắt đầu từ môi miệng, nơi đây tập trung 
mọi thứ cảm giác như xúc giác, vị giác, khứu giác, nóng lạnh, 
đau đốn... do đó, thời kì này trẻ em thường dùng môi miệng 
để khám phá thế giới xung quanh mà bắt đầu là từ việc 
nhận ra người mẹ. Cũng như những động vật còn nhỏ, 
trẻ em tiếp cảm với môi trường xung quanh trước hết là 
thông qua "cái mõm". Điều này có thể thấy rõ ớ chỗ đứa trẻ 
hễ vớ được vật gì thường là cho ngay vào mồm, tất nhiên 
không phải để ăn mà là để thăm đò, tìm kiếm. Chả thế mà 
Phrớt (Freud), nhà phân tâm học nổi tiếng người Áo, đã gọi 
trẻ em ở những tháng đầu tiên của cuộc đời là giai đoạn 
"môi miệng". 

Tất cả những điểm vừa nêu càng chứng minh rõ hơn vấn 
đề mà chúng ta nói ở trên. Đó là: bú không chỉ cốt no! 
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BÉ KHỈ VÀ BÉ NGƯỜI" 


Con người từ loài khỉ (nói chính xác hơn là từ loài vượn 
người) biến thành, như Ph. Ăng-ghen đã khẳng định: Nhờ lao 
động và cùng với lao động là ngôn ngữ, đó là hai yếu tố đã 
biến loài vượn người thành người. Chân lí ấy đến nay đối với 
nhiều người vẫn được coi là tuyệt đối. 

Cách đây hàng trăm triệu năm, thời kì Băng hà của 
Trái đất, làm cho cây cối bị trơ trọi, thức ăn có sẵn ở trên cây 
bấy giờ đã cạn kiệt, loài vượn người phải xuống kiếm ăn ở dưới 
đất. Lúc đầu chúng nhặt nhạnh những thứ có sẵn trong thiên 
nhiên, sau đó do nhu cầu sống, loài vượn đã tìm đến những đồ 
vật như cành cây, hòn đá để giúp kiếm thức ăn được dễ dàng 
hơn. Nhưng để tổn tại và phát triển nòi giống họ bắt đầu tạo 
ra công cụ sản xuất, tức là biết lao động và đồng thời con 
người cũng xuất hiện. 

Nhờ có lao động hai chỉ trước được giải phóng mà biến 
thành đôi tay vừa là khí quan lao động vừa là khí quan nhận 
thức thế giới của con người. Nhờ lao động con người biết di 
chuyển bằng hai chân tạo nên dáng đi thẳng đứng, tầm nhìn 
được mở rộng, những ấn tượng từ thế giới bên ngoài được ghi 
lại trên vỏ não ngày càng nhiều hơn khiến vỏ não rộng ra và 
mang nhiều nếp nhăn giúp cho hoạt động tâm lí phức tạp hơn, 


* Trong cuốn "Điểu cẩn biết uể sự phát triển của trẻ thơ. NXB 
Sự thật — 1992. 
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tỉnh vi hơn và mang một chất lượng mới. Những trung khu 
trên vỏ não được hình thành để thực hiện các chức năng tâm 
lí bậc cao, đặc biệt là chức năng ngôn ngữ, đồng thời thanh 
quản trở nên thẳng và dây thanh đới cũng được căng ra giúp 
cho các âm tiết được phát ra từ họng dễ dàng hơn, mang nhiều 
sắc thái hơn và phong phú hơn có khả năng trao đổi với những 
người xung quanh về những điều trong lao động và trong cuộc 
sống hàng ngày - một cuộc sống xã hội được hình thành. Từ đó 
con người thoát ra khỏi giới động vật để trở thành một sáng 
tạo mới của lịch sử. 

Đó là câu chuyện về sự'xuất hiện của loài người từ thuở 
hồng hoang. Còn bây giờ liệu có chuyện khỉ biến thành người 
được không? Đó là câu hỏi được đặt ra từ trước tới nay. Một 
em bé hỏi: "Trong nhà ta ai là khi hở bố”", vì em nghe nói 
nguồn gốc của loài người là loài khỉ nên đoán chắc là đời cụ 
đời ky của mình hẳn phải là khỉ. Không chỉ trẻ em hỏi mà cả 
người lớn cũng đặt vấn đề: "Nếu tạo được môi trường sống 
cho khỉ giống như môi trường sống của con người, liệu những 
con khỉ con khi lớn lên có trở thành người được không?”". 
Và nhiều cuộc thí nghiệm của các nhà tâm lí học so sánh và 
tâm lí học trẻ em đã được tiến hành. 

Nhà tâm lí học so sánh (tức là so sánh tâm lí động vật 
với tâm lí người) người Nga N.N Lađưghina - Cốt đã làm một 
thí nghiệm như sau: Bà nuôi một con khi nhỏ, đặt tên là lôni 
từ lúc nó mới lọt lòng. lôni hoàn toàn tự do và được nuôi dạy 
theo kiểu người, như cho nó sử dụng đồ chơi, đồ vật, dùng lời 
nói và cử chỉ âu yếm để chuyện trò với nó... Toàn bộ quá 
trình phát triển của lôni đều được ghi chép rất cẩn thận và 
khoa học. 
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Sau đó, bà Lađưghina-Cốt sinh được một cậu con trai, 
đặt tên là Ruđi. So sánh quá trình phát triển của cậu con 
trai Ruđi và của con khỉ lôni thì thấy chúng có rất nhiều 
điểm giống nhau, đặc biệt là ở nửa năm đầu, chúng đều có 
những xúc cảm gần giống nhau. Thế nhưng về cuối năm thì 
sự phát triển của hai "cậu bé" trở nên khác nhau và cũng từ 
đó trở đi hai sự phát triển ngày càng khác xa nhau về 
nguyên tắc biểu hiện bên ngoài hành vi cũng như ở tâm lí 
bên trong. Rudi - cậu bé người - thì phản ứng rất nhạy đối 
với những âm thanh trong giọng nói của người, phân biệt 
được nhiều âm tiết, ngữ điệu, ngữ nghĩa trong ngôn ngữ; còn 
lôni - "cậu bé khỉ" thì không hiểu được tiếng nói của con 
người với những âm tiết khác nhau. Đặc biệt là nó không hể 
tỏ ra có ý muốn bắt chước bất kì một âm thanh nào của ngôn 
ngữ hoặc muốn nắm được các từ, mặc dầu người ta đã tập 
luyện cho nó một cách thật kiên nhẫn. Trong khi đó bé Ruđi 
lại rất thích "hóng chuyện và biết phản ứng theo ngữ điệu 
trong giọng nói của người thân, rồi còn bắt chước tiếng người 
bằng những âm bập bẹ, tiến dần đến việc hiểu được 
ngôn ngữ và giao tiếp được với những người xung quanh. 
Nhờ đó lớn lên Ruđi lĩnh hội được những kinh nghiệm, 
tri thức văn hoá của loài người để trở thành một con người 
thực thụ. Trái lại, lôni từ một chú khỉ con khi lớn lên vẫn chỉ 
là một con khi chính cống! Thực ra thì nó cũng biết bắt chước 
khá nhiều hành động của con người, nhưng vì không hiểu 
được ý nghĩa của những hành động đó nên còn xa mới thực 
hiện được hành động của con người. Ngay trong việc sử dụng 
đổ vật, nó chỉ học được phương diện bên ngoài chứ không 
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hiểu được ý nghĩa bên trong của những hành động đó. Chẳng 
hạn, lôni được huấn luyện nhiều lần dùng búa để đóng đỉnh, 
nhưng vì nó không có ngôn ngữ để hiểu được thực chất của 
việc đóng đỉnh do người khác truyền lại, nên nó không làm 
được việc này, để đỉnh rơi xuống đất mà không biết cầm sao 
cho thẳng. 

Hai vợ chồng nhà tâm lí học người Mĩ, ông bà Kellog 
cùng những người khác cũng làm thực nghiệm với những chú 
khỉ con và cũng đi đến kết luận y như vậy. 

Vì sao hai sinh vật nhỏ bé đó được nuôi dạy theo cùng 
một phương thức mà một đứa thì trở thành người, còn đứa 
kia lại vẫn chỉ là một con khỉ? 

Nhiều nghiên cứu chỉ ra nguyên nhân ở chính ngay 
trong cấu trúc bộ não của chúng. Bộ não người khác về chất 
so với bộ não khỉ. Trên vỏ não người có những trung khu để 
thực hiện các chức năng tâm lí bậc cao, trước hết là chức 
năng ngôn ngữ, thiếu những cái đó thì sẽ không thành người. 
Mỗi em bé của chúng ta lúc ra đời đều có ngay một bộ não 
người do tổ tiên để lại, đó là một ưu thế tuyệt đối mà thiên 
nhiên đã phú cho loài người không động vật nào trên hành 
tỉnh này có được. 

Thế nhưng có được bộ não người là đã bảo đảm chắc chắn 
cho một em bé trở thành một con người thực thụ chưa? 

Chưa đâu! Đấy mới chỉ là tiền để vật chất cần thiết cho 
sự phát triển tâm lí người mà thôi. Không phải cứ có não 
người là hiển nhiên có tâm lí người. Bởi vì não đâu có tiết ra 
tâm lí như gan tiết ra mật (mà trường phái tâm lí học 
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duy vật thô thiển đã lí sự!). Một em bé cho dù có bộ não 
người tốt đến mấy nhưng không có ai khơi dậy các chức năng 
của nó, trước hết là chức năng ngôn ngữ (nghe, hiểu, nói 
được tiếng nói của con người) thì làm sao có thể trở thành 
Người được. 


Đây là quy luật cho tất cả mọi người, không trừ một ai, 
kể cả những em bé câm điếc. Những em này muốn nên người 
cũng phải tạo ra cho mình một thứ ngôn ngữ đặc biệt (củ chỉ, 
nét mặt...) để có thể giao tiếp và tiếp thu kinh nghiệm của xã 
hội loài người. Thiếu ngôn ngữ, em bé chẳng qua chỉ là một 
"con người sinh vật", một động vật không hơn không kém. 
Điều này đã được chứng minh qua nhiều cứ liệu khoa học. 
Chẳng hạn vào đầu thế kỉ XX, người ta đã phát hiện hai con 
vật lạ, hình thù giống người nhưng chỉ biết bò bốn chân gần 
một làng ở Ấn Độ. Theo dõi thì biết đó là hai em bé gái sống 
trong một cái hang với chó sói, mọi hành vi, tiếng kêu đều 
hệt như chó sói. Người ta tìm cách đem hai em đó về cho 
sống với người và dày công luyện tập mà mãi chúng cũng 
không nói được trừ một vài chục từ. Chỉ ít lâu sau, hai sinh 
vật đó lần lượt chết vì không thích nghỉ với cuộc sống của con 
người. Ở nơi này nơi nọ, thỉnh thoảng người la cũng tìm được 
những em bé bị gấu nuôi, khỉ nuôi... nếu được tìm thấy sớm 
chừng trước hai tuổi thì chúng có thể học được tiếng người và 
trở thành người, còn để chậm chúng chỉ là con vật. 


Rõ ràng nếu đứa trẻ không được sống với con người trong 
xã hội, đặc biệt không được vỗ về trò chuyện ngay từ tấm bé 
thì những trung khu thực h"ện chức năng tâm lí người trên 


42 


vỏ não, đặc biệt là trung khu ngôn ngữ bị teo dần đi. Bởi vậy, 
giao tiếp, trò chuyện với trẻ ngay từ những tháng năm đầu 
tiên là rất quan trọng. Điều này nhằm khơi dậy chức năng 
ngôn ngữ, từ đó mà cải tổ toàn bộ những chức năng tâm lí sơ 
đẳng ban đầu thành những chức năng tâm lí Người. 


Nhờ có bộ não người nên trẻ em có một khả năng đặc biệt 
mà động vật không thể có được, đó là khả năng học, hay khả 
năng tiếp nhận rất nhạy bén. Nếu em bé được sống trong xã 
hội loài người thì học để thành người, nhưng nếu lại sống 
chung với loài vật nào đó thì nó cũng "học" để thành con vật 
loài đó. Trái lại, một con vật non chỉ có thể trở thành một 
"thành viên" của giống loài mình, vì mọi hành vi của nó đã 
được quy định sẵn rồi. Do đó Ruđi - một "bé người" - có thể 
học để thành khỉ, nếu được nuôi trong bầy khỉ; Nhưng lôni 
một "bé khỉ" - không thể "học" để thành Người nếu được 
người nuôi dạy. 
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CÓ BAO ĐIỀU LẠ 
TỪ THẾ GIỚI BÊN NGOÀI" 


Tiếp theo thời kì cộng sinh ở trong bụng mẹ là thời kì 
"hòa mình" vào thế giới xung quanh. Lúc mới sinh ra, em bé 
còn ở trong trạng thái "bất phân" với nhiều cảm giác lẫn lộn, 
chưa phân biệt đâu là cảm giác từ bên trong nội tạng, đâu là 
cảm giác từ bên ngoài. Tất cả những cảm giác ấy lúc đầu hỗn 
hợp lại, tạo ra một trạng thái mơ hồ, mung lung ở trẻ em, 
sau mới đần dần phân hóa ra những cảm giác riêng biệt : 
tai nghe, mắt thấy, đa cảm, mũi ngửi, lưỡi nếm... Lúc đầu trẻ 
cũng không phân biệt được giữa đồ vật với bản thân: bú thì 
không phân biệt được vú mẹ và môi miệng của mình; 
nắm chặt trong lòng bàn tay một vật gì thì cũng không phân 
biệt được bàn tay của mình và đổ vật ấy, thậm chí cũng 
không phân biệt được cả người xung quanh (như mẹ) với bản 
thân mình. Tất cả như hòa nhập thành một khối, phải dần 
dần mới tách biệt ra được, mới phân hóa để hình thành sự 
cảm nhận vật và người xung quanh, từ đó mà nhận ra chính 
bản thân mình và định hướng vào môi trường xung quanh. 
Đây là con đường phát triển khá quan trọng. Để giúp trẻ 
cảm nhận được đễ đàng, người lớn cần tạo điều kiện đáp ứng 
nhu cầu mang tính phát triển không kém phần bức thiết so 
với nhu cầu gắn bó mẹ - con: đó là nhu cầu tiếp nhận những 


ˆ Báo "Khoa học đời sống”. Số 28 (1999). 
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ấn tượng từ thế giới bên ngoài. Nếu nhu cầu gắn bó mẹ - con 
là động lực chính của sự phát triển đời sống tình cảm, thì 
nhu cầu tiếp nhận ấn tượng từ thế giới bên ngoài là động lực 
chính của sự phát triển trí tuệ. 

Khởi đầu, nhu cầu tiếp nhận ấn tượng từ thế giới bên 
ngoài được gắn liền với các phản xạ định hướng và được phát 
triển tùy theo sự phát triển của các giác quan để sẵn sàng 
tiếp nhận những ấn tượng bên ngoài. Tháng đầu tiên, trẻ đã 
có thể nhìn theo các nguồn sáng hay các vật di động, có thể 
nghe những âm thanh, đặc biệt là giọng người, dần dần trẻ 
phân biệt được các âm thanh và mùi vị khác nhau. Trẻ nhỏ 
có lỗ tai khá thính, một tiếng nói bình thường, một lời ru khe 
khẽ cũng làm cho trẻ chú ý; một tiếng động mạnh, một ngữ 
điệu gay gắt cũng làm trẻ giật mình sợ hãi. 

Một đặc điểm quan trọng nữa của trẻ là thị giác và thính 
giác phát triển nhanh hơn là các cử động của cơ thể. Điều 
này phân biệt đứa trẻ với con vật non, vì ở con vật thì cử 
động được hoàn thiện sớm hơn. 

Sự phát triển cơ chế nhìn và nghe cũng như sự 
hoàn thiện các phản ứng đối với kích thích từ bên ngoài 
diễn ra qua sự trưởng thành của hệ thần kinh, trước hết là 
vỏ não, nơi diễn ra cơ chế thiết lập các mối liên hệ giữa trẻ 
với môi trường xung quanh, tiếp nhận những ấn tượng từ 
thế giới bên ngoài. Tuy vậy nếu nghĩ rằng sự trưởng thành 
của bộ não tự nó có thể bảo đảm cho sự phát triển các giác 
quan thì lại là một điều sai lầm. Sự phát triển này còn do 
ảnh hưởng của những tác động từ thế giới bên ngoài mà trẻ 
tiếp nhận dược. Hơn thế nữa, nếu không có những tác động 
đó thì bản thân bộ não cũng không thể phát triển. Nếu 
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đứa trẻ bị giữ trong tình trạng cô lập về cảm giác, tức là 
thiếu đi những ấn tượng từ thế giới bên ngoài thì sự phát 
triển của nó sẽ ra sao? Một số ông bố, bà mẹ chủ trương cho 
đứa con mới sinh của mình được sống trong một môi trường 
hoàn toàn yên tĩnh. Họ không để những người xung quanh 
được trò chuyện hay mang các đổ vật đến bên đứa trẻ, 
không cho ai tạo ra những tiếng động nào. Họ cho đứa bé 
nằm trong buồng kín, chắn gió và chắn cả ánh nắng nữa. 
Vô hình trung họ đã dẫn trẻ tới tình trạng thiếu hụt những 
tác động của thế giới bên ngoài, thiếu hụt những ấn tượng 
về màu sắc, hình dáng, âm thanh của sự vật, nghĩa là 
chẳng có cái gì tác động đến bộ não của trẻ cả. Một khi vỏ 
não không hoạt động thì tất yếu sẽ dẫn tới tình trạng tê liệt 
các chức năng, làm đình trệ sự phát triển của nó. Sau đây 
là một vài dẫn chứng để chúng ta thấy được sự nguy hại đó. 

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, một số trẻ em vô thừa 
nhận được đem về nuôi ở những cô nhi viện trong một số 
nước phương Tây do các nhà từ thiện đứng ra trợ giúp. Mặc 
đầu được ăn uống không thiếu thốn, nhưng trẻ em cứ đau 
yếu gầy gò, rồi chết dần chết mòn. Số còn lại thì luôn tỏ ra 
buồn bã, ngớ ngẩn như người mất hồn. Nguyên nhân chính 
là do trẻ ít được tiếp nhận những ấn tượng từ thế giới bên 
ngoài. Suốt ngày trẻ chỉ có nằm ngửa. nhìn lên màu trắng 
lạnh lùng của trần nhà, chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ của những 
bạn nằm bên. Đến giờ ăn, các bà bảo mẫu lặng lẽ xe thức ăn 
đến từng giường cho trẻ ăn, mặt che kín bằng chiếc khẩu trang, 
rồi lại lặng lẽ ra đi. Sự nghèo nàn về ấn tượng bên ngoài như 
vậy đã làm đình trệ sự phát triển đời sống tỉnh thần của trẻ và 
còn ảnh hưởng tai hại tới cả thể chất của chúng... 
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Rõ ràng trẻ đói ấn tượng bên ngoài cũng như đói ăn vậy. 

Trẻ em bình thường hầu như lúc thức tỉnh là chúng 
muốn thâu tóm cả thế giới xung quanh vào đôi mắt và đôi tai 
của mình. Do đó cần phải tạo điều kiện cho trẻ tiếp nhận 
được ấn tượng từ thế giới bên ngoài một cách phong phú, đặc 
biệt là qua việc nghe và nhìn. Những dải lụa, những quả 
bóng nhiều màu sắc, những loại đồ chơi kêu leng keng hay 
phát ra tiếng nhạc, tiếng chút chít của những con vật, những 
đồ vật nhiều hình nhiều vẻ... những cái đó sẽ làm cho trẻ thơ 
trở nên hoạt bát, hớn hở và vui vẻ. Mắt và tai như hai cánh 
cửa quan trọng của tâm hồn trẻ thơ để tiếp nhận những ấn 
tượng từ thế giới bên ngoài. Chính sự tích lũy những ấn 
tượng đó là cơ sở để phát triển hoạt động nhận thức và cần 
thiết phải mở .rộng sự tiếp xúc của trẻ với môi trường bên 
ngoài trong suốt quá trình trẻ lớn lên. 

Dạy cho trẻ nghe và nhìn chính là luyện các giác quan 
của trẻ trở nên tỉnh nhạy, phát triển được trí thông minh. 
Tiếc rằng có không ít bà mẹ đã không để ý đến việc này, 
không những đã làm nghèo đi món ăn tỉnh thần của trẻ mà 
nhiều khi còn không phát hiện được kịp thời những khuyết 
tật về tai và mắt của con mình. Có em bé bị điếc từ lâu mà 
mẹ không biết. Có cháu suốt ngày bị đặt nằm lệch về một 
phía đến nỗi méo cả đầu, lác cả mắt mà mẹ cũng chẳng hay. 
Những sự vô ý đó khiến cho một số trẻ bị mang tật suốt đời. 

Nếu chú ý quan sát, ta có thể thấy lúc đến 5, 6 tháng 
tuổi, trẻ rất thích cầm nắm, sờ mó các đồ vật, và thường là cố 
trườn người về phía trước để với tới các đổ vật từ xa. Người 
lớn lúc này cần tạo điều kiện để trẻ tiếp xúc nhiều với đổ 
chơi, đồ vật, chỉ cho chúng biết từ những vật dụng trong nhà, 
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tới con gà, con vịt, hay bông hoa ở ngoài sân, trong vườn... 
Khi cho trẻ tiếp xúc với đổ vật, cần dạy cho trẻ một số động 
tác đơn giản như cầm, nắm, gõ, đẩy... Những động tác đơn 
giản này chính là những bậc thang quan trọng để sau này 
trẻ tiến tới sử dụng các đồ vật như người lớn. Những động 
tác này kích thích trẻ hoạt động như đập, ném, xé... đổ vật. 
Chớ vội nghĩ rằng đó là việc nghịch ngợm phá phách, mà 
chính nhờ đó trẻ tiếp thu được những ấn tượng mới, phát 
triển trí tò mò, muốn tìm hiểu sự vật xung quanh. Ngược lại 
nếu trẻ không được tạo điều kiện để vận động hướng tới các 
đồ vật xung quanh thì những cử động của chúng sẽ quay lại 
phía bản thân như mút tay, sờ mó các bộ phận cơ thể mình, 
tạo ra một tình trạng thụ động, mất dần đi nhu cầu tiếp 
nhận ấn tượng từ thế giới bên ngoài, ảnh hưởng tới sự phát 
triển của chúng. Chẳng hạn hiện tượng mút tay thường 
xuyên ở một số trẻ đã gây nên một sự ức chế lâu dài của các 
phản ứng đối với những kích thích bên ngoài, làm cho đứa 
trẻ trở nên thụ động, chẳng buồn để ý gì đến xung quanh, rất 
đễ bị mắc bệnh đần độn. Từ chỗ không được tiếp nhận ấn 
tượng từ thế giới bên ngoài, nhiều cháu bé chỉ còn biết bám 
riết lấy mẹ, rời mẹ nửa bước là la hét sợ hãi. 

Thế giới xung quanh ta có vô vàn sự vật có thể tác động 
đến trẻ em, nhưng không thể để cho trẻ tiếp nhận một cách tùy 
tiện những tác động ấy mà không tính tới sự lợi hại của chúng. 

Trong năm đầu tiên, do thần kinh và các giác quan của trẻ 
còn hết sức non nớt, nên cần tránh cho trẻ nghe những âm 
thanh hay tiếng động có cường độ quá mạnh, quá thô kệch; 
tránh cho trẻ phải nhìn vào những đổ vật quá sáng, ánh nắng 
chói chang, hoặc những màu sắc tối sẫm, tẻ nhạt... Người lớn 
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cần biết lựa chọn những ấn tượng bên ngoài sao cho vừa phong 
phú lại vừa đẹp mắt, đẹp tai. Một lời ru êm ái, một khúc nhạc 
du dương, một bông hoa tươi sắc, một đổ chơi xinh xắn... tất cả 
đều là những món ăn tỉnh thần cho trẻ. Sớm tiếp xúc với những 
âm thanh và màu sắc đẹp, đầu óc trẻ trở nên mềm mại, tỉnh tế, 
tỉnh thần trở nên thoải mái, dễ chịu và trẻ sẽ luôn cười vui với 
mọi người. 

Ngược lại, những lời nói tục tần thô lỗ, những nét mặt 
cau có, chỗ ăn ở luộm thuộm bẩn thỉu... sẽ làm cho trẻ khó 
chịu, hay cấu gất. Lâu dần, trẻ sẽ bị thích nghỉ với những 
cái đở, cái xấu ngay từ tấm bé, và đó là mầm mống của 
những thói hư tật xấu sau này. 

Nhu cầu tiếp nhận ấn tượng từ thế giới bên ngoài là 
một trong những nhu cầu cơ bản thúc đẩy sự phát triển của 
trẻ. Tạo ra và tổ chức những hoạt động sao cho tác động của 
thế giới bên ngoài đến với trẻ một cách tích cực nhất là một 
trong những nhiệm vụ không thể thiếu được của các bậc 
cha mẹ, cô nuôi dạy trẻ và tất cả những người lớn q"an tâm 
tới sự phát triển của trẻ. Thỏa mãn nhu cầu này là tạo điều 
kiện cho trẻ định hướng tốt vào môi trường xung quanh và 
cũng từ đó mà nhận ra bản thân mình. 

Có bao nhiêu điều lạ từ thế giới bên ngoài có thể làm 
giàu cho tỉnh thần của em bé. 

Xin hãy đừng bao giờ để trẻ phải đói màu sắc, đói âm 
thanh, đói hương vị...! 


49 


"THỎ THẺ NHƯ TRẺ LÊN HAI'” 


Một sự đúc kết tài tình mang tính khoa học sâu sắc của 
nhân dân ta về sự phát triển ngôn ngữ ở trẻ em được thể 
hiện trong câu tục ngữ: "Thỏ thẻ như trẻ lên hat". 

Từ tuổi lên hai (tính theo dương lịch), trẻ em bắt đầu 
bước vào thời kì "phát cảm về ngôn ngữ", tức là phát triển 
ngôn ngữ rất nhanh nhờ các trung khu ngôn ngữ ở vỏ não, cơ 
quan tiếp nhận ngôn ngữ (tai) và cơ quan phát âm (dây 
thanh đới, họng, môi, lưỡi) đã đến thời kì tương đối hoàn 
thiện. Ở giai đoạn này trẻ rất ham nói: "Thỏ thẻ như trẻ lên 
hai". Đặc biệt từ cuối tuổi lên hai (20 tháng trở đi) cứ tỉnh là 
trẻ có thể nói suốt ngày, do đó sự phát triển ngôn ngữ đạt 
được tốc độ rất nhanh, mà sau này lớn lên, khó có giai đoạn 
nào sánh bằng. 

Có được một tốc độ phát triển ngôn ngữ nhanh như vậy 
là còn nhờ quá trình hoạt động với đồ vật ngày càng tích cực, 
sự chú ý tìm hiểu của trẻ đối với các thuộc tính, công dụng 
của đổ vật ngày càng tăng khiến cho trẻ thấy cần có sự giúp 
đỡ của người lớn ngày càng nhiều hơn, và phương thức giao 
tiếp với người lớn cũng dân dần được thay đổi. Sự 
"hướng dẫn câm", tức là bằng cử chỉ, nét mặt, nay không còn 
thích hợp nữa, mà phải thay thế bằng sự hướng dẫn bằng lời 


* Trong cuốn “Điểu cẩn biết uể sự phát triển của trẻ thể. NXB 
Sự thật — 1992. 
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nói. Để chiếm lĩnh đổ vật, đứa trẻ luôn luôn đặt ra những 
câu hỏi: "Đây là cái gì?", "Làm như thế nào?, và trẻ chỉ có thể 
tiếp nhận sự giúp đỡ của người lớn khi biết giao tiếp bằng lời 
nói. Đây chính là động lực chủ yếu kích thích sự phát triển 
ngôn ngữ của trẻ ở thời kì này. Khi đã lẫm chẫm biết đi một 
mình, trẻ được tiếp xúc với môi trường xung quanh một cách 
rộng rãi, được thấy bao nhiêu điều mới lạ khiến cho nó muốn 
kể lại những điều tai nghe mắt thấy cho những người khác 
cùng nghe. 

"Trẻ lên ba cả nhà học nói". Trẻ đã lôi cuốn cả nhà phải 
nói theo. Trẻ hỏi, người lớn đấp; người lớn hỏi, trẻ đáp. 
Những cuộc đối thoại như vậy cứ diễn ra liên tục ngày này 
qua ngày khác, kéo cả nhà vào cuộc trò chuyện với đủ các 
loại để tài phong phú. Nhà có trẻ lên ba thật khó mà giữ 
được yên tĩnh! 

Trẻ hỏi nhiều quá làm cho người lớn đôi khi thấy bực 
mình, gắt mắng chúng một cách oan uổng. Họ nên biết rằng 
đây là thời cơ để dạy trẻ nói một cách tốt nhất. Bất sứ người 
lớn nào trong gia đình cũng cần tranh thủ cơ hội này để dạy 
cho trẻ nói. Có thể dạy nói cho trẻ vào bất cứ lúc nào, kể cả 
trong lúc ăn cơm. Ở nhà trẻ Brôm-lây Hít (Bromley Hieath), 
một nhà trẻ nổi tiếng ở Mi, người ta đã tiến hành có kết quả 
một chương trình nuôi dạy trẻ dưới 3 tuổi, trong đó có việc 
dạy trẻ nói ngay trong bữa ăn. Trước khi vào bữa ăn, người 
ta dạy trẻ nói những câu chào mời như: "Cháu mời cô ăn 
cơm" hay "Tôi mời bạn ăn cơm". Trong khi ăn, cô nuôi dạy trẻ 
giới thiệu với trẻ các món ăn như: "cà-rốt màu đỏ", "đậu cô-ve 
màu xanh!... và khuyến khích trẻ nhắc lại những câu ấy. Cô 
chỉ vào một cháu rồi nói: "Rô-be đang ăn", rồi chỉ vào cháu 
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khác "A-ni-xa cũng đang ăn", và cũng khuyến khích trẻ nhắc 
lại. Ngay trong bữa ăn cũng có thể dạy trẻ nói những từ khó 
hơn, ví dụ những từ diễn đạt khái niệm về lượng và thời gian 
như: "đậu cô-ve nhiều quá", "cà-rốt ít hơn", "ăn đậu trước, ăn 
cà-rốt sau... Hoặc những từ như: bây giờ!, "hãy đợi", hay "sắp 
sửa" v.v. đều có thể dạy trẻ ngay trong bữa ăn. Một bữa ăn 
có sự giao tiếp vui vẻ giữa người lớn và trẻ con như vậy sẽ rất 
sinh động, làm cho trẻ ăn thêm ngon mà lại học nói một cách 
thoải mái. 

Cũng bằng cách đó, các bà mẹ khi cho con ăn có thể nói 
cho trẻ nghe và dạy cho trẻ nói. 

Việc phát triển ngôn ngữ của trẻ nhỏ diễn ra theo hai 
con đường: một là hiểu được lời nói của người khác và hai là 
nói cho người khác hiểu ý của mình. 

Về hiểu lời nói của người khác thì lúc đầu trẻ chỉ hiểu lời 
nói trong chính hoàn cảnh giao tiếp, nghĩa là trẻ chỉ hiểu 
được lời nói thể hiện sự vật hay hiện tượng nào đó khi chính 
sự vật hoặc hiện tượng đó đang xảy ra trước mắt. Thí dụ 
muốn hiểu được từ "ô-tô" thì phải có trước mắt một cái ô-tô 
hoặc một bức tranh vẽ ô-tô. Muốn hiểu câu "ô-tô chạy" thì 
phải được thấy cái ô-tô đang chạy. Lúc đó trẻ tìm được mối 
liên hệ giữa lời nói với sự vật và hiện tượng xung quanh, tức 
là hiểu được lời nói. Cũng như vậy, trẻ chỉ phản ứng đúng với 
lời nói của những ngươi xung quanh nếu các từ ngữ được lặp 
đi lặp lại nhiều lần cùng với những cử chỉ tương ứng. Thí dụ 
khi người lớn nói: "Bắt tay nào?" thì đồng thời người lớn cũng 
phải đưa tay ra bắt lấy tay em bé. Làm như vậy, trẻ sẽ 
nhanh chóng hành động đáp lại lời nói, vì lúc đó trẻ không 
những chỉ phản ứng với từ ngữ mà đổi với toàn bộ tình 
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huống nói chung, có nghĩa là lời nói phải cộng với hoàn cảnh 
giao tiếp thì mới tạo thành tín hiệu hành động. Do đó muốn 
trẻ hiểu được nội dung lời nói của người khác thì cần phải 
tạo ra tình huống cụ thể. 

Càng lớn lên, lúc trẻ đã lên ba, thì tình huống dần dần 
mất ý nghĩa, vì trẻ đã bắt đầu có thể hiểu các từ ngữ không 
cần kèm theo tình huống cụ thể. Chính lúc đó, những lời chỉ 
dẫn của người lớn mới bắt đầu điều khiển được hành vi của 
trẻ trong những điều kiện khác nhau. Đây là một bước phát 
triển về chất trong việc hiểu lời nói của người khác. 

Thời kì này, trẻ thích lắng nghe người lớn trò chuyện với 
nhau và cố gắng hiểu những điều người lớn nói . Trẻ cũng 
bắt đầu thích nghe kể chuyện hay nghe đọc thơ. Những câu 
chuyện đơn giản về sinh hoạt hàng ngày của trẻ như các câu 
chuyện về "bé ngoan", "bé hư”... làm trẻ thích thú tưởng như 
được nghe kể chuyện về mình. Những truyện cổ tích ngắn, 
truyện đồng thoại có thể làm cho trẻ nhận thấy trong đó có 
phần nào giống mình. Những câu thơ giàu hình ảnh, nhạc 
điệu, những bài đồng dao ngộ nghĩnh có đoạn điệp khúc nhắc 
đi nhắc lại dễ nhớ... khiến trẻ muốn đọc theo và sẽ nhớ rất 
lâu. Đây chính là thời cơ thuận lợi để trẻ tiếp xúc với ngôn 
ngữ văn học, đặc biệt là văn học dân gian. Thật may mắn 
cho những cháu bé được sống tuổi lên ba trong những gia 
đình có truyền thống về sinh hoạt văn học: được nghe những 
lời nói mang tính văn chương, làm cho việc học nói thêm 
thuận lợi và sẽ ảnh hưởng sâu xa đến việc hun đúc nên tâm 
hồn dân tộc cho mỗi đứa trẻ. 

Ngược lại, nếu ở tuổi lên ba mà trẻ không có điều kiện 
giao tiếp, không được nghe nói cũng như không được nói 
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chuyện với ai thì không những ngôn ngữ kém phát triển mà 
cả các mặt khác cũng bị trì ““ệ theo. Đây là một tình trạng 
khá phổ biến trong nhiều nhóm trẻ hiện nay cần sớm được 
khắc phục. Ở những nhóm trẻ này, suốt ngày trẻ hầu như 
câm lặng, thỉnh thoảng lại nghe tiếng khóc thét hoặc tiếng ú 
ớ trẻ nói với nhau. Cô nuôi dạy trẻ, phần thì không quan 
tâm, phần thì bận quá nhiều việc, từ việc ăn tới việc làm vệ 
sinh... gây mệt mỏi, chẳng còn thời gian và sức lực để trò 
chuyện với các cháu, do đó việc dạy cho trẻ nói gần như 
không thực hiện được. Đó cũng chính là những thiệt thòi của 
các cháu. Một số công trình nghiên cứu ở nước ta cũng đã cho 
thấy: vào tuổi học nói, ngôn ngữ của trẻ em gửi ở một số nhà 
trẻ phát triển kém hẳn so với ngôn ngữ của các cháu được ở 
nhà với bà, với mẹ. Rõ ràng thiếu sự giao tiếp và sự quan 
tâm của người lớn thì trẻ sẽ bị chậm phát triển về ngôn ngữ. 
Mặt khác, nếu người lớn lại quá sốt sắng, đón được ý muốn 
của trẻ quá nhanh và vội vàng đáp ứng đòi hỏi của trẻ thì trẻ 
sẽ trở nên lười nói, nếu kéo dài sẽ lại là một tật xấu ảnh 
hưởng tới sự phát triển ngôn ngữ. Do đó, người lớn cần bắt 
trẻ phải cố gắng diễn đạt ý muốn của mình cho rõ ràng, sau 
đó mới đáp ứng yêu cầu của trẻ. 

Trong thời kì học nói, ngôn ngữ của trẻ không hoàn toàn 
giống với ngôn ngữ của người lớn. Trẻ thường hay nói chớt, 
nói ngọng (kẹo thì nói thành "chẹo", thịt thì nói thành "xịt", 
bánh thì nói thành "bắn"... đôi khi còn nói ra những từ 
mà người lớn không dùng như con chó thì gọi là "con âu", 
con lợn thì gọi là "con ụt"... Cách nói này có thể có từ ba 
nguyên nhân: một là do các bà mẹ và những cô nuôi dạy trẻ 
thường hay đùng cách nói chả chót, ngọng nghịu, nhại lại 
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theo kiểu của trẻ để nói với trẻ, cho rằng phải nói kiểu ấy thì 
trẻ mới chóng hiểu (những từ như "măm măm", "tỉ tỉ"... vì 
thế mà đã lưu truyền qua bao nhiêu thế hệ); hai là do trẻ tạo 
ra trên cơ sở các cơ quan thực hiện chức năng ngôn ngữ 
(nghe và nói) của trẻ chưa được thành thục nên trẻ chưa 
nghe được đầy đủ các âm tố và vì thế cũng chưa phát âm 
theo được một cách trọn vẹn; ba là do trẻ bịa ra khi chúng 
đứng trước những sự vật và hiện tượng mới lạ mà chúng 
chưa biết gọi tên là gì. Hiện tượng này được gọi là "ngôn ngữ 
tự trị" của trẻ. Loại ngôn ngữ này sẽ nhanh chóng mất đi 
nếu trẻ được người lớn thường xuyên chỉ bảo, uốn nắn và đòi 
hỏi chúng phải tập phát âm cho chuẩn. 

Có trường hợp hai em bé sinh đôi ở một gia đình nọ, do 
bố mẹ mải bận làm ăn nên thường đem nhốt chúng vào một 
phòng để chúng chơi với nhau. Thế là ngày này qua ngày 
khác, hai em bé chỉ biết giao tiếp với nhau bằng "ngôn ngữ tự 
trị". Do đó trong gia đình, từ ông bà đến cha mẹ, anh chị đều 
cần tranh thủ lúc này để dạy bé nói năng sao cho tốt nhất. 
Không chỉ dạy phát âm sao cho tròn vành rõ chữ mà dạy cả 
những lời nói đẹp, biết chào hỏi, biết xin lỗi... Qua đó mà dạy 
cả cách ứng xử tốt đẹp với mọi người xung quanh. 

Một nhà thơ Đa-ghe-xtan đã nói: “khi chết, người cha để 
lại cho con cái mình nhà cửa, ruộng vườn, thanh gươm và cây 
đàn Páp-đua. Nhưng một thế hệ mất đi thì để lại cho thế hệ 
sau tiếng nói. Ái có tiếng nói thì người ấy sẽ xây được nhà, 
cày được ruộng, đúc được kiếm, lên được dây đàn Páp-đua và 
gảy được nó" (Gam-dát Xa-đắc). 
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SỐNG TRONG THẾ GIỚI ĐỒ VẬT' 


Cùng với những bước đi chập chững đầu tiên, trẻ phát 
triển được khả năng định hướng trong không gian ngày 
một rộng rãi hơn và có được những mối quan hệ chủ động 
hơn với thế giới bên ngoài, chủ yếu là với thế giới đổ vật. 
Lúc này, trẻ bắt đầu tự mình trực tiếp tìm đến những đồ 
vật xung quanh. Đồ vật trở nên những đốt tượng hấp dẫn 
lạ lùng, kích thích trí tò mò của trẻ, thúc đẩy trẻ hành 
động để tìm hiểu những đặc tính của chúng. 

Vào thời kì này, trẻ thường rất hiếu động: lôi vật này, 
ném vật kia, đập nát, vò xé lung tung. Người trông trẻ quả 
thật là vất vả với những trò nghịch ngợm phá phách ấy. 
Thực ra đây là những hành động giúp trẻ mở rộng tầm mắt, 
khai sáng trí tuệ, giúp trẻ biết được những đặc điểm, tính 
năng của từng loại đổ vật xung quanh mình: giấy có thể xé 
được, cốc rơi xuống sàn thì vỡ, lấy que gõ vào mâm thì nghe 
tiếng vang, lửa làm bỏng tay... Người lớn cần tạo điều kiện 
và khuyến khích trẻ hành động với đổ vật thật nhiều trong 
phạm vỉ an toàn cho phép. 

Quá trình hoạt động tích cực với đổ vật làm này sinh ở 
trẻ mối quan hệ mới đối với thế giới đổ vật. Dần dần, đổ vật 


7 Trong cuốn "Điểu cẩn biết uẻ sự phát triển của trẻ thơ'. NXB 
Sự thật — 1992. 
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đối với trẻ không còn là đối tượng để "chơi nghịch, phá 
phách" như trước nữa, và dường như trẻ đã cảm nhận thấy ở 
mỗi đồ vật có một công dụng khác nhau mà người lớn thường 
sử dụng theo một kiểu cách nhất định. Lúc này, trẻ thường 
hay hỏi: "Cái này để làm gì”, “Làm như thế nào”, 
“Tại sao?”. Sự tìm kiếm, khám phá ngày càng hăng hái hơn 
và mục đích cũng rõ ràng hơn. 

Trong hoạt động với đồ vật, trẻ phát hiện ra từng công 
dụng của từng loại đổ dùng; thìa để xúc cơm, dao để thái, cốc 
. để uống nước, chìa khóa để mở tủ v.v. Đây là một bước tiến 
vào thế giới của con người mà không một loài động vật nào có 
thể có được. Cách đứa trẻ học để biết được công dụng của đồ 
vật khác về cách cơ bản với kiểu bắt chước mà ta có thể thấy 
ở loài khỉ. Con khỉ có thể uống nước bằng cốc, nhưng đối với 
nó cái cốc không mang ý nghĩa thường xuyên của một đồ vật 
dùng để uống nước. Nếu đang cơn khát, nhìn thấy trong cốc 
có nước là nó cầm để uống, nhưng nó cũng có thể giải khát 
một cách thành thạo bằng cách đưa miệng uống nước ở trong 
chậu, xô hoặc nước đọng ở trên sàn nhà, miễn là nước đó làm 
nó đỡ khát. Nhưng khi không khát, con khỉ có thể đùng cái 
cốc để ném hoặc gõ xuống sàn. Còn đứa trẻ thì có thể hiểu 
được rằng mỗi đồ vật có một công dụng mà người lớn đã quy 
định, và nó đã học sử dụng đồ vật theo kiểu người: cầm thìa 
để xúc cơm, bê cốc để uống nước... 

Một điều rất quan trọng nữa là trong khi làm chủ các 
hành động đối với đồ vật thì đồng thời trẻ cũng tiếp nhận 
được những quy tắc của hành vi xã hội gắn liền với đổ vật 
đó. Cố nhiên có lúc trẻ cũng hành động lung tung như lấy 
thìa gõ vào mâm hoặc có thể ném cốc xuống sàn, nhưng lập 
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tức ngay sau đó nó tỏ vẻ bối rối thậm chí sợ hãi vì nó hiểu 
rằng như vậy là đã vi phạm đến quy tắc đối xử với một đổ 
vật mà mọi người đều phải tuân theo. 

Ỏ giai đoạn này, trẻ mới chỉ học được cách sử dụng một 
vài dụng cụ đơn giản như thìa, cốc, xẻng con, bút chì... Tuy 
vậy những cái đó lại có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển 
tâm lý, bởi vì chúng mang những đặc điểm chung của mọi 
loại công cụ: đó là vật trung gian giữa bàn tay và các đồ vật 
cần tác động tới, và tác động đó diễn ra như thế nào là tùy 
thuộc vào cấu tạo của công cụ mà con người đã chế tạo ra. 
Dùng xẻng để xúc cát hoặc dùng thìa để xúc cơm hoàn toàn 
khác với việc bốc bằng tay không. Việc sử dụng công cụ đòi 
hỏi sự thay đổi hoàn toàn động tác bàn tay của trẻ và bàn 
tay phải phục tùng cấu tạo của công cụ. Chẳng hạn như 
dùng thìa thì sự cấu tạo của thìa đòi hỏi trẻ phải biết cách 
cầm và nâng lên miệng một cách thăng bằng, không thì thức 
ăn hoặc cơm sẽ rơi vãi. Còn nếu bốc thức ăn bằng tay thì 
động tác lại không cần phải phức tạp như thế. Chỉ khi bàn 
tay thích nghỉ hoàn toàn với các thuộc tính của công cụ thì 
lúc đó động tác sử dụng công cụ mới hoàn thiện. Được tập 
luyện thường xuyên, trẻ sẽ có khả năng thực hiện cả những 
động tác phức tạp. 

Tất nhiên các bậc cha mẹ cũng không nên quá nôn nóng 
và vội vàng làm thay con mình khi thấy em bé còn lóng 
ngóng lúc sử dụng các công cụ. Ở đây, điều quan trọng không 
phải là sớm có ngay được những động tác thành thục, mà cái 
chính là qua việc sử dụng công cụ, trẻ nắm được một nguyên 
tắc cơ bản trong hoạt động của con người: đó là hogt động có 
công cụ; chính nhờ đó mà con người đã sáng tạo ra cả thế giới. 
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Một khi nắm được nguyên tắc sử dụng công cụ thì về mặt 
tâm lí, đứa trẻ đã bước vào thế giới vật dụng của con người, 
một bước quan trọng trong quá trình "nên người” của trẻ em. 

Với công cụ, đứa trẻ thường hành động như những "nhà 
thực nghiệm". Nó muốn trực tiếp hành động để tự mình 
khám phá ra những điều bí ẩn trong thế giới đổ vật của 
người lớn. Có em bé 2 tuổi dùng ống bơ múc nước để đổ vào 
một đống cát nhỏ mà em gọi là tưới cây. Chẳng may ống bơ 
bị thủng một lỗ ở đáy, thế là nước đã rơi vãi dọc đường, chỉ 
còn vài giọt thôi. Em bé cứ miệt mài làm đi làm lại như thế 
nhiều lần khác nào "đã tràng xe cát Biển Đông". Nó không 
hiểu là nước biến đi đâu. Thế rồi một lần tình cờ em lấy tay 
đỡ vào đáy ống bơ, em thấy nước không bị rơi vãi nữa và ống 
bơ vẫn đẩy nước để tưới cây. Sự phát hiện làm cho em bé 
càng thêm thích thú: thì ra cứ bít tay vào lỗ thủng thì giữ 
được nước, còn bỏ tay ra thì nước chảy hết. Em bé đã tự mình 
tìm ra cách làm hợp lí nhất. Rõ ràng trí khôn của trẻ ở lứa tuổi 
này nảy sinh từ trong hành động với đồ vật, hãy nói một cách 
khác, trí khôn đã gắn liền với hành động. Có hành động thì có 
trí khôn, không hành động thì không có trí khôn. 

Nói thì đơn giản, nhưng việc để trẻ nắm được cách sử 
dụng công cụ không thể nào thành thạo được trong một sớm 
một chiều. Đôi khi quá trình đó điễn ra một cách khá phiền 
toái. Trẻ có thể làm sai lệch, làm đổ vỡ hoặc hư hỏng lung 
tung, thậm chí có khi gây ra những tai nạn nguy hiểm khiến 
người lớn phải lo ngại, từ đó mà sinh ra cấm đoán trẻ đủ 
điều. Càng cấm đoán bao nhiêu thì càng làm thui chột đi biết 
bao khả năng tìm kiếm, khám phá của trẻ, thậm chí ngăn 
chặn con đường phát triển của trẻ thơ. Thực tế cho thấy 
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những em bé hiếu động, lúc nào cũng bận rộn, loay hoay với 
đổ vật thường là những đứa trẻ thông minh. Ngược lại, 
những em bé ít hoạt động, thờ ơ với những đổ vật 
xung quanh thì thường là những em bé thụ động, "ruồi đậu 
không buồn đuổi", và thường rất chậm phát triển. 

Càng đi sâu vào thế giới đổ vật của con người, trẻ em 
càng thấy ham thích và càng hăng hái tìm tòi, khám phá. 
Ở đây đã nảy sinh ra mâu thuẫn: trẻ thì thích hoạt động với 
đổ vật, càng nhiều càng tốt, để thỏa chí tò mò và học làm 
như người lớn, trong khi đó thì những vật dụng của người 
lớn đâu phải cái gì cũng an toàn, cũng dễ kiếm. Giải quyết 
mâu thuẫn này một cách chủ động là ở phía người lớn. Trước 
hết, chúng ta hãy mạnh dạn cho trẻ tiếp xúc với những đồ vật 
không gây nguy hiểm và dễ kiếm; hãy để cho trẻ hành động tự 
do với các đồ vật ấy, và người lớn lúc đó chỉ nên đóng vai người 
hướng dẫn, đôi khi là người "trợ lí" đắc lực của trẻ. Ngoài ra, 
người lớn cần mang đến cho trẻ những thứ đồ chơi để thay thế 
cho đổ vật thật. Đồ chơi ra đời chính là để giải quyết mâu 
thuẫn nói trên. Lúc này đối với trẻ, đổ chơi có ý nghĩa lớn lao 
trong việc khám phá thế giới, giúp trẻ phát triển cả về mặt thể 
chất lẫn tỉnh thần. Lúc này, đổ chơi đối với trẻ chẳng khác 
nào cày cuốc đối với người nông dân, máy móc đối với người 
công nhân..., thậm chí nó còn như phòng thí nghiệm đối với 
nhà khoa học vậy. Cần quan niệm mua sắm đồ chơi cho trẻ 
cũng như mua sắm cơm ăn, áo mặc cho chúng. Hoàn cảnh 
kinh tế nước ta còn chưa thật sung túc, chúng ta cũng không 
cần phải đòi hỏi những thứ đồ chơi đất tiền, mang tính chất 
trưng bày để ngắm nghía. Chỉ những đổ chơi nào mà trẻ 
được hành động tự do, được mày mò sử dụng thì mới mang 
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lại cho trẻ sự hứng thú và bổ ích thực sự. Đôi khi chỉ cần một 
cái xe nhỏ làm bằng gỗ mà trẻ có thể lắp vào, tháo ra, hoặc 
đưa đi đẩy lại theo ý mình, cũng có thể làm trẻ thích thú hơn 
là đứng yên để ngắm nghía một chiếc ô-tô bóng loáng, màu 
sắc sặc sỡ nhưng lại để bày trong tủ kính. 

Ngoài những đổ chơi thay thế cho đồ vật thật, cần lưu ý 
tới các loại đồ chơi xếp hình, lắp ráp. Loại đồ chơi này đòi hỏi 
đứa trẻ phải biết quan sát, chú ý đến hình dạng, đặc tính 
của đồ chơi, làm sao có thể xếp chúng với nhau theo những 
tương quan nhất định trong không gian. Chẳng hạn muốn 
xếp hình tháp thì trẻ phải để ý tới kích thước to nhỏ của 
những hình khối để làm sao khi chồng lên nhau thì không bị 
đổ. Những loại đổ chơi này kích thích óc quan sát và sáng 
kiến của trẻ. 

Cũng không nên quên những đồ chơi dân gian mà nhân 
dân ta đã sáng tạo ra từ đời này qua đời khác: những con 
giống bày cỗ đêm Trung thu, những con cóc biết nhảy, con 
chuột biết chạy, mâm cỗ bằng bột giàu màu sắc, vừa đẹp vừa 
vui mắt. Chơi với loại đổ chơi dân gian cũng chính là cho trẻ 
tiếp xúc với văn hóa dân tộc, vì mỗi thứ đổ chơi đều là một 
sản phẩm văn hóa. 

Các bậc phụ huynh còn có thể tự tạo cho con mình những 
thứ đổ chơi làm bằng vật liệu dễ kiếm trong thiên nhiên 
nước ta như gỗ, tre nứa, rơm rạ, các hột hạt, vỏ ốc, vỏ hến 
v.v. Sự hấp dẫn của những loại đổ chơi này cũng hết sức 
mạnh mẽ với trẻ. 

Được sống trong thế giới đồ vật và được hoạt động với sự 
khuyến khích, hướng dẫn của người lớn là con đường tốt 
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nhất để trẻ lớn lên. Thế giới đổ vật càng phong phú bao 
nhiêu thì trẻ càng tích lũy được nhiều biểu tượng đa dạng về 
thế giới xung quanh bấy nhiêu. Đây cũng là điều cần thiết 
cho sự phát triển trí tuệ của trẻ. 

Tuy nhiên, sống trong thế giới đổ vật, trẻ nhỏ chưa thể 
hành động một cách hợp lí ngay được, mà hành động của 
chúng lúc này chủ yếu còn mang tính chất tìm hiểu, khám 
phá. Nhiều khi trẻ làm chỉ cốt là để xem sự việc sẽ diễn ra 
như thế nào, chứ chưa cần biết xem hậu quả của nó ra sao. 
Do đó nhiều em bé đã có những hành động nghịch ngợm một 
cách rất bẩn thỉu như múc nước cống cho vào bát hoặc rắc 
cát lên đầu của bạn; phá đổ vật một cách thô bạo và vô ý 
thức như vặt tay chân con búp bê để chơi hoặc cấu nát một 
bông hoa đẹp chỉ để xem bên trong có cái gì lạ. Ở thành phố, 
có em bé còn mang máy ảnh của bố tháo rời ra để lấy ảnh 
ở bên trong... 

Chính vì vậy mà người lớn cần hiểu rõ điều này, theo dõi 
giúp đỡ trẻ chơi, không những tạo điều kiện vật chất cần 
thiết mà còn cần khuyến khích những hành động tìm kiếm 
táo bạo, nhằm phát triển trí thông minh của trẻ. Mặt khác, 
lại phải dạy cho trẻ biết cái gì nên làm, cái gì nên tránh, làm 
thế nào thì đúng, làm như thế nào là sai. 

Đừng lo là trẻ nhỏ không hiểu. Trẻ em của chúng ta rất 
thông minh, chỉ cần người lớn quan tâm hướng dẫn và có 
lòng kiên trì là được. Cách tốt nhất là chúng ta nên hướng 
hoạt động của trẻ đến những đổ vật, đồ chơi hấp dẫn và bổ 
ích, trẻ sẽ quên đi những việc làm không có lợi hoặc thiếu 
thẩm mỹ. 
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Ngoài ra, trong thời hiện đại, thời đại của điện tử uà tin 
học, trẻ em lại có cơ hội sử dụng các công cụ hết sức tỉnh vi; 
bấm nút uà điều khiển từ xa. 

Cháu bé mới lẫm chẫm biết đi đã có thể bấm nút cho 
quạt chạy, đèn sáng, tỉ vi kêu... tiến tới điểu khiển từ xa 
"một cách thành thạo" cho các máy móc tối tân đó hoạt động. 

Nếu công cụ thông thường giúp cho cử động bàn tay của trẻ 
thích ứng với chúng, rồi từ đó biến đổi bộ óc để biết tư duy, thì 
công cụ hiện đại lại trực tiếp tác động đến bộ óc mà thành trí tuệ 
thông thái, giúp thế hệ trẻ thích ứng với hoạt động trong kỉ 
nguyên tin học. 

Tuy vậy, cũng không nên lạm dụng những đồ chơi và vật 
dụng điện tử - các phương tiện giải trí hiện đại như máy thu 
hình, máy chơi game, máy vi tính... đang ngày càng làm 
giảm chất lượng và thời lượng ngủ của trẻ em. Đó là kết luận 
cuộc nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Anh. Nhiều 
trẻ em sở hữu các thiết bị điện tử nên mỗi đêm ngủ ít hơn 
cha mẹ chúng hồi nhỏ từ 9 đến 5 giờ làm giảm sức khoẻ, trí 
tuệ ở mức đáng kể. Do đó dụng cụ sinh hoạt thông thường và 
công cụ thủ công vẫn là thế giới đổ vật thân thiết và bổ ích 
nhất đối với trẻ. 

Loài người đã sáng tạo ra thế giới đồ vật của mình, đến 
lượt nó, đồ vật lại sáng tạo ra kinh nghiệm và trí thông minh 
cho thế hệ sau. 

Con em chúng ta sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu nếu chúng 
được sống và tự do hành động trong một thế giới đồ vật thật 
đa dạng và phong phú. 
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KHỦNG HOẢNG CỦA TUỔI LÊN BA" 


- Nhiều bà mẹ băn khoăn trước đứa con lên ba trái tính 
trái nết của mình. 

Mới đây thôi, nó ngoan ngoãn là thế, mà sao bây giờ lại 
đâm ra giỏ chứng, nói không biết nghe, hay làm ngược lại với 
ý người lớn, thậm chí càng bảo nó càng ngang ngạnh hơn! 

Đây là một hiện tượng khá phổ biến chứ không phải là 
cá biệt vì đời sống tâm lí của trẻ lên ba có nhiều diễn biến 
đặc biệt mà các bậc cha mẹ và những người lớn xung 
quanh cần quan tâm. 

Tuổi lên ba đánh dấu sự trưởng thành trong 3 năm đầu 
tiên của một đời người. Đó là một thời kì hết sức quan trọng, 
quan trọng tới mức mà một số nhà tâm lí học coi đó thực sự 
là chặng giữa trên con đường phát triển thành người, kể từ 
lúc sơ sinh tới lúc trưởng thành. 

Trên thực tế, trẻ lên ba đã học được cách sử dụng nhiều 
đồ vật (sử dụng bát, thìa, bút chì...), biết tự phục vụ (như tự 
xúc cơm, mặc quần áo, rửa tay...), biết thiết lập quan hệ với 
người xung quanh, biết giao tiếp bằng ngôn ngữ, biết tuân 
thủ các quy tắc đạo đức sơ đẳng trong hành vi của mình (như 
biết chào, biết cám ơn...). Trẻ không những biết tìm hiểu thế 
giới xung quanh mà còn học cách ứng xử với mọi người. 


” Báo "Khoa học & đời sống". Số 29 (1999). 
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Tuy nhiên, nếu trước đây quan hệ với người lớn là một 
chiều - có nghĩa là em bé đòi hỏi người lớn thỏa mãn những 
yêu cầu của mình; em bé vừa hoàn toàn phụ thuộc vào người 
lớn lại vừa muốn gì được nấy - thì nay em bé dần dần vấp 
phải những kỉ cương do người lớn quy định (như ăn, ngủ 
đúng giờ, đại tiểu tiện phải đúng chỗ..). Chính sự đụng 
chạm, mâu thuẫn giữa mẹ và con, giữa em bé và người lón, 
đã làm cho em bé dần dần ý thức được về mình, hiểu ra mình 
đã là một con người riêng biệt, có vị trí nhất định giữa những 
người khác, ý thức được mình là con ai, ở nhà nào, là trai hay 
là gái... 

Đặc điểm quan trọng nhất của thời kì này là trẻ ý thức 
được về bản thân mình, tách được mình ra khỏi những người 
xung quanh, tức là nhận biết được "cái tôi", biết mình tồn tại 
như một thành viên trong xã hội, có ý kiến riêng, có nhu cầu 
và hứng thú riêng, nghĩa là có một đời sống tâm lí riêng. 
Cũng chính vì vậy mà giờ đây trẻ không còn thụ động nghe 
theo người lớn, và người lớn cũng không dễ điều khiển trẻ 
như trước. 

Do ở trẻ đã hình thành một đời sống tâm lí riêng nên 
việc giáo dục trẻ ở thời kì này mang nhiều tính chất phức tạp 
hơn, và việc tiếp thu những ảnh hưởng bên ngoài (kể cả sự 
giáo dục củá người lớn) cũng phụ thuộc vào đời sống tâm lí 
riêng của từng đứa trẻ. Trẻ chỉ tiếp thu những ảnh hưởng 
giáo dục nào đáp ứng được nhu cầu, hứng thú đã được hình 
thành ở nó. Do đó, không ít trường hợp đã xảy ra mâu thuẫn 
giữa yêu cầu giáo dục của người lớn với nhu cầu riêng của trẻ. 

Ý thức về bản thân là nguồn gốc của ý muốn và hành 
động riêng của trẻ nhằm phân biệt mình với người khác. 
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Hiện tượng này xuất hiện ở trẻ lên ba cũng chính là kết quả 
của sự trưởng thành qua gần 3 năm đầu tiên của cuộc đời. 


Do hoạt động với đồ vật ngày càng phong phú, đa dạng, do 
sự giao tiếp với xung quanh ngày càng được mở rộng, trẻ khôn 
lớn hẳn lên, tự cảm thấy sức mạnh và khả năng của chính mình. 

Đồng thời với việc xuất hiện ý thức về bản thân thì cũng 
xuất hiện những nhu cầu mới của trẻ đối với người lớn. Trẻ bắt 
đầu tự so sánh với người lớn, muốn giống người lớn, muốn tự 
chủ trong các công việc không cần sự can thiệp của người lớn. 
Đó chính là nhu cầu muốn tự khẳng định mình trong thế giới 
xung quanh. ở trẻ lên ba, nhu cầu này phát triển rất mạnh, 
thậm chí còn lấn át cả một số nhu cầu khác. Có em bé rất muốn 
được đi chơi phố với mẹ. Đến chủ nhật, nó nóng lòng muốn được 
đi ngay, nhưng lại muốn tự mặc lấy quần áo, tự đi dép mà 
không phải nhờ đến mẹ, cho dù nó làm các việc đó một cách 
khá lúng túng và chậm chạp. Ta thường nghe trẻ lên ba nói: 
"Con tự xúc cơm", "Con tự mặc áo", "Con tự đi chơi" v.v. Đó là 
những biểu hiện của tính độc lập, còn pha lẫn tính tự kỉ tính tự 
kỉ (ego-centrisme), tức là lấy mình làm trung tâm. Đây là đấu 
hiệu đáng mừng của sự khôn lớn, nhưng cũng chính vì thế mà 
trẻ trở nên bướng bỉnh. Nó không còn ngoan ngoãn làm theo ý 
người lớn, thậm chí còn làm cả những việc mà người lớn cấm 
đoán để chứng tỏ tính độc lập của mình. Tính bướng bỉnh đã 
xuất hiện từ lúe trẻ lên hai, nhưng giờ đây nó lại được tăng lên 
gấp đôi ba lần và mang nhiều hình thức mới. Nếu trước đây chỉ 
thỉnh thoảng trẻ mới làm trái ý người lớn, thì ở tuổi lên ba, nó 
thường xuyên làm ngược lời người lớn bảo, không những thế nó 
còn làm trái với ý của chính nó. Nó cảm thấy khó khăn khi phải 
có một quyết định. nhưng khi có quyết định rồi nó lại thay đổi ý 
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kiến. Nó xử sự gần giống như một người tự cảm thấy bị bắt nạt 
mặc dù chẳng có ai bắt nạt nó cả. Trẻ rất dễ nổi giận khi thấy 
có ai xen vào “công việc” của mình. Nó chỉ muốn tự mình quyết 
định hết thảy, chống lại mọi sức ép từ bên ngoài, và tất nhiên 
nó sẽ rất bực bội nếu bố mẹ tỏ ra quá độc đoán. Có cháu còn 
muốn “chỉ huy” người khác phải làm theo mình. 

Vừa muốn độc lập, muốn làm như người lớn, nhưng lại 
cự tuyệt không muốn ai bảo ban, vì thế ở trẻ thường xuất 
hiện cái mà người ta thường gọi là sự khủng hoảng của tuổi 
lên ba. Trong thời kì này, trẻ thường tổ ra hết sức bướng 
bỉnh. Có cháu trai chơi nghịch bẩn tay, mẹ bảo đi rửa cho 
sạch thì nó lại càng nghịch cho bẩn hơn. Như bị trêu tức, 
bà mẹ bế nó ra vòi nước để rửa tay và thế là nó lăn ra gào 
thét, đòi chùi tay xuống đất cho bẩn thêm để rồi sau đó tự 
mình lại đi rửa tay. Có cháu khi cho xem bút chì màu xanh 
thì lại khăng khăng nói là màu đỏ, mặc dù cháu biết đấy là 
màu xanh. 

Hiện tượng khủng hoàng còn biểu hiện ở một số mặt 
khác như: không chỉ đòi làm theo ý mình mà còn muốn mình 
có thẩm quyền với các đổ vật xung quanh, từ đấy mà phát 
triển tính ích kỉ, cái gì cũng muốn là của mình. Có cháu 
giằng đồ chơi của bạn, hoặc đòi cả những thứ của khách đến 
nhà làm nhiều ông bố, bà mẹ phải xấu hổ. 

Trước hiện tượng khủng hoảng của tuổi lên ba, người lớn 
lại có những cách xử sự rất khác nhau. Có người thiên về 
cấm đoán mỗi khi thấy trẻ tự động làm một việc gì khác 
thường, thậm chí còn đe dọa khi thấy chúng đang tìm hiểu 
một đồ vật nào đó. Giáo dục theo lối cấm đoán sẽ mang lại 
những hậu quả tai hại: trẻ có thể vì sợ mà không dám làm gì 
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cả, dần dần trở nên thụ động, nhút nhát, chậm chạp; một số 
khác, do có tính hiếu động, thì lại tìm cách làm vụng trộm, 
dấu điếm để tránh bị mắng, từ đó mà phát sinh ra tính gian 
lận, tệ nói đối, luôn tìm cách đối phó người lớn. 

Ngược lại với lối giáo đục cấm đoán, nhiều bậc cha mẹ lại 
quá nuông chiều con cái. Trẻ thích gì được nấy, cả nhà coi nó 
như "ông vua con", và mọi người phải phục địch cho nó. 
Những trẻ như thế thường rất bướng bỉnh và ích kỉ, không 
vâng lời người lớn. Tính ích kỉ và những hành vi thô bạo lại 
phát triển. Trong những trường hợp nhất định cũng cần nói 
“không” với trẻ. 

Có người lớn lại muốn làm thay cho trẻ trong mọi việc, 
chăm sóc một cách quá đáng vì nghĩ rằng trẻ thích như vậy. 
Thực ra trẻ lên ba không muốn được đối xử như thế. Có thể 
dễ đàng nhận thấy trẻ lên ba đặc biệt tỏ ra bướng bỉnh với 
những người quan tâm đến nó một cách quá đáng, không để 
cho nó được tự do làm bất cứ việc gì. Tất nhiên, số trẻ nào 
thích nghỉ với lối chiểu chuộng ấy sau này chỉ có thể 
trở thành những "cậu ấm cô chiêu", lớn lên thành những con 
người ÿ lại, vụng về. 

Để giúp trẻ vượt qua thời kì khủng hoàng này cần có 
phương pháp giáo dục đúng đắn. Trước hết, người lớn cần 
kịp thời nhận ra những nhu cầu mới của trẻ (muốn có hình 
thức hoạt động mới, những mối quan hệ mới mang tính độc 
lập hơn) và cần nhận ra những khả năng mới của trẻ, từ đó 
mà tạo điều kiện để cho trẻ tự thực hiện lấy những việc vừa 
với sức (tự xúc cơm, tự mặc áo...) và làm một số việc đơn giản 
giúp bố mẹ. Mặt khác, những người lớn trong:-gia đình cũng 
chớ nên tỏ ra quá chú ý đến sự có mặt của em bé và không xử 
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sự để nó cảm thấy mình được cả nhà ưu tiên, ưu đãi, mình là 
"trung tâm của cả nhà". 

Trẻ lên ba cần được tạo điều kiện để được chơi thoái mái 
với đổ chơi của mình. Người lớn cần cho trẻ dạo chơi ngoài 
trời cho nó tha hổ ngắm nghía cảnh vật, chạy nhảy tung 
tăng. Trẻ rất thích nghe kể chuyện vui hoặc những câu 
chuyện có liên hệ nhẹ nhàng đến tính tình của lứa tuổi ấy. 
Qua đó người kể có thể giáo dục cho trẻ biết những điều hay, 
lẽ phải. Tránh tạo ra bầu không khí căng thẳng gây cho trẻ 
sự bực bội không cần thiết. 

Hiện tượng khủng hoảng của tuổi lên ba cần được giải 
quyết bằng phương pháp giáo dục đúng đắn, nếu không nó có 
thể kéo dài suốt thời kì ấu thơ và để lại dấu ấn nặng nề sau 
này, đồng thời có thể làm xuất hiện những cơn khủng hoảng 
tâm thần khác, nhất là vào thời kì thiếu niên (12 -13 tuổi). 

Mặt khác, cần thấy rằng sự khủng hoảng của tuổi lên ba 
là một hiện tượng tạm thời, có tính chất chuyển tiếp. Chỉ cần 
người lớn kịp thời nhận thấy khả năng hành động độc lập 
của trẻ để tạo điều kiện thuận lợi, tổ chức cho trẻ những trò 
chơi bổ ích và lí thú, đặc biệt là trò chơi đóng vai giúp cho trẻ 
thoả mãn nguyện vọng được giống người lớn. 

Bước phát triển này của trẻ gắn liền với việc ý thức về 
bản thân. Đây là một bước quan trọng trong sự phát triển 
tâm lí, tạo tiền để cho sự hình thành nhân cách của trẻ ở 
giai đoạn tiếp theo. 
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"XÃ HỘI TRẺ EM'“ 


1. Sự hình thành “XÃ HỘI TRẺ EM” 


Từ chơi một mình, chơi cạnh nhau đến chơi cùng 
nhau là một bước phát triển về chất của trẻ. Biết chơi với 
bạn bè là một hiện tượng thường xuất hiện ở trẻ lên ba, 
khi em bé biết tách mình ra khỏi thế giới đổ vật và những 
người xung quanh để nhận ra mình. Từ chỗ chỉ thích tìm 
đến những đổ vật để chơi nghịch và "khám phá", em bé 
bắt đầu quan tâm đến người khác, muốn tham gia vào 
những mối quan hệ với những người khác để tìm hiểu đời 
sống xã hội quanh mình. Nếu trước đây em bé chỉ lúi húi 
chơi một mình, nhiều khi cũng có bạn chơi bên cạnh 
nhưng chẳng để ý đến, có chăng là để tranh mấy cái 
đồ chơi hay để bắt chước nhau làm những hành động nào 
đấy. Nay lại thấy cần có bạn để chơi uới nhau hết trò này 
đến trò khác, để cùng nhau bắt chước những công việc 
của người lớn mà các cháu nhìn thấy xung quanh. Thế là 
hình thành một kiểu trò chơi đặc biệt, đó là trò chơi 
đóng uai theo chủ đề - một loại trò chơi mô phỏng xã hội 
người lớn, như mẹ ru con, bác sĩ khám bệnh cho người 


* Trong cuốn "Giáo dục trẻ mẫu giáo trong nhóm bạn bè". NXB 
Giáo dục — 1887. 
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ốm, công an giữ trật tự trên đường phố... Muốn thực hiện 
kiểu trò chơi này nhất thiết phải có nhiều người cùng 
chơi để đóng được nhiều vai và càng đông người trò chơi 
càng rôm rả, hấp dẫn. Vào tuổi mẫu giáo, em bé thường 
hay quan tâm tìm hiểu người lớn xung quanh để xem họ 
là ai, làm gì và quan hệ với người khác như thế nào để 
phản ánh vào trong trò chơi. 

Ngay từ lúc mới sinh trẻ đã có mối quan hệ với người lớn 
gần gũi xung quanh, đến nay ngoài mối quan hệ đó, các cháu 
còn có thêm mối quan hệ với bạn bè cùng lứa. Đây là một 

. đạng quan hệ xã hội khá đặc biệt, độc lập với người lớn và 
mang tính chất tự nguyện. Từ đó các nhóm bạn bè lần lượt 
xuất hiện - xã hội trẻ em được hình thành. Chính trong cái 
“xã hội trẻ em”, trong mối quan hệ bạn bè cùng lứa đó, em bé 
sống thực sự cỏi mở, bộc lộ hết mình và cũng dễ khẳng định 
bản thân, ý thức bản ngã cứ theo năm tháng mà phát triển và 
nhân cách trẻ em dần dần được hình thành cùng với sự hình 
thành cái “xã hội trẻ em "này. 

Sự hình thành “xã hội trẻ em” là một sự kiện quan trọng 
được các nhà giáo dục quan tâm đến. Đây chính là nơi mối 
quan hệ xã hội của trẻ thực sự được thiết lập, trong đó đứa 
trẻ với tư cách là một chủ thể có ý thức (khác với trước đây 
em bé chỉ là một bộ phận trong mối quan hệ (rẻ em - người 
lớn mà em bé chưa biết mình là ai). 

*Xã hội trẻ em” có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển của 
các cháu nhỏ. Ở đây em bé vừa là sản phẩm vừa là người tạo 
ra những mối quan hệ xã hội; em bé vừa là người được "tạo 
ra" bởi những em bé khác vừa tác động đến chúng cả về tính 
nết cả về khả năng. 
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Tuy quan trọng như vậy, nhưng trên thực tế nhiều người 
lớn chúng ta còn ít quan tâm đến những mối quan hệ bạn bè 
trong nhóm trẻ. Có người cho là trẻ nhỏ cần gì phải có bạn 
bè, tự nó cũng lớn lên được. Họ nghĩ rằng chỉ cần mua sắm 
cho con nhiều đổ chơi, thức ăn vật dụng đầy đủ là được rồi. 
Họ yên tâm với cảnh con cái chỉ biết chơi đơn độc một mình 
và cho rằng như vậy sẽ đỡ phiển phức. Có một gia đình trí 
thức nọ chỉ có một cậu con trai, họ chủ trương nuôi dạy cậu 
bé thật chu đáo. Họ mua sắm thật đầy đủ mọi thứ cần thiết, 
lại còn mời thầy dạy đàn riêng cho con. Cậu bé suốt ngày 
tập đàn, lúc nào mệt thì ra chơi với một con chó cảnh và rất 
nhiều lần cậu bé đứng bần thần ở cửa sổ nhìn ra ngoài thấy 
bọn trẻ chơi đùa với nhau mà thèm khát được chơi với chúng. 
Cứ như vậy ngày này qua ngày khác em bé lớn lên, tiếng đàn 
ngày càng điêu luyện, nhưng khi tiếp xúc với xã hội bên 
ngoài thì rất ngờ nghệch. Do vậy tiếng đàn điêu luyện kia 
chẳng qua cũng chỉ là những trò chơi kĩ thuật, thiếu hẳn đi 
cái hồn người bắt nguồn từ cuộc sống xã hội đa dạng mà 
trước hết là sức sống của nhóm bạn bè. Lại có không ít người 
cho rằng trẻ chơi với bạn bè là đương nhiên, muốn chơi với 
ai, chơi như thế nào cũng được, họ "thả nổi", chẳng có gì đáng 
phải bận tâm, thậm chí khi bố mẹ bận việc thì lại xua con đi 
chơi lang thang từ đầu đường đến cuối chợ. Thế là những 
nhóm bạn bè được hình thành một cách tự phát, mang 
trong đó biết bao mối quan hệ lung tung với những thói hư 
tật xấu mà trẻ nhiễm phải, rất khó sửa sau này. Dù chỉ là 
"xã hội trẻ em" nhưng ngay từ đầu người lớn cần quan tâm 
hướng dẫn sao cho các mối quan hệ trong đó được hình thành 
một cách lành mạnh, ví đó là một trong những cơ sở xã hội 
đầu tiên của đứa trẻ. 
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Đối với trẻ, được chơi trong nhóm bạn bè không chỉ là 
một nhu cầu bức thiết mà còn là một niềm vui đặc biệt mà 
không gì có thể thay thế nổi. Trẻ nhỏ thường quấn quít bên 
cha mẹ nhưng lại thèm khát được chơi với bạn bè, thiếu 
chúng đứa trẻ sẽ thiếu đi những niềm vui hồn nhiên, thể xác 
tuy có lớn lên nhưng tỉnh thần thì buồn rầu khô héo. 


2. Cấu trúc của "XÃ HỘI TRẺ EM" 


Thực chất của cái “xã hội trẻ em” ấy là gì? Cấu trúc của 
nó ra sao? Xin đừng đơn giản tặc lưỡi mà nhận xét: "Bọn trẻ 
nhóc ấy mà! có gì là quan trọng". Thực tế cho thấy ảnh 
hưởng to lớn của "xã hội trẻ em" đối với cuộc sống của mỗi 
đứa trẻ, nên chúng ta không thể bỏ qua mà cần có nhiệm vụ 
nghiên cứu nó để giúp cho cái xã hội ấy được phát triển một 
cách thuận lợi. 

Bằng sự phối hợp hành động với nhau trong những trò 
chơi, mà đặc biệt là trò chơi đóng vai theo chủ để, một xã 
hội trẻ em được hình thành rất tự nhiên. Có thể nói rằng, 
trò chơi chẳng khác nào một phép màu kì diệu có khả năng 
dính kết trẻ em lại với nhau. Rõ ràng trò chơi uừa là điểm 
xuất phát uừa là nội dung chủ yếu để tập hợp trẻ thành một 
xã hội đặc biệt - “xã hội trẻ em” 

Cũng như những nhóm xã hội khác, nhóm trẻ thường 
bao gồm vài ba cháu trở lên và các thành viên trong đó đều 
có những mối quan hệ tác động qua lại với nhau. Những mối 
quan hệ đó được chia thành hai loại: quan hệ thực và quan 
hệ chơi. Quan hệ thực là quan hệ giữa những trẻ em có thực 
trong nhóm, ở đó đứa trẻ biết mình là ai, đang chơi với ai, xử 
sự với nhau như thế nào... Còn guan hệ chơi là quan hệ giữa 
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những vai mà trẻ nhập vào trong trò chơi, ở đó chúng xử sự 
với nhau theo các vai mà mình đảm nhiệm, tạo nên những 
mối quan hệ đặc biệt, mô phỏng những mối quan hệ giữa 
người với người trong xã hội. Đây là những mối quan hệ xuất 
hiện trong hoàn cảnh chơi do trẻ tưởng tượng ra, giúp chúng 
trải nghiệm được cách nghĩ, cách cảm, đặc biệt là cách ứng 
xử của các nhân vật trong xã hội, qua đó mà hiểu được đời 
sống của người lớn và chức năng xã hội của họ. Nhờ đó trẻ dần 
dần định hướng được vào những giá trị xã hội và điều chỉnh 
hành vỉ của mình khi giao tiếp với những người xung quanh. 

Trong những nhóm bạn bè, mỗi đứa trẻ đều có một vị trí 
nhất định. Vị trí này thể hiện trước hết ở cách đối sử của các 
thành viên trong nhóm đối với nó. Trong quá trình chơi với 
nhau, vị trí của trẻ trong nhóm được xác định rõ rệt. Có trẻ 
được các bạn yêu mến hay vị nể mà nổi bật lên, được gọi là 
phần tử trung tâm, ngược lại có trẻ không được các bạn quan 
tâm, ít ai muốn chơi với, được gọi là phần tử cô đơn. 

Phần tử trung tâm thường trở thành "+*ủ lĩnh" của 
nhóm, đó là những cháu có nhiều sáng kiến, hay để xướng 
những trò chơi mới hoặc khoẻ mạnh, khéo léo, lắm tài vặt và 
đặc biệt là có tài "chỉ huy", được các bạn tín nhiệm hay nể sợ. 
"Thủ lĩnh" có tác động đáng kể đối với các thành viên trong 
nhóm. Nếu "thủ lĩnh" có nhiều đức tính tốt đẹp thì nhóm 
chơi sẽ hoà thuận và các thành viên học được những điều 
hay. Ngược lại, nếu "thủ lĩnh" lại là một đứa trẻ xấu tính thì 
nhiều cuộc chơi sẽ không yên và thường xuất hiện những 
trận ấu đả. 

Tuy nhóm bạn bè của trẻ ở lứa tuổi mẫu giáo thường 
không bền vững, hợp rồi tan, tan rồi hợp, lại được hình thành 
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một cách ngẫu nhiên, lí do mà các cháu thích bạn này hay 
không thích bạn kia nhiều khi rất vu vơ, không xác đáng, 
nên rất cần được sự hướng dẫn của người lớn để điều chỉnh 
những mối quan hệ trong đó, kể cả vai trò của "thủ lĩnh" sao 
cho thật tốt đẹp. Đừng để mối quan hệ giữa trẻ em trong 
nhóm xấu đi và cũng nên luân phiên vai trò "thủ lĩnh" tập cho 
nhiều trẻ được đảm nhiệm, nhất là những em bé còn nhút 
nhát, thụ động. Bởi những mối quan hệ trong “xã hội trẻ em” 
ảnh hưởng không nhỏ đến những phẩm chất nhân cách đang 
được hình thành ở lứa tuổi này. 


3. Lớn lên trong nhóm bạn bè 

Nhóm bạn bè là môi trường thuận lợi cho "cái tôi" của trẻ 
sinh ra và lớn lên. Trong khi chơi, em bé bắt đầu để ý đến 
bạn mình, nhận xét về các bạn để rồi tự đối chiếu với bản 
thân mà hiểu mình hơn. K. Mác đã từng nói: "Người ta lúc 
đầu phải nhìn vào người khác mới soi thấy hình bóng mình 
và nhận ra được mình". Do đó ý thức về bản thân hay là "cái 
tôi" chỉ có thể xuất hiện khi giao tiếp với nhiều người khác. 
Rõ ràng việc soi mình vào bạn bè để nhận ra mình, hiểu 
mình đối với trẻ được diễn ra một cách thường xuyên và 
thuận lợi trong "xã hội trẻ em". Nghe trẻ mẫu giáo nói về 
nhóm bạn của mình, chúng ta dễ dàng nhận thấy trẻ đã biết 
nhận xét về nhau, nào là bạn này ngoan, bạn kia chưa ngoan, 
theo ý riêng của chúng. Và như một lẽ tự nhiên, các cháu muốn 
bắt chước những hành vỉ nào của bạn mà mình thích. Nhân 
dân ta có câu: "Học thầy không tày học bạn", điều này cũng rất 
đúng ngay cả với trẻ em còn ở tuổi mẫu giáo. 
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Nhóm bạn bè dường như có một ma lực kì diệu có thể 
biến đổi đứa trẻ thành khác thường như: Có thể làm tăng lên 
sức mạnh của trẻ nhỏ, có cháu lúc ở bên cha mẹ thì tỏ ra yếu 
đuối không mang nổi một vật nhẹ như một chiếc gối bông, 
thế nhưng trong khi chơi với bạn bè lại có thể khuân những 
vật nặng như chiếc ghế gỗ để làm tàu hoả; có thể biến đứa 
trẻ hư thành ngoan, do muốn được các bạn yêu mến, cho chơi 
cùng mà đứa trẻ phải thay đổi tính tình. Nhiều khi lại có thể 
như một phương thuốc chữa bệnh hiệu nghiệm, như chữa 
bệnh biếng ăn (một căn bệnh khá phổ biến ở trẻ nhỏ), khi có 
đông bạn cùng ăn, chúng thi nhau ăn một cách ngon lành 
như "tằm ăn xổi”, còn khi ăn cùng cha mẹ thì lại nhõng nhẽo 
không muốn ăn. 

Giao tiếp trong nhóm bạn bè giúp cho ngôn ngữ của trẻ „ 
được phát triển nhanh hơn. Hễ gặp nhau là trẻ muốn trò 
chuyện với nhau hoặc thông báo cho nhau biết về một sự 
kiện nào đó vừa mới xảy ra hoặc bàn bạc với nhau để chọn 
trò chơi, hoặc thoả thuận với nhau về phân vai, nói cho nhau 
rõ về cách chơi để cùng phối hợp hành động. Chính việc 
phát triển ngôn ngữ đó đã giúp cho việc hình thành ở trẻ 
những đặc điểm tâm lí mang tính xã hội cao. 

Được vui chơi trong nhóm bạn bè trí thông minh của trẻ 
phát triển mạnh. Nhờ hoạt động cùng nhau trẻ học được ở 
nhau nhiều điều mới mẻ, kinh nghiệm sống của chúng được 
nhân lên nhanh chóng. Hơn nữa, trong nhóm bạn, trẻ 
thường xuyên bàn bạc với nhau để giải quyết các tình huống 
xảy ra trong khi chơi, sáng kiến của cháu này được cháu 
khác chấp nhận và bổ sung thêm. Một sự "tiếp sức suy nghĩ" 
như thế vừa giúp cho trò chơi thành công vừa nâng cao năng 
lực trí tuệ của trẻ. 
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Nhóm bạn bè cũng là nơi thuận lợi cho sự phát triển tình 
cảm của trẻ nhỏ. Chơi với bạn, trẻ có dịp thông cảm với niềm 
vui nỗi buồn của nhau, an ủi nhau, nhờ đó năng lực đồng 
cảm (cơ sở của lòng nhân ái) có dịp phát triển mạnh. Những 
tình cảm bậc cao như tình cảm đạo đức, tình cảm thẩm mĩ, 
tình cảm trí tuệ đều được nhân lên khi trẻ cùng nhau vui 
chơi trong nhóm bạn bè. 


Nhóm bạn bè cũng là nơi giúp trẻ rèn luyện ý chí. Khi 
chơi cùng bạn bè bản thân mỗi đứa trẻ không những phải tự 
điều chỉnh hành vi cho phù hợp với trò chơi và bạn chơi mà 
còn phải cố gắng thực hiện tốt những điều đã thoả thuận 
trong nhóm. Những trò chơi “Ai mạnh hơn?”, “ Ai nhanh 
hơn?", "Ai khéo hơn”"... đều là tác nhân kích thích sự nỗ lực 
ý chí của trẻ trong không khí thi đua với bạn bè. 

Tại sao nhóm bạn bè lại có những ảnh hưởng mạnh đến 
như vậy? Thứ nhất, đó là do sự cuốn hút của trò chơi - là 
nguyên cớ để trẻ tập hợp lại thành nhóm. Trong khi chơi với 
nhóm bạn bè đứa trẻ được sống thực sự với tất cả tính hồn 
nhiên của tuổi thơ. Thứ hai là do tính "lây lan - một dặc tính 
của bất cứ nhóm xã hội nào - Một hiện tượng tâm lí ở một 
người nào đó cũng rất dễ lây lan từ người này sang người khác 
mà lan rộng đến cả đám đông. Đặc biệt trong nhóm trẻ, khi 
mà tính bất chước của chúng còn rất "sắc bén" thì sự lây lan 
đó càng dễ dàng. Nếu là sự lây lan của những tính tốt thì 
người lớn cần kịp thời động viên, nhưng là của tính xấu lại 
phải kịp thời phát hiện và ngăn chặn. 

Có một hiện tượng thường xuất hiện trong nhóm bạn bè, 
được các nhà tâm lí học gọi là tính thích nghỉ. Đó là hiện 
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tượng các cháu thường nghe nhau, sẵn sàng hùa theo ý kiến 
của người khác, cho dù ý kiến đó khác với suy nghĩ và 
ấn tượng của mình. Nhiều thực nghiệm cho thấy hiện tượng 
này có ở trẻ 4 - 5 tuổi, chúng thường a dua nhau khi phát 
biểu ý kiến về một sự việc nào đó. Chẳng hạn có lần 
trong khi xem màu nước ở các lọ do cô pha chế, cô chỉ vào lọ 
nước màu xanh, hỏi: "Đây là màu gì?" một cháu nhanh nhẩu 
buột miệng nói: "Màu đỏ ạ!", thế là cả lớp đồng thanh: 
"Màu đỏ ạ?". Do đó những lời đồng thanh "không ạ'!" hay "có 
ạ!" của các cháu ở lớp thường vô nghĩa, vì những lời đồng 
thanh đó nhiều khi không phù hợp với từng đứa trẻ. Có cháu 
vừa mới trả lời ở lớp: "có ạ?" khi cô hỏi: "Về nhà các cháu có 
ngoan không?" thế mà vừa ra khỏi lớp được mẹ đón đã vội vòi 
vĩnh hết cái này đến cái nọ! Tính thích nghỉ là một hiện 
tượng thường thấy ở trẻ nhỏ, lớn lên sẽ hết đi, nhưng nếu 
không quan tâm giúp trẻ khắc phục, lâu dần sẽ thành tính 
a dua, ỷ lại mà đó là một nét tính cách không mong muốn 
đối với mỗi người khi trưởng thành. 


* 


* kả 


Có thể khẳng định rằng, "Xã hội trẻ em" là môi trường 
không thể thiếu được giúp trẻ lớn lên. Bên cạnh sự chăm sóc 
tỉ mỉ đời sống tinh thần và thể chất cho mỗi đứa trẻ, người 
lớn cần quan tâm đến các nhóm bạn bè của các cháu, giúp 
cho cái "xã hội trẻ em" đó được hình thành một cách lành 
mạnh, vì đó là môi trường có ý nghĩa giáo dục đặc biệt đối với 
trẻ thơ. 
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BÉ MÈO VÀ BÉ NGƯỜI" 


(Hiểu lòng con trẻ qua một bài thơ của Trần Đăng Khoa) 


Có lần Trần Đăng Khoa hỏi tôi: "Cô có biết ý em định nói 
gì trong bài Đánh tam cúc không?" 

Đánh tam cúc, một bài thơ của Trần Đăng Khoa viết lúc 
lên chín về một sự kiện khá lí thú. Đó là việc bé Giang, bốn 
tuổi (em gái của Trần Đăng Khoa) đánh tam cúc với con mèo 
khoang khi cả nhà đi vắng. 

Nghe Khoa hỏi, tôi nhớ lại lời bình của nhà thơ Xuân Diệu 
về bài thơ ấy đã in trong cuốn Và cây đời mãi mãi xanh tươi 
của ông. 

Trong lời bình của mình, nhà thơ Xuân Diệu đã khen bé Giang 
là biết nhường nhịn cho bé Mèo thắng cuộc ngay từ trận đầu: 

Quân này mày được 
Quân này tao chui 
Được thắng trận bé Mèo rất khoái chí: 
Mèo ta phổng mũi 
Ngoao ngoao một hồi 
Nhưng đến trận sau thì tình thế xoay chuyển: 
Quân này mày chui 
Quân này tao được 


* Báo Văn nghệ. Số 32 - 29/5/1982. 
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Bé Giang được cuộc thi: 

Mèo bỗng dỏng tai 
Mắt xanh như nước 

Bé Mèo thật là không biết điều. Ván trước nó được rồi thì 
đến ván sau bé Giang phải được mới công bằng chứ, thế mà nó 
lại ngạc nhiên và tỏ vẻ không bằng lòng. Tình thế thật gay go, 
lúc này bé Giang lại nhường nốt cho nó thắng thêm một 
ván nữa: 

À thôi mày được 
Bé Giang dỗ dành 

Cử chỉ tốt đẹp này của bé Giang thật là đáng khen, 

nhưng bé Mèo được cuộc rồi trở nên ngạo mạn: 
Mèo thè lưỡi đỏ 
Liếm vào răng nanh 

Nhà thơ Xuân Diệu cho rằng: “Sở đi bé Giang biết 
nhường nhịn bạn trong khi chơi là vì bé Giang là một bé 
Người. Cái tình người ở bé Giang thật là cao đẹp. Đó cũng là 
tình người của nhà thơ trẻ con Trần Đăng Khoa". 

Lời bình đó của nhà thơ Xuân Diệu thật là ý nhị, nhưng 
lạ thay, nó vẫn chưa thật trúng ý của tác giả bài thơ. Đành 
rằng người bình thơ có thể phát hiện thêm những ý nghĩa 
của một bài thơ mà nhiều khi tác giả của nó chưa hể nghĩ 
đến. Đó cũng là tài năng của người bình thơ. 

Khoa tâm sự: "Em rất thương những em bé mới lên bốn, 
lên năm như bé Giang mà mỗi khi bố mẹ, anh chị đi vắng cả 
lại không có bạn bè phải lủi thủi ở nhà một mình, chẳng có ai 
chơi với, thật là tội nghiệp!". 
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Chính trong cảnh cô đơn ấy, bé Giang đã phải rủ rê con 
mèo khoang của nhà ra đánh tam cúc với mình: 
Bố vào lò gạch 
Mẹ ra đồng cày 
Anh đi công tác 
Chị săn máy bay 
Cả nhà vắng hết 
Chỉ còn bé Giang 
Bé đánh tam cúc 
Với con mèo khoang... 

Nhưng chơi với mèo đâu phải là dễ, nó luôn luôn bất 
nạt mình. Lúc nó thắng thì được, còn lúc bị thua thì nó 
không chịu, nó lại trợn tròn mắt xanh ra để doạ và còn có 
nguy cơ nữa là nó có thể bỏ cuộc. Cho nên bé Giang đành 
phải làm lành, nịnh nó một lần nữa, cho nó thắng trận cả 
hai lần. Thôi thì mình đành chịu thua trận vậy, còn hơn là 
phải chơi một mình, phải chịu cô đơn. 

Tôi liên tưởng đến tâm trạng buồn nhớ của eq Cẩm Thơ 
trong bài Một mình: ' 

Phải ở nhà một mình với nhớ... 
Em chỉ sợ ba má đi lâu 

Cái cửa rộng rênh 

Cái nhà cũng vắng 

Ngay như Cẩm Thơ khi đã lên chín, lên mười rồi mà vẫn 
sợ ở nhà một mình nữa là nói chỉ đến bé Giang mới lên bốn. 

Ai có thấu nỗi buồn khi em bé phải ở nhà một mình? Nhất 
là khi muốn chơi lại không biết chơi với ai. Ở cái tuổi lên bốn, 
lên năm như bé Giang, chơi là phải có bạn để đóng vai này, 
vai nọ, chơi là phải có nhiều người mới vui, mới thành trò chơi. 
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Bởi vì trong trò chơi mình rất cần cho người khác mà người 
khác cũng rất cần cho mình. Có nhiều người cùng chơi sẽ dễ bắt 
chước người lớn, họ đang làm gì và mô phỏng lại những mối 
quan hệ giữa họ với nhau, rồi lại được đấm mình vào trong 
những mối quan hệ ấy mà trải nghiêm, mà rung động. Đó 
chính là một nhu cầu bức thiết của trẻ nhỏ. 

Nhiều ông bố, bà mẹ vì một lí do nào đó đành phải nhốt con 
ở nhà ruột mình, thương con, họ mua thật nhiều đồ chơi đẹp 
cho nó, để cả bánh kẹo trong nhà. Nhưng họ có biết đâu rằng, 
trong khi chơi mà chỉ có một mình thì đù đồ chơi có nhiều, có 
đẹp đến mấy cũng chẳng có nghĩa lí gì. Lúc đó nỗi cô đơn 
thường xâm chiếm tâm hồn đứa bé, nó chỉ thấy trống trải và 
buồn nhớ. Nhiều em bé vì thế mà mắc bệnh, người ta gọi đó là 
bệnh cô đơn hay bệnh cách l¡ (hospitalisme) mà sinh ra trầm 
cảm. Lâm vào tình cảnh đó, trong đầu óc em bé thiếu hẳn đi 
những mối quan hệ giữa nó với bạn bè, giữa nó với những người 
thân thích, thiếu nhiều người để chuyện trò, để giao tiếp. 

Ý nghĩa của việc giao tiếp đối với sự phát triển của trẻ 
em khó mà đánh giá hết được. Giao tiếp cần cho trẻ em biết 
bao, chẳng khác gì cơm ăn, nước uống hàng ngày. Thiếu giao 
tiếp, đứa bé dù được nuôi dưỡng chu đáo đến đâu, nó vẫn 
chậm phát triển về mọi mặt. Thiếu giao tiếp đứa bé sẽ trở 
nên khô héo, lạnh lùng và khi lớn lên nó sẽ thờ ơ đối với mọi 
việc xung quanh. Ở một số nước tiên tiến, người ta coi việc 
người lớn nhốt trẻ "trong nhà" một mình là một tội ác và 
cũng bị luật pháp trừng trị. 

Cậu bé Khoa tuy mới lên chín, chưa có kinh nghiệm hiểu 
người, nhưng với một tâm hồn trẻ thơ và nhạy bén, Khoa đã 
có một lòng thương cảm sâu sắc với nỗi cô đơn của những em 
bé khi phải ở nhà một mình. 
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ĐI TÌM VẺ ĐẸP CỦA TRẺ THƠ Ở ĐÂU”? 


Bước vào thập kỉ 90 của thế kỉ XX, nhiều cuộc thi Hoa 
hậu nở rộ ở nước ta, nào là "Hoa hậu báo Tiền phong", nào là 
"Hoa hậu đêm Noel", nào là "Hoa hậu thể thao", nào là "Hoa 
hậu thời trang"... Phong trào đó như một dòng nước lũ tràn 
khắp mọi nơi, từ thành phố về nông thôn, rồi lan rộng tới các 
trường học, nào "Hoa hậu Tràng An, nào "Nữ sinh 
thanh lịch"... Và lan đến cả các trường Mầm non mà thành 
ra cuộc thi "Bé khoẻ, bé đẹp". Cuộc thi này đã nhanh chóng 
lan ra các tỉnh khắp đất nước với nhiều vòng loại : đầu tiên 
các cháu được thi ở trường, tất nhiên số đông bị loại để chọn 
lấy một vài cháu "hoa hậu của trường”, rồi tiếp tục thi lên 
Phường - Xã, lên Quận - Huyện, lên Tỉnh - thành; cứ vậy mà 
loại đần ra cho đến khi chọn được Hoa hậu tí hon" của 
toàn quốc. 

Cuộc chung kết diễn ra vào mùa hè năm 1992 tại 
Đà Nẵng. Các cháu Mẫu giáo lặn lội từ Miền Nam ra, từ 
Miền Bắc vào, có cháu từ vùng cao Hoàng Liên Sơn xuống, 
vượt qua hàng ngàn cây số. Đường xa, trời nóng, đi đứng, 
ăn uống vất vả, có cháu sốt đến 40 độ, có cháu chảy máu 
cam cũng ráng đến nơi cho kịp cuộc thi. 

Trong thời gian chuẩn bị, cha mẹ các cháu thì lo đành 
tiền may sắm quần áo, váy sao cho đẹp, cho sang để con 


* Báo “Nhân dân”. Tháng 2 ~ 1993. 
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mình trông "sắc nước" hơn đứt bạn bè; cô giáo thì lo luyện 
tập cho các cháu thành thạo những bài hát, điệu múa và đặc 
biệt là thuộc những câu trả lời khi được hỏi trong cuộc thị; 
còn các cháu thì ra sức mà nghiền ngẫm để không quên 
những gì đã được chuẩn bị khi đứng trước ban giám khảo. 
Những dịp có cuộc thi như thế, toàn trường thật sôi nổi trong 
không khí chọn chọn, lựa lựa; cô, cháu và cả các bậc cha mẹ 
đều hết sức hồi hộp. Tuy nhiên, người ta thường tập trung 
chuẩn bị cho "đội tuyển" còn sinh hoạt chung của đại đa số 
trẻ em thì dường như bị "thả nổi". 

Sự trông mong của các bậc cha mẹ, của cô giáo đặt cả vào 
"thí sinh tí hon này". Ai cũng mong cho cháu được giải, vì họ coi 
đây là thành tích đầy vinh dự của nhà trường và gia đình. Còn 
ban tổ chức cuộc thi thì cố động viên cho đông đảo các bé đến 
dự thi với thiện chí là "m cho ra uẻ đẹp của trẻ thở" một các 
chính xác. 

Một cuộc thi làm hao tổn sức lực và tiển của không biết 
bao nhiêu người lớn và trẻ em sẽ đạt được gì đây? 
Xin hãy nghe câu chuyện dưới đây để cùng rút ra kết luận 
thích đáng. 

Cháu bé gái ấy chưa đẩy 5 tuổi là một em bé khá xinh, 
con một gia đình cán bộ tương đối khá giả, ăn nên làm ra. 
Cháu được nhà trường mẫu giáo tuyển chọn để tham dự cuộc 
thi “Bé khỏe, bé đẹp" ở cấp thành phố. Cô giáo và bố mẹ động 
viên : “Con đi thi lần này là vinh dự cho nhà trường và gia 
đình. Bố mẹ đã may cho con một bộ váy đẹp nhất, con phải 
cố gắng lên để được giải nhé !" Cháu bé nghe lời đặn dò vừa 
tỏ ra sung sướng lại vừa hết sức lo lắng,... Lo tới mức tối đi 
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ngủ cứ trần trọc khiến cho mẹ cháu phải cho uống nửa viên 
'Xê-đu-xen, để mai còn có sức mà vào hội thi ! 

Có lẽ vì quá hồi hộp và lo lắng nên khi vào thi cháu đã 
quên tất cả những câu trả lời mà cô giáo và mẹ đã dặn dò lúc 
còn ở nhà. Múa hát tự nhiên trở nên lóng ngóng, sai cả nhịp 
điệu. Kết quả cuộc thi cháu không đạt được giải gì cả, kể cả 
giải khuyến khích. Thế là về nhà cháu khóc và ủ ê suốt mấy 
ngày liền. Bố mẹ cháu lo lắng quá, sợ con mình vì buồn 
phiển mà sinh ra ốm đau, bèn đến gặp cô giáo ở lớp cháu. Họ 
đã bàn với nhau và nảy ra sáng kiến là nhờ cô giáo mua hộ 
cho một chiếc xe đạp con, giống như chiếc xe đạp đã làm 
phần thưởng dành cho các chấu được giải trong cuộc thi. 
Và lừa khi cháu ngủ thiếp ở nhà, họ đem chiếc xe đạp mới 
tỉnh đặt cạnh giường, coi như cháu cũng vừa được giải 
thưởng. Quả nhiên khi tỉnh dậy, được bố mẹ cho biết đây là 
phần thưởng "ở trên" gửi về, cháu bé mừng rỡ hẳn lên, nhảy 
tót xuống giường, nắm lấy chiếc xe và trở lại trạng thái bình 
thường, vui vẻ, hồn nhiên như trước khi được chọn đi thi. 

Một bà mẹ trẻ là cô mẫu giáo kể lại rằng con của chị 
cũng được chọn đi thi "Bé khỏe, bé đẹp" ở quận nhưng cũng 
không đạt giải gì. Cháu ngượng quá và cũng sợ bố mẹ buồn 
phiền, thế là liền nảy ra sáng kiến là đi xin ở đâu được một 
lọ hoa giả về khoe với bố mẹ là mình đã được giải, vì cháu 
thấy các bạn được giải đều có lọ hoa như vậy. 

Thế mới biết lòng tự ái và tự trọng của trẻ thơ lớn biết 
chừng nào ! Khó có thể tưởng tượng nổi niềm vui sướng và tự 
hào của bố mẹ và cô giáo khi cháu bé được giải cao, được 
khoác chiếc đải sa-tanh có ghi chữ "Bé khỏe, bé đẹp"; Ngược 
lại, khi cháu bé thất bại, hay nói cho đúng hơn là không được 
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giải gì, thì tâm trạng của bố mẹ và cô giáo, nhất là của chính 
các cháu mới nặng nề làm sao! 

Tương lai của các cháu được giải và không được giải liệu 
sẽ khác nhau như thế nào? Con đường trưởng thành của các 
em bé được giải có tốt đẹp hơn các em không được giải không? 
Có trời mới biết được? Từ tuổi mẫu giáo cho đến lúc trưởng 
thành, con đường phát triển của trẻ em còn rất dài với bao 
nhiêu điều bất ngờ và may rủi. 

Nhìn rộng ra đối với hàng chục triệu cháu bé bình 
thường không được dự thi hoặc không được tuyển chọn, thử 
hỏi những cuộc thi như thế này có tác dụng tích cực gì đến sự 
phát triển của các cháu ? Rồi những cháu gia đình nghèo 
khó, những cháu bị tàn tật, cha mẹ chúng sẽ nghĩ gì đến cuộc 
thi này? Ở nước ta, những em bé như vậy có tới hàng chục 
triệu. Vậy cuộc thi loại này được tổ chức cho ai và vì ai? 

Xin phân tích đôi điều về mặt tâm lí để xem có nên tổ 
chức những cuộc thi như thế này không. 

Một trong những đặc điểm tâm lí của trẻ thơ, đặc biệt là 
trẻ ở lứa tuổi mầm non (đưới 6 tuổi) là đo tưởng. Trẻ thường 
có những ước mơ thật phi thực tế. Bất cứ một em bé gái nào 
cũng muốn mình xinh đẹp như một nàng tiên, em bé trai dù 
bị tàn tật vẫn cứ ước mơ mình trở thành một cầu thủ bóng 
đá giỏi. Trong trò chơi, em gái nào cũng có thể đội lên đầu 
mình chiếc vương miện để làm hoa hậu... Không cần biết 
xem ước mơ đó có đạt hay không, nhưng các em bé vẫn cứ tin 
là điều đó sẽ trở thành sự thật và vẫn cứ ước mơ. Trẻ nhỏ 
thường sống với ảo tưởng và có quyển được ảo tưởng. 
Ảo tưởng giúp cho trẻ có một đời sống tỉnh thần lạc quan và 
đầy bất ngờ thú vị. Trẻ say mê với cuộc sống đó, sống hết 
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mình với nó, đặc biệt là trong trò chơi và khi nghe kể chuyện 
cổ tích. Cái đẹp trong đời sống tỉnh thần của trẻ thơ là ở chỗ 
đớ, khiến cho có nhà văn đã gọi đó là “tuổi thiên thần". Vậy 
mà lại sinh ra cuộc thi "Bé khỏe, bé đẹp” để rồi bao nhiêu em 
bé lần lượt bị loại hết vòng này sang vòng nọ vì những lí do 
ngoài ý muốn của chúng. Loại thi này vô hình trung đã tước 
đi của trẻ biết bao ảo tưởng đang rất cần cho chúng, nếu 
không nói là đã làm cho trẻ bị thất vọng mà cần cỗi, héo khô. 

Trẻ thơ thường sống hồn nhiên, vô tư, và đây là quãng 
đời trẻ sống đẹp nhất, chưa phải lo nghĩ gì vì chưa có bất cứ 
một trách nhiệm gì đối với gia đình và xã hội . Thế mà bước 
vào cuộc thi "Bé khỏe, bé đẹp” tự nhiên em bé phải lo lắng 
biết bao nhiêu điều ? Nào là luyện tập đi đứng, phải nhớ 
những câu nói mà cô giáo đã gà cho lúc ở nhà, lại phải gánh 
"trách nhiệm với nhà trường và gia đình" ! 

Sau cuộc thi, cháu nào được giải thì vui mừng, sinh rạ 
hợm hĩnh, tự nhiên thấy mình giỏi hơn hẳn các bạn, rồi từ đó 
lúc nào cũng cảm thấy phải giữ mình cho đúng phép tắc, đi 
đứng, ăn nói mất tự nhiên, nhất là khi ở nhà có khách đến 
chúc mừng hoặc có nhà báo. đến chụp ảnh, quay phim. Số 
đông các cháu không được giải tất nhiên là không vui và 
không ít cháu đã khóc lóc thảm thiết. 

Xin chớ nghĩ đơn giản rằng nước mất trẻ thơ là thoáng 
qua và vô hại. Chính những "giọt nước mắt ganh đua" đó có 
thể làm hoen ố cả mảng màu xanh trong tâm hồn trong sáng 
của trẻ thơ. 

Trẻ thơ thường rất hiếu động và sống thoải mái, hết 
mình. Thế nhưng đã gọi là đi thi, lại phải chuẩn bị tới bao 
nhiêu ngày trời thì tự nhiên trẻ cảm thấy mình phải làm 
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một việc gì đó rất hệ trọng, vì cả bố mẹ, cả cô giáo xem ra 
rất sốt sắng và hối hộp. Và như vậy lúc bước lên sàn diễn, 
đi một vòng cầm hoa vẫy chào khán giả, trẻ phải chú ý 
từng động tác, từng cử chỉ... sao cho không "phạm quy". 
Thật khác làm sao so với những lúc chơi đùa ở lớp với các 
bạn và cô giáo, hay khi ở nhà với bố mẹ hay anh chị! Ở sân 
khấu này, hình như chỗ nào cũng có những cặp mắt quan 
sát khắt khe của các vị giám khảo (mà có cháu còn gọi 
nhầm là bánh khảo). Luật lệ thi cử quả đã làm cho 
các cháu mất tự nhiên, đó là chưa kể tới những lời chỉ đạo 
như quát vào tai của các cô giáo từ cánh gà của sân khấu 
vọng ra. 

Trong bối cảnh như vậy, khó có thể tìm được vẻ đẹp 
đích thực của trẻ thơ. Vẻ đẹp của trẻ thơ chỉ có thể tìm thấy 
khi trẻ dược hoạt động tự nhiên, được sống một cuộc sống 
của chính mình uới bạn bè uà những người thân yêu gần 
gũi. Vẻ đẹp ấy được bộc lộ ngay trong khi trẻ uui chơi, 
trong sinh hoạt hàng ngày. 

Vậy thì việc gì phải tốn công tốn của để đi tổ chức những 
cuộc thi mang dáng dấp những cuộc thi hoa hậu của người 
lớn, trong khi ý nghĩa giáo dục cũng như hiệu quả xã hội còn 
biết bao nhiêu vấn để cần phải được đem ra bàn cãi và trao 
đổi lại. 

Xin hãy để cho trẻ mẫu giáo đừng bận bịu gì đến những 
việc thi cử cả. Cứ để cho các cháu sống hồn nhiên, vô tư với 
cuộc sống của chính mình. 
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MỖI EM BÉ LÀ MỘT CON NGƯỜI 
RIÊNG BIỆT' 


“Sống mỗi người mỗi nết 
Chết mỗi người mỗi chứng". 


Có lẽ trên thế gian này có bao nhiêu con người thì có bấy 
nhiêu cá tính. Điều này không chỉ đúng với người lớn mà còn 
đúng với cả trẻ em ngay khi chúng còn rất bé. Mỗi em bé là 
một con người riêng biệt. Tâm lí học cũng như những khoa 
học khác về con người đã nghiên cứu để rút ra những quy 
luật chung của sự phát triển qua từng độ tuổi của đời người. 
Hiểu biết về những quy luật chung đó là để giúp vào việc đào 
tạo nhân cách cho trẻ, làm cho trẻ phát triển đúng thì đúng 
lứa để trở thành một thành viên nói chung của xã hội, biết 
nhận thức thế giới và biết ứng xử với mọi người nhờ tiếp thu 
những kinh nghiệm mà nhân loại đã tích lũy được. 
Tuy nhiên, đằng sau tất cả những quy luật phát triển chung 
đó thì mỗi con người lại là duy nhất trong những hoàn cảnh 
cụ thể của nó. Mỗi em bé sẽ trở thành người theo một con 
đường riêng, và sống một cuộc đời riêng của mình với những 
đặc điểm mà chỉ riêng mình mới có. Những đặc điểm đó sẽ 
quy định không những phương điện bên ngoài của cuộc đời 


* Tạp chí “Vì trẻ thơ". 3/1992. 
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mà cả sự phát triển bên trong của nó với tất cả tính đa dạng 
của những thành công hay thất bại, của những hi vọng hay 
đau khổ, của sự tìm tòi ra những điều mới mẻ và sự phát 
hiện ra chính mình. Những đặc điểm riêng này có ngay từ 
những ngày đầu tiên mà đứa trẻ có mặt trên đời này và được 
phát triển theo thời gian để trở thành một nhân cách không 
giống bất cứ một ai khác. 

Mỗi em bé có những điều kiện phát triển riêng về yếu tố 
thể chất, về hoàn cảnh phát triển, đặc biệt là về mối quan hệ 
giữa đứa trẻ với thế giới bên ngoài. Do đó mỗi em bé đều có 
những đặc điểm riêng: em thì tai thính, em thì mắt tinh,... 
mỗi em có những nhu cầu, sở thích riêng. Ngay anh chị em 
ruột trong một gia đình cũng có những nét cá tính rất khác 
nhau qua những biến động của hoàn cảnh gia đình và vì thế 
có sự khác nhau của mỗi người trong cùng một gia đình. 
Có hai anh em, anh 12 tuổi, em 8 tuổi lầm vào cảnh mổ côi 
cả cha lẫn mẹ. Hoàn cảnh ngặt nghèo đã khiến cho cậu anh 
phải đứng ra đảm đương mọi việc trong nhà kể cả việc trông 
nom em, vì thế mà ngày càng trở nên già dặn, cứng cắp và 
trưởng thành vững vàng. Còn cậu em phần vì quá buồn rầu 
lại chịu phận làm em, phải nhờ cậy ở anh, nên ngày càng trở 
nên nhu nhược, yếu đuối. 

Ngay đối với những cặp trẻ sinh đôi cũng có sự khác biệt. 
Tuy vậy, có thể do sự giống nhau về yếu tố sinh học hay hoàn 
cảnh nuôi dạy mà một số cặp sinh đôi rất giống nhau. 

Hầu hết những tài liệu khoa học đã chứng minh rằng, 
những cặp sinh đôi cùng sống trong một gia đình, học hành 
trong cùng một trường, vậy mà mỗi người vẫn có những nét 
riêng biệt. Xin đơn cử một trường hơp cụ thể và đã được ghi 
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chép lại khá tỉ mỉ qua một cuốn sách. Đó là cặp hai anh em 
sinh đôi Ki-rin (tên hồi bé là Ki-ri-u-sa) và An-đrây (tên hồi 
bé là An-đri-u-sa) con của nhà tâm lí học Nga Va-lê-ri-a 
Mu-khi-na. Là một nhà nghiên cứu, nên bà Mu-khi-na đã ghi 
tỉ mỉ trong nhật ký của mình sự phát triển của hai anh em 
sinh đôi này, xin được lược lại như sau: 

Hai em bé cùng sinh ngày 13 - 2 - 1961, nhưng cách 
nhau 5ð phút. Đứa ra trước được coi như anh và được đặt tên 
là Ki-ri-u-sa. Đứa em được đặt tên là An-đdri-u-sa. Đứa anh 
nặng 2 kg 650, cao 49em, đứa em nặng 3 kg 100, cao ỗð1 cm, 
cả hai đều da ngăm ngăm đen, trán rộng, gò mũi nhỏ, hàm 
dưới ngắn và môi dưới lõm vào. Cả hai đều đầu to, ngực nở, 
chân tay tương đối ngắn và cử động nhịp nhàng. Nhưng giữa 
hai đứa trẻ cũng có sự khác nhau về cơ thể đáng chú ý: đứa 
anh vai ngang, còn đứa em thì vai xuôi. An-đrây (em) mút 
mạnh hơn, còn Ki-rin (anh) thì mút yếu hơn. Ở cả hai đứa, 
nếu chạm vào lòng bàn tay thì đều gây ra phản xạ nắm, 
nhưng phản xạ này có khác nhau về mức độ biểu hiện: Ki-rin 
chỉ co nhẹ các ngón tay mà không nắm chặt đồ vật trong tay, 
còn An-đrây thì nắm chắc tới mức có thể nâng nhẹ tay của nó 
lên khỏi vành nôi nếu ta để ngón tay vào lòng bàn tay của 
nó. An-đrây nhìn đổ vật một cách chính xác hơn, còn Ki-rin 
thì nhìn đổ vật một cách mông lung, không rõ chủ đích. Khi 
đẩy tháng, lần đầu tiên Ki-rin khóc có nước mắt, còn 
An-đrây thì bắt đầu khóc “ướt” từ ngày thứ 27. Ki-rin đã rút 
tay ra khỏi tã bọc và luôn luôn đưa nắm tay lên mồm, còn 
An-đrây thì không có phản ứng này một lần nào. Cứ sau khi 
tắm và ăn xong là An-đrây thường nằm im lặng trong nôi, 
nhìn vào ngọn đèn. Nó cứ nằm như vậy hàng giờ trong khi đó 
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thì Ki-rin đã ngủ ngay tức khác. Được bế trên tay thì chỉ vài 
phút là Ki-rin ngủ ngay, còn An-đrây thì kêu khóc có khi đến 
vài giờ đồng hồ, nó làm ầm ï khiến cả nhà, từ ông bà đến bố 
mẹ phải chuyền tay nhau mà dỗ nó. 


Như thế đó, ngay từ tuổi sơ sinh, hai sinh mệnh nhỏ nhoi 
này đã hoàn toàn khác nhau, mỗi đứa một vẻ. 

Đầy năm thì hai đứa trẻ càng có nhưng biểu hiện trái 
ngược. Ki-rin thì lặng lẽ, nhu mì, còn An-đrây thì hung hăng, 
hấp tấp. Sự khác nhau khá lớn trong phản xạ bẩm sinh về 
cầm nắm đã giúp An-đrây tập đứng dậy bằng cách sử dụng 
hai tay mạnh mẽ của mình, do đó có thể đứng lên ngồi xuống 
một cách dễ dàng, trong khi đó thì Ki-rin đã lạc hậu một 
cách rõ rệt. Nhưng có điều lạ là Ki-rin lại bắt đầu biết đi sớm 
hơn An-đrây một ngày. Nó bước những bước chập chững đầu 
tiên vào lúc tròn một tuổi, khác với dự đoán của mọi người, 
cho là An-đrây sẽ biết đi sớm hơn. Ki-rin có thể chơi với một 
đồ chơi rất lâu, nó thích cầm lên đặt xuống một đồ chơi theo 
nhiều cách khác nhau, còn An-đrây thì rất chóng chán. 
Đặt nó ngồi cạnh anh thì lập tức nó giành lấy đổ chơi của 
anh, nhưng rồi một lát lại chán mà vứt đi. Ki-rin có vẻ dễ 
tính, hay cười và sẵn sàng đến với người lạ, còn An-đrây thì 
hay cáu kỉnh khi có tình huống mới, nó không thích người lạ 
tới mức phát khóc lên, nhưng nó lại tỏ ra ranh mãnh và hay 
làm trò. 

Hoạt động hàng ngày của hai đứa trẻ cũng rất khác 
nhau: một đứa thì thích đùa nghịch, còn đứa kia thì tỏ ra 
nhu mì. Ki-rin thì ngủ đúng như giờ giấc vẫn thường được 
ghi trong các sách nuôi dạy trẻ, còn đối với An-đrây thì khó 
mà ghép nó vào nền nếp đó được. 


92 


Ba mươi năm qua, hai đứa trẻ đã lớn lên theo hai con 
đường khác nhau, với nhịp điệu khác nhau. Giờ đây cả hai 
đều đã trở thành những nhà khoa học: Ki-rin là nhà tâm lí 
học, còn An-đrây là nhà sinh vật học. 

Suốt ba mươi năm ấy, người mẹ của hai đứa trẻ sinh đôi 
đã nhận thấy đây là hai con người khác nhau. Là một nhà 
tâm lí học bà đã có cách xử sự đúng đắn là không bao giờ ép 
buộc hai đứa con phải giống nhau, kể cả việc luyện tập cho 
An-đrây quen với một chế độ sinh hoạt có kỉ luật, vì bà cho là 
làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến cá tính của nó, làm nó mất đi 
những cơ hội hoạt động tích cực nhất vào thời điểm vốn là nhu 
cầu tự nhiên của nó. 

Nhiều công trình nghiên cứu về sự giống nhau của các 
cặp sinh đôi đã cho biết rằng một trong những nguyên nhân 
tạo nên sự giống nhau như lột ấy lại là do sự áp đặt của bố 
mẹ hoặc những người lớn xung quanh đối với hai đứa trẻ. Bố 
mẹ thường có cách đối xử thật là giống nhau đối với cả hai 
trong mọi trường hợp, trong mọi sinh hoạt. Họ thường may 
sắm cho chúng những bộ quần áo giống nhau, cho để đầu tóc 
giống nhau, sắm những đổ chơi giống nhau... Ai cho gì cũng 
chia hai phần bằng nhau; thậm chí đi chơi cũng đắt cả hai 
cùng đi. Chính những việc làm đó đã khiến cho trẻ sinh đôi 
có cái cảm giác là chúng giống nhau như lột, từ đó mà chúng 
lại càng bắt chước để cho thật giống nhau hơn nữa, vì sự 
giống nhau đó đang được người lớn tán thưởng và là niềm tự 
hào của bố mẹ chúng. 

Như vậy là vô hình trung người ta đã biến hai đứa bé 
thành một. Nếu trên thế gian này đã xuất hiện hai con người 
thì xin hãy cứ để họ trở thành hai cá nhân riêng biệt. Nếu 
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như người ta cố tình biến chúng trở thành hai người giống 
nhau như lột cả về mặt tâm lí (thật không cần phải như vậy 
và cũng không thể làm như vậy trên thực tế) thì lúc đó một 
trong hai người sẽ bị thừa! Sự phong phú của xã hội loài 
người nhất thiết phải bắt nguồn từ những nét riêng biệt của 
từng cá nhân. 

Những công trình nghiên cứu cũng cho thấy rõ là mỗi 
đứa trẻ đều có một con đường, một nhịp độ phát triển 
riêng, từ đó làm nảy sinh những nét tâm lí của riêng nó. 
Chính những nét riêng đó là cái làm nên nhân cách của 
mỗi người, thiếu đi cái riêng thì mỗi người sẽ không còn là 
chính mình nữa. Văn hào Goóc-ki đã có lần khuyên một 
nhà văn trẻ rằng: "Hãy giữ lấy những gì là riêng của 
mình; khi đã đánh mất cái riêng thì anh sẽ mất tất cả". 
Điều đó không những đúng cho mọi người mà còn rất đúng 
cho mỗi em bé. Tìm ra con đường riêng, cách ứng xử riêng cho 
mỗi em bé là giúp cho sự phát triển của nó được thuận lợi. 

Ngay trong việc nhìn nhận "những bước phát triển của trẻ 
em, cũng không nên quá lạc quan khi đứa trẻ sớm đạt một 
thành công nào đó, hoặc quá bi quan sốt ruột khi nó chậm làm 
được điều đó. Các bậc cha mẹ cần chú ý tới những đặc điểm 
riêng biệt của con mình để tránh có những hành động xử lí 
thô bạo, dù cho có thiện chí. Nhiều khi chính những năng 
khiếu ban đầu lại được nảy sinh từ những nét riêng này. 

Nhiều người lớn lại có tư tưởng hòa đồng, cào bằng với 
những phương pháp giáo dục đồng loạt. Ở một số nhà trẻ 
hay trường mẫu giáo, các cô giáo muốn tất cả mọi đứa trẻ 
đều như nhau, tất cả đều phải tuân thủ một chế độ sinh 
hoạt theo kiểu trại lính, từ giờ học, giờ chơi, giờ ăn, giờ 
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ngồi bô... nhất nhất đều phải làm giống nhau. Cháu nào có 
những biểu hiện khác đi thì được liệt vào phần tử "cá 
biệt", hay bị coi là bé hư, và các cô đã dùng mọi biện pháp, 
kể cả biện pháp cưỡng bức, để đưa nó vào khuôn phép, cái 
mà các cô thường gọi là "rèn nền nếp" cho trẻ, Chả thế mà 
không ít đứa trẻ đã rất sợ đến nhà trẻ hay trường mẫu giáo. 
Trẻ em là những con người riêng biệt, đâu có thể quan niệm 
giáo dục theo lối đúc từ một cái khuôn định sẵn được! 

Giáo dục theo lối áp đặt không thể mang lại hiệu quả gì 
tốt đẹp. Ngược lại cách làm đó chỉ có thể làm thui chột đi cá 
tính của trẻ, biến chúng thành những con người 
"ngoan ngoãn" bề ngoài, dẫn tới lối sống thụ động, dựa dẫm 
vào số đông, chẳng bao giờ dám nói ra ý kiến riêng dù là 
sáng kiến rất hay. 

Những người lớn chúng ta cần phải để cho trẻ sống cuộc 
sống của chính chúng, giúp cho trẻ sống chủ động, sống hồn 
nhiên vui tươi. Làm được như vậy thì không những sức khỏe, 
trí thông minh mà cả lòng nhân ái của trẻ thơ cũng sẽ phát 
triển được tốt đẹp . 

Tôn trọng trẻ không hể có nghĩa là để cho mọi thói hư, 
tật xấu mặc sức phát triển. Vấn để đặt ra là phải tìm cho 
được những biện pháp giáo dục thích hợp đối với từng đứa 
trẻ, trên cơ sở bảo đảm cho mỗi em bé trở thành chính nó. 

Mỗi em bé - dù là rất bé - không thể là một bản sao của 
đứa trẻ này hay đứa trẻ kia, cho dù nó tỏ ra là ngoan ngoãn 
tốt đẹp đến mấy. 

Chúng ta cần nhớ rằng: mỗi em bé là một con người 
riêng biệt! 
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Phổn II 
Những quœn điểm cơ bản 
của 


Giáo dục Mầm non 


NHỮNG QUAN ĐIỂM CƠ BẢN 
CỦA GIÁO DỤC MẦM NON VIỆT NAM 


Nên Người là quá trình trẻ em lĩnh hột kinh nghiệm 
xã hội - lịch sử được uật chất hoá trong nên uăn hoá của loài 
người. Quá trình đó chỉ được thực hiện trong điều kiện có sự 
hướng dẫn thường xuyên của người lớn, tức là giáo dục. 

Ở nước ta, đối với trẻ em trước tuổi đến trường phổ thông 
(dưới 6 tuổi), hướng dẫn sự phát triển ấy chính là Giáo dục 
Mầm non Việt Nam. 

Căn cứ vào học thuyết Mác - Lênin về sự hình thành con 
người xã hội; căn cứ vào nghị quyết Bộ Chính trị Trung ương 
Đảng về Cải cách Giáo dục; căn cứ vào những thành tựu xây 
dựng nền giáo dục Tiền học đường của những nước tiên tiến 
trên thế giới; căn cứ vào những điều kiện xã hội - lịch sử của 
thời kì quá độ xây dựng CNXH ở nước ta, đặc biệt là điều 
kiện thực tiễn của ngành Giáo dục Mầm non (GDMN), chúng 
ta cần xác định những quan điểm cơ bản của ngành GDMN 
Việt Nam nhằm định hướng cho việc xác định mục tiêu, nội 
dung, phương pháp... trong việc giáo dục trẻ em trước tuổi 
đến trường phổ thông nước ta. 

Quan điểm I: GDMN là khâu đầu tiên của quá trình 
đào tạo nhân cách con người mới Việt Nam. 


Còn những hàng chục năm nữa trẻ em tuổi Mầm non của 
ngày hôm nay mới trở thành người lao động, người công dân 
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thực sự của đất nước, nhưng việc đào tạo con người mới lại 
phải bất đầu ngay từ thuở lọt lòng. GDMN phải được coi là 
khâu đầu tiên trong hệ thống Giáo dục Quốc gia. Tuy nhiên 
GDMN chưa cần phải trang bị cho trẻ một cách đầy đủ và 
hoàn chỉnh những gì mà một người cần có để tham gia vào 
đời sống xã hội như một người lớn thực thụ. Nhiệm vụ cø bản 
của GDMN là hình thành cho trẻ những cơ sở ban đầu của 
nhân cách con người mới, làm cho trẻ phát triển toàn diện, 
hài hoà và cân đối, tạo điều kiện tốt cho những bước phát 
triển sau này, xây dựng cho mỗi trẻ em một nền tảng nhân 
cách vừa khoẻ khoắn, vừa mềm mại, đầy sức sống cả về thể 
chất lẫn tỉnh thần. Có nghĩa là GDMN một mặt cần làm cho 
trẻ hồn nhiên, vui tươi, tích cực, chủ động, nhạy cảm để trở 
thành người dễ tiếp thu giáo dục; mặt khác GDMN lại phải 
ngay từ đầu hướng sự phát triển của trẻ vào việc hình thành 
những tiền để nhân cách con người mới, chuẩn bị cho trẻ khả 
năng học tập tốt, sống và làm việc phù hợp với xã hội mới 
của nước CHXHCNVN ở thế kỉ XXI. Do đó GDMN cần uyển 
chuyển linh hoạt, tránh lối áp đặt gò bó trẻ em, mang tính xu 
hướng rõ, tính mục đích cao và có hệ thống; đồng thời nó đả 
phá lối "giáo dục tự do" lấy sự thoải mái của trẻ làm mục đích. 


Quan điểm II: GDMN coi trẻ em dưới 6 tuổi đang phát 
triển uới tốc độ cực nhanh là đối tượng giáo dục của mình. 

Căn cứ vào những đặc điểm của lứa tuổi và cá nhân, 
GDMN tạo những điều kiện thuận lợi nhằm hướng dẫn sự 
phát triển của trẻ lên những tình độ cao hơn về thể chất và 
tỉnh thần. 

Từ lọt lòng đến 6 tuổi là một bước phát triển quan trọng 
và rất dài so với cả đời người. GDMN có nhiệm vụ phát triển 
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đầy đủ mọi chức năng tâm lí Người ở trẻ; biết đưa trẻ từ chỗ 
chỉ biết hành động bột phát đến biết hành động có ý thức, 
hình thành tư duy và chuyển kiểu tư duy từ bình diện bên 
ngoài vào bình diện bên trong, giúp trẻ nói sõi tiếng mẹ đẻ, 
làm nảy nở các tình cảm tốt đẹp (tình cảm thẩm mỹ, đạo đức, 
trí tuệ). Có nghĩa là hình thành nên ở trẻ một con người biế? 
sống theo kiểu người với những nét tâm lí đặc trưng cho lứa 
tuổi như vui tươi, chủ động, linh hoạt, tư duy hình tượng, 
giàu sức tưởng tượng, tình cảm thẩm mỹ - đạo đức... Đó là 
những phẩm chất tâm lí có ý nghĩa tuyệt đối và lớn lao đối 
với toàn bộ tiến trình phát triển nhân cách. 

Do tốc độ phát triển của trẻ ở thời kì này rất nhanh nên 
đòi hỏi GDMN cần phải phong phú để đáp ứng mọi nhu cầu 
phát triển của trẻ, phải chuẩn xác, hướng vào mục tiêu của 
GDMN để sau này không phải tiến hành một cuộc giáo dục 
lại từ đầu, mà chỉ có trên cơ sở đó phát triển mãi lên. 


Quan điểm HH: GDMN coi trẻ em là chủ thể tích cực của 
hoạt động (khái niệm hoạt động ở đây bao gồm cả hoạt động 
đối tượng lẫn hoạt động giao tiếp). 

Theo quan điểm này, GDMN cần tạo ra môi trường kích 
thích trẻ hoạt động. Đó là môi trường đổ vật và những mối 
quan hệ giữa người với người mang tính giáo dục cao. Trong 
môi trường đó trẻ được hoạt động như một chủ thể, biến 
những yêu cầu của giáo dục thành nhu cầu của bản thân, 
tức là hình thành ở trẻ động cơ của một nhân cách đang 
hoạt động. 

Muốn vậy, GDMN cần tổ chức mọi hoạt động cho trẻ 
theo kiểu hoạt động của con người: năng giao tiếp với trẻ, 
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phát triển hoạt động với đổ vật, hoàn thiện hoạt động vui 
chơi, khuyến khích hoạt động khám phá thế giới xung 
quanh, làm nảy sinh các yếu tố của hoạt động học tập và 
những tiền để của hoạt động lao động. Đặc biệt coi trọng 
hoạt động chủ đạo đối với từng lứa tuổi, như hoạt động giao 
tiếp xúc cảm trực tiếp đối với trẻ hài nhỉ, hoạt động với đồ vật 
đối với trẻ ấu nhi, hoạt động vui chơi đối với trẻ mẫu giáo, cần 
tổ chức tốt trò chơi đóng vai theo chủ đề - trung tâm của hoạt 
động vui chơi đối với lứa tuổi mẫu giáo. 

Những hoạt động có "sản phẩm" như vẽ, nặn, chấp 
ghép... chẳng những giúp trẻ làm quen với thế giới bên 
ngoài, tổ thái độ tích cực đối với nó mà điều quan trọng là 
thông qua những hành động vật chất được tổ chức đó mà 
hình thành ở trẻ phương pháp suy nghĩ và làm việc hợp lí. 
Những hoạt động mang tính nghệ thuật như hát, múa, đọc 
thơ, kể chuyện, đóng kịch... giúp trẻ có được một tâm hồn 
phong phú và trong sáng, một tình cảm đằm thấm thiết tha 
đối với mọi người. 

Chỉ có thể qua những hoạt động phong phú được tổ chức 
tốt với phương châm (ập trung uào trẻ em (uì trẻ - vì sự phát 
triển của trẻ, đo ¿rẻ - trẻ chủ động khởi xướng, dựa uào trẻ - 
huy động kinh nghiệm của trẻ và đựa vào đặc điểm riêng của 
từng trẻ) mới bảo đảo cho sự phát triển của trẻ được thuận lợi. 

Quan điểm TV: GDMN tạo thành một hệ thống tác động 
đồng bộ đến nhân cách toàn uẹn của trẻ thông qua nhiều 
hình thức mang tính tích hợp. 

Do sự phát triển của trẻ dưới 6 tuổi chưa tách bạch 
thành các chức năng riêng biệt, rạch ròi, chúng còn hoà 
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quyện, bện chặt vào nhau, nên GDMN không thể thực hiện 
bằng những tác động riêng lẻ hoặc tổng số của những tác 
động đó, không thể tách bạch cả một khối thống nhất giữa 
các mặt giáo dục (thể chất, thẩm mi, đạo đức, trí luệ). Chính 
mối liên hệ khăng khít giữa các mặt giáo dục này tạo ra 
những điều kiện tối ưu cho sự phát triển nhân cách toàn vẹn 
của trẻ em. Các tác động giáo dục về các mặt đều liên quan 
mật thiết với nhau, nằm trong một hệ thống và được thể 
hiện trong các hình thức giáo dục mang tính ¿ích hợp, tạo ra 
một sức mạnh tổng hợp nhằm phát triển nhân cách toàn vẹn 
của trẻ. 

Điều này phải được phản ánh vào chương trình chăm sóc 
và giáo dục trẻ dưới 6 tuổi, nhằm tới mục đích phát triển 
chung. Bỏi vậy, logic xây dựng chương trình GDMN không 
được xuất phát từ logic phân chia kiến thức theo các ngành 
khoa học hay theo nguyên tắc phân chia môn học như 
ở trường phổ thông, mà phải từ sự hình thành và phát triển 
những thuộc tính tâm lí chung, những năng lực chung nhất 
của trẻ em. Tích hợp là con đường phát triển của trẻ thơ 
và tích hợp cũng chính là bản chất của khoa học Giáo dục 
Mầm non. 

Tuy vậy, trong khi xây dựng các hình thức giáo dục 
mang tính tích hợp lại không thể coi các mặt phát triển của 
trẻ ngang bằng như nhau ở mọi giai đoạn. Tâm lí học hiện 
đại đã chỉ ra rằng, ở mỗi lứa tuổi, tâm lí của trẻ được hình 
thành nên một cấu trúc nhất định, bao gồm nhiều thành phần, 
trong đó có một thành phần nhạy cảm nhất, được phát triển 
nhanh hơn, mạnh hơn, nổi bật lên, được coi là hạt nhân 
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(hay thành phần trung tâm). Những nghiên cứu gần đây cho 
thấy, nếu tác động mạnh vào thành phần hạt nhân sẽ thúc 
đẩy không những sự phát triển của nó mà còn tác động đến 
các thành thần khác, tạo ra sự phát triển đồng bộ của trẻ. 

~ Ở lứa tuổi hài nhỉ, sự phát triển trong năm đầu, cấu 
trúc tâm lí của trẻ còn rất đơn sơ và mang tính bất phân. 
Trong đó những xúc cảm mang tính người bất đầu xuất hiện, 
phát triển nhanh và mạnh. Lúc này trẻ cần được người lớn 
gắn bó, thương yêu, giao tiếp trực tiếp làm khơi dậy ở trẻ 
những xúc cảm mang tính người với những sắc thái khác 
nhau, làm nền cho các chức năng tâm lí khác phát triển. 

- Ö lứa tuổi ấu nhỉ (từ 15 đến 36 tháng) nhờ tích cực 
hoạt động với đồ vật, trẻ bắt đầu tìm tòi, khám phá thế giới 
xung quanh giúp cho trí tuệ phát triển nhanh và mạnh. 
Có thể coi trí tuệ là thành phần hạt nhân trong cấu trúc 
tâm lí của trẻ ở giai đoạn phát triển này, ở đây hoạt động với 
đồ vật chiếm vai trò chủ đạo. Từ đó các thành phần tâm lí 
khác cũng được biến đổi, tạo ra một bước phát triển đồng bộ 
cao hơn. 

~ Ở tuổi mẫu giáo (từ 3 đến 6 tuổi) thành phần hạt nhân 
trong cấu trúc tâm lí của trẻ là như cầu thẩm mỹ. Đó là nhu 
cầu gắn bó với con người và thế giới xung quanh, khiến cho 
cách nhìn của trẻ thường hướng về phía tươi sáng, nhạy cảm 
với cái đẹp, đồng thời muốn làm cho mình trở nên đẹp để 
mang niềm vui đến cho mọi người. Nhờ tham gia vào các 
hoạt động mang tính thẩm mỹ như trò chơi đóng vai theo 
chủ để, hát, múa, vẽ, nặn, đọc thơ, kể chuyên... mà phát 
triển mạnh tính hình tượng, tính dễ xúc cảm trong hoạt động 
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tâm lí ở trẻ. Những tình cảm thẩm mỹ, đạo đức, trí tuệ đều 
được phát triển thuận lợi ở giai đoạn này. Con đường 
giáo dục tối ưu đối với trẻ mẫu giáo là lấy giáo dục thẩm mỹ 
làm trung tâm, thông qua đó mà giáo dục các mặt khác, 
tạo ra một bước phát triển mới, chuẩn bị cho trẻ đến trường 
phổ thông. 


Quan điểm V: GDMN cần gắn trẻ uới cuộc sống của 
người lớn. 

Gắn trẻ em với cuộc sống của người lớn là xu thế đang 
phát triển mạnh ở nhiều nước tiên tiến. Bởi lẽ, tuy trẻ em 
không phải là người lớn, nhưng đang từng giờ từng phút 
chuẩn bị trở thành người lớn. Gắn trẻ với cuộc sống của 
người lớn nhằm giúp trẻ thống nhất thế giới biểu tượng với 
cuộc sống thực của con người, tạo cho trẻ một thái độ tích cực 
đối với đời sống xã hội xung quanh mà sau này các cháu có 
nhiệm vụ cải tạo và xây dựng nên. 

Quan điểm này chống lại quan niệm quá nhấn mạnh 
tính tự kỉ của trẻ em, cho rằng trẻ em phải sống và phát 
triển trong một thế giới riêng biệt với những giấc mơ, những 
chuyện hoang đường như là một thế giới đối lập với thế giới 
của người lớn. Quan niệm này dẫn trẻ tới chỗ sống xa rời 
cuộc sống thực của người lớn, khiến cho quá trình "nên 
người" của trẻ bị cản trỏ. 

Gắn trẻ với cuộc sống của người lớn có thể thực hiện 
bằng nhiều con đường: Một là đưa trẻ từ trường Mầm non 
đến với sinh hoạt xã hội hàng ngày. Hai là đưa những con 
người, những sự kiện xã hội thâm nhập vào trường 
Mầm non, tạo ra một môi trường xã hội có thực cho trẻ tiếp 
xúc một cách trực tiếp. Ba là mạnh dạn cho trẻ từng bước 
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một tham gia vào các công việc trong sinh hoạt hàng ngày 
của người lớn, như quét dọn nhà cửa, cùng mẹ nấu các 
bữa ăn... kể cả việc tập giữ tiền và tiêu tiền. Tất nhiên cả ba 
con đường đó đều phải thực hiện sao cho phù hợp với đặc 
điểm phát triển của trẻ nhỏ, không biến chúng thành những 
người già sớm. 

Quan điểm VI: GDMN chủ trương kết hợp giáo dục trẻ 
trong nhóm uới uiệc cá biệt hoá quá trình giáo dục đối uới 
mỗi trẻ em. 

Từ rất sớm đứa trẻ đã được đặt trong những mối quan hệ 
xã hội, chúng không chỉ muốn tiếp xúc với người thân mà 
còn muốn giao tiếp với bạn cùng lứa. Từ tuổi lên ba, những 
mối quan hệ xã hội thực sự được thiết lập, trong đó mỗi đứa 
trẻ lần đầu tiên được coi như một chủ thể. Những mối quan 
hệ này được nảy sinh trong những hoạt động cùng nhau và 
một “xã hội trẻ em”" được hình thành. Đây là thời điểm 
thuận lợi cho việc giáo dục ý thức cộng đổng của trẻ. Ở các 
nhóm trẻ có tổ chức tốt thì tính cộng đổng của mỗi đứa trẻ 
càng được phát triển thuận lợi, trẻ tự coi mình là một thành 
viên của nhóm, của lớp và gắn bó với các bạn. Nhờ đó bản 
chất xã hội của trẻ được nâng lên rõ rệt. Vì vậy giáo dục trẻ 
trong nhóm với những hoạt động cùng nhau là con đường 
thích hợp để hình thành ở trẻ nhân cách xã hội. 

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là việc tiến hành giáo 
dục sẽ đồng loạt như nhau đối với mọi trẻ em, lại càng không 
có nghĩa là mọi trẻ em đều được đúc ra từ một khuôn. 
Trái lại, đồng thời với việc giáo dục trẻ trong nhóm cần phải 
cá biệt hoá giáo dục đối với từng đứa trẻ và trẻ càng bé thì 
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việc chăm sóc và giáo dục càng được cá biệt hoá nhiều hơn. 
GDMN chủ trương làm cho mỗi đứa trẻ đều được tự do phát 
triển tạo tiền để làm nảy nở cá tính sáng tạo ở mỗi nhân cách 
sau này. 

Sự kết hợp giữa việc giáo dục trong nhóm với cá biệt hoá 
quá trình giáo dục sẽ tạo ra cho mối đứa trẻ bản chất người 
cao quý, đó là sự kết hợp chặt chẽ giữa tính xã hội uớt cá tính 
sáng tạo cần có ở một nhân cách. Vì vậy GDMN, một mặt 
cần tổ chức các hoạt động cùng nhau, khuyến khích trẻ em 
hợp tác với nhau trong các trò chơi và trong sinh hoạt hàng 
ngày; mặt khác lại cần phải tính đến những đặc điểm sinh lí, 
tâm lí và hoàn cảnh phát triển riêng của từng cháu để tìm ra 
con đường phát triển thích hợp nhất đối với mỗi đứa trẻ. 


Quan điểm VI: Kết hợp chặt chẽ giữa GDMN gia đình 
uới GDMN xã hội. 

Đối với trẻ nhỏ, gia đình là môi trường lí tưởng cho việc 
chăm sóc và giáo dục chúng. Gia đình là tổ ấm được hình 
thành nên bởi những người thương yêu ruột thịt, trong đó trẻ 
được quan tâm chăm sóc hết lòng của ông bà, cha mẹ... Gia 
đình là môi trường an toàn về thể chất lẫn tỉnh thần cho sự 
phát triển của trẻ, bởi lẽ việc chăm sóc và giáo dục trẻ được 
thực hiện ở gia đình một cách tỉ mỉ và chu đáo đến từng cháu 
một. Đó là tính ưu việt của gia đình đối với việc chăm sóc và 
giáo dục trẻ nhỏ. 

Tuy vậy, do nhu cầu phát triển của trẻ và quá trình xã 
hội hoá con người ngày càng đòi hỏi môi trường sống rộng lớn 
hơn, các mối quan hệ giữa người với người phong phú hơn; 
mặt khác do lao động xã hội của người lớn trong gia đình đòi 
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hỏi họ cần phải tốn nhiều thời gian và sức lực hơn, nên việc 
chăm sóc và giáo dục trẻ trong gia đình ngày càng bộc lộ 
nhiều mặt hạn chế. Trường, lớp MN và những cơ sở GDMN 
(gọi chung là GDMN xã hội) là môi trường có thể đáp ứng 
nhu cầu phát triển và xã hội hoá đứa trẻ, bổ sung cho GDMN 
gia đình, tạo điều kiện cho trẻ lớn lên một cách thuận lợi. 


GDMN gia đình và GDMN xã hội là hai môi trường đều 
rất cần cho sự phát triển của trẻ, chúng bổ sung và hỗ trợ 
cho nhau trong việc chăm sóc và giáo dục trẻ nhỏ. Đối với đại 
đa số trường hợp, quá trình lớn lên của trẻ không thể thiếu 
đi một bên nào để bảo đảm cho một sự phát triển bền vững. 


Chính vì vậy mà GDMN gia đình cần phải mở rộng cửa 
cho trẻ tiếp xúc với môi trường xã hội rộng lớn hơn, cần tiếp 
thu khoa học nuôi dạy trẻ tiên tiến để cải thiện cách chăm 
sóc và giáo dục trẻ nhỏ còn nhiều chỗ lạc hậu. Đồng thời 
GDMN xã hội (các trường, lớp, nhóm MẶN) lại phải tiến hành 
chăm sóc trẻ em theo phương thức gần giống với gia đình, 
khác với phương thức nhà trường (kể cả trường tiểu học), ở 
đây cô là mẹ uà các cháu là con trong tình thương yêu như 
ruột thịt để thoả mãn những nhu cầu phát triển của trẻ mà 
nổi bật lên là như cầu uề tình cảm. Trẻ càng bé càng thích 
hợp với phương thức chăm sóc và giáo dục của gia đình hơn. 
Do đó, trên thế giới các tổ chức GDMN xã hội thường được 
gọi bằng một cái tên gần gũi với gia đình: trường của người 
mẹ (Ecole Maternelle như ở Pháp) hay mẫu giáo (như ở 
Trung Quốc hay ở nước ta). Trường Mầm non nên xây dựng 
theo quy mô nhỏ 0è tối, mang đậm tính chất gia đình để phù 
hợp với sự phát triển của trẻ nhỏ. 
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Để sự kết hợp đó có hiệu quả, giáo viên mầm non và cha 
mẹ các cháu nên thường xuyên liên hệ với nhau để trao đổi 
về mục tiêu, nội dung, phương pháp chăm sóc và giáo đục 
trẻ, đồng thời thông tin kịp thời cho nhau biết những đặc 
điểm, những biến đổi về tính tình, khả năng cũng như về sức 
khoẻ của các cháu cùng với những biện pháp chăm sóc và 
giáo dục cụ thể. 


Những quan điểm cơ bản của GDMN được trình bày trên 
đây được đúc kết từ kho tàng lí luận phong phú" của nhiều 
nhà khoa học giáo dục Tiền học đường trên thế giới trong 
nhiều thế kỉ nay, từ thực tiễn sinh động của GDMN nước ta 
và nhiều nước có nền giáo dục Tiền học đường tiên tiến. Sự 
đúc kết này là thể hiện những quy luật phát triển của trẻ ở 
chặng đường đầu tiên của quá trình hình thành nhân cách. 
Trong tiến trình xây dựng ngành GDMN nước ta, chắc chắn 
những quan điểm cơ bản này sẽ được bổ sung thêm và hoàn 
thiện dần bởi nhiều công trình nghiên cứu lí luận và thực 
tiễn GDMN. 


* Bài uiết này phục uụ cho uiệc chuẩn bị thành lập khoa 
GDMN (trước đây là Khoa Mẫu giáo) của Trường Đại học 
Sư phạm Hà Nội, năm 1989, được Vụ GDMN (trước đây là 
Vụ Mẫu giáo - Bộ Giáo dục) sử dụng làm tài liệu lí luận phổ 
biến trong toàn ngành Mẫu giáo, được đăng tải trong Tập 
san Mẫu giáo số I năm 1986. 
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Phần III 


Gia đình vò trẻ thơ 


LE ñâ mâT 
(II H1 TAW LÝ BLAI) fIU NGÂNH NÁN NŨN 


HC THẢO HHOA HỌC 


Đụ Aj, 


Hội Tâm lí - Giáo dục Ngành Giáo dục Mầm non 
PGS. TS Nguyễn ánh Tuyết (thứ 6, hàng đầu từ phải sang). 


PGS. TS Nguyễn Ánh Tuyết nói chuyện với giáo viên Mầm non (2004). 


VAI TRÒ CỦA GIA ĐÌNH ĐỐI VỚI 
SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ THƠ” 


Lúc mới sinh ra, tất cả trẻ em đều được cha mẹ nuôi 
dưỡng trong tổ ấm, đến một độ tuổi nào đó mới ra với đời, 
mới hoà nhập được vào cộng đồng xã hội. 

Tổ ấm của trẻ em là gia đình, là môi trường văn hoá, 
được tạo dựng nên (rên cơ sở tình thương yêu, đùm bọc lẫn 
nhau của những người ruột thịt - gọi là uăn hoá gia đình. 

Văn hoá gia đình là một môi trường đặc biệt rất phù hợp 
với sự phát triển của trẻ thơ. Trước hết vì đó là môi trường an 
toàn, trong đó đứa trẻ lớn lên bên cạnh những người ruột thịt, 
luôn được thương yêu ấp ủ; môi trường đó tạo nên ở trẻ cảm 
giác an toàn uề mặt tâm lí. Do trẻ luôn được chăm sóc nên tạo 
ra ở trẻ cảm giác an toàn uề mặt thể chất. Nhờ có cằm giác an 
toàn đó, đứa trẻ mới cảm thấy yên tâm, mới vui tươi hồn 
nhiên, mới mạnh dạn thăm dò, thử nghiệm, tìm cách tác động 
lên sự vật xung quanh để phát huy những khả năng về sinh lí 
và tâm lí đang sinh sôi nảy nở. Mất đi cái cảm giác an toàn, 
đứa trẻ luôn sợ hãi, dễ co mình lại, giảm tính tích cực năng 
động và thường xuyên rơi vào tình trạng thụ động, buồn bã. 


* Tạp chí “Gia đình uà trẻ thơ" = 2003. 
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Gia đình còn là một môi trường phong phú. Trong nhà 
thường có ông bà, cha mẹ, anh chị em, tạo ra những mối quan 
hệ đa dạng giữa nhiều người ở những thế hệ và độ tuổi khác 
nhau. Thế giới đổ vật trong nhà, từ những đổ dùng hàng ngày 
đến vật nuôi, cây trồng... đều muôn màu muôn vẻ. Ở nông 
thôn, môi trường nhà - vườn, với hoạt động trồng trọt, chăn 
nuôi, nghề thủ công... tạo điều kiện cho trẻ có thể làm quen 
với môi trường xung quanh, biết con dao, cái chén, cái rổ, cái 
cối xay dùng để làm gì, biết con chó, con mèo, trâu, bò, lợn, gà 
ra sao, biết cả những loại cây cối, hoa quả trong vườn. Hơn 
nữa, trẻ còn có thể tham gia vào các công việc trong nhà tuỳ 
theo khả năng của mình như lấy các đổ vật giúp người lớn, 
hay nhặt rau, quét nhà, cho gà ăn... Trẻ có dịp thăm dò thử 
nghiệm sử dụng các đổ vật trong nhà, qua đó mà trẻ nắm 
được một số kinh nghiệm sống cần thiết. 

Có thể nói văn hoá gia đình là môi trường an toàn và 
phong phú, trong đó trẻ được nuôi dưỡng và dạy dỗ theo một 
phương thức đặc biệt - Phương thức gia đình - khác với 
phương thức nhà trưởng. 

Phương thức tác động của gia đình đối với trẻ em có 
những đặc điểm sau đây: 

1) Gia đình chăm sóc trẻ em bằng tình thương yêu ruột 
thịt. Đó là một tình cảm đặc biệt mà người lớn dành cho trẻ 
em nhỏ trong gia đình. Trên cơ sở tình yêu thương ruột thịt 
mà nuôi dưỡng (tức là chăm sóc cả đời sống thể chất lẫn tỉnh 
thần) và đạy đỗ (tức là dạy mà dỗ dành cho trẻ theo mình) 
trẻ em, nghĩa là nuôi dạy bằng tình thương. Người lớn trong 
gia đình hết lòng vì đứa trẻ, và nổi bật lên tất cả là vai trò 
người mẹ, uới hai đức tính đặc trưng là nhạy cảm uà 
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sẵn sàng đối với sự phát triển của đứa con. Nhờ tính nhạy 
cảm, người mẹ dễ dàng phát hiện được những biến đổi dù là 
rất nhỏ về tính tình cũng như sức khoẻ của đứa con. Nhờ 
tính sẵn sàng mà người mẹ bao giờ cũng đáp ứng kịp thời 
nhu cầu phát triển của đứa trẻ, không trừ một khó khăn trở 
ngại nào. 

Chỉ có trong gia đình đứa trẻ mới hưởng được đầy đủ 
tình yêu thương mới có những phút vui đùa thích thú bên 
mẹ, trò chuyện thủ thỉ với người thân, được vỗ về âu yếm khi 
ăn, khi ngủ. Sống trong môi trường tràn ngập tình yêu 
thương ấy đứa trẻ sẽ được thoả mãn nhu cầu về tình cảm 
mang tính chất ruột thịt để phát triển. Đó là những giây 
phút hạnh phúc rất cần cho sự lớn lên cả thể xác lẫn tỉnh 
thần của trẻ. Có thể gọi đây là những "niềm vui phát triển" 
được coi như liều thuốc bổ cả về tâm thần lẫn thể tạng, mà 
nếu thiếu hụt thì trẻ sẽ bị héo hon chậm phát triển. 


2) Người lớn trong gia đình dạy trẻ bằng giao tiếp trực 
tiếp và thường xuyên với nó. Người lớn có thể vừa làm việc 
nhà, vừa theo đõi dạy đỗ con cái, tập đượt cho con khôn lớn. 
Con hỏi mẹ đáp, mẹ gọi con thưa, mẹ kể con nghe, mẹ ru con 
thưởng thức, con nói sai mẹ sửa, con làm sai mẹ ngăn ngừa... 
Đó là phương thức nuôi dạy thường diễn ra trong các gia 
đình. Phương thức này không cần chương trình, bài bản một 
cách hệ thống. Người lớn dạy trẻ thường xuyên ở mọi nơi, mọi 
lúc, trong các tình huống của cuộc sống thực ở xung quanh. Có 
thể nói đứa trẻ đã lớn lên bên cạnh mẹ, bên cạnh những người 
thân yêu ruột thịt, qua đó trẻ học ăn, học nói, học gói, học 
mở... học làm người một cách tự nhiên và nhẹ nhàng. 
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3) Gia đình không tiến hành tác động đồng loạt với trẻ 
em trong nhóm hay trong tập thể, mà chăm sóc dạy dỗ từng 
cháu một (kể cả với các trẻ sinh đôi), do đó đứa trẻ có điều 
kiện được chăm sóc chu đáo, tỉ mỉ từ lúc ngủ tới bữa ăn, được 
bảo ban cặn kẽ từ lời ăn tiếng nói, từ cách đi, đứng đến 
những cách ứng xử thông thường trong cuộc sống, đáp ứng 
kịp thời các nhu cầu phù hợp với thể trạng và nét tâm lí 
riêng của từng cháu. 

Trong gia đình (nhất là trong gia đình cổ truyền) lại 
thường có nhiều thành viên khác nhau, và mỗi người ít 
nhiều đều có tham gia vào việc chàm sóc nuôi dạy trẻ, đù có 
ý thức hay không ý thức nhưng đều tác động mạnh mẽ đến 
đứa trẻ. Nếu ở trường mẫu giáo, một cô dạy nhiều cháu, thì 
ngược lại, ở nhà một đứa trẻ lại có thể nhận được sự chăm 
sóc dạy bảo của nhiều người ở những độ tuổi và tính cách 
khác nhau. Trong mối giao tiếp phong phú ở gia đình, đứa 
trẻ được tiếp thu những điều mới lạ, rất khác nhau, tạo ra 
cho nó những cảm xúc mang nhiều sắc thái phong phú (như 
ông bà kể chuyện cổ tích, anh chị bầy các trò chơi...). Khi đứa 
trẻ trở thành trung tâm của sự chăm sóc và dạy bảo của tất 
cả mọi thành viên trong gia đình thì đó là một điều kiện vô 
cùng thuận lợi cho sự phát triển mọi mặt của nó. 


4) Tác động gia đình thường bằng nhiều hình thức mang 
tính chất tích hợp và đượm màu sắc nghệ thuật. Trước hết, 
đó là việc nuôi và dạy được kết hợp một cách tự nhiên, khéo 
léo: cho con ăn mẹ có thể trò chuyện, bảo ban nhiều điều, ru 
con ngủ mẹ có thể cho con nghe những làn điệu dân ca, 
những câu thơ hay. Ở đây chẳng hề có chương trình bài bản 


116 


của các môn học, vậy mà người mẹ đã truyền lại cho con biết 
bao điều hiểu biết: Đó là những lời ăn tiếng nói trong cuộc 
sống hàng ngày, lời ru câu hát, những chuyện cổ tích, ngụ 
ngôn, những ý niệm cơ bản về thiện và ác. Tóm lại, người mẹ 
đã đưa con vào thế giới của những giá trị văn hoá mà gia 
đình đã thừa nhận và thực hiện hàng ngày. Đặc biệt là qua 
lời ru, mẹ đã dạy cho con nghệ thuật âm nhạc và thơ ca dân 
tộc để con biết yêu vẻ đẹp thiên nhiên, yêu quê huơng đất 
nước, yêu bà con xóm làng, từ đó mà thêm giàu lòng nhân ái. 


Chính thông qua nhiều hình thức nghệ thuật dân gian 
(kể cả những đổ chơi và trò chơi) mà nhiều người trong gia 
đình có thể truyền cho trẻ em những tỉnh hoa của nền 
văn hoá dân tộc. 

Nhờ phương thức tác động đặc biệt này, gia đình có ảnh 
hưởng tuyệt đối trong quá trình phát triển của trẻ thơ. Trẻ 
em đã tiếp thu văn hoá gia đình một cách £ự nhiên, nhẹ 
nhàng, mà hiệu quả lại cao. Văn hoá gia đình để lại ấn 
tượng sâu đậm trong tâm hồn đứa trẻ, khiến đôi khi ta tưởng 
như đó là bản năng thứ hai của con người. 

Đặc biệt trong lĩnh vực bồi bổ đạo đức - thẩm mỹ cho trẻ 
thì văn hoá gia đình chiếm ưu thế tuyệt đối, và mặt đạo đức - 
thẩm mỹ lại chính là cái cốt lõi trong nền tảng ban đầu của 
nhân cách mỗi con người, mà biểu hiện tập trung của nó là ở 
lòng nhân ái của người mẹ (do đó có người đã gọi văn hoá gia 
đình là Văn hoá Mẹ). Nó có khả năng hình thành nên đạo 
đức cao đẹp giữa các thành viên trong gia đình. Đạo đức gia 
đình được củng cố và phát triển lại chính là thành trì vững 
chắc để chống lại mọi sự tha hoá xấu xa của con người. 


Thy 


Tất nhiên, hiệu quả của giáo dục gia đình hoàn toàn phụ 
thuộc vào trình độ văn hoá của mỗi thành viên trong gia 
đình mà họ đã tiếp thu được của nền văn hoá dân tộc và 
nhân loại - đặc biệt là trình độ văn hoá của người mẹ. Chính 
văn hoá gia đình đã gieo vào đầu óc non nót của trẻ những 
mầm mống có khả năng làm nảy nở trong đó một tâm hồn 
với những phẩm chất đạo đức và năng khiếu mang hình 
bóng của nền văn hoá gia đình. 

Tóm lại, văn hoá gia đình là môi trường rất cần thiết cho 
trẻ thơ. Đó là nền văn hoá mà con người được tiếp cận sớm 
nhất, là môi trường xã hội đầu tiên của mỗi người, với một 
phương thức tác động rất phù hợp đối với quá trình hình 
thành những cơ sở ban đầu của nhân cách con người. 
Đó chính là cuộc sống thực của trẻ. 

Tuy nhiên, gia đình, nhất là gia đình cổ truyền, cũng tổn 
tại nhiều nhược điểm do những hạn chế mang tính lịch sử 
của nó. Gia đình cổ truyền thường là một môi trường khép 
kín, ít có điều kiện để trẻ tiếp xúc rộng rãi với đời sống xã hội 
bên ngoài. Hơn nữa, những người trong gia đình, đặc biệt là 
người mẹ, số đông lại ít được trang bị những kiến thức cần 
thiết về khoa học nuôi dạy trẻ, do đó việc nuôi dạy trẻ trong 
gia đình thường mang tính chất kinh nghiệm chủ nghĩa, 
tính chất tuỳ tiện và còn không ít tập tục lạc hậu chỉ phối, 
nhất là ở nông thôn và miền núi. 

Nghiên cứu phương thức tác động của gia đình (ở đây 
chủ yếu nói đến gia đình cổ truyền) đối với sự phát triển của 
trẻ em là tìm cách rút ra từ đấy cái cốt cách của văn hoá gia 
đình, cái tỉnh hoa của một phương pháp tác động để kế thừa, 
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trên cơ sở đó mà bổ sung, phát triển cho phù hợp với nhu cầu 
phát triển của trẻ và những đòi hỏi của xã hội ngày hôm nay. 

Ai cũng có thể nhận thấy rằng: cùng với sự phát triển 
của xã hội, gia đình cũng có biến đổi về cơ bản. Từ gia đình 
kiểu cổ truyền chuyển sang gia đình kiểu hiện đại, từ kiểu 
gia đình đông con cháu, gồm nhiều thế hệ cùng chung sống 
chuyển sang kiểu gia đình hạt nhân, tức là chỉ có hai thế hệ 
và ít con, đã có sự thay đổi khá cơ bản về thái độ đối với con 
cái trong gia đình. . 

Tuy vậy văn hoá gia đình vẫn có một vai trò đặc biệt 
quan trọng đối với trẻ em. Sau này, khi lớn khôn mỗi người 
có thể chịu ảnh hưởng từ nhiều phía của nền văn hoá xã hội. 
Nhưng những gì mà văn hoá gia đình đã hun đúc nên vẫn 
được mang theo trong mỗi người đến suốt cuộc đời. 
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MẸ HÁT RU CON" 


"Đố ai ngồi uõng không đưa 
Ru con không hát, đò đưa không chèo" 


Có lẽ trên thế giới này, không có một dân tộc nào lại 
không có những khúc hát ru, và không một bà mẹ nào lại 
không hát ru con, cho dù tiếng hát có vụng về đến đâu. Mẹ 
nuôi con bằng dòng sữa đầy chất đỉnh dưỡng cho cơ thể non 
nớt của em bé, nhưng cũng bằng cả dòng âm thanh ân tình 
nhất bồi bổ cho tâm hồn của trẻ thơ: đó là những tiếng hát ru 
của tình mẫu tử mà không một nghệ sĩ thiên tài nào có thể 
làm thay được. 

Hát ru mang theo những giá trị văn hóa của loài người, lần 
đầu tiên được chính mỗi người mẹ đem lại cho đứa con của mình. 

Đối với trẻ, nghe mẹ hát ru là một niềm vui không gì có thể 
so sánh được, bởi hành động hát ru mang tính tích hợp cao, 
bao hàm trong đó nhiều mặt: nghệ thuật, giáo dục, dinh 
đưỡng... Trong tiếng hát ru có cả mùi vị của đòng sữa thơm 
lành (mà các nhà đinh dưỡng học đã khẳng định rằng lượng 
sữa sẽ nhiều khi người mẹ vừa hát vừa cho con bú), có những 
lời nói nựng, có sự vỗ về nhịp nhàng, êm ái, và có âm thanh 
ngọt ngào của lời ca. 


* Tạp chí “Thế giới trong ta". Số 1. 
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Cho dù có nhiều yếu tố hợp thành, nói đến hát ru trước 
tiên phải nói đến đm nhạc. Âm nhạc trong tiếng hát ru của 
bất cứ dân tộc nào cũng đều mang tính chất du dương, nhẹ 
nhàng, tha thiết. Nó được người mẹ diễn đạt với tất cả tấm 
lòng yêu thương của mình. Hát ru đưa em bé đi vào giấc ngủ 
một cách bình yên, ngon lành, làm dịu đi mọi cơn hờn dỗi, 
thậm chí làm lành đi những cơn đau đón. Hơn thế nữa, 
bằng cách thấm dần qua năm tháng nó còn góp phần hun 
đúc nên những phẩm chất cao đẹp của tâm hồn, làm nảy 
sinh những năng khiếu quý báu sau này. 

Tiếng "Âu ở" hay tiếng "À ơi" từ những tiếng nựng nịu dỗ 
dành của người mẹ mô phỏng cách phát âm của trẻ lúc trẻ 
hóng chuyện, đã trở thành khúc nhạc dạo đầu cần thiết cho 
những khúc hát ru sau này. Có thể coi đây như những tín 
hiệu đặc trưng để mẹ và con trao đổi và hiểu ý của nhau. Khi 
đứa trẻ còn bé, chưa sử dụng được hệ thống tín hiệu ngôn 
ngữ để giao tiếp thì chính người mẹ đã đem đến cho con 
mình những âm điệu đầu tiên của thứ ngôn ngữ trực tiếp 
của tâm hồn: đó là âm nhạc. Sự cảm thụ say sưa nhất của 
trẻ thơ cũng như sự rung cảm chân thành nhất của người mẹ 
không phải ở một thứ ngôn ngữ cụ thể nào khác mà là chính 
ở những tiếng “Âu ơ" hay "À ơi" ấy. Em bé rất thích nghe 
tiếng hát ru của mẹ, và rất tự nhiên, người mẹ đã trở thành 
người nghệ sĩ đầu tiên đem âm nhạc để nuôi đưỡng tâm hồn 
cho con, 

Nhiều nhạc sĩ bậc thầy trên thế giới đã cho rằng muốn 
bồi bổ năng khiếu cho những tài năng âm nhạc, thì đứa trẻ 
phải được giáo dục âm nhạc từ khi còn rất bé, thậm chí khi 
còn nằm trong bụng mẹ, nghĩa là ngay từ khi thai nghén, 
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người mẹ cần được nghe những khúc dân ca hay, những bản 
nhạc thật hay. 

Em bé tiếp nhận hát ru trước hết là phần âm nhạc ở đó. 
Hát ru chính là bài học vỡ lòng về âm nhạc cho cả một 
đời người. 

Cùng với âm nhạc, lời ru cũng còn có nhiều tác dụng tích 
cực khác đối với sự phát triển của trẻ. Trước hết, lời ru kích 
thích tai nghe ngôn ngữ, làm sống dậy sự hoạt động của các 
trung khu thực hiện chức năng ngôn ngữ trên vỏ não. Những 
câu hát ru như "Bồng bồng, bống bống, bang bang" hay 
"Cái cò cái vạc, cái nông"... làm cho trẻ nhận ra những sắc 
thái khác nhau của âm thanh, những vần điệu uyển chuyển 
trong tiếng mẹ đẻ, đặc biệt là những thanh điệu giàu nhạc 
tính của tiếng Việt, để rồi sau này biết nghe, biết nói, biết sử 
dụng tiếng mẹ để một cách thành thạo. Trẻ làm sao có thể 
hiểu được hết nội dung của những câu hát mẹ ru, nhưng 
ngày một ngày hai, lời ru cứ thấm dần vào tâm hồn em bé, 
hình thành trong em bé phong cách ngôn ngữ dân tộc, 
bản sắc của tâm hồn Việt Nam. 

Nhiều câu hát ru về thực chất là những bài học đạo đức 
thẩm mỹ ban đầu. Qua lời ru, mẹ đem cho con những lời ăn 
tiếng nói, những cái đẹp trong đời sống văn hóa của con 
người. Bằng trực cảm vô thức, nghe lời mẹ ru, trẻ có thể cảm 
nhận được những ý niệm về thiện và ác, tốt và xấu. Bằng lời 
ru, mẹ đạy cho con những hiểu biết về đời sống xung quanh, 
đưa con vào thế giới của những giá trị văn hoa của xã hội mà 
gia đình đã thừa nhận và thực hiện trong đời sống hàng 
ngày. Bằng trực giác, trẻ có thể cảm nhận nền văn hóa 
truyền thống đó. Đây là một vấn để hết sức quan trọng 
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đối với quá trình hình thành nhân cách con người. Những 
mầm mống tốt đẹp của lòng nhân ái được gieo vào đầu óc 
non nớt của trẻ thơ qua tiếng hát ru của mẹ chính là tiền để 
cho những phẩm chất tốt đẹp và năng khiếu thẩm mỹ nảy nở 
sau này. 

Quên đi lời ru của mẹ cũng tức là đã bỏ quên những giá 
trị văn hóa cội nguồn của dân tộc. Những bà mẹ Việt Nam, 
bằng những câu hát ru, đã trở thành những bảo tàng sống 
động, góp phần gìn giữ, lưu truyền cho thế hệ nối tiếp những 
giá trị tinh thần tốt đẹp của cha ông để lại - bản sắc riêng 
biệt của tâm hồn Việt Nam. Đó là chất miễn dịch chống lại 
sự tha hóa của con người, là chất đề kháng chống lại những 
thói hư tật xấu có thể thâm nhập bất cứ lúc nào vào trẻ thơ. 

Hát ru là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa thi ca và âm 
nhạc. Từ một hành động mang tính tự phát, hát ru dần dần 
trở thành một hình thức nghệ thuật nhằm đáp ứng nhu cầu 
về văn hóa của tuổi thơ và chính hát ru đã góp phần tạo cho 
đứa trẻ trở thành một con người có văn hóa sau này. 

Rõ ràng hát ru là một hiện tượng văn hóa, thông qua đó, 
người mẹ dạy con cách thưởng thức, làm quen với nghệ thuật 
âm nhạc và thi ca, bổi dưỡng cho con năng lực thẩm mỹ biết 
yêu cái đẹp, yêu thiên nhiên, yêu con người, từ đó mà hun 
đúc cho con lòng nhân ái, một phẩm giá cao đẹp nhất của 
loài người. Thật khó có thể quên được những câu ca như: 

"Công cha như núi Thái Sơn 
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra” 
Hay câu: 
“Cái bống là cái bống bang 
Thổi cơm nấu nước cả làng cùng ăn”... 
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Khi phân tích tiếng hát ru, chúng ta không thể nào bỏ 
qua một nhân tố mang tính "cảm xúc - sinh lí" vô cùng quan 
trọng: đó là sự uỗ uể, đung đưa, rung lắc nhịp nhàng, đều 
đặn, khi bế em nhỏ trên tay hoặc đặt em bé nằm trong nôi 
hay trên võng. Có thể coi đây như một đặc trưng không thể 
thiếu được của việc hát ru, thiếu nó thì hát ru sẽ chỉ là một 
bài hát bình thường. 

Ở một số nước công nghiệp, đã có lúc người ta nghĩ tới 
việc “giải phóng" cho những người mẹ khỏi cái công việc vỗ 
về đung đưa này, bằng cách cho thu những khúc hát ru vào 
băng cát-xét và dùng để phát ra lúc cần cho trẻ đi ngủ. 
Nhưng người ta đã phát hiện ra rằng đứa trẻ chỉ dỏng mắt 
ra mà nghe, sau đó lâu lắm mới ngủ được. Quan sát trong 
nhiều trường hợp chỉ cho nghe băng mà thiếu đi sự rung lắc, 
nhất là sự vỗ về của người mẹ trước khi đặt trẻ vào nôi hay 
vào võng, trẻ thường trần trọc khá lâu mới ngủ, và khi ngủ 
thường bị giật mình như bị chông chênh, hãng hụt. Thậm chí 
có em bé vì nghe quá nhiều lần một băng nhạc nào đó, nên 
cứ mỗi lần âm thanh từ băng cát-xét ấy phát ra là nó khóc 
thét lên vì biết là mẹ nó lúc đó không còn ở đó nữa. Chính cái 
cảm giác cô đơn, xa mẹ, không an toàn xâm chiếm lấy em bé 
và làm cho nó hoảng sợ. 

Tất nhiên người mẹ không cần phải cứ rung lắc, đung 
đưa suốt thời gian bé ngủ, nhưng sự rung lắc nhẹ nhàng ban 
đầu để đưa trẻ vào giấc ngủ một cách ngon lành, thoải mái là 
điều không thể thiếu được. Được vỗ về, rung lắc là một nhu 
cầu của trẻ thơ. Hầu như tất cả các dân tộc trên thế giới đều 
có những chiếc nôi. Hình dáng có thể khác nhau, nhưng công 
dụng chỉ là một. Ở Việt Nam và nhiều nước châu Á, còn có 
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cánh võng. Tiếng võng kẽo kà kẽo kẹt đã đi vào tuổi thơ của 
bao thế hệ người Việt Nam chúng ta. Tiếng võng theo chúng 
ta suốt cả cuộc đời. Những người phải xa quê hương, sống nơi 
đất khách quê người, làm sao quên được "trưa hè, bà ru 
cháu, tiếng võng kêo cà kẽo kẹt"... Nó như tiếng gọi khôn 
nguôi của quê hương đất nước mà không có bất cứ một loại 
âm nhạc nào có thể thay thế được. 

Động tác đung đưa, rung lắc cần thực hiện theo một tiết 
tấu phù hợp với từng tình huống, phù hợp với tính tình của 
từng đứa trẻ (thức, ngủ, tình trạng sức khỏe...) nhưng không 
quá mạnh. 

Sự rung lắc, đung đưa không chỉ cần cho trẻ nhỏ mà 
cũng có tác dụng cả với người lớn, nhất là đối với người già. Ỏ 
một bệnh viện tâm thần của Mun-khen-xeo (thuộc Liên Xô 
cũ), người ta đã chứng minh rằng những "chiếc nôi" đung 
đưa theo một tiết tấu đều đặn có khả năng làm cho thần 
kinh con người được thoải mái, không chỉ với người bị rối 
loạn tâm thần mà cả với người khỏe mạnh. Kết quả là bệnh 
nhân có được giấc ngủ sâu hơn, sức khỏe tăng lên nhiều lần 
mà không cần tới các loại thuốc an thần. Chả thế mà các cụ 
già thường thích ngồi trong ghế "xích đu", vừa đung đưa, vừa 
rung đùi, tạo cho mình một sự thoải mái đễ chịu. 

Có những em bé bất hạnh, lúc lọt lòng đã không có được 
sự ôm ấp vỗ về của người lớn. Chúng đã buộc phải "tự tỏa" để 
thỏa mãn nhu cầu đó. Các nhà từ thiện của Tổ chức cứu trợ 
trẻ em Rãdda Barnen của Thụy Điển đã làm một cuốn phim 
về một trại trẻ mổ côi ở Gioóc-đa-ni, trong đó họ đã ghi lại 
nhiều hình ảnh trẻ em "tự tỏa" trông thật thương tâm: em bé 
nằm vật vã trên chiếc giường trống không, đầu ngọ nguậy 
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liên tục hết nghiêng bên trái lại nghiêng sang bên phải; có 
em bé ngồi ngay giữa giường mà rung cả hai chân, thân hình 
như bị động kinh, đầu gật lia lịa như người say rượu; có em 
đứng vịn vào thành giường cũi, tự đập mình vào thành giường 
hay đập đầu vào tường để tự tạo ra sự rung lắc, đung đưa mà 
nó đang có nhu cầu. 

Sự đòi hỏi được vỗ về, đung dưa của trẻ nhỏ là một nhu 
cầu thực sự mà người lớn phải đáp ứng, chứ không nên 
vội quy kết cho trẻ cái tội là hay "quấy", khó tính khó nết. 

Tóm lại, hát ru không chỉ là thiên chức của tất cả những 
người mẹ trên thế giới này, mà do tính chất tích hợp của nó, 
hát ru có khả năng mang lại hiệu quả tuyệt vời đối với trẻ 
em cả về tâm lí cũng như về sinh lí. 

Gần đây, nhiều tài liệu về nuôi đay trẻ cũng như nhiều 
tạp chí nghiên cứu giáo dục và báo chí ở nước ta đã lên tiếng 
báo động về sự vắng bóng của những khúc hát ru trong sinh 
hoạt gia đình của những cặp vợ chồng trẻ. Đây là điều có 
thực và rõ ràng là một thiếu sót đáng tiếc nếu chúng ta 
không tìm cách để khắc phục một cách kịp thời và . 
khẩn trương. 

Điều có thể làm ngay trước mắt là động viên khuyến 
khích những người mẹ trẻ hãy học cho được những làn điệu 
hát ru cổ truyền ở ngay chính miền quê của mình. Người 
hướng dẫn gần gũi nhất chính là những người mẹ, người bà 
của mỗi cò gái trẻ. Những khúc hát ru của ba miền đất nước, 
của các dân tộc thiểu số anh em v.v. mang biết bao âm hưởng 
đẹp và sâu lắng. Học những điệu hát ru cổ truyền không chỉ 
giúp người mẹ trẻ trong chính việc nuôi dạy con, mà còn là 
một cách hữu hiệu nhất để duy trì, phát huy truyền thống 


126 


của nền văn hóa dân tộc ngay trong từng gia đình, những tế 
bào làm nên xã hội Việt Nam hôm nay và mãi mãi sau này. 

Bên cạnh những khúc hát ru cổ truyền, sự đóng góp của 
các nhạc sĩ và các nhà thơ trong việc sáng tác những khúc 
hát ru mới, vừa kế thừa những âm hưởng cổ truyền, vừa bổ 
sung những nhân tố âm nhạc mới của cuộc sống đương đại là 
điều rất cần được khuyến khích. Nên chăng tổ chức những 
câu lạc bộ hát ru dưới sự bảo trợ của Hội liên hiệp phụ nữ các 
cấp; những cuộc liên hoan hát ru ở các cơ sở, để các bà mẹ trao 
đổi với nhau những làn điệu hay, những câu thơ tinh túy. 

Mong sao truyền thống hát ru của những bà mẹ Việt 
Nam sẽ chẳng bao giờ bị gián đoạn. Thế hệ con cháu sau này 
sẽ đời đời biết ơn các bà mẹ về những tiếng hát ru đầy ân 
tình đó. 

Chất dinh dưỡng quý báu đó lẽ nào những người mẹ lại 
lãng quên? 
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MẸ NỤNG CON" 
(Hay trò chuyện với người chưa biết nói) 


Cuộc trò chuyện này không phải là đối với một 
người câm, mà là đối với một người không biết nói - hay nói 
chính xác hơn là đối với người chưa biết nói. Trẻ mới sinh ra 
và suốt trong năm đầu tiên của cuộc đời là không thể nói 
được, thế nhưng nó vẫn có thể tham gia vào cuộc trò chuyện 
với người lớn ở xung quanh, và đó là một sự việc rất thường 
tình trong cuộc sống. 

Ngay từ những tháng đầu tiên, vừa thức tỉnh là em bé 
đã biết hướng đầu về phía có tiếng nói hơn là về những tiếng 
động khác, biết lặng nghe âm điệu dịu dàng của giọng nói 
con người. Trẻ có thể ngưng khóc khi nghe tiếng người, nhất 
là tiếng của mẹ. Khi mẹ nó cúi xuống hôn hít, trò chuyện với 
nó, em bé tỏ ra sung sướng ra mặt và sẵn sàng tham gia 
"đối thoại". Hãy thử quan sắt mà xem: bé trở nên linh hoạt 
hẳn lên, mắt nhìn đau đáu vào mặt người đối thoại, cánh 
môi phập phồng, chân tay khua rối rít, miệng cười toe toét, 
nhiều khi phát ra những tiếng "gừ gừ". Nếu người lớn càng 
tích cực trò chuyện thì tiếng "gừ gừ" phát ra càng to hơn, 
dồn dập hơn. Ngược lại, em bé sẽ buồn bã thậm chí khóc òa 
lên nếu cuộc trò chuyện bị ngưng lại. Hiện tượng này, 


* Báo “Khoa học uà đời sống”. Số 30 (1999). 
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nhân dân ta thường gọi là trẻ đang "hóng chuyện". Điều kì 
diệu là hình như ở bất cứ người mẹ nào cũng có được cái tài 
bẩm sinh vô cùng quý báu là biết cách trò chuyện với con 
mình, trò chuyện với người không biết nói. Người mẹ thường 
nựng con bằng những lời nói tưởng chừng như vu vơ, vô 
nghĩa, những lời nói tuy chẳng có một nội dung ngữ nghĩa 
nào đáng kể, vậy mà lại có giá trị rất lớn đối với sự phát 
triển của em bé. Chính lời nói mang những sắc thái tình cảm 
hiển dịu, vui tươi cùng với nét mặt, cử chỉ âu yếm của người 
mẹ, đã khơi dậy ở đứa con một năng lực mang tính người: đó 
là biết trò chuyện. Năng lực này chỉ có ở loài người, các loài 
động vật khác tuyệt nhiên không thể có được, cho dù đó là 
loài vượn hình người hay loài khỉ, "bà con" gần gũi nhất của 
loài người. 

Trong năm đầu trẻ chưa thể nói được, nhưng điều quan 
trọng là cần tạo ra những tiền để cho sự phát triển ngôn ngữ ở 
những năm sau, và nhất là cần có những cuộc trò chuyện với bé. 


Trên cơ sở nhu cầu gắn bó với những người xung quanh, 
nhu cầu giao tiếp sẽ nảy sinh và phát triển thuận lợi nếu ta 
biết đưa em bé sớm vào môi trường giao tiếp. Trò chuyện với 
trẻ, người lớn sẽ bắt gặp những cử động, âm thanh của trẻ 
lúc "hóng chuyện", có thể gán cho chúng những nội dung giao 
tiếp nào đó, nhưng rõ ràng em bé là người "đối thoại" không 
thể thiếu được! 

Cuộc trò chuyện này là một hoạt động của hai chủ thể 
(mẹ và con, hay rộng hơn, em bé và người lớn), do đó yêu cầu 
đặt ra là cả hai phía đều phải chủ động trong lúc giao tiếp. 
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Lúc đầu, bé chỉ biểu hiện sự thích thú qua nét mặt và cử 
động chân tay khi được trò chuyện. Đến tháng thứ ba, hầu 
hết trẻ em những lúc vui vẻ, dễ chịu thường phát ra thành 
tiếng. Khi được người lớn trò chuyện thì những tiếng đó phát 
ra càng mạnh hơn. Vào tháng thứ tư trẻ đã có thể bắt chước 
một cách khá rõ ràng nhịp điệu trong lời nói của người lớn. 
Từ rất sớm trẻ cũng đã biết phản ứng với ngữ điệu và cường 
độ trong giọng nói của người lớn. Trẻ thường thích nghe 
những lời nói nhẹ nhàng có âm điệu uyển chuyển. Ngược lại, 
những lời nói giận dữ, thô bạo, mang tính chất quát tháo sẽ 
làm cho trẻ hoảng sợ. Chẳng hạn cũng là câu nói: "Đến đây 
với bác nào!", nếu là giọng ngọt ngào êm dịu thì đứa bé sẽ 
nhoẻn miệng cười, giơ tay ra, nhưng với giọng quát tháo 
nặng nể thì lập tức trẻ sẽ mếu máo, quay người đi và 
khóc thét lên. Lúc này trẻ hiểu lời nói qua âm thanh. 


Từ sau nửa năm trở đi, trẻ bình thường có thể phân 
biệt được nhiều âm tiết trong lời nói của người lớn và khi 
hứng chí còn có thể phát ra những âm thanh khác nhau 
như: "ma ma ma, ba ba ba"... Qua những tiếng bi bô đó, 
trẻ tỏ ra sẵn sàng giao tiếp. Chính những cuộc trò chuyện 
giữa người lớn và trẻ em bằng những lời "vô nghĩa dịu 
dàng" đó đã kích thích trẻ học nói, giúp nó phân biệt và 
phát ra những âm thanh khác nhau của tiếng nói. Và càng 
thích thú, trẻ càng phát âm to hơn khi được trò chuyện với 
người lớn. Khó mà đánh giá cho hết được tác dụng to lớn 
của những tiếng bi bô đối với sự phát triển ngôn ngữ của 
trẻ. Qua đó, trẻ học cách sử dụng môi, lưỡi và hơi thở trong 
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khi nói. Đó cũng là việc chuẩn bị tốt nhất để trẻ có thể làm 
chủ được việc phát âm đối với bất cứ thứ ngôn ngữ nào. 


Khi trẻ gần đầy năm tuổi, trong cuộc trò chuyện với trẻ, 
người lớn đã có thể dùng đến những câu hỏi ngắn, nhằm giới 
thiệu để trẻ làm quen với các đổ vật xung quanh mình như: 
"Cái bát đâu?", "Con búp bê đâu?", "Quả bóng đâu?”"... Tất cả 
như kích thích trẻ muốn tìm kiếm đổ vật xung quanh, có 
điều là trẻ không nhằm mục đích tìm cho ra đổ vật, mà 
chính lại là để được giao tiếp với người lớn. Khi người lớn hỏi 
nó một đổ vật nào đó ở đâu, nó sẽ hăng hái tìm cho bằng 
được, và càng lộ vẻ thích thú khi lại được người lớn hoan hô, 
khích lệ. Qua giao tiếp với người lớn, trẻ dần hiểu ra 
nội dung của lời nói, thiết lập được mối quan hệ giữa tên gọi 
của đồ vật với bản thân đồ vật. Đó là hình thái khởi đầu của 
việc trẻ hiểu ngôn ngữ. 

Phản ứng của trẻ đối với từ ngữ chỉ đồ vật tùy thuộc vào 
không khí giao tiếp của trẻ với người lớn: lúc đầ+:, nô chỉ vào 
đổ vật sau đó có thể vươn tới để tìm, và nếu được khích lệ, 
nó sẽ mạnh dạn cầm lấy đổ vật đưa cho người lớn, mặt 
hân hoan như vừa lập được một chiến công. 


Vào khoảng một tuổi, trẻ đã có thể trả lời ngôn ngữ của 
người lớn bằng một phản ứng ngôn ngữ. Thường thường, khi 
được hỏi: "Bà đâu?", em bé quay ngay đầu về phía bà và vui 
vẻ lặp lại: "Bà". Khi được hỏi: "Bé đâu?”", trẻ vui vẻ nhìn đứa 
bé bên cạnh và lặp lại "Bé". Hoặc: "Tích tắc đâu?" bé có thể 
đưa mắt nhìn lên cái đồng hồ và lặp lại: "Tích" hoặc "Tắc". 
Cứ như vậy, trẻ học nói bập bẹ thêm một số từ. 
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Cuộc trò chuyện kì lạ giữa người biết nói (tức là người 
lớn) và người không biết nói (tức là em bé) lại được diễn ra 
một cách hết sức thân thiết, thỏa mãn được tình cảm của cả 
đôi bên. Có thể nói đây là cuộc trò chuyện đằm thắm nhất 
giữa mẹ và con. Cuộc trò chuyện kiểu đặc biệt này không chỉ 
giúp chuẩn bị tiền để cho sự phát triển ngôn ngữ ở trẻ, mà 
còn giúp cho sự phát triển các chức năng tâm lí người, giúp 
trẻ học được cách ứng xử theo kiểu người. 

Có những bà mẹ trẻ thường tỏ ra ngượng ngập không 
muốn trò chuyện với đứa con đầu lòng của mình theo kiểu 
đặc biệt ở trên. Đó là một hiện tượng không tốt, cần phải 
được khắc phục. Cần hiểu rằng, những cuộc trò chuyện với 
những lời "địu dàng và vô nghĩa" ấy lại chính là những bước 
đầu tiên người mẹ dẫn dất con mình vào thế giới của 
loài người. 


132 


NGƯỜI MẸ VỚI NHỮNG MẦM NON 
NGHỆ THUẬT 


L Tuổi thơ và nghệ thuật 


Ai cũng có một tuổi thơ, nhưng khi đã trưởng thành, đối 
với mỗi người, tuổi thơ lại trở nên xa lạ chứa đựng nhiều bí 
ẩn mà khi phát hiện ra, có những điều làm cho ta rất thú vị. 

Ai đã từng quan sát trẻ em trong cuộc sống, trong vui 
chơi đều dễ nhận ra ở chúng có nhiều dáng nét giống người 
nghệ sĩ. Nhiều công trình khoa học đã chứng minh về sự gần 
gũi giữa hoạt động vui chơi của trẻ em với hoạt động sáng 
tạo nghệ thuật. Bằng sự nhạy cảm của mình, nhiều nghệ sĩ 
cũng đã bắt gặp lại mình qua trò chơi, qua hành động và lời 
nói của trẻ nhỏ. 

Thật vậy, hầu hết trẻ thơ đều có một tâm hồn nhạy cảm. 
Đối với các em, thế giới chung quanh chứa đựng biết bao 
nhiêu điều mới lạ, hấp dẫn. Ngay trong những cái tưởng 
chừng như bình thường giản dị thì các em cũng phát hiện ra 
những điều lí thú. Pauxtôpxky (Nga) nhận xét: “Thời thơ ấu 
không còn mãi, đáng tiếc rằng khi chúng ta trở thành những 


” Kỉ yếu Hội thảo khoa học để tài cấp Nhà nước “Văn hoá gia đình 


Việt Nam uà sự phát triển xã hột". 
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người lớn thì chúng ta mới bắt đầu hiểu tất cả những gì tươi 
đẹp của thời thơ ấu. Trong thời thơ ấu tất cả đều khác. 
Trẻ em đã nhìn thế giới bằng đôi mất trong sáng và tất cả 
đối với chúng đều rực rỡ hơn nhiều. Mặt trời chói lọi hơn, 
đồng ruộng được cày sâu hơn, tiếng sấm vang rền hơn, mưa 
to hơn và cỏ mọc cao hơn và cả lòng người cũng mở rộng hơn. 
Nỗi đau thương cũng sâu sắc hơn và mảnh đất quê hương 
cũng chứa đầy bí ẩn, nhiều hơn gấp hàng nghìn lần”. Về thực 
chất đó chính là nghệ thuật. 

Một đặc điểm nổi bật trong đời sống tâm lí của trẻ làm 
cho các em gần gũi với nghệ thuật hơn đó là tính hình tượng 
đang phát triển mạnh và gần như chỉ phối mọi hoạt động 
tâm lí của trẻ. Trẻ thơ thường nhìn sự vật trong tính toàn 
vẹn của nó mà chưa hể bị chia cắt ra từng mảng, từng bộ 
phận rạch ròi khô cứng. Những thuộc tính cụ thể - cảm tính 
sinh động như màu sắc, âm thanh... có tác động mạnh mẽ 
lên giác quan và ghi dấu ấn sâu đậm trong tâm trí của trẻ. 
Trong cuộc sống, trẻ thường sử dụng tư duy hình tượng để 
nhận thức thế giới xung quanh, mà kiểu tư duy này lại chính 
là một trong những phương thức cơ bản để người nghệ sĩ xây 
dựng nên những hình tượng nghệ thuật trong tác phẩm của 
mình. Đó chính là chỗ khác nhau cơ bản giữa hoạt động 
nghệ thuật với hoạt động khoa học. 

Tác phẩm nghệ thuật có sức hấp đẫn mạnh mẽ không chỉ 
vì nó chứa đựng những nội dung hay, những hình tượng đẹp, 
những phát hiện mới mẻ mà còn vì tính chân thực của nó. 
Nghệ thuật chân chính loại trừ không thương tiếc tính giả 
dối và sự gượng ép. Trẻ em trong khi chơi cũng sống rất chân 
thực, rất hồn nhiên, bộc lộ hết mình. Trong cuộc sống bể bộn 
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và phức tạp, nhiều nghệ sĩ lớn cũng thường ước ao vượt lên 
tất cả để có cái nhìn thẳng thắn và hồn nhiên của trẻ thơ để 
phản ánh vào tác phẩm của mình sự thật của cuộc sống. 

Quả thật có một cái gì đó rất giống nhau trong bản chất 
giữa hoạt động vui chơi của trẻ thơ với hoạt động sắng tạo của 
người nghệ sĩ (tất nhiên là ở hai trình độ rất khác nhau không 
thể so sánh được). Do đó trẻ đến với nghệ thuật một cách rất 
tự nhiên như gặp chính bản tính mình vậy. Tác động của 
nghệ thuật đối với trẻ thơ thật là mãnh liệt, khả năng nhạy 
cảm của trẻ đối với các loại hình nghệ thuật thật là lớn lao, 
nhờ đó mà những năng khiếu nghệ thuật thường được nảy nở 
ngay từ tuổi thơ. 


H. Người mẹ - nhà giáo dục nghệ thuật đầu tiên 
của trẻ thơ 

Giây phút cảm thụ nghệ thuật đầu tiên của đời người 
chính là qua người mẹ. Nằm trong lòng mẹ, cả khi ăn, khi 
ngủ, khi chơi mẹ có thể trò chuyện, hát cho con nghe những 
điệu hát; ngâm những câu thơ, ca dao, đọc những câu 
tục ngữ, kể những truyện cổ tích, ngụ ngôn hấp dẫn,... nghĩa 
là mẹ đã đưa con vào thế giới của những giá trị văn hoá nghệ 
thuật. Đặc biệt là qua lời ru, mẹ đã dạy cho con nghệ thuật 
âm nhạc, và thơ ca dân tộc để con biết yêu vẻ đẹp của thiên 
nhiên, yêu quê hương đất nước, yêu bà con làng xóm, truyền 
cho con những ý niệm cơ bản về thiện và ác để hun đúc ở 
đứa con lòng nhân ái. Ngay cả lúc mẹ nựng con, nếu chỉ nghe 
trên câu cú tưởng chừng như vu vơ, vì không có nghĩa gì, 
nhưng rõ ràng đây là cuộc trò chuyện đằm thắm nhất, đầy 
tình yêu thương và lòng tin cậy, trong đó người mẹ đã nói với 
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con bằng cả tấm lòng và đứa con đã nghe mẹ với tất cả sự 
sung sướng và niềm say mê của mình. Về bản chất thì những 
xúc cảm này mang tính thẩm mỹ. Nếu bản chất của nghệ thuật 
là tính nhân đạo thì cuộc trò chuyện này là nghệ thuật 
đích thực, vì người mẹ đã khơi dậy ở đứa con những xúc cảm về 
con người, về lòng yêu thương con người. Có thể nói bất cứ 
người mẹ nào cũng đều có giây phút hạnh phúc đến ngây ngất 
khi trò chuyện với con mình và lúc đó họ đã gợi lên xúc cảm yêu 
thương ở đứa con chẳng khác nào người nghệ sĩ bằng tài năng 
của mình khơi dậy ở người đọc, người nghe những tình cảm tốt 
đẹp về con người. Có thể nói bất cứ người phụ nữ nào ít nhất 
trong đời cũng có một lần làm người nghệ sĩ. Dù có ý thức hay 
chưa có ý thức rõ ràng nhiều người mẹ cũng đã dạy con học ăn, 
học nói, học gói học mở - học làm người bằng những 
phương thức nghệ thuật khiến cho việc tiếp thu của đứa con 
vừa rất tự nhiên lại vừa có hiệu quả cao và giúp cho trẻ tiếp 
cận dễ dàng nhất với kho tàng nghệ thuật quý báu của dân tộc 
và nhân loại. Xin dẫn ra đây một ví dụ về một bà mẹ của 
những tâm hồn thơ - mẹ của nhà thơ trẻ Trần Đăng Khoa. 
Không phải ngẫu nhiên mà cả 4 người con của bà đều 
yêu thích nghệ thuật, biết làm thơ và biết hát chèo ngay từ 
khi còn rất bé. Cả 4 anh chị em của gia đình này đều được 
cái may mắn là ngay từ khi cất tiếng khóc chào đời đã được 
tiếp xúc ngay với người nghệ sĩ - đó chính là người mẹ của 
mình. Nếu hiểu bản chất của nghệ thuật là khơi dậy cho mọi 
người những cảm xúc thẩm mỹ, những tình cảm đối với con 
người thì bà quả là một người mẹ - nghệ sĩ. Bà thường ru 
con bằng những lời thơ đẩy nhạc tính, giàu hình ảnh và 
những lời hay, ý đẹp ngày càng thấm sâu vào ký ức non nớt 
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của các con và để lại những ấn tượng sâu đậm cho đến sau 
này giúp cho các con có được đời sống tỉnh thần trong sáng 
và phong phú để tạo nên những vần thơ đẹp. Chính dược 
sống trong môi trường giầu âm hưởng thơ ca như vậy, Khoa 
và anh chị em của mình đã có điều kiện để khám phá ra vẻ 
đẹp trong tiếng nói của dân tộc và việc khám phá ra vẻ đẹp của 
tiếng nói chính là bước đi đầu tiên đồng thời cũng là bước đi 
quan trọng nhất vào thế giới của cái đẹp, vào nghệ thuật. 

Qua nhiều bài thơ hay của Trần Đăng Khoa ta có thể dễ 
nhận thấy rằng, nguồn cảm xúc phong phú trong thơ Khoa 
một phần quan trọng là chịu ảnh hưởng khá sâu đậm của 
tấm lòng yêu thương của bà. Hình ảnh người mẹ thường 
được em thể hiện bằng nhưng câu thơ đẹp và sâu sắc nhất. 
Tấm lòng tràn đầy yêu thương của bà như tỏa ra một cách vô 
hình đến mọi vật trong nhà. Từ con chó con mèo đến cây na, 
cây chuối, cái gì cũng được nâng nỉu quý trọng và hầu hết đều 
như được trở thành những nhân vật thân thiết trong thơ Khoa. 
Có thể nói bà đã nuôi đưỡng cho Trần Đăng Khoa một tâm hồn 
nhạy cảm, nhờ đó sự vật bao giờ cũng được Khoa phát hiện ở 
khía cạnh tươi sáng, lành mạnh, đang phát triển nảy nở. 

Nhà thơ Giang Nam đã trả lời trong phiếu điều tra khoa 
học của chúng tôi như sau: "Mẹ tôi không làm thơ, không 
sáng tác dân ca, nhưng cái vốn dân ca hết sức phong phú của 
mẹ tôi đã làm nên trí tưởng tượng của tôi, đã hướng dẫn tâm 
hồn tôi đến với thơ ca sau này." 


` Công trình nghiên cứu năng khiếu thơ của trẻ em Việt Nam của 
TS. Tâm lí học Nguyễn Ánh Tuyết 
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Việc nuôi dưỡng những mầm non nghệ thuật đối với 
những bà mẹ mà vốn là nghệ sĩ chuyên nghiệp thì lại càng có 
nhiều điều kiện thuận lợi hơn nhiều. Thế giới có biết bao 
nhiêu bà mẹ nghệ sĩ đã bồi đưỡng cho con thành những 
tài năng nghệ thuật đóng góp vào kho tàng nghệ thuật của 
nhân loại. Riêng ở nước ta đã có không ít những bà mẹ nghệ 
sĩ đã nuôi dạy con thành người, vun trồng những mầm non 
nghệ thuật cho đất nước. Và còn nhiều bà mẹ - nhà giáo dục 
nghệ thuật khác như nghệ sĩ Nguyễn Thị Phúc (mẹ của nghệ 
sĩ ngâm thơ Trần Thị Tuyết), nghệ sĩ Lê Mai (mẹ của các 
nghệ sĩ: Lê Vân, Lê Khanh, Lê Vì), bà Thái Thị Liên, một 
nghệ sĩ dương cầm đã ảnh hưởng sâu sắc đến tài năng hiếm 
thấy của nghệ sĩ dương cầm Đặng Thái Sơn mà nhiều người 
yêu nhạc trên thế giới đã thán phục và hâm mộ vì tiếng đàn 
làm say mê lòng người. 

Chỉ cần điểm qua một số gương mặt người mẹ nghệ sĩ 
gần gũi quanh ta cũng đủ nhận ra rằng ảnh hưởng của người 
mẹ đến mầm non nghệ thuật là hết sức to lớn và ngay cả khi 
còn đang nằm trong bụng mẹ, thai nhi cũng đã chịu ảnh 
hưởng trực tiếp những tác động nghệ thuật của mẹ. 


IH. Trách nhiệm của xã hội đối với người mẹ - nhà 
giáo dục nghệ thuật đầu tiên của trẻ thơ 


Lọt lòng mẹ, đứa trẻ tiếp xúc ngay với một nền văn hóa - 
nghệ thuật mà người mẹ là người đại diện cho nền văn hóa- 
nghệ thuật đó để nuôi dưỡng em nên người. Những lời ru, 
điệu hát, câu thơ của mẹ có thể là những bài học đầu tiên vỡ 
lòng về nghệ thuật. Sau này khi lớn lên vượt ra ngoài vòng 
tay của mẹ, con người sẽ giao lưu với nền văn hóa ~- 
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nghệ thuật rộng lớn hơn của loài người. Nhưng những gì mà 
mẹ cho ta ở tuổi thơ thì dấu ấn của nó sẽ rất sâu đậm và theo 
ta có khi đến trọn đời. 

Không hẳn là dòng máu, cũng không hẳn là di truyền 
qua "gen" mà chính là vốn văn hoá — nghệ thuật của người 
mẹ (nói rộng hơn nữa là của gia đình mà trong đó người mẹ 
là nhân vật trung tâm) đã gieo vào đầu óc non nớt của trẻ 
thơ những mầm mống có khả năng làm nảy nở trong đó một 
tâm hồn với nhưng phẩm chất đạo đức và những năng khiếu 
nghệ thuật. Do đó, đối với việc nuôi dưỡng những mầm non 
nghệ thuật thì vốn văn hóa - nghệ thuật của người mẹ được 
coi là hạt giống. 

Bởi vậy mỗi người mẹ cần phải biết chăm lo bồi dưỡng, 
trau đổi vốn văn hóa-nghệ thuật của mình nếu họ mong 
muốn được làm người mẹ xứng đáng. 

Tuy nhiên trong điệu kiện hiện nay người phụ nữ khó có 
thể tự nâng cao trình độ văn hóa — nghệ thuật của mình 
được. Đây là tình hình phổ biến gần như ở tất cả các tầng lớp 
phụ nữ ở nhiều nơi, nhất là ở nông thôn và miền núi thì khó 
khăn này càng gay gắt gấp bội, cần được sự hỗ trợ tích cực 
của toàn xã hội. 

Nhiều người mẹ trẻ (kể cả nhưng người có học vị 
khoa học) cảm thấy rõ sự hãng hụt về văn hóa - nghệ thuật 
của mình trước đòi hỏi hồn nhiên của đứa con và họ ao ước có 
được sự bù đắp thoả đáng của xã hội. 

Trong nội dung quan tâm của xã hội đối với quyền lợi 
của phụ nữ không chỉ nên chú trọng về mặt phúc lợi vật chất 
mà cần hết sức chú trọng đến việc bồi dưỡng về mặt văn hóa 
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tỉnh thần: Đảng và Nhà nước cần có một chính sách đặc biệt 
để nâng cao trình độ văn hóa của phụ nữ và tạo điều kiện để 
phụ nữ có thể hưởng thụ văn hóa - nghệ thuật một cách 
thuận lợi. 

Cần phải nhận thức rằng người phụ nữ hưởng thụ văn 
hóa — nghệ thuật không phải chỉ để riêng cho bản thân mình 
mà còn là để cho con cháu. 

Đây cũng là một cách nghĩ mang tính chất chiến lược mà 
nhiều khi vì những khó khăn trước mắt, người ta dễ cho là 
phù phiếm, coi việc tổ chức cho phụ nữ hưởng thụ văn hóa — 
nghệ thuật chỉ như là một "của bố thí". 

Cần nhận thức rằng việc đầu tư để nâng cao vốn văn hóa 
~ nghệ thuật cho phụ nữ sẽ mang lại lợi ích to lớn đối với một 
quốc gia - nếu có thể gọi là lãi thì số lãi này sẽ tăng theo cấp 
số nhân, vì một lẽ, nếu người phụ nữ có trình độ văn hoá - 
nghệ thuật cao thì thế hệ trẻ của đất nước sẽ có điều kiện 
thuận lợi để phát triển một cách lành mạnh hài hòa nhân 
cách của mình. 

Trong việc làm lành mạnh các quan hệ xã hội, sẽ là 
phiến diện nếu chỉ nghĩ đến giải quyết nó bằng những lời 
giáo huấn khô khan, những pháp lệnh cứng nhắc mang tính 
chất răn đe mà không biết sử dụng đúng mức một phương 
tiện có sức mạnh kì điệu mà hiệu quả giáo dục lại lâu bền đó 
là nghệ thuật. Hiện nay, những thế lực phản động trên thế 
giới thường dùng “nghệ thuật” làm vũ khí để xâm lược và nô 
dịch các dân tộc, nhất là các nước đang phát triển mà bản 
thân nước ta cũng đang đứng trước sự đe dọa của làn sóng 
"nghệ thuật" đó. Có một tình hình đáng báo động về 
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quan niệm thẩm mỹ trong không ít thanh thiếu niên nước ta 
khi họ đã ngộ nhận những tác phẩm đổi truy, lệch lạc từ bên 
ngoài mang vào là những gì mới mẻ, tiên tiến. Di hại của nó 
sẽ nghiêm trọng và lâu dài nếu chúng ta, nhất là những 
người mẹ trẻ không được trang bị những hiểu biết về văn hóa 
~ nghệ thuật, đặc biệt là nền văn hoá nghệ thuật dân tộc. 

Rồi sẽ đến một ngày đất nước chúng ta giải quyết được 
vấn để kinh tế và cuộc sống vật chất sẽ được nâng cao như 
các nước giàu mạnh trên thế giới. Nhưng vấn để con người sẽ 
tôn tại mãi như một vấn để nan giải nếu chúng ta không có 
chiến lược bồi dưỡng thế hệ trẻ tâm hồn Việt Nam. 

Đây là việc làm của nhiều thập kỉ, nhưng lại mang tính 
cấp bách hiện nay mà trách nhiệm đó, người trực tiếp thực 
hiện có hiệu quả nhất ngay từ bình minh của mỗi đời người 
lại chính là người mẹ - nhà giáo dục nghệ thuật đầu tiên của 
tuổi thơ. 
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KỈ VỌNG CỦA CHA MẸ ĐỐI VỚI CON CÁI" 


Con cái là niềm hi vọng của cha mẹ. Sinh con ra ai chả 
muốn con mình thành đạt, giỏi giang, niềm hi vọng đó là rất 
chính đáng. Tuy nhiên, nếu cha mẹ đặt niềm hi vọng quá cao 
so với sức của con mình thì đó là kì vọng. Và một khi niềm hi 
vọng của cha mẹ đã biến thành kì vọng đối với con cái thì con 
đường phát triển của những đứa con sẽ như thế nào? 

Trong xã hội ngày nay, nhiều bậc cha me đã đặt kì vọng 
quá cao nơi con mình, khiến cho suốt đời nó phải phấn đấu 
cật lực từ đợt này rồi sang đợt khác, lúc nào cũng gồng mình 
lên để đạt cho được kì vọng của cha mẹ. 

Lúc chưa đi học thì cha mẹ đã vội vàng cho con học chữ, học 
tính, học tiếng nước ngoài trước để hi vọng khi vào lớp Một con 
mình sẽ chiếm được vị trí nhất nhì trong lớp. Chưa đủ, họ còn 
phải tìm mọi cách để xin cho con được vào trường nổi tiếng, "chất 
lượng cao" với những chương trình đặc biệt, cao hơn hẳn chương 
trình bình thường, có cả thầy cô nước ngoài tham gia giảng dạy, 
mặc dù phải chịu mức học phí rất cao, khoảng chừng ba bốn trăm 
"đô" (tức là dăm triệu) một tháng mà kết quả mang đến lại không 
có gì đặc biệt cả. 

Mỗi đứa trẻ sinh ra đều có một tiểm năng quý giá, thế 
nhưng tiềm năng đó có được khơi dậy không và nó phát triển 


* Báo “Khoa học uà đời sống". Số 31 (1999), 
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có đúng hướng không? Đó là vấn đề mà các bậc cha mẹ, cô 
giáo và người lớn chúng ta cần phải tìm hiểu, nghiên cứu cho 
kĩ lưỡng để tránh ngộ nhận. Trong thực tế đã có người coi 
ước mơ của mình như là khả năng tiểm ẩn trong đứa con, họ 
muốn biến ước mơ đó thành hiện thực càng sớm càng tốt. 
Do đó họ cố tưởng tượng ra hình ảnh đứa con sau này sẽ là 
nhạc sĩ nổi tiếng hay hoạ sĩ tài ba, là nhà toán học hay nhà 
văn vĩ đại... và bằng mọi cách ép đứa con phải cố gắng để gia 
nhập vào hàng ngũ "thần đồng", khiến cho đứa con tội 
nghiệp đó phải phấn đấu cật lực ngay từ khi còn rất bé, đành 
phải từ bỏ ham thích riêng để làm theo ý muốn của cha mẹ. 
Như vậy là tuổi thơ mất đi mà không hay biết! 

Không thiếu gì hiện tượng áp đặt ý muốn của người lớn 
đối với trẻ em đã xảy ra trong cuộc sống của nhiều gia đình ở 
xã hội ta hiện nay. Sau đây là một ví dụ có thật đáng để 
người lớn chúng ta phải suy nghĩ: 

Ở một gia đình khá giả nọ, hai vợ chẳng chỉ có một cậu 
con trai. Cậu bé trông khôi ngô, xinh xắn. Bố mẹ cháu đặt 
tất cả tình thương yêu và niềm hi vọng vào cậu quý tử này. 
Họ quyết tâm "bồi dưỡng", "hướng nghiệp" cho cậu con trai 
theo lòng mong muốn chủ quan của mình. Gia đình mua hẳn 
cho con một chiếc đàn piano đất tiển, đón cô giáo về dạy 
riêng hàng ngày và bắt con phải ngồi luyện đàn mỗi ngày 
một giờ sau khi đã được cô giáo dạy cho. Hiểm một nỗi, học 
đàn mãi mà chẳng thấy tiến bộ mấy. Nhưng vì niềm hi vọng 
của cha mẹ đặt vào cháu bé quá lớn nên hễ thấy có cuộc biểu 
diễn nào là lập tức ghi tên cho cháu tham dự, thậm chí còn 
xin thử sức đua tài ở một số cuộc thi, mặc cho khi vào thi 
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cháu đánh sai lung tung lên phím đàn. Thường cháu là thí 
sinh nhỏ tuổi nhất và điều đó càng làm cho bố mẹ cháu hãnh 
diện, còn cậu ta thì lại tỏ ra bực mình, muốn chạy chơi chỗ 
khác. Thực ra không phải cậu ta không có ham muốn về một 
hoạt động nào đó, cậu ta rất thích vẽ. Những lúc thú vị nhất 
đối với cậu bé là những lúc nó được tự do vạch những nét vẽ 
theo trí tưởng tượng của mình, tạo thành những bức tranh 
mà em ngắm nghía đến say mê. Vì vậy giờ học đàn đối với 
câu ta quả là một cực hình. Tay bấm phím đàn theo lời chỉ 
bảo của cô giáo mà đầu óc lại mải theo đuổi một "tác phẩm 
hội hoạ" mà em đang ấp ủ, muốn thể hiện. Nhưng điều đó 
cũng không làm cho em khó chịu bằng việc cứ mỗi khi nhà có 
khách đến chơi là bố mẹ lại bắt em ra biểu diễn đàn cho 
khách nghe và bố mẹ xem ra rất tự hào về "nghệ sĩ tài ba" 
của mình. Cậu bé luôn có cảm giác khó chịu mỗi khi phải ra 
trình điễn như vậy. Song để chiều theo ý của bố mẹ và để 
khỏi bị mắng em vẫn phải ra hầu khách! Thế rồi việc gì đến 
sẽ phải đến, cái ngày "bùng nổ" đã đến, đó là ngày mừng 
sinh nhật cậu bé tròn 5 tuổi. Hôm đó nhà đông nghịt khách 
của bố mẹ. Mẹ mặc đẹp cho em nhưng chưa vội cho em xuất 
hiện ở phòng khách. Ngồi trong phòng một mình, cậu bé lấy 
giấy và bút màu ra rồi hí hoáy vẽ. Khi bức vẽ sắp hoàn 
thành thì bà mẹ vào gọi em ra chào và biểu diễn đàn cho 
khách nghe. Cậu bé chẩn chừ và bịn rịn vì chỉ còn vài nét là 
"tác phẩm" sẽ hoàn thành, nhưng mẹ em đã xông vào lôi 
xểnh xệch em ra ngoài, miệng đon đả giới thiệu với mọi 
người về cậu con trai đánh đàn giỏi của mình. Cậu bé vốn từ 
lâu vẫn hiển lành, dễ bảo, vậy mà hôm nay bỗng trở nên dữ 
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tợn, bướng bỉnh. Như một con nhím dương cả bộ lông nhọn 
lên, em trừng mắt nhìn mọi người và cả bố mẹ, mặt đỏ bừng, 
rồi hét lên trước sự kinh ngạc của mọi người: "Con không 
muốn đánh đàn! Con không muốn làm người lớn đâu!". Quả 
là cậu bé ghét và sợ người lớn, vì cảm thấy người lớn chẳng 
hiểu gì em, người lớn lạm dụng uy quyền của mình để bắt trẻ 
em làm những điều mà chúng không thích (Câu chuyện trên 
đây do Hoàng Yến kể lại). 


Lúc còn bé, trước cha mẹ đứa trẻ bao giờ cũng như một ẩn 
số, không biết lớn lên nó sẽ thành người như thế nào? Nhưng 
hầu hết các bậc cha mẹ đều nuôi một niềm hi vọng lớn lao ở 
đứa con của mình. Nhiều người quyết tâm đi tìm cho được một 
"lời giải hay", phù hợp với ý nguyện của mình bằng cách giải 
mang tính chủ quan và áp đặt, không phù hợp với quy luật 
phát triển. Họ cố gắng phát hiện cho được ở đứa con một năng 
khiếu nào đó, có khi là phát hiện nhầm, rồi cứ thế mà ra sức 
"bổi dưỡng nhân tài", như trường hợp kể trên, dẫn đến thất bại. 
Không những kì vọng sẽ tiêu tan, mà còn gây ra bao trở ngại 
trên con đường phát triển của trẻ. Trong trường hợp phát hiện 
đúng năng khiếu cũng cần phải thận trọng, tìm cho ra phương 
pháp thích hợp để tránh nôn nóng, thúc đẩy nhanh sự phát 
triển một cách giả tạo để rồi chỉ còn thu hoạch được những 
"quả chín ép" mà thôi. Bởi vì từ năng khiếu đến tài năng là cả 
một thời gian đài với biết bao biến đổi trên con đường phát 
triển của đứa trẻ. Tuổi càng nhỏ năng khiếu càng mờ nhạt, lúc 
ẩn, lúc hiện, có lúc mất đi hay chuyển sang một loại năng 
khiếu khác. Tốt nhất là hãy để cho trẻ phát triển một cách tự 
nhiên trong nhiều hoạt động mà chúng ưa thích. Người lớn cần 


145 


khuyến khích trẻ hoạt động một cách toàn diện: múa, hát, vẽ, 
nặn, đọc thơ, kể chuyện, khám phá... đặc biệt là tổ chức các trò 
chơi hấp dẫn và bổ ích cùng bạn bè, qua đó mà phát hiện xu 
hướng hoạt động của mỗi đứa trẻ, xem nó ham thích và có khả 
năng hoạt động ở lĩnh vực nào nhất. Trên cơ sở đó người lớn tìm 
cách nuôi dưỡng và tạo mọi điều kiện cho năng khiếu nảy nở 
phù hợp với quy luật phát triển của trẻ thơ. Đây là một việc 
làm mang tính khoa học, cần được nghiên cứu nghiêm túc, chứ 
không thể tuỳ tiện theo ý muốn chủ quan của ai đó được. 
Đối với việc giáo dục trẻ nhỏ, áp đặt bao giờ cũng dẫn đến hậu 
quả sai lầm. 

Bất cứ người cha, người mẹ nào cũng đều có quyền đặt hi 
vọng ở đứa con của mình, tuy nhiên nếu hi vọng quá lớn vượt 
khỏi mọi giới hạn cho phép thì sẽ biến thành kì vọng, mà đã 
là kì vọng thì lại dễ dẫn đến thất vọng nếu chỉ dựa vào ý 
muốn chủ quan của người lớn mà không tính đến những đặc 
điểm phát triển của từng đứa bé. 
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BÀ MẸ CỦA NHỮNG TÂM HỒN THƠ' 


se Người mẹ - Nghệ sĩ 


Tôi muốn được kể lại với các bạn về một bà mẹ nông dân 
bình thường như rất nhiều bà mẹ nông dân chúng ta có thể 
gặp ở các làng quê. 

Tôi đã gặp mẹ em Trần Đăng Khoa khá nhiều lần vào 
những thời gian khác nhau, và tôi đã nhận ra rằng bà là một 
người mẹ có văn hóa. Không phải ngẫu nhiên mà tất cả bốn 
người con của bà đều yêu thích nghệ thuật, biết làm thơ, biết 
hát chèo. 

Nhuận Minh, người con trai bà đã yêu thơ ca từ lúc còn 
rất bé, và bắt đầu làm thơ từ những năm học cấp I. Anh đã 
được nhiều giải thưởng về thơ, và hiện nay là nhà thơ trẻ của 
vùng mỏ Quảng Ninh. 

Thanh Bình, cô con gái lớn vừa yêu thơ, lại giỏi hát chèo. 
Cô rất được bà con hâm mộ qua nhiều vai chèo cổ, đặc biệt là 
vai Thị Mầu. 

Trần Đăng Khoa, người con thứ ba của bà, đã sớm bộc lộ 
tài năng đặc biệt về thơ ca. 

Thúy Giang, cô gái út, làm thơ còn sớm hơn cả hai anh 
của mình. Sáu tuổi, Giang đã viết được những câu thơ rất 
đáng yêu về con lợn, con gà, về mảnh vườn nhà em: 


* Nhà xuất bản Phụ nữ, 1980. 
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Cái uườn nho nhỏ 
Cô gió đến chơi 
Cô đưa uõng đỏ 
iu chú mặt trời... 

Cả bốn anh chị em trong gia đình đều được cái may mắn 
là ngay từ khi cất tiếng khóc chào đời đã được tiếp xúc ngay 
với một người nghệ sĩ: Đó chính là người mẹ của mình! Nếu 
hiểu bản chất của việc làm nghệ thuật là nhằm khơi dậy cho 
mọi người những cảm xúc thẩm mỹ, những tình cảm đối với 
con người, thì bà quả là một người mẹ - nghệ sĩ. Bà thường 
ru con bằng những lời thơ đầy nhạc tính và giàu hình ảnh, 
rồi những lời hay ý đẹp cứ ngày một, ngày hai thấm vào con 
trẻ và những âm điệu dân ca đã đọng lại trong ký ức non nớt 
của tuổi thơ các em. Kì diệu thay những bài hát ru của 
những bà mẹ Việt Nam! Trong thực tế đâu phải những người 
mẹ khi ru con đã hiểu được tất cả tác dụng to lớn của lời ru 
đối với đứa con? Qua lời ru của mẹ, bé đi vào giấc ngủ với 
một cảm giác lâng lâng. Có thể bé chưa hiểu biết gì về ý 
nghĩa của lời ru, nhưng những ấn tượng về âm thanh đó đã 
khơi dậy những tình cảm ban đầu của bé: Bé tiếp nhận một 
cách tự nhiên sự âu yếm chứa đựng ngay trong âm điệu lời 
ru của người mẹ. Một âm điệu man mác, kèm theo một nét 
mặt thoáng buổn; một âm điệu tươi sáng đi đôi với một 
nụ cười hồn hậu. Thông thường đó là cách biểu hiện rõ tình 
cảm hết sức chân thực của người mẹ, và chính nó góp phần 
hình thành ở em bé một tâm hồn nhạy cảm. Em bé làm quen 
dần với những sắc thái trong giọng nói con người, thích nghe 
những câu nói có vần điệu uyển chuyển, nhịp nhàng, và dần 
dần cũng muốn học theo lối nói như vậy. 


148 


Với Trần Đăng Khoa ngay từ khi còn bé, em đã thích 
nghe những lời nói dịu dàng, tập nói những câu hay và rất 
ghét thói nói tục, chửi bậy. Lời hay, ý đẹp giúp em có một đời 
sống tỉnh thần đẹp và sau này viết nên những vần thơ đẹp. 
Chính được sống trong một môi trường giàu âm hưởng thơ ca 
như vậy, Khoa đã có điều kiện để tự mình khám phá ra cái 
đẹp ngay trong tiếng nói dân tộc. Việc khám phá ra cái đẹp 
trong tiếng nói chính là bước đi đầu tiên đồng thời cũng là 
bước đi quan trọng nhất vào thế giới của cái đẹp. 

Ngay từ bé, em đã thích những câu thơ hay để ngân nga, 
mặc dầu em chưa hề biết chữ: 

Cỏ non xanh rợn chân trời 
Cành lê trắng điểm một uài bông hoa... 
Hay 
Lơ thơ tơ liễu buông mành 
Con oanh học nói trên cành mỉa mai. 

Có người đã gọi người Mẹ là người nghệ sĩ đầu tiên của 
các con mình. Bà mẹ của Khoa rất xứng với danh hiệu cáo 
quý ấy. Bà đã có công đầu trong việc nuôi dưỡng những mầm 
mống nghệ thuật trong các con. Đây cũng không phải là 
trường hợp cá biệt, và theo sự điều tra của tôi trên gần một 
trăm nhà thơ quen biết của nhân dân ta, thì phần lớn đều đã 
có được những bà mẹ - nghệ sĩ như vậy. 


« Người dẫn dắt các con vào thế giới của 
tưởng tượng 

Ngôn ngữ giàu nhạc tính, giàu hình tượng của thơ ca mà 
bà mẹ em Khoa thường đọc hoặc hát cho con nghe cứ ngày 
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một ngày hai gieo vào tâm hồn em những điều mới lạ, 
đó chính là những bước đầu tiên đưa con vào thế giới của 
tưởng tượng. 

Cùng với việc ngâm thơ, đọc thơ, cho các em làm quen với 
ca dao, tục ngữ trong sinh hoạt hàng ngày, bà lại thường hay 
kể chuyện cổ tích cho các con nghe. Có thể nói đây cũng là 
một nét khá đặc sắc trong đời sống tinh thần của gia đình 
này, bởi ngay cả bà ngoại em Khoa cũng là người thích thơ 
ca, hay truyền lại cho các cháu của mình những tích chẻo nổi 
tiếng như Lưu Bình - Dương Lễ, Quan Âm Thị Kính ... bằng 
rất nhiều làn điệu phong phú. Đối với trẻ em, còn gì thú hơn 
là được xúm lại quanh mẹ, hồi hộp nghe mẹ kể chuyện cổ 
tích. Mẹ em Khoa lại nhớ được rất nhiều truyện cổ tích. 
Bé Khoa đã phải kêu lên một cách thán phục: "Trong bụng 
mẹ chứa đầy truyện cổ tích". 

Bà kể chuyện rất có duyên, hiểu được tâm lí của người 
nghe. Vào những đêm trăng sáng hay những lúc rỗi rãi, bà 
kể chuyện cho các con nghe và cho cả lũ trẻ hàng xóm cùng 
nghe. Với giọng kể thật hấp dẫn, một thế giới kì ảo hiện ra 
trước mắt các em. Bà đã kể cho các em nào là chuyện cô Tấm 
chui ra từ quà thị, chuyện Sơn Tinh đắp núi cho cao để 
chống Thủy Tinh, chuyện Diêm vương bắt bỏ vào vạc dầu sôi 
những kẻ gian ác, rồi chuyện anh Trương Chỉ "người thì thật 
xấu hát thì thật hay", hay chuyện niêu cơm của Thạch Sanh 
ăn mãi mà chẳng hết... Bao nhiêu loại người khác nhau, loại 
người tốt sao gần gũi, mến thương, loại người xấu sao vừa 
ghét lại vừa sợ... Những phong cảnh xa lạ từ những khu 
rừng rậm rạp bí hiểm, đến biển cả mênh mông, những lâu 
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đài tráng lệ, những con thú chưa hề thấy... tất cả đã nhập 
vào tâm hồn của các em bé ở giữa vùng đồng bằng này với 
những màu sắc lung linh, kì ảo. Người kể chuyện , bằng tài 
diễn đạt của mình, đã đẫn đắt các em vào thế giới của thần 
thoại. Tâm hồn các em được rộng mở, trí tưởng tượng được 
kích thích mạnh mẽ thôi thúc các em muốn khám phá những 
điều kì lạ và lí thú trong các câu chuyện hết sức hấp dẫn mà 
các em chưa hề được mắt thấy tai nghe. Có phải cảnh hội hè 
ngày xưa trong chuyện Tấm Cám đã khiến Khoa hình dung 
ra đám rước Ìung linh dưới đáy biển? 

Tôi biết từng đàn sứa 

Giương Ô đi trong hội lân tỉnh. 

Ỏ đây tôi muốn được lưu ý các bạn tới một vấn để mang ý 
nghĩa giáo dục hết sức quan trọng mà không phải ai cũng dễ 
dàng nhận thức được ngay. Lênin đã từng nói : "Người ta sẽ 
nhầm nếu cho rằng trí tưởng tượng chỉ cần cho nhà thơ. Đó 
là một định biến ngu xuẩn. Ngay củ trong toán học, trí tưởng 
tượng cũng cần thiết; uiệc phát mình ra u¡ phân uà tích phân 
cũng sẽ không thể có được nếu không có trí tưởng tượng. 
Trí tưởng tượng là một phẩm chất uô cùng quý giá". 

Ö trẻ em, trí tưởng tượng vốn được phát triển rất sớm và 
thường được vận dụng để tìm hiểu thế giới xung quanh. Nếu 
không kích thích cho nó phát triển thì tự nó sẽ có nguy cơ bị 
thui chột đi, và như vậy các em nhỏ của chúng ta sẽ mắc vào 
tình trạng tạm gọi là "thiết thực hóa" hay "thực dụng", nghĩa 
là các em chỉ còn biết đến các thực tế nhỏ hẹp và rất hạn chế 
quanh quần trước mắt mình, mà không thể hình dung ra 
cũng như không thể chấp nhận dược những cái mà chúng 
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chưa hề nghe, chưa hề thấy hoặc chưa được đụng chạm đến, 
mặc dầu có cái tuy trong hiện tại thì chưa có nhưng rất có 
thể sau này lại có. Xã hội loài người sẽ ngưng đọng lại, trì trệ 
đi biết bao, nếu không có những phát minh sáng chế 
khoa học mà bước đầu cũng là do trí tưởng tượng kích thích, 
những phép thần thông biến hóa, những cuộc "đi mây về gió" 
của Tôn Ngộ Không, những chiếc thảm biết bay... trong các 
truyện cổ tích, ngày nay đâu có còn là điều kì lạ, khi bằng 
những phát minh khoa học táo bạo, con người đã có thể đi 
vào vũ trụ, thoắt ở nơi này, thoắt lại ở nơi kia, bao phép mầu 
trước đây nay đã thành hiện thực. 

Trí tưởng tượng giúp loài người sáng tạo ra những cái 
mới, hình thành những ước mơ táo bạo, những hoài bão về 
cuộc sống tương lai, và chính nó đã giúp cho khoa học, nghệ 
thuật phát triển. Ở lĩnh vực thơ, trí tưởng tượng lại cần thiết 
biết bao? 

Những năm còn bé, Trần Đăng Khoa đã được sống trong 
không khí của những câu chuyện cổ tích mà mẹ em đã kể với 
tất cả lòng say sưa của mình. Và em cũng phải tưởng tượng 
mới hiểu được. Thế giới xung quanh em vì thế mà trở nên kì 
ảo và lí thú vô cùng. Em đã viết lại cho chúng ta và cho các 
bạn đọc nhỏ tuổi của mình những câu thơ rất bất ngờ, nhưng 
cũng rất gần gũi với mọi người. Trí tưởng tượng bổ sung cho 
em thêm những hiểu biết khi trình độ nhận thức của em còn 
rất non nót trong thời thơ ấu. Nhưng quan trọng hơn cả là nó 
đã tạo cho em một tâm hồn giàu sức sáng tạo, và chính nó là 
một phẩm chất không thể thiếu được trong năng khiếu thơ 
của em. 
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Thông qua trí tưởng tượng của em, sự vật ngoài đời, từ 
một góc sân hay một khoảng trời, một tiếng chim hót hay 
một tiếng võng kêu, một mảnh trăng hay một cánh diều... 
vừa hư lại vừa thực, đã tạo cho thơ em những nét riêng biệt, 
và hấp dẫn. 

Em có những câu thơ đáng yêu như : 

Chị tre chải tóc trên cao. 
Đàn mây áo trắng ghé uào soi gương. 

Thành ra cũng nhờ có trí tưởng tượng mà từ góc sân nho 
nhỏ này Khoa đã nhìn được cả trên cao, nhìn cả ra xa, đến 
tận con sông Kinh Thầy của quê mình, và thấy cả cuộc 
kháng chiến chống Mỹ của dân tộc: 

Góc sân nho nhỏ mới xây 
Chiêu chiều em đứng nơi này em trông 
Thấy trời xanh biếc mênh mông 
Cánh cò chớp trắng trên sông Kinh Thầy, 
Thấy đạn các chú đan dầy 
Máy bay giặc Mỹ lăn quay thêm nhiều ! 
Khoảng trời em đến là yêu 
Góc sân nho nhỏ chiều chiêu đứng trông. 

Cái thế giới kì ảo của trí tưởng tượng mà mẹ em đã dẫn 
dắt vào từ những năm còn thơ, tạo ra những câu thơ hay, và 
hơn thế nữa, đã góp phần hình thành ở em những ước mơ cao 


đẹp về cuộc sống tương lai, thúc đẩy em luôn luôn khám phá, 
tìm tòi, sáng tạo mãi. 
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s« Tình yêu của người mẹ - nguồn cảm súc của 
tuổi thơ 


Mẹ em Khoa là một người phụ nữ giàu tình cảm. Lúc còn 
con gái nghe chuyện "Tống Trân, Cúc Hoa", đọc "Kiều", đọc 
"Chinh phụ ngâm"... bà thường khóc vì xót thương cho 
những người trong chuyện bị rơi vào hoàn cảnh éo le. Sau 
này khi có gia thất bà thương chồng, thương con hết mực. 
Đối với những người xung quanh bà giữ trọn tình làng nghĩa 
xóm. Nhà tuy nghèo nhưng hễ thấy người khác khổ hơn 
mình, bà sẵn lòng nhường cơm xẻ áo, an ủi, động viên. 

Có lần bộ đội qua làng và đóng quân tại đó, bà thấy các 
chú lính trẻ trạc tuổi con mình mà phải xa nhà ra mặt trận, 
đêm nằm trần trọc không ngủ được, thế là sáng hôm sau bà 
dậy thật sớm, hái hết hoa quả trong vườn kịp tặng bộ đội lên 
đường hành quân. 

Tấm lòng tràn đầy yêu thương của bà đã truyền sang cho 
con mình. Anh chị em Khoa cũng sống với lòng nhân ái như 
thế trong cả thời thơ ấu. 

Năm Khoa lên 4 tuổi mẹ Khoa sinh em bé gái (là Thúy 
Giang), năm đó mùa màng thất bát, trong nhà chỉ còn vài 
đấu gạo, mỗi bữa chỉ nấu một niêu cơm nhỏ, dành cho bà ăn 
để lấy sữa nuôi con nhỏ, còn thì cả nhà chỉ ăn khoai sắn. 
Bưng bát cơm gạo trắng mà nuốt không nổi vì thấy đứa con 
mới 4 tuổi mà đã phải ăn ngô khoai thay cơm, bà đưa bát 
cơm cho Khoa nhưng em từ chối, không ăn, mẹ bảo thế nào 
cũng không chịu, cứ chạy đi chỗ khác. Bà bưng bát cơm đuổi 
theo con, nhưng Khoa nhất quyết không ăn mà nói: "Bát cơm 
này là phần của em bé !", 
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Cùng năm đó bà ngoại của em bị ốm, mẹ Khoa đi chợ mua 
biếu bà mấy chiếc bánh giò. Ngửi thấy mùi bánh thơm phức, 
nhưng mấy anh chị em Khoa không ai đòi ăn, mà dành cà 
cho bà. 

Khoa tuy bé nhất nhưng đã xung phong mang bánh đến 
biếu bà. Từ nhà em đến nhà bà ngoại không xa lắm nhưng 
phải qua một chiếc cầu tre cheo leo. Cậu bé một tay cầm 
bánh, một tay chống vào cây tre bò qua cầu. Biếu bà quà 
xong em liền chạy về nhà như vừa mới lập được một chiến 
công hiển hách. 

Đối với bạn bè, em sẵn lòng nhường bánh kẹo, đồ chơi, 
những thứ mà mình ưa thích. 

Thương yêu con, nên mẹ Khoa cũng rất quan tâm tới bạn 
bè của các con. Mỗi khi các em đến chơi nhà, bà thường hỏi 
han ân cần, luôn luôn nhẹ nhàng khuyên bảo các em biết 
thương yêu nhau, giúp đỡ lẫn nhau mọi mặt. Cạnh nhà có 
một em bé bị lòa nặng, gần như mù từ lúc còn bé, tên là Trần 
Kim Dũng. Dũng kém Khoa hai tuổi và thích sang chơi nhà 
Khoa. Gia đình Dũng thương con bị tàn tật nên cũng rất 
chiều chuộng em, ít uốn nắn những sai sót của em, cũng vì 
vậy, Dũng chưa phải là một em bé ngoan. Mẹ Khoa luôn 
nghĩ : Cháu bé bị mù lòa càng cần được chăm sóc hơn để có 
một tâm hồn trong sáng và lạc quan yêu đời. Và thế là mỗi 
lần Dũng sang chơi, bà đều tìm cách khuyên bảo, đọc thơ, kể 
chuyện cho nghe. Bằng tình thương chân thành, bà đã cảm 
hóa được em, khiến em bé bị mù lòa này suốt ngày cứ quanh 
quẩn ở nhà bà. Em cũng học Khoa cách làm thơ, và khi tiếng 
thơ của em cất lên thì cũng chính là lúc tâm hồn của em 
được đổi mới. 
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Hôm nay em đến lớp 

Nghe đất trời đẹp hơn 

Con chim nghiêng mắt ngó 

Ngắm bầu trời trong xanh. 

Cảm ơn thầy, cô giáo 

Thương đứa trẻ như em 

Cuộc đời không ánh sáng 

Quanh em mù bóng đêm 

Cuộc đời em ngày tháng 

Bóng tối tràn mênh mông 

Hôm nay em đến lớp 

Được sáng mắt sáng lòng ! 

(Trần Kim Dũng ~ 10 tuổi) 
Tôi đã đọc khá nhiều bài thơ của em Khoa, kể cả những 
bản ghi chép chưa hoàn chỉnh và thấy rằng có thể nói nguồn 
cảm xúc phong phú trong thơ em một phần quan trọng là 
chịu ảnh hưởng khá sâu đậm của tấm lòng yêu thương của 
mẹ em. Hình ảnh bà thường được em thể hiện bằng những 
câu thơ đẹp và sâu sắc nhất. Trong giấc ngủ chập chờn, em 
thấy "Bóng mẹ lom khom trên đồng". 
Bưng bát cơm ăn lại chạnh nghĩ ngay đến: 

Giọt mồ hồi sa, 

Những trưa tháng sáu 

Nước như ai nấu 

Chết cả cá cờ 

Cua ngoi lên bờ ” 

Mẹ em xuống cấy... 
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Và mỗi khi nhìn thấy: 
Áo mẹ mưa bạc màu 
Đầu mẹ nắng cháy tóc 
Em lại nghĩ và tự trách mình : 
Mẹ ngày đêm khó nhọc 
Con chưa ngoan, chưa ngoan! 
Rối khi mẹ ốm, em đã nhận ra rằng: 
Nắng mưa từ những ngày xưa 
Lặn trong đời mẹ đến giờ chưa tan ! 
Và em muốn làm tất cả những gì có thể làm để mẹ 
chóng khỏi: 
Mẹ uui con có quản gì 
Ngâm thơ, kể chuyện rồi thì múa ca 
Rồi con diễn kịch giữa nhà 
Một mình con đóng cả ba udi chèo ! 

Tấm lòng tràn đầy tình thương yêu của bà như tỏa ra 
một cách vô hình ở mọi vật trong nhà, từ con chó, con mẻo, 
đến cây na, cây chuối, cái gì cũng như được nâng niu, quý 
trọng và hầu như tất cả đều trở thành những nhân vật thân 
thiết của mọi người. Các con bà hầu như không có những 
hành động phá phách cây cối hay đánh đập gia súc, trái lại 
thường có ý thức chăm chút, giữ gìn. Hái một lá trầu cho bà, 
Khoa cũng cảm thấy như cây bị đau: 

Trầu ơi, hãy tỉnh lại 

Mở mắt xanh ra nào! 
Lá nào muốn cho tao 
Thì mày chìa ra nhé! 
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Tay tao hái rất nhẹ 
Không làm mày đau đâu! 


Chỉ vì một con chó hốt hoảng bỏ nhà chạy đi khi nghe 
tiếng bom giặc Mỹ nổ ở gần nhà, mà cả nhà ai cũng thương 


nhớ. Khoa viết: 


Hôm nay tao bỗng thấy 
Cái cổng rộng thế này ! 
Vì không thấy bóng mày 
Nằm chờ tao ngoài cửa 
Không nghe tiếng mày sủa 
Như những buổi trưa nào 
Không thấy mày đón tao 
Cái đuôi uàng ngoáy tít 
Cái mũi đen khin khịt 
Mày không bắt tay tao 
Tay tao buồn làm sao! 


Một tấm lòng như vậy sẽ không thể sản sinh ra những 
hành vi thô bạo, độc ác, dù là độc ác với cây cỏ, chìm muông. 

Tôi có một nhận xét ở trẻ em, sự thô bạo đối với thiên 
nhiên thường đi liền với tính độc ác đối vớt con người, vì một 
hành vi thô bạo sẽ để lại một vết nhơ trong tâm hồn các em. 
Nhiều bà mẹ trẻ chúng ta thường rất coi thường các hiện 
tượng các cậu con trai của mình trèo lên phá hoại cây cối, 
đánh đập súc vật. Sự thô bạo thậm chí tàn ác của một số ít 
thanh niên phạm pháp, phải chăng đã có nguồn gốc từ 
những hành vi độc ác hổi còn bé đối với những vật xung 
quanh mình mà không hề được ai nhắc nhở, phê phán, ngược 
lại đôi khi còn được khuyến khích một cách vô ý thức? 
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Một vườn hoa mới trồng đẹp đẽ, có em nhỏ đã vào vặt 
trụi cả lá. Một hàng cây non nớt mới mọc vài chổi lá đã bị các 
em bẻ ngang để đùa nghịch. Chúng ta ngăn các em làm 
những việc đó không chỉ là để bảo vệ vườn hoa hay hàng cây, 
mà còn là để cho các em nhỏ không làm quen với những 
hành vi thô bạo đó, vì sau này, khi lớn lên, nó có thể trở 
thành những hành vi độc ác đối với cả con người. 

Anh em Khoa được sống trong một bầu không khí yêu 
thương và thân thiết như vậy của gia đình, mà linh hồn là 
người mẹ của em, nên tình cảm tốt đẹp đó đã được phát triển 
ở cả mấy anh em. Riêng với một tâm hồn nhạy cảm như em 
Khoa, những cái tỉnh tế của cuộc sống rất dễ lọt vào những 
"giác quan đầy xúc động" của em. Chúng ta hãy nghe em tả 
cảnh nửa đêm: 

“Nửa đêm em tỉnh giấc 
Bước ra hè em nghe 

Nghe giọt sương đọng mật 
Đọng mật trên cành tre 
Nghe ri rỉ tiếng sâu 

Nó đang thỏ cuối tường 
Nghe rì rầm răng duối 
Há miệng đòi ăn sương”. 


« Người thầy đầu tiên của các con 

Mẹ em Khoa là người phụ nữ rất có ý thức về việc giáo 
dục con cái. Đặc biệt là bà muốn truyền lại cho con truyền 
thống văn hóa gia đình mà bà đã tiếp thu trước đây bằng 
những câu ca dao, tục ngữ, bằng những chuyện cổ tích giàu 
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bản sắc dân tộc và thấm đượm tình người . Bà thường lấy 
nhân vật trong truyện để khen chê các con như: hiếu thảo 
như Cúc Hoa, dũng cảm như Thạch Sanh, chăm chỉ như 
Tấm, lười biếng như Cám... 

Bà quan tâm nhiều nhất đến đức hạnh của các con, bà 
thường khuyên các con sống sao cho có trước, có sau, có trên 
có dưới, không tham lam ích kỉ, luôn biết "thương người như 
thể thương thân". 

Khi thơ của Khoa được đăng trên các báo trong và ngoài 
nước, nhà bà tấp nập khách đến thăm, bà không lấy đó làm 
điều hãnh diện cho con, hàng ngày bà vẫn bảo Khoa chăn 
trâu cắt cỏ, quét nhà quét sân, nấu cơm giã gạo... như 
những trẻ bình thường khác trong làng. Thấy vậy bà con 
hàng xóm góp ý kiến với bà: "Thằng Khoa là con vàng, con 
ngọc của bà, sao bà lại bất nó làm những việc tầm thường 
như vậy?". Còn bà thì chỉ nghĩ đơn giản rằng: "trước hết hãy 
làm người rồi mới làm thơ". Ngồi khâu lại cái vó cất cá cho 
con, bà bảo: "Thơ ở đây mà ra chứ ở đâu". Chính nhờ vậy mà 
Khoa đã có những bài thơ rất hay, rất chân thực, đọc lên 
nghe rất cảm động: 

Khi mẹ uắng nhà, em luộc khoai 

Khi mẹ uắng nhà, em cùng chị giã gạo 

Khi mẹ uắng nhà, em thổi cơm 

Khi mẹ uắng nhà, em nhổ cỏ uườn 

Khi mẹ uắng nhà, em quét sân uà quét cổng. 
Sớm mẹ uề thấy khoai đã chín 

Buổi mẹ uê thấy gạo trắng tính 
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Trưa mẹ uề cơm dẻo uà ngon 

Chiều mẹ uề cỏ đã quang uườn 

Tối mẹ uề cổng nhà sạch sẽ 

Mẹ bảo em: "“Dạo này ngoan thế!” 

~ Không mẹ ơi ! Con chửa ngoan đâu 
Áo mẹ mưa bạc màu 

Đầu mẹ nắng cháy tóc 

Mẹ ngày đêm khó nhọc 

Con chưa ngoan, chưa ngoan. 


(Bài thơ "Khi mẹ uắng nhà" — 1967) 


Qua những công việc bình thường để giúp đỡ bố mẹ, 
Khoa lại có những nhận xét tỉnh tế và nên thơ về sự vật 
xung quanh. Trong khi đi đánh dậm ở ao ven làng, bên 
ruộng lúa xanh non em đã nhìn thấy: 

Những chị lúa phất phơ bím tóc 
Những cậu tre bá uai nhau thì thâm đứng học 
Đàn cò áo trắng 
Khiêng nắng qua sông 
Cô gió chăn mây trên đồng 
Bác mặt trời đạp xe qua ngọn núi. 
Rồi lại phát hiện ra nhiều điều thú vị: 
Này chị cua càng giơ tay chào biển lúa 
Này thằng rói nhớ ai 
Mà khóc mãi, mắt đỏ ngầu như lửa 
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Này lão trê nhảy uõ ở đâu 
Mà ngã bẹp đầu. 


Đối với con cái trong nhà, bà hết sức tôn trọng và đối xử tế 
nhị. Bà thường nói : "con cái cũng có sĩ diện của chúng nó chứ? ". 
Khi con còn bé, mỗi lần trò chuyện với chúng bà thường 
"thưa", "dạ" cẩn thận . 

Có một lần bà đi vắng, bé Giang, đứa con út lên 4 tuổi ở 
nhà một mình. Suốt buổi chiều chơi tha thẩn trong sân, thấy 
đói bụng, nhìn vào bếp thấy niêu cá mẹ treo trên gióng. Bé 
Giang bèn trèo lên mở vung ăn vụag cá. Đang "hành động” 
thì bà cũng vừa bước tới cổng. Nhìn vào thấy bé Giang đang 
leo trên cao với tay tới niêu cá. Bà không vào nhà ngay mà 
đứng nép bên hàng dậu, chờ cho bé Giang ăn xong cá, đậy 
nắp vung lại, tụt xuống đất, bà mới đẩy cửa bước vào nhà, 
mặt tỉnh bơ như không biết việc gì vừa mới xẩy ra và vẫn hỏi 
han con ở nhà như thế nào, có buồn không? 

Sau đó ít hôm, bà gội đầu cho con, trong khi xoa đầu 
vuốt má cho khô những giọt nước bổ kết, bé Giang thấy để 
chịu, khoan khoái, bà liền nói với con: "Nhà ta có một con 
mèo rất hư, hôm mẹ đi vắng nó ở nhà một mình lại ăn vụng 
cá. Nhưng nó cũng thật là giỏi, niêu cá mẹ treo cao thế mà 
nó vẫn lấy được!". Vốn là một cháu bé nhạy cảm, nghe mẹ 
nói vậy biết ngay là mẹ đang nói mình, có tật giật mình" mà 
! thế là cô bé ngượng quá rúc đầu vào mẹ mà khóc "tu tu" và 
hứa với mẹ là lần sau không ăn vụng cá nữa. 

Bà ít khi la mắng và tuyệt đối không xỉ nhục đánh đập 
con bao giờ, mà thường gợi chuyện để chúng tự liên hệ thấy 
khuyết điểm của mình mà tự giác sửa chữa. 
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Một không khí hòa thuận thương yêu lẫn nhau bao trùm 
lấy gia đình bà. 

Có người gọi người mẹ là người thầy đầu tiên của các con 
thì mẹ em Khoa đúng là một nhà giáo dục giàu kinh nghiệm. 
Cách giáo dục con cái của bà không cần gì phải thuyết giáo 
dài dòng cao xa nhưng lại thấm sâu vào tâm hồn con trẻ, bởi 
trước hết là ở tấm lòng tràn đầy yêu thương của bà. 

Có thể nói một cách chắc chắn rằng, tấm lòng yêu 
thương của bà mẹ đã giúp cho Khoa cái gốc của một tâm hồn 
thơ, và em đã vững bước trên con đường sáng tạo nghệ thuật 
đó cho tới ngày hôm nay. Vẳng bên tai tôi như còn ngân vang 
một câu thơ của Trần Đăng Khoa viết khi em mới mười hai 
tuổi để nói lên niềm hạnh phúc lớn lao là đã có được một 
người mẹ rất đỗi yêu thương, một người mẹ đã cho mình một 
điều quý giá nhất trên đời: Một tâm hồn Việt Nam '!! 

Em đã viết: 


"Mẹ là đất nước, tháng ngày của con !" 


! Hiện nay, Trần Đăng Khoa đã tốt nghiệp trường Đại học viết văn mang 
tên M. Goocki tại Maxcœva, là nhà văn trẻ sung sức cả trong lĩnh vực thơ ca và 


vẫn xuôi. 
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Phần IV 


Hodt động vui chơi 


HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI CỦA TRẺ EM" 


s Hoạt động vui chơi là gì? 


Chơi là hoạt động rất tự nhiên trong cuộc sống của mọi 
người, nó đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của trẻ 
em. Không chơi trẻ không thể phát triển, không chơi đứa trẻ 
chỉ tổn tại chứ không phải là đang sống. Đó là một thực tế 
mang tính quy luật. 

Không loại trừ những nhân tố tích cực, nhưng cũng 
không đồng tình hoàn toàn với những học thuyết về hoạt 
động chơi trước đây như: học thuyết về "Sức dư thừa" của 
F.Siller và G. Spenecer (cho rằng do thừa năng lượng trẻ em 
mới chơi); học thuyết đồng nhất giữa trò chơi của trẻ em với 
trò chơi của động vật non của K. Groos; tương đồng giữa các 
loại trò chơi với các giai đoạn của xã hội loài người của 
8. Hall; đồng nhất giữa chơi với giấc mơ của 8 Freud... Nhiều 
nhà tâm lí học tiến bộ trên thế giới, đứng đầu là các nhà tâm 
lí học macxít cho rằng, hoạt động vui chơi của trẻ em mang 
bản chất xã hội, nó phản ánh lao động, và cuộc sống của 
người lớn, coi trò chơi là sợi dây nối liền các thế hệ với nhau 
để truyền đạt kinh nghiệm và văn hoá từ đời này sang đời 
khác. Hoạt động vui chơi có liên quan chặt chẽ đến sự 


” Kĩ yếu Hội thảo "Chăm sóc uà giáo dục trẻ em" ảo Unicef và Bộ Giáo dục 
tổ chức năm 1991. 
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phát triển xã hội, cũng như nghệ thuật, hoạt động vui chơi 
xuất hiện sau lao động và trên cơ sở của lao động, cùng với 
sự thay đổi vị trí của chính trẻ em trong các mối quan hệ xã 
hội. Từ đó, trò chơi được coi là một phương tiện giáo dục trẻ 
em một cách nhẹ nhàng, thích thú và hữu hiệu (G.y Plêkhanốp, 
L.X Vưgôtxki, A.N lêônchiép, D.B Elcônin, H. Wallon...). 

Trò chơi trẻ em xuất hiện khi xã hội loài người đạt tới 
một trình độ nhất định, thoát qua thời kì hái lượm, khi mà 
công cụ lao động đã trở nên phức tạp, trẻ em không thể sử 
dụng để làm việc như người lớn, do đó cần phải được tập, 
được làm thử trên những đồ vật thay thế (tức là đổ chơi) và 
lúc này đứa trẻ chỉ chơi chứ không phải là làm việc thực sự. 
Điều đó cũng có nghĩa là hoạt động vui chơi với tuổi thơ là 
hai người bạn đồng hành. Ngày nay trong những hoàn cảnh 
khó khăn, ở nhiều nơi trên thế giới vẫn có những trẻ em tuổi 
còn rất bé nhưng phải lo kiếm sống, không có điều kiện để 
vui chơi với các bạn nhỏ, có nghĩa là chúng đã đánh mất 
tuổi thơ! Nhiệm vụ của người lớn chúng ta là giành lại tuổi 
thơ cho các cháu, cùng với việc giúp đỡ cho chúng có cái ăn, 
cái mặc là việc tạo điều kiện để các cháu được vui chơi, 
vì đây là một trong những quyền cơ bản của trẻ em. 

Thuật ngữ chơi có rất nhiều nghĩa khác nhau, nhưng 
trong phạm trù hoạt động của trẻ em thì chơi được coi là một 
hoạt động mà động cơ nằm trong quá trình chứ không nằm 
trong kết quả của hoạt động (A.N Lêônchiép), khi chơi đứa 
trẻ không chủ tâm uào một lợi ích thiết thực nào cả, trong trò 
chơi các mối quan hệ giữa con người uới tự nhiên uà uới 
xã hội được mô phỏng lại. Chơi mang lại cho trẻ em một 
trạng thái tỉnh thần uui uẻ, phấn chấn dễ chịu. 
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Vui chơi cần cho mọi người ở mọi lứa tuổi, đặc biệt 
đối với trẻ em thì vui chơi là hoạt động tạo nên cuộc sống 
của chúng. 


Hoạt động uui chơi của trẻ em thường mang những đặc 
điểm sau: 

1. Hoạt động vui chơi của trẻ em mang tính chất uô tư, có 
nghĩa là trong khi chơi đứa trẻ không chủ tâm nhằm tới một 
lợi ích thiết thực nào cả. Trong học tập, người hoạt động chủ 
tâm nắm vững tri thức, kĩ năng, kĩ xảo cần thiết; trong 
lao động, người hoạt động chủ tâm tạo ra những giá trị vật 
chất và tỉnh thần cho xã hội và bản thân. Còn nguyên cớ 
thúc đẩy đứa trẻ vào trò chơi chính là sự hấp dẫn của bản 
thân quá trình chơi chứ không phải là kết quả đạt được của 
hoạt động đó. Trẻ chơi chỉ cốt cho vui, có vui thì mới chơi và 
đã chơi thì phải vui. Chơi mà không có niềm vui sướng thì 
chẳng còn gì là chơi nữa. Chính vì lẽ đó mà hoạt động chơi 
của trẻ thường gọi là hoạt động uui chơi, ö đây vui như một 
thuộc tính vốn có của chơi. 

Vì hoạt động vui chơi của trẻ mang tính vô tư nên khi tổ 
chức, hướng dẫn cho trẻ chơi người lớn cần tránh áp đặt vào 
trò chơi những lợi ích thiết thực buộc trẻ phải gắng sức để 
đạt cho bằng được. Vì mỗi khi đã gieo vào đầu óc đứa trẻ một 
sự vụ lợi nào đó thì lập tức cũng tước đi ở chúng tính hồn 
nhiên và niềm vui sướng trong khi chơi. 

2. Hoạt động vui chơi của trẻ là một hoạt động mô phỏng 
lại cuộc sống của con người, mô phỏng lại những mỗi quan 
hệ giữa con người uới tự nhiên uà uới xã hội, do đó hoạt động 
này mang tính chất tượng trưng, trong khi chơi trẻ có thể 
dùng các uật thay thế tượng trưng cho người thật, vật thật. 
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Chính sự mô phỏng đó lại là điều kiện cần thiết giúp trẻ 
có được những hành động tự do thoải mái, có niềm say mê 
đến tận cùng với bao ước mơ ngộ nghĩnh và thú vị, làm 
nảy sinh uà phát triển trí tường tượng. Từ đó mà hình thành 
chức năng ký hiệu-tượng trưng, một chức năng tâm lí mới 
cần cho cuộc sống sau này. Khác với động vật, con người 
nhận thúc thế giới nhờ những hệ thống ký hiệu (toán học, 
vật lí, hoá học, âm nhạc, hội hoạ, điện ảnh...) mới có thể đi 
sâu vào bản chất của sự vật và hiện tượng xung quanh và 
sáng tạo ra những điều kì diệu ngày càng phong phú đáp 
ứng cuộc sống của con người ngày càng cao. 

3- Hoạt động vui chơi của trẻ em là một hoạt động mang 
tính tự do. Khác với học tập và lao động, vui chơi không buộc 
phải tuân thủ theo một phương thức chặt chẽ nào. Nhờ đó 
đứa trẻ có được những hành động tự do. Sẽ không thể chơi 
được nếu hành động của đứa trẻ bị phụ thuộc một cách 
nghiêm ngặt vào thế giới hiện thực. Tuy vậy, sự tự do của trẻ 
phải nằm trong giới hạn của vai hoặc giới hạn của luật chơi. 
Tính tự do ở hoạt động chơi của trẻ em còn được thể hiện ở 
chỗ hành động chơi hoàn toàn xuất phát từ nguyện vọng và 
hứng thú cá nhân chứ không do một sự áp đặt nào từ phía 
bên ngoài. 

4. Hoạt động vui chơi của trẻ em là một hoạt động độc 
lập uà tự điều khiển. 

Hơn bất cứ ở hoạt động nào, khi tham gia vào trò chơi 
đứa trẻ bộc lộ hết mình một cách tích cực và chủ động. Chơi 
là hoạt động độc lập và tự chủ đầu tiên của trẻ em. Trong khi 
chơi trẻ tự lực làm lấy mọi việc, từ việc chọn trò chơi, bạn 
chơi đến việc tìm kiếm đồ chơi... đặc biệt là cố gắng suy nghĩ 
để khắc phục trở ngại xuất hiện trong quá trình chơi. Có lẽ ít 
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có hoạt động nào mà khi tham gia trẻ lại thể hiện tinh thần 
tự lực, tự chủ cao đến như vậy. 

Một biểu hiện độc đáo của tính độc lập, đó là sự tự điều 
chỉnh hành vi của mình khi chơi. Để phù hợp với yêu cầu của 
trò chơi và bạn chơi đứa trẻ cần luôn điều chỉnh hành vi của 
mình, nếu không sẽ bị loại ra khỏi cuộc chơi. 

Chính tính độc lập và tự điều chỉnh hành vi đó đã tạo 
cho trẻ không những niềm vui sướng và lòng tự tin trong khi 
chơi mà còn giúp chúng phát huy khả năng tự lập của mình 
trong cuộc sống sau này. 

5. Hoạt động vui chơi của trẻ em là một hoạt động mang 
màu sắc xúc cảm chân thực mạnh mẽ. 

Đứa trẻ lao vào cuộc chơi với tất cả sự say mê và lòng 
nhiệt tình vốn có của nó. Trò chơi tác động mạnh mẽ và toàn 
diện đến trẻ em chính vì nó thâm nhập một cách dễ dàng 
hơn cả vào thế giới tình cảm của trẻ em, mà tình cảm đối với 
chúng lại là động cơ hành động mạnh mẽ nhất. Dẫu biết 
rằng trong trò chơi mọi cái đều mang ý nghĩa tượng trưng, 
đều là không có thật, nhưng tình cảm mà trẻ em biểu hiện 
trong đó là tình cảm chân thực, hồn nhiên và thẳng thắn, 
không hề mang tính giả tạo một chút nào, bởi vì không bao 
giờ đứa trẻ lại thờ ơ với những gì mà mình thể hiện. Sắc thái 
xúc cảm chân thực, mạnh mẽ mà trẻ bộc lộ trong trò chơi là 
một đặc điểm rất dễ nhận ra, khiến nhiều nghệ sĩ tài ba 
cũng mong có được, vì chính nhờ nó mà họ dễ đạt tới sự 
thành công trong nghệ thuật. 

Do những đặc điểm này, hoạt động vui chơi được coi là 
hoạt động tự nguyện của mọi trẻ em, đó là những giây 
phút sung sướng nhất của các cháu. Bởi lẽ khi chơi chính 


171 


là lúc trẻ thể hiện "ước mơ với tất cả thân thể của mình" 
(Georges Duhamel). 


e Không chơi, trẻ không thể phát triển 


Trẻ ham chơi, đó là chuyện bình thường và đó mới chính 
là những đứa trẻ thực sự, không biết chơi đứa trẻ chỉ tổn tại 
chứ không phát triển. Có thể nói một cách không ngoa rằng 
trò chơi và tuổi thơ chính là hai người bạn thân thiết, không 
tách rời nhau được. 

Nhiều nhà nghiên cứu đã gọi trò chơi và đồ chơi là những 
vật mầu nhiệm của thế giới, là một trong những hiện tượng 
văn hoá gây nhiều hứng thú nhất, vì trong đó nó chứa đựng 
những khả năng to lớn tác động đến cuộc sống của con người, 
đặc biệt là đến sự phát triển của trẻ em. Trò chơi giúp cho sự 
phát triển của trẻ em được toàn diện, cân bằng và nhịp 
nhàng, đó là phương tiện hiệu quả nhất để phát triển các chức 
năng tâm lí, sinh lí và hình thành nhân cách mà nhiều bậc 
cha mẹ chưa thấy hết. Chính vì vậy họ thường phạm sai lầm 
nghiêm trọng là đã ra sức thay thế trò chơi bằng những việc 
làm nghiêm chỉnh hơn. 

Một đứa trẻ không thể bỏ qua được những trò chơi trong cuộc 
đời của nó. Trong khi chơi trẻ hoạt động thật sôi nổi, thật hết 
mình như chính trong cuộc sống thực, trò chơi đúng là cuộc sống 

Trong khi chơi trẻ có dịp thể hiện xúc cảm của mình, đặc 
biệt là khi đóng vai các nhân vật trong trò chơi. Nếu đóng vai 
người mẹ, trẻ sẽ cảm nhận như mình đang làm mẹ và càng 
nhập vai tốt bao nhiêu thì càng đễ thông cảm và yêu mến mẹ 
bấy nhiêu, hoặc nếu đóng vai bác sĩ, trẻ sẽ có thái độ ân cần, 
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chia sẻ nỗi đau đớn với bệnh nhân. Tham gia vào trò chơi đời 
sống xúc cảm của trẻ em được phát triển với vô vàn sắc thái 
khác nhau. Ngay cả khi tham gia vào trò chơi đánh trận giả, 
trẻ sẽ biết được đánh nhau là như thế nào và tự thấy là không 
cần phải tham gia vào những trận đánh nhau thật sự. Đứa trẻ 
hiểu các mối quan hệ, các cách ứng xử và nhiều điều khác 
thông qua trò chơi một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn là 
những điều dạy bảo, răn đe của người lớn. 

Để mô phỏng lại cuộc sống và thực hiện đúng luật chơi, 
các em phải tập trung chú ý, phải huy động năng lượng thần 
kinh và bắp thịt một cách thực sự, nghĩa là chúng sống thực 
sự, phát triển thực sự. 

Khi chơi cũng là dịp tốt nhất để trẻ phát hiện thăm đò 
thế giới xung quanh, qua đó mà kích thích tính tò mò, 
óc quan sắt, năng lực phán đoán, tư duy. Trong trò chơi các 
em rất cần tìm hiểu tính chất của các vật: hình dạng, 
kích thước, màu sắc cũng như chức năng và phương thức sử 
dụng chúng để làm giàu vốn biểu tượng. Những tình huống 
nảy sinh trong trò chơi buộc đứa trẻ phải động não suy nghĩ, 
nhanh trí tìm ra cách tháo gõ. Đó chính là cơ hội để trẻ được 
rèn luyện trí tuệ, làm nảy sinh nhiều sáng kiến, tạo tiền đề cho 
những hoạt động sáng tạo sau này. 

Khi chơi trẻ thả sức mà ước mơ tưởng tượng, chúng có 
thể làm bất cứ việc gì mà chúng ước ao như lái ô tô, chữa 
bệnh, thậm chí có thể bay cả vào vũ trụ! Với trí tưởng tương 
không những chúng có thể làm mọi việc mà còn có thể có 
những gì mà mình mong muốn, như muốn có ngựa để cưỡi 
thì dùng gậy, muốn có tàu hoả thì dùng mấy chiếc ghế xếp 
lại thành toa tàu, muốn có vòng vàng, xuyến bạc thì dùng 
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hoa lá kết lại... Trò chơi làm nảy sinh trí tưởng tượng và đó 
thực sự là những giây phút hạnh phúc nhất của tuổi thơ và 
đó cũng là điều cần thiết cho mỗi người lớn lên sau này. 

Những phẩm chất ý chí của trẻ như lòng dũng cảm, 
tính kiên trì... đều được hình thành trong trò chơi. Bất một 
cháu nhỏ dưới mười tuổi ngồi yên trong khoảng vài chục 
phút là điểu vô cùng khó khăn, nhưng trong trò chơi 
“đánh trận giả” một cháu bé đóng vai người lính gác thì có 
thể đứng nghiêm hàng giờ mà không cần đến ai nhắc nhở. 

Trò chơi giúp cho các em có ý thức kỉ luật hơn. Điều này 
nghe như là chuyện lạ, bởi vì người ta thường gán sự đùa 
nghịch cho trò chơi, thế nhưng có những trò chơi lại rèn được 
tính kỉ luật cho trẻ rất tốt. Dũng là một em bé thông minh 
nhưng hay gây gổ làm mất trật tự. Một lần em đóng vai người 
cảnh sát giao thông để điều khiển các phương tiện giao thông 
trên đường phố. Bất thình lình Hùng, đóng vai người lái xe tải 
đang hăng hái cho “xe” chạy nhanh nên quá đà đụng vào người 
Dũng trong lúc nhộn nhạo. Như một phản xạ, Dũng lập tức giơ 
ngay nắm đấm về phía Hùng. Nhưng chợt nhớ đến nhiệm vụ 
của mình giờ đây là điều khiển cho cái đám xe cộ nhộn nhịp kia 
chạy thoát mà lại đang trong giờ cao điểm, nên nó đã phải mở 
bàn tay ra, giơ cao cánh tay lên để làm tính hiệu “cho phép 
đi qua”. Như vậy là một cuộc xung đột suýt nữa xảy ra đã được 
kìm hãm lại nhờ Dũng nhập vào vai người cảnh sát giao thông 
có trách nhiệm giữ gìn trật tự đường phố. 

Trò chơi là phương tiện giáo dục thẩm mỹ có hiệu quả. Việc 
lựa chọn đổ chơi một cách có suy nghĩ có thể giúp cho các em hình 
thành tốt thị hiếu nghệ thuật. Trong những trò chơi vận động, các 
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em có thể cảm nhận được vẻ đẹp của các động tác và cảm giác về 
nhịp điệu. 

Những trò chơi hấp dẫn và tích cực có tác dụng nâng cao 
hoạt động sống của cơ thể và huy động mọi sức lực của trẻ 
em. Những trò chơi vận động là phương tiện chủ yếu để rèn 
luyện sức khoẻ và hình thành các tố chất như nhanh nhẹn, 
khéo léo, bền bỉ... của con người. 

Vui chơi còn có tác dụng phát triển tính chủ định trong 
hoạt động tâm lí của trẻ, giúp cho các quá trình tâm lí (tri giác, 
trí nhớ, chú ý, tư duy...) đạt hiệu quả cao. Đó là một phẩm chất 
tâm lí cần cho cuộc sống và học tập ở trường phổ thông sau này. 
Nhiều nhà tâm lí học coi trò chơi là phương tiện chữa bệnh có 
hiệu quả cho trẻ em. Rõ ràng không chơi, trẻ không thể phát 
triển được. 

Nhà giáo dục nổi tiếng Nga, Macarencô đã viết: “Trò chơi 
có một ý nghĩa rất quan trọng trong cuộc sống của đứa trẻ 
chẳng khác gì sự làm việc, sự phục vụ của người lớn. Đứa trẻ 
thể hiện như thế nào trong trò chơi thì sau này trong phần 
lớn trường hợp nó cũng thể hiện ra như thế trong công việc. 
Ví vậy, một nhà hoạt động trong tương lai trước tiên phải 
được giáo dục trong trò chơi. Vậy toàn bộ lịch sự của mỗi con 
người riêng biệt là một nhà hoạt động có thể quan niệm như 
một quá trình phát triển của vai chơi, mọi sự chuyển dịch 
dần từ sự tham gia vào các trò chơi sang sự thực hiện các 
công việc. Cũng vì vậy mà chúng ta có quyền gọi “chơi Ìà 
trường học của cuộc sống”. 

Văn hào lỗi lạc Nga, Maxim Goócki đã từng nói “Chơi là 
con đường dẫn trẻ em đến chỗ nhận thức được cái thế giới mà 
các em sống, cái thế giới mà các em có sứ mệnh cải tạo”. 
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TRÒ CHƠI TƯỢNG TRƯNG 
THEO CÁCH HIỂU CỦA J.PLAGET' 


Hầu hết những người giảng dạy và nghiên cứu tâm lí học 
(TLH) trẻ em ở Việt Nam đều biết đến một dạng trò chơi 
có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của trẻ em. Theo 
ÐĐ. B. Encônin và sau đó là nhiều nhà TLH Xô viết 
(trước đây) cũng như các nhà TLH VN, thì dạng trò chơi này 
giữ vai trò chủ đạo đối với đời sống tâm lí của trẻ em ở lứa 
tuổi mẫu giáo (từ 3 đến 6 tuổi): Đó là trò chơi đóng vai trò 
theo chủ để". Trò chơi đóng vai theo chủ để (TCĐVTCPĐ) là 
một dạng trò chơi trong đó trẻ em mô phỏng lại một mảng 
nào đó của cuộc sống người lớn trong xã hội bằng việc nhập 
vào các vai để hành động giống như người lớn theo chức năng 
xã hội và trong mối quan hệ giữa họ với nhau, với những vật 
thay thế mang tính chất ký hiệu — tượng trưng. Có thể nói 
rằng, TCĐVTCĐ là một hình thức độc đáo của sự tiếp xúc 
giữa trẻ với cuộc sống của người lớn, nó xuất hiện vào tuổi 
lên 3 (tức là từ 2 đến 3 tuổi), khi tính độc lập của trẻ phát 
triển mạnh, trẻ muốn tự làm mọi việc như người lớn, nhưng 
khả năng còn quá non nớt nên trẻ không thể làm nổi những 


* Ki yếu Hội thảo *“Ở Piaget nhà tâm lí học uï đại của thế kỉ XX". Do 
Hội Tâm lí - giáo dục Việt Nam tổ chức nhãn kỉ niệm 100 năm ngày sinh 
J. Piaget (1896 — 1996). 

®'.Ð, B Eneonin. Trò chai uà sự phát triển tâm Ìí của trẻ em. M. 1918. 
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việc đó. Để giải quyết mâu thuẫn này, trẻ phải tìm đến một 
hoạt động mới : Đó là TCĐVTCĐ. Ở đây trẻ không thể làm 
thật mọi việc như người lớn mà chỉ làm giả vờ, mang ý nghĩa 
tượng trưng mà thôi. 

Khi tham gia vào chơi TCĐVTCPĐ, trẻ được thoả mãn 
nguyện vọng được làm mọi việc như người lớn, dù cho đó chỉ 
là tượng trưng, nhưng chính nhờ đó mà trẻ đã trải nghiệm 
được những tình cảm, những suy nghĩ, hay cách ứng xử của 
mọi người xung quanh để lớn lên. 

Một hướng lí giải hoàn toàn khác với các nhà TLH Xô viết 
về trò chơi tượng trưng, đó là các nhà tâm phân học (như 
Melanic Klein, Anna Ereud v.v... ) theo chủ nghĩa Freud. Họ 
lí giải trò chơi tượng trưng của trẻ em giống như những 
tượng trưng trong giấc mơ. Do ranh giới mơ hồ giữa ý thức và 
vô thức trong trò chơi tượng trưng của trẻ em, người ta đã 
nghĩ rằng tượng trưng của giấc mơ cũng tương tự như tượng 
trưng của trò chơi, vì người ngủ cũng đồng thời mất đi suy 
nghĩ mang tính lôgic về hiện thực. Khi ngủ con người dù 
không muốn cũng ở trong tình huống đồng hoá tượng trưng 
mà đứa trẻ tìm cách để có sự đồng hoá đó. C. G. Jung còn đi 
xa hơn dù ông thấy rõ ràng các tượng trưng của giấc mơ đã 
dựa vào một kiểu ngôn ngữ nguyên thủy, do đó phù hợp với 
những gì thấy được ở trò chơi tượng trưng. Ông đã có công 
nghiên cứu và chỉ ra tính khái quát cao của một số tượng 
trưng, nhưng vì không có một bằng chứng nào (trường phái 
của Jung còn không quan tâm tới việc kiểm tra cứ liệu hơn 
cả trường phái Freud) nên ông đã kết luận về tính khái quát 
ấy bằng tính bẩm sinh, và bằng lí thuyết về các mẫu gốc di 
truyền trong các tượng trưng trò chơi ở trẻ em. 
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Còn nhiều lí thuyết khác nhau về trò chơi tượng trưng của 
trẻ em, như Lá thuyết của Stanley - Hall, của Karl Gross ... 
đã phát hiện rằng, trò chơi của trẻ em cũng như trò chơi của 
động vật tuyệt nhiên không chỉ là để giải lao mà là để tập 
dượt những hoạt động trong tương lai. Điều đó là đúng, 
nhưng chỉ đúng khi biết giới hạn trò chơi cũng giống như mọi 
chức năng chung có ích cho sự phát triển, còn nếu đi sâu hơn 
thì ý nghĩa của nó lại không phải như thế. Đó là vì khi chơi, 
đứa trẻ giả vờ làm một cái gì đó đều không nhằm tới một mục 
đích thiết thực, hay nói cách khác, động cơ thúc đẩy đứa trẻ 
chơi lại không nằm chính ngay trong kết quả của trò chơi. 

Vậy dJ. Piaget đã lí giải như thế nào về trò chơi tượng 
trưng của trẻ em? Theo Piaget? thì ¿rò chơi tượng trưng (Jeu 
symbolique) hay còn gọi là trò chơi hư cấu là một biểu hiện ở 
một trình độ nhất định của chức năng ký hiệu chưa từng biết 
tới ở thời kỳ giác - động. 

Khi kết thúc thời kỳ giác - động, từ 1 tuổi rưỡi đến 2 tuổi, 
ở trẻ xuất hiện một chức năng cơ bản đối với sự phát triển 
của những hành vỉ sau này, tức là có thể thay thế một cái gì 
đó bằng một cái khác. Nói cách khác, thay “cái được 
biểu đạt” (đổ vật, sự kiện có thật) bằng “cái biểu đạt" 
(vật thay thế). Có thể gọi chức năng thay thế là chức năng 
bý hiệu, đó chính là cơ sở của trò chơi tượng trưng. 

Piaget cho rằng, trò chơi tượng trưng là sự đánh dấu 
đỉnh cao nhất của trò chơi trẻ em, và nó phù hợp với chức 
năng cơ bản của trò chơi trong đời sống của trẻ em. Trẻ em 


'' La Psychologie de l'enfant par dJean Piaget = Presses niversitaires 
de France ~ I08 ~ Boulevard Saint Germain — Paris— 1871 
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luôn luôn buộc phải không ngừng thích nghỉ với một xã hội 
của người lớn mà những lợi ích và những quy tắc của họ là 
những cái bên ngoài đối với trẻ em, cũng như trẻ phải không 
ngừng thích nghỉ với một thế giới vật chất mà chúng chưa 
biết rõ, do đó trẻ em không nhằm tới việc thoả mãn những 
nhu cầu tình cảm và trí tuệ của cái Tôi trong sự thích nghỉ 
ấy như chúng ta. Đối với người lớn, sự thích nghi ấy là tương 
đối hoàn chỉnh, còn đối với trẻ em sự thích nghỉ ấy còn dở 
dang, chưa hoàn chỉnh vì chúng còn quá bé. Do đó trẻ cần 
phải dựa vào sự cân bằng tình cảm và trí tuệ để có thể có 
được một khu vực hoạt động mà động cơ không phải để là 
thích nghỉ với cái hiện thực, trái lại đó là sự đồng hoá cái 
hiện thực với cái Tôi, mà không bị gò bó và không bị phạt, 
trò chơi là như thế ! Nó biến cái hiện thực bằng việc đồng 
hoá một cách tương đối thuần tuý với những nhu cầu của cái 
Tôi, còn sự bắt chước (khi nó là một mục đích tự thân) là sự 
điều tiết tương đối thuần tuý theo những khuôn mẫu bên 
ngoài và trí tuệ là cái cân bằng giữa sự đồng hoá và sự điều 
tiết. Hơn nữa, công cụ cơ bản của sự thích nghỉ xã hội là 
ngôn ngữ mà ngôn ngữ thì không do trẻ em bịa đặt ra, nó 
được truyền thụ dưới hình thức sẵn có, bắt buộc và mang bản 
chất của những quy ước toàn xã hội. Do đó trẻ em còn cần 
phải nắm được một phương tiện thể hiện thích hợp của cái tôi, 
nghĩa là một hệ thống những “cái biểu đạt” do chúng xây 
dựng nên và có thể uốn theo ý muốn của chúng. Đó là hệ 
thống những tượng trưng riêng của trò chơi, tượng trưng 
mượn từ sự bắt chước để làm công cụ, nhưng từ một sự bắt 
chước không phải là đích tự thân mà được sử dụng như 
phương tiện gợi ý để phục vụ cho sự đồng hoá theo lối trò chơi. 
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Đó là trò chơi tượng trưng, không phải chỉ như sự đồng hoá 
cái hiện thực với cái tôi trong trò chơi nói chung mà là sự đồng 
hoá được bảo đảm (và củng cố) bởi một ngôn ngữ tượng trưng 
do cái tôi xây dựng nên và có thể thay đổi theo các nhu cầu. 

Chức năng đồng hoá với cái tôi của trò chơi tượng trưng 
được biểu hiện dưới những hình thức hết sức khác nhau, 
trong phần lớn các trường hợp là những hình thức chủ yếu có 
tính chất tình cảm, nhưng đôi khi cũng phục vụ cho những 
lợi ích nhận thức. Trò chơi tượng trưng còn có thể giúp cho 
trẻ xoá bỏ các xung đột, cũng như có thể bù đắp những nhu 
cầu chưa được thoả mãn, để đảo ngược các vai trò (tuân phục 
và quyền lợi để giải toả và mở rộng cái tôi v.v...). 

Về sự phát triển của trò chơi, Piaget cho rằng, ở thời kỳ 
giác — động thì mới có “trò chơi tập” không mang một tượng 
trưng nào cả, mà chỉ cốt là để lặp lại một cách thích thú những 
hoạt động đã đạt được theo mục đích thích nghi (chúng ta 
thường gọi là hoạt động với đổ vật — tác giả bài viết này) để tái 
hiện lại kết quả, để tự thích nghi và để tìm hiểu, đó không phải 
là trò chơi đích thực, nhưng làm thoả mãn một sự “thích nghỉ 
chức năng”. Sau đó là trò chơi tượng trưng, với những tính chất 
như đã nói ở trên, đạt tới đỉnh cao từ 3 đến 5 — 6 tuổi. Sau nữa 
là trò chơi có quy tắc (như đánh bi, nhảy lò cò ...). Cuối cùng, từ 
trò chơi tượng trưng mà phát triển lên thành những trò chơi 
xây dựng, lúc đầu vẫn còn là trò chơi tượng trưng nhưng từ đó 
mà tạo ra sự thích nghi mới (lắp máy, xây nhà ...) cho nhiều 
sáng kiến của trí tuệ. 

Cách diễn đạt trò chơi tượng trưng của Piaget khá gần gũi 
với cách hiểu trò chơi đóng vai theo chủ để trong TLH của 
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chúng ta, đặc biệt ông đã đi sâu vào việc phân tích chức năng 
ký hiệu của trò chơi tượng trưng. Đúng như Piaget đã phân 
tích, trò chơi tượng trưng đã đánh dấu một bước phát triển mới, 
tạo ra cho trẻ một chức năng mới của ý thức. Đó là chức năng 
ký hiệu - tượng trưng, nhờ đó trẻ có thể bước sang một loại hình 
mới của việc nhận thức thế giới hiện thực, một loại hình đặc 
trưng của con người. Đó là nhận thức hiện tượng thông qua 
một hệ thống ký hiệu (như ký hiệu toán học, hoá học, âm nhạc, 
tạo hình ...). Chức năng ký hiệu tượng trưng cho phép trẻ tách 
hành động khỏi đồ vật thật, mà hành động với những vật thay 
thế. Khi bắt đầu biết dùng đồ vật thay thế cũng tức là trẻ bắt 
đầu biết dùng những ký hiệu tượng trưng để nhận thức thế 
giới. Nhờ đó các chức năng tâm lí bậc cao (như tư duy, tưởng 
tượng, tình cảm v. v...) đều được phát triển tốt. 

Tuy nhiên, Piaget chưa để cập được nhiều về những mối 
quan hệ của trẻ em trong trò chơi (quan hệ thực và cả quan 
hệ chơi), cũng như chưa phân tích đến sự hình thành các 
nhóm chơi mà Uxôva, nhà giáo Xô viết đã gọi là “Xã hội 
trẻ em”, do đó chưa làm bộc lộ bản chất hội của trò chơi đóng 
vai theo chủ để, mà chúng ta coi là mặt chủ yếu của loại trò 
chơi này. Phải chăng ông chưa có thời gian để nghiên cứu về 
mặt phát triển xã hội của trẻ em? 

Với một khối lượng công trình đồ sộ mà Piaget đã để lại cho 
nền Tâm lí học thế giới, cái quý giá nhất vẫn là sự vạch ra các 
giai đoạn và con đường phát triển trí tuệ của trẻ em từ sơ sinh 
cho tới lúc trở thành, trong đó có tính tượng trưng của trò chơi 
trẻ em. 

Với những cống hiến xuất sắc của mình cho nhân loại, 
Piaget đúng là một trong những nhà tâm lí học hàng đầu của 
thế kỉ XX này. 
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TRÒ CHƠI ĐÓNG VAI THEO CHỦ ĐỀ 


se Thế nào là trò chơi ĐVTCĐ 


Ở tuổi mẫu giáo, thế giới người lớn với quyền lợi và nghĩa 
vụ xã hội của họ là hình thức lí tưởng đối với trẻ em. Trò chơi 
ĐVTCP là hình thức mô hình hoá thế giới người lớn được trẻ 
dựng nên và hoạt động bên trong mô hình đó. Chính vì vậy 
ta có thể hiểu: 

Trò chơi ĐVTCPĐ là loại trò chơi mà trẻ mô phỏng lại 
một mảng nào đó của cuộc sống người lớn trong xã hội bằng 
uiệc nhập uào (hay còn gọi là đóng uai) một nhân uật nào đó 
để thực hiện chức năng xã hội của họ. 

Có thể coi trò chơi ĐVTCĐ là một hình thức độc đáo 
của sự tiếp xúc của trẻ với cuộc sống của người lớn và được 
trẻ rất ưa thích, đặc biệt là trẻ mẫu giáo và học sinh đầu 
cấp tiểu học. Trò chơi này thường xuất hiện ở trẻ vào tuổi 
lên ba, khi mà tính độc lập của chúng đang phát triển 
mạnh, thích tự mình làm lấy mọi việc như người lớn (lái xe 
giống bố, nấu cơm giống mẹ, bế em giống chị, đi học giống 
anh v.v...), thích gia nhập vào những mối quan hệ xã hội 
giống như người lớn, nhưng khả năng của các cháu còn 
quá non yếu, không thể làm nổi những việc đó. 

Để giải quyết mâu thuẫn này, chúng ta phải tìm đến một 
hoạt động gần giống với hoạt động của người lớn trong 


* Trong cuốn: "Trò chơi trẻ em". NXB Phụ nữ, 2000. 
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xã hội, đó là trò chơi ĐVTCĐ. Ở đây trẻ không làm mọi việc 
thật như người lớn mà chỉ làm giả vờ, làm chơi thôi, tức là 
trẻ chỉ ướm mình vào một người lớn nào đó mà mình quan 
tâm. Bắt đầu từ đây hoạt động vui chơi mà trung tâm là việc 
tham gia vào trò chơi ĐVTCĐ chiếm vị trí chủ đạo trong sự 
phát triển tâm lí của trẻ Mẫu giáo và nhờ hoạt động này 
trẻ bước vào giai đoạn đầu tiên của quá trình hình thành 
nhân cách. 

Khi tham gia vào trò chơi ĐVTCPĐ, trẻ được thoả mãn 
nguyện vọng là được sống và hoạt động giống như người lớn. 
Trong trò chơi này, lần đầu tiên những mối quan hệ giữa 
người với người được hiện ra một cách khách quan trước trẻ, 
qua đó trẻ có thể hiểu được mỗi người lớn trong xã hội đều có 
nghĩa vụ và quyền lợi đối với bản thân cũng như đối với mọi 
người xung quanh như thế nào. 

So với các loại trò chơi khác thì trò chơi ĐVTCĐ là loại 
trò chơi mang đẩy đủ nhất, rõ nét nhất các đặc điểm của 
trò chơi nói chung, nhưng nổi bật nhất là những đặc điểm 
sau đây: 

) Được gọi là trò chơi ĐVTCĐ trước hết là vì hành động 
chơi của người tham gia trò chơi này bao giờ cũng xoay quanh 
một chủ để nhất định, đó là một mảng cuộc sống được phản 
ánh vào trò chơi dựa trên biểu tượng sinh động của chính trẻ 
em về cuộc sống đang diễn ra hàng ngày, như sinh hoạt 
gia đình, trường học, giao thông vận tải, mua bán v.v...Phạm vi 
hiện thực mà trẻ tiếp xúc càng rộng bao nhiêu thì chủ để chơi 
càng phong phú bấy nhiêu và trẻ càng lớn thì chủ đề chơi càng 
trở nên sâu rộng hơn. Lúc đầu trẻ chỉ phản ánh vào trò chơi 
những mảng cuộc sống gần gũi xung quanh trẻ như sinh hoạt ở 
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gia đình, ở bệnh viện, ở cửa hàng, dần dần đến những chủ đề 
lớn hơn, xa hơn, như bưu điện, xây dựng nhà cửa, giao thông 
vận tải, bưu chính viễn thông... 


2) Trò chơi ĐVTCĐ bao giờ cũng có uai và hành động 
chơi chủ yếu nhất được thể hiện trong trò chơi này là đóng 
udi, tức là ướm mình vào vị trí của một người lớn nào đó rồi 
bắt chước hành động của họ để thực hiện các chức năng 
xã hội. Vai chơi là yếu tố chủ yếu để tạo nên trò chơi này và 
đóng vai là con đường dễ nhất giúp trẻ thâm nhập vào cuộc 
sống của người lớn. Trò chơi ĐVTCĐ có thành hay không, 
điều đó phụ thuộc vào việc trẻ có đóng được vai hay không. 

Vai chơi là linh hồn của trò chơi này, chính nhờ đóng vai 
mà trẻ mới có thể trải nghiệm được những xúc cảm vui buồn, 
sung sướng, khổ đau..., mới hiểu được như thế nào là mẹ, là 
cô bán hàng, là bác lái xe...Tất nhiên là bằng con mắt và tâm 
hồn của trẻ thơ, nhưng đó lại là điều hết sức cần thiết để qua 
đó mà trẻ học làm người. 

3) Trò chơi ĐVTCĐ không phải là trò chơi cho từng người 
riêng lẻ theo kiểu chơi một mình mà đây là trò chơi theo nhóm, 
các thành uiên trong nhóm cùng hoạt động uới nhau, cùng chơi 
uới nhau. Vì đây là trò chơi mô phỏng cuộc sống của người lớn 
mà hoạt động của họ trong xã hội lại không thể mang tính chất 
đơn độc, riêng lẻ. Trong xã hội, hoạt động của mỗi người bao giờ 
cũng liên quan với hoạt động của nhiều người khác, nghĩa là 
hoạt động của con người bao giờ cũng có fính hợp tác. Sự hợp tác 
giữa nhiều người trong một cộng đồng, giữa nhóm người này với 
nhóm người khác là đặc trưng của xã hội loài người. Bởi vậy, để 
trò chơi ĐVTCĐ được tiến hành cần phải có nhiều trẻ em cùng 
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tham gia, tức là cần có bạn để cùng chơi với nhau. Từ đó một 
"xã hội trẻ em" được hình thành với nhiều mối quan hệ, nhiều 
khi cũng khá phức tạp, nhưng nổi bật lên là đính hợp tác giữa 
các trẻ cùng chơi uới nhau. Tính hợp tác là một nét phát triển 
mới, một nét tiêu biểu trong hoạt động vui chơi của trẻ em và nó 
được hình thành bắt đầu từ lứa tuổi mẫu giáo, khi chúng biết 
chơi với bạn bè. 

4) Trò chơi ĐVTCĐ là nơi trẻ có thể nhập vào các mối 
quan hệ xã hội. 

Thực chất của trò chơi ĐVTCĐ là mô hình hoá những mối 
quan hệ xã hội mà trẻ chịu sự chỉ phối. Đó là những mối quan 
hệ giữa người lớn với nhau được trẻ quan tâm và trở thành 
đối tượng hành động của chúng. Trong trò chơi ĐVTCĐ các 
mối quan hệ xã hội được bộc lộ rất rõ rệt và sức sống của trò 
chơi này là ở chỗ nó tạo ra mối quan hệ giữa các vai. 
Hãy quan sát trò chơi "bệnh viện", một trò chơi ĐVTCĐ quen 
thuộc. Em bé đóng vai bác sĩ, mặc áo choàng trắng, đeo khẩu 
trang, cầm cái ống nghe (bằng cọng đu đủ hay bằng nhựa) 
đặt lên ngực "bênh nhân", rồi ngồi vào bàn ghi đơn... Chuỗi 
thao tác này chỉ thuần về kĩ thuật, tuy rất cần nhưng đây 
chưa phải là mặt chủ yếu của trò chơi ĐVTCĐ. Khâu quan 
trọng nhất của trò chơi này là khi "bác sĩ " vỗ nhẹ vào vai 
"người bệnh" và nói với một giọng thương cảm: "Tôi đã khám 
cho bác rồi, bác đau ở bụng đấy, bác cầm đơn ra quầy mua 
thuốc", rồi động viên "người bệnh": "Uống xong là khỏi thôi 
mà, bác đừng lo!”, và đồng thời "người bệnh" nhìn "bác sĩ" nói 
lễ phép: "Cám ơn bác sĩ ạ!. Đây mới chính là cái bản chất của 
trò chơi ĐVTCĐ được thể hiện ở thái độ tình, cảm, động cơ 
của mỗi người trong mối quan hệ mà trẻ thiết lập được giữa 
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các vai với nhau. Lúc này em đã nhìn mình như một người 
khác - một nhân vật trong xã hội. Thế là bằng trò chơi 
ĐVTCĐ, đứa trẻ đảm nhiệm được các "chức năng xã hội" và 
tự biến mình thành một nhân vật, một người lớn bất kì nào 
trong xã hội, vì em bé có thể đóng bất cứ vai nào. 


Trò chơi ĐVTCĐ còn giúp trẻ hiểu và thực hiện những 
quy tắc của cuộc sống xã hội như mua hàng thì phải trả tiền, 
có khách vào nhà thì phải chào hỏi, làm phiền ai thì phải xin 
lỗi... Khi trẻ tự nguyện thực hiện các chuẩn mực của đời sống 
xã hội bằng việc nhập vai, trẻ chuyển dần những chuẩn mực 
đó vào bên trong đời sống tâm lí của mình thì sẽ dần dần tạo 
ra một nhân cách của xã hội có phẩm chất nhất định. 


5). Trò chơi ĐVTCĐ mang tính biểu trưng cao. Trong khi 
chơi đứa trẻ tự nhận cho mình một vai nào đó rồi hành động 
theo vai với những "vật thay thế" và tất cả những gì diễn ra 
trong trò chơi đều chỉ là tưởng tượng. Trong khi chơi trẻ 
thường gặp mâu thuẫn: đó là hành động của vai phải y như 
thật, nhưng lại với những vật không thật. Ví như người kị sĩ 
trong đời thực là phải cưỡi lên con ngựa, nhưng trong trò 
chợt làm gì có con ngựa thật, đó chỉ là cái gậy may lắm cũng 
chỉ là một cái tàu cau!. Lúc này để trò chơi được tiến hành 
buộc trẻ phải tưởng tượng cái gậy hay tàu cau là con ngựa 
chính cống, vì như vậy mới vui. Đây là hoàn cảnh do trẻ 
tưởng tượng hay còn gọi là hoàn cảnh chơi, trong đó từ vai 
chơi, hành động chơi đến đồ chơi đều là giả vờ cả nhưng lại 
rất thực đối với trẻ em, vì nó phản ánh một điều rất thực đã 
xảy ra như vậy trong cuộc sống. Sự kiện đó đã cho ra đời một 
chức năng mới của ý thức - chức năng kí hiệu- tượng trưng, 
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chức năng này có ở hầu hết trong các trò chơi trẻ em, nhưng 
nhiều hơn hết và nổi bật hơn hết là ở trò chơi ĐVTCĐ. 


Trò chơi ĐVTCĐ chiếm một vị trí rất đặc biệt, đó là vị trí 
trung tâm trong hoạt động vui chơi của trẻ ở lứa tuổi mẫu 
giáo. Đây là trò chơi thường được trẻ mẫu giáo yêu thích, 
vì nó thoả mãn một nhu cầu bức thiết của trẻ ở giai đoạn 
phát triển này là được sống và làm việc như người lớn. Khi 
tham gia vào trò chơi, đứa trẻ đường như thấy mình đang 
được nhập vào những mối quan hệ xã hội, nhập vào cuộc 
sống của người lớn, sống và làm việc giống như người lớn. 

Trò chơi ĐVTCĐ giữ vị trí trung tâm trong hoạt động vui 
chơi của trẻ mẫu giáo còn là vì nó chỉ phối các dạng trò chơi 
khác cùng tồn tại ở giai đoạn này, làm cho chúng mang dáng 
dấp của trò chơi ĐVTCĐ. Bởi vậy, nếu những trò chơi khác 
cũng được tổ chức theo dáng dấp trò chơi ĐVTCĐ thì tính 
chất chơi càng nổi rõ hơn và như vậy khi chơi trẻ sẽ thích 
hơn. Chẳng hạn, trò chơi vận động vốn là trò chơi có luật mà 
nội dung của nó là những động tác thể dục, thể thao, nhưng 
nếu biến những động tác ấy thành hành động của những vai 
như trong trò chơi "mèo đuổi chuột", "bịt mắt bắt dê" hay 
"tìm đúng số nhà"... thì cuộc chơi sẽ trở nên hấp dẫn hơn gấp 
nhiều lần đối với trẻ mẫu giáo. 


e Phương pháp tổ chức trò chơi ĐVTCĐ 


Thực chất của trò chơi ĐVTCĐ là sự mô phỏng của trẻ 
em về đời sống xã hội của người lớn bằng cách ướm thử mình 
vào những người nào đó trong xã hội rồi hành động và ứng 
xử giống như họ để thực hiện các chức năng xã hội như là 
một sự tập dượt. Do vậy việc tổ chức cho trẻ chơi trò chơi 
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ĐVTCĐ một mặt là tạo mọi điều kiện để trẻ được thoả mãn 
nguyện vọng là muốn sống và hoạt động giống như người lớn, 
mặt khác là để qua đó mà trẻ học làm người, từ đó cẩn định 
ra các biện pháp có tác động tích cực đối với sự phát triển 
của trẻ em khi chúng chơi trò chơi ĐVTCĐ. 

Đối với trẻ còn bé (3-4 tuổi) khi mới bắt đầu chơi trò chơi 
ĐVTCPĐ, lúc đó trò chơi mới ở dạng sơ khai nên việc tổ chức 
trò chơi này cần đặc biệt lưu ý mấy điểm sau đây: 


1. Cần hướng dẫn cho trẻ biết nhập uai. Trẻ lên ba 
thường hay bắt chước hành động của người lớn trong sinh 
hoạt hàng ngày như bế em, ru em ngủ, cho em ăn, xách làn 
đi chợ, cưỡi xe đi làm...nhưng nhiều cháu khi làm những 
hành động ấy mà không biết mình là ai, có nghĩa là trẻ chưa 
nhập được vào vai. Có cháu biết cho búp bê ăn bột nhưng 
không biết mình đang là "mẹ" hay là "chị", đang đóng vai gì; 
lại có cháu cưỡi lên ghế, mồm kêu rù rù như là đi xe máy, 
nhưng khi được hỏi: "Ai đang làm gì đấy?" thì không trả lời 
được. Trong trò chơi ĐVTCĐ thì đóng vai là khâu then chốt, 
là linh hồn của trò chơi, do đó trong việc tổ chức trò chơi 
ĐVTCPĐ cho các bé, người lớn cần nói cho trẻ biết mình là ai 
và đang làm gì. Hàng ngày cần chỉ cho trẻ thấy sinh hoạt 
của người lớn xung quanh và nói rõ ai đang làm gì và làm 
như thế nào bằng những câu hỏi như: "Mẹ đang làm gì, làm 
như thế nào ?" hay "Cô y tá đang tiêm cho ai?"..rồi bằng 
những chuyện kể theo tranh, bằng việc nói cho trẻ biết một 
số công việc của người lớn trong tranh ảnh hay trên ti vi, và 
bằng cả những hành động làm mẫu của người lớn khi cùng 
chơi với trẻ. Cứ như vậy ngày một ngày hai trẻ sẽ biết tự 
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ướm mình vào những người lớn xung quanh mà mình quan 
tâm, qua đó trẻ trải nghiệm được những tình cảm, tiếp thu 
được các cách ứng xử giữa người với người trong cuộc sống. 


8. Cần hướng hành động của trẻ theo một chủ đề chơi 
nhất định. Trẻ còn bé thường hay bắt chước hành động của 
người lớn, nhưng những hành động đó còn tản mạn và rời 
rạc. Có cháu đang ru "em bé" ngủ bằng cái gối thì liền ngay 
sau đó lại đặt cái gối xuống đất rồi ngồi lên gối mà nhún 
nhảy như là phi ngựa, lại có cháu đang cầm cái que giả vờ 
tiêm thuốc cho búp bê thì chỉ vài tích tắc sau cái que đã biến 
thành bút chì để vẽ một cách say sưa như một "hoạ sĩ" thực 
thụ. Điều đó chứng tỏ trẻ chưa biết hướng hành động của 
mình vào một chủ đề chơi nhất định. Như vậy trò chơi sẽ khó 
duy trì và chỉ sau đó một lúc thôi trẻ bắt đầu hành động lung 
tung, thậm chí một số trẻ lại trở thành kẻ phá đám. Bởi vậy, 
người lớn cần khéo léo dẫn dắt bằng cách kể cho trẻ nghe một 
cách đơn giản những con người và công việc của họ trong một 
mảng cuộc sống nào đó (tức là một chủ để chơi), luôn luôn 
nhắc nhở để trẻ nhớ là mình đang chơi theo chủ để gì và biết 
tập trung hành động của mình vào một chủ đề nhất định, tức 
là giúp trẻ chơi có định hướng mà không bị lạc để. Chẳng hạn 
như đối với chủ đề "bệnh viện", người lớn cần nói cho trẻ biết 
ở bệnh viện thường có những ai (bác sĩ và người bệnh...) và 
mỗi người cần làm gì (bác sĩ thì khám bệnh, kê đơn, đặn đò 
bệnh nhân những điều cần thiết với thái độ thương cảm), còn 
người bệnh là người đang ốm (đau bụng, nhức đầu...) nên 
phải nghe lời và cám ơn bác sĩ đã khám và chữa bệnh cho 
mình... Chơi như vậy hành động của đứa trẻ sẽ được 
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xác định rõ rệt hơn, đó là điều kiện để biến các chức năng 
tâm lí ở trẻ vốn không chủ định thành các chức năng tâm lí 
có chủ định. Đây là một bước tiến đáng kể trong sự phát 
triển đời sống tâm lí của trẻ, cần cho hoạt động học tập và 
lao động sau này. 


3. Cần dạy trẻ phối hợp hành động uới nhau trong 
khi chơi. Khi còn bé, thường là đưới 3 tuổi trẻ chỉ chơi một 
mình, chúng ta có thể bắt gặp các em bé chỉ lúi húi chơi một 
mình với một số đồ chơi. Đôi lúc ta lại thấy có nhiều em bé ngồi 
cạnh nhau, tuy cùng làm một động tác nào đó do bắt chước 
nhau, chứ chúng không hề quan tâm phối hợp hành động với 
nhau, có chăng chúng chỉ để ý đến cái đồ chơi của trẻ ngồi cạnh 
mà mình đang cần, về thực chất đó cũng chỉ là kiểu chơi một 
mình mà thôi. Rõ ràng lúc này trẻ chưa biết phối hợp hành 
động với nhau, chưa biết hợp tác với nhau hay nói đúng hơn là 
chưa biết chơi với nhau. Điều đó có nghĩa là chúng chưa biết 
thiết lập quan hệ với nhau bằng những hành động chơi để mô 
phỏng lại những quan hệ xã hội của người lớn, mà đây lại là 
vấn để quan trọng nhất, cốt lõi nhất của trò chơi ĐVTCĐ. Chỉ 
khi trẻ biết thiết lập quan hệ với nhau thì mới đem lại sức sống 
cho các vai chơi và mối quan hệ giữa các vai chính mới là linh 
hồn của trò chơi ĐVTCĐ. 


4. Trong uiệc hướng dẫn trẻ chơi, người lớn không bao giờ 
áp đặt hay dùng mệnh lệnh dù là trẻ còn rất bé. Người lớn 
nên lôi cuốn trẻ vào những trò chơi hấp dẫn, vừa sức và tốt 
nhất là cùng chơi với trẻ để làm mẫu các hành động chơi, 
trực tiếp tạo ra các tình huống chơi để giúp trẻ phối hợp 
với nhau giữa các vai và cũng là để kịp thời động viên 
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khuyến khích những trẻ biết chơi đúng, chơi hay và kịp thời 
uốn nắn những hành vi sai trái của trẻ, nhất là khi xảy ra 
xung đột. 

Đối với trẻ lớn hơn (cuối tuổi mẫu giáo) thì trò chơi 
ĐVTCĐ đã trở nên quen thuộc và đạt tới dạng chính thức 
(tức là dạng hoàn chỉnh). Do vậy, trong việc hướng dẫn trẻ 
chơi cần lưu ý mấy điểm sau đây: 


e Cần phát huy tính tích cực chủ động của trẻ. Ö độ tuổi 
này, trẻ đã nắm được cách chơi trò chơi ĐVTCĐ nên trẻ có 
thể chơi một cách độc lập. Do đó trong việc hướng dẫn trẻ 
chơi, người lớn cần phát huy tính tích cực chủ động của trẻ. 
Từ việc lựa chọn trò chơi, đồ chơi đến việc phân vai cho nhau 
và thoả thuận luật chơi với nhau đều dành quyền tự chủ cho 
trẻ, người lớn không được làm hộ, chơi thay. Người lớn chỉ 
nên can thiệp khi trẻ gặp khó khăn hoặc xảy ra sự cố nào đó 
trong khi chơi, nhất là khi trò chơi xuất hiện nhiều yếu tố 
tiêu cực, không có lợi cho sự phát triển của trẻ. Tuy nhiên sự 
can thiệp của người lớn cần phải thật khéo léo và tế nhị. 
Đừng bao giờ can thiệp vào trò chơi của trẻ một cách thô bạo, 
đừng để cho trẻ cảm thấy có một sự áp đặt, điều khiển từ 
phía người lớn ngay cả khi xảy ra xung đột. Trong trường 
hợp đó nên để các cháu tự giải quyết với nhau, chỉ khi việc 
giải quyết đó đã trở nên bất lực đối với các cháu thì người lớn 
mới giúp trẻ giải quyết sao cho công bằng mà vẫn bảo đảm 
được không khí vui vẻ của cuộc chơi. 


Vui chơi là một hoạt động độc lập của trẻ, nên khi tổ 
chức trò chơi ĐVTCĐ cần phát huy cao độ tính tự lực, tự chủ, 
khuyến khích những sáng kiến của trẻ trong việc đóng vai, 
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tìm đồ chơi, tìm vật thay thế, kích thích trí tưởng tượng của 
trẻ trong việc tạo ra nhiều hoàn cảnh chơi mới mẻ. Đó là tiền 
đề của hoạt động sáng tạo sau này. 

e Cần giúp trẻ mở rộng các mối quan hệ giữa cúc 
uai chơi. Khi đã quen với trò chơi ĐVTCPĐ rồi thì trẻ dễ chơi 
theo thói quen, cứ hôm trước chơi như thế nào thì hôm sau 
lại tiếp tục chơi như vậy, có khi đến hàng tháng trời mà cách 
chơi vẫn rất đơn điệu, quanh đi quẩn lại vẫn chỉ mẹ cho con 
ăn hay bác sĩ khám cho bệnh nhân. Đó là một trở ngại cho sự 
phát triển của trò chơi và cũng trở ngại cho sự phát triển của 
trẻ. Do đó việc giúp trẻ mở rộng các mối quan hệ giữa các vai 
chơi là một việc cần thiết khi hướng dẫn trẻ chơi trò chơi 
ĐVTCPĐ. Trước hết cần mở rộng chủ đề chơi, làm cho nội 
dung chơi ngày càng phong phú. Chẳng hạn, cũng là trò chơi 
theo chủ để gia đình, không phải lúc nào cũng chỉ có mẹ với 
con mà còn có nhiều người khác nữa. Ví như khi con đau ốm 
còn cần phải đưa con đi bệnh viện, ở đó mẹ cần phải nói rõ 
bệnh tình của con cho bác sĩ nghe và nhờ họ chữa chạy, như 
vậy là được thêm một mối quan hệ mới. Đến giờ đi học mẹ lại 
dẫn con đến trường mầm non, ở đó mẹ lại trao đổi tình hình 
của con cho cô giáo biết, lại được thêm một mối quan hệ mới 
nữa. Cứ như vậy các mối quan hệ được mở dần ra. Nếu có 
đông trẻ cùng chơi thì việc mở rộng các mối quan hệ càng 
thêm thuận lợi. Lúc đó trẻ sẽ được chia thành nhiều nhóm 
chơi theo các chủ để khác nhau, nhóm thì chơi gia đình, 
nhóm thì chơi bệnh viện, nhóm khác chơi xây dựng, nhóm 
khác nữa chơi bán hàng v.v... Trong buổi chơi, người lớn cần 
hướng dẫn trẻ biết liên kết các nhóm chơi với nhau. giúp trẻ 
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mô phỏng lại xã hội của người lớn, như vậy mới thật là thú 
vị. Chẳng hạn, trong khi xây dựng công trình, các bác thợ 
xây có thể ra cửa hàng mua nguyên vật liệu rồi thuê các bác 
lái xe chở về, công trình xây dựng xong lại mời bà con dân 
phố đến làm lễ khánh thành, lúc đó các bà nội trợ chuẩn bị 
một bữa tiệc liên hoan chào mừng công trình mới. 
Quang cảnh buổi chơi lúc này như một xã hội thu nhỏ lại, 
và điều này lại rất cần cho trẻ em, vì càng thiết lập được 
nhiều mối quan hệ giữa các vai chơi bao nhiêu thì việc trải 
nghiệm của trẻ về cuộc sống của người lớn càng thêm phong 
phú bấy nhiêu. 


se Cần hướng dẫn trẻ tổ chức tốt “xã hội trẻ em”. 
Trò chơi là nguyên cớ thúc đẩy trẻ em đến với nhau, tập hợp 
thành các nhóm chơi. Nhóm chơi của trẻ cũng có cấu trúc khá 
phức tạp được tạo nên bởi các mối quan hệ thực (giữa những 
trẻ cùng chơi với nhau) cũng như quan hệ chơi (giữa các vai 
chơi với nhau). Nếu không được người lớn quan tâm đến chắc 
chắn cái "xã hội trẻ em " ấy không tránh khỏi lộn xộn và có 
thể nảy sinh nhiều điều bất lợi cho việc tiến hành trò chơi. 
Quan sát trẻ chơi hàng ngày, chúng ta dễ bắt gặp hiện tượng 
có một vài cháu lúc nào cũng giành lấy quyền chỉ huy, thường 
là thủ các vai chính. Những đứa trẻ đó tự cho mình 
"đặc quyền, đặc lợi" trong việc phân vai, chiếm giữ đồ chơi, 
thậm chí còn đuổi bạn này hay bạn khác ra khỏi trò chơi. 
Ngược lại, một vài cháu khác lại không dám chơi gì cả, chỉ 
đứng nhìn các bạn chơi một cách thụ động, chán thì lại lủi 
thủi ngồi chơi một mình. Có khi vì tranh nhau mấy cái đổ chơi 
mà chúng sẵn sàng ẩu đả nhau, dẫn tới tan rã cuộc chơi. 
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Hơn nữa, trẻ có thể truyền cho nhau, bắt chước những hiện 
tượng tiêu cực đang tồn tại trong xã hội xung quanh, từ đó mà 
nhiễm phải những thói hư tật xấu. Chính vì vậy người lớn cần 
quan tâm giúp trẻ tổ chức cái "xã hội trẻ em" sao cho nó trỏ 
thành môi trường giáo dục lành mạnh, vì nhóm chơi là một 
trong những cơ sở xã hội đầu tiên giúp trẻ lớn lên thành 
người. 

Để tổ chức tốt "xã hội trẻ em", cần lưu ý mấy điểm 
sau đây: 

- Nhắc nhở trẻ em luôn có thái độ thân ái và bình đẳng 
với nhau trong nhóm chơi. Nói cho trẻ biết ai cũng có quyền 
chơi những trò chơi và đóng các vai chơi mà mình thích, 
nhưng lại cần phải biết nhường nhịn cho nhau và cần phải 
luân phiên vai chơi để ai cũng có thể đóng được vai chính, 
như vậy mới vui. Cần tìm cách khéo léo loại bỏ tính hống 
hách ở một số cháu và khuyến khích các cháu vốn có tính 
nhút nhát mạnh dạn đóng vai chính, vai mới. 


~ Khi thấy trong nhóm chơi xuất hiện "thủ lĩnh" thì cần 
chú ý hướng dẫn hành vi của "thủ lĩnh" sao cho vừa phát huy 
năng khiếu "lãnh đạo" của nó lại vừa biết tôn trọng, chan 
hoà được với bạn bè. Nếu "thủ lĩnh" là một đứa trẻ tốt bụng 
và thông minh thì đó là tấm gương tốt cho các cháu khác nơi 
theo, nhưng nếu "thủ lĩnh" là một đứa trẻ hư, luôn hống 
hách, ích kỉ, nói tục chửi bậy thì những tính xấu đó rất dễ 
lây lan sang các cháu khác. Người lớn cần hướng dẫn trẻ 
xây dựng mối quan hệ giữa "thủ lĩnh" và thành viên trong 
nhóm sao cho bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau trong tình 
thân ái đoàn kết. 


194 


~ Khi thấy trẻ chơi những trò chơi không lành mạnh, mô 
phỏng những cái xấu của xã hội vào trò chơi thì nên tìm cách 
bày ra trò chơi khác lành mạnh hơn, hấp dẫn hơn để trẻ 
chuyển hướng, thay đổi nội dung chơi mà vẫn gây được hứng 
thú của trẻ đối với trò chơi mới. 


e Cần giúp trẻ biết sử dụng uà "sáng chế" đồ chơi một 
cách hợp lí. Trong trò chơi ĐVTCĐ, bên cạnh mặt chủ yếu là 
thiết lập những mối quan hệ giữa các vai, còn cần phải 
hướng dẫn trẻ biết hành động hợp lí với đổ chơi, bởi vì nắm 
được phương thức sử dụng đổ vật (mặc dầu đây chỉ là đồ chơi 
hay đồ vật thay thế) cũng là một bước tiến dần đến thế giới 
của con người. Ví như để đóng vai người y tá thì trẻ phải biết 
được một chuỗi thao tác của người y tá khi tiêm cho bệnh 
như dùng bông xoa cồn ở đâu, lấy thuốc vào ống tiêm như 
thế nào, chích kim tiêm và rút ra làm sao cho người bệnh 
khỏi đau... Tất cả chuỗi thao tác đó chỉ là mô phỏng theo 
dáng vẻ bên ngoài thôi, nhưng cũng cần phải giống như thật 
thì chơi mới vui và cũng là một sự tập dượt nào đó để sau 
này trở thành người lớn. Mặt khác, cần hướng dẫn trẻ biết sử 
dụng đồ chơi vào những tình huống thích hợp. Đồ chơi, nhất 
là đổ vật thay thế thường có thể sử dụng theo nhiều chức 
năng khác nhau ở nhiều tình huống chơi khác nhau tuỳ theo 
trí tưởng tượng của trẻ (trong khi đó đối với người lớn thì mỗi 
đổ dùng có một chức năng nhất định). Trẻ có thể dùng cái 
bát làm nổi nấu cơm hay làm rổ đi chợ, có khi lại làm cái 
xô đựng nước, thậm chí có khi chúng còn đội lên đầu giống 
như cái mũ... Rõ ràng đối với trẻ trong khi chơi đồ vật đã trở 
thành một cái gì đó mang tính chất thiên biến vạn hoá. 
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Điều đó là lẽ đương nhiên của bất cứ đổ chơi nào, tuy vậy 
người lớn cần hướng dẫn để trẻ biết sử dụng đổ vật một cách 
hợp lí hơn, gần giống với cuộc sống thực hơn, đó cũng là từng 
bước dẫn dắt trẻ đến gần với cuộc sống của người lớn. 


Cần khuyến khích trẻ tự làm ra đổ chơi, cô giáo có thể 
bàn bạc với trẻ để cùng làm ra đổ chơi nhằm phát huy sáng 
kiến của trẻ, có thể coi đây là tiền để của hoạt động sáng tạo 
sau này. 


e Cần giúp trẻ tăng cường, mở rộng uốn hiểu biết uê 
cuộc sống. Thực chất của trò chơi ĐVTCĐ là mô phỏng cuộc 
sống xã hội của người lớn, mà cuộc sống thì thật thiên hình 
vạn trạng, nên đòi hỏi trẻ em phải có một vốn sống cần thiết 
(đương nhiên là phải phù hợp với trình độ của trẻ), nếu 
không thì trò chơi sẽ nghèo nàn và khô cứng. Nhìn chung, 
vốn sống của mỗi đứa trẻ chưa có được là bao để có thể phản 
ánh cuộc sống xã hội trong tính đa dạng của nó vào trò chơi 
của mình. Thông qua truyện kể, bài hát, điệu múa, tranh 
ảnh, phim, phát thanh, truyền hình v.v... cùng với những 
cuộc trò chuyện gợi mở, người lớn giúp trẻ hiểu biết về cuộc 
sống xung quanh, đặc biệt là thông qua những cuộc tham 
quan, đi dạo đi chơi ngoài trời, trẻ có địp tiếp xúc với nhiều 
người trong xã hội và hiểu biết những nghề nghiệp của họ, 
làm tăng thêm vốn sống của mình. Chẳng hạn trước khi cho 
trẻ chơi theo chủ để "nhà máy", nếu trẻ được tham quan nhà 
máy sản xuất đồ chơi hay một nhà máy nào đó, được hướng dẫn 
quan sát nhà máy và hoạt động của người công nhân, thì chắc 
chắn trò chơi của trẻ sẽ phong phú và hấp dẫn hơn nhiều. 
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Trên cơ sở một vốn sống nhất định, cẩn hướng dẫn trẻ 
mỏ rộng thêm những chủ để mới lạ. Những chủ đề chơi đã 
quá quen thuộc dễ khiến cho trẻ nhàm chán, giảm đi sự hào 
hứng đối với trò chơi. Do đó, trên cơ sở tăng cường vốn hiểu 
biết của trẻ, người lớn cần gợi mở cho chúng chơi theo những 
chủ đề xa hơn, rộng hơn, phản ánh được cuộc sống hiện đại 
như "điện thoại", "du lịch", "Rô-bơt" v.v...để vừa duy trì hứng 
thú của trẻ đối với trò chơi, vừa kích thích trí tưởng tượng, 
khêu gợi lòng ham hiểu biết, làm nảy sinh ở trẻ khát vọng 
tìm tòi cái mới lạ. 

e Hướng dẫn trẻ chú ý đến luật chơi nhiễu hơn. Ö trò chơi 
ĐVTCPĐ thì luật chơi còn bị chìm so với vai chơi. Luật chơi ở 
đây chẳng qua chỉ là sự thoả thuận giữa trẻ với nhau để có 
thể phối hợp hoạt động với nhau theo một chủ để chơi nào đó. 
Nhờ bắt chước người lớn, sự thoả thuận đó ngày càng rõ ràng 
hơn, gần với quy tắc sống giữa những người trong xã hội hơn 
và dần dần trở nên xác thực hơn, ổn định hơn - đó chính là 
quá trình hình thành luật chơi. 


Khi hướng dẫn trẻ chơi, người lớn cần khéo léo đưa 
những quy tắc sống, những chuẩn mực đạo đức của xã hội 
người lớn vào trò chơi của trẻ. Lúc đầu chỉ là sự thoả thuận, 
là quy ước với nhau, sau đó mới thành quy tắc và trở thành 
luật. Chẳng hạn, đối với trò chơi "đi tàu hoả", để trò chơi này 
được tiến hành trẻ cần thoả thuận với nhau, như hành khách 
thì phải mua vé; ngồi đúng ghế; người soát vé thì phải đeo 
băng đỏ và kiểm tra cẩn thận vé của từng hành khách; người 
lái tàu thì phải ngồi đúng toa đầu máy để lái tàu; khi tàu 
chạy không ai nhảy ra khỏi tàu v.v... Những điều thoả thuận 
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đó sẽ biến thành những quy định nghiêm túc của trò chơi, 
không ai được vi phạm, bởi vì đó chính là iưét chơi và nếu 
một đứa trẻ nào đó không tuân theo lập tức bị đuổi ra khỏi 
trò chơi. Vì vậy nếu được người lớn hướng dẫn cho trẻ nắm 
được những quy tắc hành vi, những chuẩn mực đạo đức 
trong xã hội thì trẻ dễ định ra các luật chơi và chúng cũng dễ 
đàng tuân thủ những luật chơi đó. Biết xác định luật chơi và 
tuân theo luật chơi là một bước tiến bộ đáng kể của trẻ. 
Từ việc biết tuân thủ luật trong trò chơi (tức là luật của cuộc 
sống được mô phỏng lại) đến ý thức tuân thủ luật trong cuộc 
sống thực chỉ là một sự chuyển dịch. Đó là điều kiện để sau 
này trẻ tham gia vào cuộc sống xã hội. 

Trò chơi ĐVTCĐ là loại trò chơi có vị trí đặc biệt đối với 
sự phát triển tâm lí của trẻ em, nhất là trong giai đoạn đầu 
tiên của quá trình hình thành nhân cách (lứa tuổi mẫu giáo, 
từ 3 đến 6 tuổi). Thông qua nhiều chủ đề chơi khác nhau, 
trẻ mô phỏng cuộc sống của người lớn trong tính đa dạng của 
nó với nhiều loại nhân vật, với nhiều ngành nghề muôn màu 
muôn vẻ, gắn trẻ em với cuộc sống hiện đại. Do đó nếu tổ 
chức tốt trò chơi này cũng tức là tạo cho trẻ những cơ hội quý 
giá để tập dượt các chức năng xã hội mà sau này mỗi người 
đều phải có trách nhiệm gánh vác. Chính vì lẽ đó, khi nghiên 
cứu sự phát triển tâm lí và hình thành nhân cách của trẻ, 
chúng ta có thể cho rằng, hoạt động chủ đạo của trẻ mẫu 
giáo là hoạt động vui chơi mà trung tâm là việc tham gia vào 
trò chơi ĐVTCĐ. 

Nếu trò chơi là trường học của cuộc sống, thì trước hết đó 
phải là loại £rò chơi đóng uai theo chủ đề. 
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TRÒ CHƠI TRÍ TUỆ" 


Hầu hết các trò chơi trẻ em đều giúp phát triển trí tuệ, 
ngay như trò chơi đóng vai theo chủ đề - một loại trò chơi 
phát triển chủ yếu về mặt tình cảm - động cơ, mặt xã hội 
nhưng cũng giúp trẻ phát triển trí tuệ rất có hiệu quả bởi 
tính tượng trưng của nó (tính tượng trưng là cơ sở để hình 
thành ở trẻ chức năng kí hiệu trong hoạt động nhận thức thế 
giới). Hơn thế nữa, trong trò chơi này trẻ thường gặp nhiều 
tình huống buộc phải động não để giải quyết vấn để, qua đó 
mà trí tuệ phát triển?. Nhưng lại có những trò chơi chủ yếu 
là để phát triển trí tuệ cho trẻ, được gọi là trò chơi trí tuệ. 

Trò chơi trí tuệ là một loại frò chơi có luật (khác với một 
số trò chơi không có luật chơi rõ ràng hay còn gọi là luật 
ngầm như trò chơi ĐVTCĐ, trò chơi xây dựng...) có tác động 
trực tiếp đến hoạt động trí tuệ của người chơi, thúc đẩy trí 
tuệ được phát triển. Đây là loại trò chơi được sử dụng khá 
rộng rãi đối với mọi người, ở mọi lứa tuổi nhưng lại ít đòi hỏi 
phương tiện vật chất và không gian chơi, vì chủ yếu là dùng 
thao tác trí óc. Trò chơi trí tuệ đặc biệt quan trọng đối với trẻ 
em, đó là phương tiện có hiệu quả để phát triển trí tuệ và 
cũng là con đường độc đáo giúp trẻ nhận thức thế giới xung 
quanh một cách hào hứng. 


“ Trong cuốn “Trò chơi của trẻ". NXB Phụ nữ, 2000. 
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Trò chơi trí tuệ thường được cấu trúc theo các thành 
phần sau đây: 


1. Nhiệm uụ chơi có tác dụng định hướng cho người chơi 
vào một vấn để nhận thức nhất định của trò chơi, là nét đặc 
trưng của trò chơi trí tuệ mà người chơi phải nhằm tới. 
Nhiệm vụ chơi thường ẩn dấu trong mình một nhiệm vụ 
nhận thức mà người chơi cần tiến hành một số hành động 
chơi theo luật chơi mới khám phá được chính là chỗ khác 
nhau giữa trò chơi với việc học tập. Nhiệm vụ nhận thức có 
thể ở mức cảm tính hoặc cao hơn là ở mức lí tính. Ở mức 
nhận thức cảm tính, trò chơi giúp trẻ phát hiện những thuộc 
tính bên ngoài của đối tượng nhận thức bằng các giác quan. 
Người chơi thường là trẻ nhỏ khi mà trình độ nhận thức của 
chúng còn ở mức thấp. Còn ở mức nhận thức lí tính, trò chơi 
giúp người chơi phát hiện những thuộc tính bên trong, bản 
chất hoặc tìm ra các mối liên hệ mang tính quy luật giữa các 
đối tượng nhận thức bằng các thao tác trí tuệ như phân tích, 
tổng hợp, phán đoán, suy luận... Trẻ càng lớn thì nhiệm vụ 
nhận thức càng phức tạp. Thông thường một trò chơi trí tuệ 
đòi hỏi người chơi phải giải quyết một nhiệm vụ nhận thức 
nhất định, nhưng cũng có trò chơi đặt ra nhiều nhiệm vụ 
nhận thức phức tạp đồi hỏi người chơi phải giải quyết trong 
cùng một lúc. 


9. Luật chơi là những điều quy định buộc người chơi phải 
tuân thủ trong khi thực hiện nhiệm vụ nhận thức. Đó là yếu 
tố quan trọng của trò chơi trí tuệ bảo đảm cho việc cụ thể 
hoá nội dung nhận thức. Luật chơi đóng vai trò xác định 
phương cách hành động, tổ chức và điều khiển hành vi trong 
những mối quan hệ giữa những người cùng chơi. Luật chơi 
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cũng là cái căn cứ để đánh giá hành động chơi đúng hay sai. 
Nếu người chơi phạm luật thì nhiệm vụ nhận thức cũng coi 
như không thực hiện được. Trong luật chơi còn bao hàm cả 
luật cấm mà nếu người chơi phạm phải thì phải làm lại từ 
đầu hay thua cuộc. 


3. Hành động chơi là những việc làm trong khi chơi. 
Hành động chơi bao gồm nhiều thao tác, chủ yếu là thao tác 
trí óc nhằm thực hiện cho được nhiệm vụ nhận thức mà trò 
chơi đặt ra, nhưng lại phải tuân thủ những điều quy định 
của luật chơi. Hành động chơi càng phong phú bao nhiêu 
càng hấp dẫn trẻ hào hứng tham gia trò chơi bấy nhiêu. 
Trò chơi mà quá ít hành động hay hành động quá giản đơn là 
trò chơi đơn điệu, nghèo nàn khiến trẻ dễ nhàm chán. 

Căn cứ vào các quá trình tâm lí chủ yếu.được huy động 
để giải quyết nhiệm vụ nhận thức trong trò chơi, người ta 
chia trò chơi trí tuệ ra làm các loại sau đây: 

1. Trò chơi phát triển giác quan (thị giác, thính giác, xúc 
giác, vị giác, khứu giác) nhằm nâng cao hoạt động nhận thức 
cho trẻ. Chẳng hạn trò chơi "tó gì khác?” khi chơi trẻ phải 
quan sát, so sánh để tìm sự khác biệt giữa hai bức tranh 
giống nhau, nhưng chỉ khác ở một số chỉ tiết; trò chơi “Tai ai 
tỉnh" đòi hỏi trẻ phải nhận ra giọng nói của một bạn nào đó 
hay âm thanh phát ra từ một nhạc cụ nào đó khi bịt mắt lại. 
Trò chơi này giúp trẻ rèn luyện độ tỉnh nhạy của đôi tai; trò 
chơi "Chiếc túi kì lạ", khi chơi trẻ chỉ cần sờ nắn hay hít ngửi 
bên ngoài mà nhận ra bên trong túi có đựng quả gì, trò chơi 
này giúp trẻ phát triển xúc giác và khứu giác; trò chơi 
"Đoán mùa", trẻ quan sát bốn bức tranh vẽ cảnh bốn mùa rồi 
chỉ ra thật nhanh và chính xác đâu là bức tranh mùa xuân, 
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mùa hạ, mùa thu, mùa đông, trò chơi này giúp trẻ tập quan 
sát một cách tỉnh tường. Những trò chơi âm nhạc có thể 
xếp vào loại này vì nó giúp trẻ phát triển tốt thính giác và 
tai âm nhạc. 

9. Trò chơi phát triển trí nhớ. Đó là loại trò chơi giúp trẻ 
nhớ lại và nhận lại các sự vật và hiện tượng đã được tri giác 
trước đây. Chẳng hạn trò chơi "Con gì biến mất" đòi hỏi trẻ 
phải quan sát và ghi nhớ kĩ để phát hiện con vật nào đã biến 
mất trong một loạt con vật đã được bày trên bàn trước đó. Trò 
chơi “Người kể chuyện giỏi" đòi hỏi trẻ phải nhớ câu chuyện đã 
được nghe trước đó để kể lại mà không được bỏ sót tình tiết 
hoặc ngôn ngữ trong câu chuyện. Ai kể được đầy đủ là người 
thắng cuộc. 

3. Trò chơi phát triển trí tưởng tượng, trò chơi này giúp trẻ 
em sử dụng vốn sống, vốn tri thức và những biểu tượng đã có 
trong đầu để thực hiện nhiệm vụ được đặt ra trong trò chơi. 
Chẳng hạn trò chơi "Người hoạ sĩ tài ba”, ở trò chơi này người 
ta cho trẻ một hình đơn giản gồm hai đường kẻ song song hay 
một hình tam giác, hoặc một vòng tròn... rồi yêu cầu trẻ vẽ các 
đường nét khác để tạo thành một bức tranh tuỳ theo sức tưởng 
tượng và cảm hứng của mình; trò chơi "Ky sĩ dũng cảm”, ở trò 
chơi này người ta yêu cầu trẻ kẹp một cái gậy vào giữa hai đùi 
rồi chạy nhong nhong như phi ngựa và phải nhảy qua một 
chướng ngại vật, ai không nhảy được hay bị ngã xuống là thua. 
Trò chơi này đòi hỏi trẻ chơi luôn tưởng tượng mình là một ky sĩ 
và cái gậy là con ngựa, như vậy mới vui, mới khoái chí. 

4. Trò chơi phát triển tư duy, đây là loại trò chơi đặc trưng 
cho trò chơi trí tuệ, vì nó đòi hỏi người chơi phải vận dụng các 
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thao tác tư duy như so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quá hoá, 
trừu tượng hoá... mới giải quyết được nhiệm vụ nhận thức mà 
trò chơi đặt ra. Nhờ đó óc phán đoán, suy luận và những phẩm 
chất tư duy như tính tích cực, độc lập, sáng tạo được phát triển, 
tức là phát triển trí thông minh. Trò chơi trí tuệ có rất nhiều, 
từ đánh cờ, lô tô, đôminô đến trò chơi xếp hình theo các điều 
kiện bắt buộc như trò chơi Trí Uẩn (từ một mảnh gỗ hình chữ 
nhật được chia thành 7 phần bằng các đoạn thẳng, 7 phần đó 
có hình dạng, kích thước khác nhau, đòi hỏi người chơi phải xếp 
chúng thành các con vật, xe cộ, hình người...mà không bỏ thiếu 
một phần nào), trò chơi phân nhóm như “Vật thứ tư'` (trong bốn 
đối tượng, trẻ cần gộp ba đối tượng có cùng chung một thuộc 
tính thành một nhóm và cần bỏ đi đối tượng thứ tư không có 
thuộc tính đó). Thuộc loại trò chơi trí tuệ, các câu đố vui là hình 
thức rất phù hợp và hấp dẫn. 

5. Trò chơi phát triển ngôn ngữ, khi tham gia trò chơi 
này đòi hỏi trẻ phải phát âm đúng, huy động vốn từ chính 
xác và phong phú, nói đúng ngữ pháp tiếng mẹ đẻ. Chẳng 
hạn để luyện phát âm có trò chơi “Ô £ở”, mỗi đứa trẻ là một 
chiết Ô tô. Khi Ô tô chuyển bánh, đứa trẻ vừa chạy đồng thời 
mồm phát ra âm "rù. rù...”; khi bánh xe bị non, đứa trẻ nhún 
mình xuống như là để bơm cho bánh phình lên đổng thời 
mồm thở mạnh phát ra âm "sờ"... hay trò chơi thi ai đọc đúng 
và nhanh câu: "Nồi đồng nấu ốc, nồi đất nấu ếch" hoặc thi 
xem ai tìm được nhiều từ láy theo một số phụ âm như phụ 
âm "kh": (khó khăn, khô khan, khúc khuỷu, khệnh khang, 
khủng khiỉnh, khù khờ...) hay phụ âm "b" (bồng bềnh, bính 
bong, bình bịch, bụ bẫm, bèo bọt, bi bô...). Trò chơi “Đặt uế 
nổi tiếp” luyện cho trẻ phản ứng nhanh về vần điệu của ngôn 
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ngữ: Một nhóm trẻ ngồi vòng tròn, người trưởng trò (có thể là 
người lớn hay trẻ em) xướng lên một câu, người kế đó phải nói 
tiếp một câu khác sao cho có cùng số lượng từ và từ đầu có cùng 
vần với từ cuối của câu trước. Chẳng hạn người đầu tiên nói: 
"Đi chơi phố", người thứ hai nói: “Bố cho tiền", người thứ ba nói: 
“Tiên áo đỏ”, người thứ tư nói: "Ngõ nhà em”, người thứ năm 
nói: "Kem Bờ Hổ'... Đến lượt ai không nói được là thua. Những 
trò chơi như thế giúp trẻ em nắm được và làm phong phú thêm 
vốn tiếng mẹ đẻ một cách nhẹ nhàng và hào hứng. 

Trò chơi trí tuệ không chỉ bao gồm các trò chơi huy động 
một vài chức năng tâm lí mà còn có nhiều trò chơi dường như 
phải huy động toàn bộ hoạt động tâm lí mới giải quyết được 
nhiệm vụ nhận thức đặt ra trong trò chơi và điều quan trọng 
là nó hấp dẫn, cuốn hút đứa trẻ vào việc giải quyết nhiệm vụ 
nhận thức một cách hào hứng. Chính vì vậy trò chơi này 
thường được sử dụng trong việc dạy học cho các em nhỏ như 
là một phương pháp sư phạm có hiệu quả. Thay vì giảng giải 
và luyện tập cho các em những tri thức, kĩ năng một cách 
khô cứng, buồn tẻ, người ta đã sử dụng trò chơi trí tuệ để 
thực hiện các nhiệm vụ nhận thức được đặt ra trong chương 
trình GDMN một cách tự nhiên, thoải mái theo phương 
châm "Chơi mà học, học mà chơi”. Trong trường hợp đó trò 
chơi trí tuệ được gọi là frò chơi dạy học (Jeux didatique). 
Nhưng thực ra khái niệm về trò chơi trí tuệ và trò chơi đạy 
học không trùng khớp nhau, vì ngoại diên của trò chơi dạy 
học rộng hơn trò chơi trí tuệ. Dạy học trong trường Mầm non 
không chỉ nhằm phát triển trí tuệ mà phát triển toàn diện 
cho trẻ (đủ các mặt: thể chất, thẩm mi, đạo đức, trí tuệ). 
Do đó bất cứ trò chơi nào phát triển được các mặt đó đều là 
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trò chơi dạy học, đều có thể sử dụng cho việc dạy học đối với 
trẻ em ở lứa tuổi Mầm non. Ở nước ta ngoài khái niệm 
trò chơi dạy học còn có khái niệm (rò chơi học tập để phân 
biệt chủ thể sử dụng trò chơi. Khi chủ thể là giáo viên - người 
sử dụng trò chơi để dạy học - thì những trò chơi đó được xếp 
vào loại trò chơi đạy học. Còn khi chủ thể là trẻ em sử dụng 
trò chơi để học tập thì các trò chơi đó được xếp vào loại £rò 
chơi học tập. Tuy vậy khái niệm trò chơi học tập dùng trong 
GDMN cũng chưa thật chuẩn xác, bởi vì học tập là dạng hoạt 
động hoàn chỉnh (classique) và còn đóng vai trò chủ đạo là ở 
tuổi học sinh, còn trẻ em ở tuổi Mầm non hoạt dộng đó mới ở 
dạng sơ khai, hơn nữa các cháu chủ yếu là học ở dạng 
kết hợp một cách tự nhiên (như học trong hoạt động vui chơi, 
trong hoạt động khám phá hay trong sinh hoạt hàng ngày) 
và sự học của trẻ cũng là để phát triển nhiều mặt chứ không 
chỉ phát triển trí tuệ. Vậy là khi sử dụng trò chơi để phát 
triển trí tuệ cho trẻ thì nên xếp những trò chơi đó vào loại 
trò chơi trí tuệ. 

Trò chơi trí tục giúp trẻ khám phá thế giới tự nhiên như: 
những biến đổi trong thiên nhiên theo mùa, thế giới vô sinh 
(đất nước, cát, sỏi, nắng, mưa...), thế giới hữu sinh (những 
loài động, thực vật); đời sống xã hội (những mối quan hệ của 
con người, nghề nghiệp của những người lao động...). Bằng 
trò chơi trí tuệ người lớn luôn khuyến khích trẻ suy nghĩ, tìm 
tòi, phát huy sáng kiến biểu hiện trí thông minh, nhanh trí, 
khéo léo, tích cực ứng dụng những hiểu biết vào tình huống 
mới. Khi sử dụng trò chơi trí tuệ, người lớn cần giúp trẻ hiểu 
rõ nhiệm vụ nhận thức được đạt ra trong trò chơi, nắm được 
luật chơi và hành động chơi, nhưng cần luôn luôn tôn trọng 
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tính tự lực của trẻ, cần tính đến những kinh nghiệm của 
từng cháu, tuyệt đối đừng bao giờ áp đạt, biến trò chơi thành 
những bài tập luyện trí não căng thẳng làm mất đi sự vui 
thích, thoải mái của các cháu, nhất là không nên biến trò 
chơi thành cuộc thi. 

Trò chơi trí tuệ lại càng rất quan trọng đối với trẻ em còn 
rất bé, khi còn ở tuổi ấu thơ (dưới 3 tuổi), nó giúp trẻ làm quen 
với thế giới xung quanh, chủ yếu là làm quen với đặc điểm, 
tỉnh chất (màu sắc, hình dạng, âm thanh, độ lớn...) của các 
vật dụng và cách thức sử dụng chúng, để qua đó mà hình 
thành những biểu tượng về thế giới bên ngoài, phát triển tri 
giác, trí nhớ, tích luỹ vốn từ, học các cách khảo sát đổ vật 
bằng xúc giác... Tuy nhiên trò chơi trí tuệ cho các bé dưới ba 
tuổi chưa phải là trò chơi có luật như ở tuổi mẫu giáo. Lúc này 
người ta thường cho trẻ chơi với những đồ chơi nhiều màu sắc 
tươi tắn, có thể phát ra âm thanh với nhiều sắc thái trầm 
bổng, to nhỏ khác nhau, có thể di động bằng nhiều cử động 
phong phú như cái xúc xắc, con lật đật, những con thú nhổi 
bông để trẻ dễ: nhận biết các bộ phận cơ thể và trên mặt... Lớn 
hơn một chút, có thể dùng các đổ chơi bằng nhựa hay gỗ thay 
thế đổ vật thật cho trẻ tìm hiểu chức năng (dùng để làm gì?) 
và phương thức sử dụng các vật dụng (làm như thế nào?) hoặc 
đổ chơi lắp ghép. Qua đó mà giúp trẻ phát triển những 
chức năng tâm lí người, đặc biệt là phát triển trí tuệ. 
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TRÒ CHƠI DÂN GIAN TRẺ EM VIỆT NAM 


Cũng như các dân tộc trên thế giới, dân tộc Việt Nam 
cũng có những trò chơi của mình. Trò chơi xuất hiện sau lao 
động, cùng với lao động. Vì có lao động mới có nhu cầu nghỉ 
ngơi, mới có đòi hỏi vui chơi giải trí. 

Lao động và trò chơi tuy đem lại hiệu quả khác nhau, 
nhưng ở thời tiền sử của tổ tiên chúng ta lao động và trò chơi 
hoà lẫn với nhau, không có sự đối lập. Lao động nhằm mục 
đích duy trì cuộc sống hàng ngày, còn trò chơi thì bổ sung 
cho lao động, nó tạo nên những nghỉ thức gây lòng tin của 
con người đối với kết quả của lao động. Những cuộc vui hoá 
trang hay nhảy múa rước hồn của các tộc người xưa đều là 
những trò chơi mô phỏng hoạt động sản xuất, đều được lễ 
thức hoá nhằm gây lòng tin ở hiệu quả sinh sản. Với trò chơi, 
con người thâm nhập vào “thế giới tổ tiên", giúp cho thế hệ 
sau tiếp thu kinh nghiệm của thế hệ trước qua những nghỉ 
thức nhằm duy trì cuộc sống . 

Từ thời xa xưa, trẻ em và người lớn được phân biệt ở 
vai trò của hai lớp người này đối với sản xuất, do đó đưa đến 
sự phân cách về quyền lợi, nghĩa vụ và sự đối xử trong xã 
hội Cũng do vị trí được phân công khác nhau trong 
sản xuất, nên vai trò của con trai và con gái cũng được phân 
chia rõ rệt. Con trai trở thành người lớn ở tuổi thành niên 
(thường bất đầu từ 15 đến 18 tuổi), trở thành một thành 
viên, được tham gia mọi hoạt động sản xuất và sinh hoạt 
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xã hội của cộng đồng. Còn con gái do chức năng chính là 
duy trì nòi giống, nên được coi là người lớn khi đến tuổi có 
khả năng sinh đẻ. 

Trước khi trở thành người lớn của cộng 6= con trai và 
con gái đều được nuôi dưỡng và dạy dỗ theo những tập tục 
mà mục đích chính là truyền thụ cho chúng những kĩ năng 
sản xuất và những tri thức về cuộc sống của lớp cha ông. 

Cách thức học tập của trẻ em là bắt chước việc làm của 
người lớn để tập cho mình một số kĩ năng và tiếp thu những 
tri thức nhất định. Bên cạnh việc học tập có tính chất bắt 
buộc và gần như là những nghỉ thức phải tuân thủ, trẻ còn 
bắt chước việc làm của người lớn một cách tự nguyện. Do khả 
năng còn non yếu chưa thể làm những công việc đó một cách 
thực sự nên trẻ em phải làm giả vờ - trò chơi xuất hiện để 
thoả mãn nguyện vọng của chúng là muốn sống và làm việc 
như người lớn. Chính thông qua trò chơi mà trẻ em lập làm 
quen với các hoạt động sản xuất và cách ứng xử của người 
lớn trong xã hội mà sau này các em sẽ gia nhập. Với loại 
hinh trò chơi mô phỏng (tức là trò chơi đóng vai theo chủ để) 
các em trai tập bắn cung, đấu vật, đấu võ... Đối với các em 
gái thì trò chơi phổ biến đầu tiên là "làm mẹ" với. những công 
việc nội trợ như "đi chợ", "thổi cơm”... 

Những trò chơi này tuy là bắt chước những hoạt động 
của người lớn trong xã hội, nhưng vì là chơi nên chúng cũng 
không phụ thuộc một cách nghiêm ngặt vào sự đổi thay của 
cuộc sống đang điễn ra hàng ngày mà phát triển theo những 
quy luật riêng, ít nhiều mang tính chất ngưng đọng. Chúng 
vẫn tiếp tục tổn tại ngay cả khi cuộc sống của xã hội đã thay 
đổi khác đi. Chẳng hạn, khi xã hội đã chuyển sang trồng trọt 
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định cư, trẻ em không còn bắt buộc phải học tập săn bắn, 
nhưng trò chơi săn bắn thì vẫn còn tiếp tục tổn tại cho đến 
ngày nay. Nhờ đó, qua trò chơi của trẻ em, chúng ta vẫn có 
thể tìm lại những hình ảnh của xã hội xa xưa. 


Do không lệ thuộc vào hình thức lễ hội như trò chơi của 
người lớn, nên trẻ em có thể chơi bất cứ vào lúc nào và bất cứ 
ở đâu. Tuy trong các lễ hội ở nhiều địa phương, trẻ em vẫn có 
phần tham gia, nhưng nhìn chung hoạt động vui chơi của trẻ 
em thường được tổ chức riêng biệt bên ngoài lễ hội. Chính vì 
vậy mà trò chơi trẻ em dễ dàng phổ biên rộng rãi, không hề 
chịu sự ràng buộc một cách nghiêm ngặt về không gian và 
thời gian. Nếu như những trò chơi của người lớn chỉ được thể 
hiện ở một số địa phương trong một thời điểm nhất định như 
hát xoan (ở Phú Thọ), hát Quan họ (ở Bắc Ninh), tung còn (ở 
Tây Bắc)...và thường là vào mùa xuân thì trò chơi trẻ em 
không hề bị sự hạn chế đó. Trẻ em ở nhiều vùng, thậm chí 
khắp cả nước có thể đánh chuyền, đánh chất, đánh đáo, đánh 
khăng...Nhiều trò chơi trẻ em còn được truyền bả trên phạm 
vi rộng hơn nữa, vượt ra ngoài lãnh phận địa phương, thậm 
chí còn vượt ra ngoài biên giới quốc gia. Đây cũng là hiện 
tượng giao lưu văn hoá giữa các dân tộc, giữa các địa phương 
rất xa nhau và giữa các nước trong vùng (Đông Nam Á) hay 
trên thế giới. 

Trẻ em đưới 3 tuổi chỉ chơi một mình, chúng chưa biết 
đến hợp tác khi chơi và cũng không chịu tuân theo những 
quy tắc của trò chơi. Nhưng từ 4 — 5 tuổi trở lên chúng bắt 
đầu có nhu cầu hợp tác và chịu sự phân công của nhóm bạn 
chơi. Từ đó trò chơi bắt đầu mang tính cộng đồng. Những trò 
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chơi đó tập cho trẻ em biết tuân theo quy ước của cuộc chơi. 
Các em buộc phải chấp nhận sự "được" và "thua" và phải 
chịu phạt khi bị thua, đồng thời phải chịu phục tùng những 
đứa trẻ cầm đầu. Em nào vi phạm những quy ước đó thì bị 
coi là "ăn gian" và bị cả nhóm chơi đuổi ra khỏi cuộc. 

Những quy ước trong trò chơi truyền thống còn cho ta 
thấy những mối quan hệ giữa con người với nhau trong quá 
khứ xa xưa của tổ tiên. 

Trò chơi không những tập luyện cho trẻ em làm quen với 
sự khéo léo tay chân để sau này có thói quen lao động, mà 
còn là cả một môi trường rèn luyện nhân cách, rèn luyện thể 
lực, tập cho các em biết ứng xử và tham gia các hoạt động 
của cộng đồng với tư cách là con người xã hội. 

Cũng như nhiều nước trên thế giới, trẻ em Việt Nam có 
nhiều trò chơi dân gian, nói đúng hơn là trò chơi dân gian cổ 
truyền. Cuộc sống nông nghiệp của đất nước này, trải qua 
nhiều thế hệ xuất hiện nhiều trò chơi dân gian ở các vùng 
dân cư như vùng đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu 
Long, miền biển, miền núi. 

Ngày xưa, trẻ em thường phải tự tìm cách đáp ứng nhu 
cầu vui chơi của mình nên đã tạo ra nhiều trò chơi (cũng có 
một phần do người lớn nghĩ ra) với những đồ chơi là những 
vật thô sơ, mộc mạc trong đời sống xung quanh như con ốc, 
cái lá, bông hoa, cái gậy, con chuồn chuồn... 

Nét đặc biệt của trò chơi dân gian trẻ em Việt Nam là 
hầu hết trò chơi đêu gắn liên uới những bài đồng dao. Đó là 
những câu vè ngắn gọn, có nhịp điệu, âm thanh được sử 
dụng trong khi chơi. 
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Đồng dao thường là những cầu mà ý nghĩa không rõ 
ràng, tản mạn được ghép lại với nhau, không theo một lôgic 
nào cả. Nhưng chính vì thế mà lại trở nên hấp dẫn đối với trẻ 
em. Đồng dao trước hết là một trò chơi chung của trẻ em và 
nó chỉ có giá trị trong một trò chơi cụ thể chứ không tổn tại 
độc lập ngoài trò chơi như những bài dân ca khác. Nó là yếu 
tố ngôn ngữ bổ sung cho trò chơi. Đồng dao thường mang 
tính chu kì, tức là lặp đi, lặp lại mãi không bao giờ hết, ngôn 
ngữ của nó nhiều khi rất kì quặc là những câu chắp vá vào 
nhau một cách ngẫu nhiên mà khi đọc lên nghe thuận mồm, 
vui tai, gây thêm hào hứng cho trẻ khi chơi. 

Cái lôgic của đồng dao chính là cái lôgic của trò chơi, 
không thể bắt nó phải theo cái lôgic của hiện thực. Nếu lấy 
một bài đồng dao nào đó ra mà phân tích ý nghĩa của nó, ta 
sẽ thấy nhiều sự vô lí, không thể hiểu nổi. Chẳng ai có thể 
giải thích được "Chỉ chi chành chành", "Cái đanh thổi lửa" là 
gì? Tại sao lại "Cái cống nằm trong", "Con ong nằm ngoài", 
“Củ khoai chấm mật", "Phật ngồi phật khóc", "Con cóc 
nhảy ra"... Chính cái ngôn ngữ kì quặc thee lới tư duy 
nhảy cóc đó lại là yếu tố gắn bó với trò chơi để đưa các em 
vào với thế giới trò chơi, khác hẳn với thế giới bên ngoài. Nếu 
đồng dao được tổ chức chặt chẽ như một bài dân ca, như một 
bài thơ thì yếu tố trò chơi, nhất là trò chơi trẻ em không còn 
nữa. Cho nên ta dễ nhận thấy một biện pháp tu từ học rất 
tiêu biểu cho đồng dao là biện pháp nói ngược, trái hẳn với 
lôgie thực tế, lôgie của cuộc đời. Đã là trò chơi thì phải tạo ra 
cái lôgic riêng ấy để cho người ta giải trí và chính vì nó đảo 
ngược như thế mới hấp dẫn, mới vui. Chẳng hạn, những câu 
đồng dao mang tính ngược đảo sau đây đã làm cho trò chơi 
không thể buồn tẻ được: 
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— “Trời làm một trận mưa rào 

Một đàn cào cào đuổi bắt cá rô 

Thóc giống đuổi chuột trong bồ 

Đong đong càn cấn đuổi cò ngoài ao.” 
— "Bao giờ cho đến tháng ba, 

Ếch cắn cổ rắn lôi ra ngoài đồng 
Hùm nằm cho lợn liếm lông 

Một chục quả hồng nuốt lão tám mươi” 
~ Con hiến mày ở trong nhà 

Tao đóng cửa lại màảy ra đằng nào? 
Con cá mày ở dưới ao 

Tuo tát nước uào mày sống làm sao? 

Biện pháp nói ngược ngộ nghĩnh này rất phù hợp với 
không khí của trò chơi, vì nó làm cho trẻ vui thích và kích 
thích tính tò mò, ham tìm hiểu ở chúng. 

Đồng dao gợi nên tình yêu hồn nhiên của trẻ em đối với 
con ong, cái kiến, con cò, con vạc, con trâu, con nghé... Các 
bài hát gọi mẹ, gọi nghé của trẻ em mục đồng, bài hát giới 
thiệu các loài chim muông, hoa quả hoặc những sự vật xung 
quanh (đổ dùng để làm ruộng, đổ dùng trong nhà, trong 
bếp...) vừa là đồng dao, vừa là một kiểu lời hát trong trò chơi, 
các em theo lời hát mà chỉ ra sự vật. Những bài đồng dao 
trong trò chơi cung cấp cho trẻ em những kiến thức về xã 
hội. Trẻ em tập đi mua bán, tập làm nhà cửa, tập cưỡi trâu, 
cưỡi ngựa trong tưởng tượng. Có những bài hát chỉ về nghề 
nghiệp trong xã hội có phân công, và cả những bài hát chế 
điễu những thói hư tất xấu. Nổi bật lên là những chủ điểm 
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về đồng áng và cày cấy, đối với em gái là kiến thức về nữ 
công gia chánh. Trong khi chơi các em tiếp thu được những 
điều hay lẽ phải, rèn luyện những thói quen cần thiết cho cuộc 
sống hiện nay và sau này một cách tự nhiên và thoải mái. 

Rõ ràng, đồng dao đã thể hiện được cái nhìn của trẻ thơ 
trong thế giới của trò chơi. Do đó, tìm hiểu trò chơi đân gian 
trẻ em Việt Nam không thể không tìm hiểu các bài đồng dao. 

Trò chơi dân gian là một hoạt động có tác động mạnh mẽ 
đối với trẻ em, trước hết là giáo dục thái độ văn hoá đối với hai 
mối quan hệ chủ yếu của con người: con người - thiên nhiên và 
con người - xã hội, nói cách khác, đó là thái độ đối với sinh 
thái thiên nhiên và đối với sinh thái xã hội. Vai trò giáo dục 
nhân cách văn hoá cho trẻ em của trò chơi dân gian là rất có 
hiệu quả. 

Khôi phục và tổ chức trò chơi dân gian, một di sản 
văn hoá dân tộc cho trẻ em chúng ta ngày hôm nay nhằm để 
lại một "nét hoa văn" mang bản sắc dân tộc Việt Nam trong 
tâm hồn của thế hệ mầm non đang dừng trước ngưỡng cửa 
của thế kỉ XXI. 

Trò chơi dân gian trẻ em Việt Nam rất. phong phú, không 
chỉ nhiều về số lượng mà còn đa dạng cả về thể loại. Căn cứ vào 
chức năng giáo dục của trò chơi, GS Vũ Ngọc Khánh (Viện 
Văn hoá đân gian) đã chia trò chơi dân gian trẻ em ra thành 
bốn loại: 

1) Loại trò chơi uận động. Gỗm các trò chơi cho trẻ em 
vận động chân tay, chạy nảy, lộn vòng, gây không khí 
vui nhộn và sinh động, như "Tập tầm vông", "Dung dăng 
dung đẻ", "lộn cầu vồng", "Lò cò", “Bịt mắt] bắt rê"... Những 
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trò chơi này thường được chơi ở ngoài trời để tiếp xúc với 
thiên nhiên, với cảnh vật xung quanh, nhằm tăng cường sức 
khoẻ và các tố chất về thể lực cho trẻ em. 


2. Loại trò chơi học tập (thực chất là trò chơi rèn trí tuệ). 

Đó là những trò chơi nhằm phát huy trí tuệ của trẻ em, 
dạy cho các cháu biết quan sát, tính toán. Có khi chỉ là một 
bài đồng dao, trẻ em ngồi quây quần với nhau cùng hát, cùng 
đối thoại để giới thiệu các sự vật xung quanh mình, tiếp thu 
tri thức về cuộc sống. Có khi lại là một trò chơi bày cách tính 
toán hẳn hoi, như trò chơi “Ô ăn quan”, tập cho trẻ em biết 
cách làm phép trừ, phép cộng; hoặc như trò chơi “Chuyển thẻ”, 
rõ ràng đây là một bài học đếm từ 1 đến 10, giúp phát triển trí 
tuệ cho trẻ. 


3. Loại trò chơi mô phỏng. Đây là những trò chơi mà trẻ 
mô phỏng, bắt chước cách sinh hoạt của người lớn như làm 
nhà, cày ruộng, nấu ăn...Trong khi chơi trẻ em thi nhau xem 
ai làm đẹp, làm đúng, làm nhanh hơn. Đặc biệt những trò 
chơi này có tác dụng phát huy trí tưởng tượng của trẻ em, 
mẩu lá cũng được xem là món ăn ngon, vỏ sò, vỏ hến cũng 
được xem là nổi niêu, bát đũa, cái mo cau biến thành con 
ngựa. Trong trò chơi này, các em hoá thân, nhập vai thành 
những người lớn mà các em thích. Nhờ đó trẻ nhập vào các 
mối quan hệ xã hội, học được cách ứng xử giữa người lớn với 
nhau, qua đó mà trẻ học làm người. 

4. Loại trò chơi sáng tạo. Đây là những trò chơi trong đó 
trẻ em tự tay làm nên những đổ vật bằng vật liệu trong 
thiên nhiên, như xếp lá dứa thành cái chong chóng, xếp lá đa 
thành con trâu, xếp lá chuối thành con cào cào, kết hoa 
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thành vòng vàng xuyến bạc, tết những cọng rơm, cọng rạ 
thành những thằng người. Những trò chơi này giúp cho các 
em khéo tay, phát huy sáng kiến, khơi dậy khiếu thẩm mĩ 
cần cho cuộc sống và lao động sau này. 

Sự phân loại này chỉ mang tính tương đối, ước lệ mà 
thôi, trong kho tàng trò chơi dân gian trẻ em Việt Nam có 
những trò chơi mà tác dụng của nó đến đứa trẻ một cách 
toàn diện. Chẳng hạn như trò chơi "chuyền thẻ", rõ ràng đây 
là một bài học về đếm số, tính nhẩm, đồng thời đây còn là 
một bài tập thể dục luyện gân, luyện cơ ở các cổ tay, cánh 
tay, khuyu tay cho các em gái. Những động tác như 
"Nâng lấy một, chộp lấy đôi, sang tay qua ra tay chống..." 
giúp cho các em trở nên nhanh nhẹn, khéo léo, lại luyện được 
ngôn ngữ uyển chuyển trong các vần điệu dân gian. 

Trò chơi dân gian trẻ em còn có ý nghĩa luyện kĩ năng. 
Quan sát kĩ ta thấy các trò chơi thường lặp đi lặp lại, có khi 
hàng chục lần mà trẻ em vẫn không thấy chán. Chơi hết 
cuộc, các em lại chơi và cứ chơi như thế cho đến khi kĩ năng 
thành thạo, ấn tượng về sự việc, biểu tượng chứa đựng trong 
từ, trong câu được củng cố vững chắc. 

Đứng về góc độ giáo dục thì đồng dao và trò chơi là rất phù 
hợp với trẻ em. Tuy các bài đồng dao trong trò chơi thường 
không theo để tài tập trung, gần như là những đoạn chắp vá, 
gặp đâu nói đó, chỉ cốt có vần, có điệu còn ý nghĩa chung thì rời 
rạc, câu nọ xọ câu kia, đang nói chuyện này lại bắt sang chuyện 
khác. Nhưng có như thế trẻ em mới thích thú, vì nó phù hợp với 
đặc điểm của trẻ nhỏ (nghe lạ tai). Đồng dao và trò chơi đã giúp 
trẻ em tiếp thu mọi sự vật và hiện tượng bằng ấn tượng chứ 
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không phải bằng lí luận. Trái với phương pháp ấy, chúng ta sẽ 
không thành công. 

Trò chơi dân gian trẻ em Việt Nam lại rất giàu yếu tố 
tưởng tượng. Điều này cũng rất phù hợp với đặc điểm phát 
triển tâm lí của các cháu. Đối với trẻ em, mọi vật đều dường 
như có hồn nên chúng có thể chuyện trò với cây cỏ, hoa lá, 
với các loài vật, với đổ đạc xung quanh và hình dung rất hồn 
nhiên, chân thực rằng đó là những cuộc đối thoại hết sức thú 
vị như chuyện trò với những người bạn thân. Khi chơi các em 
biết lấy vật tượng trưng thay thế cho vật thật, biết đóng vai 
này hay vai khác trong thế giới trò chơi do các em tạo ra. 
Chỉ với đầu óc giàu sức tưởng tượng mới nhìn thấy được con 
sên biết lên công chúa, con cua biết cắp giỏ theo hầu và 
ông trăng biết xuống chơi cho có bầu, có bạn... Theo G8. TS 
Tô Ngọc Thanh thì: "Trí tưởng tượng và nhu cầu hoá thân là 
hai thuộc tính chủ yếu thể hiện chất sáng tạo của trò chơi 
dân gian Việt Nam". 

Đối với trẻ em của chúng ta ngày nay trò chơi dân gian 
Việt Nam còn góp phần hình thành nên nhân cách văn hoá 
mang bản sắc dân tộc Việt Nam. Trong xã hội hiện đại, trẻ 
em cần có những trò chơi hiện đai, nhưng không thể thiếu 
được những trò chơi dân gian cổ truyền. Nó chính là sự nối 
tiếp các giá trị văn hoá dân tộc mà từ đó góp phần tạo dựng 
nên nhân cách văn hoá dân tộc cho trẻ em Việt Nam. 
Trò chơi dân gian trẻ em Việt Nam là một bộ phận khăng 
khít với đời sống xã hội Việt Nam, với tâm lí người Việt Nam; 
gắn bó chặt chẽ với thiên nhiên Việt Nam. Chính vì vậy mà 
nó có tác dụng góp phần hun đúc nên tâm hồn dân tộc cho 
tuổi thơ Việt Nam, nhất là trẻ em đang ở lứa tuổi mẫu giáo 
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và học sinh tiểu học, lứa tuổi mà vui chơi là một hoạt động 
giữ vai trò cực kì quan trọng trong sự phát triển của chúng. 
Tuổi thơ là một thời kì mà đứa trẻ có một tâm hồn nhạy cảm, 
khiếu thẩm mĩ đang nhen nhóm. Đây chính là cơ hội quý giá 
để trẻ tiếp nhận những nét đặc sắc trong văn hoá dân tộc 
một cách tự nhiên và nhẹ nhàng, nhất là lại được trải 
nghiệm chính ngay trong hoạt động vui chơi, một hoạt động 
mà trẻ rất thích thú. 

Đặc điểm chung của trò chơi dân gian trẻ em Việt Nam 
là đơn giản, dễ chơi, dễ hoà nhập. Ở bất cứ đâu, trong gia 
đình, trong lớp học hay ngoài thôn xóm, ngõ phố đều có thể 
tổ chức được các trò chơi phù hợp. Sân nhà nho nhỏ thì chơi 
các trò chơi như "ô ăn quan", "rải ranh", chơi cờ, đánh 
chuyền, đánh chất... rộng hơn có thể chơi "rồng rấn lên mây", 
đá cầu... ngõ xóm là nơi chơi "trốn tìm", "bịt mắt bắt đê", 
"bỏ dẻ"..., bờ ao là nơi chơi "ném lia", múa rối..., cánh đồng là 
nơi chơi "thả điều', "ném còn"..., bãi cỏ là chỗ "đánh quay", 
"đánh đu, "cướp cờ"... Vật liệu để chơi trò chơi dân gian trẻ 
em Việt Nam cũng thật đơn giản, dễ kiếm, dễ tìm ngay trong 
sản vật thiên nhiên Việt Nam, con khăng là một đoạn tre, 
hòn cù được đẽo từ một mẩu gỗ, nắm sỏi cũng thành vật để 
chơi "ô ăn quan", đất sét nặn cũng thành quả pháo... 
Như vậy, có thể nói rằng trò chơi dân gian trẻ em Việt Nam 
thật dễ tổ chức, dễ phổ biến. 

Tuy vậy trò chơi dân gian trẻ em Việt Nam xưa không 
phải là không có nhược điểm. Nội dung phản ánh trong các 
bài đồng dao dùng trong trò chơi nhiều khi chứa đựng những 
cảnh sinh hoạt không thích hợp với trẻ em, một số hình ảnh 
và lời văn còn thô kệch. Một số trò chơi không tốt, nhất là 
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trò chơi mang tính chất mê tín dị đoan như "cầu luồn", 
"đồng chối"... Một số trò chơi lẽ ra dùng để rèn luyện các 
kĩ năng như tập ngắm, tập ném như lối đánh dồi, đánh đáo 
lại trở thành trò đánh bạc. 

Nhưng nhìn chúng, trò chơi đần gian trẻ em Việt Nam là 
một bộ phận trong văn hoá Việt Nam cần lưu truyền cho thế 
hệ trẻ sau này với những nét đẹp mang bản sắc dân tộc. 

Do có khoảng cách về lịch sử khá xa nên nhiều trò chơi 
dân gian trẻ em Việt Nam tuy đã được khôi phục lại trong 
những năm gần đây, đặc biệt là ở các trường Mầm non, 
nhưng trẻ em chưa thật hiểu hoặc hiểu còn hời hợt đối với 
loại trò chơi này. Vì vậy, nhiệm vụ của các nhà giáo dục 
không những sưu tầm mà điều quan trọng hơn là biết cách 
tổ chức trò chơi đân gian sao cho trẻ em chơi thật thích thú, 
mang lại nhiều bổ ích cho sự phát triển của chúng. 

Vấn để đặt ra ở đây là cần phải nghiên cứu, tìm tòi 
những biện pháp nhằm gợi lên hứng thú cho trẻ khi chúng 
đến với những trò chơi đân gian cổ truyền. 

Điều trước hết là cần phải khai thác nội dung nghệ thuật 
cổ truyền ở những trò chơi này bằng những loại hình 
nghệ thuật dân gian, như hát đổng dao, xem tranh cổ, kể 
chuyện cổ tích... kể cả những tác phẩm nghệ thuật hiện đại, 
có liên quan và có khả năng làm sống dậy những nét đẹp 
trong cuộc sống ngày xưa. Làm sao để trẻ có thể cảm nhận 
được phần nào cuộc sống của tổ tiên chúng ta, khi người lớn 
còn là trẻ em như các cháu bây giờ, làm sao để thấm đượm 
tỉnh thần dân tộc vào tâm hồn trẻ thơ ngày nay. Cũng có thể 
dạy cho trẻ biết hoá thân vào những nhân vật sinh động 
trong các trò chơi dân gian như những trẻ chăn trâu, những 
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chàng trai, cô gái trong làng đang lao động hay đi lễ hội; hoá 
thân vào cả những con vật thân thuộc như con kiến, con ong, 
vào cả những con rồng, con rắn, con mẻo, con chuột, cái tép 
cái tôm...Vì sự nhập vai lại lÂ một nhu cầu giải toả trong khi 
chơi, chắp cách cho tâm hồn các cháu được bay bổng theo 
trí tưởng tượng. Lại có thể sắm những đồ chơi, kể cả trang 
phục phù hợp với mỗi trò chơi và với từng nhân vật trong đó; 
làm sống lại bối cảnh khi trò chơi mới xuất hiện. 

Bằng nhiều biện pháp, người lớn chúng ta có thể làm cho 
trò chơi dân gian cổ truyền Việt Nam trở thành đối tượng hấp 
dẫn thực sự đối với trẻ nhỏ, khêu gợi hứng thú ở các cháu đối 
với loại trò chơi này, nhằm phát huy tác dụng của trò chơi dân 
gian cổ truyền trong việc hình thành nhân cách văn hoá mang 
bản sắc dân tộc cho thế hệ trẻ, bất đầu từ tuổi thơ, khi mà 
hoạt động vui chơi đang giữ vị trí chủ yếu trong sự phát triển 
của các cháu. 
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TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ" 
e Trò chơi điện tử, lợi và hại 


Trẻ em trong xã hội hiện đại không lạ gì với các phương 
tiện kỹ thuật hiện đại, trò chơi điện tử, do đó cũng rất gần 
gũi với các em. 

Bàn tay luôn đặt lên phím điều khiển, hai mắt dán chặt 
vào màn hình, hàng ngàn, hàng vạn trẻ em đã đấm mình 
vào thế giới ảo ảnh của trò chơi điện tử. Trò chơi này đã lôi 
cuốn rất nhiều em nhỏ và sự say mê của lớp trẻ đối với trò 
chơi điện tử đã làm cho nhiều bậc cha mẹ hết sức lo lắng. Họ 
kết tội trò chơi điện tử đã gây không biết bao nhiêu là thói 
hư tật xấu cho con cái mình. Vậy thực chất trò chơi điện tử 
có ảnh hưởng như thế nào đến trẻ em ? Sau đây xin phân 
tích một đôi điều về mặt lợi ích cũng như mặt tác hại của trò 
chơi này. 

Về mặt lợi ích của trò chơi điện tử 

Trước hết xin nêu ý kiến của bà Esther Gabriel, chuyên 
gia tâm lý học Mỹ về những vấn để của trò chơi điện tử như 
sau: “Trong khi chơi trò chơi điện tử, trẻ có thể tiến bộ về tư 
duy, vì trẻ phải thu nhận nhiều thông tin vừa phải ghi nhớ, 
suy diễn và xử lý thông tin nhanh. Trò chơi này giúp cho trẻ 


* Trong cuốn “Trò chơi trẻ thơ". NXB Phụ nữ, 2000. 
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phản xạ nhạy bén và phát triển óc tưởng tượng, nhất là các 
trò chơi có nội dung về các cuộc phưu lưu và các pha 
mạo hiểm. Trò chơi điện tử cũng có thể giúp cho trẻ cách học 
cần thiết để đạt tới một mục đích. Không nên quên rằng trẻ 
vừa chơi lại vừa sử dụng máy tính thì trẻ còn có khả năng mở 
mang kiến thức về tin học”. 

Ngày nay, ở nhiều nước trên thế giới và ngay ở nước ta, 
máy tính đã được sử dụng ngay trong nhiều gia đình và 
chúng ta có thể coi đây là một loại đổ chơi tốt cho trẻ em. 
Trước hết, vì những đổ chơi này chính là đỉnh cao của 
kĩ thuật điện tử với sự đa dạng của nó. Những trò chơi trên 
máy vì tính, từ chơi cờ, chơi bóng cho đến những trò chơi tình 
huống như cứu công chúa, bắn máy bay v.v... đều hết sức 
phong phú. Một đặc điểm của các trò chơi trên máy tính là 
sự đòi hỏi người chơi phải xử lý thông tin trên màn hình một 
cách thông minh và nhanh nhạy. Hơn nữa, các tình huống 
diễn ra được bắt đầu từ dễ đến khó giúp cho người chơi có 
thời gian làm quen, nhập vào cuộc chơi một cách từ từ, 
không làm người chơi chán nản vì nó không đòi hỏi một trình 
độ quá cao ở họ. Đồng thời, trò chơi này phù hợp với tất cả 
mọi người, từ người mới bắt đầu chơi cho đến người đã chơi 
thành thạo ở các mức độ khó dễ khác nhau. 

Khi tham gia vào trò chơi điện tử trên máy tính xảy ra 
một cuộc đấu trí giữa người chơi và bộ óc của máy được cài 
đặt những chương trình đã được xử lí từ trước. Đây chính là 
cơ hội để rèn luyện trí thông mỉnh rất tốt. Ngoài ra, trò chơi 
điện tử còn tập cho ta phản xạ nhanh, vì tình huống điễn ra 
trên màn hình luôn luôn thay đổi. Trong quá trình này mọi 
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hoạt động trong dây chuyển, từ mắt nhận thông tin trên máy 
tính đến bộ não xử lí thông tin, rồi đưa quyết định 
điều khiển đến từng ngớn tay ấn phím đều đòi hỏi một sự 
chính xác cao độ. Bởi vì bất cứ một sự sai lệch nào dù là rất 
nhỏ ở một trong những khâu trên đều dẫn đến thất bại. 

Ở trò chơi này, người chơi còn được chứng kiến những 
hoàn cảnh như thật với những núi non hùng vĩ, những con 
vật kì lạ, những cung điện nguy nga, những bãi chiến trận 
rực lửa v.v... được hiện lên trên màn hình. Bổ sung thêm vào 
những hình ảnh đó còn có những âm thanh càng làm cho 
cuộc chơi thêm phần li kì, hổi hộp và càng hấp dẫn hơn. 
Những ảo ảnh đó đồng thời cũng là những yếu tố kích thích 
trí tưởng tượng càng thêm bay bổng của người chơi. 

Trò chơi điệu tử mang lại khá nhiều lợi ích, nhưng lợi ích 
lớn nhất có lẽ là nó giúp cho con em chúng ta sớm tiếp xúc 
một cách trực tiếp với khoa học kĩ thuật hiện đại điều mà thế 
hệ chúng ta nằm mơ cũng không thấy, lại rất cần cho cuộc 
sống của con người trong thế kỉ tới. 

Trò chơi điện tử quả là bổ ích và hấp dẫn, nó hấp dẫn cả 
với người lớn chứ không cứ gì trẻ em. Vậy tạo sao người lớn 
lại không muốn cho con em mình chơi trò chơi này Tất cả 
đều có lí do cả! 


Về mặt tác hại của trò chơi điện tử 

Trước hết lại xin dẫn ra đây nhận định của các nhà giáo 
dục chuyên nghiên cứu các vấn đề về ảnh hưởng của trò chơi 
điện tử đối với sự phát triển của trẻ em. 

Cũng lại theo bà Esther Gabriel thì: "Trước những trò 
chơi luôn gây thách thức, trẻ em thường ngồi lì hàng giờ 
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trước màn hình mà không chịu nghe lời cha mẹ hay làm việc 
gì khác". Theo ông Michael Gurian, Chủ tịch phong trào bảo 
vệ trẻ em trai của nước Mỹ thì: "Trò chơi điện tử cũng rất 
nguy hiểm, đặc biệt là những trò bạo lực. Chơi trò chơi điện 
tử quá nhiều sẽ khiến các cậu bé có xu hướng tự cô lập và 
những trò chơi đó có thể làm giảm cảm xúc của chúng, khiến 
chúng trở nên cô độc hơn, hung dữ hơn. Còn bà Roberta 
Furger chuyên gia giáo dục trẻ em đã tường trình trong 
chương trình CNN (của Mỹ) rằng: "Những trò chơi điện tử 
phần lớn là mô tả những thiếu nữ quần áo rất khêu gợi, 
những gã đàn ông lực lưỡng đến mức điên cuồng và họ đã 
trang bị vũ khí đến tận chân tóc để chiếm đoạt, tấn công hay 
tàn phá. Một khi những đứa trẻ đã chọn chúng như những 
trò tiêu khiển thì những hình ảnh thất bại, đổ vỡ... luôn được 
các em xem là những thành tích đáng khích lệ và những trò 
chơi tàn bạo lạnh lùng đó mới là niềm phấn khích triển miên 
trong các câu chuyện của chúng." 

Dựa vào những ý kiến trên đây của các chuyên gia đã 
từng nghiên cứu ảnh hưởng của trò chơi điện tử đối với sự 
phát triển của trẻ em ở các nước văn mỉnh vào bậc nhất của 
thế giới hiện đại trong mấy chục năm qua và những nhận 
xét của nhiều nhà giáo dục ở nước ta thì rõ ràng những tác 
động xấu của trò chơi điện tử đối với trẻ em chúng ta cũng 
không thoát khởi. 

So với những trò chơi truyền thống thì trò chơi điện tử có 
một sức hấp dẫn đặc biệt đối với trẻ em, chúng có thể nhịn 
ăn, không chạy nhảy để ngồi lì suối buổi dán mắt vào màn 
hình, tay di con chỏ với các kiểu trò chơi đang diễn ra thiên 
biến vạn hoá trên màn hình. Điều đó hẳn ai cũng biết, nó có 
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hại như thế nào đối với đôi mắt còn quá non nớt của những 
em bé. Những chứng mỏi mắt, chóng mặt, cận thị, loạn thị 
phát sinh nhanh chóng. Do ngồi lâu trong phòng không vận 
động, trẻ dễ mắc chứng ỳ, chậm chạp, mụ người ra và có khi 
còn bị phát phì. Có thể nói chơi quá nhiều trò chơi điện tử sẽ 
làm cho trẻ b¡ giảm sút uề mặt sức khoẻ. 

Cũng do quá đắm mình trong thế giới ảo ảnh nên trẻ dễ 
bị tách khỏi cuộc sống thực, không cùng vui chơi chạy nhảy 
với bạn bè, không được hoà mình vào thiên nhiên để tận 
hưởng những ân huệ mà thiên nhiên ban cho, không có 
nhiều cơ hội để giao tiếp rộng rãi với những người xung 
quanh để học hỏi, chuyện trò tâm sự, mở mang trí tuệ, tình 
cảm của mình, đứa trẻ vì thế mà dễ rơi uào tình trạng cô 
đơn và điều đó có hại biết bao cho sự phát triển của chúng 
cả về mặt thể chất lẫn mặt tỉnh thần. 

Chúng vì quá ham mê trò chơi điện tử, nhiều trẻ em đã 
chếnh mảng uới uiệc học hành. Nhiều giáo viên nhận xét học 
sinh của mình là do chúng tốn quá nhiều thời gian vào các 
chương trình phần mềm nên sức học đã bị giảm sút rõ rệt. 
Còn các ông bố và các bà mẹ thì thường than phiển về sự 
biếng nhác của con cái mình trong học tập và trong sinh hoạt 
hàng ngày, lúc nào trẻ cũng "tranh thủ thời gian" cho các 
chương trình phần mềm mà lúc nào chúng cũng cảm thấy 
thiếu thời gian để được ngồi trước máy tính. Học hành không 
đến nới đến chốn, sinh hoạt cẩu thả là hai căn bệnh dễ thắc 
phải khi trẻ quá ham mê trò chơi điện tử. 

Điều đáng làm cho chúng ta quan tâm nhiều hơn hết là 
những trò chơi điện tử mang tính bạo lực đã tác động mạnh 
mẽ uà kích thích tính hung dữ, tàn bạo ở nhiều đứa trẻ. 
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Đặc biệt khi các em đang bước vào tuổi thiếu niên, mặc dầu 
lúc này trẻ đã có thể phân biệt được đâu là trò chơi tốt, đâu 
là trò chơi xấu, thế nhưng đối với chúng thì những trò chơi 
bạo lực mới gây sự chú ý hơn cả và đó cũng là nội dung mà 
trẻ thích đàm tiếu trong các câu chuyện hàng ngày. 

Tại sao trẻ em lại thích những trò chơi điện tử mang tính 
bạo lực như vậy? Cũng đễ hiểu thôi, đó là vì chúng đang 
trong độ tuổi thích chấp nhận cách thách thức và thích 
khẳng định "cái tôi" khi bước vào một thế giới đầy bất ngờ và 
kinh hãi. Tiến sĩ Michael Brody chuyên gia tâm lí trẻ em, là 
thành viên Viện nghiên cứu thanh thiếu niên ở Mỹ nhận 
định rằng: "Bọn trẻ thực sự có thể hành động đầy bạo lực 
như các nhân vật trong các trò chơi điện tử và điều cuối 
cùng thúc hối hành động của chúng là làm một cái gì đó theo 
kinh nghiệm từ các trò chơi bạo lực mà chúng có được". Ông 
còn nhấn mạnh hơn nữa về tác hại của trò chơi điện tử mang 
tính bạo lực: "Thông thường những đứa trẻ đã có quan niệm 
bất kính với những người khác trong trò chơi mả chúng nghĩ 
là chúng có thể chiến thắng và tiêu diệt được họ. 
Điều này còn tệ hơn việc chúng bị nhiễm các cảm giác 
bạo lực". Về vấn để này ông Michael Gurian cũng lại lên 
tiếng cảnh báo: "Chúng ta đang đào tạo nên một thế hệ giỏi 
giết người hơn bao giờ hết”. 


e Nên làm gì khi con cái chơi trò chơi điện tử 


Trò chơi điện tử vừa có ảnh hưởng tốt vừa có ảnh hưởng 
xấu đối với sự phát triển của trẻ em như đã trình bày ở trên. 
Vậy thái độ của người lớn chúng ta đối với việc trẻ em chơi 
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trò chơi này như thế nào? Rất đơn giản, về mặt lí thuyết là 
hãy phát huy mặt tốt, hạn chế mặt xấu của loại trò chơi này, 
nhưng điều quan trọng và phức tạp hơn là trong thực tiễn 
giáo dục chúng ta nên làm gì khi con cái mình chơi trò chơi 
điện tử? Đây lại là vấn để không đơn giản chút nào, nhưng 
không phải là không giải quyết được. Bản thân đồ chơi 
điện tử không những là không có hại mà còn là một thành 
tựu đáng quý của sự phát triển khoa lọc kĩ thuật hiện đại, 
vấn để là tổ chức, hướng dẫn trẻ chơi như thế nào. 


Sau đây là một số gợi ý để chúng ta cùng tham khảo 


Trước hết trong quan niệm, xin hãy coi đây là một loại 
trò chơi mà bất kì đứa trẻ nào (thường là uào tuổi học ở 
trường phổ thông) cũng đều có thể chơi được nếu có điều kiện 
sử dụng máy ui tính. Hơn nữa, chúng ta cũng chỉ nên coi đây 
là một loại trò chơi bổ sung vào những trò chơi đang có của 
trẻ em chứ tuyệt nhiên không nên lạm dụng để thay thế cho 
những trò chơi khác. Bởi vì mỗi loại trò chơi đều có chức 
năng riêng của nó và loại trò chơi nào cũng có thể góp phần 
vào sự phát triển tâm lí và hình thành nhân cách của trẻ 
miễn là có tổ chức, hướng dẫn tốt. Với những ưu thế của trò 
chơi điện tử mà các loại trò chơi khác khó có thể có được, như 
nó đòi hỏi trẻ phải tiếp nhận và xử lí thông tin nhanh, đặc 
biệt là nó giúp trẻ tiếp xúc trực tiếp với thành tựu khoa học 
kĩ thuật hiện đại thì chúng ta nên khuyến khích và tạo điều 
kiện để các em được chơi trò chơi này. 

Tuy thế, trò chơi điện tử cũng lại có thể gây nhiều tác hại 
cho sự phát triển thể chất và tỉnh thần của các cháu nếu 
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không được người lớn quan tâm. Do đó việc tổ chức và hướng 
dẫn trẻ chơi trò chơi điện tử (ở đây chưa bàn về mặt kĩ thuật) 
phải được người lớn, nhất là các bậc cha mẹ hết sức chú ý tới. 


Để hạn chế bớt tác hại của trò chơi điện tử, trước hết 
người lớn cần quy định thời gian thích hợp cho trẻ chơi trò 
chơi này, thường là không quá một tiếng (đối với trẻ dưới 
6 tuổi chỉ chừng 15 - 20 phút) trong một ngày và giữa 
chừng lại phải nghỉ một lúc cho đỡ mỏi mắt bằng việc 
tranh thủ vận động hay chuyển sang trò chơi khác, 
tốt nhất là trò chơi động. 


Cha mẹ cần tạo điều kiện để các con tiếp xúc với 
thiên nhiên, vì trong bất cứ trường hợp nào, nếu trẻ được 
hoà mình với thiên nhiên thì đều bổ ích cả. Hãy để cho tất 
cả màu sắc, âm thanh, hương vị của thiên nhiên tràn ngập 
vào giác quan của trẻ, bởi lẽ càng tiếp nhận ân huệ của 
thiên nhiên nhiều bao nhiêu thì càng giúp cho thế giới 
tỉnh thần của con người được phong phú và sảng khoái 
bấy nhiêu. ` 


Mặt khác lại cần khuyến khích các em cùng uui chơi uới 
bạn bè uà năng giao tiếp uới những người xung quanh để vừa 
học hỏi được nhiều điều có ích cho cuộc sống lại vừa thoát 
khỏi tình trạng cô độc. Về vấn để này bà Roberta Furger 
cũng đã cho rằng: "Nếu không chơi đùa với bạn đồng lứa, 
chúng sẽ không có một phản ứng bình thường nào về mặt thể 
chất lẫn mặt tỉnh thần. Dĩ nhiên chúng cần một sự cân bằng 
nơi đời sống giao tiếp bình thường hơn là với người máy”. 
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Trong việc trẻ chơi trò chơi điện tử, điều làm cho các bậc 
cha mẹ lo lắng nhất là nội dung mang tính bạo lực (nhiều 
khi còn gợi dục) của những trò chơi đó. Vậy thì cha mẹ nên 
làm gì trước tình trạng này? Tốt hơn hết là chúng ta nên 
dành chút ít thời gian để chú ý xem xét đến nội dung trò chơi 
điện tử của trẻ em và xem chúng chơi như thế nào. Tiếc thay, 
nhiều bậc cha mẹ trong khi kiên quyết không cho đứa con 
lên mười của mình ngổi trước màn hình có cảnh bạo lực 
nhưng lại có thể sẵn sàng mua tặng nhân ngày sinh của nó 
những đĩa trò chơi điện tử có nhiều cảnh hết sức kinh hoàng, 
trong đó có cả cảnh những cô con gái hết sức hung đữ. Cái 
khó nhất đối với người lớn chúng ta là vừa thiếu thời gian lại 
vừa thiếu hiểu biết về vấn để này. Tốt nhất là nên đi tìm 
những cố vấn đáng tin cậy để quyết định nên cho con chơi trò 
chơi nào và không nên cho con chơi trò chơi nào. Xin giới 
thiệu một số địa chỉ như Hội đồng thẩm định các phán mềm 
giải trí (ESRB), Ủy ban cố vấn về các sản phẩm tin học 
(RSAC) trên mạng Intemet, ở đó bạn có thể tìm đến địa chỉ 
www. screen. com/ mnet/ eng/ indus/ games/ esrb. htm để xác 
định loại trò chơi điện tử nào là tốt , là xấu mà lựa chọn cho 
con mình. Nhưng việc đáng làm nhất là nên bàn luận với các 
con để chúng hiểu ra mà tự giác lánh xa những trò chơi điện 
tử có nội dung bạo lực hay khiêu dâm. Về vấn để này, 
bà Patricia Greefreld, tiến sĩ tâm lí học trường Đại học 
Los Angeles (UCLA) và là biên tập viên các trò chơi tương 
tác trên vidéo, khuyên rằng: "Cha mẹ nên làm cho con mình 
hiểu rõ bộ mặt thật của vấn đề bạo lực trong đời sống, thậm 
chí nếu như không thể ngăn con mình chơi trò Doom tại nhà 
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bạn của nó hay tại một chỗ chơi trò chơi điện tử công cộng, 
thì ít ra bạn cũng nói được với nó rằng cái chết và cái tàn 
phá thật sự chưa bao giờ là một thú vui và là một trò chơi đối 
với những người chân chính trong lịch sử loài người." Nếu có 
điểu kiện, bạn nên thỉnh thoảng ngồi chơi với các con để 
cùng đàm luận và cùng lựa chọn với chúng. 


Riêng đối với trẻ Mẫu giáo, trò chơi này chưa thật phổ 
biến, nhưng nhiều cháu ở thành phố đã bắt đầu tiếp xúc với 
nó, nên việc hướng dẫn cho trẻ phải thật thận trọng. Tránh 
để các cháu chơi quá nhiều, quá lâu để bảo vệ thần kinh và 
đôi mắt vốn dễ bị tổn thương. Đồng thời cần phải chọn 
nội dung lành mạnh phù hợp với độ tuổi, giữ cho thế giới 
tỉnh thần của chúng luôn được hồn nhiên, trong sáng. 
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Phần V 


Giáo dục thổm mĩ 


VAI TRÒ CỦA GIÁO DỤC THẤM MĨ 
ĐỐI VỚI SỰ HÌNH THÀNH NHÂN CÁCH TRẺ 
MẪU GIÁO" 


Ai cũng biết, đứa trẻ mới sinh ra chưa có nhân cách, phải 
trải qua một quá trình phát triển nhất định, bất đầu từ tuổi 
lên ba, khi đứa trẻ tách được mình ra khỏi những người 
xung quanh để nhận ra bản thân như một con người khác đó 
là lúc ý thức bản ngã xuất hiện và cũng là dấu hiệu đầu tiên 
để nhận biết nhân cách bắt đầu hình thành ở nơi đứa trẻ. 
Nhiều công trình nghiên cứu đã khẳng định quá trình hình 
thành nhân cách thường kéo dài từ tuổi lên ba cho đến năm 
18 tuổi, lúc này nhân cách mới được định hình về cơ bản. 
Quá trình hình thành nhân cách có thể chia thành nhiều 
giai đoạn, trong đó từ 3 đến 6 tuổi (tuổi mẫu giáo) được coi là 
giai đoạn đầu tiên. Ö giai đoạn này tuy nhân cách dang 
còn ở dạng sơ khai (so với nhân cách của người lớn thì còn 
chưa rõ nét, chưa đầy đủ và thiếu ổn định) nhưng phát triển 
với tốc độ rất nhanh mà sau này tốc độ đó không thể thấy 
lại được. 


` Báo cáo đọc tại Hội nghị quốc tế về Giáo dục tiển học đường lần thứ X 
tổ chức tại Mátxcdva, Tháng 12 năm 1984, 
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Ở giai đoạn phát triển này, tính hình tượng chỉ phối 
mạnh đến đời sống tâm lí của trẻ làm cho sự vật và 
hiện tượng của thế giới bên ngoài khi tác động vào vỏ não 
đều để lại những hình ảnh trọn vẹn với những chỉ tiết cụ thể, 
sinh động, khiến cho mọi hoạt động tâm lí, từ trí nhớ, 
tư duy... đến tưởng tượng đều mang tính hình tượng rõ nét. 
Đồng thời đời sống xúc cảm của trẻ cũng đang phát triển 
mạnh, với sự nhạy cảm cao, được biểu hiện ở tính để xúc cảm 
và tính đồng cảm. Nhờ đó ở trẻ bắt đầu hình thành nên 
những tình cảm bậc cao như tình cảm trí tuệ, tình cảm đạo 
đức và đặc biệt là tình cảm thẩm mĩ. 

Tính hình tượng, tính đễ xúc cảm uà tính đồng cảm đã 
tạo nên đặc trưng cho sự phát triển tâm lí ở tuổi mẫu giáo 
(A.V. Daparôjets). Lúc này trẻ đặc biệt dễ dàng tiếp nhận 
những ấn tượng từ phía bên ngoài mang tính hình tượng và 
giàu màu sắc xúc cảm. Đó là những "cát đẹp" trong 
thiên nhiên, trong đời sống, trong nghệ thuật. Một bông hoa 
tươi thắm, một cánh bướm sặc sỡ, một bức tranh đẹp, một 
khúc nhạc hay, một câu thơ giàu vần điệu, một câu nói dịu 
dàng, một nụ cười âu yếm... đều dễ gợi lên những rung động 
trong lòng đứa trẻ. Đó chính là những xúc cảm thẩm mĩ - 
xúc cảm về "cái đẹp". Loại xúc cảm đó có ý nghĩa đặc biệt đối 
với trẻ mẫu giáo, vì ở giai đoạn này trẻ nhận thức thế giới và 
tỏ thái độ với những sự vật quanh mình thường thông qua 
xúc cảm thẩm mĩ. 

Tuổi mẫu giáo là thời kì nhạy cảm với những "cái đẹp" 
xung quanh, có thể coi đây là thời kì phát cảm của những 
xúc cảm thẩm mĩ - những xúc cảm tích cực, đễ chịu được nảy 
sinh khi trẻ tiếp xúc trực tiếp uới "cái đẹp"- tạo nên trạng thái 
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tinh thần khoan khoái khiến trẻ cảm thấy gắn bó thiết tha 
với con người và cảnh vật xung quanh, làm nảy nở ở các cháu 
lòng mong muốn làm những điều tốt lành để đem niềm vui 
đến cho mọi người. 

Tuổi mẫu giáo là thời kì thuận lợi cho giáo dục thẩm mĩ 
và chính việc giáo dục thẩm mĩ lại có khả năng kì điệu là tạo 
ra hiệu quả to lớn đối với sự phát triển toàn diện nhân cách 
trẻ em, đặc biệt là giáo dục đạo đức, giáo dục lòng nhân ái. 
Đối với trẻ mẫu giáo thì cái đẹp và cái tốt chỉ là một, khó có 
thể chia cắt rạch ròi, trong tình cảm thẩm mĩ đã chứa đựng 
yếu tố đạo đức và trong tình cảm đạo đức lại có cả yếu tố 
thẩm mĩ và do đó có thể gọi chung đó là tình cảm thẩm mĩ - 
đạo đức, loại tình cảm đang phát triển mạnh trong tâm hồn 
các cháu. Cái đẹp còn giúp cho đầu óc con người trở nên 
uyển chuyển, mềm mại, dễ tiếp thu điều hay lẽ phải và đó 
cũng là một phương tiện nhiệm màu để phát triển trí tuệ cho 
trẻ. Có thể coi cái đẹp là dòng suối nuôi dưỡng lòng tốt uà trí 
thông mình. 

Thiếu cái đẹp đứa trẻ sẽ buồn rầu, khô héo, già trước 
tuổi, thế giới tinh thần sẽ nghèo nàn, còm cõi, không những 
ảnh hưởng xấu đến sự phát triển nhiều mặt của trẻ mà còn 
làm thui chột đi biết bao năng khiếu và phẩm chất tốt đẹp. 

Trong giáo dục học, nếu coi cấu trúc nhân cách trẻ em 
bao gồm bốn mặt: thể chất, trí tuệ, đạo đức và thẩm mĩ (cấu 
trúc của nhân cách cũng có thể cấu thành bởi các thành tố 
khác) thì ở trẻ mẫu giáo mặt thẩm mĩ phát triển nhanh nhất 
bởi đặc trưng tâm lí của giai đoạn này được biểu hiện rõ ở 
tính hình tượng, tính dễ xúc cảm và tính đồng cảm. Hơn thế 
nữa, bản thân sự phát triển thẩm mĩ dễ kéo thẹo sự 


235 


phát triển các mặt khác như đạo đức trí tuệ và cả thể chất 
nữa. Đứa trẻ ở tuổi này không thể tiếp nhận những lí sự khô 
khan về lẽ phải và cũng dễ khước từ những rao giảng buồn tẻ 
về điều thiện, trái lại các cháu nhỏ sẽ rất nhạy cảm với 
những điều đó nếu chúng được biểu hiện dưới hình thức hình 
tượng sinh động và giàu màu sắc xúc cảm. Nói cách khác, 
thông qua giáo dục thẩm mĩ, giáo dục đạo đức và giáo dục trí 
tuệ cho trẻ mẫu giáo sẽ dễ dàng hơn, đạt hiệu quả cao hơn. 
Ở tuổi mẫu giáo, cái đúng, cái tốt, cái đẹp tuy mới được phôi 
thai, nhưng chúng kết lại với nhau thành một chỉnh thể 
thống nhất trong tâm hồn non trẻ của các cháu nhỏ, trong đó 
cái đẹp được nổi bật lên chiếm uị trí ưu thế. 

Với những phân tích trên đây, chúng ta dễ nhận thấy 
tầm quan trọng đặc biệt của giáo dục thẩm mĩ đối với trẻ 
nhỏ. Chúng tôi cho rằng, giáo dục thẩm mĩ đóng uai trò 
trung tâm của giáo dục mẫu giáo. Vì vậy, nhiệm vụ đầu tiên 
và quan trọng nhất của giáo dục mẫu giáo là giáo dục 
thẩm mĩ, tận dụng và phát huy "cái dẹp" trong cuộc sống, 
trong thiên nhiên và trong nghệ thuật để làm giàu thế giới 
tỉnh thần cho trẻ thơ. 

Trước hết cần tạo ra cho các cháu một môi trường 
thẩm mĩ - môi trường của "cái đẹp". Từ đổ dùng, đổ chơi, 
trang trí chỗ sinh hoạt, trồng cây trong sân chơi đến nhà 
bếp, nhà vệ sinh; từ cách tổ chức hoạt động cho trẻ đến hoạt 
động của chính người lớn; từ cách ăn mặc, nói năng, dáng 
điệu đến cách ứng xử giữa người lớn với nhau à giữa người 
lớn với trẻ em... Tất cả đều được tổ chức sao cho đẹp mắt dể 
khơi đậy ở trẻ những xúc cảm thẩm mĩ, tăng thêm lòng hào 
hứng và tính tích cực cho trẻ trong mọi hoạt động hàng ngày. 
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Dẫn dắt trẻ đến với thiên nhiên cũng là một việc làm hết 
sức cần thiết trong việc giáo dục thẩm mĩ. Thiên nhiên 
không chỉ mang lại cho trẻ những thứ cần để sống mà còn 
hấp dẫn chúng bởi những điều kì điệu khó có gì thay thế nổi. 
Đất cát, sỏi dá, nước non, ánh sáng, cỏ cây, hoa lá, chim 
muông... Tất cả đều có sức quyến rũ mãnh liệt đối với trẻ em. 
Hãy để cho màu sắc, âm thanh, hương vị của thiên nhiên 
tràn ngập vào giác quan trẻ em. Màu sắc của hoa, hương 
thơm của quả, tiếng suối róc rách, tiếng chim ríu rít, 
mảnh trời trong xanh, ngôi sao lấp lánh, ngay cả nắng mưa, 
gió lạnh... đều được trẻ em thu nhận và để lại trong tâm trí 
chúng những ấn tượng tươi mát, trong lành. Hãy làm cho 
thiên nhiên xung quanh trẻ ngày càng phong phú, sẵn sàng 
mở cánh cửa rộng lớn đón trẻ thơ như đón những đứa con sà 
vào lòng mẹ. 

Tác phẩm nghệ thuật, nơi biểu hiện tập trung của cái 
đẹp, đối với trẻ thơ đó vừa là nội dung vừa là phương tiện 
giáo dục thẩm mĩ. Một bản nhạc tươi vui, một bức tranh sinh 
động, một bài thơ giàu hình tượng và nhạc điệu, một câu 
chuyện cổ tích lung linh những tình tiết thần thoại... đều dễ 
dàng khơi dậy trong tâm hồn trẻ thơ những xúc cảm thẩm 
mĩ, hun đúc nên những tình cảm sâu đậm đối với con người 
và cuộc sống. 

Có thể coi tuổi mẫu giáo là thời kì hoàng kim cho việc 
giáo dục nghệ thuật, nhất là nghệ thuật dân tộc. Trong cuộc 
đời mỗi người đã trải qua, dường như ai cũng có một thời kì 
đấm mình trong nghệ thuật một cách hồn nhiên và sống như 
một "nghệ sĩ". Đó là tuổi mẫu giáo, là giai đoạn đầu tiên của 
quá trình hình thành nhân cách. Ở giai đoạn này vui chơi 
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(mà trò chơi đóng vai theo chủ để chiếm vị trí trung tâm), giữ 
vai trò chủ đạo trong sự phát triển tâm lí của trẻ. Khi nghiên 
cứu quá trình vui chơi của trẻ mẫu giáo và quá trình hoạt 
động nghệ thuật của nghệ sĩ, người ta nhận thấy hai hoạt 
động này đều rất gần gũi với trẻ em và đều là những người 
bạn thân thiết của tuổi thơ. Trẻ mẫu giáo không thể thiếu 
trò chơi cũng như không thể thiếu tác phẩm nghệ thuật, 
thiếu chúng đứa trẻ sẽ trở nên buồn rầu, khô héo. Cả trò chơi 
và tác thẩm nghệ thuật đều hình thành nên ở các cháu nhỏ 
quan niệm về thế giới xung quanh mang đậm tính ngây thơ, 
hồn nhiên khiến cho chúng dễ tin vào những điều kì diệu. 
Trong trò chơi, cái gậy có thể biến thành con ngựa, chiếc ghế 
có thể biến thành toa tàu; cũng như trong truyện cổ tích, 
ông vua có thể biến thành con ruồi và cô Tấm có thể chui ra 
từ quả thị. Rõ ràng có một cái gì đó rất giống nhau trong bản 
chất giữa hoạt động vui chơi của trẻ mẫu giáo với hoạt động 
nghệ thuật của người nghệ sĩ. 

Sự giống nhau đó được biểu hiện trước tiên ở sự say mê 
trong quá trình hoạt động, khi chơi đứa trẻ đã chơi hết mình 
do sự hấp dẫn của quá trình chơi cũng như người nghệ sĩ đã 
đốc hết tỉnh lực của mình cho quá trình sáng tạo mà không 
hề bị ám ảnh bởi một kết quả thực dụng, tầm thường nào; 
tính mô phỏng của trò chơi đã thôi thúc trí tưởng tượng của 
trẻ phát triển mãnh liệt cũng như trí tưởng tượng của người 
nghệ sĩ đã hoạt động tích cực để sáng tạo ra những hình 
tượng nghệ thuật, đặc biệt tính tượng trưng trong cách nhìn 
của trẻ mới gần gũi với tính ước lệ thường gặp trong các loại 
hình nghệ thuật biết bao. Lại nữa, như cầu được độc lập, 
tự do của trẻ trong hoạt động vui chơi thật bức thiết chẳng 


238 


khác nào sự bức thiết của nhu cầu đó ở người nghệ sĩ trong 
hoạt động sáng tạo nghệ thuật. Đứa trẻ đến với trò chơi cũng 
như người nghệ sĩ đến với nghệ thuật, đều do hứng thú 
cá nhân, do sự thôi thúc bên trong chứ không vì một sự 
áp đặt nào cả từ phía bên ngoài. Hơn nữa, sức hấp dẫn của 
tác phẩm nghệ thuật là ở chỗ nó rất chân thực thì màu sắc 
xúc cảm chân thực được biểu hiện trong trò chơi của trẻ là 
sức sống của nó. Do có mối tương đồng giữa hoạt động vui 
chơi với hoạt động nghệ thuật như thế nên đứa trẻ đến với 
nghệ thuật một cách thật tự nhiên như đến với trò chơi, đến 
với cuộc sống của chính mình và đứa trẻ hoạt động nghệ 
thuật tức là nó đang chơi vậy. Cũng như trò chơi, tác phẩm 
nghệ thuật có tác dụng to lớn đối với quá trình hình thành 
nhân cách, đặc biệt là ở bước khởi đầu. Chính vì vậy đã có 
nhiều nhà tâm lí học còn cho rằng, giáo dục nghệ thuật đóng 
uai trò chủ đạo đổi uới sự phát triển của trẻ mẫu giáo 
(V.V Đavưđốp, N.A. Vetlughina). Tận dụng các loại hình 
nghệ thuật để giáo dục trẻ về mọi mặt là cách làm khôn 
ngoan nhất và coi những tác phẩm nghệ thuật (tất nhiên là 
có nội dung phù hợp với các cháu nhỏ) luôn luôn là món ăn 
tỉnh thần bổ ích và lí thú, không thể thiếu được của trẻ thơ. 


Điều quan trọng hơn trong giáo dục thẩm mĩ là biết nuôi 
dưỡng ở trẻ nhu cầu muốn làm cho mình trở nên đẹp, đó là 
một nhu cầu cổ xưa và sâu đậm của loài người, nhưng nó có ý 
nghĩa đặc biệt đối với trẻ mẫu giáo — bước khởi đầu của một 
nhân cách. Nhu cầu đó là động lực thôi thúc cháu bé luôn 
tìm tòi, khám phá "cái đẹp", mong muốn làm ra "cái đẹp", 
trước hết là trong cách ăn mặc, đi đứng, nói năng, trong 
hành vi giao tiếp với mọi người, trong cách ứng xử với 
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thiên nhiên. Đó là lúc trẻ biết nhìn vào mọi người, nhìn vào 
bản thân và chính giây phút đó đã khơi dậy trong lòng đứa 
trẻ khát khao muốn làm một việc gì đó tốt lành cho mọi 
người. Hát, múa, vẽ, nặn, đọc thơ, kể chuyện... đều là những 
hoạt động làm trẻ thích thú và gợi lên nhiều xúc cảm thẩm 
mĩ tích cực. Làm sao để hầu hết thời gian "lao động " của trẻ 
nhỏ đều được đành cho việc làm ra "cái đẹp". Vẽ một bức 
tranh tặng cô, xếp lại chỗ chơi cho gọn gàng sạch sẽ khi chơi 
xong, hát múa cho ông bà xem, đọc thơ, kể chuyện cho em bé 
nghe, xâu những hột hạt thành vòng vàng xuyến bạc, 
tết những cọng rơm, ngọn cỏ thành con vật hay hình người 
để cùng chơi với các bạn... Đó chính là khởi đầu của mọi sự 
sáng tạo hay nói đúng hơn đó là hoạt động "tiền sáng tạo" 
rất cần cho bất cứ ai, dù sau này họ trở thành công nhân, 
nông dân, nhà bác học hay người nghệ sĩ... 

Cuộc sống tỉnh thần trong thế giới của cái đẹp càng 
phong phú bao nhiêu càng dễ khơi dậy ở trẻ nhu cầu khám 
phá "cái đẹp", làm ra "cái đẹp, khơi dậy ở trẻ thơ lòng mong 
muôn làm cho mình trở nên đẹp để mang niềm vui đến cho 
mọi người. Đó chính là cơ sở ban đầu quý giá nhất của một 
nhân cách tốt đẹp trong tương lai. 


Hà Nội - Mùa xuân 1984 
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THIÊN NHIÊN - NGƯỜI BẠN THÂN THIẾT 
CỦA TRẺ THƠ” 


Thiên thiên không chỉ mang lại cho con người những cái 
cần thiết để sống mà còn hấp dẫn chúng ta bởi những vẻ đẹp 
kì diệu. Thiên nhiên cần cho con người bao nhiêu thì lại càng 
không thể thiếu được đối với tuổi thơ. 

Có những cái tưởng như bình thường như cây cỏ, dòng 
sông, con suối, giọt sương mai long lanh trên những cánh 
hoa lay tiếng kêu rỉ rả của chú dế mèn ngoài bờ đê... đều ảnh 
hưởng đến tình cảm và trí tuệ của các em. Hãy tạo mọi điều 
kiện cho trẻ đến uới thiên nhiên càng nhiều càng tốt, hãy để 
cho tất cả những âm thanh, màu sắc, hương vị của thiên 
nhiên tràn nhập vào các giác quan, để lại trong tăm trí của 
các em nhỏ những ấn tượng tươi mát trong lành. Vì càng 
nhìn, càng nghe nhiều màu sắc, âm thanh của thiên thiên 
được bao nhiêu, thì cảm giác uà trì giác của con người càng 
trở nên nhạy bén, tỉnh tế bấy nhiêu uà phạm uì xúc cảm biểu 
hiện sự phát triển tỉnh thần của con người càng rộng lớn 
bấy nhiêu. Tách trẻ em khỏi thiên nhiên là một việc làm 
không bình thường, trái với quy luật phát triển của chúng. 


* Ki yếu Hội thảo: "Chiến lược giáo dục môi trường trong thế k. Do 
bộ KH ~ CN và MT tổ chức tại Tam Đảo Tháng 10 năm 2002. 
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Tuy vậy, trên thực tế chúng ta lại thường gặp không ít 
các em nhỏ tuy được sống giữa thiên nhiên, nhưng do thiếu 
giáo dục nên vẫn nhìn thiên nhiên với con mắt thờ ơ, thậm 
chí còn có những hành động phá phách. Bởi thế cần phải giáo 
dục cho các em lòng yêu thiên nhiên, biết trân trọng, giữ gìn 
những gì mà thiên nhiên đã ưu đãi. Trước hết, cần phải 
hướng dẫn để các em biết quan sát thiên nhiên, cảm nhận vẻ 
đẹp của thiên nhiên. Ví như gợi cho các em quan sát cảnh 
vật xung quanh với sự biến đổi màu sắc âm thanh của 
đất trời qua các mùa khác nhau trong một năm. Mỗi mùa 
hiện lên trước các em như một bức tranh sống động với vẻ 
đẹp riêng. Lại có thể tập cho các em nhận xét tỉnh vi hơn về 
màu sắc của hoa lá, cỏ cây, cũng là màu đỏ nhưng màu đỏ 
rực rỡ của bông lựu khác với màu đỏ thắm của đoá hồng 
nhung và màu phớt đỏ của bông hoa giấy. Có biết bao âm 
thanh của thiên nhiên cần dạy các em nghe và phân biệt, 
chẳng hạn, có thể dạy trẻ nhận ra tiếng kêu ấm áp của chim 
bổ câu, tiếng hót trong trẻo của chim sơn ca, tiếng kêu lảnh 
lót của con chiền chiện... Những nhận xét càng tỉnh vi bao 
nhiêu càng giúp cho các em cảm thụ được nhiều dáng vẻ, 
nhiều cung bậc khác nhau của thiên nhiên bấy nhiêu. Điều 
đó sẽ làm cho tâm hồn các em thêm tế nhị, mềm mại, uyển 
chuyển để dễ dàng tiếp thu những cái hay, cái đẹp. 

Một điều hết sức kì diệu là chính thiên thiên đã gợi ra ở 
trẻ em những liên tưởng uề con người. Với tâm hồn mẫn cảm 
của tuổi thơ, dường như các em tìm thấy được trong thiên 
nhiên đời sống của chính mình, nên rất tự nhiên gắn bó với 
thiên nhiên. Hãy nghe các em nhận xét: "Cây đứng vẫy mưa 
đến/ Hoa cà chua cườ/ Lá lim gội đầu/ Lá mít rửa mặt 
Lá dứa được mưa vuốt/ Sạch ghê!" (Bé Cẩm Thơ). Chính giây 
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phút mà các em cảm thụ vẻ đẹp của thiên nhiên, thì cũng 
chính là lúc các em biết nhìn vào bản thân mình, bạn bè và 
những người xung quanh và đó cũng là lúc bắt đầu nảy sinh 
trong các em lòng mong muốn một cuộc sống tốt lành cho 
mọi người. 

Gần gũi với thiên nhiên, đời sống tình cảm của các em cũng 
phát triển, biến hoá, hoà nhịp uới thiên nhiên. Sửng sốt trước 
bầu trời đỏ rực lúc bình minh, lo lắng cho hàng cây mới trồng khi 
nghe tin bão về, xót thương luống cà chua qua một đêm sương 
muối... Tất cả những tình cảm ấy đã làm thức dậy trong trái tìm 
trẻ thơ thái độ âu yếm, ân cần đối với mầm sống và con người. 

Có thể nói thiên nhiên đồng nghĩa với sự sống. Và một 
khi các em đã biết yêu, biết nâng niu những mầm non mới 
nhú, những con vật non dại, biết kết bạn uới những ai đã 
chăm sóc, bảo uệ cho thiên nhiên, dù cho đó chỉ là những chú 
chim sâu bé nhỏ, thì các em cũng biết căm ghét tất cả những 
gì đã phá hoại thiên nhiên, dù đó chỉ là một cơn gió lạnh. 
Hãy nghe các em lên án: "Mụ Đông bắc phồng mồm/ Phun ra 
bao cái rét/ Cây trút lá trơ cành/ Em chỉ lo xoan chết" 
(Bé Thuý Giang). 

Tuổi thơ nếu được giáo dục tốt thì sẽ thực sự có những 
tình cảm thật lớn lao, cao đẹp mà ngày nay cả xã hội người 
lớn cũng đang đồng tình, trên khắp hành tỉnh mọi người 
đang đồng lòng đứng lên ngăn chặn bàn tay hủy diệt thiên 
nhiên của những kẻ độc ác, tham lam ích kỉ, chỉ nghĩ đến lợi 
ích của riêng mình mà tàn phá một cách nhẫn tâm những 
cánh rừng bạt ngàn đang là lá phổi, lá chắn của loài người. 

Sự gắn bó với thiên nhiên đã làm cho các em nhận ra và 
xúc động trước sự thức dậy của sự sống trong thiên nhiên 
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như là một sự khám phá mới mẻ về cuộc đời. Càng yêu thiên 
nhiên bao nhiêu, càng yêu con người bấy nhiêu. Tỉnh yêu 
thiên uà tình yêu con người có mối quan hệ mật thiết 
uới nhau. Điều đó được thể hiện trong hành vi của các em 
nhỏ: em bé nào biết nâng niu những mầm sống như con gà 
mới nở, nụ hoa mới hé... thường là những em bé biết yêu 
thương, thân ái với bạn bè, biết quan tâm chăm sóc những 
em thơ dại, biết lễ phép với người lớn, biết giúp đỡ ân cần đối 
với người già yếu, bệnh tật. Trái lại, em bé nào có những 
hành vi thô bạo với thiên nhiên, như vặt trụi lá cây trong 
vườn, xé xác con chim nhỏ... những em đó thường hay bắt 
nạt những em bé hơn mình, ăn nói thô lỗ vô lễ với người lớn 
và đặc biệt là rất thích những trò chơi nghịch phá gây nguy 
hiểm cho người khác như đặt chướng ngại vật trên đường đi 
để người đi qua vấp ngã hoặc ném đá vào người đi trên đường 
để gây cười, đó là manh nha những hành vi độc ác sau này. Rõ 
ràng, sự thô bạo uới thiên nhiên thường đi đôi uới tính độc ác, 
ích kỉ đốt uới con người trong các em nhỏ thiếu giáo dục. 

Thiên nhiên thật phong phú và hấp dẫn, đó là nguồn vô 
tận nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ. Nhưng tiếc thay nhiều 
người lớn trong chúng ta đã không quan tâm đến điều đó, họ 
đã thờ ơ với thiên nhiên, mà không thấy cái tác hại ngấm 
ngầm về nhiều mặt (thể chất và tỉnh thần) của việc sống 
tách rời thiên nhiên. Cuộc sống bon chen nơi chợ búa mà tầm 
nhìn không quá sạp hàng hay những ngày sống gò bó trong 
bốn bức tường ở nơi phố phường chật hẹp, phải chăng cũng 
góp phần làm cho con người trở nên nhỏ nhen, những tâm 
trạng bứt rứt kém thoải mái, những suy nghĩ tầm thường và 
những tiêu cực lại có điều kiện để bộc lộ? 
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Chúng ta rất thương những em bé suốt ngày hầu như bị 
giam cầm trong những căn phòng chật chội (tuy có đủ thức 
ăn, đồ chơi, vật dụng) với bốn bức tường vôi nhợt nhạt, thiết 
ánh sáng, thiếu màu sắc, những tiếng rú của xe cơ giới ổn ào 
từ sáng sớm đến đêm khuya... Nguy hại hơn nữa còn là nạn ô 
nhiễm môi trường ở những thành phố lớn, nơi khu công 
nghiệp và không trừ ở cả những làng quê yên tĩnh... tất cả 
như đang bao vây lấy các em nhỏ. Rõ ràng các em đang bị 
thiếu hụt đi chất đinh dưỡng của thiên nhiên để được nuôi 
sống cả về tỉnh thần lẫn thể chất. Bệnh "đói màu xanh" đang 
gậm nhấm thế giới tỉnh thần của trẻ thơ, làm cho nó nghèo 
nàn đi một cách đáng sợ. Các em vô hình trung đã bị tước bỏ 
đi niềm hạnh phúc là được sống giữa thiên nhiên tươi đẹp. 

Cần tìm mọi cách để đưa trẻ em đến uới thiên nhiên 
càng sớm càng tốt, vì đây là một nhu cầu bức bách của trẻ 
thơ. Cần đưa các em đến công viên, hay những nơi có phong 
cảnh đẹp, ở đây các em có thể có cơ hội được xem các loại 
hoa, chỉm muông, cầm thú.. Những kì nghỉ hè, tuỳ điều 
kiện có thể cho các em xuống biển, lên núi, về nông thôn 
hoặc đi thăm danh lam thắng cảnh của đất nước. 
Những cuộc đi chơi như vậy, do được tắm mình trong cảnh 
thiên nhiên bao la, tươi đẹp sẽ để lại cho các em nhiều ấn 
tượng sâu sắc mà thêm yêu đất nước và hun đúc lòng tự 
hào về quê hương mình. 

Đặc biệt, chúng ta nên chủ động tận dụng cả những 
không gian nhỏ hẹp để tạo một môi trường thiên nhiên dù là 
rất bé ngay nơi ở của mình là một việc làm cần thiết và có 
thể thực hiện được. Trồng một khóm cây hay một chậu hoa 
nhỏ; làm một bể cá hay nuôi một đàn gà... để các em 
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chăm sóc. Con cái chúng ta sẽ thích thú biết bao khi tự mình 
tham gia vào công việc vun trồng cây cối và chăm sóc gia súc, 
Chính cái góc thiên nhiên thu nhỏ ấy cũng tạo được niềm vui 
cho các em. Thậm chí, từ một ô cửa sổ hay một góc sân 
thượng, vẫn có thể chỉ cho các em vẻ đẹp của bầu trời, những 
áng mây có hình thù kì lạ, ánh trăng dịu dàng của những 
đêm rằm, vòm trời đầy sao bao la hoặc cả bảy sắc cầu vồng 
sau cơn mưa. Các bậc cha mẹ nên tìm mọi cơ hội để các con 
được trải nghiệm trong thiên nhiên; tận tay sờ nắn mỗi hòn 
sỏi mỗi hạt cát, vục chân xuống bùn; lắng nghe tiếng ếch kêu, 
tiếng chim hót, tiếng suối reo; tận mắt nhìn ngắm mặt trời 
mọc, vắng trăng lặn; tự mình theo rõi hạt đậu nẩy mầm, bông 
hoa hé nở rồi lại lụi tàn; cảm nhận được những hạt mưa xuân 
lất phất xoa vuốt mơn man trên làn da và cả trận mưa rào ập 
xuống ướt hết quần áo... 

Chúng ta không thể để cho trẻ em sống thiếu thiên 
nhiên, không được nhìn thấy những con dế mèn, cào cào, 
châu chấu, cánh cam, xén tóc - những con vật thân yêu mà 
các em đã từng nghe trong các câu chuyện hay đã từng đọc ở 
trong sách. Cũng đừng để cho các em phải nhầm lẫn một 
cách ngây ngô đáng tiếc như nhầm cây cỏ với cây lúa, con 
trâu với con bò... Cần giúp cho các em hiểu ngay từ thuở 
bé rằng mỗi con người là một bộ phận của thiên nhiên, 
chung sống uới thiên nhiên, không thể tách rời khỏi thiên 
nhiên được. 

Càng gần gũi với thiên nhiên bao nhiêu, các em sẽ thấy 
phấn chấn trong lòng và nảy sinh khát uọng muốn làm ra cái 
đẹp cho cuộc sống: cắm mấy bông hoa tươi giữa bàn cho mẹ, 
vẽ một bức tranh phong cảnh tặng bạn nhân sinh nhật, cuốn 
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chiếc lá để thổi bắt chước tiếng chim, xâu hoa lá làm vòng 
vàng xuyến bạc, lấy những cọng rơm vàng tết thành hình 
người... Từ những công việc tưởng chừng như nhỏ nhặt đó đã 
tạo cho các em niềm vui sáng tạo. Làm rư cái đẹp từ những uẻ 
đẹp của thiên nhiên là một uiệc làm có ý nghĩa cực kì to lớn 
đối uới tuổi thơ. Đó là khởi đầu của mọi sự sáng tạo. 

Đời sống tỉnh thần của con em chúng ta sẽ phong phú 
lên biết nhường nào, nếu tất cả mọi em bé đều được gần gũi 
với thiên nhiên, được hướng dẫn để phát hiện những điều kì 
điệu còn ẩn náu trong thiên nhiên, chăm sóc và bảo vệ thiên 
nhiên. Xin người lớn chúng ta hãy để cho trẻ thơ đến thật 
sớm với thiên nhiên - người bạn thân thiết của tuổi thơ. 


247 


TRUYỆN CỔ TÍCH - MÓN ĂN TINH THẦN 
CỦA TRẺ THƠ" 


Có lẽ đối với trẻ thơ, không có món quà nào hấp dẫn 
bằng truyện cổ tích. Từ em bé nhút nhát, yếu đuối nhất, đến 
những em được coi là ngỗ nghịch, bướng bỉnh nhất, truyện cổ 
tích đều làm cho chúng say mê. Theo nhận xét của nhiều cô 
mẫu giáo thì “giờ học” được trẻ ham thích nhất, giữ trật tự 
nhất là giờ các cháu được nghe kể chuyện, nhất là truyện cổ 
tích. Còn các bà mẹ trẻ thì cho rằng không gì dỗ trẻ dễ dàng để 
chúng đi ngủ sớm bằng cách kể cho chúng nghe truyện cổ tích. 
Trẻ đi vào giấc mơ thần tiên một cách thích thú và nhẹ nhàng. 

Quan sát một lớp mẫu giáo trong giờ kể truyện cố tích, 
người ta dễ dàng nhận thấy sức lôi cuốn của câu chuyện đối 
với trẻ thơ lớn lao biết chừng nào: cả lớp rất tự giác ngồi im 
phăng phắc, dán mắt vào cô giáo và nét mặt biến đổi theo 
tình tiết của câu chuyện, lúc thì há mồm, căng thẳng, lúc thì 
cười hả hê sung sướng, lúc thì đăm chiêu lo lắng. Nếu cô giáo 
có khả năng diễn xuất tốt, kể có duyên thì sức cuốn hút của 
truyện kể lại càng thêm mạnh mẽ. 

Rõ ràng truyện cổ tích có những yếu tố đáp ứng được 
nhiều nhu cầu tỉnh thần của trẻ và là một món ăn không thể 
thiếu được đối với tuổi mẫu giáo. 


ˆ Báo “Khoa học uà đời sống". Số 37 (1999). 
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Trẻ em được sống đúng với tuổi thơ của mình trong thế 
giới của truyện cổ tích. Hạnh phúc biết bao khi em bé được 
nghe cái điệp khúc quen thuộc và hấp dẫn "Ngày xửa, ngày 
xưa..." vang lên qua giọng kể của cô giáo ở lớp, hay từ trong 
vòng tay của mẹ, của bà. Nó nuốt từng lời và nóng lòng muốn 
được nghe tiếp, bởi vì chính cái điệp khúc ấy đang đưa em bé 
vào một thế giới khác với thế giới thực tế hàng ngày, một thế 
giới thần tiên trong đó có những con thú biết nói, có những 
nàng công chúa xinh đẹp, những chàng hoàng tử dũng cảm 
thông minh, có những bà tiên, ông bụt giàu phép biến hóa 
thần thông, tốt bụng và luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi 
người lúc khó khăn hoạn nạn, lại có cả những mụ phù thủy 
thập thò muốn gây tội ác ở khấp nơi... Trẻ em say sưa hòa 
mình vào cuộc sống trong chuyện, tự đồng nhất mình với 
nhân vật, vui buồn cùng các nhân vật trong chuyện. 

Có nhà nghiên cứu còn cho rằng thế giới trong truyện cổ 
tích cũng là nơi để trẻ thể hiện những ước mơ của mình 
(như khi gặp ông bụt hay bà tiên giúp cho con người ước gì 
được nấy, gỡ cho con người lúc gặp khó khăn hoạn nạn...), 
đồng thời cũng là nơi để trẻ giải tỏa những ấm ức gặp phải 
trong đời thường (như khi những người tốt bụng trừng trị 
được con mụ phù thủy hoặc con yêu râu xanh...). 

Những nhân vật hoang đường trong truyện cố tích, đối với 
trẻ nhiều khi mang ý nghĩa tượng trưng: ông bụt, bà tiên thể 
hiện những gì mà trẻ hàng ngày mong muốn được thỏa mãn, còn 
mụ phù thủy hay con yêu râu xanh thường là thể hiện những gì 
muốn ngăn cản những nguyện vọng, ham thích của chúng. 

Những gì trong cuộc đời thực mà trẻ không thực hiện được 
thì chúng tìm được nơi giải tỏa trong truyện cố tích. Nghe 
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kể chuyện, trẻ thả sức mơ tưởng. Cái hư, cái thực luôn đan 
quyện vào nhau, cùng tổn tại song song bên nhau trong 
cuộc sống của trẻ. Cái hư lại rất thực, nó giúp cho trẻ giải 
quyết bao nhiêu vướng mắc trong cuộc sống. Đây chính là nét 
đặc thù trong tâm lí của trẻ thơ, khác với người lớn. 


Người lớn có thể rất thú vị khi xem truyện cổ tích nhưng 
khó mà có được sự say mê như trẻ con, say tới mức không 
còn nhận biết thực và hư nữa. Khi đó người lớn đã bỏ mất 
đi khả năng say mê cho phép chuyển từ thế giới này sang thế 
giới khác, sống hai cuộc sống khác nhau, bổ sung cho nhau. 
Thật là ngây thơ dại dột khi còn tin ở những bà tiên, ông bụt, 
mụ phù thủy hay ông khổng lổ, nhưng cũng thật là đáng tiếc 
gấp nhiều lần khi người lớn bỏ mất đi cái khả năng tưởng 
tượng cần thiết ấy. 

Chính nhờ có trí tưởng tượng khi nghe những truyện 
thần thoại mà trẻ em có thể sống vô tư, trong sáng suốt tuổi 
ấu thơ của mình. Truyện cổ tích chính là một phương tiện 
hữu hiệu nhất để nuôi dưỡng trí tưởng tượng đó, giúp các em 
sống trọn vẹn tuổi thơ đẹp đẽ của mình. 

Truyện cổ tích của dân tộc nào cũng là để nói lên sự đấu 
tranh giữa cái Thiện và cái Ác, và đối với trẻ thơ thì sự chiến 
thắng của cái Thiện đối với cái Ác được coi như điều tất yếu. 
Cái ác đù có tàn bạo, quỷ quyệt đến đâu thì cuối cùng cũng 
không thể địch nổi với cái Thiện, vì cái Thiện luôn được sự 
trợ giúp của một đấng siêu nhiên nào đó. Đấng siêu nhiên có 
thể là bà tiên, ông bụt, nhưng cũng có thể chỉ là cái gậy, là 
hạt dẻ, là cái sọ dừa... Điều quan trọng là nó luôn luôn có 
mặt trong cuộc sống ở mọi nơi, mọi chốn. Nó theo dõi mọi 
người, mọi việc, để khi cần thì nó kịp thời ra tay cứu giúp. 
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Chính đây là yếu tố nhân văn cơ bản của truyện cổ tích, làm 
cho nó tạo được một sức hấp dẫn bền lâu đối với loài người từ 
bao đời nay, đặc biệt đối với trẻ thơ, vốn là những tâm hồn 
trong sáng rất nhạy cảm với cái đẹp, cái tốt, cái cao thượng. 

Truyện cổ tích là sự đúc kết, khái quát những khát vọng 
từ bao đời của loài người, luôn ước mơ vươn tới một cuộc sống 
tốt đẹp, hạnh phúc, thắm đượm tình yêu thương. 

Truyện cổ tích cũng là những bài học về đạo đức sâu sắc, 
có tác động mạnh và có hiệu quả cao đối với tâm hồn trẻ thơ, 
hơn bất cứ một bài rao giảng về đạo đức nào, cho dù đó là 
những bài soạn công phu và sinh động nhất. Trẻ em chưa 
thể hiểu được những khái niệm đạo đức mà ta muốn hình 
thành cho chúng qua con đường giảng giải, nhưng chúng lại 
dễ tiếp nhận những điều đó thông qua truyện cổ tích. Có thể 
nói, đối với trẻ em đưới 6 tuổi, mọi tác động giáo dục, mọi yêu 
cầu đối với chúng đều trở nên dễ dàng và có hiệu quả nếu ta 
biết biến nó thành những trò chơi và thông qua truyện cổ tích. 

Người lớn có thể nói rất hay, rất rõ ràng về lòng yêu 
thương và kính trọng của con cái đối với mẹ, nhưng chắc 
chắn những em bé sẽ chẳng chịu ngồi yên để nghe nói, hoặc 
có nghe thì rồi cũng quên ngay. Thế nhưng nếu lại kể cho 
chúng nghe chuyện "Sự tích cây vú sữa" thì chắc chắn trẻ sẽ 
ngồi yên, nín thở để nghe, và thực sự xúc động khi nghe đến 
đoạn bà mẹ chết vì thương con và đã biến thành cây vú sữa. 
Nhiều em bé nghe kể xong, thấy quấn quít với mẹ hơn và rất 
sợ mẹ chết? 

Có thể kể rất nhiều thí dụ về giáo dục đạo đức thông qua 
các truyện cổ tích, được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ 
khác ở nước ta. Đạo lí, cách xử sự, cách giải quyết, cho tới cả 
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những tình tiết tâm lí nhân vật trong các truyện cổ tích 
Việt Nam đều mang rất rõ bản sắc dân tộc, và đó cũng là 
điều cần thiết phải được truyền đạt tới các thế hệ kế tiếp. 

Kho tàng truyện cổ tích tuy hết sức phong phú nhưng 
không phải là vô tận, trong khi đó nhu cầu nghe kể chuyện 
của trẻ thì lại bao nhiêu cũng không đủ. Cần thiết phải bổ 
sung thêm nhiều truyện “cổ tích hiện đại” mới với sự tham 
gia đông đảo của các nhà văn hiện nay, và trên thực tế 
những năm qua, các nhà văn của chúng ta cũng đã có những 
đóng góp hết sức quí báu trên lĩnh vực này. Tuy nhiên, 
viết truyện cho trẻ em để có những tác phẩm được trẻ em 
tiếp nhận một cách thích thú thì đó là một công việc hết sức 
khó khăn. Người viết phải thực sự hiểu trẻ em, xuất phát từ 
chính trẻ em, thực sự vì trẻ em thì mới mong có được những 
truyện hay mới rung động được tâm hồn của con trẻ. 

Trẻ thơ cần truyện cổ tích như một nhu cầu không thể 
thiếu được, và sẵn sàng tiếp nhận nó với một niềm vui 
sướng, niểm hạnh phúc thực sự. Món ăn tỉnh thần này 
không đòi hỏi nhiều tiền bạc hay cơ sở vật chất gì phức tạp, 
chỉ cần mỗi người lớn chúng ta có ý thức và hiểu được 
nguyện vọng chính đáng đó của trẻ, tự mình sưu tầm càng 
nhiều truyện cổ tích càng tốt và bớt chút thời gian của mình 
dành cho trẻ, là ta đã mang lại cho tuổi thơ một niềm vui, 
một món quà quý giá và bổ ích. 

Hãy nhìn vào đôi mắt long lanh, chờ đón một cách háo 
hức và thành khẩn của bé khi nó được nghe vang lên cái 
điệp khúc quen thuộc: "Ngày xửa ngày xưa...", phải chăng 
đó cũng chính là những phút giây hạnh phúc nhất của mỗi 
người lớn chúng ta? 
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TRUYỆN ĐỒNG THOẠI VỚI TRẺ THƠ” 


Nghe kể chuyện là một nhu cầu thực sự của trẻ em. 
Dường như trong mỗi em bé đều có cái mà ta có thể gọi đó là 
nhu cầu "bản năng" về sự huyền diệu uà kì lạ. Cũng như 
truyện cổ tích, truyện đồng thoại đêu có thể thoả mãn cái 
nhu cầu rất tự nhiên và cũng rất khẩn thiết đó của trẻ thơ 
bởi những yếu tố kì ảo, thần diệu của nó. 

Trước đây trong một chương trình GDMN, chúng tôi 
đã có dịp phân tích tác động của truyện cổ tích đối với 
tâm hồn con trẻ. Hôm nay lại xin phân tích tác động của 
truyện đồng thoại đối với sự phát triển của trẻ thơ. 


1. Thế nào là truyện đồng thoại? 

Đồng thoại là thể truyện cho trẻ em trong đó loài uật uà 
các uật uô trí được nhân cách hoá để tạo nên một thế giới 
thần bì, thích hợp uới trí tưởng tượng của các em (Từ điển 
Tiếng việt - NX B Đà Nẵng - 1 988) 

Truyện đồng thoại được coi là một thể loại đặc biệt của 
văn học viết cho nhỉ đồng, đó là sự kết hợp nhuần nhuyễn 
giữa hiện thực và ước mơ. Nhân vật chính thường là động 
vật, thực vật và những vật vô tri, vô giác được nhân cách hoá 
để tạo nên một thế giới vừa hư vừa thực, thích hợp với tâm 
hồn của các em nhỏ. Qua thế giới không thực mà lại thực đó, 
truyện đồng thoại nhằm biểu hiện sinh hoạt của xã hội loài 


* Bài nói chuyên trên VTV2 — 2001. 
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người. Trong truyện đồng thoại giàu tưởng tượng, giàu cảm 
xúc là những yếu tố không thể thiếu vắng được. 

Do những nhân vật trong truyện là động vật, thực vật và 
những vật vô tri vô giác nhưng lại mang tính cách của con 
người, được sống trong xã hội loài người, nên truyện đồng 
thoại có những nét rất gần với truyện ngụ ngôn đôi khi khó 
phân biệt được, nhưng thực ra hai thể loại truyện đó đều có 
những nét khác nhau. 

Ngụ ngôn là truyện ngắn mượn chuyện loài vật để nói về 
việc đời, nhằm dẫn đến những kết luận về đạo lí, về kinh 
nghiệm sống (sách đã dẫn). Nội dung của truyện ngụ ngôn là 
những nét tính cách, những thái độ ứng xử hay những quan 
niệm sống..nhất định được coi đó là những bài học làm 
người theo chuẩn mực đạo đức. Truyện ngụ ngôn chứa đựng 
một thế giới được cách điệu hay nhân hoá những gì có thể 
răn đời. Trong truyện ngụ ngôn các "nhân vật" đều bộc lộ 
những phẩm chất đạo đức, lối ứng xử khôn ngoan và được 
tác giả cố ý tô đậm hơn mức bình thường khiến cho người 
đọc, người nghe tiếp nhận đễ dàng một cách sống, một kiểu 
suy nghĩ nhất định và lấy đó làm bài học tự răn mình. Tuy 
nhiên do những hàm ý sâu xa trong đó nên truyện ngụ ngôn 
tuy hấp dẫn người lớn nhưng thường không gần gũi và ít thu 
hút trẻ em (như những truyện ngụ ngôn của Lafontain, 
truyện ngụ ngôn dân gian Việt Nam). 

2. Vì sao trẻ thơ thích truyện đồng thoại? 

Truyện đồng thoại là một thể loại văn học dành cho trẻ 
em, nội dung của nó mang đậm chất mơ tưởng, nên nó kích 
thích mạnh vào tâm hồn trẻ nhỏ vốn giàu sức tưởng tượng. 
Mơ tưởng là yết tố chủ yếu làm nên truyện đồng thoại. 
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Thiếu mơ tưởng, đồng thoại chẳng khác nào con chim xinh 
đẹp mà lại không có cánh. Chính chất mơ tưởng của truyện 
và trí tưởng tượng của trẻ, hai cái đó hoà nhập vào nhau tạo 
cho trẻ có một ấn tượng mạnh mẽ khi tiếp xúc với truyện 
đồng thoại. Do đó truyện đồng thoại có khả năng kích thích 
trí tưởng tượng của trẻ càng thêm phát triển, chấp cánh cho 
những ước mơ hồn nhiên của chúng càng thêm bay bổng. 

Truyện đồng thoại dung lượng thường ngắn gọn, rất gần 
gũi với trẻ thơ, ở đó trẻ tìm thấy những nét quen thuộc trong 
đời sống xung quanh, nhưng lại rất cảm động, rất tươi vui, dí 
dỏm, chứa đựng nhiều yếu tố bất ngờ. Điều đó đã khơi dậy ở 
chúng những xúc cảm thú u‡ khiến cho đứa trẻ từ một thính 
giả thụ động biến thành một người tham gia tích cực vào các 
sự kiện của các nhân vật vốn chỉ là chim muông, cây cỏ hay 
những vật vô tri, vô giác mà trở thành người bạn thân thiết 
với chúng, cùng vui, cùng buồn, cùng sung sướng hay hồi 
hộp, lo âu với chúng. Có thể nói truyện đồng thoại tác động 
mạnh mẽ đến đời sống tình cảm của trẻ thơ. Khi tiếp xúc với 
đồng thoại trẻ sống hết mình với tình cảm chân thực vốn có. 
Sự hoà nhập của trẻ vào thế giới đồng thoại đến mức mà 
ranh giới giữa thực và hư nhiều lúc bị xoá nhoà, tưởng đó là 
thế giới của những người gần gũi xung quanh, thế giới của 
chính mình. 

Nhân cách hoá - sự kết hợp nhuần nhuyễn, hài hoà giữa 
trí tưởng tượng với tình cảm của con người - là thủ pháp 
sáng tạo chủ yếu của truyện đồng thoại, làm cho nó uửa giàu 
màu sắc xúc cảm uừa giàu tính ước mơ nên được các 
cháu nhỏ tiếp nhận một cách nhẹ nhàng, tự nhiên như đi vào 
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cuộc sống của bản thân, tạo ra một sức mạnh nội tâm độc đáo 
vốn được tình yêu và trí tưởng tượng cộng hưởng lại mà thành. 

Hơn nữa, nhân cách hoá cũng là một đặc trưng tâm lí 
của trẻ ở tuổi mẫu giáo, lại mang nặng màu sắc của tính 
chủ quan ngây thơ, được gọi là tính tự kÌ trung tâm 
(ego centrisme). Trong cách nhìn, cách cảm, cách nghĩ của 
trẻ thường lấy mình làm trung tâm theo kiểu "vật ngã đồng 
nhất". Điều đó tạo cho trẻ một sức hoà nhập đến mức đồng 
nhất với các "nhân vật" khi chúng tiếp xúc với truyện đồng 
thoại. Năng lực đổng nhất đó giúp trẻ có thể đổng cảm 
sâu sắc với thế giới "nhân vật" của đồng thoại khiến chúng có 
thể nghe thấy được, nhìn thấy được những gì mà người lớn 
không thể nghe thấy, không thể nhìn thấy khi cùng tiếp 
nhận truyện đồng thoại. 


3. Tác động của truyện đồng thoại đối với trẻ thơ 

Chính nhờ những đặc điểm như đã nêu trên mà truyện 
đồng thoại trở thành một phương tiện giáo dục rất hiệu 
nghiệm đối uới trẻ nhỏ. Một con đê đen đũng cảm, một bác 
gấu nâu tốt bụng, một con khỉ thông minh... đều dễ biến 
thành bài học sống động về những phẩm chất đạo đức, 
về cách xử trí tỉnh khôn cần có để giúp trẻ biết sống đẹp 
với đời, biết ứng xử tốt với những người xung quanh và 
nhiều khi còn giúp trẻ cảm nhận một cách nhạy bén đổi 
với cái thiêng liêng nhất, cao đẹp nhất trong tình cảm của 
con người, như truyện "con bổ nông", khi không còn kiếm 
được mổi cho con, bổ nông mẹ đành vạch bụng ra cho con 
mổ thức ăn ở trong bụng mình - nó tự nguyện chết cho đàn 
con được sống. 
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Bằng những hình tượng ngộ nghĩnh ngây ngô của các 
con vật, truyện đồng thoại lại còn có khả năng phê phán, 
châm biếm những thói hư tật xấu giúp trẻ biết mà tránh xa. 
Chuyện hai anh em nhà mèo đi câu cá, nhưng vì lười quá, 
cứ Ì vào nhau nên cuối buổi câu mà giỏ của cả hai anh em 
đều vẫn trống không, chẳng có con cá nào, trong truyện 
"Mèo đi câu cá"; truyện hai chú dê tranh nhau qua cầu, 
chẳng ai chịu nhường ai nên đều bị lăn tùm xuống suối... 
mang đậm chất hài hước nhưng tính giáo dục lại rất cao. 

Những truyện đồng thoại ngắn gọn có thể biến thành lời 
ca trong những bài hát xinh xắn dễ thuộc, dễ nhớ nhờ có sự 
liên tưởng nhạy bén của trẻ mà chuyện của con vật lại biến 
thành chuyện của chính mình như bài hát về "Con cò bé bé" 
đi chơi không xin phép mẹ mà bị lạc mất, chuyện về "con cò 
đi đón cơn mưa" tuy ở xa những không quản ngại mưa rét 
vẫn bay về thăm cha mẹ, quê quán, lại vẫn chuyện con cò 
mò được gì liền ăn nấy nên bị đau bụng, phát rên la suốt 
ba ngày đêm... 

Có thể nói truyện đồng thoại là một phương tiện giáo dục 
thần diệu đối uới trẻ nhỏ, đặc biệt đối uới trẻ em ở tuổi mầm 
non uề nhiều phương diện đạo đức, thẩm mĩ, trí tuệ, thể chất. 

4. Cách thức cho trẻ tiếp nhận truyện động thoại 

Có nhiều cách cho trẻ tiếp nhận truyện đồng thoại như 
người lớn (ông bà, cha mẹ, cô giáo...) kể cho trẻ nghe, trẻ tự 
kể cho người khác nghe. Đó là những cách thức thông thường 
dễ thực hiện mà xưa nay chúng ta vẫn làm. 


Sau đây xin giới thiệu một cách thức khác cho trẻ tiếp 
nhận truyện đồng thoại. Đó là cho trẻ tiếp nhận truyện đồng 
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thoại thông qua việc tổ chức trò chơi đóng kịch. Trò chơi đóng 
kịch là một loại trò chơi đóng vai theo một tác phẩm văn học 
nhất định (mà ở đây là truyện đồng thoại). Trò chơi đóng 
kịch vừa mang tính chất của trò chơi uừa mang tính chất của 
hoạt động nghệ thuật (ở đây là kịch) cho nên việc tổ chức cho 
trẻ chơi trò chơi đóng kịch thường là công phu hơn nhưng kết 
quả lại cao hơn rất nhiều so với cách thức thường làm. 


Các bước tiến hành như sau: 


1. Xây dưng kịch bản: 

~ Chọn truyện đồng thoại và chuyển thành kịch bản (chủ 
yếu là những lời thoại ). 

~ Kể cho trẻ nghe toàn bộ câu chuyện và trò chuyện với trẻ 
về câu chuyện đó, gợi mở giúp trẻ cảm thụ được câu chuyện, 
nhớ được cốt truyện, nhớ tên và nhận ra tính cách các 
"nhân vật"; nhớ hành động của các "nhân vật", và biết đánh 
giá chúng ở mức tốt, xấu, đúng sai . 

~ Đọc kịch bản cho trẻ nghe, giúp trẻ phân biệt được sắc 
thái giọng điệu lời nói của các "nhân vật" khác nhau qua đó 
mà khắc hoạ rõ thêm tính cách của "nhân vật". 

— Chọn bài hát và điệu múa phù hợp với kịch bản và với 
đặc điểm của trẻ. Nếu kịch bản là những ca cảnh thì đã có 
sẵn các bài hát, công việc còn lại là dựng các điệu múa sao 
cho phù hợp với ca cảnh. 


3. Phân uai uà tập đóng ai 
~ Phân vai cho trẻ. 
- Giúp trẻ thể hiện lời nói và bộ điệu phù hợp với vai. 
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~ Cho trẻ tập kết hợp lời nói và điệu bộ của vai mình với 
vai khác (cho trẻ lần lượt đóng các vai, tránh tình trạng biến 
một nhóm trẻ nhất định thành "chuyên nghiệp"). 


3. Chuẩn bị sân khấu, đạo cụ hoá trang 

- Sân khấu: Tìm một nơi trong nhà hay ngoài trời 
trang trí thành sân khấu phù hợp với khung cảnh xảy ra 
chuyện kịch. 

~ Đạo cụ: Tìm kiếm hoặc tạo ra một số đồ dùng cần thiết 
để trẻ thể hiện một cách tự nhiên các nhân vật như những 
con người trong cuộc sống. 

~ Hoá trang: Có thể hoá trang trên mặt bằng những nét 
vẽ cũng có thể dùng các mặt nạ, mũ hoá trang, quần áo sao 
cho phù hợp với "nhân vật " trẻ đóng. 

4. Tổ chức buổi diễn 

- Tổ chức buổi diễn thực chất là tổ chức cuộc chơi 
cho trẻ đồng thời là sự thể hiện kết quả của một quá trình 
tập luyện. 

~ Tổ chức biểu diễn không chỉ đơn thuần việc trình diễn 
kịch bản mà cần tổ chức cho cả người diễn lẫn người xem 
(đều là trẻ em) có thể hỗ trợ, luân phiên, giao lưu với nhau 
bằng lời nói hay bằng bài hát, điệu múa gây không khí hào 
hứng cho trẻ tiếp nhận tốt truyện đồng thoại. 

Cho trẻ tiếp nhận truyện đồng thoại theo cách tổ chức 
trò chơi đóng kịch là cách thức cho phép trẻ cảm thụ câu 
chuyện một cách hào hứng mà sâu sắc bởi tính frực quan 
sinh động của nó. Hơn nữa, qua việc nhập vai vào "nhân vật" 
trẻ được trdi nghiệm những tình cảm tốt đẹp, những kiểu 
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xử trí khôn ngoan để mà học làm người cũng như những tật 
xấu thói hư để mà tránh, không bao giờ phạm phải. 

Truyện đồng thoại rất phong phú về đề tài, về nhân vật, 
về sự biến hoá trong thời gian và không gian lại có tác động 
mạnh đến tâm hồn của trẻ thơ chẳng khác nào chất đinh 
dưỡng cần cho sự phát triển thế giới tinh thần của các cháu 
nhỏ. Nhu cầu được nghe truyện đồng thoại của các cháu là 
rất lớn, thiết tưởng người lớn chúng ta, nhất là các nhà văn 
nên dành thời gian viết thật nhiều truyện đồng thoại để món 
ăn tỉnh thần của các cháu nhỏ không bao giờ cạn. 
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THƠ CA VÀ TRẺ THƠ” 


I. Vai trò của thơ ca đối với sự phát triển của trẻ thơ 


Thơ ca là tỉnh hoa của ngôn ngữ, là kết tỉnh vẻ đẹp của 
tiếng mẹ đẻ, sản phẩm trí tuệ và tình cảm của biết bao thế 
hệ nối tiếp nhau. Biết bao điều của cuộc sống được diễn đạt 
một các uyển chuyển với chiều sâu tư tưởng và tình cảm 
trong những bài ca dao, những vần thơ hay làm nảy sinh ở 
chúng ta những tình cảm đẹp đẽ, những ước mơ trong sáng. 

Từ những câu ca dao cổ: "Gió đưa cành trúc là đài 
Tiếng chuông Trần Vũ, canh gà Thọ Xương! Mit mù khói toả 
ngàn sương/ Nhịp chày Yên Thế, mặt gương Tây Hồ" đến 
những câu thơ trong truyện Kiểu của Nguyễn Du: 
"Long lanh đáy nước in trời Í Thành xây khói biếc, non phơi 
bóng uàng", rồi đến những câu thơ của chính các em nhỏ viết 
ra: "Những chị lúa phất phơ bím tóc | Những cậu tre bá uai 
nhau thì thầm đứng học Đàn cò áo trắng, khiêng nắng qua 
sông Í Cô giá chăn mây trên đồng Bác mặt trời đạp xe qua 
ngọn núi"... tất cả không chỉ gieo vào lòng chúng ta vẻ đẹp 
của tiếng nói dân tộc mà còn ánh lên vẻ đẹp của tâm hồn 
Việt Nam, thiên nhiên Việt Nam. 

Sớm cho trẻ tiếp xúc với thơ ca ngay từ khi nằm trong 
lòng mẹ là điều rất nên làm, vì thơ ca là nguồn dinh dưỡng 
tâm hồn trẻ thơ về nhiều mặt: 


* Bài nói chuyện trên VTV2 — 2001, 
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~ Trước hết thơ ca giúp trẻ tiếp nhận cái hay, cái đẹp 
trong tiếng nói dân tộc. Ngay từ thuở lọt lòng, trẻ được nghe 
tiếng hát ru của mẹ cũng là lần đầu tiên trẻ nghe giọng nói 
con người giàu âm hưởng thơ ca. Tuy trẻ chưa thể hiểu được 
nội dung của thơ nhưng lại dễ tiếp nhận nhạc điệu của nó. 
Thật tuyệt vời khi bắt đầu học nói trẻ được tiếp xúc với thơ 
ca, một thứ ngôn ngữ giàu nhạc điệu, vần điệu và giàu hình 
tượng, điều đó thúc đẩy ý thức về ngôn ngữ của trẻ sớm được 
nảy sinh giúp cho lời nói được hay hơn, đẹp hơn. Nhiều cháu 
bé may mắn được sống trong môi trường gia đình giàu âm 
hưởng thơ ca nên đã thích học theo lối nói có vần có điệu. 
Cháu Hoàng Hoa Anh ba tuổi đã nói một cách rất tự nhiên: 
"Ngoài sân có mấy con bòi Mồm thời ăn cỏ bụng to 
phênh phênh" hay "Ếch kêu ộp ộp ngoài sân/ Chim kêu hót 
hót trên cành cành mai". Đôi khi các bé cũng muốn "bịa" ra 
những lối nói giàu hình tượng. "Vị ngã lăn cù quay" 
(Hoàng Hoa Anh ba tuổi), "Mồm nhai trầu đỏ choen choét" 
(Vàng Anh ð tuổi)...Ngày qua ngày lời hay ý đẹp của thơ ca 
cứ thấm dần vào tâm hồn giúp cho các cháu được miễn dịch 
để không nhiễm phải thói nói tục chửi bậy, nghĩa là các cháu 
biết nói năng có văn hoá. 

- Thơ ca làm giàu thế giới xúc cảm của trẻ em. 
Thơ ca biểu hiện thế giới nội tâm ở nhiều sắc thái, cung bậc 
khác nhau, có những câu thơ đọc lên nghe thật vui tai, thật 
sảng khoái: "Mặt trời càng lên tỏ/Bông lúa thêm chín 
uàng (Sương treo đầu ngọn cỏ Sương lại càng long lanh! 
Bay uút tận trời xanh/ Chiền chiện cao tiếng hót"... 
Nhưng cũng có những câu ca nghe sao mà buồn da diết: 
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"Con cò lặn lội bờ sông(Gánh gạo đưa chồng tiếng khó 
nỉ non". Những sắc thái tình cảm đó đã khơi dậy ở trẻ những 
xúc cảm phong phú về con người, hun đúc ở trẻ một tâm hồn 
nhạy cảm và giàu lòng nhân ái. Thơ ca giúp nuôi dưỡng và 
phát huy những đặc tính vốn có của trẻ như tính dễ xúc 
cảm, dễ đồng cảm khi tiếp xúc với con người và cảnh vật 
trong thế giới xung quanh. Đó là cái vốn quí giá để sống và 
làm việc, cần cho mọi người. Nhiều công trình nghiên cứu 
gần đây chứng minh rằng để có chất lượng cuộc sống cao 
và để thành đạt, người ta không chỉ cần có hệ số trí tuệ 
(IQ) cao mà rất cần có hệ số xúc cảm (EQ) cao. Một tâm 
hồn giàu xúc cảm, giàu lòng yêu thương đó là tâm hồn của 
người biết hướng thiện, biết chia xẻ niềm vui nỗi buồn với 
mọi người. Thơ ca là nguồn năng lượng đổi dào bổi bổ cho 
thế giới xúc cảm của trẻ để khi lớn lên luôn có được trạng 
thái tinh thần lành mạnh, cân bằng giúp thành đạt trong 
cuộc sống. 


- Thơ ca nuôi dưỡng trí tưởng tượng của trẻ. Sự phản 
ánh hiện thực trong thơ ca vừa thực lại vừa hư, điều đó giúp 
cho sự phát triển mạnh mẽ trí tưởng tượng của trẻ khi tiếp 
xúc với thơ ca. Hơn nữa nghệ thuật nhân cách hoá trong thơ 
là sự kết hợp hài hoà giữa tình yêu thương với trí tưởng 
tượng và đó cũng chính là đặc điểm tâm lí nổi bật của trẻ 
thơ. Sự vật trong con mắt các cháu nhỏ bao giờ cũng nhuốm 
màu xúc cảm và bay bổng theo trí tưởng tượng. Nghe thơ, 
đọc thơ các cháu sẽ giữ mãi tâm hồn trong sáng và giàu ước 
mơ mà không bị "thiết thực hoá", giúp trẻ có cách nhìn, cách 
nghĩ, cách cảm đối với thế giới xung quanh một cách hồn 
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nhiên, tế nhị, nhạy cảm với cái đẹp để dễ tiếp nhận điều hay 
lẽ phải. Bằng sức tưởng tượng, thơ ca còn giúp trẻ sớm hình 
thành những tiền để của hoạt động sáng tạo, biết phát hiện 
ra cái mới lạ, hình dung ra cái sẽ có và mong muốn làm 
những điều tốt lành. 


Thơ ca giúp cho sự phát triển của trẻ về nhiều mặt như 
vậy nên cho trẻ tiếp xúc với thơ ca càng sớm càng tốt. Ở đây 
chất thơ của những vần thơ và tính ngây thơ của trẻ em đã 
hoà quyện vào nhau khiến cho trẻ đến với thơ ca rất tự nhiên 
như đến với chính mình. 


2. Thơ viết cho trẻ em 


Trong nền thơ ca nói chung có một mảng dành riêng cho 
trẻ em. Đó là những bài thơ khi sáng tác nhà thơ đã hoá 
thân vào trẻ em để có cách nhìn, cách nghĩ, cách cảm của các 
em về con người và sự vật xung quanh, nên những bài thơ đó 
gần gũi với trẻ em và dễ nhớ, dễ thuộc. Với con mắt và 
tâm hồn trẻ thơ, mọi sự vật từ trăng, sao, mưa, gió; từ cây 
cối, chim muông đến cái bàn cái ghế, cuốn sách cuốn vở ... 
đâu đâu cũng mang hồn người và mọi cái đều có thể 
thiên biến uạn hoá. 

"Con chim chiên chiện|Bay uút uút cao(Lòng đẩy yêu 
mến Khúc hát ngọt ngào" ..."Tiếng ngọc trong ueo / Chim gieo 
từng chuỗi (Lòng chỉm uui nhiều/ Hát không biết mỏừ... 
"Bay bay cao uútl Chỉm biến mất rồi | Chỉ còn tiếng hót Làm 
xanh da trời"... 

Cũng như sự biến hoá từ tiếng chim hót thành màu xanh 
da trời trong bài "Con chữn chiền chiện" của Huy Cận, sự 
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biến hoá từ quả trứng thành chú gà con trong bài Mười quả 
trúng tròn của nhà thơ Phạm Hổ đối với trẻ em cũng là một sự 
biến hoá bất ngờ, làm cho trẻ thực sự ngỡ ngàng đến say mê: 

"Mười quả trứng trònlMẹ gà ấp ủ(Hôm nay ra đủi 
Lòng trắng lòng đỏ | Thành mỏ thành chân"... 

Qua những bài thơ đó trẻ em còn phát hiện được những 
điều mới lạ thật thú vị trong môi trường xung quanh, đặc 
biệt là trong thiên nhiên. 

Một đặc điểm đáng lưu ý của trẻ thơ là tính tự kỉ 
(Egocentrisme) tức là lấy mình làm trung tâm. Trẻ nhỏ 
thường cho rằng tất cả mọi cái trên đời này đều do mình nghĩ 
ra, do mình muốn mà có một cách ngây thơ. 

Nhà thơ Xuân Quỳnh thật khéo hoá thân vào trẻ nhỏ để 
rồi tạo ra cho chúng bài thơ rất thú vị - Chuyện cổ tích uề 
loài người: "Trời sinh ra trước nhất ( Chỉ toàn là trẻ con"... 
"Mắt trẻ con sáng lắm | Nhưng chưa thấy gì đâu Mặt trời 
mới nhô cao Cho trẻ con nhìn rõ Màu xanh bắt đầu cỏÍ 
Màu xanh bắt đầu cây”... "Màu đỏ làm ra hoa ( Chim bấy giờ 
sinh rai Cho trẻ nghe tiếng hót"... "Muốn trẻ con được 
tắm|Sóng bắt đầu làm sông! Sông cẩn đến mênh 
mông (Biển có từ thuở đó” .."Biển sinh những cánh 
buẩm { Chẻ trẻ con đi học”... “Khi trẻ con tập đíi Đường có từ 
ngày đó"... "Nhưng còn cần cho trẻ|Tình yêu uà lời ruí 
Cho nên mẹ sinh ra Để bế bồng chăm sóc"... "Biết trẻ con 
khao khát |Chuyện ngày xửa ngày xưa (Không biết là từ 
đâu! Mà bà uề ở đó”... "Muốn cho con hiểu biết | Thế là bố 
ra đời"...“Chữ bắt đầu có trước | Rồi có ghế có bàn Rồi có 
trường có lắp j Và sinh ra thầy giáo"... 
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Khi nhà thơ hoá thân vào trẻ em chắc không ai nghĩ làm 
như vậy là chỉ để cốt giống trẻ em theo kiểu "ngây thơ cụ" 
hay "cưa sừng làm nghé" mà cái chính là để gần gũi trẻ em, 
hoà nhập vào tâm hồn con trẻ, để từ đó mà dẫn dắt các em đi 
vào thế giới của con người với biết bao cái đẹp, biết bao điều 
hay lẽ phải. Nếu đứng ở phương diện sư phạm thì có thể coi 
đây là một phương pháp giáo dục tuyệt uời! Không cần phải 
đao to búa lớn, không cần đến những điều răn dạy khô khan 
hay mệnh lệnh áp đặt, mà bằng cách nhìn, cách nghĩ, cách 
cảm của trẻ thơ, bằng chính ngôn ngữ của các cháu nhà thơ 
đã làm cho những tác động giáo dục của mình trở nên nhẹ 
nhàng, thấm sâu vào lòng con trẻ. Những bài thơ đó thường 
mang nội dung giáo dục sâu sắc và phong phú về nhiều mặt 
mà trẻ lại rất dễ tiếp nhận, dễ thuộc, dễ nhớ. 

Những bài thơ còn chứa đựng nhiều câu hỏi ngộ nghĩnh 
như là trò đùa thôi thúc các em khám phá như để phát hiện 
ra những sự thật ở đời. 

Bài "Chẳng phải chuyện đùa" của nhà thơ Quang Huy 
khiến các con cảm thấy vừa lạ vừa buồn cười và như muốn 
khơi lên nhu cầu khám phá. 

"Cái chai không đầu|Mà sao có cổiBảo rằng ngọn 
gió | Thì gốc ở đâu! Răng của chiếc cào! Làm sao nhai 
được”... “Cá không ăn cám Cũng gọi cá heo| Cây đa lại 
trèo|' Lên trăng mà mọc”... “Gọi là cây bút! Sao chẳng thấy 
cành/Bàn chân chúng mình|Mọc ra... mắt cái.. 
"Quyển sách ta xem Mọc ra cái gáy(Chiếc đũa rất nhộn 
Có cả hai đầu"... 
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Nhiều bài thơ lại trở thành trò chơi, như bài Củ khoai 
nghệ của nhà thơ Trần Nguyên Đào, một trò chơi mà ta 
thường bắt gặp ở trẻ em các vùng nông thôn. Trước khi ăn, 
các em thường lấy củ khoai làm trâu để chơi đã: 

"Củ khoai nghệ Mập mập ghêlCắm bốn que! Thành 
con nghé|Em yêu thế(Chẳng ăn đâu(Nuôi thành trâu! 
Cày giúp mẹ” 

Có thể kể rất nhiều bài thơ mà trẻ có thể sử dụng làm trò 
chơi, như Chồng nụ chồng hoa (Định Hải), Trâu lá đa 
"(Lữ Huy Nguyên)... Ú £n (Nguyễn Văn Truyền) là một bài 
thơ y như một trò chơi không những của trẻ em mà người lớn 
cùng chơi với trẻ em rất vui: 

"Cháu trốn để ông đi tìm! Lạ chưa đầu bạc, ú tim chẳng 
giài Cháu trốn thật mà như đùa | Cái đầu che kín lại thò cái 
chân! Ông tìm, ông tìm sục sạo quanh nhà Cháu tưởng 
tìm thật, ông uờ uậy thôi! Tìm tìm trốn trốn một hồi! Ông 
thì thư giãn, cháu mồ hôi đầm đìa." 

Hầu hết các bài thơ viết về thiên nhiên đều có tác dụng 
khơi dậy ở trẻ lòng yêu thiên nhiên, coi thiên thiên là người 
bạn thân thiết. Bởi sự hoá thân của nhà thơ vào trẻ em cho 
phép họ có cách nhìn, cách nghĩ, cách cảm của trẻ thơ, thông 
qua đó mọi sự vật trong thiên nhiên đều có mối quan hệ thân 
tình như trong xã hội của con người vậy. Rồi bằng con mắt 
và tâm hồn trẻ thơ, chính các em lại tiếp nhận được điều đó 
một cách nhạy cảm hơn ai hết. Con đom đóm trong bài 
"Anh Đom Đóm" của nhà thơ Võ Quảng được coi như là một 
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người gác đêm cầm đèn đi khắp mọi nơi nâng từng giấc ngủ 
cho mọi "người". Anh thật đáng trọng, đáng yêu biết bao! 

"Mặt trời gác núi, Bóng tối lan dần...Anh Đóm chuyên 
cần! Lên đèn đi gác | Theo làn gió mát! Anh đi rất êm( 
Đi suốt một đêm Lo cho người ngủ" (người ở đây là cò là 
chỉm..) Cho đến khi: "Gà đâu túi bụi(Gáy sáng đằng 
đông í Tắt ngọn đèn lồng! Đóm lui uê ngủ". 

Nhiều nhất là những bài thơ gợi lên ở trẻ fình yêu con 
người: về tình yêu gia đình: có "Gió từ tay mẹ" (Vương 
Trọng), về tình yêu cô giáo có "Bàn tay cô giáo" (Định Hải), 
về tình yêu bạn bè có "Chú bò tìm bạn" (Phạm Hồi), về tình 
yêu lao động có "Chiếc xe lu" (Trần Nguyên Đào) và rất 
nhiều bài khác nữa. 


Thành công của những bài thơ viết cho trẻ em phụ thuộc 
phần lớn ở sự hoá thân vào trẻ em của nhà thơ. Thiếu sự hoá 
thân đó bài thơ chỉ còn là việc nhái lại trẻ nhỏ một cách ngô 
nghê, sượng sùng, trẻ khó chấp nhận. 

Thơ ca là một trong những loại hình nghệ thuật gần gũi 
nhất của trẻ, để món ăn tỉnh thần đó được phong phú, luôn 
theo các cháu trong từng bước lớn lên, nuôi dưỡng tâm hồn 
trẻ thơ ngày càng trong sáng, giúp cho trẻ vừa được hít thở 
không khí của cuộc sống mới vừa được đắm mình trong âm 
hưởng của thơ ca dân tộc, hơn ai hết, những người làm cha 
làm mẹ và chính các cháu nhỏ hết sức mong đợi các nhà thơ 
viết thật nhiều, thật hay cho trẻ em. Những bài thơ dành cho 
trẻ em, đó chính là món quà không thể thiếu được của 
thời thơ ấu. 
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3. Thơ của trẻ em 


Thơ do chính trẻ em viết ra có ý nghĩa đặc biệt đối với tuổi 
nhỏ, nó tác động frực tiếp đến đời sống tâm lí của các cháu, bởi 
đó là sự kết hợp hài hoà của tâm hồn trẻ thơ uới tâm hồn thơ. 


Ai cũng đã từng là trẻ em, nhưng ít ai còn nhớ được 
những gì mà mình đã trải qua trong thời thơ ấu. Do bận 
chiến đấu, lao động, bươn trải với cuộc đời, người lớn dễ làm 
lu mở đi những ấn tượng tươi đẹp khi còn tấm bé. Trong thời 
thơ ấu tất cả đều khác, trẻ em đã nhìn thế giới bằng con mắt 
trong sáng và tất cả đối với chúng dường như đều bí ẩn và kì 
ảo lạ thường. Điều đó tạo cho trẻ thơ có cách nhìn, cách nghĩ, 
cách cảm khác xa với người lớn, đó là một tâm hồn mẫn cảm. 
Chính vì vậy các cháu rất dễ xúc cảm trước mọi sự vật xung 
quanh, dễ phát hiện ra những điều mới lạ trong thế giới quá 
quen thuộc đối với người lớn. Nhà thơ Chế Lan Viên đã viết: 
"Cỏ non theo mắt con nhìn lại xanh?" 

Bé Ngô Thị Bích Hiển 5 tuổi nhìn mưa: "Mưa mưa mưa/ 
Rơi rd rdiLộp bộp bộpÍTrên mái nhài Thành chùm hoaj 
Dưđi hồ nước". 

Bé Thuý Giang 6 tuổi cảm nhận khi đứng trong vườn 
"Cái uườn nho nhỏ. Cô gió đến chơi | Cô đưa uõng đỏi Ru chú 
mặt trời." 

Những bài thơ của trẻ em không những đã làm cho các 
em mà cả người lớn chúng ta thích thú chính nhờ cách nhìn, 
cách nghĩ, cách cảm đặc biệt đó. 

Dưới con mắt trẻ thơ, sự vật dường như đều có hồn 
người, từ quả na, quả chuối, từ con dế con giun, rồi cả đến 
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ngọn gió: "Mụ Đông Bắc phông môm|Phun ra bao cái 
rét Í Cây trút lá trơ cành (Em chỉ lo xoan chết" (bài Mụ Đông 
Bắc của Thuý Giang), rồi đến cả cái nắng cũng nghịch ngợm, 
thích chơi ú tìm: "Lúc bà ngồi cắn chỉ | Nắng chờ uào lỗ kim" 
(bài Cái nắng nghịch của Khánh Chị). 

Trẻ em như những tín đổ của thuyết "hữu hồn luận". 
Đặc biệt đối với thiên nhiên, các em gần gũi gắn bó với thiên 
nhiên, coi thiên nhiên như người bạn thân thiết của mình. 
Với tâm hồn mẫn cảm của tuổi thơ, dường như các em tìm 
thấy được trong thiên nhiên đời sống của chính mình: 
"Cô Phượng áo đỏ phất phơ(| Chú Ve khát nước từng giờ gọi 
mưa Cu Sấu nũng nịu đong đưa |Chị Liễu ngái ngủ uẫn 
chưa gỡ đầu" (bài Đường Hàng Khay của Ngô Thị Bích 
Hiền); "Cây đứng uẫy mưa đến/ Hoa cà chua cười |Lá lim 
gội đầu (Lá mít rửa mặt | Là dứa được mưa uuốt sạch ghê" 
(bài Mưa của Cẩm Thơ) 

Gần gũi với thiên thiên, đời sống xúc cảm của các em cũng 
biến hoá, hoà nhịp với thiên nhiên. Sửng sốt nhìn theo một cánh 
bướm: "Con bướm uàng/ Con bưởng uàng! Bay nhẹ nhàng! 
Trên bờ cỏ Em thích quái Em đuổi theo Con bướm uàng! Nó 
uỗ cánh /' Vút lên cao Em nhìn theo | Con bướm uàng | Con bướm 
uàng" (bài "Con bướm uàng" của Trân Đăng Khoa") hoặc nín thờ 
để ngắm trăng lên: "Hàng cây cau lặng đứng ( Hàng cây chuối 
đứng tm/Con chứn quên không kêu |Con sâu quên không 
kêu ( Chỉ có trăng sáng tỏ | Soi rõ sân nhà em" (bài "Trăng sáng 
sân nhà em" của Thơ Trần Đăng Khoa). 

Trẻ em làm thơ ở nước ta cũng như ở nhiều nước trên thế 
giới, đó là một hiện tượng không phải là cá biệt, nhưng nổi 
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lên như một thần đồng thì thật là hiếm hoi. Đó là trường hợp 
Trần Đăng Khoa. Ở nước ta, thơ Trần Đăng Khoa gần như ai 
cũng biết và trẻ em gần như đứa nào cũng đều ngân nga một 
vài bài. Bởi thơ của Trần Đăng Khoa là sự kết hợp hài hoà 
của một tâm hồn thơ uới một tâm hồn trẻ thơ mà lại 
ở đỉnh cao. Cho nên đã mấy chục năm qua đi mà thơ 
Trần Đăng Khoa vẫn còn đọng lại trong lòng những người đã 
là trẻ em hồi đó và cả trẻ em bây giờ. 

Thơ Trần Đăng Khoa biểu hiện trước hết là một tâm hồn 
giàu sức tưởng tượng, sự vật được phản ánh trong thơ 
Trần Đăng Khoa vừa thực vừa hư lại biến hoá khôn cùng với 
sức liên tưởng phóng khoáng nên rất dễ hoà nhập vào tâm hồn 
thiên biến vạn hoá của con trẻ: ò... ó... o.../ ò... ó... o.../ Tiếng 
gà Í Tiếng gà Í Giục quả na ( Mở mắt( Tròn xoe' Giục hàng tre Í 
Đâm măng! Nhọn hoắt| Giục buồng chuối Thơm lừng! 
Trứng cuốc/ Giục hạt đậu INảy mầm! Giục bông lúa/ Uốn 
câu/ Giục con trâu! Ra đồng/ Giục đàn sao[ Trên trời! 
Chạy trốn! Gọi ông trời! Nhô lên! Rửa mặt! Ôi bốn bê! 
Bát ngát | Tiếng gà | ò...ó...o... ò...ó...o.../ Một cánh diều được 
hoá thân vào trong nhiều sự vật: "Sao trời trôi qua/ Diều 
thành trăng uàng”.. Diều hay chiếc thuyển/ Trôi trên 
sông ngân”... "Diều là hạt cau ( Phơi trên nong trời”... " Diễu em- 
lưỡi liềêm Ai quên bỏ lại"...Trăng cũng biến hoá khôn cùng: 
"Trăng hồng như quả chín|Lùng lơ lên trước nhà”... 
"Trăng tròn như mắt cá Chẳng bao giờ chớp mi"... "Trăng bay 
như quả bóng | Đứa nào đá lên trời"... 

Thiên nhiên trong thơ Khoa ở đâu cũng hiện lên con 
người và cuộc sống của con người. Một đàn kiến tha mồi cũng 
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thành Đám ma bác giun, một cây dừa cũng là người 
"Đứng canh trời đất bao la". Con đường làng bỗng chốc trở 
thành người bạn tâm tình "Đường ơi có nhớ chăng lài 
Ngày nào dạy học, thầy qua đường này! Đường rằng: Tao 
nhớ lắm thay! Khoa ơi, thầy giáo của mày đã` xa", một con 
cò cũng hiện thân của một người quên mình vì muôn loài 
"Khi cơn mưa đen rầm đằng Đông Khi cơn mưa đen rầm 
đằng Tây! Khi cơn mưa đen rầm đằng Nam đằng Bắc Em 
uẫn thấy / Con cò | Trắng muốt I Bay ra đó cơn mưa"... 


Một tấm lòng tràn đầy yêu thương là đặc điểm nổi bật trong 
hầu hết bài thơ của Khoa mà tình cảm sâu nặng nhất là đối với 
mẹ. Khoa đã viết nhiều câu thơ thật xúc động về mẹ: "Những 
trưa tháng sau ( Nước như ai nấu ( Chết cả cá cời Cua ngọoi lên bời 
Mẹ em xuống cấy"... nên đã tự trách "Áo mẹ muưa bạc màu | Đầu 
mẹ nắng cháy tóc Í Mẹ ngày đêm khó nhọc Í Con chưa ngoan, chưa 
ngoan"... rồi khi mẹ ốm em muốn làm tất cả cho mẹ vui "Một 
mình con đóng cả ba uai chèo"... Bởi vì đối với Khoa "Mẹ là đất 
nưiỨc tháng ngày của con". 

Tình yêu trong thơ Khoa không chỉ dừng lại đối với con 
người, mà còn toả rộng ra đối với những con vật, cây cỏ chim 
muông, coi chúng như bạn bè thân thiết. Hái vài lá trầu cho bà, 
Khoa cũng sợ trầu đau "Trầu ơi hãy tỉnh lại! Mở mắt xanh ra 
nào! (Lá nào muốn cho tao | Thì mày chìa ra nhé? ( Tuy tao hái 
rất nhẹ ( Không làm mày đau đâu"... Khi nghe bom Mĩ nổ, con 
chó -người bạn thân yêu của mình bỏ chạy mất, Khoa đã khóc: 
"Hôm nay tao bỗng thấy ( Cái cổng rộng thế này ( Vì không thấy 
bóng mày/Nằm chờ tao ở cửa|Không nghe tiếng mày sủal 
Như những buổi trưa nào | Không thấy mày đón tao Cái đuôi 
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uàng ngoáy tít|Cái mũi đen khìn khịt(Mày không bắt tay 
tao Í Tuy tao buồn làm sao!"... 

Tấm lòng tràn đầy yêu thương cộng hưởng với sức tưởng 
tượng mãnh liệt đã tạo ra cho Khoa một sức mạnh nội tâm để 
biến những vật ngoài đời thành vật trong lòng, hình thành ở 
em một tâm hồn nhạy cảm với cảnh vật, tất cả quanh em thật 
kì diệu: "Nửa đêm tỉnh giấc( Bước ra hè em nghe | Nghe tiếng 
sương đọng mật Đọng mật trên cành tre ( Nghe ri rỉ tiếng sâu ƒ 
Nó đang thủ cuối tường | Nghe rì rầm rặng duối | Há miệng đòi 
uống sương"...Nghe được cả những âm thanh mơ hổ trong 
không gian “Một tiếng gì không rõi Xôn xao cả đất trời" và 
xôn xao cả lòng em. 

Chính cái giây phút mà em biết cảm thụ vẻ đẹp của 
thiên nhiên thì cũng chính là lúc em biết nhìn vào bản thân 
mình, đó cũng là lúc bắt đầu nảy sinh trong em lòng mong 
muốn làm một điều gì tốt đẹp cho mọi người. Tất cả những 
tình cảm ấy đã thức dậy trong trái tim trẻ thơ thái độ âu 
yếm ân cần đối với mầm sống và con người. 

Thơ Khoa có sức lắng đọng và lan toả, được nhiều thế hệ 
trẻ em ưa thích chính là nhờ sức cộng hưởng của một tâm 
hồn thơ uới một tâm hồn trẻ thơ. 
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ĐỒNG DAO VỚI TRẺ THƠ" 


1. Đồng dao là gì? 


Đồng dao là những câu uè, ngắn gọn có uần điệu, nhịp điệu 
được trẻ con thích uà hát trong khi chơi, trong sinh hoạt 
cộng đông. 

Ngày xưa, ở trong các gia đình đứa con từ lọt lòng đến 
3 tuổi được trực tiếp hưởng thụ tiếng hát ru khi nằm trong 
lòng mẹ, nhưng từ 3 tuổi trở đi phần lớn đứa con không còn 
trực tiếp hưởng thụ tiếng hát ru, lời nói nựng của mẹ nữa. 
Rời khỏi lòng mẹ, đứa trẻ theo anh, theo chị bước sang một 
môi trường văn hoá khác mang tính chất cộng đồng, cùng 
chơi cùng hát những khúc đồng dao. Lúc này những khúc 
đồng dao có thể coi như một sự nối tiếp những khúc hát ru 
để gắn bó đứa trẻ với gia đình, làng xóm, quê hương, bạn bè. 
Nếu trước đây đứa trẻ chỉ biết tiếp nhận tiếng hát ru của mẹ 
một cách thụ động thì nay đã có thể chủ động tìm trò để chơi, 
tìm câu để hát và bước đầu làm quen với sinh hoạt văn hoá 
mang tính cộng đồng. 


2. Đặc điểm của đồng dao 
~ Đặc điểm của đồng dao dễ nhận ra trước tiên là có uần 
điệu rõ ràng nên dễ thuộc, dễ hát: “Mèo già ăn trộm | Mèo ốm 


” Bài nói chuyện trên VTV2 — 2001. 
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phải đòn! Mèo con phải uại Con quạ đứt cành/ 
Đòn gánh có mấu/ Củ ấu có sừng( Bánh chưng có lái 
Con cá có uây.” 
Những câu trong bài đồng dao thường iặp đi lặp lại theo 
chu bì một cách tự nhiên: 
Bồ các là bác chim ri 
Chim rỉ là dì sáo sậu 
Sáo sậu là cậu sáo đen 
Sáo đen là em tu hú 
Tu hú là chú bồ các. 
Rồi lại: Bồ các là bác chim ri 
(Quay di quay lại nhiều lần) 
~ Ngôn ngữ đồng dao nhiều khi kì quặc chắp uá một cách 
ngẫu nhiên: 
Nu na nu nống 
Cái cống nằm trong 
Con ong nằm ngoài 
Củ khoai chấm mật 
Phật ngồi phật khóc 
Con cóc nhảy ra... 
~ Lôgic của đồng dao là lôgic của trò chơi, không theo 
lôgic hiện thực, trái với lôgic thực tế, đảo ngược với lôgie cuộc 
đời, nhiều khi không thể giải thích nổi: 
Trời làm một trận mưa rào 
Một đàn cào cào đuổi bắt cá rô 
Thóc giống đuổi chuột trong bổ 
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Đong đong cân cấn đuổi bò ngoài ao... 
hay: Bao giờ cho đến tháng ba 

Ếch cắn cổ rắn lôi ra ngoài đồng 

Hùm nằm cho lợn liếm lông 

Một chục quả hồng nuốt Ìão tám mươi. 

Những đặc điểm đó của đồng dao rất gần với đặc điểm 
của trò chơi. Do đó người ta coi đồng dao như trò chơi, nó thể 
hiện đặc tính ngộ nghĩnh của trẻ nhỏ nên được cắc em tra 
thích. Trẻ hát đồng dao như là chơi trò chơi, cốt sao hát cho 
vui mồm, nghe cho vui tai là được, không cần phải biết ý 
nghĩa của nó, vì đồng dao trước hết là trò chơi. 

3. Nội dung của đồng dao 

Tuy ý nghĩa của nhiều câu đồng dao có khi không rõ ràng, 
thậm chí vô nghĩa, nhưng không phải vì thế mà đồng dao 
không có nội dùng gì. Thực ra nội dung của đồng dao rất 
phong phú, nó phản ánh nhiều mặt của cuộc sống mà chủ yếu 
là ở nông thôn. 

- Rất nhiều bài đồng dao phản ánh những hiện tượng 
trong thiên nhiên hết sức phong phú giúp trẻ tìm hiểu, gắn 
hò với môi trường xung quanh: 

Mây kia sinh ở đằng đông 

Mây hóa ra rồng mây hiện ra mưa 

Có khi mây kéo như cờ 

Mây phẳng như tờ mây lại kéo sang 

Có khi mây đỏ mây vàng 

Mây xanh mây tím ngổn ngang đầy trời 
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hay: 


Tiếng con chim ri gọi dì gọi cậu 
Tiếng con sáo sậu gọi cậu gọi cô 
Tiếng con cổ cổ gọi cô gọi chú 
Tiếng con tu hú gọi chú gọi dì 
Mau mau tỉnh dậy mà đi ra đồng 


~ Đồng đao phản ánh mối qnan hệ giữa con người với con 
người đầy xúc cảm yêu thương, sâu nặng tình người, thường 
là thông qua thân phận của cái tôm cái tép, con cò con vạc, 
cái bống cái bang, bằng con mắt nhân cách hoá của trẻ thơ. 


hay: 


Cái cò đi đón cơn mưa 

Tối tăm mù mịt ai đưa cò về 

Cò về thăm quán cùng quê 

Thăm cha thăm mẹ, cò về thăm anh 
Cái bống là cái bống bang 

Thổi cơm nấu nước cả làng cùng ăn 
Nhà bống có khách sang chơi 

Cơm bưng nước rót cho vui lòng bà 


4. Chức năng của đồng dao 


~ Dùng để ru em: Ru trẻ ngủ chủ yếu là nhiệm vụ của 
những người mẹ, người bà, nhưng ở nông thôn những đứa trẻ 
là anh, là chị trong gia đình cũng có nhiệm vụ ru em bé ngủ 
khi người lớn vắng nhà. Những lời đồng giao nghe rất ngô 
nghê, nhưng với giai điệu hát ru, trẻ nhỏ cũng đưa em bé của 
mình vào giấc ngủ ngon lành: 


Cái ngủ mày ngủ cho lâu 
Mẹ mày đi cấy ruộng sâu chưa về 
Bắt được con trắm con trê 
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Buộc cổ lôi về cho cái ngủ ngon 


hay: Em tôi buồn ngủ buồn nghê 
Con tằm đã chín con đê đã mùi 
Con tằm để lại mà nuôi 
Con dê đã mùi làm thịt em ăn 
~ Dùng trong khi chơi 


Nhân dân ta có một kho tàng trò chơi đân gian hết sức 
phong phú mà điều đặc biệt thú vị là phần lớn trò chơi đều đi 
kèm với lời đồng dao rất ngộ nghĩnh làm tăng thêm sự cuốn 
hút của trò chơi đối với trẻ em. Những trò chơi đó được 
truyền tụng từ đời này sang đời khác cho đến ngày nay, như 
trò chơi "kéo cưa lừa xẻ”, "Chỉ chỉ chành chành", "Rồng rắn 
lên mây", "Trồng nụ, trồng hoa", “Thả đỉa ba ba"... 


5. Tác dụng giáo dục của đồng dao đối với trẻ em 

Đồng dao có tác động giáo dục mạnh mẽ đối với trẻ em, 
trước hết là nó giáo dục thái độ văn hoá đối với hai mối quan 
hệ chủ yếu của con người: con người - thiên nhiên, con người - 
xã hội. 

~ Giáo dục tình yêu đối uới thiên nhiên: Đông dao gợi nên 
ở các em nhỏ tình yêu hồn nhiên đối với con ong cái kiến, con 
cò con vạc, con trâu con nghé; cây có, chim chóc qua các bài 
gọi nghé của trẻ mục đồng, qua những bài giới thiệu các loài 
chim muông, hoa quả... 

— Giáo dục lòng nhân ái: Đông dao gợi nên ở trẻ tình yêu 
đối với ông bà, cha mẹ, bà con xóm làng; đồng cảm với những 
người có cảnh ngộ éo le, sẵn lòng giúp đỡ những người nghèo 
khổ, tàn tật. Có thể nói đồng dao là những bài học đạo đức 
rất nhẹ nhàng mà hấp dẫn đối với các em nhỏ. 
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— Nhưng nhiều hơn hết, đồng giao với tính hài hước của 
nó đã mang lại cho trẻ em những niềm uui sướng uô tư, nụ 
cười sảng khoái. Hơn nữa, chính tính hài hước hóm hỉnh 
của đồng dao đã bồi đắp cho trí tuệ của trẻ thêm fhông 
mình, sắc sảo. Qua đồng giao trẻ không những tiếp nhận 
những điều hợp lí mà còn phát hiện ra những điều phi lí 
không đúng với cuộc sống bình thường, trẻ biết tiếp nhận 
văn hoá không chỉ ở những mệnh để xuôi mà ngay cả ở 
những mệnh đề ngược với logic. Trong mớ bòng bong lộn 
xộn đó của sự vật mà lại biết lần ra chân lí thì mới thật là 
giỏi, thật là tài. 

Đồng dao có giá trị rất to lớn trong đời sống văn hoá của 
trẻ em ngày xưa và nó vẫn có thể còn nguyên giá trị đối với 
trẻ em chúng ta trong thời đại ngày nay, nếu chúng ta biết 
thổi vào đó những luồng gió mới của thời đại. Với tỉnh thần 
đó, nhiều nhạc sĩ đã phổ nhạc cho những khúc đồng dao cổ 
làm cho nó sống dậy một cách sinh động hơn, mới mẻ hơn và 
hấp dẫn hơn. 

Cũng như những truyền thống văn hoá phi vật thể khác, 
đồng dao có thể truyền từ đời này sang đời nọ, nên nó luôn luôn 
cần được bổ sung, phát triển phong phú mãi hơn lên. Do đó việc 
sáng tạo ra những khúc đồng dao mới phù hợp với cuộc sống 
của trẻ em ngày hôm nay nên coi là một nhiệm vụ của các nhà 
thơ hiện đại cần làm để mang lại món quà tỉnh thần cho trẻ em 
chúng ta ngày hôm nay. Xin lấy ví dụ về một bài đồng dao mới 
được phổ biến trong các em nhỏ từ mấy chục năm nay của nhà 
thơ Trần Đăng Khoa sáng tác năm lên mười và được các em rất 
yêu thích: 
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Hay nói ầm 1 / Là con vịt bầu 

Hay hỏi đâu đâu / Là con chó vện 

Hay chăng dây điện / Là chú nhện con 
Ăn no quay tròn / Là cối xay lúa 

Mồm thổi ra gió / Là chiếc quạt hòm 
Không thèm cỏ non / Là con trâu sắc 
Rồng phun nước bạc / Là chiếc máy bơm 
Dùng miệng nấu cơm / Là cua là cấy 
Chẳng vui cũng nhảy / Là chú cào cào 
Đêm ngồi đếm sao / Là ông cóc tía 

Ríu ran cành khế/ Là cậu chích choè 
Hay múa xập xoè / Là cô chim trĩ 


Như vậy là chúng ta đã vẽ lên tâm hồn trẻ em trong thời 


hiện đại những nét hoa văn đậm đà bản sắc dân tộc. 
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ÂM NHẠC VỚI TRẺ THƠ” 


1. Âm nhạc, người bạn thân thiết của trẻ thơ 


Âm nhạc là một loại hình nghệ thuật gắn bó hết sức mật 
thiết với cuộc sống mỗi con người, kể từ lúc lọt lòng mẹ cho 
đến lúc giã từ cõi đời. Bất cứ người mẹ nào cũng có thể tự hào 
với mọi người rằng con mình rất thích nghe âm nhạc và có 
năng khiếu âm nhạc. Quả thật, âm nhạc như một món ăn 
tỉnh thần đối với trẻ nhỏ, mà thiếu nó thì trẻ em chỉ còn là 
những bông hoa khô héo. Những giai điệu trầm bổng, những 
tiết tấu nhịp nhàng đưa trẻ em vào thế giới của cái đẹp một 
cách thích thú và hấp dẫn. Những âm thanh có tổ chức chặt 
chẽ của âm nhạc góp phần quan trọng vào việc phát triển 
đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ cho trẻ em, mà hầu như 
tất cả các nhà giáo dục trên thế giới đều khẳng định điều đó. 
Đại văn hào M. Go-rơ-ki thì nhận xét “Âm nhạc tác động một 
cách kì diệu đến tận đáy lòng. Nó khám phá ra cái phẩm 
chất cao quý nhất ở con người”. Chính vì vậy mà người lớn cần 
quan tâm đặc biệt đến việc giáo dục âm nhạc cho trẻ em, càng 
sớm càng tốt. Nhạc sĩ D. Kô-đai nổi tiếng của Hung-ga-ri 
đã nói một cách dí dỏm : “Khoảng 16 năm trước đây, có người 
hỏi tôi nên bất đầu cho trẻ em học nhạc từ mấy tuổi, tôi trả 
lời : “Trước khi em bé sinh ra 9 tháng ! Đến nay tôi nghĩ lại 


* Trong cuốn "Giáo đực cái đẹp cho trẻ thơ". NXB Giáo dục — 1999. 
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khác. Tôi sẽ trả lời : trước khi mẹ em bé ra đời 9 tháng ! Thật 
vậy, khi cháu chắt chúng ta lớn lên và hiểu rằng cuộc sống sẽ 
buồn tẻ biết nhường nào nếu không có âm nhạc, thì lúc đó 
chúng sẽ phải là người thưởng thức âm nhạc sành sỏi hơn bà 
và mẹ của chúng rất nhiều”. Nhiều công trình nghiên cứu đã 
chứng minh rằng từ khi nằm trong bụng mẹ, thai nhỉ đã có 
khả năng tiếp thu âm nhạc bên ngoài. Có những chuyện lạ 
tưởng như phi lí về khả năng tiếp nhận âm thanh của thai 
nhi, nhưng lại có thật và ngày nay đã được khoa học chứng 
minh. Một nhạc trưởng người Mĩ kể rằng: có một số bản nhạc 
ông ta chưa hề biết, thế nhưng khi ngồi vào đàn, nhìn bản 
nhạc đánh được đoạn đầu thì tự nhiên các đoạn kế tiếp cứ 
hiện dần lên trong trí nhớ của ông và thế là ông đã đánh 
được các bản nhạc mà không cần phải nhìn vào sách. 
Tìm hiểu ra, ông được biết đó là bản nhạc mà mẹ của ông hồi 
trẻ cũng là một người chơi đàn giỏi, từ lúc mang thai vẫn 
thường hay đánh những bản nhạc ấy. Thì ra, qua màng bụng 
của người mẹ, thai nhỉ có khả năng ghi nhận những âm 
thanh ở ngoài cuộc đời một cách sâu sắc như vậy. Người ta 
cũng quan sát thấy rằng, các bà mẹ khi mang thai thường 
nghe tiếng nói của nước nào khi học ngoại ngữ hay khi 
giao tiếp thì đứa con sau này cũng học tiếng nước ấy dễ dàng 
hơn. Vì vậy khi mang thai người mẹ nên nghe âm nhạc 
thường xuyên, một mặt là để cho tâm hồn thoải mái, nhẹ 
nhàng, mặt khác là để cho thai nhi cùng nghe. 


2. Hát ru - giai điệu đẹp đẽ đầu tiên đến với con người 


Lời ru chan chứa tình yêu thương đằm thấm của người 
mẹ chính là những giai điệu đẹp đẽ đầu tiên đến với 
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con người và cũng có thể nói nền văn hoá của dân tộc, của 
loài người đến với mỗi chúng ta đầu tiên đều là qua lời ru 
của mẹ. 

Nằm trong lòng mẹ, được ôm ấp vỗ về cùng với lời hát ru 
tạo cho cháu bé một trạng thái an toàn, một cảm giác đầm 
ấm dễ chịu. Đó là liều thuốc bổ đối với trẻ nhỏ, khó có gì 
sánh được. Lời ru của mẹ chính là những âm thanh ngọt 
ngào, phổ biến nhất ở mọi miền, mọi dân tộc. Từ bao đời nay 
người mẹ Việt Nam đã hát cho con nghe những bài quen 
thuộc của quê hương. Đó là những âm điệu thấm thiết nhất, 
êm ái nhất, có tác dụng giáo dục lòng yêu con người, yêu quê 
hương đất nước cho trẻ em từ thuở còn nằm nôi. Đứng về 
mặt giáo dục âm nhạc, hát ru đối với trẻ nhỏ như là nhạc 
không lời. Những âm điệu mượt mà, êm dịu ấy tác động vào 
đôi tai bé bỏng, non nót của trẻ thơ, giúp cho trẻ có được đôi 
tai biết nghe âm nhạc tinh tế. 

Thấy được tác dụng to lớn của hát ru đối với sự phát 
triển của trẻ thơ, những người mẹ, những cô nuôi dạy trẻ và 
những ai gần gũi với trẻ thơ đều nên học để biết hát ru, để ru 
con ngủ, dỗ dành khi con quấy khóc, chuyện trò với con bằng 
những âm thanh tuyệt diệu ấy. 

Hát ru là cả một nghệ thuật, nhưng nghệ thuật ấy trước 
hết là ở tấm lòng. Không có tấm lòng yêu thương con trẻ thì 
lời hát ru cũng không mang lại hiệu quả được mấy. Hát ru là 
sự tổng hợp của nhiều yếu tố: âm thanh êm địu kèm theo với 
sự ôm ấp vỗ về; trong câu hát ru có hơi ấm của mẹ, có giọng 
nói quen thuộc của người thân. Trẻ thực sự yên tâm đi vào 
giấc ngủ khi nó biết rằng cùng với lời hát ru còn có mẹ bên 
cạnh mình, mùi mẹ, giọng mẹ khiến nó yên giấc ngủ say. 
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3. Giáo dục âm nhạc cho trẻ dưới 3 tuổi 

Mắt và tai là hai cửa số tầm hồn nên ngay từ khi còn bé 
hãy để cho âm thanh có tổ chức, có chọn lọc là âm nhạc lọt vào 
tai đứa trẻ. Những điệu nhạc vui tươi sẽ làm cho khí sắc cháu 
bé thêm phấn chấn, những điệu nhạc êm dịu sẽ làm cho tâm 
hồn của nó được thảnh thơi. Nghe nhạc, nghe hát là nhu cầu 
của trẻ. Chúng ta hãy tưởng tượng một cháu bé mà suốt ngày 
không nghe được một điệu nhạc; một câu hát nào thì buồn biết 
bao. Tình trạng đó vẫn còn tồn tại hiện nay ở nhiều nhà trẻ và 
ngay cả trong nhiều "nhóm trẻ gia đình", khiến cho nhiều cháu 
bé kém linh hoạt vui tươi. Và đây, chúng ta hãy quan sát 
những em bé đang nghe hát hay nghe những điệu nhạc vang 
lên, lúc đó ở chúng mặt mày hớn hở, mất sáng long lanh, 
miệng cười toe toét, tay vung vẩy, chân nhún nhảy, trông thật 
đáng yêu. Những nét mặt buồn cau có, những cơn hờn dỗi, 
những thói nhõng nhẽo sẽ mất đi, hay ít nhất cũng giảm bớt 
khi lời ca tiếng hát vang lên. 

Người lớn cần tạo điều kiện để trẻ được nghe nhạc hay nghe 
hát, cần lựa chọn những âm điệu vui tươi hay êm dịu cho trẻ 
nghe. Tốt nhất là khi chơi với trẻ hay bế ăm trẻ vào lòng, người 
lớn cần hát trực tiếp cho trẻ nghe: vừa hát vừa nhìn vào mặt trẻ, 
vừa làm điệu bộ, vừa cầm tay trẻ cùng làm động tác phù hợp với 
tình cảm của bài hát để tạo một sự đồng cảm giữa cháu bé và 
người lớn. 

Ngày nay nhiều gia đình đã có đài thu thanh, thu hình, cần 
tận dụng những công cụ thông tin đại chúng ấy để trẻ nghe hát 
và xem nhảy múa. Trong khi nghe, người lớn cần khuyến khích 
trẻ hát theo và nhún nhảy theo điệu nhạc. Chính những cử động 
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ngây thơ, hồn nhiên và còn khờ khạo ấy lại là một bước cần thiết 
để giúp trẻ đi vào âm nhạc. Những nhà sư phạm âm nhạc ở nước 
ta thường có nhận xét là trẻ em Việt Nam tiếp thu âm nhạc về 
giai điệu tốt hơn là về tiết tấu, mà tiết tấu lại là yếu tố có ảnh 
hưởng nhiều đến tác phong đi đứng, sinh hoạt hàng ngày sau 
này khi em bé lớn lên. 

Để giúp trẻ luyện tiết tấu được tốt, người lớn cần tạo 
điểu kiện như cho trẻ gõ mõ, đánh trống, rung lục lạc, lắc 
xúc xắc... những thứ đó thường có ở xung quanh nên rất dễ 
kiếm. Các gia đình Việt Nam kể cả ở thành thị lẫn ở nông 
thôn đều có khả năng làm hay mua cho trẻ chơi mà không 
tốn kém là bao. 

Trong khi nhấn mạnh về tiết tấu, chúng ta lại không nên 
quên ý nghĩa của giai điệu trong việc giáo dục âm nhạc cho 
trẻ những giai điệu đẹp không những làm cho trẻ thích thú 
mà còn gợi lên ở nó những sắc thái xúc cảm phong phú, biểu 
hiện một đời sống tỉnh thần tỉnh tế. 

Mỗi bài hát đến với trẻ nên vừa có giai điệu đẹp, vừa có 
tiết tấu vui. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng cho trẻ tiếp 
xúc với những tiết tấu rộn ràng, lại càng nên tránh những 
tiết tấu quá sôi động đến nhức tai, nhức óc, gây kích động có 
hại cho thần kinh của trẻ. 

Trong kho tàng âm nhạc Việt Nam kể từ xưa tới nay, từ 
dòng dân gian đến dòng bác học đã có không ít bài thuộc loại 
tiết tấu êm dịu như bài "cò lả" và cũng có khá nhiều bài 
thuộc loại tiết tấu nhộn nhịp như bài "trống cơm", nên tùy 
từng hoàn cảnh sinh hoạt của trẻ mà chọn bài thích hợp cho 
trẻ nghe. 
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Chẳng hạn như khi trẻ buổn ngủ hay đang bị "ươn" 
người thì cần cho trẻ nghe những bài hát êm dịu, còn khi trẻ 
vui chơi, đùa nghịch thì lại cần cho trẻ nghe những bài hát 
có tiết tấu rộn ràng. 


4. Giáo dục âm nhạc cho trẻ mẫu giáo 

Bước vào tuổi mẫu giáo, âm nhạc đổi với trẻ em là cả 
một thế giới kì diệu, một thế giới đẩy cảm xúc vui sướng. 
Để mỏ ra cánh cửa đưa trẻ vào thế giới ấy, cần phải tổ chức 
việc giáo dục âm nhạc sao cho có hệ thống hơn, khoa học hơn, 
đáp ứng được nhu cầu phát triển khả năng âm nhạc của trẻ. 

Trước hết là cần phải làm cho trẻ em yêu thích âm nhạc. 
Âm nhạc vốn rất gần gũi với trẻ em, nhưng ở những năm 
đầu tiên của cuộc sống, những phản ứng vui vẻ của trẻ khi 
nghe âm nhạc vẫn còn mơ hồ, thậm chí nhiều khi còn lẫn lộn 
giữa âm nhạc với những âm thanh khác ở xung quanh. 
Một em bé 6 tháng biết chăm chú lắng nghe âm thanh của 
cái xúc xắc với đôi mắt tròn xoe và miệng cười toe toét, 
không khác gì nghe một khúc nhạc vui. Tất nhiên đó là 
những âm thanh rất gần với âm nhạc, chứ không phải là 
tiếng ổn ào, ầm 1, lộn xộn. 

Nhưng những em bé vào tuổi mẫu giáo, nhất là từ 4 tuổi 
trở đi thì đã cảm nhận được những bài hát và điệu nhạc hay. 
Tuy nhiên, lòng yêu thích âm nhạc của các cháu lại ở nhiều 
mức độ rất khác nhau. Có cháu yêu thích âm nhạc đến độ 
say mê, nhiều khi quên cả ăn, cả ngủ và có thể ngồi yên lặng 
hàng giờ để nghe nhạc; có cháu lại rất thờ ơ khi tiếng nhạc 
vang lên. Mức độ yêu thích âm nhạc của mỗi cháu bé phần 
lớn còn do hoàn cảnh sống và giáo dục của người lớn xung 
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quanh. Điều này ta có thể quan sát trong cuộc sống thực tế 
và dễ nhận thấy khá rõ ràng. Một em bé được sống trong một 
gia đình có truyền thống âm nhạc thì thường ham thích âm 
nhạc ngay từ thuở bé. Trái lại, một em bé khác sống trong 
một gia đình mà không có ai quan tâm đến âm nhạc thì cũng 
rất dễ thờ ở với lời ca, tiếng hát. Khi lớn lên không phải em 
bé nào cũng sẽ trở thành ca sĩ hay nhạc sĩ, nhưng tình yêu 
đối với âm nhạc sẽ giúp cho mỗi người có được một cuộc sống 
tỉnh thần phong phú và đó là điều hạnh phúc. 

Làm cho trẻ yêu thích âm nhạc có thể bằng nhiều 
cách, trước hết là hãy tạo điều kiện để cho trẻ nghe âm 
nhạc được càng nhiều càng tốt từ việc người lớn hát cho trẻ 
nghe đến việc nghe đài, xem tỉ vi. Tuy nhiên việc nghe âm 
nhạc cần phải được hướng dẫn, cần lựa chọn những điệu 
nhạc, bài hát hay và phù hợp với các cháu. Đặc biệt nên 
cho trẻ nghe nhạc không lời (nếu có điều kiện). Cần tìm 
những đoạn nhạc không lời được chuyển thể từ những ca 
khúc hay cho trẻ nghe để tạo nên ở trẻ sự ham thích và 
thói quen nghe nhạc không lời. Điều này còn ít có trong 
truyền thống sinh hoạt âm nhạc ở nước ta, nên chúng ta 
cần phấn đấu khắc phục để ngay từ tấm bé trẻ được nghe 
nhạc không lời thường xuyên. 

Khi trẻ nghe nhạc, người lớn cần hướng dẫn để trẻ em 
cảm nhận được cái hay cái đẹp của tác phẩm. Không cần 
phải giảng giải dài dòng hay phân tích sâu sắc, bởi vì những 
việc đó sẽ vô nghĩa đối với trẻ nhỏ. Người lớn chỉ cần 
biểu hiện những thái độ rung cảm của mình qua nét mặt, 
qua cử chỉ hành vi hoặc lời nói biểu cảm. Chính những cái đó 
lại dễ đàng truyền cảm đến trẻ. 
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Để có sự yêu thích âm nhạc một cách bền vững, cần cho 
trẻ nghe nhiều loại âm nhạc khác nhau, giúp trẻ ghi được 
nhiều ấn tượng âm nhạc thật phong phú. Cái vốn liếng 
âm thanh ấy càng muôn màu muôn vẻ bao nhiêu thì tâm 
hồn của trẻ càng trở nên giàu có bấy nhiêu. Nếu chỉ cho trẻ 
nghe một loại âm nhạc hay một thứ bài hát nào đó, dù bản 
nhạc, bài hát ấy có hay đến mấy cũng làm cho đứa trẻ nhàm 
chán. Phàm cái gì đã là đơn điệu, nghèo nàn thì khó lòng mà 
gây được ở con người sự hứng thú. Hơn nữa đối với trẻ nhỏ, 
việc thay đổi các thể loại âm nhạc, việc tìm kiếm các bài hát 
mới lạ sẽ là nguồn vui của chúng. 

Trong việc giáo dục lòng yêu thích âm nhạc cho trẻ thì 
dân ca đóng một vai trò hết sức quan trọng. Dân ca thường 
bắt nguồn từ tiếng nói riêng của mỗi dân tộc. Có thể nói 
những bài hát dân gian của mỗi dân tộc đều được sáng tác ra 
dựa trên đặc điểm riêng của từng tiếng nói khác nhau. 
Thật đáng tự hào về kho tàng dân ca hết sức phong phú của 
nước ta. Trên đất nước Việt Nam sinh sống rất nhiều dân tộc 
có tiếng nói khác nhau. Mỗi dân tộc lại có những bài dân ca 
đặc sắc, khiến bạn bè gần xa cũng phải ưa thích và ca ngợi. 
Dân ca là tiếng nói tình cảm đằm thắm và hồn nhiên của 
nhân dân. Những cái hay, cái đẹp, những nét đặc sắc của 
dân tộc từ đời này qua đời khác đã theo các làn điệu dân ca 
mà tác động đến nhiều thế hệ, hun đúc cho mỗi cháu bé 
chúng ta có được một tâm hồn Việt Nam. 

Những âm điệu dân ca mang sắc thái dân tộc cần phải 
đến được sớm với trẻ thơ, lúc đứa trẻ còn hồn nhiên, trong 
trắng và nhạy cảm, tức là vào lứa tuổi mẫu giáo. Tiếp xúc với 
dân ca quá muộn hoặc ít được nghe đân ca thì khi lớn người 
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ta sẽ thờ ơ với nó hoặc nếu có ưa thích âm nhạc thì cũng chỉ 
là một thứ âm nhạc lai căng tầm thường như ta thường thấy 
ở một số thanh niện hiện nay. 

Giáo dục lòng yêu thích âm nhạc cho trẻ cũng là tạo ra 
những tiền đề quan trọng để hình thành thị hiếu âm nhạc ở 
mỗi người. 

Một vấn đề hết sức quan trọng nữa trong việc giáo dục 
âm nhạc cho trẻ em là hình thành "đôi tai âm nhạc" ở trẻ. 
Âm nhạc là nghệ thuật của đôi tai, tai có tốt mới nghe và 
cảm thụ được âm nhạc, không có "tai âm nhạc" thì làm sao 
mà tiếp nhận được những tác phẩm âm nhạc hay. Nhân dân 
ta cũng đã chẳng nói về hiện tượng đó một cách dí dỏm là 
"đem đàn mà gẩy tai trâu" đó sao! 

Đôi tai sinh ra là để nghe âm thanh, nhưng "tai âm 
nhạc" thì không phải sinh ra là đã có, mà vẫn phải luyện tập 
khá công phu và việc luyện tập ấy phải bắt đầu từ rất sớm. 
Nói tới âm nhạc, trước hết là nói tới khả năng nghe. cho nên 
con người nếu không rèn luyện "tai âm nhạc" thì cũng chẳng 
khác nào bị tước đi quyển thưởng thức các tác phẩm 
âm nhạc. Tuổi mẫu giáo là thời kì rất thuận lợi để luyện 
"tai âm nhạc”. 

Để làm được việc đó, khi nghe một bản nhạc hay một bài 
hát, người lớn cần chỉ cho trẻ biết giai điệu của nó. Bài hát 
hay bản nhạc có âm thanh cao thánh thót biểu hiện một tình 
cảm vui tươi, trong sắng còn nếu âm thanh thấp, trầm tức là 
nó biểu hiện sắc thái buồn, nặng nể. Người lớn cần nói cho 
trẻ biết, nếu bài hát hay bản nhạc mà có tiết tấu đều đều, 
đơn điệu tức là nó biểu hiện một cái gì tẻ nhạt, nhưng nếu 
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tiết tấu của nó dồn dập thì nó biểu hiện một sự khẩn trương, 
tiết tấu chậm biểu hiện một sự khoan thai... 

"Tai âm nhạc" chỉ có thể hình thành được trong quá trình 
đứa trẻ tiếp xúc với nhiều tác phẩm âm nhạc phong phú một 
cách thường xuyên. Bởi vì ở bất cứ một bài hát nào hay khúc 
nhạc nào cũng đều có sự kết hợp hài hòa các yếu tố của âm 
thanh để tạo thành một tác phẩm âm nhạc hoàn chỉnh. 
Ngoài ra sự hình thành "tai âm nhạc" còn được hỗ trợ bởi việc 
nghe và phân biệt các âm thanh trong cuộc sống xung quanh, 
đặc biệt là trong thiên nhiên. Chẳng hạn chúng ta có thể chỉ 
cho trẻ sự khác nhau giữa tiếng gấyv ò ó o của chú gà trống 
được tao ra bởi một giai điệu cao, trong với tiết tấu khoan thai 
với tiếng kêu "cạc cạc cạc" của những con vịt mái được tạo bởi 
những âm thanh khàn đục và một tiết tấu dồn dập đang giục 
nhau đi kiếm mỗi. Nếu trẻ em biết lắng nghe chim hót thì tai 
âm nhạc lại có phần tỉnh tế hơn, tiếng hót của loài chim thật 
là phong phú: tiếng hót thánh thót của loài chim chiền chiện, 
tiếng hót véo von của chim sơn ca, tiếng hót ấm áp của chim 
bồ câu, tiếng hót thanh mảnh của con sáo sậu v. v... 

Cần giáo dục trẻ em biết rưng động mỗi khi tiếng nhạc 
cất lên, biết vui khi nghe những bản nhạc vui, biết buồn khi 
nghe những bản nhạc buồn. Muốn vậy cùng với việc hình 
thành “tai âm nhạc” cần phải giáo dục cho trẻ em có được 
một đời sống tình cảm phong phú, biết yêu thương mọi 
người, biết đồng cảm với những con người gặp hoàn cảnh khó 
khăn, biết vui mừng trước những niềm vui của bạn bè, biết 
quan tâm đến bố mẹ, anh em... Mặt khác cũng cần phải giúp 
trẻ nâng cao dần những hiểu biết về cuộc sống xung quanh, 
nhưng quan trọng nhất vẫn là bổi bổ cho trẻ em có một 
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tình cảm tốt đẹp, có tấm lòng giàu tình yêu thương. Bởi vì 
âm nhạc là tiếng nói tình cảm của loài người, nó tác động vào 
mỗi người trước tiên là qua đời sống tình cảm. Trên cơ sở đó, trẻ 
em sẽ tiếp nhận một cách dễ dàng những tác phẩm âm nhạc. 

Một trong những phương pháp giáo dục âm nhạc cho trẻ 
em có hiệu quả nhất là tổ chức cho trẻ hoạt động âm nhạc 
và đó cũng chính là niềm vui của trẻ. 

Ngoài việc cho trẻ nghe âm nhạc như đã trình bày ở trên, 
hoạt động âm nhạc của trẻ mẫu giáo bao gồm : ca hát, nhảy 
múa theo nhạc, sử đụng nhạc cụ, trò chơi âm nhạc v. v... 

Về ca hát nhìn chung trẻ mẫu giáo rất thích ca hát và 
thường hát rất say mê. Ở vào tuổi này, trẻ đã có thể tự hát 
một mình mà không cần phải dựa dẫm vào người lớn như ở 
lứa tuổi trước. Do ngữ điệu trong lời nói đã vững vàng nên 
giọng của trẻ đã bất đầu có sức ngân vang, nghĩa là 
"có giọng” như ta vẫn thường nói. Lúc hát trẻ cũng đã có ý 
thức biểu hiện tình cảm để được mọi người thông cảm và 
khen ngợi. 

Tuy nhiên, nếu cứ để trẻ tự hoạt động ca hát thì tác động 
của nó sẽ bị hạn chế, thậm chí đôi khi còn phản tác dụng đối 
với sự hình thành nhân cách của trẻ. Bởi vậy việc ca hát 
cũng cần phải được người lớn hướng dẫn cẩn thận. 

Trước hết là việc chọn bài cho trẻ hát, đó phải là những 
bài hát hay, có giai điệu đẹp, tiết tấu vui tươi và hình tượng 
âm nhạc trong sáng. Có một số người lớn cho rằng trẻ em hát 
bài gì mà chẳng được thậm chí còn cho trẻ hát cả những bài 
rất dở, hát chả ra hát, nói chẳng ra nói. Có người lại coi trẻ 
em là đối tượng của việc thử nghiệm những "tác phẩm đầu 
tay" của mình. Trẻ em ở lứa tuổi mẫu giáo thị hiếu chưa 
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được hình thành, nên sự yêu thích còn phụ thuộc khá nhiều 
vào người lớn. Nhiều trẻ em đã buộc phải hát những bài do 
người lớn áp đặt mà không tính đến hiệu quả giáo dục thẩm 
mĩ của nó. Bài hát hay, đó là yêu cầu đầu tiên trong việc lựa 
chọn bài cho trẻ hát. 

Bài hát cho trẻ hát cần phải mang nội dung lành mạnh. 
Hình tượng âm nhạc và lời ca cần phản ánh cuộc sống sinh 
hoạt hàng ngày vui tươi, hồn nhiên của trẻ. Bài hát cũng cần 
nói lên được những tình cảm tha thiết của trẻ đối với ông bà, 
cha mẹ và những người đáng mến trong xã hội, nói lên tình 
yêu quê hương xóm làng. Cũng cần có những bài hát đí dỏm, 
hài hước, nhằm chê bai một thói hư tật xấu nào đó. 
Tránh cho trẻ hát xuyên tạc một số bài ca cách mạng, hay 
hát những bài tình ca ủy mị... mà đó đây vẫn có một số cháu 
mẫu giáo đã hát. Đặc biệt cần lựa chọn những bài dân ca 
ngắn gọn, giản dị, có âm điệu vui tươi hoặc những sáng tác 
mới, phổ nhạc những bài đồng dao: ca dao có nội dung phù 
hợp với trẻ, như loại bài : 

Bà còng đi chợ trời mưa 
Cái tôm, cái tép đi đưa bà còng 
Đưa bà đến quãng đường đông 
Đưa bà uề tận ngõ trong nhà bà 
Tiên bà trong túi rơi ra 
Tép tôm nhặt được trả bà mua rau. 

Lại cần phải chọn những bài hát phù hợp với cỡ giọng 
của trẻ. Âm vực của trẻ mẫu giáo còn rất hẹp và hơi lại ngắn, 
nên các cháu mới chỉ có khả năng hát được những bài hát 
ngắn mà các nốt nhạc được viết từ quãng 4 đến quãng 8, còn 
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rộng ra nữa thì các cháu rất khó hát, nếu cứ cố gắng để “hét” 
thì lại rất có hại cho thanh đới, tức là hỏng giọng, sau này 
không còn khả năng ca hát nữa. 

Chọn được bài hát tốt rồi, lại còn phải nghĩ cách dạy trẻ 
hát. Trẻ hát không phải là biểu diễn cho thính giả như là các 
ca sĩ, mà hoạt động ca hát của trẻ còn mang nhiều ý nghĩa 
giáo dục khác, cho nên dạy cho trẻ hát cũng có tính đặc thù 
của nó. 

Điều quan trọng vào bậc nhất là cần dạy trẻ hát không 
những đúng với bài hát mà còn biểu hiện đúng sắc thái tình 
cảm của bài hát, tất nhiên sự hiểu biết đó phải mang tính 
chất hồn nhiên, ngây thơ vốn có của trẻ, niềm vui cũng 
là niềm vui của trẻ con, nỗi buồn cũng là nỗi buồn của trẻ 
con. Không nên để trẻ bắt chước cách biểu hiện y hệt như 
người lớn. 

Cần dạy trẻ hát đúng, không những hát đúng nhạc mà 
còn phải phát âm tròn vành rõ chữ cho rõ lời ca. Đối với trẻ 
mẫu giáo, học hát cũng tức là học nói, sao cho uyển chuyển, 
không lí nhí mà cũng không quá om sòm như la hét. Khi cần 
thêm một số điệu bộ, cử chỉ để phụ hoạ cho rõ nội dung mà 
trẻ muốn biểu cảm, hãy để cho những điệu bộ cử chỉ ấy 
phản ánh đúng cuộc sống hồn nhiên của trẻ trong sinh hoạt 
hàng ngày. 

Đối với trẻ em, nhất là trẻ em ở lứa tuổi mẫu giáo, nói đến 
hát bao giờ cũng kèm theo nhảy múa hay uận động theo nhạc. 
Hiện nay việc nhảy múa của trẻ em còn có nhiều vấn để cần 
phải được xem xét. Thường khi hát các cháu chỉ mới làm một số 
động tác minh hoạ còn đơn điệu và nghèo nàn, hết xoè tay ra 
lại khoanh tay lại vào ngực rồi nhún một cái, hết nghiêng bên 
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này lại nghiêng bên kia, làm cho hoạt động múa hát của trẻ 
kém phần sôi nổi, thiếu sự vui tươi của trẻ thơ. Người lớn, nhất 
là các nhà biên đạo múa hãy quan tâm đến vấn đề này để cùng 
với các cô giáo mẫu giáo soạn ra nhiều điệu nhảy nhộn nhịp cho 
các cháu mỗi khi hát. Đặc biệt là cần phải soạn cho trẻ những 
động tác và đội hình cơ bản phù hợp với sự phát triển sinh lí và 
tâm lí của trẻ. 

Ngoài việc nhảy múa ra, trẻ còn cần phải vận động theo 
nhạc. Tất nhiên nhảy múa cũng là một kiểu vận động theo 
nhạc, nhưng vận động theo nhạc còn có nghĩa rộng hơn, nó 
còn bao hàm cả những vận động ngẫu hứng của trẻ khi nghe 
tiếng nhạc vang lên. Nếu trẻ được dạy những động tác cơ bản 
thì việc vận động ngẫu hứng sẽ được thực hiện một cách 
dễ dàng. 

Cần khuyến khích trẻ em ca hát, nhảy múa trong nhóm 
để tạo ra không khí sinh hoạt cộng đồng. Chính trong hoạt 
động này trẻ có địp cùng nhau hoạt động, hoà giọng trong 
một đàn đồng ca hay hoà nhịp trong một đội hình nhảy múa. 
Tránh tình trạng chỉ để cho một số cháu gọi là “có năng 
khiếu” chuyên múa hát cho các bạn khác xem, còn số đông 
chỉ ngồi xem một cách thụ động. Thậm chí, có một số trường 
mẫu giáo chỉ dốc sức vào huấn luyện cho trẻ em trong đội 
văn nghệ mang tính chất “chuyên nghiệp” chỉ để biểu diễn 
chào mừng những ngày hội, ngày lễ. 

Cần động viên các cháu trai vào hoạt động ca hát, nhảy 
múa. Hiện nay ở nhiều trường mẫu giáo chỉ chú trọng tổ 
chức cho các cháu gái múa hát mà còn bỏ rơi lại các cháu 
trai, các cháu này thường bị coi là không có năng khiếu hoặc 
bị coi là “phần tử phá đám”. 
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Cần tổ chức những buổi ca hát, nhảy múa chung cho cả 
trẻ em và người lớn cùng tham gia. Đây là dịp để người lớn 
và trẻ em thể hiện sự giao cảm một cách hồn nhiên vui tươi, 
qua đó mà tạo ra sự đồng cảm giữa người lớn và trẻ em, giúp 
cho công tác giáo dục có nhiều thuận lợi. 

Trong việc giáo dục âm nhạc cũng cần khuyến khích trẻ 
chơi các nhạc cụ. Ở những gia đình có điều kiện, trẻ em đến 
4, õ tuổi là đã có thể học một số nhạc cụ như pi-a-nô, 
măng-đô-Ìin... và cùng với tuổi mẫu giáo một số cháu đã chơi 
được một số nhạc cụ dân tộc như đàn bầu, tam thập lục, 
đánh trống, thổi kèn... Nhưng đại bộ phận trẻ em chưa thể 
có được những nhạc cụ như thế. Đó cũng là sự thiệt thời. 
Để khắc phục tình trạng đó, người lớn có thể tìm cho các em 
những nhạc cụ đơn giản, hay nói đúng hơn là những đồ chơi 
âm nhạc như trống, xúc xắc, kèn, hoặc những đồ chơi làm 
bằng sứ hay nhựa tạo dáng theo các con vật : gà, chim, chó, 
mèo... có thể phát ra được những âm thanh. Những đồ chơi 
đó có tác dụng kích thích trẻ đến với âm nhạc. 

Để luyện tai nghe âm nhạc, cần tổ chức cho trẻ những 
trò chơi âm nhạc, như trò chơi “tai ai thính” : một cháu nhắm 
mắt lại, cô chỉ định một cháu nào đó hát và yêu cầu cháu 
nhắm mắt nhận ra giọng của bạn đang hát và hát bài gì. 

Trong các trò chơi âm nhạc thì trò chơi đóng kịch theo 
những ca cảnh nhỏ cũng có tác dụng giáo dục âm nhạc cho 
trẻ, Có thể lấy một câu chuyện có nhiều nhân vật (hay các 
con vật) mà các nhạc sĩ đã chuyển thành ca cảnh, bao gồm 
nhiều bài hát nhỏ để trẻ đóng vai (Tham khảo cuốn “Con cóc 
là cậu ông trờ”. NXBGD 1990). Đây là một loại hình 
nghệ thuật mang tính tổng hợp dành cho trẻ em, có sự 
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kết hợp chặt chẽ giữa kịch, thơ văn và âm nhạc, trong đó 
nổi bật lên là những chủ để âm nhạc phản ánh được tính 
cách khác nhau của các nhân vật. Tham gia vào những ca 
cảnh này không chỉ một số cháu đóng vai mà cả nhóm trẻ 
đều cùng bạn tham gia để hát những bài hát làm nền cho 
ca cảnh hoặc những bài hát ngợi ca hay kể về nhân vật trong 
chuyện, tạo ra một sự giao lưu đồng cảm giữa người diễn 
và người xem. Một loại sinh hoạt như thế vừa hấp dẫn vừa 
bổ ích. 

Trong cuộc đời của mỗi người, lứa tuổi mẫu giáo là một 
quãng đời mà người ta ham thích múa hát. Ai đã từng quan 
sát các cháu múa hát đều thấy ngay các cháu say mê thực 
sự. Chính trong lĩnh vực âm nhạc, trẻ em dễ cảm nhận được 
cái hay cái đẹp hơn các lĩnh vực khác. Tuy nhiên giáo dục âm 
nhạc không phải là để cho trẻ em trở thành nghệ sĩ mà cái 
chính là nuôi dưỡng trong mỗi đứa trẻ một tâm hồn phong 
phú, trong sáng, để sau này lớn lên trở thành con người tử 
tế, đúng như. A Xu-khôm-lin-xki đã nói : “Mục đích chính 
của giáo dục âm nhạc không phải là đào tạo những nhạc sĩ 
mà là đào tạo những con người”. 
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TẠO HÌNH VỚI TRẺ THƠ” 


1. Tại sao trẻ thích hoạt động tạo hình 

Tạo hình là một loại hình nghệ thuật rất hấp dẫn đối với 
trẻ em. Có thể nói, không có em nhỏ nào lại không thích 
ngắm nhìn những bức tranh, những đồ chơi đẹp. Đặc biệt trẻ 
thích tự mình vẽ hay nặn ra những con người, con vật hay 
những đồ vật, phong cảnh mà mình thích. Chúng ta thường 
bắt gặp những "họa sĩ" tí hon say sưa ngồi vẽ hàng giờ. 
Chúng vẽ la liệt ở khắp mọi nơi: như trên giấy, trên bảng, 
trên sàn... và bằng bất cứ các phương tiện nào: phấn, que, lõi 
than, bút chì , bút mực... 

Tại sao trẻ lại thích hoạt động tạo hình, nhất là vẽ ? 
Trả lời câu hỏi này không phải là chuyện dễ. Có người cho 
rằng trẻ vẽ là để tự biểu hiện bản thân mình, ý này còn được 
một số nhà tâm lí học phương tây nhấn mạnh, họ cho rằng 
trẻ vẽ là để giải tỏa những điều ẩn ức trong lòng, những điều 
ước mơ mà không thực hiện được hay bị cấm đoán... Chẳng 
hạn, vì mẹ không cho đi chơi, ức quá trẻ liền vẽ người mẹ của 
mình có mặt mày rất khiếp sợ, trông như là mẹ mìn, hoặc trẻ 
thích đi ô tô mà không được đi nên lại vẽ rất nhiều ô tô. Lại 
có người cho rằng trẻ vẽ là để lĩnh hội kinh nghiệm lịch sử 
xã hội để lớn lên thành người. Có nghĩa là mỗi lần trẻ vẽ 
được một con người đang làm gì đấy, hay một đồ vật nào đấy, 


* Trong cuốn "Giáo đục cái đẹp cho trẻ thứ". NXB Giáo dục — 1999. 
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cũng tức là trẻ hiểu được hành vi của người đó hơn và hiểu 
dáng vẻ lẫn chức năng của đồ vật hơn. Chính ngay trong quá 
trình vẽ trẻ còn lĩnh hội những kinh nghiệm về sử dụng màu 
sắc, đường nét, bố cục. .. của loài người đã tích lũy được trong 
hoạt động tạo hình. Cũng có người cho rằng trẻ vẽ tức là hoạt 
động sáng tạo. Ngay từ nhỏ, trẻ đã có nhu cầu sáng tạo, 
muốn tự mình vẽ hay nặn những con người, đổ vật hay 
phong cảnh theo trí tưởng tượng của mình, muốn cách điệu 
biến hóa hiện thực vào sản phẩm do mình tạo ra. Lại cũng có 
người cho rằng trẻ vẽ là để chơi nghịch cho thỏa thích; 
thích gì vẽ nấy, muốn vẽ thế nào cũng được; vẽ cái gì, vẽ vào 
đâu và bằng phương tiện nào là hoàn toàn tùy thích, cốt sao 
cho thoải mái tỉnh thần v.v... 


Tất cả các cách hiểu trên, ít hay nhiều đều có phần hợp 
lí, nhưng còn rất phiến diện và đều chưa hiểu đúng bản chất 
của hoạt động tạo hình và đặc điểm của tuổi thơ. 

Theo nhiều nhà mĩ học thì hoạt động tạo hình là sự 
phản ánh hiện thực (cuộc sống con người và thiên nhiên) 
bằng màu sắc, đường nét... thông qua một chủ thể sáng tạo 
nhất định, nhằm tạo ra những giá trị thẩm mĩ cho xã hội tức 
là những bức tranh, bức tượng v.v... Hoạt động tạo hình thực 
chất là một hoạt động sáng tạo nghệ thuật. 

Tại sao nó lại có sức hấp dẫn trẻ em đến như vậy ? Đó là 
vì trước hết, sản phẩm của hoạt động tạo hình mang tính 
chất cảm tính: màu sắc, đường nét, hình khối, dáng vẻ... tác 
động trực tiếp đến giác quan của con người mà chủ yếu là 
thị giác rồi đến xúc giác. Trẻ em ngay từ những tháng đầu 
tiên của cuộc đời, đôi mắt đã hoạt động để tiếp thu ánh sáng, 
màu sắc của cuộc đời. Đứa trẻ 3 tháng đã rất sung sướng khi 
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nhìn thấy màu sắc rực rỡ từ những giải lụa hay chùm bóng 
treo trên nôi, ð, 6 tháng trẻ đã biết vờn theo những đồ vật đồ 
chơi có màu sắc và hình thù hấp dẫn. Trẻ lên 2 đã có thể 
nhận ra con gà, con vịt... hay những người thân trong tranh, 
và cứ như thế, trẻ em đi vào thế giới tạo hình rất tự nhiên. 

Hoạt động tạo hình chủ yếu là hoạt động của đôi tay để 
tạo ra những sản phẩm cụ thể. Tất nhiên đằng sau đôi tay là 
hoạt động của cả một bộ não, nhưng đối với trẻ em thì trước 
hết là sự hoạt động của đôi bàn tay. Trẻ em vốn hiếu động, 
hễ nhìn thấy gì thích thú là muốn thể hiện được lại bằng đôi 
bàn tay của mình và mỗi lần vẽ hay nặn được một cái gì đó 
trông giống với hiện thực thì nó hết sức vui sướng. 

Hoạt động tạo hình cũng là một hoạt động tự biểu hiện. 
Người họa sĩ không nhìn hiện thực một cách thờ ơ mà bằng 
đôi mắt đẩy xúc động thể hiện thái độ yêu thương hay căm 
giận, tự hào hay xấu hổ... Do đó mỗi màu sắc, mỗi đường nét 
được sử dụng trong tác phẩm là biểu hiện cả một tấm lòng, 
cả những suy nghĩ về cuộc đời và bản thân. Ở trẻ em tuy 
chưa có được những tình cảm, những ý nghĩ thật sâu sắc 
nhưng thế giới nội tâm của trẻ cũng đã bắt đầu hình thành, 
mà chúng rất muốn biểu hiện. Chẳng hạn, khi đứa trẻ yêu mẹ 
thì nó vẽ mẹ bằng một chân dung ngay ngắn khoác lên đó một 
tấm áo hoa với màu sắc sặc sỡ, hay khi đứa trẻ mong muốn 
được bố đèo đi chơi bằng xe máy thì nó lại vẽ hai bố con cưỡi 
lên một chiếc hon đa. 

Tranh vẽ và tượng của trẻ thường là không giống với hiện 
thực, nét vẽ còn nguệch ngoạc, hình vẽ còn sai lệch, màu sắc 
còn lòe loẹt nhưng tranh vẽ của trẻ em thường dành cho 
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chúng ta sự bất ngờ thú vị, bởi cái ngộ nghĩnh, ngây thơ đáng 
yêu trong đó và chính đây lại là bước khởi đầu của sự sáng tạo 
ra cái đẹp. 

Có thể nói, trẻ em thích hoạt động tạo hình là để nhận 
thức thế giới, để thỏa mãn tính hiếu động, để biểu hiện tình 
cảm ý nghĩ của mình đối với xung quanh và cũng là để làm 
ra được những cái gì đó mà mình mong muốn. Có lẽ không có 
một loại hình nghệ thuật nào mà kích thích được tính sáng 
tạo của trẻ nhiều bằng hoạt động tạo hình. 


2. Hướng dẫn trẻ cảm thụ vẻ đẹp của những tác phẩm 
tạo hình 

Tuy trẻ ham thích hoạt động tạo hình, nhưng chưa phải 
là đã có ý thức đầy đủ trong việc sáng tạo ra cái đẹp và cũng 
chưa biết phát hiện cái đẹp trong sản phẩm tạo hình một 
cách đây đủ. Do đó, trẻ em cần phải được hướng dẫn hoạt 
động tạo hình ngay từ lúc còn bé mà việc đầu tiên là tạo điều 
kiện để trẻ được xem nhiều tác phẩm tạo hình có giá trị. 

Những bức tranh, bức tượng nghệ thuật là biểu hiện tập 
trung vẻ đẹp của cuộc sống quanh ta, được người nghệ sĩ 
chất lọc và thể hiện một cách tỉnh tế trong tác phẩm. Xem 
tranh đẹp giúp cho việc hình thành trong tâm hồn trẻ thơ 
những tình cảm thiết tha đối với thiên nhiên và con người. 

Tranh dành cho trẻ nhỏ cần phải đẹp, phải rõ ràng, màu 
sắc tươi sáng, đường nét hài hòa để sao cho trẻ có thể cảm 
nhận được vẻ đẹp của nó một cách dễ dàng. Chúng ta có thể 
bắt đầu từ những bức tranh đân gian mà sức sống mạnh mẽ 
của nó trong đời sống tinh thần của nhân dân ta vẫn còn cho 
tới ngày nay, nhất là trong những dịp lễ tết, hội hè. Các em 


300 


nhỏ không thể không thích thú với những đường nét chắc 
nịch, khỏe khoắn cũng như màu sắc tươi tắn của những bức 
tranh lợn, gà, cá... rất hợp với tuổi thơ. Chúng ta có thể 
hướng dẫn trẻ xem một số tranh có những tích truyện cổ như 
"Tấm Cám", "Sơn Tinh Thuỷ Tinh", "Cóc kiện trời"... để các 
cháu thêm thích thú. Xem triển lãm hội họa hay bảo tàng mĩ 
thuật có phải là những việc làm quá cao siêu đối với lứa tuổi 
thơ không? Điều đó là tùy cách hướng dẫn của người lớn. 
Nhưng sự gợi ý nhẹ nhàng và dễ hiểu sẽ tạo hứng thú cho trẻ 
em khi xem những tranh sơn mài, sản phẩm độc đáo của 
Việt Nam bằng những màu sắc thật lạ mắt với cái óng ánh 
của vỏ trai, của vàng, bạc, lại ẩn hiện tầng tầng lớp lớp dưới 
những màu đen, đỏ, vàng, tím... như đưa dẫn trẻ em vào một 
thế giới kì ảo. Những tranh lụa Việt Nam dịu dàng, tươi mát, 
khi xem trẻ sẽ thấy đễ chịu thoải mái. Đặc biệt là những 
cuộc triển lãm tranh thiếu nhi, những bức tranh do chính 
các em vẽ làm cho trẻ nhỏ rất thích thú và kích thích chúng 
hào hứng tham gia vào hoạt động tạo hình. Một điều hết sức 
lạ lùng mà các nhà giáo dục mẫu giáo đã phát hiện được, đó 
là trẻ nhỏ rất đễ nhận ra nội dung tranh vẽ của bạn mình và 
nhiều khi còn thể hiện một sự đồng cảm khá nồng nhiệt đối 
với các "họa sĩ tí hon" đã sáng tạo ra "tuyệt tác" ấy, trong khi 
đó người lớn lại rất ít hiểu những gì mà trẻ em muốn thể 
hiện vào các bức tranh của chúng. 

Xem tượng cũng là một thú vui đối với trẻ thơ. Những 
tượng đặt ở các đại lộ hay trong vườn hoa, nếu được chỉ dẫn 
trẻ em sẽ cảm nhận được những điều kì diệu mà các nhà nặn 
tượng đã khắc họa vào đó. Một khi nhận ra được vẻ đẹp của 
những bức tượng như " người mẹ bồng con", "người chiến sĩ 
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lấy thân mình làm giá súng", "Bác Hồ với thiếu nhỉ", 
"những cô gái Việt Nam tha thướt trong bộ áo dài ”... thì trẻ 
sẽ biết thưởng thức và trân trọng giữ gìn. Trái lại, một số em 
nhỏ do không được giáo dục đầy đủ, không những các em thờ ø 
với vẻ đẹp của các bức tượng mà còn có những cử chỉ thiếu văn 
hóa, thô bạo như đập phá hay bôi bẩn lên bức tượng. 
Những bức tượng ông thiện, ông ác ở các đình chùa, những 
bức phù điêu ở các công trình kiến trúc sẽ làm cho các cháu 
ngạc nhiên, thích thú nếu được người lớn hướng dẫn tỉ mỉ. 
Nếu biết lềng vào đó những câu chuyện có nội dung hấp dẫn 
thì sẽ thu hút được sự chú ý của trẻ em. 

Một thế giới kì ảo, sống động gây được nhiều hứng thú 
đối với trẻ thơ nhất, đó là những con giống do bàn tay khéo 
léo của các nghệ nhân nặn ra với nhiêu màu sắc và hình 
dáng phong phú . Mỗi lần tết đến, được mẹ cho đi chợ sắm 
tết, đứa trẻ say mê khi nhìn thấy những con giống vừa lạ 
lùng, vừa xinh đẹp được nặn từ những cục đất sét. 

Bàn đến cái đẹp trong sản phẩm của hoạt động tạo hình 
sẻ là khiếm khuyết đối với trẻ em nếu không nói đến cái đẹp 
trong thế giới đổ chơi. Đồ chơi đối với trẻ em thật là cần 
thiết, cần như là cơm ăn nước uống vậy. Đồ chơi là phương 
tiện để chơi nhằm phát triển các chức năng tâm lí và 
hình thành nhân cách của trẻ, trong đó việc phát triển tình 
cảm thẩm mĩ là rất quan trọng. Do đó, đồ chơi phải làm sao 
để vừa kích thích hoạt động của trẻ vừa khêu gợi những xúc 
cảm thẩm mĩ. Từ những cái xúc xắc, con búp bê, chiếc ô tô, 
cái cuốc, cái xẻng, cái kèn, cái trống đến nổi xoong trong bộ 
đổ nấu ăn, và cả đến những chiếc mặt nạ nữa, tất cả đều 
phải mang tính giáo dục, tính thấm mĩ. Tránh cho trẻ chơi 
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những đồ chơi có hình quái dị như những chiếc mặt nạ 
"phăng-tô-mát" hay bộ mặt yêu tỉnh... mà ta thường thấy 
trong các dịp tết trung thu. Những ông bố, bà mẹ đâu có biết 
trong khi trẻ sử dụng những đồ chơi đó, chúng sẽ không gợi 
lên được ở trẻ những xúc cảm thẩm mi, trái lại còn gây nhiều 
tác hại làm cho trẻ thích nghỉ dần với cái xấu và làm thui 
chột những năng khiếu tạo ra cái đẹp ở trẻ. 


3. Hai quan niệm cần tránh 

Giáo dục cái đẹp trong hoạt động tạo hình không chỉ 
dừng lại ở việc cho trẻ quan sát, ngắm nghía những sản 
phẩm đã có sẵn, tuy việc đó là hết sức cần thiết, mà điều 
quan trọng là cần phải tổ chức cho trẻ tham gia vào hoạt 
động tạo hình, trực tiếp làm ra các sản phẩm đẹp. Nhiều nhà 
giáo dục cho rằng, lao động (nếu có thể gọi như vậy) của trẻ 
nhỏ, trước hết phải để làm ra cái đẹp, việc tổ chức hoạt động 
tạo hình là từng bước tập cho trẻ tạo ra cái đẹp để đem lại 
niềm vui cho những người xung quanh và cho chính bản 
thân mình. Trong vấn đề này thường thấy có hai quan niệm 
đối lập nhau. Quan niệm thứ nhất, nặng về gò bó áp đặt và 
quan niệm thứ hai thì lại thả nổi, cả hai quan niệm này đều 
tổn tại trong thực tiễn giáo dục trẻ em. Nhiều cô mẫu giáo, 
trong tiết học tạo hình thường đòi hỏi trẻ phải làm giống y 
hệt cô, cháu nào làm khác đi thì liền bị chê bai, quở trách. 
Có cô giáo vẽ trước vào vở cho trẻ bằng nét bút chì mờ hay 
những đường chấm chấm để sau đó các cháu chỉ còn việc tô 
lại hay nối các chấm để thành các hình mà cô đã vẽ sẵn, kết 
quả là sản phẩm được các cháu tạo ra như đúc từ một khuôn. 
Cái đẹp như chúng ta đã biết vốn mang tính độc đáo. Thế mà 
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ở đây mọi cái đều như một cái, thì còn gì là đẹp? Ngược với 
cách làm trên, một số người lớn khác lại chủ trương cứ để cho 
trẻ tự vẽ, tự nặn, người lớn không nên can thiệp vào, nghĩa 
là không cần có sự hướng dẫn. Những người này cho rằng hội 
họa là năng khiếu bẩm sinh, cứ để cho trẻ tự do sáng tạo! 
Quan niệm này đã đem lại kết quả khá chua xót cho nhiều 
em bé tỏ ra có năng khiếu về hoạt động tạo hình. Một điển 
hình có thể nhắc đến ở đây, đó là trường hợp một cháu bé ở 
Hà Bắc con một gia đình nông dân hồi mới 4, 5 tuổi người ta 
đã phát hiện tranh vẽ của cháu khá độc đáo, biểu hiện một 
năng khiếu hội họa rõ ràng. Tranh của cháu cũng đã được 
đăng ở báo "Thiếu niên tiền phong" và được nhiều người hâm 
mộ. Thế nhưng điều đáng tiếc là không có ai hướng dẫn cho 
cháu hiểu biết về hoạt động tạo hình, nên những bức tranh 
của chấu ngày càng trở nên dị dạng, mặc dầu những năm 
tiếp theo cháu vẫn tự mình vẽ đến hàng trăm bức tranh, 
trong đó có những bức hết sức khó hiểu, khiến người xem 
thất vọng. 

Rõ ràng cả hai quan niệm trên đều sai lầm và phiến 
điện. Trong lĩnh vực hoạt động tạo hình cũng như trong các 
lĩnh vực hoạt động nghệ thuật khác, việc giáo dục, hướng 
dẫn trẻ em là rất cần thiết. Vấn để khó khăn ở đây là làm 
sao cho trẻ thể hiện được tính hổn nhiên, ngây thơ, 
ngộ nghĩnh trong sản phẩm của mình mà vẫn từng bước 
được nâng cao những hiểu biết về hoạt động tạo hình cả cách 
nhìn, cách cảm, những tri thức và kĩ năng... Điều cốt yếu 
trong việc hướng dẫn hoạt động tạo hình là giúp trẻ biến 
hoạt động này lúc đầu còn là một uiệc làm tuỳ hứng trở 
thành một hoạt động mang tính sáng tạo, kích thích mọi 
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sáng kiến của trẻ để tạo ra những sản phẩm phản ánh hiện 
thực theo con mắt trẻ thơ. 


4. Giáo dục cái đẹp cho trẻ qua hoạt động tạo hình 
~ Về vẽ: 


Vẽ là một kiểu hoạt động tạo hình mà trẻ thực hiện sớm 
nhất. Ngay từ tuổi lên hai, đứa trẻ đã bắt chước người lớn vẽ 
những đường nguệch ngoạc mà không để diễn tả cái gì cả. 
Do đó người ta gọi giai đoạn này là ¿điển tạo hình. Dần dần 
trong những nét vẽ nguệch ngoạc, nó nhận ra một cách ngẫu 
nhiên là giống cái gì đó, chẳng hạn như là giống cái gậy hay 
giống quả bóng... Từ đó nó càng thích thú vẽ nhiều hơn và cố 
gắng chờ đợi xem những nét vẽ nguệch ngoạc ấy giống cái gì. 
Có khi chỉ trong cùng một nét vẽ nguệch ngoạc mà nó lại 
thấy giống nhiều thứ, liển kêu lên một cách khoái chá 
"Đây là cửa sổ... Không phải, đây là cái tủ..." hay "Đây là con 
vịt, à không, đây là con mèo..." Vào tuổi lên ba thì đứa bé 
mới dùng lời nói để đặt tên cho cái mà nó định uẽ. mặc dầu 
khi vẽ ra thì không thật giống với cái định vẽ, nhưng đây lại 
là một thời điểm rất quan trọng, và sự diễn đạt ý định vẽ 
bằng lời nói chính là thời điểm bất đầu của hoạt động tạo 
hình. Khi đứa trẻ nói lên ý định vẽ một cái gì đó, chẳng hạn 
như: "Cháu sẽ vẽ ông mặt trời" hay "Con sẽ vẽ mẹ”... tức là 
nó đã nhìn thấy hình ảnh đổ họa tương tự và muốn vẽ lại 
cái đó, cũng tức là nó đã bất chước những nét vẽ của người 
lớn nhằm miêu tả một cái gì đó, nhưng nó đã giản lược đi rất 
nhiều. Chẳng hạn, hình vẽ người đưới dạng "đầu, chân" bao 
gồm một vòng tròn nhỏ để biểu thị cái đầu, còn hai đường 
xuất phát từ đó để mô tả thân mình và hai chân - là hình vẽ 
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điển hình của những hình 
ảnh đổ họa mà ta thường 
gặp ở trẻ lên 3 (H.1). Từ chỗ 
vẽ những đường nguệch 
ngoạc sang chỗ biết vẽ 
những hình ảnh đổ họa đơn 
giản là một bước tiến đáng 
kể mà rất cần tới sự hướng 
dẫn của người lớn, nếu 
không đứa trẻ chỉ dừng lại ở 
những nét vẽ nguệch ngoạc, 
không có ý nghĩa gì và làm 


cho nó chóng chán. 
Hình 1 Đến tuổi mẫu giáo thì 
“Nhảy lò cò” phần lớn trẻ đều có thể bước 


(Tranh của Tuấn 36tháng) SânE #@iai đoạn tạo hình, 
nếu có sự giúp đỡ. hướng 


dẫn. Trước hết, người lớn cần dạy cho trẻ biết cầm bút vẽ, và 
tư thế ngồi đúng để vẽ những đường cơ bản như đường 
thẳng, đường tròn... Tuy nhiên cách dạy ở đây không cần 
phải theo bài bản y như các giờ dạy vẽ ở trường phổ thông, 
mà cách hướng dẫn phải hết sức tự nhiên, lổng được những 
sự vật sinh động đầy hấp dẫn vào các đường nét khô cứng ấy 
thì hiệu quả sẽ tốt hơn rất nhiều. Chẳng hạn, để vẽ đường 
ngang, người lớn cần gợi ý cho trẻ: "Chúng ta hãy vẽ những 
con đường cho ô tô chạy", hay để vẽ đường xiên thì lại gợi ý: 
"Chúng ta hãy vẽ những hạt mưa rơi từ trên trời xuống" 
hoặc để vẽ được đường tròn, chúng ta lại gợi ý để trẻ vẽ 
quả bóng, cuộn len hay mặt trời v.v... Trước khi vẽ vào giấy, 
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cần hướng dẫn trẻ giơ tay vẽ vào không khí theo động tác 
đưa từ trái thẳng sang phải (nếu là đường ngang), từ trên 
xuống dưới (nếu là đường thẳng), đưa tay quay tròn theo 
chiều kim đồng hổ hay ngược chiếu kim đồng hồ, tùy mỗi 
cháu thuận chiều nào (nếu là đường tròn). 

Cùng với việc dạy cho trẻ những đường nét cơ bản, người 


Hình 2 


lớn cần hướng dẫn trẻ 
phối hợp các đường cơ 
bản ấy thành một hình 
vẽ sống động hơn để gây 
hấp dẫn. Chẳng hạn, vẽ 
con đường bằng 2 đường 
ngang rồi lại vẽ mưa rơi 
bằng những đường xiên 
dài vẽ những bãi cỏ 
mọc hai bên đường bằng 
những đường xiên ngắn, 
vẽ quả bóng lăn trên cỏ 
bằng đường tròn, vẽ 
những đường cong Ở 
phía trên để làm mây. 
Thế là được một bức 
tranh sinh động (H2). 
Khi thấy mình vẽ được 
những bức tranh như thế 
trẻ lại càng hào hứng 
muốn vẽ thêm nhiều. 

Cao hơn một bước 
nữa, từ những đường 
riêng lẻ, cần dạy trẻ 
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phối hợp lại thành các hình mà các cháu đã được làm quen như 
hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật, nửa vòng tròn v. v... 
Và lại gợi ý để các cháu biết vẽ những bức tranh sinh động như 
vẽ ngôi nhà bằng các hình vuông và hình tam giác, trên ngôi 
nhà có mặt trời chiếu sáng và có đàn chim bay... (H.3). 

Về vấn đề chọn màu và phối hợp màu cũng cần được hướng 
dẫn cẩn thận. Khi vẽ, trẻ rất thích dùng màu và thường dùng 
các màu loè loẹt, đôi khi không phù hợp với hình vẽ. Muốn cho 
trẻ sử dụng màu được tốt, người lớn cần cho trẻ xem những bức 
tranh màu, mà các hoạ sĩ đã nghiên cứu thể hiện phù hợp với 
con mắt trẻ thơ, hoặc cho trẻ xem những mảnh vải hoa có 
nhiều màu sắc hài hoà, hoặc những đường hoa văn ở những nơi 
trang trí đượm sắc thái dân tộc rõ nét. Ở một số trường mẫu 
giáo, các cô giáo đã chịu khó sưu tầm những mảnh vải hoa vụn, 
đóng lại thành cuốn “an-bom” có màu sắc hài hoà trông rất đẹp 
mắt. Trẻ em xem những cuốn “an-bom” đó sẽ học được một 
cách thích thú lối pha màu. Điều này không những giúp trẻ 
hoạt động tạo hình mà còn hình thành ở trẻ thị hiếu về may 
mặc sau này. 

Với những hiểu biết về kĩ năng vẽ các đường nét cơ bản, 
chọn màu và phối hợp màu, trẻ có thể làm ra những bức tranh 
tuỳ ý thích. Tất nhiên, việc này cũng lại cần có sự hướng dẫn 
của người lớn. Trước hết là giúp trẻ làm nảy sinh được ý đổ tạo 
hình. Để làm được việc đó, cần hướng dẫn trẻ quan sát phong 
cảnh thiên nhiên và sinh hoạt của con người, cần chỉ ra những 
nét đặc trưng nổi bật và những điểm đẹp mắt, lí thú mà gần 
gũi với trẻ thơ. 

Nhưng để tạo ra một bức tranh không phải chỉ cần vẽ được 
các đường cơ bản, chọn đúng màu sắc... mà còn phải biết bố cục 
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nữa. Đây là vấn để quả thật là khó khăn đối với trẻ nhỏ. Một 
trong những việc làm để gợi ý có hiệu quả nhất là cho trẻ xem 
những bức tranh có chọn lọc do các họa sĩ tài hoa hay các em nhỏ 
có năng khiếu vẽ ra. Sau đó người lớn cần đàm thoại với trẻ về 
bức tranh để gợi ý cho trẻ nhận xét, tỏ thái độ của mình và học 
cách bố cục của nó. 

Khi vẽ tranh, trẻ không chỉ sử dụng các vốn liếng đã có, 
do bắt chước, hoặc do người lớn hướng dẫn mà trẻ còn tự tạo 
ra những cái chưa hề có trong kinh nghiệm, theo ý thích và 
sáng kiến của mình. Chẳng hạn, một em bé vẽ bức tranh 
"Chú mèo nhà em" đã làm cho người lớn hết sức bất ngờ và 
thích thú, không phải chỉ vì con mèo có cái mặt rất ngộ 
nghĩnh, mà một điều hết sức kì lạ, người lớn không thể nghĩ 
ra, đó là trong bụng chú mèo có hẳn cả một con cá còn 
nguyên vẹn nằm ở đấy. Xem bức tranh ai cũng buồn cười và 
hiểu được là tác giả của nó muốn chế giễu chú mèo của mình 
về thói ăn vụng cá. 

~ Về nặn: 

Nặn là một kiểu tạo hình mà cháu bé nào cũng thích. 
Giai đoạn tiền tạo hình được biểu hiện ở chỗ gần như cháu 
bé lên hai, lên ba nào cũng thích nghịch đất để nặn ra những 
cái linh tỉnh không ra một hình thù nào cả. Chỉ khi em bé 
nói lên được mình sẽ nặn cái gì và cố nặn theo ý định ấy 
(mặc dầu ít khi thành công) mới chuyển sang giai đoạn 
tạo hình. Lúc này sự hướng dẫn của người lớn là hết sức 
cần thiết. 

Trước hết là cho trẻ biết được tính chất của đất nặn 
(thường ở các cửa hàng văn phòng phẩm có bán) hay đất sét 
là mềm dẻo, dễ uốn theo các hình khác nhau, dễ chia nhỏ 
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hay gộp lại. Cần dạy trẻ các động tác nặn cơ bản như lăn dọc, 
ấn bẹt, vê tròn... Để trẻ làm đúng động tác một cách hào 
hứng, người lớn cần khuyến khích trẻ nặn thành các đồ vật 
quen thuộc. Chẳng hạn, khi dạy trẻ lăn dọc thì đồng thời gợi 
ý để trẻ làm ra viên phấn, chiếc đũa, uốn cong làm thành cái 
vòng... Khi dạy động tác ấn bẹt thì cũng gợi ý để trẻ làm ra 
những chiếc bánh nhiều hình, nhiều vẻ khác nhau. Khi dạy 
động tác vê tròn lại, gợi ý để trẻ nặn những quả trứng gà hay 
những quả chanh... 

Sau khi nắm được những động tác cơ bản, người lớn có thể 
hướng dẫn để trẻ nặn và chắp ghép các hình bằng que tăm thành 
những con vật đơn giản như con gà con, con lật đật hay chiếc 
máy bay... (H.4) 


OC )eeoCS3==— 


SỐ + 


Hình 4 


Ở tuổi mẫu giáo nhỡ và nhất là mẫu giáo lớn, người lớn có 
thể gợi ý để trẻ nặn những con giống như đã nhìn thấy ngoài 
chợ hay trong các cửa hàng. Đối với những cháu tỏ ra khéo tay 
thì có thể hướng dẫn trẻ nặn các hình phức tạp hơn. Đặc biệt 
cần khuyến khích trẻ em tự nặn theo ý thích của mình. 
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Ngoài ra, người lớn cần hướng dẫn trẻ em các kiểu tạo 
hình khác mang tính chất thủ công như cắt dán, chấp ghép 
hay xếp hình. Đây là những hoạt động mà trẻ cũng hết sức 
thích thú. Chỉ cần một vài tờ giấy màu, vài miếng bìa là trẻ 
có thể tạo ra các hình khá hấp dẫn và cũng rất đơn giản. 
Chẳng hạn bày cho trẻ xé giấy thành những mảnh vụn để 
dán lại tạo thành những bông hoa, cây cối hay ô tô (h.5). 


Có một việc làm mà em bé nào cũng tỏ ra rất thích thú, 
đó là việc sử dụng phối hợp nhiều kiểu loại hoạt động tạo 
hình khác nhau (vẽ, nặn, cắt dán, chấp ghép...) để làm ra 
một "công trình mĩ thuật" mang tính chất tổng hợp hấp dẫn, 
dùng trong ngày lễ, ngày hội hay trong các trò chơi. 

Một công trình mang tính tổng hợp như vậy thu hút 
nhiều cháu cùng tham gia, sáng kiến của các cháu sẽ bổ sung 
cho nhau tạo nên năng khiếu thẩm mĩ phong phú ở mỗi cháu. 
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— Về trò chơi xây dựng 

Hoạt động tạo hình gắn bó rất chặt chẽ với trò chơi của 
trẻ. Trong các loại trò chơi thì rò chơi xây dựng là loại trò 
chơi biểu hiện khả năng tạo hình của trẻ nhiều nhất. Chỉ cần 
những mẩu gỗ hay nhựa với các hình đạng và màu sắc khác 
nhau, trẻ em có thể lắp ráp, xây dựng nên những "công trình 
kiến trúc" như nhà cửa, công viên, sân vận động, trại chăn 
nuôi v.v... đẹp đẽ. 

Ngoài gỗ và nhựa ra, vật liệu xây dựng còn bao gồm 
những thứ khác như bao diêm, hộp giấy, nấp chai, mảnh 
sành, đặc biệt là những vật liệu trong thiên nhiên như vỏ 
nghêu, sò, ốc, hến, như sỏi, đá, tàu chuối, hột hạt... Với con 
mắt và bàn tay trẻ thơ, tất cả những vật liệu ấy trong phút 
chốc đều có thể biến thành những "công trình xây dựng" 
lí thú. Trong những "công trình" này, sáng kiến của trẻ được 
bộc lộ rõ nét. Tùy theo hoàn cảnh sống, tùy theo vốn liếng 
tích lũy do quan sát được, ở mỗi cháu đều có những khả năng 
riêng biệt được biểu hiện trong các "công trình xây dựng" 
độc đáo của mình. Việc hướng dẫn của người lớn là gợi ý để 
em bé có thể hình thành nên được ý đổ xây dựng rõ ràng, 
biết chọn vật liệu phù hợp, biết sắp xếp theo những hình 
dáng hợp lý và đẹp mắt, biết pha trộn màu sắc hài hòa. 
Tránh áp đặt một cách cứng nhắc các mẫu có sẵn buộc cháu 
bé chỉ biết làm theo. Hiện nay trong một số trường mẫu giáo, 
trò chơi xây dựng đang có nguy cơ biến thành khuôn mẫu 
cứng nhắc. Điển hình của khuôn mẫu ấy là trò chơi 
"xây dựng công viên". Có thể nói, đến đâu ta cũng bắt gặp 
một kiểu công viên vuông chẳằn chặn, quy định sẵn đâu là nơi 
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trồng hoa, đâu là vườn bách thú, đâu là nơi đặt đổ chơi, 
ghế đá v. v.. . Trong những trò chơi đó trẻ chỉ biết hành động 
một cách máy móc, không cần phải suy nghĩ tìm tòi gì cả. 
Nếu lúc nào cũng chỉ xây dựng một kiểu công viên như vậy 
thì trẻ sẽ nhàm chán, còn đâu là sáng kiến, những khả năng 
tạo hình vì thế mà thui chột đi. Hãy để cho trẻ tự do hơn, tự 
lực hơn trong trò chơi thể hiện được ý đổ xây dựng của mình. 
Người lớn chỉ nên gợi ý, hướng dẫn, đặc biệt là khuyến khích, 
phát huy những sáng kiến của trẻ. Mỗi cháu có thể xây dựng 
một kiểu công viên theo ý thích và vốn sống của mình. 
Như vậy sẽ hình thành ở trẻ tính sáng tạo, từ đó năng lực 
tạo hình riêng biệt của mỗi cháu sẽ phát triển tạo ra những 
"công trình xây dựng" độc đáo. Đó chính là tiền đề để tạo ra 
cái đẹp. 
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MỘT CÁCH GIỚI THIỆU MẪU 
KHI HƯỚNG DẪN TRẺ HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH' 


Tạo hình là một dạng hoạt động mà sức lôi cuốn của nó 
rất mạnh mẽ đối với trẻ em, khó có một cháu nhỏ nào lại 
không thích hoạt động này. Chả thế, chúng ta thường hay 
bắt gặp những "hoạ sĩ tí hon" say sưa vẽ, nặn hàng giờ, 
chúng vẽ la liệt khắp mọi nơi bằng đủ phương tiện. 

Tại sao trẻ thích hoạt động tạo hình? 

Có nhiều nguyên cớ khiến trẻ thích hoạt động tạo hình, có 
thể kể ra hàng loạt: Trẻ thích HĐTH là để nhận thức thế giới, 
để thoả mãn tính hiếu động bằng hai bàn tay, để tạo ra một 
hình ảnh về cái gì đó trong hiện thực mà trẻ quan tâm, đặc 
biệt là để biểu hiện tình cảm và ý nghĩ của mình đối với 
cuộc sống xung quanh. HĐTH trước tiên là một hoạt động 
tự biểu hiện, có lẽ không có một loại hình nghệ thuật nào mà 
kích thích được nhu cầu tự biểu hiện của trẻ nhiều bằng 
HĐTH. Chính vì vậy mà việc sử dụng mẫu khi hướng dẫn trẻ 
tạo hình cần được nghiên cứu thận trọng để làm sao vừa gợi 
mở cho trẻ, vừa tránh được sự áp đặt khiến trẻ chỉ biết 
"y trang" cứng nhắc theo mẫu, làm mất đi sự say mê, 


7 Tạp chí “Giáo dục mắm non”. Tháng 11/1998. 
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hứng thú đối với hoạt động này, kiểm chế những sáng kiến và 
cản trở việc thoả mãn nhu cầu tự biểu hiện của trẻ. 

Việc giới thiệu mẫu cho trẻ trong HĐTH là rất cần thiết. 
Có rất nhiều cách giới thiệu mẫu trong khi hướng dẫn trẻ 
HĐTH, sau đây là một cách làm có hiệu quả xin giới thiệu để 
chúng ta cùng suy nghĩ: 

Mùa hè vừa rồi, tôi có địp đến thăm một số trường Mẫu 
giáo (école maternelle) ở Paris và được tận mắt xem người ta 
giáo dục trẻ ở đó như thế nào. Một lần tôi được xem cô giáo 
hướng dẫn một nhóm trẻ (khoảng hơn 20 cháu) vẽ trang trí 
nhân việc chuẩn bị cho ngày lễ "Fête des mères", xin tường 
thật lại như sau: 

Trước khi cho trẻ em tạo hình, cô giáo nói với chúng: 
"Sắp tới đây trường chúng ta sẽ tổ chức "Ngày lễ của các mẹ", 
mỗi con hãy mang giấy về mời bố mẹ đến dự lễ ". Nói rồi cô 
phát cho mỗi cháu một tờ giấy mời đã ghi sẵn lời mời và nói 
tiếp: "Những giấy mời như thế này vẫn chưa đẹp, các con hãy 
trang trí giấy mời của mình cho thật đẹp, như vậy bố mẹ các 
con sẽ thích thú biết bao!". Thế là các cháu bắt đầu hí hoáy 
dùng bút chì màu vẽ vào giấy mời của mình. Sau khi giấy mời 
đã được trang trí xong, tất cả đều được dán lên bảng cho mọi 
người cùng ngắm. Những nét vẽ, những hoa văn thật ngộ 
nghĩnh và thật muôn hình muôn vẻ làm sao, chẳng cái nào 
giống cái nào, nom rất vui mắt. 

Trong khi cho trẻ ngắm nhìn "tác phẩm" của mình, cô 
giáo lại hỏi: "Các con thích bức tranh nào?”", "Vì sao?". Mỗi 
đứa trẻ nói lên ý thích riêng của mình. Và thật ngạc nhiên 
khi thấy trẻ hiểu khá tường tận "tác phẩm" của bạn mình 
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(mà nhiều khi người lớn không hiểu nổi) với một vẻ thích thú 
thực sự, chúng khen nhau một cách thành khẩn, trong đó 
cũng không ít trường hợp "mèo khen mèo dài đuôi". Lúc đó cô 
giáo với một sự đồng cảm chân thành chỉ cho trẻ nhận ra cái 
đẹp nằm ngay trong các kiểu trang trí của chính trẻ em và 
đương nhiên là không nhắc đến những giấy mời chưa đẹp. 

Vừa mới dứt cơn ngây ngất sung sướng vì "tác phẩm” 
của mình được "trình làng" thì cô giáo đã kịp đưa ra một giấy 
mời đã được trang trí để giới thiệu với trẻ em: “cô cũng có 
giấy mời để mời bố mẹ đến trường dự lễ, các con xem có đẹp 
không?". Trẻ lập tức nhìn vào giấy mời của cô giáo với vẻ mặt 
tràn đầy ngạc nhiên và thán phục. Cô lại đưa tiếp mấy cái 
giấy mời nữa mà chẳng cái nào giống cái nào, mỗi cái được 
trang trí bằng mỗi loại hoa văn khác nhau và lại chỉ cho trẻ 
xem vẻ đẹp của mỗi loại hoa văn của các mẫu. 

Sau đó cô giáo khuyến khích các cháu bổ sung và sửa . 
chữa cách trang trí trên giấy mời của mình cho đẹp hơn để 
bố mẹ vui mừng khi nhận được giấy mời. Các cháu lại 
hí hoáy tô tô, vẽ vẽ , có cháu còn xin cô cho vẽ lại giấy mời 
khác. Thật là một sự "lao động" miệt mài và say mê chẳng 
khác nào lao động nghệ thuật của những hoạ sĩ thực thụ 
đang gắng sức hoàn thành tác phẩm của mình trước ngày 
khai mạc triển lãm. 


Cách đưa mẫu khi hướng dẫn trẻ tạo hình như thế này, 
theo tôi có mấy ưu điểm sau: 


1. Cô giáo biết tạo tình huống để khơi dậy nhu cầu về 
HĐTH của trẻ em và như vậy là đã biến yêu cầu giáo 
dục của mình thành nhu cầu hoạt động của trẻ. 
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2. Biết dựa vào vốn kinh nghiệm, vốn hiểu biết của từng _ 
trẻ để tổ chức HĐTH, giúp cho mỗi đứa trẻ phát huy 
được cá tính độc đáo của mình trong "tác phẩm", tạo 
điều kiện cho trẻ tự biểu hiện mình trong HĐTH. 


3. Gợi mở cho trẻ nắm bắt những cái mới trong HĐTH 
một cách nhẹ nhàng, cung cấp mẫu mà không mang 
tính áp đặt và bảo đảm tính đa dạng của mẫu, tránh 
lối rập khuôn "y trang", biến mọi đứa trẻ thành một 
đứa trẻ. 

Trong thực tiễn GDMN ở nước ta có thể còn nhiều cách 

đưa mẫu ra cho trẻ xem khi tổ chức HĐTH, đây chỉ là một 
cách giới thiệu để chúng ta cùng tham khảo. 
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SỰ TÍCH HƯƠU BA CHÂN' 


Cứ vào dịp hè, ở nhiều thành phố người ta tổ chức nhiều 
hoạt động bổ ích cho trẻ em. Những lớp học hát, học múa, 
học tin học, học nữ công gia chánh... và nhiều cuộc thi đã 
được tổ chức một cách rầm rộ như thi đàn phím điện tử, thi 
vẽ, thi hát, thi bóng đá mi-ni... Chịu tác động của những cuộc 
thi nói trên của lứa tuổi thiếu nhi, ngành Giáo dục mầm non 
cũng mở cuộc thi "Bé khéo tay" dành cho các cháu mẫu giáo. 

Học tập cách tiến hành của các cuộc thi khác, ban tổ chức 
cuộc thì "Bé khéo tay" cũng để ra những nội quy và những điều 
lệ nghiêm ngặt mà các "thí sinh" phải tuân theo. Xin mời đến 
xem một cuộc thi loại này: đến đúng giờ quy định, các "thí sinh 
tí hon nghiêm chỉnh bước vào phòng thi. Mỗi bé ngồi riêng một 
bàn để tránh trao đổi với bạn bè. Bài thi phải làm trong 
40 phút theo để thi đã quy định, và kèm theo là một đề tự chọn 
(mà các cháu -đểu đã được chuẩn bị trước khi đi thì. 
Nguyên vật liệu và đổ dùng cho việc tạo hình cũng được quy 
định vế số lượng và quy cách. Mọi hoạt động của "thí sinh" diễn 
ra dưới sự giám sát của các giám thị. 

Sau 40 phút tranh tài, như bất cứ cuộc thi nào, cuộc thì 
"Bé khéo tay" được kết thúc với việc công bố danh sách thí 
sinh được giải. Một số ít cháu được giải thì vui mừng ra mặt 


7 Trong cuốn “Những tỉnh huống giáo dục mắm non”. NXB Giáo dục. 
1997. 
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hoan hỉ nhìn mọi người, còn số đông những cháu không được 
giải thì cũng chẳng hiểu tại sao, nhiều cháu chạy ra ôm 
chẩầm lấy bố mẹ hoặc cô giáo mà khóc òa lên, làm cho các cô 
cũng như các ông bà, bố mẹ không khỏi buồn rầu. 

Có một cháu trai 5 tuổi, lúc ở nhà nặn được một con 
hươu rất ngộ nghĩnh và đã được nhà trường trao giải trong 
kỳ thi "Bé khéo tay" đo nhà trường tổ chức. Thế mà đến đây 
con hươu của cháu nặn ra lại thật kỳ cục, làm cho cả ban 
giám khảo phải ngạc nhiên vì con hươu chỉ có ba chân ! Khi 
được hỏi tại sao thì cháu oà lên khóc mà nói rằng cháu có xin 
cô giám thị cho cháu thêm một tí đất nặn, nhưng cô đã lắc 
đầu, thành ra không có gì để nặn thêm cái chân thứ tư, và thế 
là con hươu ba chân đã ra đời với nỗi thất vọng của cháu bé. 

Một cháu gái khác lại không gặp may vì đêm hôm trước 
cháu bị sốt, nên sáng hôm sau đến phòng thi chậm mất 
10 phút. Mẹ cháu xin mãi cô giám thị mới chiếu cố cho vào 
thi. Khi trống điểm hết giờ thì cháu chưa tô xong màu cho 
bức tranh, nhưng cô giám thị nhất quyết thu bài của cháu 
theo đúng nội quy đã định và cháu đã khóc ! 

Có một cháu hí hửng vẽ những con vật mà chấu rất 
thích, với những đường nét thật ngộ nghĩnh, nhưng cô giám 
thị đi ngang qua bàn đã buông một câu : "Lạc để rồi đấy". 
Cháu bé ngơ ngác, nhưng đúng là đề thi yêu cầu vẽ lại quang 
cảnh chơi ở sân trường, tức là phải vẽ người là chính, thế mà 
cháu lại hào hứng đi vẽ toàn là loài vật. Bởi vì trong tâm trí 
của bé, con vật cũng giống như con người, cũng đi học cũng 
có trường, có lớp học, có sân chơi và cũng biết chơi! 

Buồn vui trong kì thi là như vậy đó. Số phận các “thí 
sinh” chưa đến tuổi vào lớp Một thật là tội nghiệp. 
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Tại sao lại làm cho căng thẳng đối với một hoạt động mà 
trẻ rất ham thích ? Không tổ chức những cuộc thi như thế 
này thì có hại gì cho sự phát triển khả năng tạo hình của các 
cháu không ? Phải nói rằng trẻ em rất thích hoạt động tạo 
hình. Chúng ta thường bắt gặp các “hoạ sĩ tí hon” say sưa 
ngồi vẽ hàng giờ, vẽ trên giấy, trên bảng, trên sân, vẽ la liệt 
khắp nơi bằng đủ các loại phương tiện. Hoạt động tạo hình 
giúp các em thể hiện tình cảm, ý nghĩ của mình đối với thế 
giới xung quanh, nhằm thoả mãn tính hiếu động và cũng để 
làm một cái gì đó theo ước muốn riêng của mình. Tranh của 
trẻ mẫu giáo không giống như tranh của người lớn vì nhiều 
khi trẻ vẽ những cái mình nghĩ chứ không phải vẽ cái mình 
thấy, đường nét còn nguệch ngoạc, mầu sắc cũng khác 
thường nhưng chính đấy lại là những điều gây bất ngờ thú vị 
cho những hoạ sĩ chính cống bởi cái ngây thơ đáng yêu đó. 
Có thi hay không thi thì trẻ vẫn cứ thích hoạt động tạo hình, 
và hoàn cảnh càng tự nhiên thoải mái bao nhiêu thì trẻ sẽ 
tạo được nhiều “tác phẩm” theo sáng kiến của mình bấy 
nhiêu. Nếu người lớn biết cách hướng dẫn gợi mở cho trẻ thì 
khả năng tạo hình của trẻ sẽ ngày càng phát triển được tốt 
hơn. Liên hệ tới cách tổ chức những cuộc thi như đã nói ở 
trên, người ta có thể phân vân không biết những sản phẩm 
do trẻ tạo ra qua cuộc thi liệu có phải là cách nhìn, cách 
nghĩ, cách cảm của chính trẻ em không? Thường thường để 
tiến tới một cuộc thi như vậy, cô giáo, nhà trường, gia đình 
các cháu đã phải mất công sức cho việc chuẩn bị “đội tuyển” 
của mình. Nhiều trường, vì “mầu cờ sắc áo” đã đổ công sức 
chuẩn bị hàng tháng trời, cố luyện cho các cháu dự thi vẽ đi 
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vẽ lại cho thành thạo một số hình ảnh nào đó, thậm chí bỏ cả 
những sinh hoạt bình thường hàng ngày để tập trung vào 
"luyện thi" khiến các cháu bé cũng cảm thấy căng thẳng. 


Xin hãy để cho trẻ vẽ một cách hồn nhiên với hứng thú 
của mình ! Chắc chắn chúng ta có thể tìm thấy được những 
bức tranh đặc sắc thể hiện sự hồn nhiên ngộ nghĩnh đáng 
yêu của tuổi thơ, và chắc sẽ có cả con hươu đủ cả bốn chân 
của em bé nọ! Một tập tuyển chọn những bức tranh được thể 
hiện trong những khoảnh khắc đẩy hào hứng của trẻ thơ 
chắc sẽ cảm hóa và mang lại niềm vui cho cả chính những 
người lớn chúng ta. Việc này ở nước ta và nhiều nước trên 
thế giới cũng đã làm có kết quả. 
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Phần VI 


Giáo dục đạo đức 


THẾ NÀO LÀ MỘT EM BÉ NGOAN”? 


Trong các trường Mầm non, cứ đến cuối tuần là cô giáo 
phát phiếu "bé ngoan" cho các cháu. Điều đó có nghĩa là 
trong quan niệm của người lớn đã tổn tại khái niệm öé ngoan 
và ngược lại là bé hư. Vậy thế nào là một bé ngoan? 

Trong một bài thơ, Bác Hồ có viết: 

Trẻ em như búp trên cành 
Biết ăn ngủ biết học hành là ngoan 
Chúng tôi hiểu ý nghĩa của hai câu thơ trên như sau: 
~ Ở câu “Trẻ em như búp trên cành", ý Bác muốn nói 
đến tính hồn nhiên, ngây thơ vốn có của trẻ em, đó là vẻ đẹp 
tuyệt vời của mọi em bé. 
~ Ö câu "Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan", ý Bác 
muốn nói trước tiên về tầm quan trọng của sức khoẻ đối với 
trẻ nhỏ mà ăn và ngủ là hai "nhiệm vụ” quan trọng của 
chúng. Rồi đến học hành, tức là biết tiếp nhận điều hay lẽ 
phải, biết làm những việc đúng, việc có ích. Rõ ràng học và 
hành là hai nhiệm vụ mà bất cứ đứa trẻ nào cũng không thể 
không thực hiện để lớn lên. Do đó, hễ em bé nào biết ăn, 
biết ngủ, biết học, biết hành cũng đều được coi là ngoan. 


* Ki yếu hội thảo "Đổi mới phương pháp giáo dục đạo đức". Viện 
Khoa học Giáo dục - 2001. 
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Bác viết về trẻ em nói chung là như vậy, đặc biệt là đối với 
trẻ em ở tuổi Mầm non (tuổi trước khi đến trường Phổ thông) 
thì điều đó là hoàn toàn đúng và đó là một nhận định rất 
khoa học. 

Hồn nhiên. ngây thơ trước tiên phải là nét nổi bật của 
một em bé tuổi Mầm non (trước 6 tuổi). Ở tuổi này hầu hết 
các em bé đều sống một cách vô tư chưa phải lo lắng gì, 
bởi không ai nỡ đặt lên vai một em bé nhỏ như vậy một 
nghĩa vụ nào đó buộc bé phải thực hiện. Buổi bình mỉnh của 
cuộc đời là như thế nên có người gọi đó là tuổi thần tiên. Lúc 
này người lớn có nhiệm vụ tạo cho mỗi bé những điều kiện để 
chúng được tận hưởng điều kì diệu đó trong tuổi thơ của 
mình. Chúng ta thường cảm thấy không hài lòng, có lúc 
xót xa, thậm chí khó chịu mỗi khi nhìn thấy một em bé bị già 
đi trước tuổi chẳng khác nào một "ông cụ non" hay một 
"bà cụ non". Chả thế mà Bác Hồ đã từng đặn dò các cô nuôi 
dạy trẻ là hãy giữ gìn tính chủ động hồn nhiên tự nhiên cho 
các cháu, đừng biến chác cháu thành những "người già sớm". 

Câu thơ của Bác đúng là một sự gợi ý rất sâu sắc để 
chúng ta suy nghĩ về một em bé ngoan. 

Trẻ em vốn ngây thơ, giáo dục trẻ nhỏ là giúp chúng bớt 
đi "cái ngây" mà vẫn giữ được "cái thơ" (nói như BS Nguyễn 
Khắc Viện), đó là yêu cầu trước tiên đối với GDMN. 

Tuy nhiên ngây thơ hồn nhiên chưa phải là phẩm chất 
chủ yếu của một em bé ngoan. Vậy một em bé ngoan cần 
phải có "tiêu chuẩn" gì và đến bao giờ mới nên nhận xét một 
em bé nào đó là ngoan hay hư! 

Vào tuổi lên ba (tức là bước vào tuổi thứ ba), trẻ đã có 
thể tách mình ra khỏi những người xung quanh để nhận ra 


326 


bản thân mình như một con người riêng biệt, có nhu 
cầu riêng, ý kiến riêng. Đó là thời điểm "cái tôi" (hay ý thức 
bản ngã) xuất hiện, làm nảy sinh nhu cầu tự khẳng định. 
Lúc này trẻ rất thích tìm hiểu về mình, đầu tiên là về hình 
dáng bên ngoài, sau đó đến cử chỉ hành vi, rồi biết nhận được 
mình là ngoan hay hư. Tất nhiên sự tự nhận xét đó thường 
dựa vào ý kiến của người lớn, đồng thời trẻ cũng lại rất thích 
được người lớn khen ngợi. Đây là một thời điểm phát triển đặc 
biệt rất đáng quan tâm trong quá trình giáo dục trẻ nhỏ và 
cũng từ đây, nhất là vào tuổi mẫu giáo (từ 3 tuổi) chúng ta 
mới có thể đưa ra nhận xét đối với một em bé là ngoan hay hư. 

Như thế nào là một bé ngoan, chúng ta hãy trở lại với 
câu thơ của Bác: "Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan". 

Một bé ngoan trước hết là phải ăn ngủ tốt để bảo đảm 
sức khoẻ, nhưng lại phải "Biết ăn ngủ" như thế nào mới là 
ngoan! Em bé phải biết ăn uống tử tế không ăn nhồm nhoàm 
rơi vãi, không bạ đâu ăn đấy một cách tham lam, bừa bãi; 
biết ngủ đúng lúc (vào buổi trưa, buổi tối), lúc ngủ không 
chơi đùa ổn ào gây mất trật tự làm phiền người khác ... nói 
rộng ra là biết sinh hoạt theo một chế độ hợp lí ở gia đình 
hay ở lớp mẫu giáo. Điều đó có thể được coi là một phẩm chất 
của bé ngoan. 

Một bé Mẫu giáo cần phải “Biết học" mới là ngoan. Tuy 
chưa được học tập một cách chính thức ở trường Phổ thông 
nhưng em bé đã biết học, học trong hoạt động vui chơi, hoạt 
động khám phá, học trong sinh hoạt hàng ngày, học trong 
giao tiếp với người xung quanh (tức là học kết hợp —- một 
dạng học cơ bản của trẻ Mẫu giáo). Qua đó trẻ tiếp nhận 
được nhiều điều hay lẽ phải, phát hiện nhiều cái mới lạ trong 
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thế giới xung quanh. Một em bé ham muốn tìm tòi học hỏi, 
luôn luôn thắc mắc băn khoăn đặt ra những câu hỏi để tự 
mình khám phá hay hỏi người khác để được nghe giải đáp, 
mong tiếp nhận những điều hay, điều lạ chắc chắn tốt hơn 
một em bé luôn thụ động, không để ý gì đến mọi việc xung 
quanh, lơ là với những gì mà người lớn bảo cho như là một 
thói quen đãng trí. Học để biết cái hay mà tránh cái đỏ, một 
em ngoan sẽ biết nói những lời hay mà không nói tục chửi 
bậy, sẽ không láo lếu với mọi người. Biết ứng xử tốt với bạn 
bè, kể cả cây cối chim muông. 

Ham muốn tìm tòi học hỏi khám phá là bản tính vốn có 
của hầu hết trẻ em ở lứa tuổi này, chúng ta có thể coi đây là 
một phẩm chất cần có của một bé ngoan, bởi vì thiếu đức 
tính đó thì con đường phát triển của trẻ sẽ gặp vô vàn 
khó khăn và khó có thể thành Người . 

“Biết học” là điều cần thiết, nhưng "biết hành" hay nói 
đúng hơn là biết học làm đối với một em bé mẫu giáo lại càng 
cần hơn. Trước hết em bé phải biết học làm những việc tự phục 
vụ (như tự xúc cơm ăn, tự mặc áo, tự rửa tay, rửa mặt ...) 
để hình thành nên tính tự lập, sau này sống không ÿ lại, 
không dựa dẫm vào người khác. Trẻ còn học làm những việc 
đơn giản nhẹ nhàng để giúp đỡ ông bà, cha mẹ (như bưng 
nước mời ông uống, nhổ tóc sâu cho bà, nhặt rau cho mẹ, lấy 
cho bố cuốn sách, tưới nước cho cây, nâng dậy và dỗ dành khi 
em bé bị ngã ...) Kết quả của việc học làm ấy nhiều khi cũng 
chẳng được là bao, thường thì người lớn phải làm lại từ đầu, 
nhưng điều quan trọng là đã gợi lên ở em bé sự quan tâm 
đến mọi người, biết chăm sóc đến những người thân yêu, 
biết giúp đỡ những người đang gặp khó khăn hoạn nạn, 
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cũng tức là khơi dậy ở em bé lòng nhân ái, một phẩm chất 
vô cùng quan trọng của một bé ngoan. Trái lại, một em bé 
không học làm những việc tốt thì việc xấu cứ tự nhiên len lỏi 
vào hành vi và tâm hồn, em bé đó chỉ biết sống cho mình, thô 
bạo, thờ ơ, hững hờ với người xung quanh, đó chính là tiền đề 
của thói ích kỉ, là mầm ác khi lớn lên. 

Thực ra trên đời này chẳng có một em bé nào ngoan đến 
như thế và làm gì có em bé nào tuyệt đối ngoan hay tuyệt đối 
hư. Trong từng con người bé nhỏ ấy cái ngoan và cái hư cứ 
thường xuyên lẫn lộn đan xen vào nhau, biến hoá, đổi chỗ 
cho nhau, ngoan đấy rồi lại hư đấy chỉ cách nhau trong chốc 
lát, mà mỗi em bé cũng chỉ nhận ra mình là ngoan hay hư 
trong từng sự việc cụ thể, trong từng tình huống nhất định. 
Bởi vì tính nết của bé vừa mới được hình thành đấy thôi, nên 
rất tạm bợ, nhất thời, chưa thể là những nét tâm lí ổn định 
và bền vững như ở người lớn đã từng trải qua bao năm 
tháng. Cũng đừng ngạc nhiên vì những lời nói ngây ngô, 
những cử chỉ vụng về, những cách ứng xử khờ dại lại có ở 
một em bé được gọi là ngoan, bởi vì suy cho cùng thì mỗi em 
bé cũng chỉ là một em bé mà thôi. 

Những điều nêu lên trên đây chẳng qua chỉ là những điều 
mà nhà giáo dục cần hướng tới như là mục tiêu Giáo dục Mầm 
non, hay nói đúng hơn, đây là điểu mong ước của người lớn, nó 
làm chức năng định hướng cho việc giáo dục các cháu nhỏ, còn frẻ 
em uấn chỉ là trẻ em. Và nói một cách nghiêm túc như người ta 
thường bảo là trẻ em ngoan hay hư trăm sự đổ tại người lớn ( ! ): 

Con hư là tại mẹ cha 
Cháu hư là tại cả bà lẫn ông 
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Và ngày nay, trách nhiệm nặng nề đó còn ở những cô 
nuôi dạy trẻ nữa! Rõ ràng trẻ ngoan hay hư phần lớn lại là 
do giáo dục, như Bác Hồ đã viết: 

Hiền giữ phải đâu là tính sẵn 
Phần nhiều do giáo dục mà nên. 

Sau cùng là một điều cũng cần phải bàn tới: Một em bé 
ngoan, chắc hẳn ít ai nghĩ rằng, đó là một em bé chỉ biết răm 
rắp nghe theo lời người lớn một cách thụ động. Bất cứ em bé 
nào đó cũng đều có nhu cầu hứng thú riêng, có ý kiến riêng, 
có nhịp độ và xu hướng phát triển riêng, cũng tức là có con 
đường phát triển riêng. Bởi vì mỗi em bé là một con người 
riêng biệt. Đừng vì muốn tạo ra những em bé ngoan mà gò 
bó, áp đặt mọi "nhẽ" buộc chúng phải tuân theo. Tệ hại hơn 
là lấy người lớn làm chuẩn để buộc em bé phải làm giống y 
hệt như vừa chui ra từ cái khuôn ấy. 

Chúng ta cần và có thể Gbi trẻ em, nhất là trẻ còn rất bé, 
đang ở tuổi “Mầm non" đều là bé ngoan, có tổi đi chăng nữa 
thì cũng chỉ có những bé chưa ngoan mà thôi. Và cái ngoan 
cũng có năm bảy đường, nó được bộc lộ trong nhiều dáng vẻ 
khác nhau ở mỗi em bé thật thiên hình vạn trạng.Không thể 
có một khuôn mẫu chung nào cho tất cả những em bé ngoan.” 


* Bài này chỉ để cập đến những em bé đang tuổi Mầm non 
(dưới 6 tuổi). 
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“LỄ GIÁO" (NÓI RỘNG RA LÀ GIÁO DỤC 
ĐẠO ĐỨC) TRONG GIÁO DỤC MẦM NON: 


I. Hiểu thế nào là "lễ giáo" 

Ông bà ta xưa có câu: “Tiên học lễ, hậu học văn", lời 
khuyên đó cần cho bất cứ ai muốn trở thành người tử tế. Trẻ 
em ở lứa tuổi mầm non, giai đoạn đầu tiên của đời người, nói 
chung là chưa thể học "văn" được ("văn" ở đây được hiểu theo 
nghĩa là văn chương chữ nghĩa, khoa học), phải chờ đến khi 
vào lớp Một, trẻ mới bắt đầu học những tri thức đó. Còn "lễ", 
ở lứa tuổi mầm non, trẻ có thể học được chưa? nói cách khác, 
có thể đưa lễ giáo vào GDMN được không? 

Để trả lời câu hỏi đó, cần phải làm sáng tỏ các khái niệm 
"lễ", "lễ giáo". 

ế" (chung cho một nhóm xã hội, một tộc người, một 
quốc gia...) là "những nghỉ thức tiến hành nhằm đánh dấu 
hoặc kỉ niệm một sự việc, sự kiện có ý nghĩa nào đó" (theo Từ 
điển Tiếng Việt - Nhà xuất bản Khoa học xã hội), như lễ 
tang, quốc khánh, Tết...Trong các cuộc lễ đó mọi người đều 
phải tuân theo những nghỉ thức được xã hội quy định như 
phục trang, cúng bái, treo cờ...Việc thực hiện các nghỉ lễ đó 
là do cộng đồng đứng ra tổ chức, trong đó mỗi cá nhân buộc 


” Viết theo yêu của các Vụ Giáo dục mắm non. Dùng cho 
chuyên để “Lễ giáo trong trường mầm non” 
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phải tuân thủ. Còn "Lễ" đối với mỗi cá nhân là" những phép 
tắc phải theo cho đúng khi tiếp xúc uới người khác, nhất là 
uới người trên" (sách đã dẫn) hay có thể gọi đó là cách ứng xử 
của một người đối với những người xung quanh theo các 
chuẩn mực đã được xã hội quy định, như gặp người lớn thì 
phải chào, ai cho gì thì phải cám ơn, làm phiển người khác 
thì phải xin lỗi... 

Lễ giáo là những điều giáo dục uề khuôn phép sống (sách 
đã dẫn). 

Trước đây nhân dân ta sống dưới chế độ phong kiến, lễ 
giáo được xây dựng chủ yếu theo tư tưởng Nho giáo do 
Khổng tử để xướng. (hay gọi là Khổng giáo). 

Ngày nay cùng với sự đổi mới của đất nước, lễ giáo của 
chúng ta cũng được xây dựng lại cho phù hợp với cuộc sống 
của một xã hội hiện đại mà vẫn giữ được bản sắc dân tộc. Lễ 
giáo của chúng ta ngày nay lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm 
cốt lõi, vừa kế thừa những điều tốt đẹp của cha ông, vừa bổ 
sung thêm những nét đẹp mới. 

Theo phân tích trên có thể hiểu lễ giáo như là dạy cách 
ứng xử với mọi người xung quanh thì ở tuổi Mầm non, khi 
trẻ em bắt đầu có ý thức (thường là vào khoảng 2 tuổi), nhất 
là khi hình thành ý thức bản ngã, tức là ý thức về bản thân, 
cũng tức là thời điểm "cái tôi" xuất hiện (thường là vào tuổi 
lên ba) đều có thể học "lễ" tức là học cách ứng xử. Nói cách 
khác chúng ta có thể đưa "lễ giáo" vào GDMN và trên thực tế 
"lễ giáo" đã được thực hiện trong nhiều trường Mầm non từ 
trước tới nay rồi. 

Bây giờ đặt vấn để đưa "lễ giáo" vào GDMN dường như 
là để tăng thêm tỉnh thần trách nhiệm của mỗi người lớn 
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chúng ta đối với việc dạy cho các cháu đang ở độ tuổi còn rất 
bé bỏng này (dưới 6 tuổi) biết ứng xử tốt với mọi người . 

Đúng như vậy, hiện nay chúng ta đang sống trong một 
xã hội có nhiều biến động dữ dội, từ nền kinh tế bao cấp 
chuyển mạnh sang nền kinh tế theo cơ chế thị trường. Sự 
chuyển đổi này là tất yếu và mang nhiều ý nghĩa tích cực, 
nhưng không thể tránh khỏi những biểu hiện về một sự suy 
thoái đạo đức, làm rạn nứt các mối quan hệ xã hội. Hiện 
tượng suy thoái đạo đức này không những mang tính quốc 
gia mà còn mang tính toàn cầu. Trên các phương tiện thông 
tin đại chúng, trong làng, ngoài phố, nơi rừng sâu đến tận 
biển khơi, đâu đâu chúng ta cũng thấy nhan nhắn những 
người lớn hư, những trẻ em hư. Khi mà mục đích sống của 
nhiều dân cư trên hành tỉnh này là đồng tiền, người ta chạy 
theo một cuộc sống thực dụng bằng đủ mọi cách, trong đó 
không ít kẻ dùng đến cả những hành vi cướp của giết người 
ghê tởm, gây bao nỗi kinh hoàng cho loài người thì trẻ em 
đang ở lứa tuổi Mầm non của chúng ta có còn được che chở 
trong một môi trường đạo đức trong sáng nữa không? Đó là 
chưa nói đến có những chủ trương cải tổ xã hội mang ý nghĩa 
tiến bộ nhưng nhiều khi tác động đến trẻ em lại gây ra 
những kết quả xấu. Ví như chủ trương sinh đẻ có kế hoạch, 
mỗi gia đình chỉ có từ một đến hai con thì lại có nhiều ông 
bố, bà mẹ ra sức mà nâng niu, chăm chút, những quý tử 
hiếm hoi của mình, họ lo lắng sao cho con mình được đầy đủ, 
sung sướng và coi đó là niềm hạnh phúc duy nhất của cuộc 
đời. Trong khi đó, đứa trẻ do được chiều chuộng quá mức lại 
sinh ra hư đốn, sống tham lam ích kỉ, ỷ lại chỉ biết có mình 
nếu không được sớm giáo dục đạo đức một cách tử tế. 
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Tuy nhiên vấn đề đặt ra hiện nay không phải chỉ dừng 
lại ở một sự nhắc nhở, một sự cảnh tỉnh như vậy, mà quan 
trọng hơn là cần phải xác định rõ "học lễ " đối với trẻ em ở 
lứa buổi Mầm non là học cái gì (tức là nội dưng) và học như 
thế nào (tức là phương pháp) cho phù hợp với những yêu cầu 
của cuộc sống ngày hôm nay, đồng thời phù hợp với những 
đặc điểm phát triển của trẻ nhỏ. 


II. Nội dung "lễ giáo" 


Nội dung "lễ giáo" hay nói rõ hơn là nội dung giáo dục 
cách ứng xử cho trẻ em ở lứa tuổi Mầm non được xác định 
như thế nào? Đó là vấn đề không những được các nhà giáo 
dục Mầm non quan tâm mà hầu hết những người lớn trong 
xã hội đều lo lắng. Nhưng vấn để "lễ giáo" không thể đặt ra 
một cách biệt lập mà không tính đến việc bồi bổ những phẩm 
chất đạo đức bên trong của mỗi con người. Do đó vấn để 
"lễ giáo" phải được đặt trong một phạm vi lớn hơn, đó là 
vấn đề giáo dục đạo đức. 

Khái niệm "lễ giáo" như đã xác định trên đây, đó chẳng 
qua chỉ là "giáo dục khuôn phép sống" hay nói đúng hơn, đó 
là giáo dục hành vi ứng xử với mọi người xung quanh theo 
đúng phép tắc đã được xã hội quy định. Như vậy, “lễ giáo” 
chỉ là việc giáo dục những hành vi biểu biện bên ngoài của 
đạo đức, còn những phẩm chất đạo đức bên trong, là thái độ 
của mỗi cá nhân đối với con người và cuộc sống, là động cơ 
tâm lí bên trong thúc đẩy cho những hành vỉ ứng xử được 
bộc lộ ra bên ngoài. Chính đó mới là mặt căn bản của đạo 
đức con người, vì tất cả những hành vi ứng xử tạo ra vẻ đẹp 
bên ngoài của một con người đều trên cơ sở tình yêu thương, 
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sự kính trọng, tình thân ái đối với những người gần gũi xung 
quanh và gắn liền với những tình cảm, những phẩm chất đạo 
đức của họ. 

Như vậy, nói đến giáo dục đạo đức là nói đến việc hình 
thành những phẩm chất đạo đức bên trong, đó là hệ thống 
thái độ của mỗi cá nhân đối với cuộc sống và con người xung 
quanh, bao gồm những tình cảm đạo đức, ý thức đạo đức... 
mà cái cốt lõi chính là iòng nhân ái, đồng thời rèn luyện 
hệ thống hành ui ứng xử tương ứng bên ngoài. Thông thường 
những phẩm chất đạo đức bên trong và những hành vỉ ứng 
xử bên ngoài thống nhất với nhau, có nghĩa là người có phẩm 
chất đạo đức tốt thì được bộc lộ ra bên ngoài bởi những hành 
vi ứng xử tốt và ngược lại; người có phẩm chất đạo đức xấu 
thì những hành vi ứng xử bên ngoài cũng không lấy gì làm 
tốt đẹp. Trong giáo dục, lẽ tất nhiên chúng ta cố vươn tới sự 
thống nhất giữa cái bên trong với cái bên ngoài. Tuy nhiên, 
trong thực tế không phải mọi trường hợp đều thống nhất như 
vậy mà cái bên trong và cái bên ngoài nhiều khi lại dường 
như mâu thuẫn với nhau. Đó là trường hợp người tốt mà cư 
xử vụng về làm mất lòng người khác hoặc người xấu lại cư xử 
quá khéo léo làm cho người xung quanh bị mắc lừa hay 
khó chịu. Những trường hợp đó đều là biểu hiện của sự thất 
bại trong việc giáo dục đạo đức đối với trẻ em. 

Phân tích như vậy cho ta thấy rõ rằng "lễ giáo" chỉ là 
phương diện bên ngoài của quá trình giáo dục đạo đức mà 
nếu chỉ một mình nó thì sẽ biến đứa trẻ hành động như 
một cái máy, đối với những người xung quanh, cũng chào 
cũng hỏi, cũng cám ơn, xin lỗi...nhưng trong lòng không có 
một thái độ tốt đẹp nào đối với người mà mình giao tiếp. 
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Do vậy,"Lễ giáo" phải luôn luôn gắn liền với việc hình thành 
những phẩm chất đạo đức của con người mà trước hết là lòng 
nhân ái, vì có thương yêu, tôn trọng con người mới có cách 
ứng xử tốt đối với họ. Nhưng sẽ rất phiến diện và sai lầm 
nếu trong khi giáo dục đạo đức cho trẻ lại bỏ qua "lễ giáo" 
và như vậy sẽ không bao giờ thực hiện được vấn để giáo dục 
đạo đức. Do đó, trong việc giáo dục trẻ em không thể không 
thực hiện "lễ giáo", lại càng không thể tách riêng nội dung 
"lễ giáo" ra khỏi nội dung giáo dục đạo đức. Cho nên điều 
quan trọng là phải xác định cho được nội dung của một khái 
niệm lớn hơn, đó là nội dung giáo dục đạo đức. 

Nội dung của giáo dục đạo đức cho trẻ em ở lứa tuổi 
Mầm non bao gồm những hệ thống thái độ uà hành uì ứng xử 
đối uới con người uà cuộc sống xung quanh. 

1. Hệ thống thái độ và hành vi ứng xử đối với những 
người xung quanh 

1.1. Đối với người lớn 

- Biết kính trọng, yêu quý ông bà, cha mẹ, cô giáo... 
thật thà, lễ phép. 

- Biết vâng lời người lớn và làm theo những lời dạy bảo 
của người lớn . 

- Biết giúp đỡ ông bà, cha mẹ, anh chị, tự nguyện làm 
những việc tốt dù là rất nhỏ cho người thân vui lòng. 

— Không quấy rầy người lớn. 

~ Lễ phép chào hỏi khi khách đến nhà. 

~ Biết “vâng”, “dạ”, biết cám ơn khi người lớn cho quà hay 
giúp đỡ, biết xin lỗi khi làm phiền người khác dù là vô tình. 
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-Biết quan tâm đến ông bà, cha mẹ, anh chị khi ốm đau 
hay bận việc. (thể hiện ở cử chỉ, việc làm phù hợp với 
khả năng.) 


~ Không la hét ổn ào khi người lớn ốm đau hay đang giờ 
nghỉ ngơi. 

1.2. Đối với bạn cùng tuổi 

~ Thân ái, đoàn kết với bạn bè khi chơi hay cùng nhau 
hợp tác trong công việc, nhất là trong trò chơi. 


- Sẵn sàng nhường đổ chơi và vật dụng hay quà bánh 
khi bạn cần và thiếu. 


~ Thông cảm và giúp đỡ khi bạn gặp khó khăn hay có 
chuyện buồn. 


— Không trêu chọc hay quấy rầy bạn. 

~ Biết bênh vực bạn khi bị người khác bắt nạt. 

1.3. Đối với em bé hơn mình 

- Biết chơi hoà thuận và bày cho em bé cùng eÌ:ơi. 

~ Sẵn lòng nhường nhịn đồ chơi hay quà bánh cho em bé. 

~ Biết dỗ dành em bé khi em khóc hay bị ngã. 

1.4. Đối với người tàn tật hay gặp cảnh ngộ khó khăn 

- Biết thương xót những người tàn tật, không trêu chọc 
hay nhại tật của họ. 

~ Biết tôn trọng, giúp đỡ những người tàn tật với khả 
năng của mình. 


~ Biết thông cảm, giúp đỡ những người nghèo khổ với 
khả năng của mình. 
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2. Hệ thống thái độ và hành vi ứng xử đối với bản thân 


2.1. Có hành vi văn hoá — vệ sinh 

— Luôn giữ gìn mặt mũi, chân tay sạch sẽ sau khi chơi 
nghịch hay ăn uống. 

~ Ăn uống gọn gàng, không đánh đổ thức ăn ra chỗ ngồi, 
không vòi vĩnh, quấy nhiễu, không nhai nhồm nhoàm, không 
ngậm cơm lâu trong mồm. 

- Đi ngủ đúng giờ, lúc đi ngủ cũng như lúc thức dậy 
không khóc nhè. 

2.2. Tư thế đàng hoàng. thoải mái 

- Giữ tư thế ngồi, đi, đứng ngay ngắn nhưng thoải mái. 

— Nói năng rõ ràng, đứt khoát, không nói ề à, nói lí nhí. 

~ Mặc quần áo gọn gàng , sạch sẽ. 

2.3. Có ý thức tự lực trong sinh hoạt hàng ngày 

~ Tự mặc quần áo, đi giầy, tự xúc cơm ăn, tự cất hay lấy 
đồ chơi... 

~ Tự làm hay tự tìm kiếm đồ chơi đơn giản. 

~ Mạnh dạn, tự tin trong khi hoạt động, đặc biệt là trong khi 
chơi với bạn bè hay giao tiếp với người lớn, không nhõng nhẽo. 

- Biết kìm chế những ham muốn của mình không phải lúc. 

3. Hệ thống thái độ uà hành uì ứng xử trong môi 
trường sống gần gũi xung quanh 

3.1. Đối với thế giới đồ vật 

— Có thái độ nâng nu, giữ gìn đồ chơi, đổ dùng. không làm 
bẩn, làm hỏng, khi thấy đổ chơi hay đồ dùng bị bẩn hay hỏng 
thì cố gắng rửa và chữa hay nhờ người khác chữa giúp cho. 
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~ Sau khi chơi xong hay dùng xong biết thu dọn và cất đồ 
chơi, đồ dùng đúng chỗ. 

- Không bôi bẩn lên tường lớp, vách nhà, không vứt rác 
ra nơi công cộng. 


3.2. Đối uới uật nuôi, cây trồng 
~ Thương yêu và chăm sóc những con vật nuôi trong nhà 
theo khả năng của mình, không đánh mắng chúng. 


— Nâng niu, chăm sóc những cây cối trong vườn theo khả 
năng của mình, không hái hoa bẻ cành. 


~ Yêu và thích ngắm cảnh thiên nhiên đẹp. 


Có thể liệt kê thêm nhiều nữa những nội dung giáo dục 
đạo đức cho trẻ em, nhưng điều đó không quan trọng bằng 
tìm phương pháp thích hợp nhằm hình thành hệ thống thái 
độ và hành vi ứng xử đối với con người và cuộc sống thật có 
hiệu quả cho trẻ em đang ở giai đoạn đầu tiên của quá trình 
hình thành nhân cách. Hơn nữa, nội dung giáo dục đạo đức 
cho trẻ nhỏ dù có liệt kê thêm gấp nhiều lần thì mỗi đứa trẻ 
cũng chỉ có thể lực hiện được một phần nào đấy mà thôi. 
Vấn đề quan trọng là ở ý thức và cách làm của mỗi người lớn 
chúng ta, còn trẻ em có được giáo dục rèn luyện đến đâu thì 
chúng vẫn là đứa trẻ hồn nhiên, ngây thơ, chớ nên bắt chúng 
phải làm được tất cả. 

Những hệ thống thái độ và hành vi ứng xử trên đây 
tựu trung là nhằm hình thành ở trẻ những tình cảm đạo đức 
tốt, những ý niệm ban đầu về cái thiện, cái ác uà những 
hành u¡ ứng xử đẹp. 
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lll. Phương pháp “lễ giáo" hay nói rộng hơn là phương pháp 
Giáo dục đạo đức cho trẻ em ở lứa tuổi Mầm non 

Một cách khách quan mà nhận định rằng giáo dục đạo 
đức vốn mang trong bản thân mình tính áp đặt từ phía bên 
ngoài vào cho mỗi cá nhân. Vì đạo đức chính là những chuẩn 
mực trong quan hệ giữa người với người do xã hội quy định 
buộc mỗi thành viên phải tuân thủ. Nhà giáo dục giỏi chính là 
người biết biến yêu cầu của xã hội thành nhu cầu của 
bản thân mỗi đứa trẻ. 

Việc giáo dục đạo đức là cần thiết đối với trẻ em ngay từ 
tấm bé, nhưng cần phải tìm phương pháp thích hợp sao cho 
trẻ tiếp nhận một cách thoải mái tự, nguyện không làm 
thui chột đi tính hồn nhiên, ngây thơ của trẻ, không biến 
chúng thành những người già sớm. 

Ở lứa tuổi mầm non có hai thời điểm đặc biệt đáng lưu ý 
trong việc giáo dục đạo đức cho trẻ. Đó là lúc trẻ lên ba (cuối 
tuổi ấu nhi) và trong lứa tuổi mẫu giáo (từ 3 đến 6 tuổi). 

Trẻ lên ba, tức là thời điểm xuất hiện "cái tôi" (ý thức 
bản ngã), để khẳng định "cái tôi" của mình, đứa trẻ muốn 
độc lập, tự làm lấy mọi việc và để chứng tỏ rằng mình không 
phụ thuộc vào người khác, nó sinh ra bướng bỉnh, muốn làm 
khác với điều người lớn dạy bảo, rồi lại muốn có thẩm quyền với 
mọi vật xung quanh, muốn vơ hết mọi thứ về mình mà 
trở thành ích kỉ. 

Nhiều đứa trẻ vào tuổi lên ba do quá được nuông chiều, 
thiếu giáo dục nên trở thành "ông vua con" trong nhà, đòi gì 
được nấy, bảo thì lại không nghe, gây khó chịu cho những 
người gần gũi xung quanh, thậm chí còn làm cho bầu không 
khí của gia đình thêm căng thẳng. Đó chính là hiện tượng 
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mà các nhà Tâm lí học gọi là "khủng hoảng của trẻ lên ba". 
Chứng bệnh này, hầu hết trẻ em, đứa nào vào thời điểm ấy ít 
nhiều đều dễ mắc phải. Tính bướng bỉnh và ích kỉ đó tuy 
không giống với tính gàn dở và vụ lợi ở một số người lớn, 
vì nó còn nhuốm màu sắc ngây ngô, luôn lấy mình làm trung 
tâm, biểu hiện của tính tự kỉ (ego-centrisme) vốn có ở trẻ thơ. 
Tuy vậy, nếu không giáo dục kịp thời, những tính xấu đó dễ 
ăn sâu bén rễ vào "cái tôi" đang phát triển mà thành những 
thói hư tật xấu sau này. Do đó giáo dục đạo đức cho trẻ lúc 
này thật cần thiết biết bao. 

Sau tuổi lên ba, đứa trẻ bước vào lứa tuổi mẫu giáo, đây 
là thời kì mà đời sống tình cảm phát triển khá mãnh liệt, 
những tình cảm bậc cao như tình cảm trí tuệ, tình cảm 
đạo đức, tình cảm thẩm mĩ đều được hình thành rõ nét, đặc 
biệt là đình cảm thẩm mĩ-đạo đức. Lúc này tính hình tượng 
và tính dễ xúc cảm chỉ phối mạnh hoạt động tâm lí của trẻ 
mẫu giáo khiến cho trẻ dễ đồng cảm với những người xung 
quanh nhất là những người nghèo khổ hay những nhân vật 
trong chuyện bị rơi vào hoàn cảnh éo le. Đây là thời kì hoàng 
kim để giáo dục lòng nhân ái và những phẩm chất đạo đức 
khác cho trẻ em, đây cũng là thời điểm thuận lợi để xây dựng 
nên tảng đạo đức cho mỗi người. 

Nắm được những đặc điểm này sẽ giúp cho việc tìm kiếm 
phương pháp giáo dục đạo đức cho trẻ một cách chính xác, 
phù hợp với sự phát triển của trẻ thơ. 

Hệ thống phương pháp "lễ giáo" hay nói rộng ra là hệ thống 
phương pháp giáo dục đạo đức cho trẻ em ở lứa tuổi mầm non bao 
gồm những phương pháp (trong đó có những biện pháp, tức là 
một thành phần cụ thể, sinh động của mỗi phương pháp) sau đây: 
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1. Phương pháp dùng tình cảm 

Một trong những đặc điểm nổi bật trong đời sống tâm lí 
của trẻ nhỏ là sự phát triển mãnh liệt của những xúc cảm và 
chính những xúc cảm này lại có sức chỉ phối lớn đối với các 
hoạt động tâm lí của chung. Trẻ nhỏ tiếp nhận tình cảm từ 
người khác rất nhạy, đồng thời đáp ứng lại bằng tình cảm 
của mình đối với họ cũng rất nhanh; nói cách khác, trẻ có 
nhu cầu được yêu thương và cũng dễ yêu thương lại mọi 
người. Chính vì vậy, những tác động giáo dục đạo đức đến 
với trẻ trước hết là bằng con đường tình cảm. Thông qua tình 
cảm, người lớn có thể gợi lên ở trẻ những điều tốt lành. 
Đối với trẻ nhỏ, trong việc giáo dục đạo đức mà dùng lí lẽ hay 
dùng mệnh lệnh sẽ không có tác dụng tích cực. 

Phương pháp dùng tình cảm trong giáo dục đạo đức cần 
được hiểu theo hai chiều: chiều thứ nhất là bằng tình yêu 
thương gắn bó của mình, người lớn hết lòng chăm sóc 
dạy dỗ, bảo ban trẻ em, chiều ngược lại là tạo ra những 
tình huống để trẻ có cơ hội đáp lại tình cảm của người lớn 
bằng những hành ui đạo đức tốt đẹp của chúng. Như vậy, 
đứa trẻ vừa được yêu thương vừa biết yêu thương người 
khác, có nghĩa là vừa biết "nhận" lại vừa biết "cho", đó mới là 
thái độ đạo đức tốt đẹp cần có ở mỗi người. 

Điều cần lưu ý là khi sử dụng phương pháp dùng tình 
cảm, nếu chỉ lệch về một chiều thì kết quả sẽ khó hình thành 
nên ở trẻ những phẩm chất đạo đức tốt đẹp. Rõ ràng nếu 
người lớn không thương yêu trẻ em thì đừng hòng chúng 
nghe theo lời dạy bảo của mình. Một đứa trẻ không được yêu 
thương thường lạnh lùng với những người khác và dễ trở nên 
đứa khó dạy. Nhưng trong thực tế thì thông thường người 
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lớn, nhất là các bậc cha mẹ lại chỉ biết thực hiện chiều thứ 
nhất mà bỏ qua chiều ngược lại, tức là chỉ biết yêu thương, 
hết mình vì con trẻ mà ít khi tạo ra những tình huống để trẻ 
biểu lộ thương yêu trở lại. Điều đó khiến cho nó trở nên 
ích kỉ, không bao giờ biết quan tâm đến người khác, như vậy 
là vô hình trung đã hình thành ở nó một nét đạo đức xấu — 
tính ích kỉ. 

Trong việc giáo dục đạo đức cho trẻ em ở lứa tuổi mầm 
non, phương pháp dùng tình cảnh được coi là phương pháp 
chủ đạo xuyên suốt quá trình hình thành hệ thống thái độ 
và hành vi ứng xử có đạo đức cho trẻ . Vì ngay trong bản 
thân phương pháp này đã chứa dựng cả một nội dung sâu 
sắc của giáo dục đạo đức, đó chính là lòng nhân ái. 


2. Phương pháp dùng nghệ thuật 

Những tác phẩm nghệ thuật được sáng tạo ra chủ yếu là 
theo quy luật của tình cảm. Đặc điểm của các tác phẩm nghệ 
thuật là giàu hình tượng, sinh động, dễ gợi cảm, được con 
người cảm thụ một cách trực tiếp. Chính vì vậy mà nghệ 
thuật rất gần với tuổi thơ, có thể nói nghệ thuật uà tuổi thơ 
là hai người bạn đồng hành. Không thể hình dung được cuộc 
sống của trẻ em lại vắng bóng của tác phẩm nghe thuật cũng 
như người nghệ sĩ lại thiếu một tâm hồn trong sáng, 
trẻ trung, hồn nhiên, chân thực. Danh hoạ thế giới nổi tiếng 
Pi- cát- xô lúc sinh thời đã nói: "Cần phải tốn rất nhiều thời 
gian để trở thành trẻ thơ." Đó chính là lí do mà trẻ em yêu 
thích nghệ thuật, chúng đến với nghệ thuật như đến với 
chính mình vậy. Quả thật, tác phẩm nghệ thuật có tác động 
vô cùng mạnh mẽ đến đời sống tinh thần của biết bao em 
nhỏ. Những bài thơ, câu chuyện, điệu hát, bức tranh...bằng 
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sức truyền cảm mãnh liệt của mình đã để lại những dấu ấn 
đẹp đẽ, sâu đậm trong tâm hồn trẻ thơ. 

Trong giáo dục đạo đức, những lời răn dạy dù được nhắc 
di nhắc lại nhiều lần của người có uy tín nhất cũng khó gợi 
nên những xúc cảm tích cực ở trẻ em giúp cho nó có những 
thái độ và hành vi ứng xử tốt đẹp đối với con người và cuộc 
sống xung quanh, nhưng một tác phẩm nghệ thuật lại có thể 
làm được điều đó một cách dễ dàng. 

Khi thực hiện phương pháp dùng nghệ thuật trong giáo 
dục đạo đức cho trẻ cần chú ý mấy điểm sau đây: 

~ Cần chọn những tác phẩm có nội dung lành mạnh, phù 
hợp với từng chủ đề giáo dục đạo đức cho trẻ. 

~ Tác phẩm nghệ thuật phải phân biệt rõ cái gì tốt, cái gì 
xấu, đâu là thiện, đâu là ác, dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp với 
trình độ phát triển của trẻ em ở mỗi độ tuổi. 

~ Tác phẩm nghệ thuật phải hay, giàu hình tượng, có giá 
trị nghệ thuật cao, tránh những tác phẩm sơ lược, thô thiển 
gây cho trẻ thị hiếu xấu sau này. 

- Khi truyển đạt (đọc, kể, ngâm, hát, giới thiệu...) 
tác phẩm nghệ thuật đến trẻ, người lớn cần dùng ngôn ngữ 
giản dị, dễ hiểu, trong sáng, mang sắc thái biểu cảm để trẻ 
tiếp nhận dễ dàng và hứng thú. 


3. Phương pháp dùng trò chơi 

Chơi đối với trẻ, nhất là trẻ mẫu giáo thường gây nhiều 
hứng thú và say mê nhất, vì trò chơi tác động mạnh vào đời 
sống tình cảm của các cháu. Cũng như nghệ thuật, chơi là 
người bạn đồng hành của trẻ thơ, chơi là cuộc sống của trẻ, 
không chơi trẻ không thể phát triển được. 
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Trẻ em có thể tham gia vào nhiều trò chơi và phần lớn 
trò chơi đều có tác động đến trẻ về nhiều mặt, nhưng trong 
việc giáo dục đạo đức cho trẻ thì loại frò chơi đóng uai theo 
chủ đề là có hiệu quả nhất. Đây là loại trò chơi mô phỏng lại 
cuộc sống của người lớn, nổi bật lên là những mối quan hệ 
xã hội biểu hiện các chuẩn mực đạo đức giữa con người với 
con người. Khi tham gia vào trò chơi đóng vai theo chủ đề, 
đứa trẻ trải nghiệm được những thái độ đạo đức và tập dượt 
được những hành vi ứng xử đối với những người xung quanh 
bằng việc nhập vai của mình, qua đó mà trẻ học làm người. 

Khi sử dụng phương pháp dùng trò chơi cần lưu ý 
mấy điểm sau đây: 

- Cần chọn những trò chơi có nội dung lành mạnh, bổ 
ích, phản ánh những mối quan hệ tích cực giữa người với 
người trong xã hội, tránh những trò chơi bạo lực hung hãn, 
những trò chơi phản ánh các hiện tượng tiêu cực trong cuộc 
sống. Vì khi tham gia vào những trò chơi trẻ sẽ nhiễm phải 
những thói hư tật xấu một cách rất tự nhiên, mà đối với trẻ 
nhỏ, bắt chước cái xấu nhiều khi còn dễ hơn là học tập cái tốt. 

- Khi tổ chức cho trẻ chơi cần chú ý giúp trẻ hình thành 
và điều chỉnh các mối quan hệ thực (quan hệ giữa trẻ em 
cùng chơi với nhau trong nhóm) cũng như quan hệ chơi 
(quan hệ giữa các vai mà trẻ đóng trong trò chơi) sao cho tốt 
đẹp, vừa tạo được bầu không khí đoàn kết thân ái trong 
nhóm chơi vừa tạo điều kiện cho trẻ hợp tác, giúp đồ, 
hỏi han, bảo ban lẫn nhau. Vì đây là một "xã hội trẻ em" 
trong đó những mối quan hệ xã hội đầu tiên của trẻ được 
hình thành, nếu tốt đẹp thì sẽ là điều kiện thuận lợi cho 
những bước phát triển nhân cách sau này. 
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- Người lớn cần thường xuyên tạo ra tình huống trong 
các trò chơi để gợi lên ở trẻ thái độ đạo đức, hành vi ứng xử 
tốt đẹp với những người xung quanh. Nói chung, trò chơi nào 
cũng gây ra nhiều tình huống buộc trẻ phải giải quyết. 
Nhưng nếu người lớn chủ động tạo ra tình huống mang tính 
đạo đức và hướng dẫn, lôi cuốn trẻ tích cực giải quyết 
nhằm bộc lộ những hành vi đạo đức thì việc hình hành 
những phẩm chất đạo đức cho trẻ có thể đạt tới hiệu quả 
mong muốn. 


4. Phương pháp luyện tập hành vi ứng xử thường xuyên 
trong sinh hoạt hàng ngày 

Trong sinh hoạt hàng ngày, gần như bất cứ lúc nào trẻ 
cũng phải thể hiện thái độ của mình đối với xung quanh 
bằng những hành vi ứng xử. Việc ứng xử đó có lúc đúng 
nhưng cũng nhiều lúc sai, nên người lớn cần kiên trì theo 
đõi, bảo ban đúng lúc. Thường xuyên tập luyện hành vi 
ứng xử trong mọi nơi, mọi lúc sẽ dễ hình thành động hình. 
Trên cơ sở đó mà tạo ra ở trẻ những thói quen đạo đức tốt 
đẹp, giúp cho hành vi ứng xử có đạo đức lúc đó được gắn 
liền với nhu cầu của trẻ, khiến cho nó cảm thấy dễ chịu, 
thoải mái mỗi khi làm được một hành vi ứng xử tốt. Trái 
lại khi thể hiện một hành vi ứng xử xấu, trẻ tự thấy bứt 
rứt, khó chịu. 

Cứ tập luyện ngày một ngày hai như vậy, những hành 
vi ứng xử bên-ngoài sẽ nhập tâm, KUNG cơ chế "chuyển uào 
trong" mà các hhà tâm lí học đã- pHát hiện trong lí thuyết 
hoạt động) để hình thành nên những phẩm chất đạo đức 
tốt đẹp bên trong. 
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5. Phương pháp làm gương cho trẻ noi theo 

Hơn bất cứ lĩnh vực giáo dục nào hết, trong lĩnh vực 
giáo dục đạo đức, người lớn cần luôn nêu gương tốt cho trẻ 
noi theo, đừng bao giờ thể hiện hành vi thô lỗ, nói năng tục 
tiu..trước mặt trẻ nhỏ. Do tính hay bất chước, trẻ thường 
làm theo người lớn, nếu người lớn thể hiện mẫu hành vi ứng 
xử tốt, thì đó là tấm gương cho trẻ học tập, trái lại những 
hành vỉ xấu của họ cũng được trẻ bắt chước một cách nhanh 
chóng để lại những vết nhơ trong tâm hồn của chúng. 
Đặc biệt, cần chú ý đến những hành vi của người lớn đối với 
trẻ nhỏ, chính những hành vi này trẻ dễ cảm nhận thái độ 
đạo đức của họ hơn cả. Một cử chỉ thể hiện lòng thương yêu, 
tôn trọng đối với trẻ em sẽ được chúng ghỉ nhận và cảm động 
khiến cho lời dạy bảo trở nên có trọng lượng. Trái lại, một 
cử chỉ thể hiện sự ghét bỏ hoặc khinh thường sẽ bị chúng coi 
thường và căm ghét, khiến cho mọi tác động giáo dục đều 
thành ra "nước đổ đầu vịt". Đừng tưởng trẻ còn bé không biết 
gì mà muốn đối xử thế nào cũng được. Nhiều khi chỉ một sự 
sơ suất nhỏ hay một sự thiếu quan tâm làm trẻ nhớ rất lâu. 
Cần nhớ rằng trẻ em khi được thương yêu và tôn trọng thì ở 
các cháu luôn dấy lên lòng khát khao làm những điều tốt 
lành để đem lại niềm vui đến cho mọi người. 


6. Phương pháp dùng khen, chê đúng lúc, đúng mức 

Trong việc giáo dục đạo đức, người lớn cần biết khen chê 
đúng lúc và đúng mức. Khi trẻ làm được một việc tốt, cần 
khen ngay bằng những lời biểu dương ngọt ngào, những 
phần thưởng mang ý nghĩa tỉnh thần hơn là vật chất để 
khuyến khích, động viên nhằm củng cố những nét đạo đức 
tích cực. Ngược lại, khi trẻ làm một việc chưa tối, người lớn 
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cần tỏ thái độ chê trách, không đồng tình, làm cho trẻ biết 
được như vậy là xấu, không ai ưa để trẻ không lặp lại những 
hành vi xấu đó nữa. Trong một vài trường hợp, khi đã sử 
dụng nhiều phương pháp (dùng tình cảm, dùng nghệ thuật, 
dùng trò chơi...) rồi mà đứa trẻ vẫn không từ bỏ hành vi xấu, 
vẫn tỏ ra ngang bướng, hỗn láo với người lớn thì có thể dùng 
hình thức trách phạt. Tuy vậy, khi dùng hình thức này cẩn 
nhận thức rằng đây là biện pháp bất đắc dĩ. 

Trẻ nhỏ rất thích được khen và không muốn bị chê, nên 
chúng ta cần biết khêu gợi lòng tự hào và tính xấu hổ đúng 
lúc đúng chỗ để hình thành những phẩm chất đạo đức cho trẻ. 


7. Phương pháp thống nhất tác động giáo dục 

Trong việc giáo dục đạo đức cho trẻ nhỏ, khi mà mọi nét 
tính cách đang ở thời điểm ban đầu của sự hình thành thì 
những tác động giáo dục cần được tập trung uề một hướng. 
Không nên để cái này chống đối cái kia, cái kia kìm hãm cái 
nọ, dẫn đến tình trạng "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược", 
khiến cho trẻ hoang mang không biết nên nghe ai, khó mà 
hình thành nên một thói quen đạo đức nào cho tử tế. 

Việc thống nhất những tác động giáo dục không chỉ được 
thực hiện trong mỗi trường Mầm non hay trong mỗi gia đình 
mà còn phải thống nhất tư tưởng uà hành động giáo dục 
giữa trường Mầm non uới các gia đình, giữa cô giáo uới cha 
mẹ các cháu. Điều đó rất cần cho sự hình thành và phát 
triển hệ thống thái độ và hành vi ứng xử tốt đẹp của mỗi đứa 
trẻ đối với con người và cuộc sống xung quanh. 

Trong sự kết hợp này, phần chủ động là thuộc về phía 
các cô giáo của trường Mầm non. Vì cô giáo là người đã được 
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trang bị những tri thức khoa học nuôi dạy trẻ, lại là người 
gần gũi trẻ trong suốt cả ngày nên có thể phát hiện ra những 
nét đẹp hay những hành vi chưa tốt của mỗi cháu và có khả 
năng tìm ra các biện pháp giáo dục, các cách giải quyết phù 
hợp với quy luật phát triển của trẻ. 

Sự kết hợp giữa giáo viên với cha mẹ các cháu trong việc 
giáo dục đạo đức có thể được tiến hành ở nhiều lúc, nhiều 
nơi, nhưng ở thời điểm nhận trẻ và trả trẻ là thuận lợi hơn 
hết. Trong thời gian ít ỏi đó, cô giáo có thể tranh thủ trao đổi 
với cha mẹ các cháu những biểu hiện tốt và chưa tốt của 
từng cháu một và những biện pháp giáo dục để các bậc cha 
mẹ biết mà phối hợp với cô giáo. Ngược lại, các bậc cha mẹ 
cũng nên tranh thủ địp này để phản ánh cho cô giáo biết về 
tính nết của con mình, nhằm dìu dắt các cháu nhỏ từng bước 
hình thành và phát triển nên những phẩm chất đạo đức tốt 
đẹp. Như "mưa lâu thấm dần", ngày một ngày hai các bậc 
cha mẹ sẽ nhận ra tính nết của con mình cùng với những 
tri thức khoa học nuôi dạy trẻ để cùng với giáo viên 
Mầm non tác động tích cực đến con cái họ. 

Sự thống nhất tác động giáo dục là một bảo đảm bằng 
uàng cho uiệc hun đúc nên một nhân cách tử tế ở trẻ, không 
những ở giai đoạn đầu tiên mới được hình thành mà cả ở 
những bước phát triển sau này nữa. 


* 


+x+« 


Những phương pháp và biện pháp như đã nêu trên chưa 
thật là đầy đủ, cũng không phải là những điều hoàn toàn 
mới mẻ. Trong thực tiễn GDMN, nhiều giáo viên và nhiều 
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bậc cha mẹ (và rất nhiều các bậc ông bà, các vị cao tuổi) đã 
tìm kiếm và vận dụng nhiều phương pháp phong phú và đã 
mang lại kết quả tốt đẹp trong việc giáo dục đạo đức cho các 
cháu nhỏ đang ở lứa tuổi mầm non. Nhưng bên cạnh đó cũng 
không ít người lớn do không ý thức được tầm quan trọng của 
việc giáo dục đạo đức cho trẻ nhỏ, đặc biệt là chưa có những 
phương pháp khoa học phù hợp với quy luật phát triển của trẻ 
thơ, nên đã thất bại trong vấn để này và bản thân họ đã, đang 
và sẽ chịu nhiều đau khổ khi nhìn thấy con cái mình lớn lên với 
biết bao thói hư tật xấu. 

Những điều đã trình bày trên đây được đúc rút từ những 
công trình nghiên cứu khoa học nuôi dạy trẻ và từ thực tiễn 
của GDMN, hi vọng sẽ góp một phần vào việc giáo dục đạo 
đức cho trẻ nhằm hình thành hệ thống thái độ và hành vi 
ứng xử tốt đẹp ở những đứa con, những công dân tương lai bé 
bỏng của mỗi gia đình và đất nước ta. 

Tuy nhiên, cuộc sống vẫn đang biến đổi đữ dội, trẻ em 
cũng đang phát triển với tốc độ cực nhanh. "Mọi lí thuyết 
văn là màu xám mà cây đời thì vẫn mãi mãi xanh tươi" như 
Gơt, nhà thơ vĩ đại của Đức đã viết. Cho nên, nối tiếp bài viết 
này, sẽ có nhiều công trình nghiên cứu, những đúc kết từ 
thực tiễn để có được nội dung mới, cách làm mới trong việc 
giáo dục đạo đức cho trẻ, giúp chúng biết sống đẹp trong một 
xã hội hiện đại mà vẫn giữ được bản sắc dân tộc, tôn trọng 
những gì cao quý trong truyền thống mà cha ông đã để lại. 

"Dạy con từ thuở còn thơ" hay "Bé không uín, cả gây 
cành" mãi mãi vẫn là chân lí. 


Hà Nội, mùa Thu 1997 
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KHI TRẺ KHÔNG VÂNG LỜI'" 


Trẻ không vâng lời là một hiện tượng rất thường gặp. 
Trong suốt tuổi ấu thơ, có lẽ chẳng có một em bé nào lại răm 
rắp nghe lời người lớn một cách tuyệt đối. Việc không vâng 
lời có thể xảy ra trong những tình huống khác nhau và ở 
những đối tượng khác nhau. 

Không vâng lời ở trẻ em có phải là một tật xấu, nhất 
thiết phải sửa gấp không? Đã có không ít quan niệm khác 
nhau về vấn đề này, thậm chí trái ngược nhau. 

Có người khẳng định rằng trẻ không vâng lời người lớn 
tức là đã khước từ việc tiếp nhận điều hay, lẽ phải ở họ 
và như vậy sau này lớn lên thì khó có thể trở thành người 
tốt được. 

Có người lại cho rằng nếu một đứa trẻ bảo gì nghe nấy, 
nhất nhất theo ý người lớn, chẳng bao giờ có ý kiến riêng của 
mình thì đó là một đứa trẻ thụ động. Một đứa trẻ như vậy 
sau này lớn lên sẽ không chủ động trong cuộc sống, dựa dẫm 
vào người khác. 

Vậy hiện tượng không vâng lời ở trẻ nên được nhìn nhận 
đúng sai, tốt xấu ra sao? Nói một cách khác, một em bé chỉ 
biết có vâng lời đã chắc đó là một em bé tốt chưa ? 


* Trong cuốn “Những tình huống trong giáo dục mắm non”. 
NXE Giáo dục 1997 
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Để trả lời câu hỏi này, cách tốt nhất là không nên khái 
quát một cách chung chung, mà cẩn tìm hiểu kĩ nguyên 
nhân của những trường hợp cụ thể trẻ không vâng lời. 
Xin nêu một số tình huống. 


Tình huống 1: Bé Tú lên 3 tuổi đang nghịch đất bẩn. 
Bố cháu bảo phải đi rửa tay, cháu nhất định không nghe, cứ 
ngồi lì ra, tiếp tục nghịch. Mẹ cháu phải bế vào buồng tắm để 
rửa tay cho sạch, bé không những vùng vằng mà còn gào lên 
ăn vạ, thậm chí đòi xà tay xuống đất cho bẩn lại ! 

Có thể giải thích hiện tượng này bằng tính bướng bỉnh 
của tuổi lên ba. Ở tuổi này là lúc cái "tôi" xuất hiện. 
Trẻ đang muốn tự khẳng định mình, nên thường ít nghe theo 
lời người lớn, thậm chí nó còn làm ngược lại lời của người lớn 
chỉ bảo để chứng tỏ là mình cũng độc lập. Càng gò ép bao 
nhiêu, trẻ càng phản ứng lại dữ đội bấy nhiêu, và tỏ ra trái 
tính trái nết. Hiện tượng này được gọi là khủng hoảng của 
tuổi lên ba. 


Tình huống 2: Bé Dũng lên 4 tuổi, là một cháu bé thông 
minh, rất mê trò chơi xây dựng. Thôi thì đủ các thứ vật liệu 
gì mà cháu có trong tay, mẩu gỗ, miếng nhựa, chiếc hộp các- 
tông hay cả những que tre... Dũng đều hí hoáy lắp ghép, uốn 
nắn để tạo ra những thứ đổ chơi theo sự tưởng tượng của 
mình, nào là lâu đài như trong chuyện cổ tích, nào là chiếc ô 
tô hiện đại. Và một khi đã ngồi mải mê chơi với những vật 
liệu ấy, đố ai có thể bảo cháu thôi không được chơi. Mải mê 
tới mức đến giờ ngủ ở lớp mẫu giáo, nó còn thủ một ít thứ 
trong túi để rồi lại lắp lắp, ghép ghép. Cô giáo phải nhắc tới 
4,5 lần mà nó cũng chỉ nghe một lúc rồi đâu lại vào đấy. 
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Về đến nhà, hôm nào mẹ cũng phải giục đi tắm rửa mà vẫn 
mải chơi. Thật đúng là một em bé không biết vâng lời, cho dù 
không phải lúc nào cháu cũng thế. Lí do của việc không vâng 
lời này không phải là sự chống đối người lớn, mà chủ yếu 
là sự quá say mê một dạng trò chơi mà cháu tỏ ra có 
năng khiếu. 

Trong trường hợp này, tốt nhất là người lớn nên tạo điều 
kiện và khuyến khích trẻ được hoạt động theo ý thích chính 
đáng của nó. Thậm chí còn khen để nó tiếp tục phát huy 
thêm nhiều sáng kiến hơn nữa. Nhưng mặt khác lại phải 
kiên trì tập cho trẻ quen với một chế độ sinh hoạt hợp lí bằng 
cách nhẹ nhàng thuyết phục, khen chê. Có thể hứa với trẻ là 
nếu nó tuân thủ giờ giấc, chịu khó tham gia các hoạt động 
khác, thì sẽ mua thêm cho nó những vật dụng thích hợp để 
phát triển trò chơi theo ý thích của nó. Có điều là một khi đã 
hứa thì người lớn nhất thiết phải thực hiện đúng lời mình đã 
hứa. Chỉ cần thực hiện như vậy trong một thời gian, trẻ sẽ tin 
làm theo và cái gọi là tính bướng bỉnh sẽ không còn nứa. 


Tình huống 3: Một buồn sáng trời sương lạnh. Bà ngoại 
cháu Ánh 5 tuổi, bảo cháu phải quàng khăn vào cổ để đi đến 
trường mẫu giáo. Cháu nhất định không chịu quàng khăn và 
nói: "Bố cháu bảo không cần quàng khăn, thế này cũng được !" 
Thế là cháu đã không vâng lời bà và đã làm theo lời bố rồi. 

Chỉ một việc nhỏ thôi, do người lớn không thống nhất, 
"trống đánh xuôi, kèn thổi ngược", cũng có thể dẫn trẻ nhỏ 
đến hiện tượng không vâng lời người lớn. Cách giải quyết ở 
đây thật đơn giản, chỉ cần mọi người lớn trong gia đình 
thống nhất ý kiến với nhau trong việc giáo dục, phối hợp 
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tỉ mỉ từ những việc tưởng chừng như rất nhỏ, thì sẽ giảm 
hiện tượng trẻ không vâng lời người lớn. 


Tình huống 4: Hai anh em cháu Quân 6 tuổi và Thu 4 
tuổi thường hay bày ra các trò chơi trong căn phòng chính 
của gia đình. Sau mỗi cuộc chơi, căn phòng trở nên hết sức 
lộn xộn. Thôi thì la liệt ở khắp phòng, từ sàn nhà đến mặt 
giường, mặt bàn, chỗ nào cũng thấy vung vãi các thứ đồ chơi, 
từ mẩu gỗ mẩu nhựa, con búp bê, chiếc đèn lồng cho đến các 
loại giấy vụn, sách vỏ. 

Bố mẹ hai cháu, sau mỗi ngày làm việc mệt nhọc trở về 
đều không khỏi bực mình khi thấy nhà cửa ngổn ngang. Hết 
bảo ban nhẹ nhàng, đến quát mắng, nhưng hai đứa trẻ vẫn 
chứng nào tật ấy, mọi lời chỉ bảo cứ như "nước đổ đầu vịt". 

Tại sao các cháu không vâng lời ? Đó chính là vì cách ăn 
ở của cha mẹ chúng cũng chẳng lấy gì làm gọn gàng ngăn 
nắp cả. Hai vợ chồng đều là cán bộ ở cơ quan kinh doanh, lúc 
nào cũng tất bật, bận rộn. Sáng sớm nào cũng vội vội, vàng 
vàng lo cho con ăn sáng, để đưa con tới trường, bát đũa 
chẳng kịp rửa, xoong nổi chẳng kịp cọ, quần áo thì mắc vội ở 
khắp phòng. Cái quang cảnh ấy đã trở nên quá thân quen 
với lũ trẻ, khiến chúng cảm thấy giá có vứt thêm ít giấy vụn, 
hay quẳng đổ chơi ở dưới đất thì cũng chẳng có gì làm cho 
căn phòng xấu đi ! Từ đó mà sinh ra coi thường lời bố mẹ. 

Rõ ràng ở đây, sự gương mẫu trong mọi sinh hoạt của bố 
mẹ, từ việc nhỏ tới việc lớn là điều hết sức cẩn thiết để trẻ 
vâng lời. 


Tình huống 5: Đến các lớp mẫu giáo hay nhà trẻ, 
trong giờ học cũng như giờ chơi chúng ta thường bất gặp 
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hiện tượng trẻ trả lời đồng thanh: "Vâng ạ ! " rất to, khi 
nghe cô giáo đặn dò — nhất là những khi có khách đến thăm. 

Có thật khi các cháu trả lời như vậy là chúng đã hiểu và 
ý thức được việc mình sẽ phải làm không ? Thực tế không 
hoàn toàn như vậy và đã không ít cháu vi phạm lời "cam kết" 
nói trên. Điều đó cũng có nghĩa là các cháu chỉ ổ ạt vâng lời 
một cách máy móc, như một phản xạ để hòa cùng tiếng 
đồng thanh của cả lớp mà thôi . 

Đây là một hiện tượng mà các nhà tâm lí học gọi là sự 
thích nghỉ thường thấy ở trẻ mẫu giáo. Các cháu rất dễ dàng 
huờ nhau trả lời câu hỏi của cô giáo và đồng tình với ý kiến 
của bạn bè, nhưng trên thực tế thì lại có những biểu hiện hành 
vi ngược lại. Chẳng qua những lời đồng thanh đó không phải do 
cách nghĩ, cách hiểu hay ý muốn của các cháu và khi chúng 
hô to: "Vâng ạ", chỉ là để hưởng ứng tức thời cùng các bạn 
mà thôi, chứ chẳng có ấn tượng gì ghi lại thật sâu trong trí 
nhớ các cháu. Và tất nhiên là khi về nhà thì lại chứng nào 
tật ấy thôi. 

Vậy là muốn để các cháu biết vâng lời không thể chỉ 
bằng những lời răn dạy, khuyên bảo chung chung mà phải 
với từng cháu trong những tình huống cụ thể. 

Cần phải dạy trẻ một cách tỉ mỉ, kiên trì, bằng tình cảm 
và bằng nhiều hình thức mang tính nghệ thuật, dần dần 
những điều hay lẽ phải sẽ thấm dần vào đầu óc trẻ, từ đó mà 
có những hành vì tốt. 


Tình huống 6: Không phải không có những cháu rất khó 
dạy, thậm chí có nhiều tật xấu. Cháu Dương lên 5 tuổi là 
một trường hợp như vậy. Tính cháu khá tham lam, được voi 
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đòi tiên". Ở lớp mẫu giáo về cứ đòi mẹ mua cho đủ thứ quà 
bánh, đồ chơi. Không được đáp ứng là nó lăn ra ăn vạ, càng 
dỗ nó càng khóc to hơn. Tình trạng này kéo dài, khiến cho cả 
nhà phải khó chịu. Một hôm, mọi người thống nhất với nhau 
là cần phải có thái độ nghiêm khắc hơn. Lúc thấy cháu gào 
khóc, lăn ra ăn vạ, chẳng ai để ý đến. Khóc chán rổi mà 
chẳng thấy "hiệu quả", lại bị đẩy ra ngoài hành lang để tha 
hồ khóc, cháu cảm thấy mình đang bị "cô lập". Lúc này chỉ 
một người lớn đấu dịu là cháu sẽ nín và muốn xin lỗi. Lúc đó 
bố hoặc mẹ cần tiếp nhận ngay lời xin lỗi ấy, không nhắc gì 
đến chuyện đã qua, mà chỉ ân cần đặn dò những điều phải 
làm để cho cả nhà được vui lòng. Đây cũng là một dạng 
hình phạt nhẹ nhàng, cho dù đó là bất đắc đi (đương nhiên là 
cần tránh những hình phạt đánh đập mang tính nhục hình). 

Ở tuổi mẫu giáo, trẻ rất muốn được người lớn thương yêu 
mình, nên khi bị cách li, nó nhận ngay ra rằng mình đang bị 
người lớn xa lánh vì khuyết điểm của mình. Từ đó mà trẻ 
thấy rằng muốn được mọi người thương yêu thì phải biết từ 
bỏ những đồi hỏi mà người lớn cho là không ngoan. 

Còn có thể dẫn ra nhiều trường hợp trẻ không vâng lời 
và ở mỗi trường hợp đều có nguyên nhân riêng của nó, do đó 
cách giải quyết phải hết sức linh hoạt, không cứng nhắc. 

Người lớn bao giờ cũng muốn trẻ phải biết vâng lời, tức là 
muốn trẻ tiếp nhận những điểu mà mình muốn trẻ phải 
thực hiện, nói rộng ra là muốn trẻ tiếp nhận tác động giáo dục 
của mình. 

Muốn vậy, cần phải hiểu biết quy luật phát triển tâm lí của 
trẻ, đồng thời lại phải nắm được đặc điểm riêng của từng cháu. 
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Những người lớn trong gia đình cần phải kết hợp chặt 
chẽ và thống nhất ý kiến trong việc khuyên răn trẻ. Rộng ra, 
cần phải có sự thống nhất giữa gia đình và nhà trường. 

Đặc biệt, sự gương mẫu của người lớn có tác dụng quan 
trọng đối với trẻ. Bố mẹ không gương mẫu, nói một đằng làm 
một nẻo thì khó dạy cho trẻ vâng lời một cách tự giác. 


Sau cùng, tình thương yêu và sự tôn trọng trẻ là điều cần 
được ghi nhớ mỗi khi dạy cho trẻ biết vâng lời. 
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NHỮNG TRÒ CHƠI BẠO LỰC” 


Trong sinh hoạt của trẻ em ngày nay, có thể bất gặp 
không ít những trò chơi bạo lực, mà thường đầu tiên là 
những chú loai choai 13, 14 tuổi và theo sau là lũ trẻ bé hơn, 
trong đó có không ít những cháu ở tuổi mẫu giáo. Thôi thì đủ 
cả các loại "hung khí" từ gươm kiếm, súng lục, súng dài 
(bằng nhựa hay tự tạo bằng đủ thứ) cho đến những áo giáp, 
những mặt nạ gớm ghiếc... Chúng thường chơi theo từng 
nhóm, cũng chia ra "bên ta", "bên nó", la hét và đánh nhau 
quyết liệt, nhiều khi phun nước bẩn cả vào người qua đường. 
Rồi từ đánh trận giả chẳng mấy lúc đã thành đánh nhau 
thật, dẫn tới sứt đấu mẻ trán. 

Có người cho rằng trẻ em có tính hiếu động, nếu có chơi 
trò chơi đánh nhau thì cũng là chuyện bình thường. Và họ 
còn mua sắm cho con những đồ hung khí nữa. 

Có người đã bênh vực cho việc làm của mình bằng cách vin 
vào các học thuyết khoa học" ? Ví dụ như học thuyết Phân tâm 
của Freud, một nhà phân tâm học nổi tiếng người Áo. Ông đã 
để xuất quan niệm cho rằng hoạt động của con người chủ yếu 
là hoạt động vô thức, mà cốt lõi là bản năng, trong đó có hai 
bản năng chính: Đó là bản năng sống và bản năng chết. Bản 
năng sống thể hiện sự sinh sôi nảy nở, chủ yếu là bản năng 


” Trong cuốn “Những tình huống trong giáo*®lục mầm non” — 
NXB Giáo dục 1997 
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tình dục (Libido), còn bản năng chết thể hiện ở tính hung dữ, 
thích giết chóc, tàn phá đối với con người. Có phải trẻ mới sinh 
ra đã chứa sẵn cái bản năng hung dữ và chuyện thích trò chơi 
bạo lực là lẽ đương nhiên? 

Sách thánh hiển của Phương Đông lại có câu :"Nhân chị 
sơ tính bản thiện" con người sinh ra vốn hiển lành. Vậy đúng 
sai ra sao? 

Trong "Nhật kí trong tù, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết : 

"Hiền dữ phải đâu là tính sẵn 
Phần nhiều do giáo dục mà nên" 

Chân lí này, tâm lí học duy vật biện chứng đã chứng minh. 

Việc cha mẹ giáo dục con cái về cái thiện từ lúc bé là việc 
làm hết sức đúng đắn và cần thiết. Gốc của cái thiện chính là 
lòng nhân ái, bắt nguồn từ truyền thống "Thương người như 
thể thương thân" của nhân dân ta. 

Ước vọng về một thế giới hòa bình, hữu nghị, người đối 
với người là bạn, không những là điều vươn tới của mọi người 
trên hành tỉnh này mà phải là nội dung giáo dục chính cho 
con em chúng ta. 

Trên thực tế, cuộc sống vẫn còn biết bao cảnh tượng xấu 
xa. Bọn kẻ cướp, bọn khủng bố vẫn còn gây biết bao đau 
thương tang tóc trên trái đất. Cũng chính vì thế mà không ít 
người vẫn cho rằng đừng để cho trẻ xa lạ với cái thực tế đó, 
và cũng chẳng nên ngăn chúng tiếp cận với trò chơi bạo lực. 

Đúng ! Người tử tế cũng phải biết dùng vũ lực khi bị xúc 
phạm, nhưng trước khi học dùng vũ lực, phải biết học đạo 
làm người đã. Ở các lò võ truyền thống của ta, các võ sư khi 
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dạy cho môn đệ của mình bao giờ cũng bắt đầu bằng việc dạy 
võ đạo theo phương châm "Luyện người rồi mới luyện võ". 

Vậy là trước khi đạy cho trẻ biết tự vệ nếu bị xâm phạm, 
hãy dạy cho trẻ biết yêu thương và làm điều tốt lành cho 
mọi người. 

Đặc điểm của trẻ mẫu giáo là rất dễ xúc cảm và đồng 
cảm với cảnh ngộ của những người chịu nhiều bất hạnh. Có 
thể nói đây là thời điểm vàng ngọc để giáo dục lòng nhân ái 
cho trẻ. 

Hãy tận dụng mọi cơ hội để cho trẻ biết về những điều 
thiện, qua những câu chuyện kể, những truyện tranh, những 
băng hình, đặc biệt là những truyện cổ tích. Yêu người tốt, 
ghét kẻ xấu cũng bắt đầu từ đấy. 

Cần phê phán, tẩy chay cáe băng hình kích thích bạo lực, 
những trò chơi bạo lực và thay vào đó là những sản phẩm 
văn hóa lành mạnh, trò chơi lành mạnh. Gặp trường hợp trẻ 
bị lôi cuốn vào những trò chơi bạo lực, không nên có những 
biện pháp cấm đoán thô bạo mà nên thuyết phục nhẹ nhàng, 
có sự kết hợp giữa gia đình và nhà trường để tạo ra những cơ 
hội giáo dục một cách có hiệu quả hơn. Đặc biệt là qua việc 
tổ chức vui chơi cho trẻ và tất nhiên hãy loại trừ ngay những 
trò chơi bạo lực. 
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KHI TRẺ NÓI TỤC, CHỦI BẬY' 


Một bà mẹ tức giận vừa vả vào mồm cháu bé lên 3 vừa 
mắng: "Mày có chừa cái thói văng tục, chửi bậy không? 
Ai dạy mày đấy? Lần sau mà còn nói tục chửi bậy như thế 
thì còn bị đánh đau nữa! " Cháu bé chỉ biết khóc mà chẳng 
hiểu tại sao; vì mới chiều nay thôi, lúc ra chơi ở ngoài ngõ nó đã 
nghe những câu nói ngộ nghĩnh và lạ tai của các anh chị lớn. 
Thế là về nhà nó hí hửng lặp lại như để khoe với mọi người. 
Vậy mà nó lại bị mắng. 

Lại một bà mẹ khác ôm đứa con đang bi bô tập nói của 
mình vào lòng rồi hào hứng khen rối rít: "Con mẹ giỏi quá! mới 
bé thế này mà đã chửi được một câu rõ dài. Nào, bây giờ con nói 
lại cho mọi người nghe nhé! ”. Cháu bé thấy mẹ khen thì tỏ vẻ 
sung sướng và như một cái máy, nó nhắc lại câu chửi tục 
vừa mới bắt chước được ở các anh chị trong khu nhà tập thể 
chiều nay. 

Hai cảnh thật trái ngược. Vậy đúng sai ở đâu? 

Nói tục, chửi bậy là một hiện tượng thường hay gặp ở 
trẻ nhỏ. Đây rõ ràng chỉ là biểu hiện của tính hay bắt chước 
những người xung quanh một cách vô ý thức. Như một con 
vẹt cứ nghe câu gì hay hay, là lạ là chúng nhắc đi nhắc lại 
một cách thích thú mà không cần hiểu nội dung. 


* Báo “Khoa học uà đời sống". Số 49 (1999). 
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Khi thấy trẻ nói tục chửi bậy, người lớn nên phản ứng như 
thế nào? Tốt nhất là không nên tỏ thái độ hưởng ứng mà phải 
tỏ ra không đồng tình. Cần nhẹ nhàng nói cho trẻ biết như vậy 
là không hay, là xấu, chẳng được ai yêu. Tuy nhiên cũng đừng 
nên tỏ ra quá bực bội, phản ứng quá gay gắt với trẻ, vì thực ra 
trẻ chẳng hiểu gì về những lời nói mà nó mới bắt chước được ở 
người lớn. 

Trong một số trường hợp đứa trẻ cứ nhắc đi nhắc lại câu 
nói tục như là một trò để trêu tức người lớn thì tốt nhất là 
chúng ta nên tìm cách đánh trống lảng sang một câu chuyện 
khác, tỏ ra không quan tâm gì đến trẻ đang nói, gây cho nó cái 
cảm giác như là đang nói với một khoảng trống, tự nhiên em bé 
sẽ bị cụt hứng, rồi chẳng thiết nhắc lại câu nói tục đó nữa. 
Song người lớn cũng không nên buông trôi vấn để này mà sẽ 
tìm một cơ hội thuận tiện hoặc thông qua một câu chuyện nào 
đó có nhân vật phản diện đáng ghét vì hay nói tục chửi bậy để 
nói cho trẻ biết mà tránh. 


Do tính hay bắt chước, trẻ thường lặp lại một cách vô ý 
thức lời nói hay lẫn lời nói dở. Câu chửi có vần điệu, có 
những từ nghe ngộ nghĩnh thì trẻ lại thuộc rất nhanh. Do đó 
trước mặt trẻ, người lớn tuyệt đối không được chửi tục nói 
bậy mà cần phải gương mẫu trong lời ăn tiếng nói. 

Mặt khác cũng cần phải phê phán thái độ của những 
người hay nói tục lại hay khuyến khích trẻ nói tục, coi đó 
như là một trò đùa vui. Phải nói thẳng rằng đây là biểu hiện 
một trình độ văn hoá thấp kém và những người như vậy sẽ 
gánh chịu hậu quả của những lời lẽ thô tục của con cái đối 
với mình sau này. 
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Vấn để quan trọng hàng đầu là phải tạo cho được một môi 
trường lành mạnh cho sự phát triển ngôn ngữ của trẻ bằng 
những sinh hoạt văn hoá như đọc thơ, ca dao, đổng dao, 
kể chuyện...và bằng những lời hay ý đẹp trong sinh hoạt 
hàng ngày. 

Các cụ xưa đã nói: " Trẻ lên 3 cả nhà học nói" chính là để 
nói lên cái thời điểm quan trọng đối với việc học nói của trẻ ở 
lứa tuổi này, đó cũng là thời điểm nhạy cảm nhất đối với ngôn 
ngữ. Vì thế tất cả những người lớn gần gũi trẻ em cần phải dạy 
trẻ không chỉ nói chuẩn mà còn cần phải dạy trẻ biết nói cả 
những lời hay ý đẹp, cách thưa gửi lễ phép và không bao giờ 
đồng tình với những câu nói tục, chửi bậy trong bất cứ tình 
huống nào. 
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SỚM GIÁO DỤC TÍNH TỰ LỰC CHO TRẺ" 


Một vị giáo sư dẫn đoàn học sinh Việt Nam đi thi toán 
Quốc tế về than rằng :"Mình cứ như là bảo mẫu ấy! Tuy các 
em đã lớn rồi mà vẫn chưa tự lực được trong sinh hoạt hàng 
ngày, tối đi ngủ vẫn phải nhắc đánh răng rửa mặt, 
thỉnh thoảng phải nhắc tắm giặt, thay quần áo...;khi gặp bạn 
bè Quốc tế thì cứ du đú lại với nhau, muốn nói điều gì lại 
phải nhờ cô giáo nói hộ. Các em tuy học toán rất giỏi, chẳng 
kém ai nhưng tính mạnh đạn, tính tự lực thì còn kém xa học 
sinh các đoàn khác. 

Hàng ngày chúng ta vẫn bắt gặp các ông bố bà mẹ bón 
cơm cho con ăn, rửa mặt, mặc quần áo, đi giầy hộ trước khi 
đến lớp Mẫu giáo. Các cháu hoàn toàn thụ động một cách 
đáng thương. Ở một số nhóm trẻ lên ba (2 - 3 tuổi) đến 
giờ ăn, cô xếp trẻ ngồi quanh mình rồi bón cơm cho trẻ ăn lần 
lượt từ cháu này đến cháu khác. Các cháu chỉ việc ngồi há 
mõm chờ chẳng khác gì chim non trong tổ. Trong khi đó 
những đứa trẻ bằng tuổi hoặc còn bé hơn nhưng được cha mẹ 
"Tây" cho tự xúc ăn, tự mặc áo, tự xỏ giầy và tự đi chứ không 
bế như ở ta. 

Sỏ dĩ các bậc cha mẹ và cô giáo các cháu làm như vậy là 
để cho gọn gàng sạch sẽ và nhất là đỡ mất thời gian. Mặt 
khác, mỗi gia đình ngày nay chỉ có một đến hai con, con cái 


* Báo “Khoa học uà đời sống”. Số ð1 (1999). 
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đều là "quý tử", nên các bậc cha mẹ mong muốn con mình 
phải được sung sướng, đầy đủ lại không phải làm gì cả, nhất 
là trong nhà đã có "ôxin". Họ có biết đâu rằng làm hộ cho các 
cháu mọi việc trong sinh hoạt hàng ngày là tạo điều kiện 
thuận lợi để tính lười biếng, ÿ lại dễ hình thành ở trẻ em, 
lớn lên chúng sẽ khó trở thành những con người mạnh mẽ, 
siêng năng, biệt tự lập trong cuộc sống và sự nghiệp. 

Trong tiến trình phát triển, có một thời điểm từ rất sớm, 
vào khoảng 18 tháng, đặc biệt là vào tuổi lên ba, ở trẻ đã bắt 
đầu xuất hiện nguyện vọng độc lập muốn tự làm lấy nhiều 
việc, trẻ thường nói "con tự xúc cơm”, "con tự mặc áo", con tự 
đi chơi"... thậm chí còn thái thịt, giặt quần áo, quét nhà...cho 
mẹ". Đó là những công việc trẻ muốn làm để thể hiện sức 
mạnh của bản thân, để thoả mãn nhu cầu tự khẳng định "cái 
tôi " của mình vừa mới được nảy sinh và để được giống như 
người lớn. Mặc dầu những công việc trẻ tự làm lúc này 
hiệu quả không được là bao, các cháu thường làm sai lệch và 
nhiều khi chúng ta phải làm lại. Do đó nhiều người lớn e 
ngại mỗi khi thấy trẻ "tự làm việc", họ cấm không cho trẻ mó 
tay vào bất cứ việc gì kể cả việc tự phục vụ. Cách xử sự của 
người lớn đối với trẻ em như vậy thật là độc đoán, họ đã tước 
đi niềm vui sướng của chúng là muốn làm việc. Thay vì 
cấm đoán hay làm hộ, người lớn chúng ta nên tạo điều kiện, 
hướng dẫn trẻ tự làm (tất nhiên là với công việc vừa sức, 
không nguy hiểm). Vì đây chính là thời cơ để chúng ta bắt 
đầu rèn luyện tính tự lực cho trẻ. 

Vượt qua tuổi lên ba, đến tuổi mẫu giáo (từ 3 đến 6 tuổi), 
khả năng "tự làm việc" của em bé đã tốt hơn rất nhiều, 
nhưng nếu không có sự hướng dẫn; khuyến khích thì nguyện 
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vọng muốn tự lực ở nhiều cháu bị giảm sút đi trông thấy. 
Nhiều cháu bé trở nên dựa dẫrn, ngại "làm việc”, việc gì cũng 
muốn người khác làm thay mà trở nên lười nhác, ÿ lại. 
Nguyện vọng độc lập, muốn tự làm lấy mọi việc biến mất 
một cách nhẹ nhàng như của quý tuột khỏi tay! 


Giáo dục tính tự lực cho trẻ phải được tiến hành từ rất 


sớm và thường xuyên. Sau đây là một số biện pháp xin nêu 
ra để cùng trao đổi với với các bậc cha mẹ và cô giáo trong 
việc giáo dục tính tự lập cho trẻ: 
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1. Trước hết người lớn hãy tin ở con mình, bất cứ đứa 


trẻ nào khi tự ý thức ("cái tôi") xuất hiện đều có 
nguyện vọng tự làm lấy nhiều việc và có khả năng để 
thực hiện nguyện vọng đó. Nếu được người lớn quan 
tâm, hướng dẫn, cố gắng giúp trẻ thành công trong 
"công việc" sẽ hình thành lòng tự tin ở chúng, trong 
mọi "công việc" chúng đều biết dựa vào sức mình. 
Lòng kiên nhẫn và sự mạnh dạn của người lớn trong 
vấn đề này thật quan trọng biết bao. 


. Cần tạo điều kiện cho trẻ tự lực trong "công việc". 


Trong cuộc sống hàng ngày có biết bao công việc trẻ 
muốn làm và có thể làm được. Những công việc 
tự phục vụ (tự xúc cơm ăn, tự đánh răng, rửa mặt, 
mặc quần áo) cùng những công việc đơn giản, nhẹ 
nhàng (nhặt rau, cho gà ăn, dọn dẹp nhà cửa...) giúp 
người lớn đều nên khuyến khích trẻ làm. Để 
"công việc" có hiệu quả, người lớn cần tạo điều kiện 
thuận lợi như sắm cho trẻ thìa bát nhẹ, đẹp; khăn 
mặt xinh xắn, phơi ở dây thấp; quần áo tươi tắn, rộng 
rãi dễ mặc; các vật dụng và "công cụ lao động" nhỏ 
nhắn, dễ cẩm... Tất cả những điều đó tuy nhỏ nhặt 


nhưng đều có tác dụng tạo thuận lợi và gây hứng thú 
cho trẻ khi thực hiện "công việc" của mình. 

.‹ Tuy "công việc" của trẻ còn bé nhỏ, chưa là cái gì cả 
nhưng để làm cho đúng thật không đơn giản. Trẻ rất 
cần những mẫu hình để bắt chước và tốt nhất đó là 
mẫu hình của những người gần gũi, vì đối với trẻ nhỏ 
việc làm của người lớn xung quanh đều là mẫu hình, 
là tấm gương cho trẻ noi theo. Vì vậy những người lớn 
chúng ta cần thực hiện chuẩn xác các công việc hằng 
ngày dù rất nhỏ, nhất là khi làm trước mặt trẻ em. 

. Cần rèn luyện tính tự lực thường xuyên trong cuộc 
sống hằng ngày và tăng dần yêu cầu để dễ hình thành 
thói quen tốt. Không nên buông lỏng để trẻ muốn làm 
thì làm, không làm thì thôi, nay làm mai bỏ một cách 
tuỳ tiện. Điều đó sẽ gây khó khăn trong việc tạo nên 
những động hình cho những thói quen làm việc. 

._ Việc rèn luyện thường xuyên, đồng thời phải đi đôi 
với việc kích thích tính tích cực ở trẻ, chừng nào trẻ 
thấy thích thú đối với "công việc" thì chúng càng hãng 
hái làm hơn. Tạo sự hấp dẫn của "công việc" và niềm 
vui mỗi khi hoàn thành là điểu không thể thiếu được 
đối với trẻ nhỏ. Vì vậy cần khen thưởng đúng lúc và 
tuyệt đối không được áp đặt, la mắng, cưỡng bức làm 
mất đi niềm vui sướng của trẻ trước các "công việc". 


Giáo dục tính tự lực cho trẻ ngay từ khi còn rất bé 1;hông 
chỉ tạo cho trẻ khả năng tự lực trong sinh hoạt hằng ngày 
mà điều quan trọng hơn là tạo lập cho trẻ một nền tảng 
nhân cách vững vàng để trở thành người tự tin, năng động, 
độc lập trong cuộc sống và tự lập nghiệp sau này. 
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Phần VI 


Giáo dục trí tuệ 


TRÍ TUỆ CỦA TRẺ EM 
ĐƯỢC HÌNH THÀNH NHƯ THẾ NÀO ?' 


"Thông mỉinh uốn sẵn tính trời", một câu thơ nổi tiếng 
được thi hào Nguyễn Du viết ra cách đây gần hai trăm 
năm mà khi nhắc đến Truyện Kiểu nhiều người đã nhớ và 
đã tin là như vậy! Hơn thế nữa người ta còn coi đó là định 
mệnh của mọi người, kể cả mọi trẻ em trên thế gian này. 
Được trời cho thì thông minh, không được trời cho thì ngu 
đần. Thì ra trí thông minh của bất cứ ai cũng đều được 
định sẵn!? Điều này được coi là chân lí tổn tại hằng nghìn 
năm (trước cả Nguyễn Du) khi con người bắt đầu tự nhận 
thức về mình và điều đó đã được khẳng định trong tác 
phẩm của nhiều triết gia cổ đại và cả sau này. Công nhận 
hay phủ nhận điều đó đều phải có căn cứ, đều phai có luận 
chứng khoa học, bằng những nghiên cứu nghiêm túc về 
hoạt động trí tuệ của con người từ lúc nó mới nảy sinh cho 
tới lúc hoàn thiện. 

Trí tuệ của trẻ em được hình thành như thế nào? Đó là 
một vấn đề hết sức phức tạp, loài người đã nghiên cứu nó 
bằng cả hàng ngàn công trình, đần dần mới có thể nắm bắt 
được một phần nào. 


* Bài nói chuyện ở lớp cao học - Khoá 10 - Khoa GDMN 
Trường ĐHSP Hà Nội - 2001. 
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Sự phát triển trí tuệ nói rộng hơn là thế giới tỉnh thần 
của con người được diễn ra từ rất sớm khi đứa trẻ còn nằm 
trong bụng mẹ. Trước hết là sự phát triển của hệ thần kinh và 
các giác quan. Các nghiên cứu cho thấy cấu trúc giác quan 
được hình thành cơ bản vào cuối tháng thứ hai đến đầu 
tháng thứ bảy khi thai nhi còn nằm trong tử cung (sớm nhất 
là hệ da rồi tới khứu giác và vị giác, tới hệ tiền đình rồi mới 
tới hệ thính giác và thị giác). Do đó ngay từ những phút mới 
lọt lòng, trẻ đã bắt đầu nhập vào một cuộc tương tác với môi 
trường xung quanh. Trẻ đã có khả năng tiếp nhận và phản 
ứng có lựa chọn đối với các tín hiệu (đối với những tín hiệu 
ưa thích trẻ cố phản ứng mạnh và dài; cố tránh đi những tín 
hiệu không ưa thích). Điều đó phản ánh mối quan hệ của trẻ 
uới môi trường được thiết lập từ rất sớm. 

Ngay khi mới lọt lòng, em bé đã biết phân biệt nóng 
lạnh, khoảng 6, 7 tuần đã biết mỉm cười. Trong năm đầu mỗi 
ngày chúng có thể thu thập thêm vào vỏ não nhiều hình ảnh 
mới về sự vật và hiện tượng từ thế giới bên ngoài, làm chỗ 
dựa cho hoạt động trí tuệ, Trước đây nhiều người vẫn coi trẻ 
sơ sinh như một trang giấy trắng, không có khả năng tương 
tác với môi trường xung quanh. Thật ra trí tuệ của trẻ đã bắt 
đầu hình thành rất sớm từ trong mối tương tác đó. 

Nhiều nghiên cứu cho thấy trẻ trẻ sơ sinh đặc biệt nhạy 
cảm đối với tiếng nói - phương tiện quan trọng nhất của hoạt 
động trí tuệ. 

Sau khi lọt lòng trẻ đã nhận ra ngay giọng nói của người 
thân trong gia đình, mà rõ nhất là giọng nói của người mẹ. 
Khi được 4 tháng tuổi trẻ đã nhận ra tên của nó, ngay cả khi 
tên nó được nhắc đến trong một câu nói dài. Mỗi đứa trẻ đều 
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thể hiện cách phát triển ngôn ngữ riêng của mình, nhưng 
nhìn chung là những âm thanh bập bẹ đầu tiên của trẻ sơ 
sinh đều mang sắc thái đặc trưng của tiếng mẹ đẻ nơi trẻ 
sinh ra. Do đó người ta nghe thấy âm sắc trong tiếng bập bẹ 
của trẻ được sinh ra ở Trung Quốc hay Ấn Độ khác với 
âm sắc trong tiếng bập bẹ của trẻ được sinh ra ở Pháp hay 
ở Anh. Đầy năm trẻ có thể phân biệt được các âm tiết trong 
tiếng mẹ đẻ và có thể hiểu được khoảng gần 60 từ ngữ quen 
thuộc do những người gần gũi nói ra. Cũng trong độ tuổi này, 
trẻ bắt đầu phát hiện ra những quy tắc quan trọng nhất của 
lời nói, rất tự nhiên trẻ có thể tiếp nhận ngữ pháp tiếng mẹ 
đẻ một cách không ý thức trước khi biết nói. Chúng nhận ra 
rằng phải nói là "mẹ bế con?" hay "bế con... mẹ! " (tuỳ theo 
tình huống cụ thể - nhìn thấy mẹ trước hay nhu cầu muốn 
được bế nổi lên quá mạnh) chứ không phải là "con bế mẹ". Đặc 
biệt trẻ rất rhạy cảm đối với những sắc thái xúc cảm biểu 
hiện trong giọng nói, chúng nhoẻn miệng cười khi nghe giọng 
nói âu yếm, trái lại chúng mếu khóc khi nghe giọng quát tháo. 
Đến 18 tháng tuổi, mỗi ngày trẻ có thể thu nhận vào vỏ não 
khoảng 10 từ chỉ sự vật hoặc hiện tượng xung quanh.. 
Từ đó trở đi vốn từ của chúng phát triển một cách "bùng nổ" 
và đến hai tuổi rưỡi thì trẻ đã có thể tiếp nhận tiếng mẹ đẻ 
một cách cơ bản. Điều đó chứng tỏ vỏ não của em bé luôn phải 
hoạt động, phải làm việc để thu nhận những gì chúng nghe 
thấy, trẻ phải tự lần mò, khám phá trong mớ âm thanh hỗn 
độn từ thế giới bên ngoài để nhận biết những từ, câu và dùng 
chúng trong giao tiếp với những người xung quanh. 

Cùng với sự phát triển ngôn ngữ, các cử động, hành vi, 
hành động của trẻ cũng ngày một phức tạp và tỉnh vi hơn. 
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Lúc đầu những hành động vu vơ, vớ được cái gì là gắng sức 
khám phá cái đó bằng cả mồm lẫn tay. Cái hành động vu vơ 
đó cũng giúp trẻ phát hiện ra nhiều thuộc tính của đổ vật, 
như đẩy con lật đật thì nó lúc lắc, gõ que vào một vật cứng thì 
phát ra tiếng kêu, giấy có thể xé được, cốc ném xuống sàn thì 
vỡ, tay sờ vào kem thì lạnh... Cũng ở cái mốc 18 tháng tuổi 
(có thể sớm hơn hay muộn hơn tuỳ từng cháu) hành động của 
trẻ có một bước tiến bộ về chất: từ hành động vu vơ trở thành 
hành động có hướng rõ rệt trước các đỗ vật. Lúc này trẻ dùng 
hành động để khám phá chúc năng của đổ vật (dùng để làm 
gì?) và phương thức sử dụng chúng (dùng bằng cách nào 
đây?). Những hành động đó tạo thành một dạng hoạt động có 
ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển trí tuệ của trẻ, được gọi 
là hoạt động uới đồ uật mà công cụ trở thành uật trung gian 
giúp trẻ chiếm lĩnh các đối tượng do con người tạo ra. Nhờ đó 
trẻ biết được cái thìa có thể xúc cơm, cái áo để mặc, cái khăn 
để lau, con đao dùng để thái thịt, chiếc xe máy dùng để đi cho 
nhanh, cái tủ để đựng đồ đạc... và điều quan trọng là trẻ biết 
được phương thức sử dụng các vật dụng đó. Nhờ vậy trí tuệ 
được khai thông, đứa trẻ nào hoạt động nhiều với các đồ vật, 
có sức khám phá mạnh sẽ nắm được hành động công cụ - 
hành động đặc trưng của con người - thì sẽ có trí khôn nhiều 
hơn, thông minh hơn. Hoạt động với đổ vật lần đầu tiên làm 
nảy sinh ở trẻ một chức năng tâm lí quan trọng là ứ đuy, 
mặc dầu đó chỉ là tư duy bằng tay (được gọi là tư duy trực 
quan - hành động) nhưng lại là thành phần cốt lõi của trí tuệ. 
Ba tuổi được coi là một thời điểm quan trọng, là điểm 
giữa trên chặng đường dài từ lọt lòng đến trưởng thành 
(18 tuổi). Từ lúc đó trong đời sống tâm lí của trẻ nảy sinh một 
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cấu tạo mới, đó là £/ ý £hức ("cái tôi") và nhu cầu tự khẳng 
định "cái tôi" của mình. Điều đó làm xuất hiện ở trẻ nguyện 
vọng muốn sống và làm việc như một người lớn nhưng sức 
lực còn quá non nớt. Để thực hiện nguyện vọng này trẻ tìm 
đến một hoạt động, trong đó các công việc của người lớn dù 
khó đến đâu, dù phức tạp đến mấy trẻ đều có thể làm được. 
Đó là hoạt động uui chơi mà trung tâm là trò chơi đóng uai 
theo chủ đề. Trong đó trẻ có thể trở thành bất cứ một người 
lớn nào của xã hội như bác lái xe, chú bộ đội, cô bán hàng, là 
mẹ, là bố... và trẻ có thể có bất cứ một thứ gì mà người lớn có 
như tiền bạc, ngựa, ô tô, tàu hoả... Qua những trò chơi đó các 
chức năng tâm lí của trẻ như tri giác, trí nhớ, tư duy, tưởng 
tượng, cảm xúc, ý chí, đặc biệt là chức năng kí hiệu - tượng 
trưng được phát triển mạnh mẽ; cũng qua đó trẻ học làm 
người một cách tự nhiên. Cứ thế hoạt động vui chơi cùng với 
những hoạt động khác biến trẻ trở thành một Con người có 
những cơ sở ban đầu của một nhân cách đang phát triển với 
trí khôn của Con Người. 

Đến 6 tuổi lại là một bước ngoặt khác, trẻ bắt đầu đi học để 
chiếm lĩnh tri thức của loài người mà trở thành một người lao 
động thực thụ, biết đem trí tuệ và tài năng của mình xây dựng 
xã hội. 

Tiến trình phát triển đó đều điễn ra trong mọi đứa trẻ 
bình thường ở bất cứ nơi đâu trên hành tỉnh này, từ hàng 
nghìn năm nay và đều nằm trong chương trình do bộ "gen" 
điều khiển. Tuy nhiên chỉ riêng "gen" di truyền thôi vẫn 
chưa đủ để biến một đứa trẻ sơ sinh thành một con người có 
trí tuệ thông thái. Bởi lẽ các tín hiệu từ môi trường 
xung quanh luôn tác động lên quá trình phát triển của các 
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thông tin đi truyền. Nếu một đứa trẻ sinh ra trong thời kì 
đồ đá nhưng lớn lên trong điều kiện ngày nay, với ô tô, máy 
bay, trò chơi điện tử... thì nó cũng sẽ phát triển như chúng 
ta. Ngược lại, nếu một đứa trẻ được sinh ra trong thời hiện 
đại nhưng lại bị ném vào một nơi mà con người còn ăn lông 
ở lỗ như tổ tiên xa xưa của chúng ta thì nó cũng chỉ là một 
con người mông muội không hơn không kém. Bởi lẽ "Nhân 
loại đã thoát khỏi sự độc tài của tính di truyền" theo cách 
nói của Vandel. 

Những vấn để trình bày ở trên cho thấy sự phát triển trí 
tuệ của trẻ không chỉ phụ thuộc uào yếu tố di truyền mà còn 
phụ thuộc rất nhiều uào tác động của môi trường sống, ngay 
cả những tư chất trí tuệ bẩm sinh cũng biến đổi theo những 
tác động đó. Vì vậy, tạo ra môi trường phong phú và 
lành mạnh, kích thích và hướng dẫn đứa trẻ tích cực hoạt động 
tương tác với môi trường đó là một nhiệm vụ quan trọng 
vào bậc nhất của giáo dục trí tuệ cho trẻ. 

Những nghiên cứu đã chỉ ra sự phát triển trí tuệ của trẻ ở 
những năm đầu tiên có tính quyết định cho cả đời người. Người 
lớn chúng ta cần biết vào những thời điểm nào thì nên đồi hỏi trẻ 
làm được cái gì. Điều quan trọng là phải nắm được các giai đoạn 
phát triển hệ thần kinh của chúng. Những tế bào thần kinh đầu 
tiên được tạo nên khi bào thai mới được 6 tuần với một tốc độ cực 
kì nhanh chóng. Có ngày một bào thai tạo ra tới 58.000 tế bào 
thần kinh trong mỗi phút. Lúc chào đời, mỗi đứa trẻ sơ sinh đã 
được trang bị khoảng 120 tỉ tế bào thần kinh. Tuy nhiên khi ra 
đời các giác quan của chúng mới bắt đầu hoạt động để cảm nhận 
những tín hiệu từ môi trường xung quanh và kết nối những cảm 
giác đó lại tạo nên một hệ thống - đó là cơ sở của hoạt động trí tuệ. 
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Mỗi một đứa trẻ đều có "một chiếc đổng hổ phát triển" 
riêng quyết định vào thời điểm nào thì nó có được những khả 
năng gì. Nhưng hầu hết các công trình nghiên cứu đều cho 
thấy giai đoạn học tối ưu của trẻ kết thúc rất sớm, sự 
phát triển tối ưu đó diễn ra rõ rệt nhất trong vòng 3 năm 
đầu tiên và được kéo dài thêm chừng vài năm nữa, đó là giai 
đoạn phát triển thứ nhất khi hệ thần kinh và những điểm 
nối kết quan trọng về cơ bản đã được hình thành. Có thể nói 
trước 6 tuổi, đặc biệt là 3 năm đầu tiên là giai đoạn hoàng 
kim của sự phát triển trí tuệ của con người. Giai đoạn thứ 
hai xảy ra ngay trước tuổi dậy thì - lúc này hệ thần kinh 
được củng cố và hoàn thiện dần. Sau đó chỉ có những 
thay đổi nhỏ trong bộ não mà thôi. Những công trình nghiên 
cứu cũng khẳng định rằng, điều quyết định đổi uới tương lai 
của một đứa trẻ là những gì nó trải qua trong những năm 
tháng đầu tiên của cuộc đời. Trong những năm tháng đó 
người ta có thể tác động để phát huy hoặc huỷ hoại khả năng 
của một con người. 

Chính vì vậy mà giáo dục trí tuệ cho trẻ phải được tiến 
hành rất sớm một cách khoa học, ngay từ trước 6 tuổi, đặc biệt 
là ở ba năm đầu. Các nhà tâm lí học, giáo dục học đã coi giáo 
dục tiền học đường (ở ta gọi là giáo dục mầm non) có một vị trí 
đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ. 
Nhiều nước phát triển đã rất quan tâm đến GDMN, họ đầu tư 
rất mạnh cho GDMN. Riêng việc đào tạo giáo viên mầm non 
(người nuôi dạy trẻ) được tiến hành hết sức công phu. Ở Anh 
để trở thành người nuôi dạy trẻ, sinh viên phải trải qua ít 
nhất 5 hay 6 năm đại học, ở Nhật sinh viên phải lấy đủ hơn 
40 chứng chỉ khoa học, đặc biệt là khoa học về sự phát triển 
trẻ em, sinh viên phải nắm vững lí thuyết đổng thời phải giỏi 


377 


thực hành về khoa học nuôi dạy trẻ. Bởi lẽ nuôi dạy trẻ nhỏ là 
một việc làm đòi hỏi phải có tình thương yêu, lòng tận tuy, 
không ngại khó ngại khổ, kiên trì, chu đáo; đó lại là một công 
việc mang tính khoa học cao, "sai một ly đi một đặm" có khi 
chỉ xảy ra một tí là hỏng cả đời người. 

Trong cuộc sống, đối với việc nuôi dạy trẻ thơ không phải 
ai cũng hiểu đúng như vậy, thường người ta cho rằng đây là 
một việc làm tầm thường, dễ dàng mà ai cũng làm được, 
không cần phải học hành nghiên cứu gì, đây chẳng qua chỉ là 
chuyện "đàn bà, trẻ con" mà thôi! 

Ỏ một cực khác, nhiều bậc cha mẹ lại quá lo lắng đến 
việc nuôi đạy con, họ muốn cho đứa con của mình lớn lên 
phải là người tài giỏi khác thường, nên họ đã dồn sức, dồn 
của để lo cho con thành tài. Họ cho rằng, nếu đứa trẻ được 
nuôi dạy bằng một chế độ đặc biệt ắt phải trở thành một con 
người đặc biệt, một thiên thần! Nhất là khi phát hiện ở đứa 
con một khả năng gì đó như là biết nói sớm, biết đọc sớm, 
biết tính toán sớm... Thay vì một phương pháp giáo đục khoa 
học phù hợp với quy luật phát triển của trẻ thì lại là một 
cách nuôi dạy cầu kì khác thường, đẩy nhanh tốc độ phát 
triển của trẻ một cách giả tạo, thậm chí đốt cháy giai đoạn, 
cách ly đứa trẻ với môi trường bình thường, đoạn tuyệt,nó với 
những đứa trẻ khác, cách ly nó với những trò chơi 
lí thú hàng ngày, muốn gửi chúng đến những nơi giáo dục 
đặc biệt - trường "đào tạo thần đồng" - ở đó trẻ chỉ biết học và 
học, rèn luyện và rèn luyện bằng những bài học cao siêu. 
Thực ra để phát triển trí tuệ, trẻ nhỏ chưa cần đến những 
gia sư thông thái, những lớp học thần đồng mà chỉ cần tạo 
điều kiện kích thích trẻ hoạt động, tương tác với môi trường 
trẻ sống một cách tự nhiên. 
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Ngày nay các nhà khoa học đang tìm kiếm nhiều phương 
pháp tiên tiến giúp cho trẻ ngày một thông minh. Nhưng 
những việc thông thường mà người lớn nên làm và có thể 
làm được nhằm giúp cho trí tuệ của trẻ phát triển thuận lợi. 
Đó là: 

~ Hãy sớm chăm sóc đến sự phát triển của trẻ, ngay từ 
trong bào thai, đặc biệt là ba năm đầu tiên của cuộc đời. 
Ngày nay những nghiên cứu khoa học cho thấy bộ não của 
trẻ phát triển rất sớm, với tốc độ rất nhanh và chỉ trong một 
thời gian rất ngắn, bắt đầu từ trong bụng mẹ đến 2 tuổi bộ 
não của trẻ đã đạt tới 80% bộ não của người lớn. Do đó cần 
kịp thời chăm sóc sự phát triển của nó ngay từ đầu. 

~ Hãy cùng với bé xây dựng một môi trường xung quanh 
đầy màu sắc, âm thanh sống động, kích thích trẻ khám phá 
những điều mới lạ ngay trong môi trường trẻ sống với những 
người thân yêu, bạn bè. 

~ Tổ chức nhiều trò chơi và chọn lọc đổ chơi phù hợp để 
kích thích sự phát triển các giác quan, các eø quan vận động, 
kích thích sự tìm tồi khám phá, cùng chơi với trẻ để dạy dỗ 
chúng theo phương thức "chơi mâ học, học mà chơi" nhằm 
phát triển trí thông minh. Một nghiên cứu của một trường 
Đại học ở tiểu bang Illinois (Mi) cho thấy bộ não của những 
đứa trẻ được hướng dẫn chơi đùa thường xuyên thì các kết 
nối thần kinh tăng lên 25% so với trẻ ít được chơi. 

~ Hãy cho trẻ sớm được nghe âm nhạc. Âm nhạc có vai 
trò kích thích sự phát triển của trẻ. Những bài hát hay, 
những làn điệu dân ca tuyệt điệu là nguồn định dưỡng dồi 
đào cho tâm hồn và trí tuệ của trẻ. Gần đây một số nhà 
khoa học đã nghiên cứu và chứng mình ảnh hưởng đặc biệt 
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của nhạc giao hưởng cổ điển tới sự phát triển trí não trẻ ngay 
từ khi còn rất bé. Với tiết tấu khi sôi động, khi địu dàng, với 
giai điệu khi trầm hùng, khi du dương của nhạc giao hưởng 
cổ điển sẽ tạo ra những kết nối tế bào thần kinh kích thích 
hoạt động trí tuệ của trẻ thơ. Bởi trên vỏ não trung khu thực 
hiện tư duy nằm cạnh trung khu tiếp nhận âm nhạc. Cần 
cho trẻ nghe nhạc từ khi còn nằm trong bụng mẹ và những 
năm tháng đầu tiên của cuộc đời. Theo nghiên cứu gần đây 
một số bản giao hưởng hay được chọn lọc của một số tác giả 
cổ điển nổi tiếng như Mozrt, Beethoven, Bach, Chopin... đã 
có tác dụng kích thích mạnh đến sự phát triển não bộ của 
trẻ thơ (được gọi là giao hưởng thông minh). 

- Hãy tăng cường chất dinh dưỡng chứa nhiều DHA 
hàng ngày cho trẻ. Nếu âm nhạc kích thích các chức năng 
của bộ não trẻ em, thúc đẩy chúng tích cực hoạt động trí tuệ 
thì những chất dinh dưỡng như DHA &ARA lại có tác dụng 
đến chính cấu tạo của não (chiếm 1/4 não trẻ em). Những 
chất dinh dưỡng này có nhiều trong sữa mẹ và ngày nay 
người ta đã chế được những loại sữa chứa nhiều chất 
DHA&ARA. 

Điều quan trọng nhất trong việc giáo dục trí luệ cho trẻ, 
đó là không nên tách rời giáo dục trí tuệ khỏi giáo dục các mặt 
khác (như thể chất, đạo đức, thẩm mì), lại càng không chỉ chú 
ý đến phát triển trí tuệ mà quên phát triển các mặt khác nhất 
là mặt xúc cảm. Bởi vì đời sống tâm lí của trẻ là một thể thống 
nhất, không thể chia cắt rạch ròi riêng lẻ từng chức năng mội. 
Đặc biệt trẻ càng bé thì xúc cảm lại càng chỉ phối mạnh mẽ 
đời sống tâm lí của nó, kể cả hoạt động trí tuệ. Hơn nữa, con 
người chỉ có trí tuệ không thôi thì vẫn chưa thể thành một con 
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người đáng tổn tại trên cõi đời này. Biết bao người thông minh 
mà vẫn không thành đạt hoặc trở nên những kẻ đê hèn và độc 
ác, mất cả tính người. Từ lâu trong việc giáo dục trẻ nhỏ nhiều 
người chỉ chú trọng đến trí tuệ mà xem nhẹ các mặt khác. Các 
ông bố bà mẹ thường hãnh điện và nuôi nhiều kì vọng ở 
những đứa con có hệ số thông mỉnh (IQ - Intelligence 
quotient) cao mà không cần biết đến đời sống xúc cảm của nó 
phát triển như thế nào. Họ có biết đâu rằng hệ số xúc cảm 
(EQ - Emotional quotient) không kém phần quan trọng, thậm 
chí trong nhiều trường hợp còn quan trong hơn cả hệ số thông 
minh. Nhiều nhà nghiên cứu trong lĩnh vực tâm lí học và xã 
hội học như Howard Gardner, Peter Salovey, John Mayer, 
Daniel Goleman đã có những công trình phân tích, lí giải một 
cách sâu sắc về vấn đề này và đã đưa vấn đề giáo dục xúc cảm 
(nói rộng ra là giáo dục tình cảm) lên hàng đầu với hai lí do 
nổi bật: Một là rất nhiều hiện tượng tiêu cực trong đời sống cá 
nhân và xã hội (thậm chí cả tội ác) đã gia tăng đến mức 
báo động mà một trong những nguyên nhân chủ yếu là để cho 
những xúc cảm tiêu cực của trẻ phát triển không được chế 
ngự. Hai là với sự phát triển của khoa học kĩ thuật vô cùng 
mạnh mẽ, con người kể từ tuổi thơ bị sống trong một môi 
trường vô cảm, làm tàn lụi đi những xúc cảm tích cực hết sức 
cần thiết cho sự phát triển của mỗi con người. Người ta đã 
nghiên cứu nhiều về trí tuệ, nhưng ngay cả cách hiểu về 
trí tuệ ở nhiều người cũng còn phiến diện, chỉ chú trọng tới 
trí tuệ lí trí mà quên đi trí tuệ xúc cảm (theo cách gọi của 
Daniel). Gọi là trí tuệ xúc cảm bởi vì trong đó xúc cảm là 
thành phần vô cùng quan trọng giúp mỗi cá nhân điều khiển 
hành vi của mình, quan hệ tốt với mọi người xung quanh, 
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mang đẩy đủ tính người cũng như để thành đạt trong sự 
nghiệp. Việc giáo dục trí tuệ xúc cảm có thể và phải tiến hành 
ngay từ tuổi ấu thơ, nếu không khi lớn lên đứa trẻ dễ thất bại 
trên bước đường đời hay trở thành một kẻ phi xã hội. Từ lâu 
M. Goocki đã nói rằng: "Tôi không thích những người thông 
minh mà không có xúc cảm, những người đó thường độc ác và 
độc ác một cách hèn hạ". 
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KHÁI NIỆM DẠY VÀ HỌC 
TRONG GIÁO DỤC MẦM NON 


Bản chất của giáo dục là dạy và học; nói cách khác, dạy 
và học là hai khái niệm cơ bản của quá trình giáo đục. 


I. khái niệm về học 

Học là việc con người linh hội những tri thức, những 
hành động và hành vi xác định do các tri thức đó chế ước 
trong những tình huống xác định, kết quả là những phương 
thức hành vi, những hoạt động của con người được biến đổi 
một cách hợp lí và nhân cách được hình thành và phát triển. 

Việc học ở con người là một quá trình phức tạp, gồm 
nhiều mức độ: 

Nếu việc học được thể hiện trong sự tiếp nhận những 
kích thích xác định bằng những phản ứng tương ứng thì 
được gọi là học ở nức độ phản xạ. Ö mức độ này việc học 
mang tính chất vô thức, tự động. Nó diễn ra thông qua 
những tìm tòi thử và sai, do các nhu cầu sinh vật của cơ thể 
và xúc cảm điểu khiển. Ở mức độ phản xạ có hai dạng học: 
1) Học cảm giác (phân biệt những tín hiệu cảm tính), 3) Học 
uận động (lựa chọn và kết hợp các phương thức thực hiện 
vận động. Tổng hợp hai dạng học này là sự hình thành những 
phương thức tự động hoá của việc thực hiện các cảm giác - 
vận động hợp lí dưới sự kiểm tra của tri giác và biểu tượng). 
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Nếu việc học được thể hiện trong sự lĩnh hội những tri 
thức và những hành động xác định thì được gọi là học ở mức 
độ nhận thức. Múc độ nhận thức của việc học được đặc trưng 
bởi những phát hiện có ý thức, sự phân tích, chọn lọc, khái 
quát hoá và củng cố những thuộc tính, những mối liên hệ bản 
chất của hiện thực cũng như những phương thức hành động 
hợp lí và những phương thức sử dụng các thuộc tính và các 
mối quan hệ này. Ở mức độ nhận thức có hai dạng học: 1) Học 
trong thực hành trên cơ sở kinh nghiệm cảm tính. Nó bao gồm 
việc học những tri thức thực tế và những thao tác, những 
hành động thực hành, cần để giải quyết những loại nhiệm vụ 
xác định, nhờ đó những biểu tượng, bao gồm cả những 
biểu tượng khái quát (tức là sự phiếm hoá các dấu hiệu cảm 
tính khác biệt của sự vật trên cơ sở sự gần nhau hay giống 
nhau bể ngoài của chúng. Sự phiếm hoá như vậy chỉ tạo ra 
tiền khái niệm hay khái niệm sinh hoạt mà tư duy của trẻ em 
bắt đầu từ đó và tư duy trực quan cụ thể thường ngày của con 
người cũng bị giới hạn ở đó. Nhờ đó những biểu tượng khái 
quát, tiền khái niệm, những khả năng thực hành được hình 
thành. 2) Học trí tuệ, khi con người lĩnh hội những tri thức lí 
luận khái quát về những thuộc tính khách quan của hiện thực 
và những hệ thống thao tác (và hành động) tỉnh phần 
cần thiết để phát hiện cũng như sử dụng những thuộc tính 
này nhằm giải quyết các nhiệm vụ xác định. Học trí tuệ cao 
hơn học trong thực hành, nó bao gồm học tư duy khoa học và 
học các kĩ năng lí luận hay còn gọi là học khái niệm, tức là học 
để nắm vững những tri thức ở mức cao - đó là các khái niệm 
và những mối liên hệ giữa các khái niệm. Nhờ đó người học 
lĩnh hội được những hệ thống khái niệm khoa học đích thực, 
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phản ánh những quan hệ khách quan bản chất và các cấu 
trúc của sự vật và hiện tượng. 

Mục đích cuối cùng của toàn bộ hoạt động trí tuệ là 
giải quyết các nhiệm vụ thực tiễn, điều đó đòi hỏi người học 
cần phải vận dụng tri thức về các khái niệm vào hành động 
thực tiễn. Nói cách khác, biết vận dụng những tri thức đó 
vào thực tiễn, tức là nắm vững các kĩ năng hay gọi là học 
kĩ năng. Như vậy, chỉ có thể coi sự học trí tuệ một cách đầy 
đủ nếu nó bao gồm cả việc học kĩ năng. 

Những mức và dạng học trên đây được phân chia mang 
tính ước lệ. Thực tế trong quá trình học ở con người, các mức 
độ đó quyện chặt với nhau, tác động qua lại với nhau. Tuy 
nhiên mỗi mức, mỗi dạng đều có những đặc điểm riêng và 
thể hiện một trình độ phát triển nhất định. Đứa trẻ càng nhỏ 
thì những mức, dạng học thấp hơn chiếm ưu thế. Đứa trẻ 
càng lớn thì các mức, dạng học cao giữ vai trò lớn hơn. 
Tất nhiên mức, dạng trước đó không biến mất và cũng không 
mất đi ý nghĩa của nó mà trở thành một thành phần trong 
cấu trúc của đạng học cao hơn. 

Việc học có thể diễn ra một cách tự phát, xuất hiện trong 
tác động qua lại của con người với những người khác và thế 
giới xung quanh, được gọi là học ngẫu nhiên. Học ngẫu nhiên 
có thể tiến hành trong mọi hoạt động (trong hoạt động định 
hướng, hoạt động khám phá, hoạt động vui chơi, lao động, 
giao tiếp...) Trong đó cùng với kết quả đạt được cuối cùng của 
các hoạt động đó chủ thể hoạt động còn tiếp nhận được nhiều 
điều mới mẻ. Chẳng hạn trong khi chơi trò chơi đóng vai theo 
chủ để, ngoài việc thoả mãn nhu cầu muốn được sống và làm 
việ như người lớn, đứa trẻ còn tiếp nhận được nhiều 
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kinh nghiệm sống trong những mối quan hệ xã hội muôn màu 
muôn vẻ (trong gia đình, ở bệnh viện, nơi cửa hàng...) qua đó 
trẻ học làm người. Việc học ở đây được gọi là học kết hợp. 

Có thể chia khái niệm học thành hai loại đối với chủ thể 
học: Học chủ định (còn được gọi là học tập ) và học không 
chủ định. Khi chủ thể đặt ra mục dịch chiếm lĩnh một tri thức 
nào đó thì khái niệm học được hiểu là học chủ định, còn khi chủ 
thể không có ý định chiếm lĩnh một trí thức nhất định nhưng 
khi tham gia một hoạt động nào đó nó lại lĩnh hội được những 
điều hiểu biết mới mẻ thì khái niệm học ở đây được gọi là học 
không chủ định. 


II. Khái niệm về dạy 

Dạy bao giờ cũng gắn liền với học, chỉ đạo việc học, 
mỗi một loại học có một cách dạy tương ứng. Nếu là học ngẫu 
nhiên, học kết hợp (tức là học không chủ định) thì có cách 
dạy một cách tự nhiên, đó là dạy đổ. Ở đây người dạy tìm 
mọi cách để khiến người học tuân theo sự hướng dẫn của 
mình một cách tự nhiên, nhẹ nhàng, như mẹ dạy con, giáo 
viên mầm non dạy trẻ... Nếu học chủ định thì cách dạy cũng 
phải có chương trình bài bản chặt chẽ, tuân thủ một kế hoạch 
được ấn định từ trước theo quy chế Nhà nước, cách dạy đó 
được gọi là dạy học, như giáo viên dạy các môn học ở trường 
Phổ thông đối với học sinh. Cả hai cách dạy trên, người dạy 
bao giờ cũng đặt ra mục đích rõ ràng và tìm mọi cách để 
người học đạt tới mục đích đó, tuy người học có thể học chủ 
định hoặc học không chủ định. Còn nếu người học lại mang 
tính chất nghiên cứu thì lại có cách dạy khác, đó là cách định 
hướng, nêu vấn để để người học tự tìm tòi nội dung và 
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phương pháp giải quyết vấn để, được gọi là giảng dạy mà 
ta thường gặp ở các trường đại học đối với sinh uiên hoặc ở 
các lớp cuối của trường phổ thông đối với học sinh lớn. 

Nếu người học muốn tiếp nhận những cái có sẵn thì 
người dạy chỉ cần truyền đạt những tri thúc có sẵn theo 
phương thức thẩy đọc trò ghỉ nhớ (theo phương pháp cổ 
truyền), nếu người học muốn tự tìm tòi, khám phá cái mới 
thì người dạy chỉ cần kích thích tính tích cực của người học 
(theo quan điểm giáo dục tự do). Nhưng nếu người học muốn 
tự tìm tòi, tiếp nhận tri thức mới theo một đề tài nhất định 
thì người dạy lại phải định hướng, nêu uấn đề, để người học 
tự nghiên cứu lấy. 

Đối với trẻ em ở tuổi mầm non, GVMN một mặt cần kích 
thích tính tích cực của trẻ, mặt khác lại phải hướng dẫn, gợi 
mở bằng việc tổ chức các hoạt động hấp dẫn và bổ ích. 
Như vậy là đã giúp cho việc học của trẻ tuy không chủ định 
nhưng vẫn đạt tới mục đích giáo dục hướng tới sự phát triển. 
lành mạnh. 

Bên cạnh dạng học không chủ định, ở trường Mầm non, 
nhất là ở Mẫu giáo dần dần nảy sinh các yếu tố của hoạt động 
học tập. Nhờ đó là các quá trình tâm lí như tri giác, tư đuy, ghi 
nhớ, chú ý... mang tính chủ định rõ nét), nói cách khác hog‡ động 
học tập đã bắt đầu xuất hiện nhưng chỉ mới ở dạng sơ khai. 

Ở trường Mầm non, nhất là ở các lớp Mẫu giáo hai dạng 
học chủ định và không chủ định thường đan xen vào nhau. 
Trẻ học ở mọi nơi, mọi lúc theo các chủ để, qua nhiều hình 
thức hoạt động khác nhau (qua hoạt động vui chơi, hoạt động 
khám phá, trong sinh hoạt hằng ngày...) là chính. Nhờ đó trẻ 
thu lượm được nhiều điều mới lạ làm giàu cho vốn tri thức, 
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kinh nghiệm của mình. Tuy vậy, chỉ bằng con đường học 
không chủ định một cách tự nhiên, vốn tri thức đó còn 
lộn xộn, tản mạn, thiếu chọn lọc, thiếu hệ thống, khiến cho 
hoạt động trí tuệ của trẻ gặp nhiều khó khăn, tốc độ phát 
triển bị chậm lại. Do đó cần thiết phải bổ sung một dạng học 
có chủ định hơn, đó là dạng học tập, tuy mới ở dạng sơ khai 
nhưng có thể giúp trẻ hệ thống hoá, chính xác hoá những tri 
thức đã thu lượm được trong nhiều hoạt động, bổ sung vào đó 
những gì cần thiết. Một hình thức của dạng học tập này là 
"tiết học" (sa-nhia-chie trong tiếng Nga, Occuppation trong 
tiếng Pháp), đó là một khoảng thời gian ngắn khoảng vài 
chục phút, trong thời gian đó trẻ hoạt động về một lĩnh vực 
văn hoá nào đó, có hướng dẫn trực tiếp của GVMN nhằm 
tiếp nhận một tri thức hay một kĩ năng nào đó cần cho cuộc 
sống của trẻ hay "để dành cho tương lai". 

Tiết học mẫu giáo tuy chỉ là hình thức dạy học bổ sung 
nhưng không thể thiếu được đối với sự phát triển của trẻ. Tầm 
quan trọng của nó không chỉ làm cho tri thức của trẻ trở nên 
đầy đủ hơn, chính xác hơn, hệ thống hơn mà điều đáng lưu ý là 
tập cho trẻ (nhất là đối với trẻ sắp đến trường phổ thông) 
dần dần biết học một cách chủ định, có mục đích; biết học 
những điều không phù hợp với hứng thú của mình, cũng tức là 
dần dần biết làm những điều không phải chỉ là theo ý thích. Đó 
là một phẩm chất không thể thiếu được của một người học sinh 
sau này. 

Tiết học mẫu giáo có thể được tiến hành trong cả lớp 
(khoảng vài chục cháu), trong từng nhóm nhỏ, thậm chí 
riêng từng đứa trẻ, nhất là đối với những trẻ phát triển 
đặc biệt (sớm quá, muộn quá hay phát triển lệch lạc). 
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Tuy tiết học mẫu giáo mới còn ở dạng sơ khai, không chặt 
chẽ bằng tiết học phổ thông nhưng mỗi ngày chỉ nên thực 
hiện chừng một vài tiết học với cách tổ chức nhẹ nhàng, linh 
hoạt và trò chơi phải được coi là một phương tiện dạy học 
hữu hiệu. 

Tóm lại, dù đạy và học theo mức dạng nào thì dạy học ở 
trường Mầm non vẫn có chương trình, kế hoạch theo những 
mục tiêu nhất định cho từng độ tuổi nhằm vào sự phát triển 
đúng thì, đúng lứa của trẻ nhỏ. Tuy nhiên chương trình dạy 
và học ở trường Mần non cũng chỉ bao gồm tri thức về cuộc 
sống xung quanh giúp trẻ biết sống theo kiểu Người, sống có 
văn hoá và những trì thức £iền khoa học mà L.X.Vưgôtxki gọi 
là tiền khái niệm — những hiểu biết sơ đẳng về thế giới xung 
quanh. Điều quan tâm đặc biệt ở đây là cần tìm cho được 
phương pháp dạy và học thích hợp nhất, có hiệu quả nhất để 
các cháu nhỏ của chúng ta được sống cuộc sống của chính trẻ 
em và chuẩn bị tốt cho những bước phát triển sau, trước mắt 
là chuẩn bị vào lớp một. 
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BÉ ĐI MẪU GIÁO" 


Vượt qua thời kì khủng hoảng của tuổi lên ba, em bé bước 
vào một chặng đường phát triển mới: đi đến lớp mẫu giáo. 

Nếu trước đây, trẻ chỉ biết quấn quít bên mẹ, quanh 
quẩn trong nhà, thì nay chân đi đã vững, miệng nói đã sõi, 
em bé muốn chạy ra đường, muốn đi nơi này nơi khác để 
được hoạt động nhiều hơn và giao tiếp rộng hơn, vì đời sống 
trong thiên nhiên và trong xã hội còn có biết bao điều bí ẩn 
đối với bé. Trường mẫu giáo chính là nơi có thể đáp ứng được 
nhu cầu đó của trẻ. Một xã hội rộng mở trước đứa trẻ: nó có 
bạn bè thật đông vui, trai có, gái có; nó biết thêm cô giáo, bác 
cấp dưỡng và cả ông bảo vệ nữa. Sáng sáng, chiều chiều có bao 
nhiêu bố mẹ của bạn bè đưa đón ở cổng trường thật tấp nập. 

Trường mẫu giáo tuy gọi là trường nhưng không giống 
bất cứ trường phổ thông nào. Nơi đây cũng có lớp, cũng có 
bàn có ghế, nhưng bàn ghế không đặt theo kiểu cố định đối 
diện với bục giảng của giáo viên, mà là những chiếc bàn, 
chiếc ghế xinh xinh có thể bê đi bê lại một cách dễ dàng tùy 
theo từng hoạt động của trẻ. Lúc vẽ thì cần có bàn để đặt 
giấy hay bảng gỗ lên trên. Lúc nghe cô giáo kể thì ghế lại 
được xếp thành hình chữ U để trẻ có thể ngồi xúm xung 
quanh cô, nhìn rõ mặt cô mà nghe những câu chuyện thật 
hấp dẫn. Lúc múa hát thì bàn ghế được đẹp sát vào tường để 


" Báo “Khoa học uà đời sống". Số 53 (1999). 
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có một khoảng trống giữa nhà cho trẻ tha hồ mà nhảy múa. 
Lúc chơi thì bàn ghế lại được xếp theo từng nội dung trò chơi: 
chơi “bán hàng” thì bàn ghế biến thành những quầy hàng; 
chơi “bệnh viện” thì lại biến thành giường bệnh hoặc phòng 
khám; còn khi chơi “tàu hoả” thì bàn ghế lại được xếp nối 
nhau như những toa tàu dài... 

Hàng ngày, trẻ được đưa đến lớp không phải để ngồi 
nghe cô giảng bài như ở lứa tuổi học sinh, mà là để vui chơi 
cùng với các bạn. Nội dung dạy trẻ của cô giáo cũng thật là 
phong phú và đa dạng, cô dạy cho bé các dạng trò chơi khác 
nhau, lúc thì chơi trò xây dựng với những mẩu gỗ, thanh 
nhựa; lúc thì chơi trò bán hàng với những vỏ sò, hột hạt, 
hoặc những trò chơi mô phỏng theo sinh hoạt của xã hội 
người lớn. Trẻ sẽ được sắm những vai khác nhau như làm 
mẹ, làm cô giáo, làm chú bộ đội, làm bác thợ xây... và giả vờ 
hoạt động giống như những vai đã chọn. Điều này thường 
làm cho trẻ rất thích thú và qua đó mà trẻ học làm người. 
Thế giới đổ chơi ở lớp mẫu giáo cũng phong phú: có thứ thì 
mua ở cửa hàng bách hoá, có thứ thì phụ huynh góp thêm, có 
thứ thì cô giáo tự tạo ra cho trẻ chơi bằng những vật liệu 
thông thường, có thứ thì do chính trẻ làm ra với sự hướng 
dẫn của cô giáo. 

Một trong những nội dung hoạt động của các lớp mấu 
giáo mà nhiều nơi đã thực hiện được tốt là cho trẻ tiếp xúc 
với thiên nhiên. Có thể nói đó là sở thích của bất kì đứa trẻ 
nào. Một góc sân trường có cây, có hoa, có bể cá,...thường là 
những nơi trẻ thích được đến chơi. Nếu lại có những lồng 
chim hay chuồng thỏ, chuồng gà... thì chắc chấn trẻ sẽ xúm 
lại để quan sát, hỏi cách chăm sóc và hỏi đủ điều. 
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Ở các thành phố lớn, việc tổ chức cho trẻ đi chơi những 
công viên, sở thú là việc làm cần thiết. Ấn tượng của trẻ sau 
những chuyến đi chơi đó rất sâu đậm vì chúng được biết 
những động vật lạ mà ở nhà không hề thấy (voi, hổ, hươu, 
nai, chim, cá...). Cô giáo dạy trẻ quan sát, giải thích cho trẻ 
về những cây, những con vật lạ. 

Những ngày lễ, ngày hội chính là những dịp tốt để các 
lớp mẫu giáo tổ chức những hoạt động hấp dẫn và bổ ích đối 
với trẻ. Đến ngày lễ của mẹ và của cô (8/3), cô hướng dẫn các 
cháu làm quà tặng mẹ, tặng cô; "ngày hội của các chú bộ đội" 
(22/12) cô tổ chức cho cả lớp đến thăm các chú bộ đội đóng 
quân ở gần trường, hoặc thăm những quân, binh chủng đặc 
biệt như không quân, xe cơ giới, pháo cao xạ v.v. mà trẻ sẽ 
đặc biệt thích thú. Việc cho trẻ tham gia vào hoạt động trong 
các ngày lễ, ngày hội chính là tạo điều kiện để trẻ tiếp xúc 
với cuộc sống xã hội của người lớn ở những thời điểm có 
ý nghĩa nhất. 

Đặc biệt, việc tổ chức các ngày hội mà xã hội đã dành 
riêng cho trẻ em như tết Trung thu hay ngày Quốc tế thiếu 
nhi 1/6... mang một ý nghĩa tích cực trong công tác nuôi dạy 
trẻ. Các em nhỏ sẽ cảm thấy mình là những nhân vật được 
mọi người yêu mến, và sẽ hăng hái tham gia mọi hoạt động 
vui chơi, văn nghệ do nhà trường tổ chức một cách hào hứng, 
qua đó các em cũng sẽ học được biết bao điều bổ ích. 

Ở trường mẫu giáo cũng có tổ chức một số "tiết học”, 
nhưng tiết học ở đây không hề giống với tiết học ở trường phổ 
thông. Cái gọi là "tiết học" ấy chẳng qua chỉ là một dịp để trẻ 
được thử sức mình về một mặt nào đó như rèn luyện một 
kĩ năng, một cách thức hoạt động, vận dụng một điều hiểu 
biết nào đó cần thiết cho cuộc sống của trẻ, hoặc ý thức một 
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phần về vị trí của bản thân mình, chứ không lấy việc tích lũy 
tri thức làm chính. Chẳng hạn như bổ một quả cam (trong 
tiết học làm quen với môi trường xung quanh), thì không 
phải là để trẻ học kiến thức về quả cam (có bao nhiêu múi, 
bao nhiêu hạt...) mà chủ yếu là để trẻ tập phân tích một sự 
vật và thấy được những bộ phận cấu thành và tương quan 
giữa các bộ phận ấy trong một chỉnh thể. Hoặc như kể một 
câu chuyện thì không phải cốt cho trẻ học thuộc nội dung của 
nó, có bao nhiêu phần, bao nhiêu nhân vật, mà cái chính là 
để trẻ cảm nhận được những điều tốt đẹp, những tình cảm 
của con người trong đó để có được một thái độ ứng xử tốt 
trong cuộc sống, và khi cho trẻ tập kể lại câu chuyện thì đó 
là một dịp để trẻ rèn luyện ngôn ngữ, sắp xếp ý tứ, diễn xuất 
phù hợp với sắc thái tỉnh cảm của nhân vật trong chuyện. 

Như vậy, về nguyên tắc thì chương trình giáo dục trong 
trường mẫu giáo không thể giống với chương trình của 
trường phổ thông, và việc xây dựng chương trình không được 
xuất phát từ lôgíc phân chia kiến thức khoa học mà phải 
xuất phát từ yêu cầu hình thành những thuộc tính tâm lí 
chung, những năng lực tâm lí chung nhất cho trẻ nhằm mục 
đích phát triển chung, cho trẻ học làm người, hình thành 
nhân cách của trẻ. 

Chương trình và sách ở trường mẫu giáo chỉ là những tư 
liệu nhằm cung cấp cho giáo viên để giúp họ tạo ra những dịp 
hoạt động cho trẻ, biết khai thác sự việc, qua đó mà giúp trẻ 
phát triển được nhiều mặt. Người giáo viên mẫu giáo cần được 
cung cấp tài liệu càng nhiều càng tốt, nhưng họ không buộc 
phải theo một trình tự nào cứng nhắc. Cái chính là họ cần biết 
nắm lấy tình huống và vận dụng tất cả những yếu tố có trong 
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môi trường xung quanh để hướng dẫn trẻ nhằm tới mục đích 
giáo dục của mình. 

Giáo viên mẫu giáo không đòi hỏi phải có kiến thức uyên 
bác nhưng lại đòi hỏi có một tấm lòng yêu thương đối với trẻ 
thơ, có sự hiểu biết tâm lí của chúng một cách sâu sắc và có 
phương pháp sự phạm sắc bén để giải quyết những tình 
huống sư phạm tùy từng thời điểm và tùy từng cháu một. 

Làm cô nuôi dạy trẻ là một nghề chẳng đơn giản chút 
nào. Muốn chăm sóc và dạy dỗ trẻ thơ cho tốt, người giáo 
viên mầm non vừa là người mẹ hiển, vừa là nhà giáo dục, 
vừa là người y tá, lại đồng thời là người nghệ sĩ nữa. Ở nhiều 
nước tiên tiến trên thế giới, giáo viên mầm non được đào tạo 
hết sức công phu. Ví dụ như ở Nhật Bản, một trong những 
trường đào tạo công phu nhất là trường đào tạo giáo viên 
mầm non: mỗi sinh viên khi tốt nghiệp ra trường phải hoàn 
thành hơn 40 chứng chỉ. 

Giáo dục mầm non đòi hỏi ở người giáo viên một tỉnh 
thần chủ động và sáng tạo lớn lao, vì họ không nhất thiết 
phải theo trình tự chặt chẽ của một chương trình cố định với 
những bải bản có sẵn. Đây là một loại trường đặc biệt, gần 
với cuộc sống gia đình - mà có nơi gọi là loại trường mang 
tính chất người mẹ (école maternelle), tức là giáo dục trẻ 
bằng phương thức của người mẹ. Ở ta, gọi "Trường mẫu giáo" 
cũng với ý nghĩa đó. Nhiều nơi còn gọi đó là "Vườn trẻ" 
(Kindergarten, hoặc flerckwä can) để phân biệt với loại hình 
trường phổ thông. 

Trên thực tế ở nước ta, còn không ít trường mầm non 
mang nặng tính chất của một trường phổ thông. Ö đó, người 
ta coi việc truyền thụ tri thức làm mục đích; trẻ nhỏ đến 
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trường như là một học sinh thực thụ để nghe giáo viên lên 
lớp giảng bài, phải học chữ, học tính với những nội quy 
nghiêm ngặt buộc trẻ phải tuân theo một cách đồng loạt, làm 
cho trẻ bị mất hết cá tính và thường là già đi trước tuổi. 

Một tình trạng phổ biến là ở nhiều nơi, nhất là ờ nông 
thôn, tuy có mở trường mầm non nhưng lại thiếu quá nhiều 
điều kiện vật chất cần thiết như phương tiện vệ sinh, bàn 
ghế thích hợp, đổ chơi..., còn cô giáo thì nhiều khi chẳng còn 
biết làm gì khác ngoài độc một nhiệm vụ là trông cho trẻ 
đừng đánh nhau, đừng chạy lạc ra đường. Kiểu trường như 
vậy có thể mang lại hậu quả có hại cho tuổi thơ và vì vậy cần 
quan tâm tăng cường cơ sở vật chất cho các trường mầm non 
và cải tiến hoạt động của chúng. 

Đối với những trẻ có hoàn cảnh gia đình thuận lợi, có ông 
bà, cha mẹ, người lớn nắm được phương pháp giáo dục mầm 
non thì không nhất thiết phải đưa trẻ đến trường mầm non nếu 
không có trường được tổ chức tốt và phù hợp với lứa tuổi mà chỉ 
là nơi "trông" trẻ. 

Tuy nhiên, đối với những cháu được nuôi dạy tại gia đình 
nên hằng tuần hoặc định kì tổ chức để các cháu trong cùng 
xóm, cùng khu tập thể được vui chơi với nhau ở một địa điểm 
nào đó do sự thỏa thuận của các gia đình. Việc làm này rất 
cần thiết vì trẻ lúc này đã qua thời kì chơi một mình hoặc 
chơi cạnh nhau như lúc chưa đầy 3 tuổi và đòi hỏi được vui 
chơi trong nhóm bạn bè. Lúc này trẻ thèm những trò chơi 
hoặc những hoạt động chung có nhiều bạn bè cùng tham gia. 
Nhóm tuổi thơ là một hình thức giáo dục phù hợp với những 
trẻ chưa có hoàn cảnh đến trường mầm non. Trong nhóm 
tuổi thơ, có thể tập hợp trẻ ở nhiều độ tuổi khác nhau. 
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Nếu lại huy động lực lượng của các em học sinh phổ thông ở các 
Sao nhi đồng hay Đội thiếu niên tiền phong cùng tham gia vui 
chơi thì chắc chắn trẻ sẽ có được nhiều hoạt động bổ ích và hấp 
dẫn. Ở đây, quan hệ giữa các cháu gần như quan hệ giữa anh 
chị em trong một gia đình, có lớn, có bé, và việc trao đổi, học 
hỏi, bảo ban nhau sẽ có hiệu quả tốt. Tất nhiên ở mỗi nhóm 
chơi này đều cần có người lớn phụ trách (có thể là người của 
Đoàn thanh niên hay Hội phụ nữ tùy theo phân công). 

Tóm lại, trường mầm non phải là một môi trường đặc 
biệt gần giống gia đình, bổ sung cho gia đình. Đó là cái nôi 
đầm ấm, vui tươi, hấp dẫn đối với trẻ. Đó cũng chính là nơi 
không những kích thích trẻ hoạt động tích cực, mà còn bảo 
vệ, chăm sóc và dạy dỗ các cháu nên người. 
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HÌNH THÀNH TÍNH LINH HOẠT 
TRONG HOẠT ĐỘNG TƯ DUY CHO TRẺ' 


1. Tính linh hoạt trong hoạt động tư duy - một phẩm 
chất quan trọng của con người hiện đại 

Trong một xã hội còn ở trình độ phát triển thấp, cung cách 
làm ăn nông nghiệp lạc hậu, con người chỉ cần tư duy theo kiểu 
kinh nghiệm chủ nghĩa là đủ để giải quyết các công việc hằng 
ngày, đủ để bảo đảm cuộc sống bình thường cho mỗi cá nhân. 
Nhưng trong một xã hội phát triển cao với nền văn minh đại công 
nghiệp, nhất là nền văn minh tin học hay văn minh trí tuệ như 
hiện nay thì lối tư duy bị cột chặt vào kinh nghiệm cũ (tức là kiểu 
tư duy kinh nghiệm chủ nghĩa) là một trở ngại lớn cho sự phát 
triển của cá nhân và xã hội. 

Nhu cầu đổi mới cuộc sống xã hội ngày nay đang diễn ra 
sôi động và mang tính toàn cầu, sự nghiệp đổi mới của đất 
nước ta cũng đang diễn ra một cách sâu sắc và toàn diện để 
đưa nhân dân ta thoát khỏi cảnh nghèo nàn và lạc hậu. Sự 
nghiệp đổi mới chỉ có thể thực hiện thành công bởi những 
con người không chịu đi theo lối mòn, không bị thói suy nghĩ 
giáo điều ràng buộc. Con người hiện đại nhất thiết phải 
trang bị cho mình một kiểu tư duy mới - tư duy khoa học mà 
một trong những phẩm chất quan trọng nhất của nó là 


" Tạp trí “Thông tin khoa học giáo dục”. Số 28 (1991). 
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tính linh hoạt để giải quyết nhiệm vụ mới, tìm ra lời giải đáp 
mới trong điều kiện luôn biến động. 

Tính linh hoạt trong hoạt động tư duy được biểu hiện ở 

những tiêu chí chủ yếu sau đây: 

1. Khả năng nhìn nhận sự vật và hiện tượng theo nhiều 
góc độ khác nhau trong tính đa dạng của chúng mà 
không bị cột chặt vào các hình ảnh quen thuộc hoặc 
đơn điệu nào. 

2. Khả năng biết tìm kiếm phương pháp giải quyết 
nhiệm vụ sao cho phù hợp với những biến động của 
điều kiện thực tiễn, không cố định theo một phương 
cách cứng nhắc. 

3. Khả năng tìm ra nhiều phương án khác nhau khi giải 
quyết cùng một nhiệm vụ mà không bị rập khuôn 
theo một khuôn mẫu định sẵn. 


2. Cần hình thành tính linh hoạt trong hoạt động tư duy 
cho trẻ ngay từ khi mới bắt đầu biết suy nghĩ 

Vào tuổi ấu nhi, hoạt động với đổ vật làm xuất hiện ở trẻ 
một hình thức sơ khai của tư duy giúp giải quyết nhiệm vụ 
thực tiễn bằng tay mà tâm lí học gọi đó là kiểu f duy trực 
quan - hành động, về thực chất đây chỉ là một cách làm mò 
mẫm theo phương thức £hử uè lỗi (ở loài khỉ cũng có kiểu tư 
duy này). Vào tuổi lên ba, trẻ đã bất đầu biết dựa vào những 
biểu tượng đã ghi lại trong đầu, dựa vào những kinh nghiệm 
đã trải qua để phán đoán một điều gì đó. Tâm lí học gọi đó là 
kiểu £ duy trực quan - hình tượng. Có thể nói rằng, ở bước 
ngoặt ba tuổi, trong quá trình phát triển tư duy có một sự 
chuyển biến uê chất - chuyển tư duy từ bình diện bên ngoài 
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uào bình diện bên trong. Đây là lần đầu tiên trẻ biết nghĩ 
thầm ở trong óc để giải quyết nhiệm vụ thực tiễn và cũng là 
lần đầu tiên trẻ biết £ duy theo kiểu người. 

Chính do tư duy của trẻ mới đang ở giai đoạn phát triển 
đầu tiên nên sự giáo dục của người lớn là hết sức cần thiết. 
Tư duy của trẻ sẽ bị xơ cứng hay trở nên linh hoạt phần lớn 
phụ thuộc vào sự hướng dẫn của chúng ta. Nếu phát triển tốt 
kiểu tư duy trực quan - hình tượng, sẽ là tiển để cho sự hình 
thành kiểu tư duy khoa học, linh hoạt, uyển chuyển và ngược 
lại, nó sẽ trở thành kiểu tư duy cứng nhắc, ảnh hưởng xấu đến 
học tập và lao động sau này. Do đó, trong các hoạt động (vui 
chơi, khám phá, sinh hoạt hằng ngày...) người lớn cần khuyến 
khích trẻ có cách nhìn, cách nghĩ, cách làm năng động, linh 
hoạt, không bị ràng buộc vào bất cứ một cách nhìn, cách nghĩ, 
cách làm nào. Có như vậy mới phát huy được tiềm năng của 
trẻ, mở ra cho chúng nhiều con đường để phát triển. 

Tình hình hiện nay ở nhiều trường Mầm non nước ta hoạt 
động tư duy của số khá đông trẻ em đã bắt đầu có dấu hiệu xơ 
cứng, kém linh hoạt. Trong khi chơi hay trong "tiết học" trẻ 
thường chỉ có một cách nói, một cách làm như đúc từ một khuôn 
ra. Một biểu hiện mà ai cũng có thể nhận ra, đó là khi các cháu 
chơi xây dựng công viên. Từ lớp mẫu giáo ở thành phố đến nông 
thôn, từ miền biển đến miền núi, đâu đâu cũng thấy trẻ chỉ biết 
xây dựng một kiểu công viên vuông chằn chặn và thường ở chính 
giữa có một vườn hoa tròn vành vạnh. Cái biểu tượng công viên 
vuông chẳằn chặn ở chính giữa có vườn hoa tròn vành vạnh ấy đã 
cột chặt vào đầu óc đứa trẻ và cứ ăn sâu bén rễ từ ngày này qua 
ngày khác, hết lớp mẫu giáo bé đến lớp mẫu giáo nhỡ rồi lớp 
mẫu giáo lớn. 
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Sở đi có tình hình ấy, một trong những nguyên nhân chủ 
yếu là người lớn thường chỉ cho trẻ làm quen với những sự 
vật theo một khuôn mẫu nhất định, làm mất đi tính đa dạng 
và phong phú của chúng. Đặc biệt là khi hình thành biểu 
tượng toán ban đầu cho trẻ, ở đây trẻ chỉ tiếp xúc với các 
hình hình học ở đạng chuẩn như hình vuông, hình tròn, hình 
tam giác đều mà không tiếp xúc với các biến thể của chúng. 
Do đó biểu tượng về hình dạng ở trẻ hết sức nghèo nàn, ảnh 
hưởng đến hoạt động xếp hình của trẻ, thường rất đơn điệu 
và cứng nhắc, rập khuôn theo mẫu của cô. 


3. Giới thiệu một thực nghiệm 

Hình thành tính linh hoạt trong hoạt động tư duy của 
trẻ Mẫu giáo qua việc cho trẻ làm quen với các biến thể của 
các hình hình học chuẩn. 

Để khắc phục tình trạng nêu trên, một nhóm sinh viên 
khoa Giáo dục mầm non đã tiến hành một thực nghiệm trên 30 
trẻ 5 - 6 tuổi của nhóm thực nghiệm và 30 trẻ 5 — 6 tuổi của 
nhóm đổi chứng ở trường Mầm non Việt Triều Hà Nội. Trong 
quá trình thực nghiệm trẻ em trong nhóm thực nghiệm được 
làm một số bài tập thực nghiệm (dưới hình thức trò chơi 
xếp hình): 

Bài I: Trẻ tiếp xúc với các hình hình học chuẩn (là 
những hình ở dạng đặc biệt mang tính cân đối, đều đặn) như 
hình vuông, hình tròn và hình tam giác đều cùng các biến 
thể của chúng, với nhiệm vụ phân thành các nhóm hình: 

~ Nhóm những hình gần giống với hình vuông (bao gồm 
hình vuông và các biến thể của nó). 

~ Nhóm những hình gần giống với hình tròn (bao gồm 
hình tròn và các biến thể của nó). 
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- Nhóm những hình gần giống với hình tam giác bao 
gồm những hình tam giác đều và các biến thể của nó) 

Mục đích là giúp trẻ nhận ra các biến thể của hình hình 
học chuẩn trong tính đa dạng của chúng. 

Bài 9: Với hình uuông uà biến thể của nó, trẻ xếp hình 
theo ý thích, xếp được càng nhiều hình càng tốt. 

Mục đích giúp trẻ tìm ra nhiều phương án xếp hình 
khác nhau. 

Bài 3: Với hình tròn uà biến thể của nó, trẻ xếp hình theo 
ý thích, xếp được càng nhiều hình càng tốt. 

Mục đích giống bài 2. 

Bài 4: Với hình tam giác đêu uà biến thể của nó, trẻ xếp 
được càng nhiều hình càng tốt. 

Mục đích giống bài 2 và 3 

Bài 5: Với hình uuông, hình tròn, hình tam giác đều uà 
những biến thể của chúng, trẻ xếp hình theo ý thích, càng 
nhiều càng tốt. 

Mục đích giống bài 2. 3. 4. 

Phương pháp hướng dẫn chủ yếu là khuyến khích trẻ xếp 
hình theo ý thích, càng được nhiều hình càng tốt. Mẫu chỉ là 
để giới thiệu cách làm. 

Trong khi đó nhóm trẻ đối chứng xếp hình chỉ với hình 
hình học chuẩn như đã có trong chương trình và thường trẻ 
được khuyến khích xếp theo mẫu có sẵn của cô. 

Để biết kết quả thực nghiệm, nghiệm viên đã dùng một 
hệ thống bài đo nghiệm sau đây: 

Bài 1: Trẻ xếp hình tam giác đều, hình vuông sao cho 
chúng tiếp xúc hoặc chung đỉnh hay chung cạnh với nhau. 
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Bài 9: Trẻ xếp hình tam giác đều, hình vuông, hình tròn sao 
cho chúng tiếp xúc hay chung cạnh hoặc chung đỉnh với nhau. 

Bài 3: Trẻ sử dụng các hình hình học chuẩn (hình vuông, 
hình tròn, hình tam giác đều) và các biến thể của chúng để 
xếp thành hình theo ý thích. 

Với tiêu chí là: 

~ Xếp được nhiều hình. 

— Các hình theo nhiều phương án khác nhau. 

Sau thời gian 3 tháng thực nghiệm, kết quả của nhóm 
thực nghiệm cao hơn hẳn nhóm đối chứng ở các mặt sau đây: 

- Số hình xếp được của mỗi trẻ trong nhóm thực nghiệm 
nhiều hơn nhóm đối chứng. 

- Hình xếp được của mỗi trẻ trong nhóm thực nghiệm 
theo nhiều phương án khác nhau, đa dạng hơn nhóm đối 
chứng. 

— Trong khí đó trẻ của nhóm đối chứng xếp được ít hình 
hơn và thường là xếp theo mẫu có sẵn. 


Kết luận: 

1. Nếu cho trẻ tiếp xúc với nhiều biến thể của hình hình 
học chuẩn trong tính đa dạng của chúng thì vốn biểu 
tượng về hình dạng của trẻ sẽ trở nên phong phú, 
giúp trẻ tạo ra nhiều sản phẩm theo nhiều phương án 
khác nhau. 

2. Nếu khuyến khích trẻ xếp hình theo ý thích của mình 
sẽ tạo ra cho trẻ cách nhìn, cách nghĩ, cách làm, thoát 
khỏi sự ràng buộc cứng nhắc vào khuôn mẫu 
có sẵn. 
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Điều đó cũng có nghĩa là £ư duy của trẻ trở nên linh hoạt 
hơn trong khi xếp hình. | 

Từ thực nghiệm trên, xin kiến nghị một số biện pháp sau 
đây nhằm hình thành ở trẻ tính linh hoạt trong hoạt động tư 
duy đối với việc hình thành biểu tượng toán ban đầu cho trẻ 
Mẫu giáo: 

~ Trong chương trình "Hình thành biểu tượng toán ban 
đầu cho trẻ" nên mở rộng thêm các biến thể của các hình hình 
học chuẩn, tạo cho trẻ cách nhìn, cách nghĩ, cách làm thật 
linh hoạt, tránh rập khuôn, xơ cứng quá sớm trong hoạt động 
tư duy. 

~ Rộng ra ở các lĩnh vực khác, nên cho trẻ làm quen với 
nhiều sự vật trong đính đa dạng của chúng và luôn khuyến 
khích trẻ có những cách nghĩ, cách làm mang tính linh hoạt, 
không cột chặt vào một khuôn mẫu cứng nhắc nào. 


403 


CHUẨN BỊ CHO TRẺ 
VÀO LỚP MỘT NHƯ THẾ NÀO?” 


Đối với trẻ em, việc bước vào trường phổ thông được coi 
như một bước ngoặt quan trọng của cuộc đời. Đó là việc 
chuyển qua một lối sống mới với những điều kiện hoạt động 
mới, đồng thời cũng chuyển qua một vị trí xã hội mới với 
những mối quan hệ mới của một người học sinh thực thụ. 

Nếu trước 6 tuổi, chơi là hoạt động chính của trẻ, qua 
chơi mà trẻ tiếp thu mọi điều một cách tự nhiên và hứng thú, 
thì việc đi học ở trường phổ thông lại là một nghĩa vụ, một 
trách nhiệm của trẻ đối với gia đình và xã hội. 

Giáo dục trẻ dưới 6 tuổi là hình thành những cơ sở ban 
đầu của nhân cách con người, tạo điều kiện thuận lợi cho 
những bước phát triển tiếp theo. Việc đó có nghĩa là phải 
hướng dẫn từng bước để trẻ biết định hướng được trong 
không gian, trong thời gian và trong xã hội, tức là làm cho 
trẻ biết mình đang ở đâu, bên trái, bên phải mình là gì, như 
thế nào là đằng trước, đằng sau, phía trên, phía dưới... Lại 
phải biết mình đang ở thời điểm nào, đêm hay ngày, sáng 
hay chiều, bây giờ hay chốc nữa, xa hơn nữa là hôm nay, 
hôm qua, ngày mai... Đặc biệt trẻ phải tự biết mình là ai, 


* Trong cuốn “Chuẩn bị cho trẻ uào lắp 1°. NXB GD — 1995. 
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quan hệ với người xung quanh như thế nào, từ đó mà biết 
cách xưng hô, cách ứng xử cho phù hợp, biết sử dụng những 
đổ dùng một cách hợp lí. 

Mỗi giai đoạn phát triển ở trẻ đều có những đặc điểm 
riêng. Nếu ở nhà trẻ và lớp mẫu giáo mà trẻ được chăm sóc, 
giáo dục một cách đúng đắn, tức là trẻ được phát triển tối ưu 
ở đúng độ tuổi của nó, thì không cần thiết phải đặt vấn để 
chuẩn bị cho trẻ đến trường phổ thông. Bởi vì trong quá 
trình trở thành người, sự phát triển của một giai đoạn vừa là 
kết quả của cả giai đoạn trước lại vừa là tiền để cho bước 
phát triển kế tiếp. Trẻ được phát triển tốt ở giai đoạn trước 
cũng chính là sự chuẩn bị tốt cho giai đoạn sau. 

Thế nhưng không phải bất cứ gia đình hoặc trường mầm 
non nào cũng làm tốt được việc đó. Hơn nữa, ở nước ta, trên 
thực tế vẫn còn nhiều trẻ em không được qua các lớp mẫu 
giáo, không được hưởng sự giáo dục một cách khoa học, dù 
chỉ là ở mức tối thiểu, vì vậy khi đến trường phổ thông, tức là 
bước vào lớp 1, trẻ có nhiều bỡ ngỡ, không thích ứng được với 
cuộc sống và hoạt động ở trường phổ thông. Nhiều cháu còn 
đái dầm, ngơ ngác không biết nghe lời dặn dò của cô giáo, 
ngồi trong lớp mà tai mắt vẫn để đi đâu, không chú ý được 
vào bài giảng, thậm chí ngủ gật hoặc táy máy bôi mực bẩn cả 
chân tay hay bàn ghế. Do không được dạy cách giao tiếp với 
người xung quanh nên không ít cháu tuy đã đến trường nhưng 
rất nhút nhát, sợ cô giáo, sợ cả bạn nữa. Cũng do không được 
làm quen với hoạt động trí tuệ, không biết quan sắt sự vật, 
không được kích thích lòng ham muốn tìm hiểu, hứng thú nhận 
thức các vấn để xung quanh... nên một số cháu rất sợ đi học 
hoặc đến trường chỉ là để nghịch ngợm, quấy phá. 
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Những điều đó không chỉ mang lại nỗi vất vả cho các 
giáo viên lớp 1, nỗi khổ tâm cho các bậc cha mẹ, mà còn 
mang lại nhiều hậu quả xấu cho các cháu trong suốt quá 
trình học tập hàng chục năm ở trường phổ thông. 

Cũng vì vậy, việc chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1 phải được 
đặt ra một cách cấp bách. Nhưng chuẩn bị như thế nào? 
Đó lại là một vấn để cần đem ra bàn bạc để tìm ra cách làm 
có lợi nhất cho các cháu khi chúng bước vào lớp 1. 

Hiện nay, có một quan niệm khá phổ biến cho rằng, 
chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1 chủ yếu là dạy cho các cháu biết 
đọc, biết viết, biết làm vài phép tính... từ đó mà không ít 
người đã bắt các cháu phải ngồi vào bàn hàng giờ để học một 
cách nghiêm chỉnh, tước đi mọi thời gian vui chơi, hoạt động 
nhiều mặt mà các cháu vốn ham thích. Có cháu khi vào học 
lớp 1 thì đã học xong một phần hoặc toàn bộ chương trình của 
lớp 1. Những người có quan niệm trên đây tưởng rằng làm 
như vậy sẽ giúp cho trẻ học giỏi khi vào trường phổ thông, 
nhưng thực ra họ đã không hiểu rằng đó là một việc làm trái 
với quy luật phát triển của trẻ dưới 6 tuổi. 

Nhiều công trình nghiên cứu ở trong và ngoài nước đã 
chứng minh rằng, trẻ em dưới 6 tuổi nói chung là chưa đủ 
khả năng để học chữ, học tính theo đúng ý nghĩa của môn 
học (tất nhiên loại trừ một số trường hợp cá biệt), mà dù cho 
có học chữ, học tính sớm theo một chương trình chặt chẽ thì 
cũng không mang lại lợi ích gì cho sự phát triển trí tuệ, thậm 
chí còn có hại cho sự phát triển nhân cách nói chung. Ta có 
thể ví việc cho trẻ học trước chương trình lớp 1 như là lén cho 
trẻ chạy trước tiếng còi lệnh trong một cuộc thi chạy vậy. 
Lễ ra, trước khi có hiệu lệnh xuất phát, người chạy phải được 
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chuẩn bị tư thế để tạo đà, nhưng vì phải vội vàng chạy trước 
nên thiếu hẳn sức bật cần thiết để chạy nhanh. Người chạy 
đó có thể chạy nhanh hơn những người khác trong một đoạn 
đầu nhưng chắc gì đã về đích sớm nhất. Nhiều khi vì thiếu 
chuẩn bị, thiếu đà mà càng chạy càng đuối sức, thậm chí tụt 
lại đằng sau. Hơn nữa, do chạy trước một đoạn nên dễ sinh 
ra tâm lí chủ quan, dẫn tới sức phấn đấu giảm sút. 

Việc học cũng như vậy. Những em bé được học trước 
chương trình lớp 1, khi bước vào trường phổ thông, trong 
những tháng đầu có thể hơn bạn mình là biết một số chữ, 
một số con tính, nhưng do không được tạo đà (tức là chuẩn bị 
về mặt thể chất và tâm lí để đến trường) nên càng học càng 
đuối. Cái vốn có trước đã không thể sinh sôi nảy nở được 
thậm chí còn cùn đi. Một số trẻ do học trước nên sinh ra chủ 
quan khi buộc phải học lại từ đầu, từ đó mà chếnh mảng và 
tỏ ra chán học. Điều nguy hại hơn cả, là nếu việc học trước 
chương trình lớp 1 lại phạm những sai lầm thì việc khắc phục 
uốn nắn sau này ở trường phổ thông là cả một công việc rất khó 
khăn, phiển hà cho giáo viên. Nó để lại những thói quen xấu 
trong hoạt động trí tuệ, thậm chí cản trở bước đường học tập 
của trẻ em. Trước đây, trẻ vào trường phổ thông phải tròn 
7 tuổi. Nay đã sớm hơn một năm, tức là tròn 6 tuổi đã vào lớp 1. 
Cho trẻ học sớm hơn nữa thì thật là tai hại và rõ ràng là 
không cần thiết. Một số giáo viên lớp 1 có tâm lí muốn nhận 
vào lớp mình những trẻ em đã được học trước cho đỡ vất vả. 
Điều đó chỉ là ảo tưởng vì những phẩm chất tâm lí của một 
học sinh thực thụ chỉ có thể được hình thành trong quá trình 
học tập ở trường phổ thông, với sự dạy dỗ của thầy, cô giáo, 
với sự rèn luyện trong sinh hoạt, học tập ở lớp, ở Đội, ở sự 
giao tiếp rộng rãi với thầy, với bạn. 


407 


Chuẩn bị cho trẻ đến trường không thể là việc làm thay 
cho công việc dạy dỗ ở bậc Tiểu học. Không nên dạy trẻ trước 
những gì mà sau này nó sẽ phải học tập một cách quy củ, 
nghiêm chỉnh ở trường phổ thông. 

Việc biến đứa trẻ thành một học sinh thực thụ phải là 
nhiệm vụ của trường phổ thông. Nhiều giáo viên Tiểu học 
bằng tài năng sư phạm và tấm lòng yêu thương trẻ của mình 
đã có thể tổ chức, giáo dục và rèn luyện trẻ, từ những em bé 
ngây thơ khờ dại trở thành những học sinh giỏi, hoạt bát, 
những nhi đồng tốt, tạo thành những lớp học, những tập thể 
vui tươi, đầm ấm, có sức thu hút học sinh, làm cho các em 
thêm yêu trường, yêu lớp, yêu cô giáo, yêu bạn bè, trở nên 
chăm ngoan và thông minh. Lúc đó việc đến trường đối với 
các em là cả một niềm vui, một niềm hạnh phúc thực sự. 

Do đó, cần quan niệm rằng những nhược điểm, những sự 
chuệch choạc của trẻ lúc mới bước đến trường phổ thông 
(cụ thể là lớp 1) không có gì là lạ lùng, và đó là điều tất nhiên. 

Tuy vậy, việc giáo dục trẻ em dưới 6 tuổi để chuẩn bị cho 
trẻ bước vào lớp 1 trong điều kiện hiện nay, cần chú ý tới một 
số điểm sau. 

Trước hết nên làm sao khêu gợi ở trẻ lòng mong mỏi, háo 
hức muốn được đi học, được làm một người học sinh, thông 
qua những hình thức hấp dẫn, nhẹ nhàng như cho trẻ đi 
thăm những trường phổ thông kiểu mẫu, cho trẻ gặp gỡ với 
các anh chị học sinh chăm ngoan, tiếp xúc với các thầy giáo, 
cô giáo vui tính, yêu trẻ, cho xem những đồ dùng học tập đẹp 
và hấp dẫn... 

Cần khêu gợi ở trẻ hứng thú hoạt động trí óc như lòng 
ham muốn hiểu biết, thích khám phá những điều mới lạ trong 
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thiên nhiên và trong đời sống xã hội (bằng các hình thức 
đố vui..). Giúp trẻ rèn luyện khả năng quan sát sự vật 
xung quanh, đặc biệt là phương pháp nắm bắt các sự kiện. 
Giúp trẻ rèn luyện tính chủ định trong hoạt động tâm lí để có 
thể kiên trì theo đuổi một mục đích nhận thức nào đó mà trẻ 
hứng thú. Tập dượt cho trẻ một vài kĩ năng sơ đẳng cần thiết 
cho hoạt động học tập; hướng tới đọc và viết bằng các thao tác 
như cầm phấn, cầm bút, đở sách, biết đọc từ trên xuống dưới 
từ trái sang phải, vẽ những nét "tiền chữ viết", cho trẻ biết 
được mối quan hệ giữa ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết, biết 
yêu quý và giữ gìn sách vỏ... 

Trong phạm vi sinh hoạt hằng ngày, cần giúp trẻ sử dụng 
tiếng mẹ đẻ một cách thành thạo để trẻ có thể đễ dàng giao tiếp, 
và đó cũng là để chuẩn bị cho việc tiếp thu các bộ môn trong 
chương trình học tập ở trường phổ thông. Cần tập cho trẻ diễn 
đạt đúng những gì mình muốn nói, tập kể lại rành rọt những 
câu chuyện mà mình được nghe... Chú ý tập cho trẻ nói rõ ràng, 
mạch lạc, không nói lắp, nói ngọng, nói lí nhí trong miệng... 

Cần trang bị cho trẻ một số hiểu biết nhất định về môi 
trường gần gũi xung quanh, về thế giới tự nhiên, về con 
người và lao động của họ, về một số mặt của đời sống xã hội 
nhằm tạo cho trẻ một thái độ sống tích cực. Rèn luyện cho trẻ 
một số hành vi đạo đức và cách ứng xử tốt đẹp giữa người và 
người đối với người lớn, bạn cùng tuổi hoặc em bé hơn mình). 

Để chuẩn bị cho trẻ trở thành người học sinh thực thụ 
khi bước vào lớp 1, cần rèn luyện cho các em những thói 
quen vệ sinh cá nhân, những hành vi văn hóa, vệ sinh 
nơi công cộng và một số thói quen về việc tập tành giữ gìn 
sức khỏe. 
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Tập cho trẻ quen dần với sinh hoạt trong nhóm bạn bè, 
thiết lập các mối quan hệ tốt đẹp với nhau bằng cách tổ chức 
cho trẻ tham gia những hoạt động vui chơi mang tính cộng đồng, 
qua đó mà làm nảy sinh ở trẻ những động cơ xã hội tốt đẹp. 

Tất cả những việc trên đây cần được quán triệt trong 
suốt thời kì trẻ ở độ tuổi mẫu giáo, và được tiến hành từ thấp 
đến cao, từ đơn giản đến phức tạp và đặc biệt cần quan tâm 
đến các cháu ở lớp mẫu giáo lớn. 

Trong những năm gần đây, trước tình hình có nhiều trẻ 
không qua các lớp mẫu giáo trước khi vào lớp 1, một số cơ 
quan ở trung ương và địa phương thuộc ngành Giáo dục 
nầm non đã có chủ trương mở các lớp ngắn hạn nhằm giúp 
cho trẻ năm tuổi chuẩn bị vào học lớp 1. Tuy thời gian học 
có chênh lệch nhau tùy từng nơi, nhưng nói chung các lớp 
loại này đều được tổ chức vào dịp hè, trước khi trẻ bước vào 
năm học mới (tháng 9). 

Đây là một chủ trương tốt, xuất phát từ thực tiễn của xã _ 
hội ta, và ít nhiều mang tính chất quá độ. Tuy nhiên, không 
nên quan niệm cách làm này như một kiểu "luyện thi" lên 
cấp của học sinh phổ thông, vì trẻ đang còn ở độ tuổi quá bé. 

Điều cần đặc biệt lưu ý là toàn bộ những công việc chuẩn 
bị cho trẻ dưới 6 tuổi vào lớp 1 cần phải được thực hiện theo 
phương thức của giáo dục mầm non (tức là qua các hoạt động 
vui chơi, múa hát, vẽ, nặn, đọc thơ, kể chuyện...) chứ không 
nên áp đặt theo phương pháp giáo dục của trường phổ thông. 

Tóm lại, giúp cho trẻ hình thành những phẩm chất tâm 
lí và thể chất cần thiết, tạo cho trẻ một sự hào hứng, sẵn 
sàng chờ đón năm học mới để được làm một học sinh lớp 1 
thực thụ, đó là cách chuẩn bị tốt nhất cho trẻ trước khi nào 
trường phổ thông. 
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GIẢM TẢI, BẮT ĐẦU TỪ MẪU GIÁO: 


Đã từ lâu lắm, trẻ mẫu giáo lớn (5 — 6 tuổi) ít có thì giờ 
để chơi, mặc dầu các cháu còn đang ở cái tuổi mà vui chơi 
vẫn giữ vị trí chủ đạo đối với sự phát triển của chúng. Ấy vậy 
mà các cháu còn quá bận! Bận học chữ, học tính; bận học 
vi tính, học đàn "oọc", bận chuẩn bị cho các cuộc thi (thi 
"Người công dân tí hon", thi "Bé khéo tay", thi "Giai điệu tuổi 
thơ v.v.v..). Thôi thì đủ thứ bận, xét ra để "tốt nghiệp" 
mẫu giáo các cháu cũng vất vả thật! 

Khi còn ngồi trên ghế nhà trường sư phạm, các giáo sinh 
từ trung học đến đại học ai cũng thuộc lòng lí luận rằng: "Vui 
chơi là hoạt động chủ đạo của trẻ Mẫu giáo" và những người 
làm công tác trong ngành GDMN, từ cán bộ chỉ đạo đến giáo 
viên Mầm non, ai ai cũng đều thấm nhuần một phương thức 
GDMN rất nổi tiếng: "chơi mà học, học mà chơi". Ấy thế mà 
khi xuống một số trường Mầm non, những người làm công 
tác khoa học, những nghiên cứu sinh đã không thể tổ chức 
nổi các buổi chơi cho các cháu để từ đó mà rút kinh nghiệm 
cải tiến GDMN. 

Tại sao lại có tình trạng đó? Không cần phải nghiên cứu 
công phu vẫn có thể nhận thấy một cách dễ dàng: 

Thứ nhất là do sức ép của cha mẹ các cháu. Hầu hết các 
bậc cha mẹ (nếu không nói là tất cả) khi cho con đi mẫu giáo, 


* Báo Nhân dân. Tháng 8/2000. 
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nhất là mẫu giáo 5 tuổi đều mong muốn con mình kiếm được 
dăm ba chữ, chứ có ai muốn con đến lớp mẫu giáo để chơi; 
nếu biết thêm "gút gút! bai bai!" nữa thì lại càng lấy làm hài 
lòng, tưởng như con mình sắp thành đạt đến nơi rồi. Thế là 
họ đua nhau gửi con đến trường Mầm non nào có dạy chữ, dạy 
toán. Và như vậy, GVMN đành phải xếp mọi thứ lại để dành 
nhiều thời gian cho việc dạy trẻ học chữ, học tính học toán, 
Cơ chế thị trường mà ! 

Thứ hai là do yêu cầu của nhiều trường Tiểu học (một 
yêu cầu phi văn bản): Trẻ vào lớp Một phải biết đọc, biết 
viết, biết một vài con tính, có nơi còn bắt trẻ phải qua một kì 
sát hạch (viết chính tả hay tập đọc, thậm chí làm cả tính) 
phổ biến hơn là dạy học vần thật nhanh, có thể "xoá mù chữ" 
chỉ trong vài tháng, và nhiều cháu trước khi vào lớp Một là 
đã biết đọc, biết viết rồi. Như vậy là giáo viên lớp Một đã 
thanh toán chương trình một cách gọn nhẹ, còn chấu nào 
chưa biết chữ thì bị liệt vào hạng học sinh kém, mặc dầu các 
cháu đó được chăm sóc và giáo dục đúng với khoa học GDMN 
tiên tiến và được phát triển tốt về mọi mặt, nhưng dẫu sao 
thì vẫn mang tiếng là “mù chữ”! Các cháu này chính là nạn 
nhân của một lối "xoá mù" cấp tốc ở lớp Một, khiến cho cha 
mẹ các cháu lo lắng đâm ra nghỉ ngờ cả đường lối khoa học 
nuôi dạy đối với trẻ thơ. 

Thực tế đã cho thấy các bé dù đã biết chữ hay còn "mù 
chữ", thì đến đây đều "hoà cả làng". Tình hình diễn ra nhiều 
khi rất lạ, không như người lớn tưởng: một số em do được học 
trước chương trình lớp một, nay lại tỏ ra chủ quan, lơ đãng 
trong giờ học, cho là mình đã biết hết rồi, không có gì mới 
để mà học, rồi trở nên đãng trí, không chịu theo đõi bài, mà 
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tính đãng trí lại là "kẻ thù" của việc học tập, lâu dần thành 
một thói quen xấu, do đó đã bị tụt hậu so với bạn bè. Trái lại, 
nhiều em bé tuy lúc đầu có vẻ lúng túng trước chiến dịch 
"xoá mù thần tốc" của giáo viên lớp Một, nhưng do được phát 
triển đầy đủ về các mặt, lại đã đến thì đến lứa nên có được 
một cái đà vững chắc trong cuộc chạy đua này, một số em còn 
bứt lên để thành học sinh giỏi. Trong thực tế, ở nhiều 
trường Tiểu học do giáo viên thực hiện đúng chương trình 
lớp Một do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành với phương 
pháp khoa học đúng đấn nên học tập đã trở thành một 
hoạt động được trẻ yêu thích và đi học đã trở thành niềm 
vui của các em. Hạnh phúc đi học đã giúp nhiều em trở 
thành học sinh giỏi. 

Nếu tình hình "xoá mù" ở lớp một không được cải thiện 
thì ở Mẫu giáo trẻ em vẫn bị quá tải do bị áp lực về cả hai 
phía: các bậc cha mẹ và trường Tiểu học. 

Lễ ra ở trường Mẫu giáo các cháu được hướng dẫn để 
tham gia vào các hoạt động cần cho sự phái triển của chúng 
và được trẻ ham thích như vui chơi, tìm hiểu khám phá thế 
giới xung quanh; lẽ ra các chấu phải được hoà nhập vào 
thiên nhiên để tận hưởng những màu sắc, âm thanh, hương 
vị mà thiên nhiên ban phát cho; lẽ ra các chấu phải được 
cùng bạn bè chơi với nước, với cát để thăm dò thể nghiệm 
những năng lực tâm lí, sinh lí đang sinh sôi, nảy nở trong 
mình, thì lại bị bắt ngồi vào bàn học mấy con chữ, mấy con 
số một cách khô khan. Một số cháu suốt cả mùa hè đã đánh 
vật với mấy con chữ mà không xong; trong lúc đó chúng có 
thể bộc lộ năng khiếu tuyệt vời của mình trong các trò chơi 
xây dựng - lắp ráp đến người lớn cũng phải ngỡ ngàng. 
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Ngay trong các nước có nền giáo dục tiền học đường 
tiên tiến người ta cũng đã nghiên cứu những phương pháp 
giáo dục phù hợp với trẻ nhỏ nhằm giúp trẻ hoạt động khám 
phá thế giới, làm phát triển trí tuệ, tình cảm, hình thành 
thái độ tích cực đối với cuộc sống xung quanh, mới đây là 
phương pháp hands on (tạm dịch là nhúng tay vào) ở Mĩ hay 
phương pháp ia main à la pâte (tạm dịch là bàn tay nặn bột) 
ở Pháp. Đây quả là những phương pháp giáo dục khoa học 
vừa là mang tính truyền thống vừa mang tính hiện đại rất 
dễ áp dụng vào thực tiễn GDMN và cả giáo dục Tiểu học ở 
nước ta. 

Thực tế đã cho thấy việc chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi vào lớp 
Một nếu để cho giáo viên Tiểu học thực hiện thì nhiều nơi đã 
không đạt được các chỉ tiêu phát triển của trẻ cuối tuổi Mầm 
non (về thể chất, trí tuệ, thích ứng xã hội...) đã được Bộ Giáo 
dục và Đào tạo quy định về mục tiêu của GDMN trong Quyết 
định 55 - 1990, so với những trẻ em đang bị "thả nổi" không 
được chăm sóc giáo dục gì thì sự chênh lệch là không đáng kể 
{Theo công trình nghiên cứu của Thạc sĩ Đặng Phương Phi - 
Long An - 1999), vì giáo viên Tiểu học chỉ chăm chăm vào 
việc dạy chữ, dạy số, nặng về dạy trước chương trình lớp Một. 

Áp đặt cho trẻ mấy con chữ, mấy con số phỏng có lợi ích gì? 
Hơn nữa, việc dạy trẻ học chữ, học số là nhiệm vụ của giáo 
dục Tiểu học theo chương trình lớp Một mà nhà nước đã quy 
định, chứ đâu có phải là nhiệm vụ của GDMN. 


Xin hãy giảm tải cho trẻ em mẫu giáo! 
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BAO GIỜ NÊN CHO TRẺ HỌC 
TIẾNG NƯỚC NGOÀI" 


Trong thời kì đổi mới, mở cửa, ở nước ta đang có phong 
trào học tiếng nước ngoài, đặc biệt là tiếng Anh. Phong trào 
phát triển ở các đối tượng xã hội, kể cả trong thiếu nhỉ. 
Nhiều bậc cha mẹ đã sốt ruột muốn cho con mình học ngoại 
ngữ thật sớm, khi còn ở lứa tuổi mầm non (trước 6 tuổi). Một 
số trường mẫu giáo ở thành phố đã mở lớp học tiếng Anh cho 
trẻ. Nhiều gia đình cũng đã mời gia sư về dạy ngoại ngữ cho 
con mình. Các bà mẹ trẻ tự hào khi nghe đứa con của mình 
bập bẹ mấy tiếng: "bai bai ! Gút gút !". 

Đây là một tình huống khiến cho nhiều nhà giáo dục 
phải suy nghĩ. Cho trẻ dưới 6 tuổi học tiếng nước ngoài có lợi 
gì? Có hại gì? 

Để giải quyết vấn để này, chúng ta hãy cùng trao đổi 
xung quanh ba câu hỏi đang được đặt ra hiện nay: 

1. Trẻ có học được tiếng nước ngoài không? 

2. Có nên cho trẻ sớm học tiếng nước ngoài không? 

3. Trẻ mẫu giáo chưa học tiếng nước ngoài, như vậy có 

chậm không? 


* Tạp chí Giáo dục mẩm non — 6/1998 
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Về câu hỏi thứ nhất, có thể trả lời rằng trẻ em ở lứa tuổi 
mẫu giáo nói chung đều có thể học tiếng nước ngoài được, 
miễn là có được những điều kiện sau đây : 

~ Trẻ đã phát triển tốt về tất cả các mặt thể chất và tâm 
lý, có nghĩa là đứa trẻ phải khoẻ mạnh, thông minh, về đời 
sống tỉnh thần không có gì lệch lạc đáng kể. Nếu không có 
điều kiện này thì sự phát triển của trẻ sẽ bị què quặt, 
thiếu hụt đi những phẩm chất tâm lý cần có, vì việc học tiếng 
nước ngoài sẽ tiêu hao của trẻ phần lớn thời gian và sức lực, 
trong khi đó thì nhiệm vụ chính của giáo dục mầm non là 
hình thành những cơ sở ban đầu của nhân cách cho trẻ. 

~ Trẻ đã biết sử dụng thành thạo tiếng mẹ đẻ trong sinh 
hoạt hàng ngày tức là có đủ vốn từ để biểu đạt những điều 
trong cuộc sống xung quanh, phát âm chuẩn, nói năng mạch 
lạc rõ ràng, để người khác có thể hiểu được ý mình, hay nói 
một cách khác là đứa trẻ đã nói sõi một thứ tiếng cơ bản. 
Nếu không có điều kiện này thì việc học tiếng nước ngoài sẽ 
bị quy luật chuyển dịch chỉ phối, tức là ảnh hưởng xấu của 
thứ tiếng này đối với thứ tiếng kia, dẫn tới tình trạng loạn 
ngôn ngữ ở trẻ, khi nói sẽ lẫn lộn giữa tiếng mẹ đẻ với 
tiếng nước ngoài, pha trộn lung tung và không sử dụng ngôn 
ngữ nào ra hồn cả. 

~ Trẻ cần phải được sống trong một môi trường tiếng 
nước ngoài đầy đủ và phong phú có nghĩa là trẻ phải được 
thường xuyên giao tiếp với người xung quanh bằng thứ tiếng 
mà trẻ đang học. Trong hoạt động và trong sinh hoạt hàng 
ngày trẻ cần luôn sử dụng thứ tiếng đó. Trong môi trường đó 
trẻ sẽ học tiếng nước ngoài một cách tự nhiên như khi học 
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tiếng mẹ đẻ trong môi trường tiếng mẹ đẻ. Thực tế đã cho 
chúng ta thấy có nhiều trẻ em ở tuổi mẫu giáo hay còn bé 
hơn nữa theo cha mẹ ra nước ngoài, được sống trong môi 
trường tiếng nước ngoài nên đã nói khá sõi thứ tiếng đó. Đây 
chính là môi trường sống đồng thời là một môi trường phát 
triển ngôn ngữ của trẻ. 

~ Người dạy trẻ tiếng nước ngoài phải có một trình độ 
nhất định về thứ tiếng đó để nói với trẻ một cách tự nhiên và 
chuẩn xác. Nếu không, các cháu rất dễ bất chước những cái 
sai của người lớn trong khi nói tiếng nước ngoài, sau này trở 
thành tật, rất khó sửa chữa. 

Ở nước ta, có bà mẹ cho con theo học một lớp tiếng Anh ở 
một trường mẫu giáo nọ đã phải lập tức xin cho con thôi học 
ngay vì các cháu nói sai nhiều quá ! (tất nhiên là do người 
dạy). Ngoài trình độ nắm vững tiếng nước ngoài, người 
hướng dẫn lại cần phải có một phương pháp phù hợp với trẻ 
nhỏ, vì các cháu chỉ có thể đạt kết quả tốt khi thực hiện đúng 
phương châm “Học mà chơi, chơi mà học”. 

Về câu hỏi thứ hai, như trên đã nói, nếu hội đủ 4 điều 
kiện đã nêu, chắc chấn trẻ em sẽ học được tiếng nước ngoài 
khá sớm. Nhưng đã thật cân như vậy chưa ? Ở lứa tuổi này, 
nếu quá chú trọng vào việc học tiếng nước ngoài thì sẽ mất đi 
cơ hội để trẻ nắm vững tiếng mẹ đẻ, mà việc trẻ nói thành 
thạo tiếng mẹ đẻ lại là một thành tựu quan trọng vào bậc 
nhất của giáo dục mầm non, vì đó chính là phương tiện để 
giao tiếp, để suy nghĩ, để bồi bổ tâm hồn, để tiếp thu khoa 
học cũng như truyền thống văn hoá dân tộc, và đó chính là 
chất lượng học tập ở trường phổ thông sau này. 
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Nhiều công trình nghiên cứu, đã có kết luận khá thống 
nhất về vấn đề cho trẻ ở giai đoạn học nói mà lại phải học 
đồng thời hai thứ tiếng (song ngữ) như sau : 

Trước hết, học nói cùng một lúc hai thứ tiếng sẽ làm tổn 
hại đến sự phát triển tâm lý của trẻ, vì nó đòi hỏi ở trẻ nhỏ 
một sự nỗ lực quá lớn để có thể tiếp thu một lúc cả hai thứ 
tiếng, làm giảm đi năng lượng thần kinh đáng ra là phải 
dành để tiếp thu nhiều điều khác trong cuộc sống, làm giàu 
thế giới tinh thần của trẻ. Mặt khác, nếu học một lúc hai thứ 
tiếng thì trẻ dễ lẫn lộn từ ngữ, làm ảnh hưởng tới tư duy 
chính xác. Hơn nữa trẻ thường bị do dự, ngập ngừng giữa hai 
hệ thống ngôn ngữ là phương tiện của hai kiểu tư duy khác 
nhau, từ đó sẽ dẫn đến tình trạng thiếu nhất quán trong 
hoạt động trí tuệ, thiếu chủ động trong hành động, và làm 
cho trẻ cảm thấy thiếu tự tin. Một số bà con Việt Kiều đã rất 
thấm thía về tình trạng này của con cháu mình. 

Một số nhà y học còn lưu ý mọi người về một tỷ lệ cao của 
tật nói lấp, nói ngọng xảy ra ở các trẻ nhỏ trong quá trình 
phải học nói hai thứ tiếng cùng một lúc khi còn quá nhỏ. 

Như vậy là đã rõ, cho trẻ nhỏ học tiếng nước ngoài có thể 
nói là “lợi bất cập hại”, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt. 

Về câu hỏi thứ ba, xin được cung cấp với các bậc cha mẹ 
một số trường hợp cụ thể để chúng ta có thể yên tâm rằng 
chưa cho trẻ dưới 6 tuổi học ngoại ngữ là không hề chậm trễ. 

Khá nhiều học sinh giỏi tiếng nước ngoài của chúng ta 
cũng chỉ học thứ tiếng đó sớm nhất là ở bậc tiểu học. 
Năm 1995, em Nguyễn Văn Hải quê ở Hải Hưng đã giành 
giải nhất Tiếng Anh lớp 12 toàn quốc. Em Hải sinh trưởng 
trong một gia đình nghèo, không có điều kiện tiếp xúc sớm 
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với tiếng Anh. Nhưng khi học ở trường phổ thông, ngoài sự 
nỗ lực bản thân, em đã tự tạo cho mình một môi trường tiếng 
Anh bằng cách mạnh dạn tranh thủ giao tiếp với các bạn 
“Tây ba lô”. Hải nhờ các bạn đó đọc giúp các bài khoá và đổi 
lại em cũng dạy cho các bạn đó một số từ và câu thông dụng 
của tiếng Việt. 

Em Đỗ Lê Ngọc Thu là học sinh trung học đầu tiên 
được Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyển chọn đi du học ở Mi, 
mà một trong những tiêu chuẩn quan trọng vào bậc nhất 
là phải giỏi tiếng Anh, thế mà em cũng chỉ bắt đầu học thứ 
tiếng này từ năm tiểu học. 

Thế hệ cha ông chúng ta cũng đã từng có không ít học 
giả nổi tiếng dùng tiếng Pháp một cách thành thục trong 
giao lưu văn hoá mà họ cũng chỉ bắt đầu học ngoại ngữ 
này ở bậc tiểu học. 

Ở một số nước ASEAN, người ta dạy tiếng Anh cho trẻ 
mẫu giáo (như Singgapo, Philippin...) nhưng điều kiện của 
họ hoàn toàn khác ta, bởi lẽ ở đó tiếng Anh được soi như một 
thứ tiếng chính thống (cùng với tiếng mẹ đẻ) được dùng 
trong sinh hoạt xã hội, trong trường học và trong cả nhiều 
gia đình. Như vậy là trẻ được sống trong môi trường thứ 
tiếng đó. 

Xin các bậc cha mẹ và người lớn chớ nên sốt ruột! Hãy vì 
sự phát triển của trẻ em mà nán lòng chờ đợi đến khi trẻ 
bước vào bậc tiểu học rồi hãy cho học tiếng nước ngoài. Như 
vậy cũng chẳng hể muộn, mà lại phù hợp với quy luật phát 
triển của các cháu hơn. Đối với trẻ em dưới 6 tuổi, tốt nhất là 
tạo điều kiện để cho trẻ được phát triển toàn điện đặc biệt là 
để trẻ có thời gian và cơ hội nói thật sõi tiếng mẹ đẻ. 
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Mặt khác, hơn bất cứ lĩnh vực nào, sự phát triển ngôn 
ngữ của trẻ mang tính cá biệt rõ nét. Mỗi đứa trẻ có một tốc 
độ, một con đường phát triển riêng, mà không thể có một yêu 
cầu, một phương pháp nào mang tính đồng loạt trong việc 
dạy tiếng nước ngoài cho trẻ. 

Khi vào Tiểu học, những nơi nào có điều kiện thì nên cho 
trẻ học tiếng nước ngoài ngay từ lớp Một, không nên “dàng 
hàng ngang” chờ cho tất cả cùng đủ điều kiện mới bắt đầu 
đồng loạt, bỏ lỡ cơ hội học tiếng nước ngoài của nhiều cháu. 
Có như vậy thế hệ trẻ chúng ta mới có điều kiện để hội nhập, 
để tiếp thu văn hoá, khoa học kĩ thuật tiên tiến thế giới một 
cách thuận lợi. 
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NẾU TRẺ NÓI LẮP" 


Các bậc cha mẹ thường rất băn khoăn khi con mình bị 
tật nói lắp, sợ ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển sau 
này của trẻ. 

Nói lắp thường bất đầu ở trẻ lên 3. Người ta đã và đang 
tiếp tục nghiên cứu về hiện t“ợng này. Cho tới nay cũng đã 
biết đôi điều về tật nói lắp. 

Một số công trình nghiên cứu cho thấy nói lắp thường 
mang tính đi truyền và con trai thường bị mắc hơn con gái. 
Tuy nhiên tật đó không phải là không sửa được. Một luật sư 
nổi tiếng ở nước ta cho biết là hổi bé ông mắc tật nói lắp kéo 
dài tới cả thời kì học trung học. Để thử ý chí và quyết tâm 
của mình trước sự lo ngại của gia đình và bạn bè, ông đã xin 
vào trường luật để sau này làm luật sư - một nghề cần sự nói 
năng lưu loát. Và thế là bằng ý chí và nghị lực của mình ông 
đã trỏ thành một luật sư có uy tín. 

Nói lắp cũng thường xảy ra trong trường hợp đứa trẻ bị bắt 
buộc làm một việc gì chưa thật thuận. Chẳng hạn khi người ta 
tập cho một em bé đang thuận tay trái chuyển sang sử dụng 
tay phải, lúc đó em bé dễ bị nói lắp. Điều này chứng tỏ trung 
tâm thần kinh điều khiển lời nói có liên quan chặt chẽ với 
trung tâm thần kinh chỉ huy sự vận động của tay. Do đó khi 


` Báo “Khoa học uà đời sống”. Số 54 (1999). 
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buộc phải dùng tay khác để viết hay cầm thìa thì cơ chế thần 
kinh điểu khiển lời nói có thể bị nhiễu loạn trong một thời gian 
nhất định. 

Tính dễ bị kích động cũng ảnh hưởng đến việc nói năng 
của trẻ, nhiều em hay nói lắp khi thần kinh bị căng thẳng. 
Có trường hợp một bé trai sinh ra nói lắp khi mẹ ở nhà hộ 
sinh về với một em gái nhỏ. Nó không tỏ ra ghen ghét và 
cũng chẳng gắt gỏng với em mình, nhưng nó cảm thấy khó 
chịu. Lại có trường hợp một em bé gái hai tuổi rưỡi sinh ra 
nói lắp khi gia đình em đón đến nhà mới, phải xa ngôi nhà 
cũ với bao đổ vật, bạn bẻ hàng xóm mà em quyến luyến. 
Lại nữa, nhiều trường hợp trẻ bị nghe quá nhiều lời căn dặn, 
hay những điều cấm đoán được nhắc đi nhắc lại nhiều lần 
trẻ cũng dễ bị nói lắp. 

Tại sao tật nói lắp lại thường xảy ra vào lứa tuổi lên ba 
(từ 2 đến 3 tuổi) và vào tuổi thiếu niên? Riêng đối với tuổi 
lên ba, các nhà ngôn ngữ học, y học, tâm lí học đã giải thích 
theo hai cách: 

- Trước hết, đó chính là thời kì mà trẻ phải cố gắng 
nhiều nhất để tập nói. Nếu trước đây trẻ hay nói nhát gừng, 
nói những câu đơn giản mà chẳng cần phải nghĩ ngợi gì thì 
nay lại muốn nói những câu dài hơn để diễn đạt đây đủ hơn 
những ý nghĩ của mình. Chính vì vậy mà trẻ hay nhắc đi 
nhắc lại nhiều lần một từ nào đó quan trọng nhất và cố ngắt 
câu cho đúng để người khác có thể hiểu được ý của mình. 
Những lúc đó nếu người nghe tỏ ra sốt ruột hoặc không 
muốn nghe những lời nói đó nữa thì em bé càng thêm ấp 
úng, nói mãi chẳng nên lời rồi sinh ra nói lắp. 
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Thứ hai, có thể là do tính bướng bình của chính cái tuổi lên 
ba. Sự ương ngạnh, bướng bỉnh của thời kì này (được gọi là khủng 
hoảng của tuổi lên 3) cũng làm nảy sinh hiện tượng nói lắp khi trẻ 
cố tình lặp đi lặp lại những từ mà trẻ muốn nhấn mạnh. 

Vậy nên chữa tật nói lắp cho trẻ như thế nào? 

Trước một em bé nói lắp người lớn cần thật bình tĩnh và 
kiên nhẫn lắng nghe em nói. Trên thực tế thì có tới 90% trẻ 
lên ba chỉ nói lắp trong vòng vài ba tháng. Tật nói lắp kinh 
niên tương đối hiếm thấy. Điều cần phải làm trước hết hãy 
tìm hiểu xem nguyên nhân gì khiến cho trẻ nói lắp. Đừng nói 
với trẻ những câu quá dài và cũng đừng bắt trẻ nói quá 
nhiều lần một câu hay lặp đi lặp lại một từ nào đó. Nên trao 
đổi với trẻ một cách thân tình, nhẹ nhàng, tạo điều kiện cho 
trẻ giao tiếp với người xung quanh một cách thoải mái. Cần 
chú ý lắng nghe và tìm hiểu nội dung trẻ định diễn đạt, đừng 
để trẻ có cảm giác là chẳng có ai muốn nghe mình nói, khiến 
em bé phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần. 

Một số biện pháp có thể áp dụng để sửa tật nói lắp cho trẻ 
một cách hữu hiệu thường được áp dụng. Đó là cho trẻ học 
hát, chính trong quá trình hát trẻ phải hát theo nhịp, phải 
biết lấy hơi cho phù hợp với câu hát. Trong quá trình đó trẻ 
không có "cơ hội" để có thể lặp đi lặp lại một từ nào. Tập thở 
đều đặn cũng là một cách sửa tật nói lắp, vì hơi thở đều đều sẽ 
tạo điều kiện cho trẻ nói năng được từ tốn, không hấp ta hấp 
tấp cũng lại không lề rà lề rề hay ấp a ấp úng, lắp ba lắp bắp. 

Tóm lại, cần tránh gây ra những tình huống căng thẳng 
không cần thiết, nên kiên trì sửa cho trẻ tật nói lắp và cần 
xác định là chỉ có thể sửa tật này một cách từ từ chứ không 
thể một sớm một. chiều. Và tạo cho trẻ một trạng thái thoải 
mái khi nói năng là điều mà người lớn cần nhớ. 
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PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 
CHO TRẺ EM KHIẾM THÍNH" 


Người đời ít tỏ ra thương cảm khi nhìn thấy một em bé 
khiếm thính (câm điếc) hơn là nhìn thấy một em khiếm thị 
(mù), vi nếu chỉ nhìn về phương diện bên ngoài thì một em 
bé khiếm thính chẳng có gì khác hơn so với một em bé bình 
thường, thậm chí nhiều em còn rất xinh xắn, tươi vui. Nhưng 
thực ra con đường phát triển của em bé khiếm thính khó 
khăn và trắc trở hơn nhiều so với những em bé khác, kể cả 
em bé khiếm thị (do có ngôn ngữ nên trẻ khiếm thị vẫn suy 
nghĩ được, các em cảm nhận thế giới bằng những giác quan 
khác, đặc biệt là thính giác nên vẫn có thể phát triển năng 
khiếu văn học và đặc biệt là âm nhạc). Còn trẻ em khiếm 
thính lại thiếu một cái rất quan trọng để nên người, đó là 
năng lực giao tiếp với người xung quanh bằng ngôn ngữ. 
Thiếu ngôn ngữ tức là thiếu phương tiện chủ yếu nhất để 
tiếp thu kinh nghiệm lịch sử - xã hội, để lĩnh hội văn hoá. 
Năng lực này chỉ có ở loài người, các loài động vật khác tuyệt 
nhiên không thể có được, cho dù đó là loài khỉ, “bà con gần 
gũi nhất” của chúng ta. Nhiều công trình nghiên cứu của các 
nhà tâm lí học (như Lađicô ghỉna — Cốt, Kelốc, Sternơ,... đã 
chứng minh rõ điều này.) 


” Tạp chí “Tình thương uà cuộc sống”. Tháng 11/2001 
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Trong bước đường lớn lên trẻ khiếm thính gặp vô vàn khó 
khăn, không những khó hình thành tư duy trừu tượng mà các 
chức năng tâm lí khác cũng rất khó phát triển. Do đó một em 
bé khiếm thính muốn nên người phải bằng mọi cách để phát 
triển ngôn ngữ theo hai hướng: một là nghe và hiểu ngôn ngữ 
của người xung quanh, hai là nói cho người khác nghe. 

Nghe uà hiểu lời nói của người xung quanh là một nhiệm 
vụ cơ bản của phát triển ngôn ngữ. Ngay từ thế kỉ XVI Bonet 
đã phát hiện hầu hết trẻ khiếm thính dù ở mức độ nào cũng 
uẫn còn lại một phần thính lực. Nhờ phát hiện này, nhiều nhà 
tật học (Besolt và ltard ở Đức, Max Golstein ở Mĩ, Van Uden ở 
Hà Lan...) đã biên soạn nhiều chương trình iuyện nghe cho trẻ 
khiếm thính. Trước hết là tập cho trẻ (khi cần thì có thể dùng 
thêm máy trợ thính) làm quen với môi trường âm thanh để 
khơi dậy thính lực còn lại (dù rất yếu). Sau đó dạy trẻ phân biệt 
âm thanh với độ to nhỏ, xa gần, âm sắc khác nhau và chỉ ra 
được nơi khu trú của âm thanh, tập phân biệt tiếng kêu của các 
loài động vật, đặc biệt là phân biệt giữa âm thanh lời nói với 
những âm thanh khác. Tiến tới dạy trẻ nhận ra tên của mình 
và tên của những người gần gũi, dần dần cho trẻ nhận biết 
được ý nghĩa của lời nói qua cấu trúc ngôn ngữ, các dạng câu, 
thanh điệu, ngữ điệu, nhịp điệu của lời nói. Dạy cho trẻ nghe 
âm nhạc cũng là một cách luyện tập để nghe tiếng nói của con 
người. Đây là một quá trình giáo dục rất công phu, đòi hỏi 
người dạy lẫn người học phải hết sức kiên nhẫn. Ngoài ra còn 
dùng các tín hiệu bằng tay khi cần thiết. 

Nói cho người khác nghe là một nhu cầu bức thiết của bất 
cứ người nào. Trong cuộc sống ta thường bắt gặp trẻ khiếm 
thính giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ riêng - ngôn ngữ điệu 
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bộ. Nhưng trên thực tế cũng có những trẻ khiếm thính biết dùng 
lời nói khi giao tiếp với người khác (tức là có khả năng nói) nếu 
được luyện tập kiên trì và theo một chương trình đặc biệt. 

Ngay từ những thế kỉ trước, các nhà tật học (Leon ở 
Tây-ban-nha, De L'epee ở Pháp...) đã xây dựng nhiều chương 
trình dạy nói cho trẻ khiếm thính có hiệu quả giúp trẻ biết 
dùng lời nói trong giao tiếp hàng ngày. Ngày nay việc dạy trẻ 
khiếm thính học nói được coi là một việc hiển nhiên. 
Thậm chí tại một số nước trẻ khiếm thính không chỉ học nói 
tiếng mẹ đẻ mà còn học cả tiếng nước ngoài. 

Trong việc dạy trẻ khiếm thính (dù ở mức độ nào) học nói 
đều phải nhằm tới hai đích: Một là nói thế nào để người khác 
nghe (lời nới là phương tiện để giao tiếp), hai là nói gì và tại 
sao nói (lời nói là phương tiện để tư duy). 

Dạy trẻ nói có thể dùng nhiều phương pháp, nhưng 
phương pháp chủ yếu vẫn là: 

~ Hội thoại là con đường tự nhiên mà bất cứ đứa trẻ nào 
cũng phải trải qua. Như trẻ em bình thường, trẻ khiếm thính 
học nói chủ yếu là qua hội thoại hằng ngày với những người 
xung quanh. Nhờ đó ở trẻ nảy sinh nhu cầu biểu đạt ý nghĩ, 
nguyện vọng của mình cho người khác nghe. Qua hội thoại, 
những ngữ liệu (từ, câu...) được lặp đi lặp lại nhiều lần giúp 
trẻ đễ bất chước, làm cho tiếng nói trở nên chuẩn xác, rõ 
ràng và có ý nghĩa hơn. Khi hội thoại không nên bắt trẻ phải 
nói những từ, những câu theo ý chủ quan của người lớn mà 
phải xuất phát từ nhu cầu muốn biểu đạt của trẻ, tốt nhất là 
cùng chơi với trẻ. Sử dụng triệt để các tình huống muôn màu 
muôn vẻ trong sinh hoạt hàng ngày nhằm kích thích trẻ tích 
cực nói năng. Cần tranh thủ cơ hội để chuyện trò với trẻ, chớ 
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nghĩ rằng trẻ khiếm thính không thích nghe và không thể 
nghe được lời nói của người xung quanh, cứ hội thoại nhiều 
với trẻ một cách tự nhiên, chắc chắn dần dần trẻ sẽ nghe, 
hiểu và sẽ đáp lại bằng lời nói của chính mình. Trong khi hội 
thoại cần hiểu tâm tư tình cảm của trẻ để nhanh chóng nắm 
bất những điều trẻ muốn nói, có như vậy mới gợi mở, kích 
thích trẻ nói. Khi dạy trẻ nói cần kích thích trẻ sự khao khát 
tìm kiếm từ, hiểu từ và sử dụng từ trong các câu nói để điễn 
đạt cho trúng những ý cần diễn đạt. 

— Nên sử dụng nhiều giác quan trong khi dạy trẻ khiếm 
thính nói. Ở trẻ khiếm thính thường các giác quan khác, 
nhất là thị giác rất phát triển. Trẻ thường nhạy cảm với 
những biến đổi về nét mặt, môi, răng, lưỡi của người nói, nên 
khi dạy trẻ nói cần cung cấp các hình ảnh thị giác về vị trí 
của môi, răng, lưỡi khi phát âm, mặt người nói nên quay về 
phía ánh sáng để trẻ dễ nhận rõ những cử động trên bộ máy 
phát âm, nhưng lại không nên khuếch đại những cử động của 
bộ máy phát âm mà cần nhất là phát âm cho chuẩn. 

Sau thị giác đến xúc giác, cần tận dụng xúc giác của bàn 
tay để cho trẻ nhận ra những rung động ở mũi, họng, má... 
do luồng không khí chuyển động khi phát ra từng âm vị. 
Luyện thở, luyện giọng là những nội dung quan trọng của 
việc dạy nói cho trẻ khiếm thính. 

Phát triển ngôn ngữ cho trẻ khiếm thính là một khoa học 
tỉnh vi mà những người làm công tác này đều phải được đào 
tạo công phu. Trên thế giới đã có những trung tâm nghiên 
cứu và đào tạo giáo viên dạy trẻ khiếm thính nổi tiếng như ở 
Hà Lan và các nước Âu châu. Ở Việt Nam trong mấy chục 
năm nay đã có các cơ sở nghiên cứu và việc dạy trẻ khiếm 
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thính và ngày càng mang tính khoa học hơn đã đem lại 
nhiều kết quả khả quan, tuy vậy cũng mới chỉ là bước đầu. 

Nội dung chương trình phát triển ngôn ngữ cho trẻ 
khiếm thính được tiến hành ở các cơ sở giáo dục đặc biệt và 
cả trong các gia đình. Việc mà các bậc cha mẹ có thể làm 
được và cần làm đầu tiên là phát hiện càng sớm càng tốt tật 
khiếm thính của con mình ngay từ khi chúng còn rất bé, 
trong những tháng đầu tiên mới sinh ra để can thiệp càng 
sớm càng tốt bằng những biện pháp giáo dục đặc biệt như đã 
nói trên. 
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NHỮNG EM BÉ BIẾT ĐỌC SỚM' 


Một em bé biết đọc sớm có nghĩa là em bé đó đọc được 
trước khi đến trường phổ thông. Đã lâu nay, chúng ta vẫn 
thường biết qua báo chí trên thế giới và trong nước có những 
em bé biết đọc rất sớm, khi mới hai, ba tuổi như bé Bùi Thị 
Mai ở Khánh Lộc, Huyện Can Lộc, Hà tĩnh; bé Trần Quốc 
Việt ở phường Chương Dương, Hà Nội; bé Thanh Tùng ở 
phường Thanh Xuân Hà Nội; bé Nguyễn Văn Khánh Duy, ở 
Khương Thượng Hà Nội; bé Phùng Quang Vinh ở 
Chùa Hang, Đồng Hỷ, Thái Nguyên và nhiều nơi khác như 
Thanh Hoá, Quảng Ninh, Nghệ An... cũng có những em bé 
đọc sớm như vậy. Trước hiện tượng này nhiều người nhất là 
các bậc cha mẹ cảm thấy hết sức vui mừng nhưng cũng 
không khỏi băn khoăn. Việc xem xét đánh giá hiện tượng đó 
hiện nay còn nhiều ý kiến khác nhau. Có người cho đây là 
một kiểu "thần đồng", có người lại thấy đó là một năng lực 
mà bất cứ em bé nào nếu được dạy sớm đều có thể có được. 

Điều mà mọi người có thể dễ nhận ra ngay là những em bé 
đọc sớm đều fự từm đến chữ mà không có ai bắt buộc bé phải 
học chữ uà cũng không ai dạy cho em chữ cả. Việc tìm đến chữ 
đối uới những em bé này là hoàn toàn tự mày mò, tự khám phá 
như chơi những trò chơi mà chúng ưa thích và việc người lớn 
phát hiện ra khả năng đọc của bé cũng rất tình cờ. Thực ra trẻ 


" Báo “Khoa học uà đời sống". Số Tết 1999. 
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em trước 6 tuổi phần lớn là chưa học được chữ và cũng chưa 
muốn học chữ, hơn nữa có học chữ trước 6 tuổi thì cũng không 
phải là mục tiêu mà trẻ cần đạt tới bởi vì khi vào lớp Một trẻ 
em sẽ được học chữ theo chương trình lớp Một do Bộ Giáo dục 
và Đào tạo ban hành. Tuy vậy, đây là một biểu hiện rõ nét của 
tính tích cực nhận thức, một phẩm chất quý báu của hoạt động 
trí tuệ ở các bé. 

Những em bé sớm biết đọc thường có khả năng trực giác 
toàn bộ tốt, khả năng này có ở bất cứ em bé lên ba nào, có 
nghĩa là trước một sự vật nào đó trẻ nhận ra ngay, chộp lấy 
rất nhanh một hình ảnh tổng thể chưa phân chia ra thành 
các bộ phận. Đó là cách nhìn đặc trưng của trẻ lên ba 
(perception globale syncrétisme). Chẳng hạn trẻ có thể nhận 
ra ngay tên của mình mà mẹ đã thêu lên áo để phân biệt với 
áo của bạn khác, nhưng khi tách ra từng con chữ riêng lẻ thì 
trẻ khó nhận ra hoặc nhầm lẫn. Cái đặc biệt của em bé đọc 
sớm là khả năng trực giác toàn bộ được phát triển cao hơn so. 
với những em bé bình thường, nhờ đó em có thể nhận ra 
nhanh chóng được các từ, các cụm từ, các câu, các đoạn trong 
sách báo, trên biển quảng cáo hay trên màn hình ghi lời ca 
theo nhạc để hát karaôkê mà không cần phải đánh vần thậm 
chí không biết đánh vần. 

Những em bé sớm biết đọc thường có trí nhớ rất tốt, 
nhất là trí nhớ hình tượng. Bằng trực giác toàn bộ trẻ nhanh 
chóng chộp lấy hình ảnh tổng thể của một sự vật nào đó và 
lập tức ghi lại trong vỏ não để khi sự vật đó xuất hiện là 
nhận ra ngay. Có cháu còn thuộc rất nhanh những lời ru, 
những bài hát, kể cả lời bài hát bằng tiếng nước ngoài. Cũng 
tương tự như vậy, những em bé giỏi cờ vua cũng có một 
trí nhớ tuyệt vời. Cậu bé Paul Morphy người Mi đã thắng 
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giòn giã trước 8 tuyển thủ của Paris, hồi còn bé chỉ nhìn cha 
đánh cờ vài lần đã nhớ hết các nước đi và chỉ sau vài ngày 
Morphy đánh ván nào thắng ván ấy, có lần đánh cờ mà 
không nhìn vào bàn cờ cũng thắng đối phương. Cháu Nguyễn 
Ngọc Trường Sơn ở Rạch Giá vô địch cờ vua thế giới ở tuổi 
lên 10, từ lúc lên ba đã có thể xếp những quân cờ đúng vị trí 
trên bàn cờ và thuộc nhiều nước cờ, lên năm đã trở thành 
vận động viên cờ vua đấu nghiêng ngửa với các anh chị lớn 
hơn trong giải cờ vua toàn quốc. 

Trí nhớ là một thành phần quan trọng trong hoạt động trí 
tuệ. Trí nhớ được phát triển một cách hợp lí sẽ là điều kiện giúp 
cho các quá trình tư duy, tưởng tượng... của con người được thực 
hiện một cách thuận lợi, hình thành nên những phẩm chất trí 
tuệ tốt đẹp. 

Những em bé đọc sớm thường được sống trong một môi 
trường chữ, tiếp xúc sớm uới chữ, có bé được chơi suốt ngày 
trong cửa hiệu bán sách báo của gia đình; có bé thường nhìn 
vào màn hình Karaôkê để thấy các câu chữ trong lời bài hát đi 
kèm theo nhạc; có bé sống trong gia đình có nhiều người ham 
đọc sách báo lại được chỉ cho xem nhiều cái hay cái đẹp trong 
đó, có bé tuy là con em của những người lao động chân tay, 
nhưng lại thường gần gũi với anh chị là học sinh và rất thích 
xem anh chị học bài lại được anh chị bảo ban cho một cách rất 
tự nhiên như là bày cho bé chơi... Sống trong môi trường chữ, 
các em bé thích chơi nghịch với chữ, thích giao tiếp với người 
lớn để nghe họ đọc, những lúc đó hình ảnh của chữ kết hơp với 
giọng đọc sẽ là những ấn tượng ghi vào trí nhớ của trẻ, nhất là 
đối với những em bé thích chữ. 

Nhiều công trình nghiên cứu cho biết rằng, nếu cho trẻ 
tiếp xúc sớm với sách báo, ngay cả trong năm đầu tiên thì 
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khi lớn lên đứa trẻ sẽ thích sách báo, coi sách báo là những 
đồ chơi, những người bạn thân thiết của mình và đó cũng là 
một cách để phát triển trí thông minh cho trẻ. 

Ngày nay số em bé đọc sớm tuy chưa đông nhưng có thể 
càng ngày càng tăng lên. Trong gia đình của người viết bài 
này cũng đã có 3 người biết đọc sớm (một đứa em, một đứa 
con và một đứa cháu ngoại). Trước hiện tượng này chúng ta 
cần phải khẳng định đó là những em bé thông mình, nhưng 
chớ có thổi phồng lên, vội coi đó là "thần đồng", vì một khi bị 
huyễn hoặc như vậy, chúng ta rất dễ bị thất vọng khi chính 
những em bé đó lớn lên không thấy có biểu hiện gì là xuất 
chúng cả. Có những em bé đọc sớm nhưng chẳng hiểu gì ở 
những câu chữ mà em đọc được, nhiều khi đọc như một cái 
máy chẳng khác nào những em bé đã từng được phát hiện là 
tính nhẩm rất giỏi với những con số hàng vạn, hàng triệu 
nhưng trước những bài toán đố thì lại tỏ ra lúng túng, điển 
hình là trường hợp em Nguyễn Đức Thắng quê ở Trường Xuân, 
Trường Yên, tỉnh Hà Nam Ninh (nay là Hà Nam) năm lên 4 
tuổi đã làm cho nhiều người phải ngạc nhiên và khâm phục 
về tài tính nhẩm nhưng cũng hơi bị thất vọng về năng khiếu 
toán học của em. 

Vấn để cần quan tâm ở đây không chỉ là khả năng đọc 
sớm của những em bé đó mà điều quan trọng hơn là cần nuôi 
dưỡng năng lực tự tìm tòi, tự khám khá sự vật xung quanh, 
đó chính là khả năng tự học và tính độc lập nhận thức cần 
cho cuộc sống và học tập của mỗi người. Đối với những em bé 
đọc sớm, một mặt chúng ta cần cung cấp sách báo cho bé đọc 
như cho bé những đồ chơi, nhưng cần lưu ý là nội dung của 
sách báo đó phải thật dễ hiểu, thật gần gũi với cuộc sống của 
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bé để qua đó bé có thể cảm nhận được nhiều điều bổ ích và 
lí thú. Mặt khác, lại cần phải hướng khả năng tự tìm tòi, tự 
khám phá của bé vào những hoạt động khác để tìm hiểu 
những điều mới lạ trong thế giới xung quanh mà không biến 
thành con mọt sách. 

Trên đây là một vài suy nghĩ bước đầu về hiện tượng đọc 
sớm của những em bé mà chúng ta đã phát hiện được. Vấn đề 
này còn cần được tiếp tục nghiên cứu công phu hơn với sự hợp 
tác của các nhà tâm lí học, giáo dục học cùng các nhà khoa học 
khác ở các lĩnh vực có liên quan mới đi đến những kết luận 
khoa học xác thực. Đặc biệt là cần tìm cho ra cơ chế hoạt động 
sinh lí và tâm lí nào dẫn tới việc đọc sớm để tìm cách nuôi 
dưỡng và phát huy khả năng đó cho thật có hiệu quả ở những 
em bé này khi lớn lên. 
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Phần VIII 


Môi trường với trẻ thơ 


MÔI TRƯỜNG NHÂN VĂN VÀ TRẺ THƠ” 


I. Hiểu thế nào là môi trường nhân văn 


Trái đất là ngôi nhà chung của chúng ta, là không gian 
với những điều kiện sống cho mọi người, trong đó trẻ em là 
người được bảo vệ, che chở, chăm sóc nhiều nhất. Mái nhà 
chung này chính là môi trường nhân uăn. Trải qua hàng 
triệu năm, loài người được sinh ra và phát triển cho đến tận 
bây giờ như là một nhân tố cơ bản của nó. Trong tiến trình 
lịch sử đó, con người vừa nhận ân huệ của trái đất, và cải tạo 
vun xới cho nó; đồng thời vừa là tác nhân phá hoại và là kẻ 
phải gánh chịu mọi hậu quả của sự khủng hoảng môi trường. 
Trong cuộc khủng hoảng môi trường ngày hôm nay, chính 
trẻ em lại là những nạn nhân đáng thương và đáng được 
quan tâm nhất. 

Để có một môi trường nhân văn lành mạnh cho mọi 
người và cũng là để tạo ra một môi trường thật thuận lợi cho 
sự phát triển của mọi trẻ em, trước hết chúng ta cần hiểu thế 
nào là môi trường nhân văn (MTNV) 

Môi trường nhân uăn (U' environnement humain), có thể 
hiểu đó là tổng thể các yếu tố tự nhiên uà xã hội tác động 
tương hỗ uới nhau tạo nên một khung cảnh sống uới những 


* Báo cáo khoa học tại Hội thảo về “Môi trường nhân uãn” do 
Bộ KHGD và MT tổ chức tại Tam Đảo - 1998. 
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điều kiện để tôn tại uà phát triển cho con người. Đó cũng là 
một "hệ thống sự sống tổng thể", bao gồm trong đó hai mối 
quan hệ cơ bản: quan hệ giữa con người uới thiên nhiên uà 
quan hệ giữa con người uới con người. 

Nhiều nhà khoa học cho rằng cái cốt lõi trong MTNV là 
quan hệ giữa con người với thiên nhiên, mà đặc điểm của mối 
quan hệ này là con người không thể tổn tại và phát triển nếu 
tách khỏi thiên nhiên và thiên nhiên cũng sẽ không tiếp tục 
tổn tại và phát triển tốt được nếu thiếu tác động của con 
người. Còn mối quan hệ giữa con người với con người, có thể 
được coi là nội dung chủ yếu trong hệ thống sự sống tổng thể, 
là mặt văn hoá của MTNV, là tiền để, là động lực để xây dựng 
thái độ ứng xử thân thiện uới thiên nhiên, uì thiên nhiên. 

MTNV được cấu trúc theo hệ thống đồng tâm, ö nhiều phạm 
vi lớn nhỏ khác nhau: Môi trường vi mô, trung mô và vĩ mô. 

Môi trường uí mô Ìà môi trường mà nơi đó vai trò và thái 
độ cần có của một cá nhân đang phát triển được định hình, 
nó chỉ rõ những đặc tính riêng trong phạm vi chuyển hoá các 
năng lượng vật chất và thông tin giữa cá nhân và môi trường 
xung quanh. Môi trường vi mô được xem như một đơn vị 
cơ bản hay một phạm vi cần thiết để cá nhân và môi trường 
trao đổi, tác động lẫn nhau, "chung sống" với nhau. Đó là nơi 
mà sự phát triển của cá nhân và môi trường sinh thái xung 
quanh cùng được diễn ra hàng ngày. Nếu mất đi môi trường 
vi mô thì sự phát triển của cá nhân cũng không còn. Có thể 
coi môi trường vi mô của trẻ thơ là gia đình, nhà trẻ, lớp mẫu 
giáo - những nơi đó đều là cái nôi nuôi đưỡng trẻ thơ. 

Môi trường trung mô là nơi mà hoạt động và giao tiếp 
của mỗi người được mở rộng với những mối quan hệ rộng lớn 
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hơn đến phạm vi làng, xã, tỉnh thành, quốc gia, được thực 
hiện một cách trực tiếp hay gián tiếp. Nơi đây bản sắc dân tộc 
và đặc điểm địa phương đã ghi lại dấu ấn trong mỗi cá nhân. 

Môi trường uĩ mô hàm chứa những quan hệ rộng lớn 
đến phạm vỉ khu vực, quốc tế. Ở đây người ta thường quan 
tâm đến những sự kiện mang tính toàn cầu, như những cuộc 
chiến tranh giữa các nước, hiện tượng hiệu ứng nhà kính, ô 
nhiễm đại dương v.v... Để khắc phục tai hoạ đó, cần phải có 
sự liên kết của nhiều quốc gia trên khắp hành tỉnh. 

Mỗi người đều cần phải thiết lập cho mình một môi 
trường gần gũi chứa đựng những điều kiện sinh hoạt tối 
thiểu. Đó là môi trường vi mô hay còn gọi là môi trường sinh 
hoạt hằng ngày của mỗi cá nhân. Nhưng để phát triển nhân 
cách của mình, đòi hỏi mỗi người cần mở rộng các quan hệ xã 
hội, tham gia vào những môi trường rộng lớn hơn. 


II. Môi Trường nhân văn với Giáo dục mầm non 


Việc đưa vấn đề MTNV vào GDMN là hết sức cần thiết. 
Để làm tốt việc này cần lưu ý những điểm sau: 


1. Cần phải tổ chức cho trẻ một môi trường sống an 
toàn, trong sạch và lành mạnh 

Ai cũng biết thiên nhiên đã ban phát cho trẻ em không 
khí để thổ, nước để uống và tắm rửa, rau quả, thực phẩm để 
ăn, đất đai để ở v.v... Rõ ràng trẻ em đã tiếp nhận ở thiên 
nhiên những cái thật quý giá để tổn tại và phát triển. Thế 
nhưng nếu môi trường thiên nhiên bị huỷ hoại thì những 
sinh thể nhỏ nhoi này sẽ bị đe doạ biết chừng nào. Lúc đó, 
nguy cơ bệnh tật và chết chóc chỉ nằm trong tấc gang. Do đó, 
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việc bảo vệ trẻ em cũng có thể đồng nghĩa với việc bảo vệ môi 
trường, mà trước hết gia đình, nhà trẻ, lớp Mẫu giáo - những 
môi trường vi mô, môi trường sinh hoạt hằng ngày của trẻ - 
phải là những môi trường trong sạch và lành mạnh, bao gồm 
không khí trong lành, nước sạch, thực phẩm không bị nhiễm 
độc, nơi ở phải thực sự an toàn. Đó là điều kiện tối thiểu và 
là điều kiện tiên quyết cho sự sống và phát triển của trẻ thơ. 

Ngoài ra còn cần phải cố gắng tạo ra cho trẻ một cảnh 
quan đẹp đẽ, phong phú, bởi vì thiên nhiên không chỉ mang 
lại cho con trẻ những cái cần thiết để sống mà còn hấp dẫn 
chúng bởi những điều kì diệu khác. Màu sắc, dáng vẻ, âm 
thanh, hương vị của không gian sống có tác dụng vô cùng to 
lớn, giúp cho đứa trẻ luôn trong trạng thái vui tươi, thoải 
mái. Đó là liều thuốc an thần không chỉ bồi bổ cho trẻ về mặt 
tỉnh thần mà cả về mặt thể chất nữa. 


2. Cần tạo dựng cho trẻ một môi trường văn hoá ấm 
cúng, mang bản sắc dân tộc - văn hoá gia đình 


Văn hoá gia đình - là môi trường văn hoá được tạo dựng 
trên cơ sở tình thương yêu, đùm bọc lẫn nhau của những 
người ruột thịt. Đó là một môi trường đặc biệt rất phù hợp 
với sự phát triển của trẻ thơ. Trước hết vì đó là một môi 
trường an toàn, trong đó đứa trẻ lớn lên bên cạnh những 
người ruột thịt luôn được chăm sóc, ấp ủ nên đã tạo ra ở trẻ 
cảm giác an toàn uề tâm lí uà thể chất. Nhờ đó trẻ mới cảm 
thấy yên tâm, mới vui tươi hồn nhiên, mới mạnh dạn thăm 
dò, khám phá, tìm cách tác động lên sự vật xung quanh để 
phát huy những khả năng về sinh lí và tâm lí đang sinh sôi 
nảy nở của mình. 
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Ở nông thôn, môi trường nhà - uườn với hoạt động trồng 
trọt, chăn nuôi, nghề thủ công, tạo điều kiện cho trẻ đễ làm 
quen với môi trường xung quanh. 

Theo truyền thống dân tộc, trong nền văn hoá gia đình ở 
nước ta, trẻ em được nuôi dạy theo phương thức đặc biệt: 

- Gia đình nuôi dạy trẻ em bằng tình thương yêu ruột 
thịt, mà nhân vật trung tâm là người mẹ với hai đức tính đặc 
trưng là nhạy cảm và quên mình vì sự phát triển của đứa con. 

- Gia đình dạy trẻ một cách trực tiếp trong những tình 
huống của cuộc sống thực giúp trẻ "học ăn, học nói, học gói, 
học mở", học làm người một cách tự nhiên và nhẹ nhàng. 

~ Việc nuôi dạy trẻ trong gia đình không tiến hành đồng 
loạt theo nhóm, theo lớp mà theo từng cháu một, tức là quá 
trình giáo dục được cá biệt hoá cho phù hợp với đặc điểm 
sinh lí, tâm lí của từng đứa trẻ riêng biệt. 

~ Tác động giáo dục của gia đình thường mang tính tích 
hợp, thấm được màu sắc nghệ thuật dân gian. Trước hết đó 
là việc nuôi và dạy được kết hợp một cách khéo léo. Cho con 
ăn có thể trò chuyện bảo ban nhiều điều, ru con ngủ mẹ có 
thể kể truyện cổ tích, hát ru. Như vậy là mẹ đã đưa con trẻ 
vào thế giới của những giá trị văn hoá. Đặc biệt qua lời ru, 
mẹ đã dạy cho con nghệ thuật âm nhạc và thơ ca dân tộc... 

Văn hoá gia đình đã có ảnh hưởng tuyệt đối đến sự phát 
triển của trẻ thơ, để lại những dấu ấn sâu đậm trong tâm 
hồn con trẻ khiến nhiều người tưởng đó là bản năng thứ hai. 

Văn hoá gia đình là đòng văn hoá bắt nguồn từ lòng 
nhân ái của người mẹ (nên có người gọi đó là văn hoá mẹ) có 
khả năng hình thành nền tảng đạo đức của con người, mà 
đạo đức gia đình được tốt đẹp lại chính là thành trì vững 


441 


chắc để chống lại mọi sự tha hoá xấu xa của mỗi người khi 
lớn lên, trong đó có hành vỉ phá hoại môi trường. 

GDMN trước tiên là tổ chức cho trẻ một cuộc sống thực, 
tạo dựng một môi trường sinh hoạt hằng ngày (môi trường vi 
mô) với việc tiếp thu những nét tốt đẹp trong gia đình truyền 
thống Việt Nam, dù đó là một gia đình hiện đại, một nhà trẻ, 
một lớp mẫu giáo hoặc một trường mầm non. 


3. Hình thành ở trẻ thái độ sống có văn hoá trong MTNV 

Khác với những con vật non, trẻ em dù bé bỏng đến đâu, 
chúng cũng không thụ động, không chỉ thích nghỉ trong môi 
trường sống của mình. Trong mối quan hệ với thiên nhiên và 
với xã hội, đứa trẻ luôn luôn là một chủ thể, nó không chỉ 
chịu ảnh hưởng bên ngoài mà còn tác động đến môi trường 
sống. Để giúp cho chủ thể bé nhỏ này trở nên một con người 
biết sống có văn hoá trong MTNV, người lớn cần giáo dục 
hình thành ở trẻ thái độ văn hoá đối với môi trường sống của 
mình, có thể bao gồm những việc sau đây : 

- Trước hết, cần khêu gợi ở trẻ nhu cầu tìm tòi, khám 
phá những điều mới lạ xung quanh, dạy trẻ biết quan sát sự 
vật và hiện tượng gần gũi, phát hiện được những thuộc tính 
cũng như vẻ đẹp của chúng và giúp trẻ biết tận hưởng những 
cái tốt lành mà thiên nhiên ban cho. 

~ Giáo dục trẻ tình yêu thiên nhiên, gắn bó với thiên 
nhiên. Ngay từ thuở bé, cần làm cho các em hiểu rằng mỗi 
con người là một bộ phận của thiên nhiên, không thể tách rời 
khỏi thiên nhiên được. 

~ Khuyến khích trẻ có những hành động chăm sóc, bảo 
vệ thiên nhiên, dù đó chỉ là những việc rất nhỏ, kết quả 
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chẳng là bao nhiêu, nhưng là để hình thành những nét tốt 
đẹp trong nền tảng ban đầu của một nhân cách biết sống 
thân thiện với thiên nhiên, vì thiên nhiên. Đồng thời cần 
phát hiện và kịp thời ngăn chặn các hành vi mang tính chất 
phá hoại môi trường, dù đó là những hành vi bột phát vô ý 
thức, đừng vì một quả chín mà bẻ gãy cả một cành cây. Lại 
cần phải hình thành ở trẻ thói quen luôn giữ gìn cho môi 
trường xung quanh sạch đẹp, thói quen tiết kiệm tiêu dùng, 
hạn chế khai thác bừa bãi tài nguyên thiên nhiên. 

— Cuối cùng, cũng là vấn đề cốt lõi, đó là phải hình thành 
ở trẻ những phẩm chất đạo đức tốt đẹp trong cách ứng xử 
giữa những con người với nhau, giúp cho trẻ biết kính trên 
nhường đưới, thân ái với bạn bè, chia xẻ với những người 
tàn tật, bất hạnh. 

Trong việc hình thành ở trẻ thái độ sống có văn hoá đối với 
MTNV, chúng ta cần nhớ một điều rằng tình yêu thiên nhiên uà 
từnh yêu con người có mối quan hệ mật thiết uới nhau, càng yêu 
thiên nhiên bao nhiêu, càng yêu con người bấy nhiêu và sự thô 
bạo đối với thiên nhiên cũng kéo theo sự độc ác đối với con người. 

4. Đào tạo giáo viên cho việc đưa vấn để MTNV vào GDMN 

Đây là một việc làm hết sức hệ trọng trong việc đưa vấn 
đề MTNV vào GDMN, cần được nghiên cứu một cách nghiêm 
túc, bởi vì việc thực hiện vấn để này có thành công hay 
không, nhân tố quyết định chủ yếu là người giáo viên 
Mầm non. Trước mắt, chúng tôi xin để xuất một số việc cần 
làm sau đây: 

— Giúp cho người giáo viên Mầm non nắm được những tri 
thức cơ bản về MTNV. 
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- Bồi dưỡng những kĩ năng để người GVMN có thể tổ 
chức tốt một MTNV cho trẻ thật trong sạch, lành mạnh, 
phong phú và an toàn. 

— Giúp cho người GVMN nắm vững và sáng tạo các phương 
pháp để hình thành ở trẻ thái độ sống có văn hoá trong MTNYV. 

Để giúp cho những cơ sở đào tạo GVMN về việc đưa 
vấn để MTNV vào GDMN, cần có một đề tài nghiên cứu về 
chương trình và kế hoạch đào tạo cho phù hợp với từng bậc học 
của ngành Sư phạm Mầm non và phù hợp với từng địa phương. 

Thông điệp mà Hội thảo của chúng ta cần gửi đến cho mọi 
người là hãy cố gắng tạo dựng một MTNV sao cho trong đó em 
bé nào cũng đều khoẻ mạnh, thông minh, ngoan ngoãn và mỗi 
em bé là một bông hoa xinh đẹp biết sống chủ động trong 
MTNV của chúng ta. 
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ĐUA GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG 
VÀO TRƯỜNG MẦM NON" 


1. Vì sao cần phải đưa giáo dục môi trường vào trường 
Mầm non 


1.1 Môi trường, có thể hiểu đó là tổng thể các yếu tố tự 
nhiên và xã hội tác động tương hỗ với nhau tạo nên một 
khung cảnh sống với những điều kiện để cho con người tổn 
tại và phát triển. Ai cũng biết thiên nhiên đã ban phát cho 
con người trong đó có trẻ em rất nhiều ân huệ như không khí 
để thở, nước để uống, rau quả, lương thực và thưc phẩm để 
ăn, đất đai để ở... Nhu cầu sống của con người nói chung, của 
trẻ em nói riêng thật là phong phú mà sự đáp ứng những 
nhu cầu đó phần lớn lại ở trong thiên nhiên. Rõ ràng (rẻ em 
đã tiếp nhận ở thiên nhiên uô uàn những cái thật quý giá mà 
không có gì thay thế nổi, đến mức người ta có thể coi sự sống 
của thiên nhiên đồng nghĩa uới sự sống của trẻ em. 

1.2 Trái đất là ngôi nhà chung của chúng ta, trải qua 
hàng triệu năm loài người được sinh ra và phát triển cho đến 
tận bây giờ như là một nhân tố cơ bản của nó. Môi trường là 
không gian với những điều kiện sống cho mọi người trong đó 


* Bài giảng tại lớp huấn luyện GV các cấp của các tỉnh phía 
Bắc về “Giáo dục môi trường" Hà Nội — 2001. 
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trẻ em là một bộ phận cần được bảo uệ, che chả, chăm sóc nhiều 
nhất. Nếu môi trường bị huỷ hoại thì những sinh thể nhỏ nhoi 
này sẽ bị đe doq trước tiên uà nhiều nhất. Lúc đó tôn tại đối với 
trẻ cũng là khó khăn chứ chưa nói gì đến phát triển!. Do đó, 
bảo vệ môi trường cũng đồng nghĩa uới bảo uệ trẻ em. 

1.3. Trước sự huỷ hoại trầm trọng của môi trường hiện 
nay vấn đề giáo dục môi trường (GDMT) cho mọi người sống 
bất cứ ở đâu trên trái đất này đang trở nên cấp bách. Đưa 
GDMT vào ngành GDMN, một mặt là để bảo vệ trẻ em như 
một bộ phận nhỏ nhoi, yếu ớt của môi trường trước sự xuống 
cấp của nó; mặt khác lại phải coi trẻ em như là một lực lượng 
cùng với người lớn đứng ra bảo vệ môi trường và lãnh sứ 
mạng đó trong tương lai. “Trẻ em hôm nay, thế giới ngày 
mai”, nay còn là những đứa trẻ nhưng mai đây là những 
người lớn, các cháu sẽ kế tục sự nghiệp của cha ông, trong đó 
việc bảo vệ môi trường phải là một trọng trách. 


2. Mục đích đưa GDMT vào trường Mầm non 


2.1. Đưa GDMT vào trường MN trước hết là để nhắc nhở 
những người lớn trong trường MN (kể cả những bậc cha mẹ) 
và đánh thức ở họ ý thức bảo vệ môi trường đang bị xuống cấp 
nghiêm trọng, sự ô nhiễm môi trường đang lan rộng khắp 
toàn cầu, không trừ một quốc gia hay một địa phương nào. 
Chất độc hoá học tuôn ra từ những khu công nghiệp hiện đại, 
từ những bệnh viện; rác thải ra từ những trang trại chăn nuôi 
gia súc, từ những bếp ăn hàng ngày. Sự xú uế tràn ngập ở 
trên biển cả, trên sông ngòi, trên mặt đường, trên cánh đồng, 
trên hè phố. Tầng ô zôn bị thủng, những tảng băng ở Bắc cực 
cứ lừ lừ trôi đi và những khối băng khổng lổ ở Nam cực bị sạt 
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lở nghiêm trọng vì nhiệt độ của trái đất bị nóng lên... Trong 
khi đó con người vẫn cứ chặt phá rừng, săn bắt muông thú, 
phế thải vẫn tuôn ra không ngót từ nhiều nơi, bệnh “kĩ trŸ”, 
lạm dụng kĩ thuật đối với thiên nhiên, trái đất bị khai thác 
đến cùng kiệt bởi sự tham lam, ích kỉ của con người. Môi 
trường sẽ bị huỷ hoại nặng nề biết bao ở cấp độ vĩ mô lẫn cấp 
độ vi mô, huỷ diệt sự sống của cả loài người trên khắp hành 
tỉnh và của từng người một nếu chúng ta không có ý thức bảo 
vệ môi trường để tự cứu mình và cứu nhân loại. 

2.2. Đưa GDMT vào trường MN, trước tiên là để giúp cho 
giáo viên MN (kể cả cha mẹ các cháu) biết cách tạo dựng cho 
trẻ nhỏ một môi trường sống an toàn, sạch sẽ, lành mạnh và 
phong phú. Đó là điều kiện cơ bản đảm bảo cho sự sống còn 
và phát triển của các cháu. 


2.3. Mục đích không kém phần quan trọng của GDMT 
trong trường MN là giáo dục trẻ em ngay từ tấm bé biết sống 
thân thiện với môi trường, bảo vệ môi trường. 


3. Nhiệm vụ của GDMT trong trường Mầm non 


3.1. Tụo dựng cho trẻ một môi trường sống phù hợp uới 
sự phát triển của trẻ thơ 

Trước hết, nhà ở, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo - những 
môi trường vi mô - môi trường sinh hoạt hàng ngày của trẻ 
phải là môi trường an toàn, trong sạch và lành mạnh. Tuy 
nhiên như thế vẫn chưa đủ, người lớn còn phải tạo dựnz cho 
trẻ một môi trường có quang cảnh sống đẹp đẽ, phong phú, 
khơi đậy ở các cháu những xúc cảm thẩm mĩ lành mạnh. Vẻ 
đẹp của thiên nhiên tự nó đã là chất dinh dưỡng không chỉ 
bồi bổ cho trẻ em về mặt tỉnh thần mà cả về mặt thể chất. 
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3.2. Hình thành ở trẻ cách sống có uăn hoá trong môi trường: 

Trong mối quan hệ với môi trường, đứa trẻ luôn luôn là 
một chủ thể, nó không chỉ chịu ảnh hưởng mà còn tác động 
đến môi trường sống. Người lớn cần hình thành ở trẻ một 
cách ứng xử có văn hoá với môi trường : 

- Cần khêu gợi ở trẻ nhu cầu tìm tòi, khám phá những 
điều mới lạ xung quanh, dạy trẻ biết quan sát sự vật và hiện 
tượng của thế giới bên ngoài, phát hiện những thuộc tính 
cũng như đặc điểm của chúng và giúp trẻ biết tận hưởng 
những gì tốt lành mà thiên nhiên ban cho. Thực hiện được 
điều đó tức là đã tác động đến tính tích cực nhận thức của trẻ. 
Cần tạo mọi điều kiện để trẻ đến với thiên nhiên càng nhiều 
càng tốt. Càng tiếp nhận những ấn tượng từ thiên nhiên 
nhiều bao nhiêu thì cảm giác và tri giác của trẻ em càng nhạy 
bén và tỉnh tế bấy nhiêu và phạm vỉ xúc cảm biểu hiện sự 
phát triển tỉnh thần của con người càng rộng lớn bấy nhiêu. 

~ Giáo dục trẻ có thái độ sống thân thiện uới môi trường, 
coi thiên nhiên là người bạn thân thiết của mình. Ngay từ 
khi còn bé, cần làm cho trẻ cảm nhận được rằng mỗi con 
người là một bộ phận hữu cơ của thiên nhiên, không thể 
sống tách rời khỏi thiên nhiên, coi thiên nhiên là người bạn 
thân thiết của mình. Đồng thời cần giúp trẻ cảm thụ được vẻ 
đẹp của thiên nhiên. Chính những khoảnh khắc mà đứa trẻ 
biết ngắm nhìn bông hoa tươi thắm, lắng nghe tiếng hót líu 
lo của bầy chim, hân hoan chào đón ánh bình mỉnh, rung 
động trước ráng chiều kì ảo, cũng chính là lúc các em bé nhỏ 
bắt đầu biết nhìn vào bản thân mình, bạn bè và những người 
xung quanh. Tất cả những tình cảm ấy đã làm thức dậy 
trong trái tim trẻ thơ thái độ âu yếm ân cần đối với mầm 
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sống và lòng mong muốn làm một cái gì đó tốt lành để mang 
lại niềm vui cho mọi người. 

~ Hình thành ở trẻ những hành u¡ bảo uệ môi trường, 
kRuyến khích trẻ biết chăm sóc những con uật uà cây trồng. 
Dù đó chỉ là những việc rất nhỏ, tuy kết quả chẳng được là 
bao, nhưng điều quan trọng là để hình thành những nét tốt 
đẹp với thiên nhiên. vì thiên nhiên. Trong cuộc sống người 
nào ứng xử tốt với thiên nhiên bao nhiêu thì cũng ứng xử với 
con người tốt bấy nhiêu. Hai cách ứng xử này vốn có mối 
quan hệ mật thiết với nhau. Do đó, đối với trẻ nhỏ một mặt 
cần hình thành ở chúng những hành vi chăm sóc ân cần đối 
với môi trường; mặt khác lại cần phát hiện và ngăn chặn kịp 
thời những hành vi mang tính chất phá hoại môi trường, dù 
đó chỉ là những hành vi bột phát vô ý thức của trẻ nhỏ. 

- Giáo dục thói quen hành ui uăn hoá - uệ sinh cho trẻ em 
cũng là một nhiệm uụ quan trọng của GDMT. Cần giúp các 
cháu biết giữ gìn cho bản thân và môi trường luê¡: sạch sẽ, 
gọn gàng. Loại thöi quen hành vi này cần được hình thành ở 
trẻ càng sớm càng tốt. 

~ Cao hơn nữa, cần phải gợi lên ở trẻ lòng mong muốn 
làm ra cái đẹp từ uẻ đẹp uà nguyên uật liệu của thiên nhiên 
như vẽ một bức tranh, nhặt những bông hoa xâu thành vòng 
vàng xuyến bạc, tết những cọng rơm, cọng rạ thành những 
con vật xinh xắn... Những công việc tưởng chừng như nhỏ 
nhặt ấy cũng tạo cho trẻ niềm vui sáng tạo. Bởi vì làm ra cái 
đẹp từ vẻ đẹp của thiên nhiên là một việc làm có ý nghĩa đối 
với trẻ nhỏ — đó là khởi đầu của mọi sự sáng tạo sau này. 
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Những vấn để được nêu trên đây chính là ba nhiệm vụ 
cơ bản của GDMT (tác động đến nhận thức, tình cảm và 
hành động) đối với trẻ em và ở một mức độ cao hơn là đối với 
cả người lớn. Bởi lẽ trên hành tỉnh của chúng ta trong thời đại 
ngày nay, những nguyên nhân làm biến đổi môi trường nhiều 
nhất vẫn là do hoạt động của con người. Dù là hoạt động phá 
hoại hay bảo vệ môi trường đều xuất phát từ con người trên cơ 
sở ba chức năng của nó đối với môi trường: 1) Hiểu biết uể 
môi trường (enuironmental Knouledeges), 3) Thái độ đổi uới 
môi trường (enuironmental atttude), 3) Hành động đối uới 
môi trường (enuironmental practice). Ở phạm vi nào (vi mộ, 
trung mô hay vĩ mô) con người đều ứng xử với môi trường theo 
ba chức năng như vậy. 
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NHỮNG QUAN ĐIỂM CƠ BẢN 
VỀ GDMT TRONG GDMN" 


Ở cấp độ phương pháp luận, việc đưa GDMT vào trường 
MN cần quán triệt những quan điểm cơ bản sau đây: 


1. GDMT cần bảo đảm sự thống nhất hài hoà ở mối quan hệ 
giữa con người với môi trường, trong đó con người là chủ thể 

Môi trường là hệ thống sự sống tổng thể, trong đó quan 
hệ giữa con người với thiên nhiên là mối quan hệ cốt lõi. 
Sự tương tác giữa con người với thiên nhiên theo nhiều 
hướng, con người phụ thuộc vào thiên nhiên hay thiên 
nhiên bị con người chỉnh phục. 

Từ thuở khai thiên lập địa, khi bước vào hệ sinh thái, 
con người đã tác động lên môi trường. Sự tác động đó khác về 
chất so với tác động của loài cùng tổn tại trên trái đất, nó tạo 
ra một biến đổi mới so với những gì xảy ra trước đó. Sức tác 
động của con người vào thiên nhiên ngày càng mạnh hơn, 
nhiều hơn với tốc độ ngày càng nhanh chóng. Việc phát minh 
ra lửa đã để lại dấu ấn quan trọng đầu tiên của con người 
tác động lên trái đất. Khi nền nông nghiệp, đặc biệt là nền 


* Bài giảng tại lớp tập huấn giáo viên các cấp của các tỉnh 
phía Bắc “Về giáo dục môi trường" HN 2001. 


451 


công nghiệp xuất hiện, sức tác động của con người vào thiên 
nhiên được tăng lên rõ rệt. Mối quan hệ con người - thiên 
nhiên từ thuở xa xưa cho tới ngày nay luôn luôn là môi quan 
hệ tương tác uới nhau theo xu thế con người dần dần lấn át 
thiên nhiên, thống trị thiên nhiên. 

Xét trong tiến trình lịch sử, mối quan hệ con người - 
thiên nhiên tổn tại và phát triển theo hai chiều ngược nhau, 
có lúc con người bị phụ thuộc vào thiên nhiên, đó là thời tiền 
sử, thời cổ đại và phần đầu thời trung cổ. Nhưng sau đó, sự 
tiến bộ của khoa học kĩ thuật và công nghệ đã tạo ra sự tăng 
trưởng nhảy vọt về kinh tế, với sức mạnh của mình con người 
đã chỉnh phục thiên nhiên ngày càng dữ đội. Và cùng với sự 
gia tăng dân số ngày càng mạnh mẽ, môi trường thường 
xuyên bị sức ép rõ rệt của con người dẫn đến nguy cơ suy 
kiệt khiến cho loài người phải giật mình, thức tỉnh, suy xét 
lại cách ứng xử của mình trước thiên nhiên. 

Từ lâu đã hình thành hai kiểu ứng xử khác nhau của con 
người đối với thiên nhiên xuất phát từ những cơ sở triết học 
và tôn giáo khác nhau: 

Kiểu ứng xử thứ nhất. Con người thống trị thiên thiên, 
xuất phát từ chủ nghĩa duy lí của phương Tây với luận điểm 
"Con người là trung tâm của thế giới. Từ thế kỉ XVII nhà 
triết học nổi tiếng Pháp R. Descartes (1569 - 1650) đã nhận 
định: "Nếu nhận biết sức mạnh và tác dụng của lửa, nước, 
không khí, sao trời và tất cả những vật thể xung quanh thì 
chúng ta có thể sử dụng các lực lượng ấy với tất cả công dụng 
của chúng và do đó trở thành người chủ thống trị thiên nhiên”. 

Từ phương pháp luận đó, chủ nghĩa duy lí đã mở đường 
cho khoa học và kĩ thuật phát triển, nhân lên gấp bội sức 
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mạnh của bàn tay và khối óc con người trong việc khai thác 
và sử dụng các lực lượng tự nhiên nhằm thoả mãn nhu cầu 
ngày càng cao của chính mình. Lịch sử đã cho thấy 
chủ nghĩa duy lí đã tạo ra cho nền văn minh loài người một 
bước ngoặt vĩ đại với sự phát triển của nền công nghiệp rồi 
hậu công nghiệp. Tuy vậy, một khi mà chủ nghĩa duy lí bị 
đẩy lên đến mức cực đoan thì nó lại nảy sinh ảo tưởng về 
quyền năng vô hạn của con người đối với thiên nhiên và lạm 
dụng quyền năng đó một cách triệt để. Con người ra sức khai 
thác thiên nhiên hay nói đúng hơn là con người đã cướp bóc 
tài nguyên của thiên nhiên, dẫn đến sự suy kiệt môi trường 
mà ngày nay chúng ta đang phải chứng kiến một thảm hoạ 
khủng hoảng môi trường đữ dội. Điều đó đã được. E. Engels 
từ cuối thế kỉ XIX cảnh báo về nguy cơ nhân loại có thể bị 
thiên nhiên báo thù không thương tiếc. Và ngày nay con 
người đang đứng trước một nghịch lí: thành công rực rỡ của 
nền sản xuất đại công nghiệp lại song hành với hiểm hoạ của 
môi trường! Đó là hệ quả tất yếu của kiểu ứng xử coi con 
người có quyền thống trị thiên nhiên. 

Kiểu ứng xử thứ hai: Con người thân thiện, hoà hợp uới 
thiên nhiên, dựa trên triết lí phương Đông mà nổi bật trên 
hết là Phật giáo, Lão giáo và Khổng giáo. 

Đạo Phật lấy lòng từ bi làm gốc, từ bỏ lòng ham muốn 
vật chất để đạt tới sự giác ngộ chân lí đạo, nhờ đó có thể cứu 
độ giải thoát chúng sinh (con người, động vật, cỏ cây) khỏi 
mọi khổ đau trần thế. 

Đạo Lão còn gần gũi với thiên nhiên hơn, coi con người 
cũng như muôn loài, đều sinh thành và biến hoá theo phép 
tắc của tự nhiên và ngay cả xã hội cũng chịu sự chỉ phối của 
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quy luật tự nhiên. Đạo Lão cho rằng muốn thực hiện được 
phép tự nhiên thì mọi người phải tuân theo ba điều: quả dục 
(hạn chế lòng ham muốn), vô vi (không làm điều bất lương), 
và khiêm nhường (không coi mình cao hơn tất cả). 

Đạo Khổng cũng có quan niệm về trời và người tương hỗ, 
tương cảm với nhau. “Người mà đứng đắn, yên ổn, sáng suốt 
thì mưa, nắng, lóng, lạnh điều hoà; người mà ngông cuồng, 
tiếm loạn, nóng nảy, u mê thì mưa, nắng, nóng lạnh, gió, bão 
thất thường xảy ra”. 

Chính những triết lí ấy đã tạo ra mô hình sản xuất và 
tiêu dùng thân thiện với môi trường, luôn bảo vệ nguồn tài 
nguyên thiên nhiên, bảo tổn sự đa dạng sinh học, giữ vững 
sự cân bằng của hệ sinh thái ở các nước phương Đông. Tuy 
nhiên, một khi cách ứng xử thân thiện, hoà hợp với thiên 
nhiên bị đẩy tới mức cực đoan thì nó lại tạo ra cho người 
phương Đông trong suốt hàng nghìn năm một thái độ sống bị 
động, tiêu cực, dường như chịu bó tay trước sức mạnh mù 
quáng của thiên nhiên và tỏ ra cam chịu với thân phận nhỏ 
bé trước thiên nhiên hùng vĩ và đầy bí ẩn. Điều đó đã đẩy xã 
hội phương Đông đến chỗ trì trệ, chậm phát triển. 

Cả hai kiểu ứng xử đó của con người trước thiên nhiên 
đều cực đoan, trong đó vừa có cái được lại vừa có cả cái 
không được. 

Cải tạo thế giới bằng lao động là chức năng cơ bản của 
con người, nhờ đó con người mới thoát ra khỏi quá khứ động 
vật để trở nên một sáng tạo mới của lịch sử, biến con người 
mông muội thành con người văn hoá và không gian sống của 
nó mới được tạo dựng nên từ cảnh hoang sơ, man rợ đến 
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những nền văn minh rực rỡ của nhân loại. Tuy nhiên trong 
khi cải tạo thế giới, con người cần biết thân thiện, hoà hợp 
với thiên nhiên. Mọi hoạt động sáng tạo phục vụ lợi ích của 
con người đều cần phải “thương lượng với thiên nhiên", tuân 
thủ quy luật của thiên nhiên, đừng vì sự đốt nát hoặc lòng 
tham vô đáy mà đối sử thô bạo với thiên nhiên, làm huỷ hoại 
môi trường sống, rồi lại bị thiên nhiên trừng phạt nặng nề. 

Trái đất - ngôi nhà chung của chúng ta, trong đó mối 
quan hệ con người - thiên nhiên luôn luôn là mối quan hệ 
cơ bản nhất. Do đó GDMT cần bảo đảm sự thống nhất hài 
hoà giữa con người uới thiên nhiên, coi con người là một bộ 
phận của thiên nhiên, sống thân thiện uới muôn loài. Trong 
mối quan hệ đó con người bao giờ cũng là chủ thể biết tôn 
trọng quy luật tự nhiên trong mọi hoạt động cải thiện môi 
trường sống của mình. Điều đó cũng có nghĩa là bảo uệ thiên 
nhiên cũng là bảo uệ chính cuộc sống của con người. 


2. GDMT trong trường Mầm non cần coi trẻ vừa là một 
bộ phận bé bỏng, non yếu của môi trường cần được 
bảo vệ, chăm sóc nhất vừa là những chủ thể sống trong 
môi trường cùng với người lớn bảo vệ môi trường 

Lọt lòng mẹ, đứa trẻ dường như bất lực, yếu hơn bất 
cứ một con vật non nào, nó không thể sống được nếu không 
có sự chăm sóc che chở của người lớn. Trong giai đoạn đầu 
tiên của cuộc đời (từ lọt lòng đến 6 tuổi) ở ta gọi là tuổi 
Mầm non, cuộc sống của đứa trẻ phụ thuộc nhiều vào 
người lớn. Việc thoả mãn các nhu cầu sống đều trông cậy ở 
người lớn: đói người lớn cho ăn, rét người lớn cho mặc, 
nóng người lớn quạt cho, bẩn người lớn tắm cho... Ngay cả 
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đến việc thoả mãn những nhu cầu phát triển tâm lí, như 
nhu cầu tiếp nhận ấn tượng từ thế giới bên ngoài, nhu cầu 
giao tiếp, nhu cầu khám phá thế giới... cũng nhờ người lớn 
tổ chức hướng dẫn cho. Lúe này đứa trẻ là một thành phần 
bé bỏng, yếu ớt của nôi trường cần được chăm sóc bảo vệ 
nhất. Càng nhỏ, đứa trẻ càng phụ thuộc vào người lớn 
nhiều hơn và do đó sự chăm sóe, nuôi dưỡng của người lớn 
đòi hỏi phải cẩn thận, chu đáo hơn, tỉnh tế và đúng đắn 
hơn, bởi vì đối với trẻ nhỏ "sai một li, đi một dặm", nhất là 
trước thảm hoạ môi trường đang suy thoái trầm trọng như 
hiện nay. 

Mặt khác, lại cần phải thấy đứa trẻ là một sinh linh có 
sức mạnh đặc biệt hơn hẳn mọi giống loài khác khi còn 
non. Đứa trẻ mới sinh ra chưa có sẵn một hình thái hành 
vi nào của con người để tự sống như một người lớn, trái lại 
một con vật nhỏ mới sinh ra là đã có hành vi của loài được 
ghi sẵn trong "gen" và nhờ đó nó có thể tự thích nghỉ với 
môi trường. Điều này tưởng là thế yếu nhưng thực ra đây 
lại là thế mạnh của đứa trẻ. Đối với trẻ em "Thượng đế đã 
ban cho nó một ân huệ duy nhất là một hệ thần kinh với 
vỏ não còn bỏ trống chứ không chứa đầy các hành vi có sẵn 
như vỏ não của những con vật non. Chính nhờ đó đứa trẻ 
có một cơ chế phát triển ưu việt hơn bất cứ con vật non 
nào để trở nên một con người thực thụ. Cơ chế đó là sự 
lĩnh hội kinh nghiệm lịch sử - xã hội được loài người sáng 
tạo ra và được giữ lại trong nền văn hoá, bằng hoạt động 
của chính đứa trẻ với sự hướng dẫn của người lớn - tức là 
giáo dục - mà "nên Người". Do đó, trẻ em kể từ khi ý thức 
xuất hiện, đều không sống một cách thụ động trong môi 
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trường, không chỉ biết thích nghỉ với môi trường sống của 
mình mà còn biết tác động đến môi trường như một chủ 
thể. Để giúp cho chủ thể bé nhỏ này trở nên một con người 
biết sống chủ động, tích cực trong môi trường, người lớn 
cần hình thành ở trẻ một cách ứng xử có văn hoá đối với 
môi trường sống của mình. Giúp trẻ có ý thức nhận biết uê 
môi trường, biết sống thân thiện uới môi trường để cùng 
người lớn bảo uệ môi trường. 

Trong khi lĩnh hội kinh nghiệm lịch sử - xã hội nói chung, 
đối với đứa trẻ, kinh nghiệm về môi trường cũng được coi là 
một bộ phận kinh nghiệm quan trọng nằm trong thành tựu 
văn hoá của loài người. Ngay từ bé nếu được GDMT thì đứa trẻ 
dần dần sẽ trở nên một chủ thể có cách ứng xử có văn hoá đối 
với môi trường. 


3. GDMT trong trường Mầm non cần thực hiện theo 
phương pháp tiếp cận tích hợp 

Trong xu thế đổi mới của GDMN, thì việc xây dựng 
chương trình GDMN không xuất phát từ cách phân chia 
các bộ môn khoa học như ở trường phổ thông, mà phải 
xuất phát từ yêu cầu hình thành những năng lực chung, 
nhằm tới sự phát triển chung để hình thành nền tảng 
nhân cách ban đầu cho mỗi trẻ em. Bởi lẽ những đặc điểm 
sinh lí và tâm lí của trẻ ở lứa tuổi này còn non yếu, các 
chức năng của chúng còn chưa phân hoá rõ rệt, nhất là 
chưa hình thành rõ nét thao tác phân tích của tư duy, nên 
chưa có khả năng lĩnh hội tri thức theo các môn khoa học 
chuyên biệt mà chỉ có thể tiếp nhận văn hoá theo các 
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phương thức mang tính tích hợp, trong đó các lĩnh vực văn 
hoá cần cho trẻ tiếp xúc được lổng ghép, đan cài, hoà 
quyện vào nhau theo chủ để hay các hình thức khác gần 
với các tình huống như trong cuộc sống thực. Theo xu thế 
đó, GDMT trong trường Mầm non không thể coi là một bộ 
môn khoa học riêng biệt mà chỉ là một bộ phận nằm trong 
binh nghiệm lịch sử - xã hội đứa trẻ cần chiếm lĩnh. Do đó 
GDMT phải được lồng ghép, đan xen, hoà quyện uới các 
lĩnh uực khác trong cuộc sống uà trong hoạt động của trẻ. 

Hơn nữa trong quá trình lớn lên mọi trẻ em đều tổn tại và 
phát triển một cách tích hợp trong một chỉnh thể toàn vẹn, 
cân bằng và hài hoà về nhiều mặt, từ cấp độ thực thể (thể 
chất và tỉnh thần) đến cấp độ chức năng (nhận biết thế giới, tỏ 
thái độ đối với thế giới, vận động trong thế giới) mà ở tuổi 
càng nhỏ thì tính tích hợp lại càng cao. Từ đó có thể nói rằng 
tích hợp là bản chất của quá trình phát triển của trẻ nhỏ đồng 
thời tích hợp cũng là bản chất của khoa học giáo dục mầm 
non. Phương pháp tiếp cận tích hợp là con đường thích hợp 
nhất trong việc dẫn dắt trẻ nhỏ đến với nền văn hoá, đến với 
môi trường sống của con người với cách ứng xử có văn hoá. 
Do vậy ở trường MN người lớn cần tổ chức cho trẻ môi trường 
hoạt động mang tính tích hợp, trong đó bao gồm nhiều lĩnh 
vực văn hoá và ở mỗi lĩnh vực văn hoá đó đều được khai thác 
triệt để để thực hiện GDMT cho các cháu. Đồng thời tận dụng 
triệt để các yếu tố trong môi trường xung quanh, tạo nhiều 
điều kiện để trẻ tiếp xúc với môi trường và nhiều cơ hội để trẻ 
thể hiện cách ứng xử có văn hoá của mình đối với thiên nhiên, 
từ việc tìm tòi khám phá xung quanh, thái độ thân thiện với 
thiên nhiên đến hành vi bảo vệ môi trường. 
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4. GDMT trong trường Mần non cần lấy trẻ làm trung 
tâm. Đây là phương pháp tiếp cận nhằm kích thích tính tích 
cực, chủ động của đứa trẻ. Thực hiện GDMT theo phương 
pháp tiếp cận này đòi hỏi người lớn cần 

~ Vì trẻ em: Những tác động của người lớn trong trường 
MN đến môi trường đều phải xuất phát từ quyền lợi của trẻ, 
không nên vì lợi ích thiển cận, ích kỉ của người lớn (kể cả lợi 
ích vật chất lẫn lợi ích tỉnh thần) mà làm ảnh hưởng xấu đến 
môi trường sống của trẻ. Từ việc xây dựng trường sở, trang 
trí nhà cửa, mua sắm đồ dùng, đề chơi... đến các phương thức 
tổ chức cuộc sống và giáo dục nhất nhất đều phải xuất phát 
từ nhu cầu phát triển bền vững của trẻ em. 

— Do trẻ em: Luôn coi trẻ em là chủ thể hoạt động tích 
cực trong môi trường. Cần khuyến khích để trẻ thể hiện cách 
ứng xử đúng đắn của mình đối với môi trường xung quanh 
bằng chính cách hiểu, cách cảm, cách làm của các cháu tránh 
mọi sự áp đặt từ bên ngoài. Trên cơ sở tình yêu thiên nhiên, 
gắn bó với thiên nhiên, coi thiên nhiên là người bạn thân 
thiết của mình, trẻ sẽ nhận ra cái gì có lợi, cái gì có hại cho 
thiên thiên; việc gì nên làm? việc gì không lên làm đối với 
môi trường. Điều quan trọng là hình thành ở trẻ em nhu cầu 
tìm tòi khám phá thiên nhiên, gắn bó, thân thiện với thiên 
nhiên và nguyện vọng làm những điều tốt lành đem lại sự 
bình yên cho thiên nhiên. Những nhu cầu và nguyện vọng đó 
sẽ làm nảy sinh ở các cháu nhỏ những hành vi tự nguyện bảo 
vệ thiên nhiên, chăm sóc vật nuôi cây trồng, làm sạch đẹp 
môi trường sống của mình. Cải thiện môi trường ngày càng 
sạch, đẹp hơn không chỉ là công sức của người lớn mà cần lôi 
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cuốn trẻ cùng tham gia và hưởng ứng bằng chính hoạt động 
tích cực của chúng. 

~ Dựa uào trẻ em: Trước hết là dựa vào vốn kinh nghiệm 
(nói rộng ra là đời sống tâm lí với những đặc điểm hiện có) của 
trẻ. Mỗi đứa trẻ dù thời gian hiện diện trong cuộc đời còn đang 
ngắn ngủi, nhưng không vì thế mà vốn kinh nghiệm của nó chỉ 
bằng con số không. Em bé nào cũng đều có một vốn sống nhất 
định, nhất là vốn sống về môi trường bao quanh mình. Vốn 
kinh nghiệm của trẻ, đó sẽ là chỗ dựa cho những tìm tòi, khám 
phá mới, cho việc vun đắp những tình cảm mới và có tác dụng 
làm nảy sinh những hành vi bảo vệ môi trường nếu được phát 
huy, đánh thức dậy. Tuỳ theo chất lượng, số lượng và xu hướng 
phát triển trong vốn kinh nghiệm của mỗi đứa trẻ mà định ra 
phương hướng, cách thức, nội dung GDMT cho phù hợp với mỗi 
cháu. Hoàn cảnh và hoạt động cụ thể khác nhau (nông thôn 
hay thành phố, điều kiện kinh tế gia đình thuận lợi hay khó 
khăn, thái độ ứng xử với môi trường của những người gần gũi 
tốt hay xấu, sự tiếp xúc với môi trường nhiều hay ít...) tạo ra 
cho mỗi đứa trẻ vốn kinh nghiệm khác nhau. Biết dựa vào kinh 
nghiệm của trẻ, đó là một trong những điều kiện để GDMT 
một cách có hiệu quả. Vốn kinh nghiệm của trẻ càng phong phú 
thì GDMT càng thuận lợi. 

Phương pháp tiếp cận tập trung vào trẻ em chắc chắn 
mang lại cho chúng ta một kết quả kép trong việc GDMT: 
Môi trường sống được cải thiện đông thời uới sự phát triển 
của trẻ ngày càng tốt đẹp mà không làm lu mờ vai trò tổ 
chức, hướng dẫn của giáo dục. 
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TRONG TRƯỜNG MẦM NON” 


Để GDMT đạt tới kết quả mong muốn, từ lâu các nhà 
giáo dục môi trường đã nỗ lực tìm kiếm các phương pháp hữu 
hiệu giúp thế hệ trẻ có cách ứng xử tốt đẹp đối với môi 
trường sống của mình. Những phong trào như "Trái đất - 
ngôi nhà chung của chúng ta", "Hoà bình xanh",... đã nhanh 
chóng lan khắp hành tỉnh. Ở nước ta, phong trào bảo vệ môi 
trường cũng đang diễn ra ngày càng rầm rộ trong thanh 
thiếu niên từ thành phố đến nông thôn với những phong trào 
"Em làm kế hoạch nhỏ", "Em đi ươm mầm xanh cho quê 
hương"... GDMT đang được tiến hành trong nhiều cộng đồng dân 
cư và đã bắt đầu đưa vào trường học kể cả trường Mầm non. 

Đối với trẻ nhỏ tuổi Mầm non, các cháu còn rất bé nên việc 
tìm kiếm phương pháp GDMT quả là một việc không đơn giản. 

Những phương pháp GDMT cho trẻ thơ được giới thiệu ở 
đây không nằm ngoài những phương pháp giáo dục phát 
triển trẻ em nói chung đã được thực hiện trong truyền thống 
giáo dục của chúng ta. Tuy vậy, để đạt được những mục đích 
của GDMT, các phương pháp giáo dục sẽ được khai thác và 
phân tích kĩ hơn ở góc độ về mối quan hệ con người - môi trường, 


* Bài giảng tại lớp huấn luyện giáo viên các cấp của các tỉnh phía Bắc “Về 
giáo đục môi trường" = Do ĐHSPHN và TT Công nghệ giáo dục tổ chức 2001. 
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đặc biệt là mối quan hệ trẻ em - thiên nhiên, nhằm hình thành 
ở trẻ kiểu ứng xử có văn hoá đối với môi trường sống của mình. 

Phương pháp GDMT trong trường Mầm non, có thể hiểu 
đó là cách thức làm việc của GVMN và của trẻ em, trong đó 
GVMN là người tổ chức, hướng dẫn còn trẻ em thì hoạt động 
trong môi trường xung quanh, nhằm giúp trẻ biết tìm tòi 
khám phá những điều mới lạ xung quanh, có thái độ thân 
thiện, gắn bó với thiên nhiên và biết bảo vệ môi trường sống 
của mình. Tính hiệu lực của các phương pháp đó phụ thuộc 
vào việc GVMN có nắm vững đặc điểm phát triển của trẻ em 
và nắm vững phương hướng, mục đích, nội dung, nhiệm vụ 
của GDMT đến đâu; đồng thời cũng lại phụ thuộc rất nhiều 
vào tính tích cực hoạt động của trẻ em. 


1. Phương pháp tổ chức cho trẻ quan sát 

Đó là phương pháp tổ chức cho trẻ tri giác trực tiếp các 
sự vật và hiện tượng của thế giới xung quanh một cách có 
định hướng, có mục đích nhằm giúp trẻ nhận biết các thuộc 
tính bên ngoài của sự vật và hiện tượng và những biến đổi 
của chúng do tác động của môi trường. Bằng phương pháp 
quan sát trẻ có thể tích luỹ biểu tượng về thế giới không có 
sự sống, về hệ sinh thái (thực vật, động vật) với những mối 
quan hệ tương tác và biến hoá giữa chúng. Qua đó trẻ tập 
nhận xét về đặc điểm cũng như những biến đổi của sự vật và 
hiện tượng trong thiên nhiên và trong cuộc sống gần gũi. Trẻ 
có thể quan sát tất cả những gì xảy ra xung quanh, từ con gà, 
con lợn, cây cau, cây chuối, dòng sông, ao cá... tia nắng, ngọn 
gió, đám mây, trăng sao trên trời đến những sinh hoạt của 
con người dưới ảnh hưởng của môi trường. 
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Để đạt hiệu quả tốt, việc tổ chức cho trẻ quan sát cần 
chú ý những điểm sau đây: 

- Cần khêu gợi ở trẻ lòng ham thích quan sát và nắm 
được nhiệm vụ quan sát để tập trung chú ý vào đối tượng cần 
quan sát. Trẻ em thường hay phân tán chú ý của mình vào 
đường như tất cả những gì có ở trước mắt, thích gì nhìn nấy 
mà không biết tập trung chú ý vào đối tượng cần quan sát, 
do đó ấn tượng của sự vật để lại không sâu, đễ phai mờ. 

~ Cần tận dụng tất cả những gì xảy ra xung quanh, đặc 
biệt là các tình huống bất ngờ hoặc tạo ra những tình huống 
mới cho trẻ quan sắt. 

~ Cần tạo cho trẻ vị trí thuận lợi để quan sát, không để 
các vật khác che lấp đối tượng. 

~ Cần lôi cuốn chú ý của trẻ vào đối tượng bằng những 
thủ thuật như cho đối tượng xuất hiện bất ngờ, muốn thay 
đổi đối tượng, không kéo dài thời gian quan sát dễ gây nhàm 
chán cho trẻ em. 

~ Cần cho trẻ sử dụng các giác quan càng nhiều càng tốt, 
cũng cần cho trẻ quan sát sự vật ở nhiều góc độ khác nhau 
để giúp trẻ nhận biết đối tượng một cách đầy đủ, tránh tình 
trạng "thầy bói sờ voi" khiến cho nhận biết của trẻ về đối 
tượng bị phiến diện. 

~ Hướng chú ý của trẻ vào những thuộc tính đặc trưng 
của đối tượng bằng cách so sánh nó với sự vật khác, làm nổi 
bật đặc điểm của đối tượng cần quan sát. Điều đó giúp trẻ đễ 
nhận ra đối tượng và là cơ sở để phân loại sự vật. 

— Cần cho trẻ quan sát sự vật trong tính đa dạng của nó, 
giúp cho thế giới biểu tượng của trẻ được phong phú. Chẳng 
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hạn, cũng là hoa nhưng cần cho trẻ nhìn nhiều loài hoa khác 
nhau (hoa hồng, hoa cúc, hoa chuối...); cũng là tiếng chim 
nhưng cần cho trẻ nghe tiếng hót của nhiều loài chim khác 
nhau (tiếng ấm áp của chim bổ câu, tiếng véo von của chim 
sơn ca, tiếng râm ran của bầy chim sẻ...). 

— Cần cho trẻ quan sát đối tượng trong sự phát triển và 
biến đổi của nó, đặc biệt là thấy được sự phát triển và biến đổi 
đó dưới tác động của môi trường. Chẳng hạn cho trẻ quan sát 
quá trình nảy mầm của hạt đậu diễn ra như thế nào và nhận 
xét những biến đổi của nó trong những điều kiện khác nhau, 
trong trường hợp nào cây đậu xanh tốt và trường hợp nào nó 
bị héo hon, còi cọc (nếu thiếu nước, thiếu ánh nắng hoặc đất 
cần cỗi.:.) giúp trẻ nhận biết mối quan hệ giữa vật sống với 
môi trường. 

— Cùng với việc sử dụng các giác quan, cần cho trẻ miêu 
tả lại các thuộc tính quan sát được bằng lời để củng cố vững 
chắc vốn biểu tượng của mình. 

~ Cần cho trẻ quan sát đối tượng trong mối liên hệ giữa 
những thuộc tính với nhau. Chẳng hạn, cho trẻ quan sát tập 
tính của động vật với hình dạng bên ngoài của nó. 

Chúng ta có thể tổ chức cho trẻ quan sát sự vật và hiện 
tượng của thế giới xung quanh vào bất cứ lúc nào và ở đâu, 
trong khi vui chơi, trong hoạt động khám phá, trong 
sinh hoạt hàng ngày và đặc biệt cần tập cho trẻ có thói quen 
quan sát, không chỉ quan sát sự vật và hiện tượng của thiên 
nhiên mà còn quan sắt cuộc sống của con người với những 
nghề nghiệp khác nhau, nhất là những hành vi bảo vệ môi 
trường của họ. Quan sát là một hoạt động trí tuệ để con 
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người thích nghỉ và cải thiện môi trường sống của mình ngày 
càng tốt hơn và cũng là để chuẩn bị cho trẻ vào trường phổ 
thông sau này. 


2. Phương pháp tổ chức cho trẻ trải nghiệm trong 
môi trường 

Đó là phương pháp tổ chức cho trẻ tiếp xúc trực tiếp với 
môi trường xung quanh để giúp trẻ cảm nhận rõ tác động 
qua lại giữa trẻ với môi trường, không chỉ bằng các giác quan 
mà bằng tất cả tâm hồn và thể chất. Những lúc nghịch đất 
cát, sỏi đá, những lúc tắm đưới đòng nước mát, hay hóng gió 
nổm nam... đứa trẻ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên 
khác với niểm hân hoan vui sướng. Điều đó giúp cho nó 
không chỉ nhận biết sự vật và hiện tượng xung quanh là như 
thế nào mà điều quan trọng hơn là được trải nghiệm trong 
môi trường, đắm mình vào thiên nhiên. Những giây phút 
như vậy đứa trẻ sẽ sống hết mình trong môi trường và vì môi 
trường. Việc người lớn chỉ cho trẻ nhận ra và cảm thụ được 
vẻ đẹp của thiên nhiên sẽ giúp cho những trải nghiệm đó 
càng thêm sống động, sâu sắc và gây cho trẻ hứng thú đến 
với thiên nhiên như sà vào lòng mẹ. Từ đó hun đúc nên ở trẻ 
lòng yêu thiên nhiên và làm nảy sinh những hành động bảo 
vệ thiên nhiên một cách tự giác. 

Khi sử dụng phương pháp tổ chức cho trẻ trải nghiệm 
trong môi trường cần chú ý những điểm sau đây: 

~ Cần mạnh dạn cho trẻ tiếp xúc trực tiếp với thiên 
nhiên, đất cát sỏi đá, mưa nắng, nóng lạnh, sẽ làm cho trẻ 
dạn đày với thiên nhiên, tăng cường sức đề kháng của cơ thể 
đối với những tác động xấu của môi trường. Ngay ở một số 
nước tiên tiến như Nhật Bản, người ta chủ trương cho trẻ 
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vầy đất cát, kể cả lội xuống bùn, giúp trẻ đấm mình vào 
thiên nhiên, qua đó trẻ mới trải nghiệm một cách dễ dàng 
trong môi trường. 

~ Cần bảo đảm an toàn cho trẻ. Tránh cho trẻ phải chịu 
những yếu tố tác động quá gay gắt của môi trường như nắng 
nóng, gió rét cũng như những chất độc hại. Vì cơ thể của trẻ 
còn quá non yếu, cần được bảo vệ. 

— Cho trẻ tiếp xúc trực tiếp trong môi trường cần thực 
hiện dần từng bước từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức 
tạp, tránh những thay đổi quá đột ngột. 

~ Tuỳ theo độ tuổi và thể tạng của từng cháu mà tổ chức 
cho trẻ trải nghiệm trong môi trường một cách phù hợp. 

~ Trong khi tiếp xúc trực tiếp với môi trường cần khuyến 
khích trẻ làm những việc để bảo vệ môi trường đồng thời 
ngăn chặn kịp thời những hành vi bản năng có tính chất phá 
hoại môi trường. 


3. Phương pháp giao việc cho trẻ 

Bằng hành động thực tiễn trẻ hoàn thành một nhiệm vụ 
nào đó do người lớn giao cho, như dọn dẹp nơi ở, nơi chơi, 
cắm hoa vào lọ, nhổ cỏ vườn, tưới nước cho cây, cho gà ăn... 

Những việc giao cho trẻ đều là những việc hàng ngày mà 
trẻ thường nhìn thấy người lớn gần gũi xung quanh làm. 
Những đứa trẻ được nuông chiều thường không hay mó tay 
đến những việc đó và cũng không quan tâm đến nỗi vất vả 
của những người xung quanh, chúng cứ tha hồ bày bừa, tha 
hồ đòi hỏi những gì chúng muốn. Giao việc cho trẻ là một 
cách nhắc nhở chúng hãy quan tâm đến những người xung 
quanh, quan tâm đến môi trường sống của mình và tập cho 
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các cháu nhỏ có thói quen làm việc để góp phần vào việc cải 
thiện và bảo vệ môi trường cùng với người lớn. 

Những việc giao cho trẻ lúc đầu chỉ là những việc nhỏ mà 
chúng vẫn thường thấy người lớn làm hàng ngày và có thể 
bắt chước họ một cách dễ dàng. Lúc này hành động của 
người lớn được xem như những mẫu hành vi, trẻ chỉ việc 
nhìn vào rồi bắt chước làm theo. Do đó việc làm của người 
lớn cần phải có hiệu quả trông thấy, thao tác cần phải rõ 
ràng và hợp lí, khi làm việc cần tỏ thái độ ân cần, chu đáo và 
thể hiện lòng ham thích đối với công việc Đó là tấm gương 
cho trẻ noi theo, lôi cuốn trẻ vào công việc một cách tự giác 
và hứng thú. Trẻ em thường thích thú khi được làm việc với 
người lớn và chính niềm say mê công việc vun đắp cho môi 
trường sống của họ nhiều khi còn có sức cuốn hút chúng hơn 
là những hiểu biết khoa học về môi trường. 

Dần dần, người lớn có thể giao cho trẻ những công việc 
mang tính độc lập và khuyến khích trẻ tự làm lấy. Đây có 
thể coi là những nhiệm vụ nhằm phát huy tính tự lập cho 
trẻ. Lúc này trẻ không chỉ biết làm theo mẫu đã cò mà còn 
biết phát huy sáng kiến, khắc phục trở ngại để hoàn thành 
nhiệm vụ của mình. Đứa trẻ sẽ cảm thấy tự hào biết bao khi 
mình biết làm sạch đẹp vun đắp môi trường sống cho mình 
và cho mọi người. Lòng tự nguyện và ý thức trách nhiệm của 
đứa trẻ nhờ đó ngay từ khi còn bé là hạt mầm khoẻ khoắn sẽ 
nảy sinh ở chúng kiểu ứng xử có văn hoá đối với môi trường 
mà GDMT đang nhằm tới. 

Khi thực hiện phương pháp giao việc cần chú ý những 
điểm sau đây: 

— Giao việc cho trẻ phải vừa sức, tránh giao những việc 
nặng quá làm ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của trẻ, vì ở giai 
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đoạn này các bộ phận, các cơ quan trong cơ thể còn rất non 
yếu, thậm chí chưa hình thành rõ nét, rất dễ bị tổn thương. 

~ Trong khi giao việc cho trẻ không nên dùng thái độ cưỡng 
ép, biến công việc như một thứ khổ sai làm cho trẻ cảm thấy 
nặng nề, khó chịu, khó hình thành ở chúng lòng say mê và tính 
tự nguyện đối với công việc mà lòng say mê và tỉnh thần tự 
nguyện lại là phẩm chất không thể thiếu được đối với bất cứ 
người lao động chân chính nào, đó là nguồn gốc của mọi sự 
sáng tạo 

~ Dần dần cần giúp trẻ thấy được bổn phận của mình là 
phải tham gia vào công việc cải thiện và bảo vệ môi trường 
sống dù cho những việc đó không gây hứng thú, tránh ỷ lại 
người khác hoặc thể hiện những hành vi thiếu tôn trọng lao 
động của họ. 

4. Phương pháp thí nghiệm 

Phương pháp thí nghiệm là phương pháp tổ chức cho trẻ 
hành động thực tiễn tạo ra kết quả nhằm kiểm nghiệm một 
tính chất nào đó của sự vật hoặc tạo dựng lại một hiện tượng 
nào đó trong thiên nhiên. Đây chỉ là những thí nghiệm hết 
sức đơn giản nhưng đối với trẻ em lại có ý nghĩa lớn lao trong 
việc tìm tòi, khám phá thế giới và cải thiện, bảo vệ môi 
trường. Những thí nghiệm làm ra mưa (lấy nắp đậy lên một 
cốc nước nóng đang bốc hơi, cho trẻ quan sát những giọt nước 
đọng lại ở đó rồi dần dần rơi xuống), làm ra gió (cầm chong 
chóng nếu đứng tại chỗ thì chong chóng không quay; nếu 
chạy thì chong chóng quay; chạy chậm thì chong chóng quay 
chậm, chạy nhanh thì chong chóng quay nhanh), làm ra 
ngày đêm (dùng bóng đèn làm mặt trời chiếu vào quả cầu. 
Phía có mặt trời chiếu vào là ngày, phía không có ánh 
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mặt trời là đêm. Cho quả cầu quay để thấy sự thay đổi từ 
ngày sang đêm và từ đêm sang ngày)v.v... những thí nghiệm 
như thế sẽ giúp trẻ phát hiện được một số thuộc tính bên 
trong của sự vật và hiện tượng mà không thể quan sát trực 
tiếp bằng các giác quan được, giúp trẻ khám phá nhiều điều ' 
mới lạ trong thiên nhiên và sơ bộ nắm được một số biến đổi 
của sự vật và hiện tượng mang tính quy luật. Nhờ đó sẽ hình 
thành nên ở trẻ vốn tri thức tiền khoa học tạo tiền để cho 
việc học tập và nghiên cứu khoa học sau này. 

Sử dụng phương pháp thí nghiệm cần chú ý mấy điểm 
sau đây: 

~ Cần mạnh đạn cho trẻ tự tay làm thí nghiệm, người lớn 
chỉ hướng dẫn mà không làm thay. Tuy nhiên cần thận trọng 
để bảo đảm an toàn cho trẻ trong khi làm thí nghiệm. 

— Trong quá trình thí nghiệm một mặt cho trẻ tận dụng 
những giác quan cần thiết để quan sát sự vật; mặt khác cần 
kích thích hoạt động tư duy của trẻ để nhận xét những biến 
đổi mang tính quy luật trong các mối quan hệ tương tác lẫn 
nhau của sự vật và hiện tượng trong thiên nhiên, đặc biệt là 
mối quan hệ tương tác giữa con người với thiên nhiên. 


5. Phương pháp dùng trò chơi 

Chơi là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt đối với cuộc sống 
của trẻ em, riêng đối với trẻ Mẫu giáo thì đó là hoạt động chủ 
đạo. Trong khi chơi trẻ sống hết mình và do đó có nhiều cơ 
hội để phát triển toàn điện. Với quan niệm trò chơi là trường 
học của cuộc sống, GDMT cho trẻ nếu biết sử dụng trò chơi, 
có thể coi đó là phương cách tốt nhất để đạt tới hiệu quả 
mong muốn. 
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Trò chơi có nhiều loại (trò chơi đóng vai theo chủ để, trò 
chơi đóng kịch, trò chơi xây dựng, trò chơi vận động, trò chơi 
trí tuệ...). Có thể nói, có bao nhiêu loại trò chơi thì cũng có 
bấy nhiêu cách sử dụng nó vào việc GDMT cho trẻ em. 

Khi tham gia vào những trò chơi xây dựng như "Xây 
dựng trại chăn nuôi", “Đắp đê chống lụt", "Làm những ngôi 
nhà chung sống với lũ"... trẻ sẽ hoá thân vào các bác thợ xây 
làm việc với tỉnh thần trách nhiệm cao mong bảo vệ con 
người, vật nuôi, cây trồng thoát khỏi những hiểm hoạ của 
môi trường. 

Trò chơi vận động giúp trẻ biết vận động trong môi 
trường một cách hợp lí để tăng cường sức khoẻ và các tố chất 
(mạnh mẽ, bền bỉ, dẻo dai, khéo léo...), với một tinh thần 
sảng khoái, vui tươi. Qua việc bắt chước hành vi của những 
con vật trong các trò chơi như "Mèo đuổi chuột", "Cò bắt ếch", 
" Quạ và gà con”... trẻ sẽ hiểu được tập tính của động vật một 
cách dễ dàng. 

Trò chơi trí tuệ là một loại trò chơi có vai trò đặc biệt 
trong việc nâng cao hiểu biết của trẻ về thế giới tự nhiên. 
Trò chơi lô-tô như "Con này ăn gì" (tìm đúng thức ăn cho các 
con vật như thỏ ăn cà rốt, gà ăn thóc, trâu ăn cỏ) hoặc trò 
chơi đô-mi-nô ghép hình các con vật ở cạnh nhau sao cho 
chúng không đánh nhau và ăn thịt lẫn nhau... giúp trẻ hiểu 
thêm cuộc sống của động vật trong môi trường. 

Đặc biệt trò chơi đóng vai theo chủ đề là loại trò chơi mà 
khi tham gia đứa trẻ mô phỏng lại một mảng nào đó trong 
cuộc sống thực bằng cách nhập vào vai của một nhân vật nào 
đó để thực hiện chức năng xã hội của họ, được các cháu nhỏ 
rất ham thích. Trò chơi này có thể đóng góp vào việc chuẩn bị 
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cho trẻ tham gia vào công cuộc bảo vệ môi trường bằng các 
chủ để chơi như "Chăm sóc vườn cây”, "Các nhà thám hiểm", 
"Những người lính cứu hoả", "Những người cứu hộ cá heo"... 
Trong những trò chơi đó các cháu sống và làm việc như thật 
chẳng khác nào những người lớn đang thực hiện nhiệm vụ 
chăm sóc và bảo vệ môi trường. Khi tham gia vào các trò chơi 
như thế, mối quan hệ con người - thiên nhiên xuất hiện trước 
trẻ em thật rõ ràng và hết sức sinh động, lôi cuốn các cháu 
vào công cuộc bảo vệ môi trường một cách tích cực như trong 
cuộc sống thực vậy. 

Còn có thể kể ra vô số trò chơi làm hấp dẫn trẻ em, trong 
đó có không ít trò chơi giúp trẻ tìm hiểu về sự vật hiện tượng 
trong thiên nhiên, mối quan hệ con người - thiên nhiên, làm 
nảy sinh trong các cháu nhỏ tình cảm gắn bó với thiên nhiên 
và thúc đẩy những hành vi tích cực bảo vệ môi trường. 


6. Phương pháp trò chuyện nêu vấn đề 

Phương pháp trò chuyện nêu vấn đề được dùng nhiều 
trong GDMT cho trẻ em. Đây là sự giao tiếp, trao đổi giữa 
người lớn với trẻ em về các vấn để môi trường nhằm mục 
đích của GDMT. Đây là phương pháp mà ai cũng có thể sử 
dụng và sử dụng ở mọi nơi, mọi lúc. Tuy vậy để đạt tới kết 
quả mong muốn, khi sử dụng phương pháp này cần chú ý 
những điểm say đây: 

~ Cần chú ý đến tính định hướng của phương pháp này, 
bởi lẽ trong cuộc sống người ta có thể trò chuyện với nhau ở 
bất cứ nơi nào, lúc nào và về bất cứ vấn để gì. Nhưng khi 
dùng phương pháp trò chuyện để GDMT cho trẻ thì phải 
hướng về mục đích của GDMT, đó là hình thành và phát triển 
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ba chức năng của con người đối với môi trường (tìm hiểu môi 
trường, thái độ đối với môi trường và hành vi đối với môi 
trường), tránh lan man, chuyện nọ xọ chuyện kia, làm phân 
tán chú ý của đứa trẻ. 

~ Trong khi trò chuyện, giữa trẻ em và người lớn cần có 
quan hệ bình đẳng. Người lớn cần tôn trọng trẻ em, khêu gợi 
những ý nghĩ, những tình cảm về môi trường đang có ở trẻ để 
chúng bộc lộ một cách tự nhiên. Tránh sự áp đặt từ bên ngoài, 
ngay cả khi trẻ bộc lộ những sai lầm, người lớn cũng nên uốn 
nắn, chỉ bảo nhẹ nhàng, không được có những lời nói trấn áp. 

— Đây là cuộc trò chuyện đặc biệt về môi trường, người 
lớn cần khêu gợi, "nêu vấn đề" để trẻ có hướng suy nghĩ đúng 
về môi trường mình đang sống. Trong các em nhỏ, những câu 
hỏi về trái đất nắng mưa, cỏ cây hoa lá... luôn luôn xuất 
hiện, những câu hỏi như thế này của một em bé ð tuổi: "Gió 
từ đâu ra? Mây sao bay được? Ai sinh ra nước? Ai sinh ra 
trời? Mẹ sinh ra Hiền? Ai sinh ra đất?" (Bài thơ "Ai sinh" của 
Ngô Thị Bích Hiển) và vô vàn câu hỏi khác khiến cho người 
lớn đôi khi cũng phải lúng túng. Tuy vậy không phải bất cứ 
em bé nào cũng đặt ra được những câu hỏi và cũng không 
phải trước vấn để nào đứa trẻ cũng có những băn khoăn 
thắc mắc. Người lớn cần kích thích, khêu gợi, làm nảy sinh 
những câu hỏi trong óc các em. Biết hỏi là một biểu hiện tốt 
của tư duy. Nhưng điều quan trọng hơn là giải đáp được 
những câu hỏi đó. Nhiều câu hỏi được trẻ đặt ra nhưng 
chúng lại không tìm cách để giải đáp, nên câu hỏi cũng chỉ là 
câu hỏi, đôi khi còn biến thành câu nói xã giao ở cửa miệng, 
hỏi mà không tìm cách trả lời hoặc thậm chí không cần nghe 
trả lời. Lúc này người lớn lại cần phải gợi mở để trẻ tự tìm 
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cách giải quyết vấn để, tự mình tháo gỡ những thắc mắc mà 
không dựa dẫm, ỷ lại người khác hoặc như con vẹt nhắc lại 
những lời có sẵn. Tất nhiên đây là những vấn để về môi 
trường hết sức đơn giản và cách giải quyết vấn để cũng hết 
sức đơn sơ. Nhiều câu hỏi của trẻ không dễ gì giải đáp nổi, 
thậm chí nhiều câu lỏi còn phải gác lại chờ sự tiến bộ của 
khoa học. Nhưng điều đáng quan tâm hơn cả trong việc sử 
dụng phương pháp trò chuyện là kích thích sự phát triển 
nhu cầu khám phá thế giới ở trẻ em. Những câu hỏi "cái gì?, 
"tại sao?", "như thế nào?", "làm cách gì?" v.v... luôn luôn được 
đặt ra trong cuộc trò chuyện và tốt nhất là để tự trẻ đặt ra rồi 
tìm cách giải quyết với sự gợi mở và hướng dẫn của người lớn. 

Những câu đố vui cũng có thể dùng trong khi trò chuyện 
với trẻ, giúp trẻ phát triển tư duy để phán đoán, suy luân vệ 
sự vật và hiện tượng trong thiên nhiên như: 


Bà già mặc áo đỏ 
Trẻ nhỏ mặc áo xanh 

(Quả ớt) 
Có râu, có tóc, có răng vàng 


Quần áo xềnh xoàng ba bốn bộ 
Mà còn nũng nịu mẹ bổng mang 


( Bắp ngô tẻ) 
Bốn cây cột dừa 
Hai cây đỉnh sắt 
Một cái đong đưa 
Một cái ngúc ngoắc 
(Con voi) 
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Da cóc mà bọc bột lọc 
Bột lọc mà bọc hòn sỏi. 
(Quả vải) 
Da cóc mà bọc bột lọc 
Bột lọc mà bọc hòn than 
(Quả nhãn) 
7. Phương pháp kể chuyện 


Kể chuyện là thuật lại một sự kiện hay miêu tả một đối 
tượng nào đó với một hình thúc trình bày mang sắc thái biểu 
cảm, theo trình tự diễn biến của nó. Phương pháp kể chuyện 
trong việ GDMT cho trẻ là cách thức kể lại những 
câu chuyện có liên quan đến môi trường, phản ánh mối quan 
hệ giữa con người với thiên nhiên, nhằm làm cho trẻ nghe để 
hiểu và đồng cảm đối với sự kiện hay đối tượng trong chuyện 
kể. Chuyện kể cho trẻ nghe bao gồm nhiều thể loại. Đó là 
chuyện xảy ra hằng ngày, truyện cổ tích, truyện đồng thoại, 
truyện kể về loài vật, truyện tranh... Hầu hết các loài chuyện 
đó đều hấp dẫn và có tác dụng GDMT cho trẻ nếu có phương 
pháp thích hợp. 

— Chuyện xảy ra hàng ngày. Trong cuộc sống có biết bao 
nhiêu là chuyện xảy ra xung quanh, người lớn có thể chọn ra 
những chuyện có tác dụng bổ ích đến đời sống tinh thần của 
trẻ, đặc biệt là những chuyện mang lại cho trẻ những hiểu 
biết cần thiết về môi trường, hình thành thái độ thân thiện 
với môi trường và ý thức bảo vệ môi trường. Nội dung của các 
câu chuyện rất phong phú, chuyện về lòng dũng cảm của 
một bác thợ rừng chống lại bọn lâm tặc, chuyện về cô quét 
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rác tận tình làm việc trong đêm ba mươi Tết, chuyện về một 
anh thiếu niên cứu bạn giữa dòng sông chảy xiết, đặc biệt là 
chuyện xảy ra gần gũi quanh trẻ, như chuyện về những em 
bé ăn mặc sạch sẽ và không vứt rác ra đường, luôn dọn nhà 
cửa gọn gàng và chăm sóc đàn gà con... Tất cả những chuyện 
như thế nếu có cách kể hấp dẫn, đúng lúc không những gây 
thích thú cho trẻ mà còn khiến chúng liên hệ giữa thái độ 
của mình với người tốt, việc tốt trong chuyện và dễ dàng khơi 
dậy ở trẻ tình cảnh và ý thức hành vi bảo vệ môi trường. 

~ Truyện loài uật là một thể loại được viết một cách 
nghiêm túc đưới cái nhìn khoa học về đời sống của động vật. 
Đó là những câu chuyện sinh động, về thế giới loài vật. 
Nhân vật trong truyện là những con chim, con thú được miêu 
tả rất thật và chính xác về dáng vẻ và tập tính của chúng. Các 
nhân vật muông thú trong truyện rất sống động, cũng thông 
minh, khôn khéo trong cuộc đấu tranh sinh tồn, đồng thời cũng 
tràn đầy xúc cảm chẳng khác gì con người. Qua truyện loài vật 
trẻ hiểu khá sâu sắc tập tính của nhiều loài vật, những mối 
quan hệ qua lại giữa chúng với môi trường xung quanh, đồng 
thời gợi lên những xúc cảm không kém phần mạnh mẽ đối với 
những con vật đáng yêu mà cũng đáng sợ, kích thích lòng ham 
say khám phá thế giới loài vật của trẻ em. 

~ Truyện đồng thoại là một thể loại đặc biệt của văn học, 
có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa hiện thực và yếu tố tưởng 
tượng. Nhân vật chính thường là động vật, thực vật và 
những vật vô tri, vô giác được nhân cách hoá để tạo nên một 
thế giới thần kì, thích hợp với trí tưởng tượng của trẻ nhỏ. 
Thông qua thế giới hư hư thực thực đó, tác giả muốn 
phản ánh những sự kiện xảy ra trong xã hội loài người. 
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Truyện đồng thoại được dùng nhiều để giáo dục trẻ em, trong 
GDMT truyện đồng thoại cũng gây nhiều ấn tượng tốt đẹp 
cho trẻ về mối quan hệ giữa con người với con người và giữa 
con người với thiên nhiên. 

~ Truyện cổ tích mặc dầu mang tính chất thần thoại và 
nhiều khi còn hoang đường, nhưng biết sử dụng thích hợp thì 
cũng mang lại cho trẻ nhiều lợi ích, kể cả trong GDMT. Ở 
đây có những mâu thuẫn dường như không thể “hoà giải" 
được. Đó là mâu thuẫn giữa việc hình thành ở trẻ kiểu ứng 
xử có văn hoá đối với môi trường bao giờ cũng mang tính duy 
vật khoa học với những gì xảy ra trong truyện cổ tích do đầu 
óc con người tưởng tượng ra một cách thần bí, duy tâm. Do 
đó khó có thể thông qua truyện cổ tích để giúp trẻ hiểu một 
cách chính xác về con người và thiên nhiên. Nhưng điều 
quan trọng là những tình cảm đằm thắm và sâu sắc, đặc biệt 
là lòng nhân ái, những ước mơ trong sáng đầy tính hướng 
thiện trong quan hệ giữa người với người và giữa người với 
thiên nhiên có khả năng làm nảy sinh ở trẻ thơ khát vọng về 
một cuộc sống tốt lành cho mọi người và cho muôn loài trên 
thế gian. 

— Truyện tranh có ưu thế hơn cả trong việc GDMT cho 
trẻ nhỏ. Ở đây hình ảnh và lời nói bổ sung cho nhau, hoà 
quyện vào nhau tạo nên một thế giới nhiều hình dáng, màu 
sắc lung linh, kì ảo hấp dẫn trẻ em đến say mê tột độ. Bằng 
những nét vẽ tài tình của người hoạ sĩ, tất cả những cảnh 
vật, con người cùng những biến đổi theo tạo hoá đều có thể 
hiện lên rõ ràng, chân thật, giúp trẻ đễ nhìn, dễ ngắm; cũng 
có thể hiện lên như những phép biến hoá thần thông giữa 
đất trời, cuốn hút trí tưởng tượng của trẻ nhỏ để chúng hình 
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dung ra cuộc sống con người và vạn vật trong vũ trụ. Tranh 
đã đẹp lại được kết hợp với lời kể hay, khúc chiết, rõ ràng 
dẫn dắt trẻ vào một thế giới, nơi đó con người và muôn loài 
biết sống hoà hợp với nhau, thân thiện với nhau; những 
tranh chấp xảy ra dù khốc liệt đến đâu rồi cũng được giải 
quyết theo quy luật của tự nhiên. Kể chyện bằng tranh có 
thể coi là một phương pháp hữu hiệu để giúp trẻ tìm hiểu thế 
giới, xác lập thái độ thân thiện với thiên nhiên và làm nảy 
sinh những hành vi bảo vệ môi trường. 

Tất cả những phương pháp được trình bày trên đây, khi 
sử dụng nên lựa chọn phù hợp với từng chủ đề hay trong mỗi 
tình huống cụ thể, lại cần nên kết hợp các phương pháp với 
nhau để chúng bổ sung cho nhau nhằm đạt tới hiệu quả 
mong muốn. 
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NHỮNG CHỦ ĐỀ CHÍNH 
CỦA GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG 
TRONGTRƯỜNG MẦM NON 


Nội dung GDMT trong trường Mầm non bao gồm rất 
rộng rãi, gần như tất cả những gì có trong môi trường sống 
của con người, những gì bao quanh đứa trẻ. Tuy nhiên, để 
thực hiện cho phù hợp với trẻ em đang ở tuổi mầm non (dưới 
6 tuổi), trong tài liệu này chỉ chọn lọc nêu lên một số chủ đề 
chính của GDMT để thực hiện ở trường Mầm non. 

4.1. Bản thân - bé là ai? 

~ Tên tuổi của bé. 

— Hình dáng bên ngoài của bé (Chiểu cao, béo hay gẩy, 
màu đa, màu tóc), bé giống ai trong nhà. 

— Các giác quan và bộ phận thân thể của bé (Mắt, mũi, 
miệng, tai, tay, chân, đầu, ngực, bụng...) và chức năng của 
chúng. Miêu tả bản thân bằng ngôn ngữ và tạo hình. 

— Những nhu cầu của bé: ăn, uống, thở, ngủ, chơi đùa, 
chạy nhảy, khám phá thế giới, chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ 
của bản thân. 

= Thái độ đối với bản thân và những kĩ năng tự phục vụ: 
ăn, ngủ, tắm rửa, mặc quần áo, đi vệ sinh... 

— Nhận biết vị trí và vai trò của bé trong gia đình: là con 
ai, cháu ai, em ai (hay anh, chị) của ai; thái độ đối với những 


478 


người thân thiết xung quanh và biết làm gì để giúp đỡ những 
người trong gia đình. 


4.2. Gia đình của bé 

~ Gia đình bé có bao nhiêu người, kể từ người lớn nhất 
đến người nhỏ nhất (ông bà nội ngoại, cha mẹ, anh, chị, em). 
Ngoài ra còn những người bà con khác. 

~ Tên, tuổi của những người trong gia đình và miêu tả 
dáng vẻ bên ngoài của họ. 

~ Ông bà, cha mẹ làm nghề gì. 

- Quan hệ của bé với những người trong gia đình: là con 
ai, cháu ai, em ai, anh hay chị của ai. 

~ Những người trong gia đình đã chăm sóc nuôi dưỡng bé 
như thế nào. 

~ Bé có thái độ như thế nào đối với ông bà, cha mẹ, 
anh chị...và làm gì để giúp đỡ những người đó. 

- Gia đình của bé sống trong ngôi nhà như thế nào 
(chung cư hay nhà riêng, rộng rãi hay chật chội, đồ đạc trong 
nhà bày biện như thế nào...) bé có yêu thích ngôi nhà đó 
không. Bé làm gì để chỗ ở của mình sạch đẹp. 


43. Quê hương của bé (thôn xóm hay khu phố nơi 
gia đình bé ở) 

~ Tên làng hay tên phố. 

- Quang cảnh chung (rừng, núi, sông, biển, phố xá, 
chợ búa...). 

— Người đông hay ít. Họ làm nghề gì. 

~ Có danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, khu vui chơi 
giải trí nào. 

~ Nhà cửa xây dựng ra sao. 
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~ Các công trình giao thông (đường sá, cầu, cảng, nhà ga, 
bến tàu...) 

- Bé làm gì để quê hương thêm sạch đẹp (vứt rác đúng 
nơi quy định, không nghịch phá hay làm mất trật tự nơi công 
cộng, không hái lá vặt hoa ở vườn hoa...). 

~ Có khách lạ đến thì chào hỏi lễ phép, mạnh dạn giao tiếp. 


4.4. Trường Mầm non của bé 

— Tên trường, lớp, tên cô hiệu trưởng. 

— Tên cô giáo của bé, miêu tả hình dáng bên ngoài, cách 
nói năng, ăn mặc, thái độ đối xử với bé như thế nào. 

~ Bé làm gì cho cô vui. 

— Bác cấp dưỡng nấu ăn như thế nào, khi trực nhật bé làm 
gì để giúp bác cấp dưỡng. Bé thường được ăn món gì ở trường... 

— Trong trường có nhiều bạn không, bé làm gì để tỏ lòng 
thân ái đoàn kết với các bạn. 

- Kể các hoạt động của bé trong một ngày (buổi sáng, 
buổi trưa, buổi chiều). 

~ Bé làm gì cho trường sạch đẹp. 


4.5. Cây trong vườn 

~ Các cây trong vườn (nhiều hay ít, lớn hay nhỏ...). 

— Phân cây trong vườn thành từng loại theo lợi ích của 
mỗi loại (cây cho rau, cây cho hoa, cây cho quả, cây cho gỗ...). 

— Hình đáng của các loại cây. 

— Lợi ích chung của cây đối với con người (làm bóng mát, 
cung cấp không khí trong lành, thức ăn và làm đẹp nơi ở). 

~ Cây cần gì để sống (ánh sáng, nước, đất màu mỡ). 
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— Cây trong các mùa khác nhau. 
— Em chăm sóc cây như thế nào. 


4.6. Vật nuôi trong nhà 

- Những con vật có thể nuôi trong nhà. 

— Gia súc: chó mèo, lợn, thỏ... 

~ Gia cầm: gà, vịt, ngan, chim... 

— Con vật ăn gì. 

~ Con vật sống ở đâu. 

— Em chăm sóc các con vật nuôi trong nhà như thế nào. 
— Tên, hình dáng bên ngoài, hành vi và nơi ở của chúng. 


4.7. Đi thăm vườn bách thú 

~ Các con thú đữ (sói, hổ, sư tử, voi...). 

~ Các con thú hiển lành ( hươu cao cổ, đê, nai...). 

~ Loài bò sát (trăn, rắn, cá sấu...). 

~ Chim (sáo, vẹt, sơn ca, vàng anh...). 

~ Cá (cá vàng, cá chép, cá quả...). 

~ Người ta chăm sóc các con thú như thế nào. 

~ Tên, điều kiện sống, hình dáng bên ngoài, hành vi và 
lợi ích của chúng. 


4.8. Thời tiết 

~ Nắng. 

- Gió. 

— Mây. 

— Mưa. 

~ Lũ lụt, hạn hán, bão. 


481 


~ Tác động của nắng, gió, mưa... đối với đời sống của con 
người (lợi và hại). 

- Con người làm gì để chống lại những tác hại của 
thời tiết. 

~ Ngày và đêm (sự thay đổi thời tiết trong ngày: sáng, 
trưa, chiều, tối, đêm). 

— Các mùa (xuân, hạ, thu, đông; mùa mưa, mùa khô). 


4.9. Tài nguyên 

- Ánh sáng. 

— Không khí. 

~ Biển. 

— Rừng. 

— Nước. 

- Đất đai. 

— Các khoáng sản trong lòng đất. 

— Các nguyên vật liệu khác. 

~ Lối sống tiết kiệm trong tiêu dùng, không tham lam ích kỉ. 


4.10. Mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên 


~ Con người và thiên nhiên đều thay đổi theo thời gian 
(sinh ra, lớn lên, trưởng thành, già đi và chết). 


~ Thiên nhiên tác động đến con người: 

+ Tác động tích cực (nuôi sống con người) 

+ Tác động tiêu cực, tàn phá cuộc sống con người). 

— Con người tác động đến thiên nhiên: 

+ Tác động tích cực (chăm sóc và khai thác thiên nhiên). 
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+ Tác động tiêu cực (phá hoại thiên nhiên). 

- Thực trạng của môi trường hiện nay đang bị xuống cấp, 
đang bị huỷ hoại. 

- Con người làm gì để cải thiện và bảo vệ môi trường 
sống của mình. 

- Bé làm gì để góp phần cùng với người lớn bảo vệ 
môi trường. 

Mười chủ để nêu ở trên không thể đầy đủ cho nội dung 
GDMT đối với trẻ em, đây chỉ là những vấn đề chính yếu. 
Mười chủ để này cũng không biên soạn theo khuôn khổ của 
một môn học có trình tự, lớp lang. Nên khi thực hiện không 
cần phải thiết kế nội dung theo thứ tự từng mục, từng bài một 
cách chặt chẽ, mà cần thực hiện một cách linh hoạt tuỳ theo 
tình huống trong chế độ sinh hoạt hàng ngày của trẻ. Các chủ 
để trên có thể được chia nhỏ, đan cài, lổng ghép vào nhau và 
đặt chúng trong mối quan hệ với các mặt giáo dục khác ở 
trường Mầm non. 

Với việc sử dụng một cách sáng tạo các nhương pháp 
GDMT, giáo viên mầm non có thể thực hiện các chủ để trên ở 
mọi lúc, mọi nơi và cả trong từng "tiết học" (đương nhiên tiết 
học của trẻ tuổi mầm non không giống với tiết học ở trường 
phổ thông, đó chỉ là một khoảng thời gian ngắn độ vài chục 
phút giúp trẻ hệ thống hoá, chính xác hoá và bổ sung những 
điều cần thiết về môi trường xung quanh) nhằm kích thích trẻ 
tìm hiểu, khám phá thế giới, thân thiện và gắn bó với thiên 
nhiên, có ý thức và hành vi bảo vệ môi trường, theo mục đích 
của GDMT đối với trẻ nhỏ: Hình thành cách ứng xử có 
uăn hoá đổi uới môi trường. 
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Phần IX 


Giáo dục mềm non nông thôn 


NGHĨ VỀ MỘT CON ĐƯỜNG 
PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC MẦM NON 
NÔNG THÔN NƯỚC TA. 


I. Vài nét về hiện trạng giáo dục Mầm non nông thôn 


Tối không giám trình bày ở đây về hiện trạng GDMN 
nông thôn nước ta một cách đầy đủ, vì đã có các cơ quan 
thuộc ngành GDMN nghiên cứu cẩn thận rồi. Từ những báo 
cáo được đọc và quan sát của mình mỗi khi có dịp về nông 
thôn, tôi chỉ lấy ra đây một số nét mà tôi quan tâm để vẽ lên 
một bức tranh chỉ gồm những nét chấm phá nhưng quan 
trọng để dễ hình dung về GDMN nông thôn của ta hiện nay. 

Đến nay tỉ lệ trẻ em ở độ tuổi Mầm non tính trong cả 
nước tại thời điểm năm học 2001 - 2002 có 13,45% số trẻ đi 
nhà trẻ và 51,63% số trẻ đi mẫu giáo. Riêng 15 tỉnh đồng 
bằng Sông Cửu Long (trong đó vùng nông thôn là chủ yếu), 
tỉ lệ đạt 2,67% số trẻ đi nhà trẻ và 43,67% số trẻ đi Mẫu giáo, 
trong đó phần lớn là trẻ 5 tuổi chuẩn bị vào lớp Một, nếu 
tính riêng trẻ 3 — 4 tuổi thì tỉ lệ đến lớp mẫu giáo là rất thấp. 

Ở nông thôn vẫn còn nhiều xã chưa hề có cơ sở GDMN. 
Tại thời điểm tháng 5/2002 còn có 222 xã trắng về GDMN 


* Hội thảo Quốc gia ~ Chiến lược phát triển GD trong thế kỉ 
XXL. Hà Nội 31 —- 22/10/2002. 
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(xã chưa có trường, lớp GDMN) và có 323 xã chỉ có một lớp 
mẫu giáo gắn với trường tiểu học. 

Trong toàn quốc có 600 trường trọng dây (trường có chất 
lượng cao - mô hình mẫu cho các trường Mầm non noi theo) 
thì chỉ có 12 trường thuộc địa bàn nông thôn, chiếm 2%. 

Hiện nay số GVMN được đào tạo đưới chuẩn còn 30% số 
GVMN trong cả nước, mà hầu hết là ở khu vực nông thôn. 
Đại bộ phận (nếu không nói là tất cả) GVMN nông thông còn 
ở ngoài biên chế, có thu nhập rất thấp, đời sống khó khăn, 
bấp bênh kéo dài nhiều năm, trong đó có 1671 hiệu trưởng 
trường Mầm non cũng chưa được tuyển dụng vào biên chế và 
kéo theo đó là hầu hết GVMN nông thôn chưa có bảo hiểm 
xã hội và bảo hiểm y tế. 

Ở nông thôn hầu hết trường, lớp Mầm non đều làm bằng 
tranh tre, nứa lá tổi tàn, không có bàn ghế, không có nhà vệ 
sinh, không có trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi và nơi vui chơi 
giải trí cho các cháu ?°, 

Từ bức tranh chấm phá về GDMN hiện nay trên đây, ai 
cũng có thể rút ra một kết luận rằng: Đại bộ phận trẻ em 
đang ở tuổi Mầm non nông thôn chưa được hưởng quyền lợi 
được chăm sóc và giáo dục của Đảng, Nhà nước và nhân dân 
ta. Mặc đầu chúng ta vẫn hô hào: "Trẻ em hôm nay, thế giới 
ngày mai!", hơn nữa nước ta lại là nước thứ II kí vào 


t? (Toàn bộ số liệu và tình trạng nêu trên là trích từ báo cáo 
"Phát triển GDMN theo tỉnh thần Nghị quyết TƯ 2 (khoá 8) uà Nghị quyết 
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX (Tài liệu dùng trong Hội nghị của Thủ 
tướng Chính phủ về công tác GDMN). 
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Công ước quốc tế uê Quyền trẻ em. Điều đó khiến cho người. 
lớn chúng ta, nhất là các nhà giáo dục không khỏi xót xa và 
rất nhiều người mong ước có một chiến lược phát triển 
GDMN phù hợp với nông thôn nước ta đang cùng các vùng 
miền khác tiến vào thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá của 
đất nước. Điều mong ước đó cũng là nguyện vọng của bà con 
nông dân. Trong một cuộc điều tra ở một số vùng nông thôn 
cho thấy 72% số người được hỏi đã nói lên nguyện vọng muốn 
cho trẻ đến trường Mầm non là "Vì tương lai của các cháu, 
94% các bậc cha mẹ lại nêu lí do cụ thể hơn: "Để cháu được 
học, cháu có cơ hội tiếp xúc với bạn bè và làm quen với môi 
trường xung quanh"; 40% trả lời: "Cho cháu đi trường Mầm 
non là để rảnh tay mà tham gia lao động sản xuất."?), 
Rõ ràng nhu cầu cho trẻ đến các cơ sở GDMN ngày nay đã 
trở nên bức thiết của nhiều người nông dân nước ta. 


1. Một vài nét về mặt yếu và thế mạnh của GDMN nông 
thôn nước ta 


Đặc điểm về kinh tế, văn hoá, xã hội... của nông thôn khác 
xa thành phố về cả mặt yếu kém cũng như thế mạnh. Thông 
thường khi nghĩ đến tình hình GDMN nông thôn người ta đều 
nghĩ đến ngay mặt nghèo nàn lạc hậu. Phần lớn các công trình 
nghiên cứu vừa qua đều cho thấy cái nghèo nàn lạc hậu ấy đã 
nổi lên rõ ràng (như phần hiện trạng đã nêu) và coi đó chính là 
"thủ phạm" gần như đuy nhất làm cho GDMN nông thôn yếu 


t'Báo cáo đã dẫn. 
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kém, còn mấy ai (kể cả trong các công trình nghiên cứu) nghĩ 
đến thế mạnh, tiểm năng to lớn của nông thôn cần cho phát 
triển GDMN ở đó. 

Để vạch được chiến lược phát triển GDMN nông thôn 
nước ta, trước hết cần nghiên cứu thật kĩ mặt yếu cũng như 
thế mạnh của địa bàn rộng lớn này. Mặt yếu thì chúng ta dễ 
nhận ra trong nhiều bản báo cáo và một phần nào ở bức 
tranh chấm phá về hiện trạng của GDMN nông thôn ở đầu 
bản tham luận này. Có thể nhận định rằng, nông thôn nước 
ta, nhất là ở vùng sâu, vùng xa còn quá nghèo nàn và lạc 
hậu. Đó là một đặc điểm nổi bật mà những người hoạch định 
chính sách của Đảng và Nhà nước cần hết sức lưu ý nhằm 
vực GDMN nồng thôn lên ngang tầm với GDMN thành phố. 

Ở bản tham luận này, tôi muốn nói đến thế mạnh của 
nông thôn đối với sự phát triển GDMN nông thôn Việt Nam. 

Trước hết là nói uể môi trường (hãy gác lại tình trạng vệ 
sinh còn kém do trình độ dân trí ở đây chưa cao, vả chăng 
hiện tượng này cũng đã được liệt vào tình trạng nghèo nàn 
và lạc hậu rồi) thì nông thôn Việt Nam là một môi trường rất 
cần cho GDMN. Trong khi hầu hết các cháu ở trường Mầm 
non thành phố phải thực hiện mọi hoạt động và sinh hoạt 
hằng ngày trong một khung trường chật chội, thiếu cả không 
khí để thở, bệnh "đói màu xanh" không phải là cá biệt thì trẻ 
em nông thôn lại được thiên nhiên ưu đãi cho một không 
gian thoáng rộng, một môi trường hoạt động phong phú. 
Trong khi trẻ em thành phố "bị chơi" với những đồ chơi bằng 
nhựa, bằng chất dẻo đã làm sẵn... được ngắm nghía những 
đồ chơi điện tử sang trọng thì trẻ em nông thôn lại được đắm 
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mình vào kho tàng nguyên vật liệu thiên nhiên vô tận với 
nhiều đồ chơi và trò chơi lí thú của làng quê. Tất nhiên trẻ em 
nông thôn cũng rất cần những đồ chơi hiện đại, nhưng thiếu 
vật liệu thiên nhiên để tự làm ra những đồ chơi truyền thống 
thì tâm hồn các cháu cũng bị nghèo đi một phần đáng kể. 

Về mặt uăn hoá - xã hội, chúng ta gần như ai cũng phải 
công nhận rằng, nông thôn Việt Nam là cội nguồn của dân 
tộc, ai muốn trở về cội nguồn thì hãy trở đến với làng quê. 
Nơi đó có những người ông, người bà mà trong kí ức của họ 
đẩy ấp những ấn tượng đẹp đẽ của cuộc sống từ xa xưa, 
những truyện cổ tích, những thơ ca hò vè, những kinh 
nghiệm đối nhân xử thế... Chính họ là những bảo tàng văn 
hoá sống đậm đà bản sắc dân tộc mà chúng ta cần khai thác 
triệt để không những đối với ngành GDMN mà cả nền văn 
hoá của đất nước. Nông thôn cũng là nơi thường diễn ra nhiều 
lễ hội, trong đó đầy ắp những loại hình nghệ thuật dân gian 
không những lôi cuốn người lớn tham gia mà còn ghi lại trong 
tâm hồn con trẻ nhiều ấn tượng khó quên. 

Về mặt nhân lực, ở nông thôn Việt Nam nhìn chung là 
còn thiếu việc làm nên còn thừa nhiều nhân lực, nhất là 
những lúc nông nhàn, trong đó có những bà mẹ, những người 
chị có thể trông nom giáo dục trẻ em. Nếu được tuyên truyền 
về phương pháp nuôi dạy trẻ theo khoa học và khéo tổ chức 
vận động thì đây là một lực lượng không nhỏ góp sức vào việc 
phát triển GDMN nông thôn như một số nước đang phát triển 
đã làm và đã đem lại kết quả rõ rệt. Nguồn nhân lực này 
không những nhiều về số lượng mà về chất lượng cũng ngày 
một nâng cao lên cùng với việc phổ cập Tiểu học và trong một 
ngày không xa sẽ phổ cập Trung học cơ sở. 
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Chưa nhận ra ưu thế của nông thôn chính là một trong 
những nguyên nhân làm trì trệ sự phát triển GDMN nông 
thôn nước ta. Vì một khi mà những thế mạnh của nó không 
được khai thác triệt để thì người nông dân, nhất là những cô 
giáo Mầm non dễ rơi vào tâm trạng mặc cảm tự tỉ, thường 
cho là GDMN nông thôn luôn yếu kém hơn so với GDMN 
thành phố và cứ canh cánh trong lòng một nỗi niểm ước mơ 
"bao giờ cho GDMN nông thôn được như GDMN thành phố ! *. 

Nếu được bàn thêm về thế mạnh của nông thôn Việt 
Nam đổi với sự phát triển của GDMN thì quả là vẫn chưa 
hết, tiềm năng của nó vẫn còn khá nhiều mà chúng ta chưa 
khai thác được. 


2. Thử hình dung con đường phát triển GĐMN nông thôn nước ta 


Những điều trình bày trên đây, chúng tôi không có ý 
định cho là GDMN nông thôn sẽ hơn hẳn GDMN thành phố, 
mà để nói lên một điều rằng con đường phát triển GDMN 
nông thôn có những đặc điểm riêng khác uới con đường phát 
triển GDMN thành phố, tuy hai con đường đó đều dẫn đến 
một mục đích chung là làm cho trẻ em nước ta được phát 
triển toàn diện, trước hết là chuẩn bị tốt cho trẻ uào lớp Một. 

Phát triển GDMN nông thôn nước ta có nên rập khuôn 
GDMN thành phố không? Hay nói cách khác có nên cùng 
chung một mô hình GDMN thành phố không? Mặc dầu trong 
quá trình phát triển GDMN nước ta trong hơn nửa thế kỉ 
qua, ở nông thôn cũng đã có nhiều điển hình toả sáng cho 
toàn ngành, nhưng phần lớn lại là ở những thị trấn, thị tứ 
chứ rất ít có những cơ sở GDMN ở tại địa bàn thuần nông? 
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Sẽ là sai lầm nếu cứ lấy mô hình GDMN thành phố áp 
đặt cho GDMN nông thôn vì như thế thì GDMN nông thôn 
vẫn cứ lẽo đẽo theo sau GDMN thành phố và hậu quả là 
GDMN nông thôn luôn là "cái đuôi" của GDMN thành phố. 


Từ việc phân tích mặt yếu và thế mạnh của GDMN nông 
thôn, chúng tôi xin được để xuất một số vấn đề về con đường 
phát triển GDMN nông thôn nước ta. 


Đa dạng hoá kiểu loại cơ sở GDMN nông thôn, có thể coi 
là một biện pháp cơ bản có tính chất quyết định hiệu quả của 
GDMN nông thôn. Trong nhiều văn bản thường chỉ thấy đề 
cập đến các loại trường Mầm non như công lập, ngoài công 
lập (trường bán công, trường dân lập, trường tư thục), đó là 
các kiểu loại được phân chia theo sự quản lí (chủ yếu là về 
mặt kinh phí thuộc về "Chính phủ hay "phi Chính phủ". 
Nhưng ở đây tôi muốn trình bày những kiểu loại cơ sở 
GDMN được phân chia theo từng hoàn cảnh cụ thể trong 
nông thôn để tiến hành giáo dục các cháu. Do vậy các 
kiểu loại đó là: 


1. Trường Mầm non theo mô hình gồm nhiều độ tuổi, từ 
2 đến 6 tuổi được phân chia ra các nhóm trẻ theo từng 
độ tuổi khác nhau (tương tự trường Mầm non như 
hiện nay). Sở dĩ lấy từ 2 tuổi là vì ở tuổi này các cháu 
đang bước vào một thời kì phát triển nhanh đặc biệt. 
Nếu không được giáo dục tử tế các cháu dễ rơi vào 
tình trạng khủng hoảng, mà các nhà tâm lí học gọi là 
"khủng hoảng của tuổi lên ba" (từ 9 đến 3 tuổi) rất 
khó giáo dục, có thể để lại những di chứng cho việc 
hình thành nhân cách khi lớn lên. Loại hình này có 
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thể tổ chức ở những nơi dân cư tập trung đông, nhất 
là ở các thị trấn, thị tứ. 


2. Các nhóm ghép là cơ sở GDMN bao gồm trẻ em ở 
nhiều độ tuổi khác nhau (có thể từ 2 đến 6 tuổi) cùng 
hoạt động và sinh hoạt hằng ngày trong một nhóm. 
Đây là loại hình có thể chăm sóc - giáo dục các cháu 
tốt. Ưu thế của nhóm ghép là ở chỗ, nó tạo ra cho trẻ 
nhiều mối quan hệ phong phú: quan hệ giữa trẻ và 
người lớn (cô giáo và một số người lớn khác), quan hệ 
giữa trẻ lớn với trẻ bé, quan hệ giữa trẻ cùng tuổi... 
như trong cuộc sống thực. Ở đó trẻ em có nhiều cơ hội 
để giao tiếp với nhau, để bảo ban, chăm sóc lẫn nhau 
như anh chị em trong một nhà. Chính nhờ vậy mà trẻ 
phát triển về nhiều mặt: tình cảm, trí tuệ... một cách 
thuận lợi. Loại hình nhóm ghép đã tổn tại và phát 
triển ở nhiều nước có nền giáo dục tiền học đường tiên 
tiến trên thế giới như là một cơ sở giáo đục chính thức 
(chứ không phải là một giải pháp tình thế). Ở ta loại 
hình này cũng đã có ở nhiều nơi mà dân cư thưa thớt, 
nhưng chỉ được coi như một giải pháp tình thế. 

Những năm gần đây loại hình này đã được chứng minh 

một cách khoa học trong một số công trình nghiên cứu, như 
công trình cấp Bộ của Trung tâm nghiên cứu GDMN thuộc 
Viện Khoa học giáo dục hay công trình của sinh viên Trường 
Đại học Sư phạm Hà Nội, luận án Tiến sĩ của Lê Xuân Hồng. 
Các nhà nghiên cứu đã khẳng định đây cũng là một loại hình 
GDMN có hiệu quả và chỉ ra các phương pháp đặc thù cho 
việc chăm sóc - giáo dục trẻ em ở nhóm ghép, để tránh những 
cách làm tuỳ tiện, tự nhiên chủ nghĩa. 
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3. Nhóm trẻ gia đình là một cơ sở GDMN được đặt tại 
một gia đình, ở đây các bà mẹ có thể gửi các con nhỏ 
(từ 6 tháng hay bé hơn đến 5 - 6 tuổi) với số trẻ không 
đông (khoảng 5 - 6 cháu). Người chăm sóc - giáo dục 
trẻ ở đây chủ yếu là những người trong gia đình mà 
trẻ được gửi đến hay các bà mẹ luân phiên nhau dưới 
sự chỉ đạo của một người giữ vai trò chính có am hiểu 
về khoa học nuôi dạy trẻ. Loại hình này đã tổn tại và 
phát triển ở những nước đang phát triển và ngay cả ở 
các nước có nền giáo dục tiển học đường tiên tiến. Ở 
ta các nhóm trẻ gia đình có khá nhiều, ở khắp các 
thành phố và nông thôn, phần lớn là được tổ chức một 
cách tự phát, nhưng nhiều khi nó còn có uy tín hơn là 
các nhà trẻ do Nhà nước tổ chức. Vì một lẽ đương 
nhiên là ở đây các cháu được chăm sóc tỉ mỉ, chu đáo 
trong tình thương yêu của các mẹ. Với điểu kiện 
kinh tế, văn hoá, xã hội nông thôn Việt Nam, loại 
hình này có nhiều ưu thế để phát triển. 


4. Nhóm tuổi thơ, đây là một nhóm trẻ đặc biệt (bao 
gồm trẻ em từ tuổi mẫu giáo đến nhi đồng, do các 
cháu tự tổ chức nhau lại, có sự hướng dẫn của các em 
đội viên Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh dưới sự 
chỉ đạo của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 
hay Hội Phụ nữ ở địa phương. Tại đây các em được 
tham gia vào nhiều hoạt động lí thú như vui chơi, 
khám phá, thể dục thể thao, văn nghệ... Tuy mỗi 
tuần chỉ sinh hoạt độ vài lần nhưng các em được 
phát triển về nhiều mặt. Nếu có nội dung hoạt động 
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phong phú và bổ ích thì đây có thể biến thành "một 
sân chơi" cho các em nhỏ ở nông thôn. 


5. Loại hình liên kết giữa Mẫu giáo uà Tiểu học. Do tính 
liên lục của sự phát triển trẻ em trong tiến trình của 
một dòng đời, sự phát triển ở một giai đoạn này vừa 
là kết quả phát triển của giai đoạn trước đó vừa là 
tiền để cho sự phát triển ở giai đoạn sau. Do đó sự 
liên kết để giáo dục trẻ ở hai giai đoạn kế tiếp nhau là 
điều mang tính tự nhiên. Mẫu giáo và Tiểu học cũng 
vậy, giáo dục mẫu giáo thì chuẩn bị cho trẻ những 
điều kiện thuận lợi về mặt tâm lí để vào lớp Một, còn 
giáo dục Tiểu học lại phải tiếp nhận những thành tựu 
mà trẻ đã đạt được ở mẫu giáo để giúp các em tiếp tục 
phát triển. 


6. Lớp Mẫu giáo ð tuổi, là loại hình dành cho các cháu 
Mẫu giáo 5 tuổi, mà trước đó không qua lớp Mẫu giáo 
3 - 4 tuổi. Các cháu đến đây không phải là để học chữ, 
học tính, học toán trước khi vào lớp Một, hay nói 
đúng hơn là học trước chương trình lớp Một mà là để 
chuẩn bị cho các cháu vào lớp Một được thuận lợi về 
các mặt sau đây: 
~ Giúp trẻ làm quen uới cuộc sống ở trường Tiểu học (về 
chế độ sinh hoạt ở trường; về quan hệ với thầy cô, bạn bè; về 
tác phong, tư thế của người học sinh, về việc tự phục vụ 
trong sinh hoạt hằng ngày, về sức khoẻ...) 
- Giúp trẻ làm quen uới hoạt động học tập ở lớp Một 
(về tâm thế đến trường; về hứng thú nhận thức lâu bền, về 
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hoạt động trí óc như quan sát, tư duy và tính chủ định trong 
quá trình tâm lí khác cần cho việc học tập; về tư thế ngồi học 
đúng; về "tiển đọc, viết"...). 

Tất cả những kiểu loại cơ sở GDMN đã được trình bày 
trên đây đều cần phải có những điều kiện tiên quyết sâu đây 
mới tổ chức được: 


1. Chịu sự chỉ đạo của Vụ GDMN theo chương trình 
khung với mục tiêu chung cho cả nước, nhưng phải có 
sách hướng dẫn cụ thể cách thực hiện cho phù hợp với 
từng địa bàn nông thôn và phù hợp với từng kiểu loại 
cơ sở GDMN. Về những vấn đề này cần phải được nghiên 
cứu cẩn thận. 


9. Được sự đầu tư thoả đáng của Nhà nước từ các cấp 
chính quyền Trung ương đến địa phương, đồng thời thực 
hiện phương châm "Nhà nước uà nhân dân cùng làm" 
một cách có hiệu quả trong việc xây dựng cơ sở vật chất, 
trả lương xứng đáng với lao động của những người làm 
nhiệm vụ nuôi dạy các cháu và các điều kiện khác cho 
GDMN nông thôn. 


3. Đào tạo một đội ngũ GVMN đủ mạnh để thực hiện công 
tác GDMN ở địa phương. Tập hợp và phối hợp các lực lượng 
trong cộng đồng (như Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, cán 
bộ của Uỷ ban bảo vệ, chăm sóc trẻ em... cùng tham gia vào 
GDMN, trong đó lực lượng GVMN là nòng cốt. 


4. Cần tuyên truyền rộng rãi và tổ chức các lớp huấn 
luyện ngắn hạn về khoa học nuôi dạy trẻ cho những 
người tham gia vào GDMN, nhất là những người mẹ. 
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5. Dù ở loại hình nào thì cơ sở GDMN nông thôn cũng chỉ 

nên ở quy mô nhỏ theo phương châm "Nhỏ uà tốt". 

Phát triển GDMN nông thôn nước ta có thể bằng nhiều 
con đường, trên đây tôi đã mạnh dạn nêu lên một con đường 
mà tôi cho là phù hợp với tình hình nông thôn nước ta hiện 
nay, với hi vọng toàn thể trẻ em đang ở tuổi Mầm non nông 
thôn Việt Nam được hưởng sự chăm sóc - giáo dục của Đảng, 
Nhà nước uà nhân dân ta. 
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CƠ SỞ KHOA HỌC 
CỦA VIỆC TỔ CHỨC NHÓM TRẺ MẪU GIÁO 
KHÔNG CÙNG ĐỘ TUỔI - LỚP GHÉP" 


Sự phát triển của trẻ em luôn tuân theo nguyên lí 
phát triển, tức là thừa nhận quá trình nên Người của đứa trẻ 
luôn tạo ra những cấu tạo tâm lí mới. Cấu tạo mới này là kết 
quả phát triển tất yếu của giai đoạn trước, là sự kế thừa quá 
khứ theo phương phức phủ định để hình thành một cấu tạo 
tâm lí.mới và hoàn thiện nó trên cơ sở những đặc trưng của 
chính mình. Cái mới đồng thời cũng là một phương thức vận 
động mới, một phương pháp mới. Như vậy nguyên lí phát 
triển chi phối toàn bộ quá trình phát triển trẻ em. Nếu coi 
toàn bộ quá trình phát triển của trẻ là một thể thống nhất, thì 
tại bất kì một giai đoạn nào của quá trình đó cũng là một thể 
thống nhất, hoàn chỉnh đang ở trình độ ấy và đang phát triển. 

Có nhiều quan điểm về phân định lứa tuổi phát triển của 
trẻ em: 


Có quan điểm cho rằng lứa tuổi gắn liền với sự phát 
triển tâm lí như là một quá trình sinh học tự nhiên, có thể 
coi Freud là một trong những người đại điện tiêu biểu cho 


* Viết theo yêu cầu của Trung tâm nghiên cứu GDMN - Tháng 
5/2001. 
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quan điểm này. Ông đã căn cứ vào độ chín muổi của các cơ 
quan sinh lí trong hoạt động tình dục để phân định lứa tuổi 
của trẻ em, bao gồm giai đoạn: môi miệng (từ 0 đến 1 tuổi); 
giai đoạn hậu môn (từ 1 đến 3 tuổi); giai đoạn dương vật (từ 
3 đến ð tuổi) và giai đoạn tiếp theo cho đến tuổi dậy thì. 

Lại có quan điểm dựa vào sự phát triển trí tuệ để phân 
định lứa tuổi, mà Piaget là tiêu biểu, với những giai đoạn: 
giác động (0 — 2 tuổi); tiền thao tác (2 — 7 tuổi); thao tác cụ thể 
(7 — 11 tuổi); thao tác hình thức (7 — 14 hay 15 tuổi, đạt tới mức 
của người lớn). 

Phân định lứa tuổi theo những cách trên đều phiến diện, 
đã được nhiều nhà tâm lí học phê phán trong nhiều cuốn 
sách tâm lí học. 

Thống nhất với những luận điểm do L.X Vưgôtxki và 
P.P Blonxki (các nhà tâm lí tiền bối Nga) về tính chất lịch sử 
của các giai đoạn lứa tuổi, quan niệm rằng, mỗi lứa tuổi là 
một giai đoạn phát triển tâm lí đặc biệt về chất và được đặc 
trưng bởi nhiều biến đổi. Những biến đổi này tổ hợp lại tạo 
nên tính độc đáo của nhân cách đứa trẻ ở thời điểm đó. Khi 
chuyển từ lứa tuổi này sang lứa tuổi khác có xuất hiện 
những cấu tạo tâm lí mới chưa từng có trước đó, những cấu 
tạo mới này cải tổ và làm biến đổi chính tiến trình phát 
triển. Sau này A.N Lêônchiép, Ð.B Eleônin và nhiều nhà 
tâm lí học Xô viết khác đã căn cứ vào đặc điểm đối tượng của 
những loại hình hoạt động cơ bản có ở trẻ em để nghiên cứu 
tiến trình phát triển đó và đi đến nhận xét: Ở một giai đoạn 
phát triển nhất định có một hoạt động nổi bật lên, giữ vị trí 
chủ đạo, được gọi là hoạt động chủ đạo. Hoạt động chủ đạo 
(HĐCP) là loại hoạt động tạo nên cấu tạo tâm lí mới, có tác 
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dụng cải tổ đời sống tâm lí của trẻ em, tạo nên những nét đặc 
trưng của lứa tuổi nhất định. Tuy nhiên cũng cần nhấn 
mạnh rằng khi coi một hoạt động nào đó là chủ đạo ở một 
giai đoạn phát triển nhất định, thì điều đó không có nghĩa là 
các hoạt động khác không được tiến hành. Chỉ có điều là 
hoạt động của nó bị chỉ phối bởi HĐCĐ. Chính nhờ đó mà 
cuộc sống của trẻ ở bất cứ giai đoạn nào cũng đều thể hiện 
tính đặc trưng của nó. 
Dựa vào luận điểm đó, những tài liệu về tâm lí học ở Việt 
Nam thường phân định lứa tuổi trẻ em theo hoạt động chủ 
đạo như sau: 
1. Từ lọt lòng đến 15 tháng được gọi là năm đầu tiên với 
HĐCPĐ là giao tiếp xúc cảm trực tiếp. 

2. Từ 15 tháng đến 36 tháng được gọi là tuổi ấu nhỉ với 
HĐCP là hoạt động với đồ vật. 

3. Từ 3 tuổi đến 6 tuổi được gọi là tuổi mẫu giáo với 
HĐCP là vui chơi mà trung tâm là trò chơi ĐVTCĐ. 

4. Từ 6 đến 12 tuổi được gọi là tuổi nhỉ đồng với HĐCĐ 

là học tập. 

5. Từ 12 đến lỗ tuổi được gọi là tuổi thiếu niên với 

HĐCPĐ là giao tiếp cá nhân - thân tình. 
6. Từ 15 đều 17 tuổi được gọi là tuổi thanh niên mới lớn 
(hay thiếu niên lớn) với HĐCĐ là học tập - nghề nghiệp. 

Cách phân định lứa tuổi theo HĐCĐ thư thế giúp cho các 
nhà giáo dục tìm kiếm được những phương thức giáo dục 
thích hợp với từng lứa tuổi. 

Tuy nhiên sự phân chia này cũng chỉ là tương đối, vì các 
giai đoạn phát triển tâm lí trẻ em được điễn ra không cố 


501 


định, giới hạn của nó có thể thay đổi tuỳ theo trình độ phát 
triển kinh tế, văn hoá, xã hội của mỗi nước, mỗi vùng và còn 
tuỳ thuộc vào đặc điểm riêng của từng đứa trẻ. 

Nhiệm vụ cơ bản của giáo dục ở mỗi lứa tuổi không phải 
là tăng nhanh tốc độ phát triển một cách giả tạo hoặc đốt 
cháy giai đoạn, mà là làm phong phú thêm sự phát triển đó, 
tận dụng tối đa những khả năng do lứa tuổi này đem lại, đặc 
biệt là phát hiện, nắm vững HĐCPĐ và tập trung tỉnh lực để 
hình thành và phát triển hoạt động ấy, phát huy tác dụng 
mạnh mẽ của nó trong đời sống tâm lí của trẻ, thúc đẩy cái 
mới xuất hiện, tức là tạo ra sự phát triển. 

Trẻ em từ 3 đến 6 tuổi là một giai đoạn nằm trong quá 
trình phát triển, nên theo nguyên lí phát triển, nó cũng là 
một thể thống nhất hoàn chỉnh uà đang phát triển. Giai đoạn 
đó được gọi là lứa tuổi mẫu giáo với HĐCPĐ là vui chơi mà trò 
chơi ĐVTCĐ là trung tâm, với phương thức giáo dục đặc biệt 
gần uới giáo dục gia đình (trong đó cô là mẹ và các cháu là 
con) như chính tên gọi của nó và còn khác xa với giáo dục 
nhà trường (tức là khác với phương thức giáo dục ở trường 
phổ thông). Tuy các cơ sở nuôi đạy trẻ ở lứa tuổi này cũng 
được gọi là "trường", nhưng đây là trường mang tính chất 
của người mẹ (école maternelle hay trường Mẫu giáo). 

Ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam đã chia 
lứa tuổi Mẫu giáo ra làm ba độ tuổi: mẫu giáo bé (3 - 4 tuổi); 
mẫu giáo nhỡ (4 - tuổi); mẫu giáo lớn (5 - 6 tuổi) cho phù hợp 
với sự nhận thức của trẻ, xuất phát từ quan niệm trí tuệ là 
mặt phát triển trội nhất của lứa tuổi này. Nhưng ở một số 
nước, trong đó có những nước phát triển (như Pháp, 
Thuy Điển, Hà Lan...) lại chủ trương nuôi dạy các cháu trong 
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từng nhóm nhỏ không cùng độ tuổi (từ 3 đến 6 tuổi và ngoại 
diên của nó có khi còn rộng hơn) tạo cho các cháu một môi 
trường sống tự nhiên, bao gồm nhiều mối quan hệ phong phú 
giữa các cháu lớn bé như trong cuộc sống thực để dễ học hỏi 
giúp đỡ lẫn nhau, tạo nhiều cơ hội cho trẻ phát triển về 
nhiều mặt (thể chất, nhận thức, tình cảm, xã hội...). 

Như vậy, dù chia lứa tuổi mẫu giáo ra làm nhiều độ tuổi 
khác nhau hay để cùng nhóm không cùng độ tuổi thì về 
nguyên tắc chung vẫn phải coi lứa tuổi mẫu giáo là một giai 
đoạn phát triển mang tính thống nhất uà hoàn chỉnh nằm 
trong toàn bộ tiến trình phát triển của trẻ em như nguyên lí 
phát triển đã chỉ ra. Do đó phương thức giáo dục mẫu giáo 
cho cả ba độ tuổi cũng phải là một thể thống nhất và hoàn 
chỉnh. Hơn nữa, sự khác nhau giữa ba độ tuổi trong lứa tuổi 
mẫu giáo không giống như sự khác biệt giữa các trình độ học 
uấn ở các lớp của trường Phổ thông. Đây cũng không phải là 
những bước phát triển nhảy vọt về chất tạo ra "cái mới" 
trong cấu trúc tâm lí của trẻ. Điều đó cho phép chúng ta xây 
dựng một chương trình thống nhất cho việc chăm sóc và 
giáo dục trẻ ở lứa tuổi mẫu giáo từ 3 đến 6 tuổi. Nếu có tách ra 
các trình độ cao thấp khác nhau ứng với từng độ tuổi (mẫu giáo 
Bé, Nhø, Lán) thì cũng chỉ là sự khác nhau về lượng chứ không 
nói lên một sự khác biệt về chất nào hết. 

Những điều trình bày trên đây là cơ sở tâm lí học để tổ 
chức các nhóm trẻ không cùng độ tuổi hay còn gọi là lớp ghép 
cho lứa tuổi này. 

Trong thực tế GDMN ở nước ta cũng như trên thế giới 
không phải bao giờ cũng theo hình thức tổ chức nhóm trẻ 
cùng độ tuổi mà còn tổ chức các nhóm trẻ không cùng độ tuổi 
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(multi age) và nhiều nước đã coi đây là một kiểu loại chính 
thức của giáo dục tiền học đường. Đối với nước ta, do sự phân 
bố dân cư không đều, sự phân chia địa giới bị hẹp lại, trẻ em 
ở phân tán, nên việc tổ chức các lớp mẫu giáo cùng độ tuổi 
(mẫu giáo Bé 3 - 4 tuổi, mẫu giáo Nhỡ 4 - 5 tuổi, mẫu giáo 
Lớn 5 - 6 tuổi) đã gặp nhiều khó khăn và đã xuất hiện nhiều 
lớp mẫu giáo không cùng độ tuổi - lớp ghép (bao gồm các 
cháu từ 3 đến 6 tuổi) như một nhu cầu tự nhiên. 

Theo nhiều công trình nghiên cứu và thực tiễn GDMN 
trong và ngoài nước cho thấy việc chăm sóc và giáo dục trẻ 
trong lớp ghép đã mang đến nhiều kết quả tốt đẹp: 

— Môi trường hoạt động của trẻ ở iớp ghép gần gũi với 
môi trường gia đình và xã hội. Trẻ được hoà mình với những 
trẻ có độ tuổi khác nhau như anh chị em trong một nhà, như 
nhóm trẻ được hình thành tự nhiên ở thôn xóm. Điều đó 
giảm đi bầu không khí "lớp học" có phần gò bó đối với trẻ nhỏ 
đang ở "tuổi chơi", giúp các cháu có cảm giác thoải mái hơn, 
hoạt động chủ động và tích cực hơn. 

~ Hoại động và giao tiếp ở iớp ghép trong những mối 
quan hệ đa đạng, nhiều chiều, mang tính chất tình cảm tự 
nhiên. Những trẻ bé được coi là em út của nhóm có thể học 
hỏi, bắt chước anh chị lớn hơn những điều mới, điều hay, đôi 
khi còn "làm nũng", "vòi vĩnh" để giải toả nỗi buổn nhớ cha 
mẹ. Những trẻ lớn hơn lại có cơ hội chăm sóc, dạy bảo em bé 
hơn mình, qua đó mà được nâng lên tư thế "làm người lớn" 
trở nên hiểu biết hơn, gương mẫu hơn để ra dáng "đàn anh, 
đàn chị". 

~ Lớp ghép là môi trường thuận lợi cho sự phát triển về 
nhiều mặt (tình cảm, nhận thức, ngôn ngữ...) của trẻ ở các 
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độ tuổi khác nhau, do mối tác động qua lại giữa trẻ không 
cùng độ tuổi. Đặc biệt về mặt xã hội, trẻ mạnh dạn hơn, tự 
tin hơn, kĩ năng giao tiếp, hợp tác, tương trợ đều được nâng 
lên rõ rệt. 

~ Lớp ghép có thể khắc phục tình trạng cô đơn của một số 
cháu nhỏ do cô giáo quá bận, ít giao tiếp với. Dẫu sao thì 
trong lớp ghép cũng còn có các anh, các chị lớn hơn chơi cùng, 
làm cho trẻ vui hơn. 

Tuy vậy tổ chức lớp ghép cũng cần phải chú ý những 
điểm sau đây mới bảo đảm hiệu quả chăm sóc và giáo dục: 

- Cần tận dụng mối quan hệ nhiều chiều giữa trẻ lớn với 
trẻ bé để thúc đẩy việc học hỏi, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau 
giữa các cháu. Cô giáo cần coi mối quan hệ đó là đối tượng 
giáo dục của mình, cần chăm lo tổ chức tốt để phát huy mặt 
mạnh và hạn chế mặt yếu (nếu có) của chúng. 

~ Cần phát huy khả năng tự lực cửa mỗi cá nhân đứa trẻ, 
đặc biệt là khuyến khích lòng thương yêu và tỉnh thần nhường 
nhịn, tương trợ của trẻ ở độ tuổi lớn hơn đối với các em nhỏ. 

— Trong khi tổ chức các mối quan hệ nhiều chiều ở trẻ, 
cần quan tâm đến trình độ phát triển của mỗi cháu và của 
từng độ tuổi để tiến hành dạy dỗ cho phù hợp. 

~ Lớp ghép cần được tổ chức thật linh hoạt để có thể tách 
ra từng nhóm nhỏ theo độ tuổi khi cần thiết. 

Với cách tổ chức khoa học, lớp ghép hay nhóm trẻ không 
cùng độ tuổi có thể được coi là một hình thức tổ chức chăm 
sóc - giáo dục chính thức của GDMN, có thể tổ chức ở bất cứ 
địa bàn nào, chứ không phải là một giải pháp tình thế. Lớp . 
ghép đặc biệt cần thiết ở những nơi dân cư thưa thớt, nhất là 
ủ vùng sâu, vùng xa nước ta. 
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THỦ TÌM KIẾM MÔ HÌNH LIÊN KẾT 
MẪU GIÁO VÀ TIỂU HỌC" 


Sáu tuổi, trẻ em đứng trước một bước ngoặt của sự phát 
triển: kết thúc lứa tuổi Mẫu giáo mà vui chơi là hoạt động 
chủ đạo và bắt đầu vào Tiểu học với hoạt động chủ đạo là học 
tập. Lúc này trẻ được chuyển qua một cuộc sống mới với 
những hoạt động mới, đồng thời chuyển qua một vị trí xã hội 
mới với những mối quan hệ mới của một học sinh. Hai giai 
đoạn này tuy khác nhau uể chất, nhưng cùng nằm trên một 
dòng chảy của sự phát triển liên tục từ thấp đến cao. 

Do tính chất liên tục của sự phát triển, nên chúng ta có 
thể đễ tìm thấy mối liên kết trong giáo dục Mẫu giáo uới giáo 
dục Tiểu học, và hãy thử tìm kiếm mô hình liên kết này. 

Lần lại lịch sử giáo dục Mầm non (mà nhiều nước trên 
thế giới vẫn gọi là giáo dục tiền học đường), mối liên kết giữa 
Mẫu giáo và Tiểu học đã xuất hiện từ lâu và ngày càng rõ 
nét. Lúc đầu các vườn trẻ được lập nên với chức năng là 
trông trẻ (chứ không dạy dỗ gì, nên thường được gọi là "nhà 
nhốt trẻ") để tạo điều kiện cho các bà mẹ tham gia vào việc 
sản xuất trong các nhà máy. San đó, người ta nhận thấy 
rằng trẻ nhỏ cũng cần phải được dạy và việc dạy trẻ lúc này 


* Báo "Giáo dục uà thời đại". Số 6/2000. 
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là phỏng theo cách dạy học của trường phổ thông. Nhưng 
cách dạy học đó, ngay từ đầu đã tỏ ra không phù hợp với trẻ 
em trước 6 — 7 tuổi, nên đã không mang lại hiệu quả, tệ hơn 
nữa là đã làm cho đứa trẻ "già đi trước tuổi" khó có thể phát 
triển thuận lợi. Trước tình hình đó, nhiều nhà giáo dục tiền 
học đường như Mông-tet-xôri (Ý), Phơ-rơ-ben (Đức) v.v... bắt 
đầu nghiên cứu các phương pháp dạy học cho phù hợp với lứa 
tuổi còn quá non thơ. Thế là từ đó, hàng loạt các phương 
pháp dạy trẻ ở lứa tuổi tiền học đường được xuất hiện. Cho 
tới ngày nay nhiều phương pháp trong đó vẫn còn giữ 
nguyên giá trị. Những phương pháp này bước đầu đã làm 
cho giáo dục tiền học đường đi tới gần bản chất của nó - 
dạy học chủ yếu thông qua các trò chơi một cách nhẹ nhàng. 
Phương pháp dạy trẻ tiền học đường ngày càng thu hút sự 
nghiên cứu của nhiều nhà tâm lí học, giáo dục học mà trở 
nên phong phú và mang tính khoa học thực sự. Nó gắn liền 
với tên tuổi của nhiều nhà giáo dục tiền học đường như 
Uxôva, Vetlughina, Zaparôgiets (Nga), Elka Pêtrôva 
(Bungari) v.v... Ở những năm cuối thế kỉ XX, phương pháp 
giáo dục tiền học đường còn phát huy tác dụng của nó đến 
giáo dục phổ thông, đặc biệt là Tiểu học. Và đến đây chúng 
ta có thể nhìn thấy rõ hơn khả năng liên kết giáo dục Mẫu 
giáo với giáo dục Tiểu học là có thật. 

Do đó sự liên kết trong giáo dục trẻ ở hai giai đoạn kế 
tiếp nhau cũng là điều chấp nhận được. Mẫu giáo và Tiểu 
học cũng vậy, giáo dục Mẫu giáo chuẩn bị cho trẻ những điều 
kiện thuận lợi để vào lớp Một, còn giáo dục Tiểu học lại phải 
tiếp nhận những thành tựu mà trẻ đã đạt được ở Mẫu giáo 
để tiếp tục phát triển. 
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Từ hằng chục năm nay, trên thế giới đã có những mô 
hình liên kết giữa Mẫu giáo và Tiểu học. Có thể nhìn thấy 
mô hình đó ở hai dạng sau đây: 

Dạng thứ nhất là thiết lập mối liên kết giữa trường Tiểu 
học với trường Mẫu giáo, trong mối liên kết đó, trẻ em ở hai 
trường được quan hệ mật thiết với nhau. Hằng ngày học sinh 
Tiểu học được phép đến trường Mẫu giáo để cùng chơi với các 
em nhỏ và đôi khi còn tự động dạy cho chúng những điều mới 
lạ mà mình đã biết. Trong mối quan hệ thân tình đó, các em 
nhỏ ở Mẫu giáo được các anh chị Tiểu học chăm sóc, bảo ban 
và ngược lại, các anh chị Tiểu học, một mặt được chơi trong 
không khí thoải mái ít khi có được ở trường Tiểu học, mặt 
khác lại trở nên chững chạc hơn, hiểu biết hơn trước các em 
nhỏ, nhờ đó trẻ em ở cả hai lứa tuổi được phát triển nhanh 
hơn, tốt hơn một cách rất tự nhiên. Để mối liên kết này được 
bền chặt, ở một số nước như Thuy Điển, Hà Lan... người ta 
đã có hẳn một tổ chức ở trung ương và địa phương được gọi là 
Uỷ ban Liên kết Mẫu giáo uà Tiểu học. Uỷ ban này có nhiệm 
vụ thiết lập mối liên kết giữa trường Mẫu giáo và trường 
Tiểu học. Trong đó trẻ em có nhiều cơ hội để hoà nhập với 
nhau, đặc biệt là giáo viên ở hai trường có dịp tiếp xúc với 
nhau, hỗ trợ nhau trong công tác giáo dục. Giáo viên của 
trường này có nhiệm vụ tìm hiểu và tham gia đóng góp vào việc 
xây dựng chương trình cũng như quá trình giáo dục của trường 
kia để cùng nhau chăm sóc, giáo dục trẻ em được tốt hơn. 

Dạng thứ hai là đặt trong cùng một khuôn viên, các lớp 
Mẫu giáo cạnh các lớp Tiểu học. Tuy cùng chung một khuôn 
viên, nhưng về nội dung và phương pháp giáo dục thì lại 
riêng, đặc trưng cho mỗi lứa tuổi. Mô hình liên kết ở dạng 
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này đã tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện những nội dung 
liên kết như dạng một. Hơn thế nữa, mô hình liên kết ở dạng 
hai còn giúp cho cả hai phía (Mẫu giáo và Tiểu học) có thể bổ 
sung cho nhau, hỗ trợ lẫn nhau về nhiều mặt như: 

— Cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ chơi, đồ dùng học tập 
có thể dùng chung cho cả Mẫu giáo lẫn Tiểu học. 

~ Có thể tổ chức một số hoạt động chung như vui chơi, 
ngày lễ ngày hội... cho cả hai đối tượng để thêm phần phong 
phú và hấp dẫn. 

~ Giúp cho trẻ Mẫu giáo làm quen với cuộc sống ở trường 
Tiểu học, làm quen với học sinh và giáo viên ở đây để không 
bỡ ngỡ khi vào lớp Một. 

- Giúp cho giáo viên Tiểu học hiểu rõ từng đứa trẻ khi 
nhận chúng vào lớp Một, đồng thời kế thừa những thành tựu 
của giáo dục Mẫu giáo để giúp trẻ phát triển được thuận lợi 
trong những năm học ở Tiểu học. 


Mô hình liên kết Mẫu giáo với Tiểu học thuộc dạng thứ 
hai thường thấy ở một số nước có nền giáo dục tiền học 
đường tiên tiến trên thế giới như Mĩ, Pháp, Ôxtrâylia... và 
một số nước trong vùng như Singapo, Thái Lan... 


Ở nước ta, một số địa bàn nông thôn, miền núi, nhất là 
vùng sâu vùng xa, do không có điều kiện để xây dựng trường 
Mầm non, nên người ta đã gửi các lớp Mẫu giáo (chủ yếu là 
lớp 5 tuổi) vào trường Tiểu học để các cháu có chỗ học tập và 
lực lượng giáo viên Tiểu học cũng có khi phải làm cả chức 
năng cô Mẫu giáo. Đây cũng có thể coi là một mô hình liên 
kết Mẫu giáo với Tiểu học. Nhưng sự liên kết này thường là 
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bất đắc đĩ và được coi như là giải pháp tình thế. Chính vì vậy 
mà việc chăm sóc giáo dục trẻ Mẫu giáo khó thực hiện theo 
đúng mục tiêu, nội dung và phương pháp của nó, phần lớn là 
bị phổ thông hoá, không có lợi cho sự phát triển của các cháu. 
Tuy nhiên, điều đó cũng cho thấy rằng trong thực tiễn giáo 
dục của nước ta đã xuất hiện nhu cầu hiên kết Mẫu giáo uới 
Tiểu học và ở nhiều vùng nhu cầu này đã trở nên cấp bách. 


Xây dựng mô hình liên kết Mẫu giáo với Tiểu học, có thể 
coi đây là một cách làm không chỉ là một giải pháp tình thế 
tốt mà còn là một cách làm để góp phần nâng cao chất lượng 
cho cả giáo dục Mầm non lẫn giáo dục Tiểu học. Để đạt được 
mục đích đó cần phải tiến hành những công trình nghiên cứu 
công phu, tìm ra những mô hình liên kết phù hợp với từng 
địa bàn (thành phố, nông thôn, miền núi), xác định được nội 
dung và phương pháp khoa học cho từng dạng mô hình liên 
kết đó, sao cho giáo dục Mầm non uà giáo dục Tiểu học đều 
không bị đông hoá, không hoà lẫn uào nhau mà bổ sung uà 
hễ trợ cho nhau cùng phát triển. 
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TIẾNG VIỆT LÀ NGÔN NGỮ THỨ HAI 
CỦA TRẺ EM DÂN TỘC ÍT NGƯỜI" 


1. Cần phải dạy trẻ dân tộc ít người biết nói tiếng Việt để 
chuẩn bị vào lớp Một 


Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc, đa ngôn ngữ nên sự 
tổn tại hiện tượng đa ngôn ngữ (mà phần lớn là song ngữ) 
giữa các cộng đồng trong xã hội là điều tự nhiên và đã ảnh 
hưởng lớn lao đối với nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. 

Từ nhiều thập kỉ qua, Nhà nước Việt Nam đã thực thi 
một chính sách ngôn ngữ đúng đắn và nhất quán: thừa nhận 
về mặt pháp lí quyền có ngôn ngữ riêng của mỗi dân tộc, tạo 
điều kiện khuyến khích tiếng nói và chữ viết của các dân tộc 
để giữ gìn và phát huy bản sắc riêng cho từng dân tộc một. 
Tiếng nói riêng của mỗi dân tộc đều được sử dụng trong các 
lĩnh vực giáo dục, văn hoá nghệ thuật, phát thanh truyền 
hình, báo chí, xuất bản... trong đó tiếng Việt giữ vai trò 
đặc biệt quan trọng. 

Ngày nay tiếng Việt và chữ Quốc ngữ được hầu hết các 
dân tộc trong đất nước Việt Nam thừa nhận là phương (tiện 


* Hội thảo “Chuẩn bị cho trẻ Mắm non dân tộc trước khi uào lập Một". 
Bộ GD & ĐT —- Vụ GDMN - Dự án PTTT, tổ chức Tháng 4/2000. 
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để giao tiếp chung, là phương tiện chủ yếu để nâng cao dân 
trí, phát triển văn hoá, xã hội, khoa học kĩ thuật. 

Từ trước đến nay việc dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc 
ít người chiếm vị trí quan trọng hàng đầu trong chương trình 
giáo dục phổ thông. Nó là phương tiện không thể thiếu được 
để học tập và phát triển, là phương tiện để dạy học, là cơ sở 
học vấn chung, là nền tảng cho việc thực hiện mục tiêu phổ 
cập cấp Một và nhờ đó học sinh dân tộc ít người mới có thể 
học lên được. 

Chuẩn bị cho trẻ về mặt ngôn ngữ để vào trường Tiểu 
học là một nhiệm vụ được coi trọng vào bậc nhất của GDMN. 
Để vào học lớp một, trẻ em dân tộc ít người không chỉ cần nói 
sõi tiếng mẹ đẻ mà nhất thiết phải biết nói tiếng Việt. Bởi vì 
trẻ sẽ phải tiếp nhận một chương trình Tiểu học quốc gia, tức 
là chương trình chung cho mọi trẻ em trong toàn quốc, từ 
thành phố đến nông thôn, từ vùng đồng bằng cho đến vùng 
sâu vùng xa. Do đó GDMN lại cần phải chăm lo dạy trẻ đân 
tộc ít người nói được tiếng Việt trước khi bước vào lớp một. 
Tuực tế cho thấy, nếu trẻ không nói được tiếng Việt thì khi 
vào trường Tiểu học trẻ sẽ gặp không ít khó khăn, thậm chí 
còn dẫn đến tình trạng lưu ban và bỏ học hàng loạt. 


2. Trẻ em Mẫu giáo dân tộc ít người học nói tiếng Việt như là 
một ngôn ngữ thứ hai 

Trước hết cần phải phân biệt học ngôn ngữ thứ hai khác 
với học song ngữ. Học song ngữ tức là cùng một lúc trẻ phải 
học hai thứ ngôn ngữ, thường là học tiếng mẹ đẻ và một thứ 
tiếng khác, như trong các lớp Tiểu học của dân tộc ít người, ở 
đây học sinh vừa phải học tiếng dân tộc mình, vừa phải học 
tiếng Việt. 
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Có người chủ trương, ngay từ lúc mới bắt đầu học nói, có 
thể dạy trẻ song ngữ, nghĩa là trong cùng một lúc trẻ tập nói 
vừa tiếng dân tộc mình vừa tiếng Việt. Như vậy rất khó thực 
hiện, vì nói chung trẻ dễ rơi vào tình trạng loạn ngôn ngữ do 
quy luật chuyển di, nhất là khi trẻ chưa nắm vững một tiếng 
cơ bản (thường là tiếng mẹ đẻ). Có nghĩa là khi chưa nói sõi 
tiếng dân tộc mình mà đã học tiếng Việt ngay thì lúc nói 
tiếng dân tộc không ra tiếng dân tộc, tiếng Việt không ra 
tiếng Việt, nhiều khi trong cùng một câu mà nửa nọ nửa kia, 
khiến người nghe không thể hiện được. Điều này dễ nhận 
thấy ở một số vườn trẻ quốc tế (nơi đây tập hợp các cháu 
nhiều quốc tịch khác nhau, có tiếng nói khác nhau), nhiều 
cháu vì chưa nói sõi tiếng mẹ đẻ, nên khi vào đây đã rất lúng 
túng trong việc giao tiếp với cô và các bạn, thậm chí còn 
không nói được tiếng mẹ đẻ. Cũng như thế, một số con cháu 
người Việt định cư ở nước ngoài, do cha mẹ vừa muốn con 
mình phải nói được tiếng Việt để đỡ mất gốc vừa muốn nói 
được tiếng của nước nơi mình định cư để còn học tập trong 
các trường của những nước đó, nên trẻ đã bị loạn ngôn ngữ, 
làm cho việc học tập và giao tiếp trở nên rất khó khăn mà 
việc khắc phục không thể là ngày một ngày hai. Điều đó 
cũng nói lên rằng, không thể dạy song ngữ khi trẻ còn quá 
bé, không thể cùng một lúc dạy trẻ vừa nói tiếng dân tộc vừa 
nói tiếng Việt khi trẻ mới bắt đầu học nói và khi còn nói chưa 
sõi tiếng mẹ đẻ. 

Lại cần tránh quan niệm cho rằng dạy trẻ dân tộc ít 
người nói tiếng Việt cũng như là dạy trẻ học một ngoại ngữ. 
Ngoại ngữ là thứ tiếng không phải là tiếng của nước mình, 
không được người trong nước sử dụng như một thứ tiếng 
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chính thống để giao tiếp trong cộng đồng, không được dùng 
trong các văn bản chính thức của Nhà nước ban hành cho 
toàn dân, không dùng để giảng dạy và học tập các bộ môn, 
nhất là dùng để viết sách giáo khoa (trừ bộ môn ngoại ngữ). 
Mặc dầu ngoại ngữ rất cần cho việc giao tiếp với người nước 
ngoài, tiếp xúc với nền văn hoá của các nước và để hội nhập 
vào cộng đồng quốc tế, tuy vậy nó vẫn là ngoại ngữ. 

Tiếng Việt đối với trẻ em dân tộc ít người không phải là 
một ngoại ngữ, bởi vì các em cũng là người Việt Nam, học tập 
trong các trường Việt Nam theo cùng một chương trình quốc 
gia, tiếp thu văn hoá Việt Nam. Bằng tiếng Việt các em mới 
có thể tiếp thu khoa học kĩ thuật tiên tiến để đưa miền núi 
tiến kịp miền xuôi. Các em tuy là con của bản, con của buôn, 
nhưng khi lớn lên đều là công dân của nước Cộng hoà xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam, có nghĩa vụ bảo vệ và xây dựng nước 
Việt Nam, nhất là trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 

Trẻ em dân tộc ít người sắp đến tuổi đi học, rổi sẽ học 
chương trình Tiểu học quốc gia chung, trong đó tiếng Việt là 
phương tiện chủ yếu để học tập và phát triển. Như vậy tiếng 
Việt đối với trẻ em dân tộc ít người đâu phải là tiếng nước ngoài. 

Theo tôi, trẻ em Mẫu giáo dân tộc ít người học tiếng Việt 
phải được coi là học tiếng thứ hai, tiếng của đất nước mình, 
nhưng đến sau tiếng mẹ đẻ (tức là tiếng dân tộc). Giống như 
tiếng Nga đối với các dân tộc trong Liên bang Nga hay như 
tiếng Anh đối với một số nước thuộc khối Asean (khác với Việt 
Nam, coi tiếng Anh chỉ là một ngoại ngữ). Bởi vì tiếng Việt, 
tiếng Nga, tiếng Anh trong trường hợp này đều được sử dụng 
như một thứ tiếng phổ thông, đều là phương tiện giao tiếp 
chung cho mọi người sống trong cùng một đất nước, đều dùng 
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để học tập và giảng dạy trong nhà trường, đều là tiếng nói 
chính thức của một quốc gia. Đó là ngôn ngữ thứ hai. 

Trong khi tiếng mẹ đẻ của mỗi dân tộc ít người 
(ngôn ngữ thứ nhất) vẫn cần phải củng cố và nâng cao để 
duy trì và phát triển bản sắc văn hoá riêng của mỗi dân tộc, 
thì tiếng Việt (ngôn ngữ thứ hai) lại giúp trẻ tiếp thu văn 
hoá Việt Nam mang bản sắc dân tộc Việt Nam. 

Có thể coi mối quan hệ giữa văn hoá của mỗi dân tộc với 
văn hoá Việt Nam là mối quan hệ giữa cái chung và cái 
riêng. Cái riêng làm phong phú cho cái chung và cái chung 
cũng chỉ tổn tại và phát triển thông qua cái riêng. Trong mỗi 
quan hệ này, cái chung được coi là cái cơ bản. Theo ý nghĩa 
này, tiếng Việt được coi là quốc hồn, quốc tuý của mỗi người 
Việt Nam, dù đó là người miền núi hay miền xuôi. 

Dạy tiếng Việt cho trẻ em Mẫu giáo dân tộc ít người cần 
được coi là dạy tiếng thứ hai, nhưng không thể dạy theo kiểu 
song ngữ (cùng một lúc dạy cả hai thứ tiếng). Vì quy luật của 
sự phát triển ngôn ngữ ở một người là phải nắm chắc một 
thứ tiếng cơ bản (phần lớn là tiếng mẹ đẻ) rồi mới học đến 
tiếng thứ hai. Trên cơ sở nói sõi tiếng mẹ để (dùng thành 
thạo trong sinh hoạt hằng ngày) mới học tiếng thứ hai một 
cách thuận lợi. 


3. Trẻ em Mẫu giáo dân tộc ít người học tiếng thứ hai như thế nào? 
Trước hết cần phải xác định điều kiện để trẻ nhỏ có thể 

học tiếng thứ hai, đó là : 
1. Trẻ em cần nói sõi tiếng mẹ đẻ (tức là nắm vững ngôn 
ngữ thứ nhất hay ngôn ngữ cơ bản), như vậy ít nhất 
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trẻ phải được 3 tuổi, thường là 5 — 6 tuổi thì sẽ thuận 
lợi hơn trong việc học tiếng thứ hai. 

2. Tạo một môi trường tiếng Việt (tiếng thứ hai) tương 
đối tốt, đủ cho trẻ có thể giao tiếp thường xuyên với 
những người xung quanh bằng tiếng Việt. 

Như vậy, để nói được tiếng Việt, xung quanh trẻ cần có 
người nói thạo tiếng Việt. Đó có thể là các bậc cha mẹ nói 
được tiếng Việt, đó là các cô giáo người dân tộc nói thạo tiếng 
Việt hay cô giáo người Kinh nói thạo tiếng dân tộc, bạn bè... 

Trong thực tế có trường Mẫu giáo, trong mỗi lớp có hai 
cô, một cô người dân tộc thạo tiếng dân tộc, một cô giáo người 
Kinh thạo tiếng Việt nhưng việc dạy trẻ nói tiếng Việt vẫn 
gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí không thành công. 

Dạy trẻ dân tộc ít người nói tiếng Việt như thế nào? Sau 
đây là một số biện pháp, xin gợi ý để cùng tham khảo: 

1. Người lớn cần năng giao tiếp với trẻ bằng tiếng Việt 

trong sinh hoạt hằng ngày. 

2. Dùng trò chơi (bao gồm cả trò chơi đân tộc lẫn trò 
chơi Việt Nam nói chung). Khi hướng dẫn trẻ chơi cần 
dùng tiếng dân tộc như một chuyển ngữ (lúc đầu 
bằng tiếng dân tộc, sau đó mới dùng tiếng Việt). 


3. Kể chuyện kể cả chuyện tranh, lúc đầu bằng tiếng 
dân tộc, sau đó bằng tiếng Việt. Chuyện kể cho trẻ 
nghe có thể là chuyện cổ tích của dân tộc hay của các 
dân tộc khác, đặc biệt là những chuyện của người 
Việt, chuyện về cuộc sống hiện nay trên đất nước ta. 
Tuy nhiên chuyện kể phải hết sức đơn giản. 
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4. Dạy trẻ học hát, tốt nhất là những bài dân tộc bằng 
tiếng mẹ đẻ đã được dịch lời Việt. Các bài hát về Bác 
Hồ, về trường Mầm non, về chú bộ đội, về cuộc sống 
thiếu nhi Việt Nam, đều có thể dạy cho trẻ. Tuy 
nhiên những bài hát này cũng phải rất đơn giản. 


5. Trong khi dạy trẻ Mẫu giáo dân tộc ít người học tiếng 
Việt cần quan tâm đến những đặc điểm riêng của mỗi 
cháu. Bởi vì hơn bất cứ lĩnh vực nào, sự phát triển 
ngôn ngữ, đặc biệt là học ngôn ngữ thứ hai, những cá 
tính độc đáo của trẻ được bộc lộ rất rõ ràng. Điều này 
giúp cho việc học tiếng Việt đối với đứa trẻ thuận lợi 
nhanh chóng nhưng đối với đứa trẻ khác lại khó khăn, 
chậm chạp. 

Sử dụng đúng những biện pháp trên đây vừa cho trẻ học 
tiếng Việt một cách tự nhiên, đầy hứng thú. Và một lợi ích 
nữa không kém phần quan trọng, đó là cùng với việc họe nói 
tiếng Việt trẻ lại có thể tiếp nhận cả văn hoá Việt Nam để 
hình thành trong mỗi đứa trẻ tâm hồn Việt Nam. 

Trên đây là một số biện pháp dạy trẻ dân tộc ít người học 
nói tiếng Việt như là một tiếng thứ hai, còn cần phải được 
nghiên cứu thực nghiệm công phu. Hi vọng sẽ tìm ra phương 
pháp dạy trẻ dân tộc ít người học tiếng Việt một cách có hiệu 
quả và khả thi. 
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Phần X 


Sư phạm mồm non 


MỘT MẦM NON TRÊN CÂY ĐẠI THỤ" 


Những năm đầu của thập kỉ 80, Đảng và Nhà nước ta thực 
hiện chiến lược con người, chuẩn bị cho thế hệ trẻ bước vào thế 
kỉ XXI. Việc chuẩn bị đó phải được bắt đầu từ trẻ lọt lòng, vì 
vậy Bộ trưởng Bộ Giáo dục lúc đó là Đ/C Nguyễn Thị Bình 
đã kí quyết định thành lập Khoa Mẫu giáo (nay là Khoa 
Giáo dục mầm non) và đặt ngay tại trường Đại học Sư phạm 
Hà Nội I, một trong những trường có lịch sử lâu đời nhất của 
chế độ ta và cũng là trường trọng điểm của ngành Sư phạm 
trong cả nước. 

Thế là một mầm non được nhú lên trên một cây đại thụ. 


Đây là một khoa đào tạo hoàn toàn mới, lần đầu tiên 
được thành lập ở nước ta, nên chưa có một hình mẫu nào có 
sẵn, nhưng lại phải thực hiện những nhiệm vụ thật nặng nề: 

~ Đào tạo một đội ngũ cán bộ có trình độ đại học về khoa 
học GDMN cho ngành Mầm non trong cả nước, mà trước mắt 
là đào tạo giảng viên cho các trường Trung học Sư phạm 
Mẫu giáo 

- Góp phần xáy dựng nền Khoa học GDMN (Khoa học 
nuôi dạy trẻ trước tuổi đến trường phổ thông) ở nước ta. 


' Trong cuốn “Đại học sư phạm Hà Nội = Những năm tháng 
không quên” = NXBĐHQG Hà Nội ~ 1996. 
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Khoá đào tạo đầu tiên của Khoa GDMN được bắt đầu từ 
năm 1985. Tuy đã có 5 năm để chuẩn bị, nhưng đội ngũ của 
Khoa lúc đó còn quá yếu và thiếu. Vẻn vẹn chỉ có một PTS, 4 
cán bộ đã kinh qua giảng dạy đại học từ Khoa Tâm lý - Giáo dục 
của Trường chuyển về, còn phần lớn là những cán bộ trẻ mới ra 
trường. Họ là những sinh viên tốt nghiệp bằng đỏ hoặc hạng ưu 
ở các trường đại học trong và ngoài nước, giàu nhiệt tình và 
giàu tiềm năng nhưng lại chưa có kinh nghiệm giảng dạy và bề 
dày về khoa học. 

Khoa GDMN lúc đầu gặp phải vô vàn khó khăn: cơ sở vật 
chất chỉ có 1 văn phòng, 1 phòng học với những bàn ghế xiêu 
vẹo lượm lặt từ các khoa về; kinh phí thì cấp rất nhỏ giọt, 
cả năm không đủ tiển để mua một nhạc cụ loại xoàng cho 
sinh viên học. Một số anh chị em đã đóng góp tiền và đổ 
dùng của nhà để giúp Khoa trong bước đầu này. 


Nhưng khó khăn lớn nhất vẫn là việc xây dựng chương 
trình và nội dung giảng dạy. Vốn liếng trong tay lúc đó chỉ là 
một số thành tựu khoa học nuôi dạy trẻ và một số chương 
trình đào tạo giáo viên ở các vườn trẻ thu thập từ các nước 
ngoài về. Thêm vào dó là những kinh nghiệm GDMN của 
nước ta trong mấy chục năm qua, nhưng nói chung là còn rất 
tản mạn. Nhiệm vụ khó khăn nhất vẫn là làm sao đúc kết, 
khái quát được những tư liệu trên thành môn khoa học nuôi 
đạy trẻ ở nước ta. 

Sáu năm đầu tiên, thời điểm bình minh của đời người, 
trẻ em không những cần được tăng trưởng về thể chất mà 
còn phải được phát triển về tâm lí, về thế giới tỉnh thần, nhờ 
tiếp xúc với nền văn hóa chung mới lớn lên thành người. 
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Ngay trong bước đi chập chững ban đầu của mình, Khoa 
GDMN đã may mắn được sự quan tâm giúp đỡ của nhiều giáo 
sư, nhiều nhà khoa học. Những nhà khoa học có tên tuổi như 
Tạ Quang Bửu, Nguyễn Cảnh Toàn, Nguyễn Khác Viện... và 
nhiều giáo sư trong trường như Lê Quang Long, Trần Kiên 
(Khoa Sinh), Hoàng Xuân Sính, Nguyễn Bá Kim (Khoa Toán), 
Đỗ Hữu Châu, Nguyền Đình Chú, (Khoa Văn) và nhiều cán bộ 
giảng dạy lâu năm của trường đã đóng góp ý kiến trong việc 
xây dựng chương trình và trực tiếp giảng dạy cho sinh viên. 
Đối với các giáo sư, các nhà khoa học, thì đây không phải là 
việc dễ dàng, không phải chỉ là sự thu gọn và đơn giản hóa các 
bộ môn khoa học đã dạy ở các khoa mà là một sự chọn lọc, 
tỉnh luyện, nhào nặn để trở thành những khoa học cần cho sự 
phát triển của trẻ em, khác nào sự tỉnh chế thức ăn để trở 
thành sữa mẹ vậy. Trẻ em rất cần tiếp xúc với nền văn hóa 
của dân tộc và nhân loại nhưng đó là thứ văn hóa đã được 
tinh chế cho phù hợp với sức tiếp thu của tuổi ấu thơ. Muốn 
làm được việc đó, Khoa GDMN không phải chỉ biết khai thác 
tri thức sâu rộng của các nhà Khoa học như khai thác mỏ quý 
mà còn phải tự nâng mình lên để có thể sử dụng vốn quý đó 
phù hợp với yêu cầu của mình. Hơn thế nữa, Khoa GDMN đã 
phải làm một việc “phạm thượng”, tức là "Mầm non hóa các 
nhà khoa học". Khoa đã phải làm công việc giới thiệu với các 
nhà khoa học về đặc điểm phát triển của trẻ em ở từng độ tuổi 
trong lứa tuổi mầm non, nhằm giảm bớt khó khăn cho các nhà 
khoa học khi đem trí thức của mình giúp cho việc đào tạo của 
Khoa. Với phương châm (ập frung uào trẻ trong quá trình đào 
tạo, Khoa đã có nhiều cố gắng giúp các nhà khoa học 
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"hóa thân" được vào trẻ em, từ đó mà tìm ra những "chất dinh 
dưỡng" cần thiết cho sự phát triển của trẻ thơ. 


Giáo sư, cán bộ giảng dạy giỏi thì trường nào cũng hiếm mà 
sinh viên thì lại đông, vì vậy mời được các vị đó đến dạy không 
phải là điều dễ. Tuy vậy, do lòng yêu thương con trẻ và trách 
nhiệm cao đối với việc đào tạo thế hệ mầm non cho đất nước, 
các vị đã sẵn lòng đến với Khoa GDMN, chẳng khác gì trong 
hoàn cảnh một gia đình nghèo, các anh chị lớn phải ăn ngô, ăn 
khoai trong khi đó lại nhường cho em nhỏ trong nhà được ăn 
gạo, ăn thịt cá. Chính nhờ sự ưu ái đó của nhà trường, của các 
khoa đàn anh, mà chương trình đào tạo được hoàn thành và 
những giờ lên lớp đầu tiên cho sinh viên Khoa Mầm non thật 
bổ ích và lí thú. Sinh viên không những tiếp thu được tri thức 
sâu rộng của các giáo sư, mà những giờ giảng đó đã giúp cho 
những cán bộ trẻ của Khoa tiếp nhận được nhiều nội dung 
khoa học, đặc biệt là phong cách giảng dạy ở đại học. Nhờ đó 
đội ngũ cán bộ giảng dạy của khoa đã nhanh chóng trưởng 
thành ngay sau khoá đào tạo đầu tiên. Và cũng từ đó, Khoa 
GDMN đã có những bước tiến vững vàng. 

Nhìn vào số lượng và tuổi đời của đội ngũ cán bộ giảng 
dạy của Khoa GDMN khó có ai tin được là họ sẽ làm được tốt 
nhiệm vụ mà Bộ và Trường đã giao cho. Thế mà sau 10 năm, 
đã có 7 khoá sinh viên ra trường, nhiều khoá đào tạo tại chức 
ở Hà Nội và các địa phương trong cả nước, đặc biệt là đã đào 
tạo thạc sĩ (sau đại học) về khoa học GDMN, góp phần xây 
dựng đội ngũ cán bộ khoa học của ngành GDMN và xây dựng 
khoa học nuôi dạy trẻ cho đất nước. 


524 


Tuy nhiên, so với nhu cầu phát triển của ngành GDMN, 
thì Khoa vẫn còn phải phấn đấu vươn lên mạnh mẽ hơn nữa. 

Sở đĩ có được sự trưởng thành nhanh chóng và vững chắc 
như vậy một phần lớn là do Khoa GDMN đã có một hậu 
phương khá vững chắc : Đó chính là các khoa trong trường 
Đại học Sư phạm Hà Nội, một con chim đầu đàn trong ngành 
Sư phạm của cả nước. 


Một mầm non đã ra đời tuy lúc đầu còn yếu ớt nhưng nó 
được mọc trên một thân cây đại thụ nên ngày càng tỏ ra 
sung sức, khoẻ khoắn, đủ sức để trở thành một cành vững 
chắc trên cây đại thụ Đại học Sư phạm Hà Nội. 


Tháng 7 năm 1996 
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BẮT ĐẦU TỪ SƯ PHẠM" 


Nghị quyết Hội nghị lần thứ II Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng Cộng sản Việt nam khoá VIII về định hướng 
chiến lược phát triển giáo dục trong thời kì công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá đã nêu rõ mục tiêu của GDMN đến năm 2000 
là: "Phát triển bậc học Mầm non phù hợp uới điều biện uà yêu 
cầu của từng nơi. Bảo đảm hầu hết trẻ 5 tuổi được học 
chương trình Mẫu giáo lớn chuẩn bị uào lớp 1". Đông thời, 
Nghị quyết cũng đã chỉ rõ mục tiêu của GDMN đến năm 
2090 là: "Xây dựng hoàn chỉnh uà phát triển bậc học Mầm 
non cho hầu hết trẻ em trong độ tuổi. Phổ biến kiến thức nuôi 
dạy trẻ cho các gia đình". 

Để thực hiện mục tiêu này, ngành GDMN cần có quy 
hoạch xây dựng đội ngũ giáo viên mầm non đến năm 2020 
một cách tích cực và khẩn trương, đổng thời không ngừng 
nâng cao trình độ về khoa học GDMN cho cán bộ trong toàn 
ngành từ cán bộ giảng dạy, cán bộ chỉ đạo, cán bộ nghiên cứu 
đến GVMN nhằm đưa chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ 
em chúng ta tiến kịp với các nước tiên tiến trên thế giới. Đó 
là một nhiệm vụ hết sức nặng nề đặt ra cho ngành GDMN 
mà trước hết là cho hệ thống các trường Sư phạm từ 


* Ki yếu hội thảo “Năng cao chất lượng đào tạo GDMN". Vụ GDMN - 
Trung tâm nghiên cứu GV tổ chức = 1998 
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trung ương đến địa phương, ở các cấp học (Trung học, 
Cao đẳng, Đại học và Trên đại học). 

Trước hết, cần phải mở rộng hệ thống Sư phạm và nâng 
cấp các trường Sư phạm địa phương nhằm đào tạo đủ số 
lượng GV MN đạt chuẩn (tức là tốt nghiệp Trung học sư 
phạm Mầm non và tiến tới là tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm) 
ở những năm đầu thế kỉ XXI. Bên cạnh việc mở rộng quy mô 
đào. tạo, các trường Sư phạm mầm non còn có nhiệm vụ 
nặng nề là chuẩn hoá cho một số lượng đông đảo GVMN dưới 
chuẩn để họ có thể đảm nhiệm được tốt việc chăm sóc và giáo 
dục trẻ em ở lứa tuổi Mầm non. 

Một nhiệm vụ khác không kém phần quan trọng, hơn 
nữa nó còn mang tính chất đòn bẩy cho sự phát triển của 
toàn ngành GDMN, đó là đào tạo một đội ngũ cán bộ có trình 
độ khoa học GDMN cao, không chỉ ở trình độ đại học mà còn 
vươn tới trình độ ểrên đại học (Thạc sĩ và tiến sĩ). Đây là một 
nhiệm vụ khó khăn, nhưng nhất thiết phải thực hiện cho 
bằng được. Vì nếu thiếu một đội ngũ cán bộ có trình độ khoa 
học cao, ngành GDMN không thể thực hiện được nhiệm vụ 
mà Nghị quyết Trung ương 2 đã trao cho ngành chúng ta, và 
chưa đủ sức tạo được một chuyển biến về chất trong sự 
nghiệp chăm sóc và giáo dục trẻ em ở lứa tuổi Mầm non. 
Đành rằng sự nghiệp GDMN là công sức của toàn ngành và 
của nhân dân, nhưng đội ngũ có trình độ cao về khoa học 
GDMN đóng một vai trò đáng kể đối với sự phát triển của 
ngành GDMN nước ta trước ngưỡng cửa thế kỉ XXI. Chừng nào 
đội ngũ này còn quá non yếu thì ngành GDMN còn gặp nhiều 
khó khăn trong việc nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ theo 
khoa học; vừa khó khai thác sức mạnh truyền thống của dân 
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tộc, vừa khó tiếp cận với khoa học nuôi dạy trẻ tiên tiến của thế 
giới và vẫn còn là "cái đuôi" của giáo dục phổ thông. 

Do chưa có một đội ngũ cán bộ vững mạnh có trình độ cao 
về khoa học GDMN nên thời kì vừa qua chúng ta đã nhiều lần 
rơi vào tình trạng lúng túng khi tiếp thu ý kiến đóng góp của 
những chuyên gia giỏi ở các ngành khác và kinh nghiệm của 
các nước trên thế giới. Một mặt là chưa đủ sức "tiêu hoá" những 
tư tưởng hay để vận dụng vào ngành GDMN cho phù hợp, mặt 
khác chúng ta cũng còn chưa thật sáng suốt để nhận ra những 
ý kiến không phù hợp của những người chưa có điều kiện 
nghiên cứu thật kĩ về khoa học GDMN. Đối tượng nghiên cứu 
của khoa học GDMN là sự phát triển và tăng trưởng của những 
trẻ em còn rất bé, nhưng không phải vì thế mà khoa học GDMN 
trở nên bé nhỏ hơn các ngành khoa học khác, lẽo đẽo theo sau 
các khoa học khác. Chúng ta cần biết quý trọng và tranh thủ 
chất xám của nhiều nhà khoa học và kinh nghiệm của nhiều 
nước tiên tiến nhưng lại cần có một nội lực đủ mạnh để có thể 
tiếp thu có chọn lọc những đóng góp của những chuyên gia giỏi 
và tự mình tìm ra con đường phát triển của chính mình. 

Đã đến lúc ngành GDMN cần phải đào tạo cho mình một 
đội ngũ cán bộ có trình độ cao về khoa học GDMN để đủ sức 
xây dựng một ngành khoa học của chính mình mà không bị 
lai tạp hoặc theo đuôi các khoa học khác. Có như vậy ngành 
GDMN mới đủ sức phát triển đáp ứng một cách có hiệu quả 
sự nghiệp chăm sóc và giáo dục trẻ em nước ta đầu thế kỉ tới. 

Muốn vậy, chúng ta cần chú ý mấy vấn đề sau đây: 

— Tập hợp lực lượng các cán bộ có trình độ khoa học cao 
chính ngay trong ngành GDMN, bao gồm những người đã có. 
bể dày về nghề nghiệp, có vốn hiểu biết sâu về khoa học 
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GDMN và thiết tha với sự nghiệp nuôi dạy trẻ để nghiên cứu 
những đề tài mang tính chất chiến lược của ngành và đào 
tạo cán bộ khoa học cho ngành. 

- Tranh thủ sự giúp đỡ của các chuyên gia giỏi ở các 
ngành khoa học khác có liên quan, đồng thời "Mầm non hoá" 
các nhà khoa học ngoài ngành (tức là tạo điều kiện để họ 
thâm nhập vào ngành GDMN về cả lí luận cũng như thực 
tiễn) để sự đóng góp của họ phù hợp hơn, tạo thêm sức mạnh 
cho sự phát triển ngành của chúng ta. Đây là một kinh 
nghiệm hay được rút ra từ những ngày đầu tiên thành lập 
Khoa Mẫu giáo Trường Đại học sư phạm Hà Nội. Lúc đó lực 
lượng của khoa Mẫu giáo vừa yếu vừa thiếu, cần phải huy 
động sự giúp đỡ của các nhà khoa học ở các khoa khác và ở 
ngoài trường. Những đóng góp quý báu của các giáo sư thuộc 
các ngành chuyên môn khác nhau đã góp phần nâng cao 
trình độ của các cán bộ trong Khoa. Nhưng khi vận dụng vào 
chương trình đào tạo của Khoa Mẫu giáo thì nhất thiết phải 
được “tiêu hoá” một cách chủ động và nhuần nhuyễn. Mặt 
khác, chính qua việc trao đổi với cán bộ của Khoa Mẫu giáo mà 
các giáo sư thuộc các chuyên ngành khác được hiểu thêm về 
những đặc điểm riêng biệt, về công việc giáo dục trẻ em ở lứa 
tuổi này. Từ đó mà những đóng góp của họ có hiệu quả hơn. 

~ Sự tập hợp lực lượng trong và ngoài ngành cần quy vào 
những đầu mối ở các cơ quan đào tạo cao nhất của ngành 
(đào tạo đại học và trên đại học), hiện nay là Khoa GDMN 
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (sau này còn có thể được 
mở rộng ra nhiều cơ sở đào tạo khác nữa). Sự tập hợp lực 
lượng này là hết sức cần thiết cho việc đào tạo một đội ngũ 
cán bộ vững mạnh có trình độ cao về khoa học GDMN, tránh 
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được tình trạng tản mạn, manh mún, phân tán lực lượng 
khoa học hiện còn đang rất mỏng. 

~ Bộ cần quan tâm bồi dưỡng cán bộ khoa học “đầu đàn" 
của ngành GDMN bằng nhiều hình thức, trong đó có việc tổ 
chức tham quan học tập ở các nước có nền khoa học giáo dục 
tiền học đường tiên tiến trên thế giới, đặc biệt cho cán bộ 
giảng dạy ở các trường Sư phạm. 

- Cần tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị đầy đủ, 
hiện đại cho việc rèn luyện tay nghề. Đặc biệt là xây dựng hệ 
thống trường thực hành, thực nghiệm theo những mô hình 
mới cho các trường Sư phạm đào tạo ở trình độ cao về khoa 
học GDMN. Vì những người được đào tạo ở trình độ cao lại 
càng cần được rèn luyện các kĩ năng nghiệp vụ tiên tiến, mới 
mong góp phần làm chuyển biến chất lượng nuôi dạy trẻ lên 
một bước mới. Thực tiễn cho thấy rằng, nếu người học tuy ở 
trình độ cao, nhưng chỉ về lí thuyết không thôi, khi ra thực 
tiễn sẽ không vận dụng được bao nhiêu những điều mình đã 
học và rất dễ bị đồng hoá vào những thói quen nghề nghiệp 
đã lỗi thời. 

— Cần khuyến khích những người trong ngành đã tốt 
nghiệp đại học tiếp tục học lên trình độ cao hơn. Vấn đề này 
đối với ngành GDMN, thực hiện được không phải là một điều 
dễ dàng, vì đại đa số trong ngành là chị em phụ nữ, bứt ra 
khỏi bận rộn gia đình và công tác để học tập nâng cao trình 
độ là một việc khó khăn. Do đó Bộ cần có chính sách khuyến 
khích để chị em vươn tới trình độ cao hơn, có như vậy mới 
nhanh chóng hình thành cho ngành GDMN một đội ngũ cán 
bộ khoa học vững mạnh. 
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SUY NGHĨ VỀ MỤC TIÊU ĐÀO TẠO - 
ĐỈNH HƯỚNG PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO - 
TRONG KHOA GIÁO DỤC MẦM NON 

CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM' 


Muốn tìm kiếm phương pháp đào tạo có hiệu quả thì việc 
đâu tiên là phải xác định cho trúng mục tiêu đào tạo. Với ý 
nghĩa đó, tôi xin được bàn thêm về mục tiêu đào tạo của 
khoa GDMN trong các trường Đại học Sư phạm (ĐHSP) 
trước khi bàn về việc đổi mới phương pháp đào tạo. 

Ngày nay trên đất nước ta không chỉ có một khoa GDMN 
ở trường ĐHSP Hà Nội mà còn có nhiều khoa GDMN ở các 
trường ĐHSP khác như ở ĐHSP Tp. Hồ Chí Minh, ĐHSP 
Vinh, ĐHSP Thái Nguyên và sẽ có khoa GDMN ả các trường 
ĐHSP khác nữa. 

Vậy cần xác định mục tiêu đào tạo của khoa GDMN ở 
trường ĐHSP như thế nào cho phù hợp tình hình giáo dục 
đại học và GDMN hiện nay. Trong khi quy chế về trình độ 
đạt chuẩn đối với GVMN do Bộ GD-ĐT đặt ra là tốt nghiệp 
Trung học Sư phạm Mầm non, nhưng hiện nay số GVMN 
đạt chuẩn vẫn còn quá thấp. Tính trong toàn quốc: giáo viên 
ở Mẫu giáo chỉ chiếm 40,69% đạt chuẩn, ở Nhà trẻ chỉ chiếm 


* Hội thảo — Cải tiến phương pháp đào tạo GVMN ở bậc đại học 
- ĐHSP Vinh - 2002. 


531 


15,31% đạt chuẩn; nếu tính chung đối với GVMN thì tỉ lệ đạt 
chuẩn mới có 32,22% (Trích tài liệu Hội nghị của Thủ tướng 
Chính phủ uề công tác GDMN-2008 ). 

Lần lại ngày đầu thành lập Khoa Mẫu giáo (nay là Khoa 
GDMN) của Trường ĐHSP Hà Nội (1985) để "ôn cố tri tân", 
thấy có những mục tiêu đào tạo sau đây: 

1. Đào tạo giảng uiên cho các trường trung học Sư phạm 

Mâm non. Với lí do là Bộ chủ trương mở thêm trường 

Trung học Sư phạm Mầm non ở một số tỉnh và chống "phổ 

thông hoá" GDMN ngay từ trong việc đào tạo GVMN. 

2. Đào tạo cán bộ chỉ đạo chuyên môn (Phương pháp 

uiên) cho các sở, phòng giáo dục uề GDMN. Với lí do là 

coi cắn bộ chỉ đạo chuyên môn cũng như là giảng viên 

Trung học Sư phạm Mầm non ngoài trường, vì họ sẽ là 

người hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho GVMN, trong 

đó có giáo sinh đã ra trường. 

3. Đào tạo GVMN có trình độ cao. Những giáo viên này 

sẽ là nòng cốt chuyên môn ở các trường MN. 

Trong 3 mục tiêu trên thì mục tiêu đào tạo giảng viên 
trường THSPMN là chính, nhưng lại coi việc đào tạo GVMN 
là trung tâm, bởi vì dù làm gì thì sinh viên vẫn phải nắm 
vững hệ thống tri thức và hệ thống kĩ năng tương ứng để 
nuôi đạy tốt trẻ em đưới 6 tuổi. Trên cơ sở đó rồi mới được 
trang bị thêm để trở thành giảng viên Trung học Sư phạm 
Mầm non, cán bộ chỉ đạo chuyên môn hay giáo viên mầm 
non có trình độ eao... 

Từ mục tiên đào tạo như vậy, với thời gian 3 năm, hệ 
chuyên tu, nên chương trình được thiết kế như sau: 
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= Hai năm đầu sinh viên được trang bị hệ thống tri thức 
và hệ thống kĩ năng tương ứng của khoa học GDMN để có 
thể làm nhiệm vụ của người GVMN. 


- Một năm sau mỗi sinh viên đi sâu vào một trong 
những bộ môn của khoa học GDMN như: Sinh lí học trẻ em, 
Tâm lí học trẻ em, Ggiáo dục học trẻ em hay Phương pháp 
giáo dục âm nhạc, Phương pháp phát triển ngôn ngữ, 
Phương pháp giáo dục thể chất... Lúc này sinh viên có thời 
gian để lĩnh hội sâu vào một số vấn đề của khoa học giáo dục 
và một trong các bộ môn khoa học cơ sở (toán, văn, tạo hình, 
âm nhạc...) giúp nắm vững chuyên môn mà mình tự chọn. Vì 
thực ra khi trở thành giáo viên Trung học Sư phạm Mầm 
non, cắn bộ chỉ đạo chuyên môn, cán bộ nghiên cứu GDMN 
và ngay cả GVMN có trình độ cao, thì mỗi người rất cần đi 
sâu vào một bộ môn của khoa học GDMN trên cơ sở đã nắm 
vững những tri thức cơ bản và những kĩ năng tương ứng cần 
cho người GVMN để có tầm nhìn sâu rộng hơn và có phương 
pháp làm việc khoa học hơn. 

(Thời gian tập quân sự, lao động công ích và thời gian đi 
thực tế tại trường Mầm non để làm quen với trường 
Mầm non và các cháu được đã giảm ở chương trình này). 

Thực tế là sau khi tốt nghiệp khoa GDMN trường ĐHSP 
Hà Nội về các địa phương phần lớn sinh viên đều được phân 
làm nhiệm vụ của người giáo viên Trung học Sư phạm 
Mầm non, cán bộ chỉ đạo chuyên môn, cán bộ nghiên cứu giáo 
dục Mầm non hoặc hiệu trưởng, hiệu phó các trường Mầm non. 

Đến năm 1999, khoa GDMN trường ĐHSP Hà Nội mở hệ 
chính quy 4 năm thì mục tiêu đào tạo đổi thành đào tạo 
GVMN với chương trình đào tạo như hiện nay. 
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Phải chăng mục tiêu đào tạo này của khoa GDMN ở các 
trường ĐHSP là chưa thoả đáng trong tình hình hiện nay? 
khi mà số GVMN đạt chuẩn trong toàn quốc còn quá thấp? 
Hơn nữa tình hình kinh tế xã hội của nước ta đầu thế kỉ XXI 
vẫn chưa đủ sức để đào tạo số đông GVMN có trình độ đại học. 
Rõ ràng mục tiêu đào tạo này là quá cao! Trong khi đó các 
trường Trung học Sư phạm Mầm non, các cơ quan chỉ đạo 
GDMN kể cả các cơ quan nghiên cứu GDMN còn quá thiếu 
những người nắm vững khoa học GDMN có trình độ đại học (số 
cán bộ đương nhiệm phần lớn đã đến tuổi nghỉ hưu, hơn nữa 
nhiều người trong số đó lại chưa được đào tạo cơ bản về GDMN). 

Nên chăng mục tiêu đào tạo của khoa GDMN ở các 
trường ĐHSP không chỉ là GVMN mà nên mở rộng ra và có 
thể gọi chung là chuyên uiên GDMN, trong đó có giáo viên 
Trung học Sư phạm Mầm non, cán bộ chỉ đạo chuyên môn, 
cán bộ nghiên cứu giáo dục Mầm non và cả giáo viên Mầm 
non có trình độ cao. Đương nhiên mục tiêu đào tạo GVMN phải 
được coi là trung tâm, trên cơ sở đó mà nâng trình độ của sinh 
viên về khoa học GDMN đến bậc đại học thực sự. Mục tiêu đào 
tạo này được thực hiện cho hệ chính quy 4 năm, với chương trình 
được thiết kế thành hai giai đoạn như sau: 


Giai đoạn một: Sinh viên được học hai năm với hệ thống 
khoa học GDMN (Tâm lý học trẻ em, Giáo dục học trẻ em, 
Sinh lí học trẻ em và các môn phương pháp) theo quan điểm 
tích hợp (tích hợp trong từng bộ môn, trong liên môn, trong 
xuyên môn và tích hợp giữa lí thuyết với thực hành) để đạt 
tới mục tiêu tích hợp - người GVMN da năng. 
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Giai đoạn hai: Mỗi Sinh viên sẽ có hai năm để đi sâu vào 

một nhóm bộ môn có cùng một mục tiêu bộ phận. Chẳng hạn: 

1. Nhóm I: Các bộ môn eơ bản của GDMN, như Tâm lí 
học trẻ em và Giáo dục học trẻ em. 


2. Nhóm II: Các bộ môn Giáo đục nghệ thuật, như Giáo 
dục âm nhạc và Giáo dục tạo hình. 


3. Nhóm II: Các bộ môn giáo dục ngữ uăn, như Phát 
triển ngôn ngữ và Làm quen với tác phẩm văn học. 


4. Nhóm VỊ: Các bộ môn giáo đục trí tuệ, như Làm quen 
với MTXQ và Hình thành biểu tượng toán học 
sơ đẳng. 


5. Nhóm V: Các bộ môn giáo dục thể chất, như Sinh lí học 
trẻ em, Thể dục, Dinh đưỡng học, Vệ sinh và bệnh học. 

Ö giai đoạn hai sinh viên sẽ có thời gian là hai năm để đi 
sâu vẫo một số vấn để của khoa học giáo dục và khoa học cơ 
sở cần cho nhóm bộ môn mà mình tự chọn. Khi thực hiện các 
bộ môn trong giai đoạn hai cũng lại theo quan điểm tích hợp 
đặc biệt là tích hợp trong liên môn. Ỏ giai đoạn này sinh viên 
còn được thực tập sư phạm cuối khoá ở trường Mầm non và 
nghiên cứu một để tài khoa học về GDMN để làm khoá luận 
tốt nghiệp, có nghĩa là sinh viên được vận dụng tổng hợp 
về hệ thống kiến thức và những kĩ năng tương ứng vào 
thực tiễn GDMN. 

(Trên đây là những bộ môn thuộc khoa học GDMN, ngoài 
ra còn các bộ môn chung cho ĐHSP sẽ được phân bố trong 
suốt quá trình đào tạo đo Bộ quy định). 


535 


Nếu được đào tạo theo mục tiêu như đã trình bày và với 
chương trình được thiết kế thành hai giai đoạn, sinh viên sẽ 
đạt tới trình độ đại học thực sự uề GDMN để có thể thực hiện 
tốt nhiệm vụ của người GVMN có trình độ cao, giáo viên 
Trung học Sư phạm Mầm non, cán bộ chỉ đạo chuyên môn 
hay cán bộ nghiên cứu GDMN... và chắc chắn có tiểm lực để 
học lên nhũng bậc học cao hơn. 

Việc xác định mục tiêu đào tạo hợp lí sẽ chỉ đạo cho công 
cuộc đổi mới phương pháp đào tạo GVMN có trình độ đại học 
đạt chất lượng cao. Đồng thời nó cũng sẽ tạo điều kiện thuận 
lợi để sinh viên được đào tạo tại khoa GDMN của các trường 
ĐHSP dễ tìm việc làm, mặt khác nó cũng mở rộng mục tiêu 
sử dụng cho các cơ quan GDMN (giảng dạy, chỉ đạo, nghiên 
cứu) ở các cấp đối với sinh viên khi ra trường. 

(Mục tiêu này gần giống với mục tiêu đào tạo của các 
khoa Tiền học đường trong các trường ĐHSP ở một số nước). 
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TÍCH HỢP LÀ BẢN CHẤT 
CỦA KHOA HỌC GIÁO DỤC MẦM NON' 


Trước thềm thế kỉ XXI, thế giới đang biến động đữ đội. 
Nét nổi bật mà chúng ta dễ dàng chứng kiến đó là lượng 
thông tin của mỗi lĩnh uực khoa học ngày càng đồ sộ uà các 
bộ môn khoa học ngày càng thâm nhập uào nhau. Do đó 
ngày càng xuất hiện nhiều nhóm đa môn điều đó đòi hỏi con 
người phải đa năng (tức là có nhiều năng lực) để có thể giải 
quyết các tình huống trong thực tiễn, vì tình huống trong 
cuộc sống thực thường mang tính tích hợp được gọi là fừnh 
huống tích hợp. 

Nếu trước đây nhà trường chỉ truyền đạt các kiến thức 
của từng bộ môn khoa học riêng lẻ theo kiểu khép kín, tạo ra 
những con người phiến điện, khó có thể có khả năng sử dụng 
các kiến thức đó vào cuộc sống hàng ngày, biến họ thành 
những người "mù chức năng" (theo cách gọi của nhà sư phạm 
Pháp Xavier Roegiers trong cuốn Khoa sư phạm tích hợp hay 
làm thế nào để phát triển các năng lực ở nhà trường). Họ có 
thể làm thông thạo các phép tính, có thể thấu hiểu về cấu 
tạo của hệ thần kinh, về công thức tính cường độ dòng điện 
hoặc thông hiểu sự kiện lịch sử... nhưng họ lại không có 


7 Hội thảo “Đổi mới phương pháp đào tạo GVMN” Do Trường 
Cao Đẳng Sư phạm Nhà trẻ Mẫu giáo Trung ương III tổ chức 1998. 
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khả năng sử dụng phối hợp những kiến thức đó vào một tình 
huống đặt ra trong cuộc sống. Trong khi đó, những nghề 
nghiệp trong tương lai lại đòi hỏi những năng lực tích hợp, 
những trình độ chuyên môn ngày càng cao, thì những người 
"mù chức năng" hay chức năng phiến diện, què quặt sẽ rất 
khó tìm được chỗ đứng trong xã hội. 

Từ đó, việc đổi mới công tác giáo dục trong các trường 
phổ thông và các trường dạy nghề được đặt ra một cách bức 
bách. Một trào lưu sư phạm đang nổi rộ lên (vào những năm 
90) để khắc phục tình trạng này ở nhiều nước đã có nền giáo 
dục tiên tiến và được các nhà khoa học, các nhà giáo dục học 
trên thế giới quan tâm - đó là trào lưu sự phạm tích hợp. 

Những người theo quan điểm sư phạm tích hợp chủ 
trương rằng: 


1. Nhà trường phải bảo đảm cho học sinh những giá trị 
quan trọng của xã hội. Vì chỉ qua những giá trị đó thì 
toàn bộ những hoạt động học tập và các hoạt động 
nghề nghiệp mới có ý nghĩa. 


2. Nhà trường không chỉ có chức năng truyền đạt kiến 
thức, mà phải giúp cho học sinh có khả năng tìm 
thông tin, quản lí thông tin và tổ chức các tri thức đã 
lĩnh hội được. 


3. Nhà trường cần dạy cho học sinh biết sử dụng đồng 
thời những kiến thức của nhiều bộ môn khoa học vào 
những tình huống có ý nghĩa đối với học sinh, cũng 
tức là hình thành ở họ những năng lực thực tiễn. Nói 
cách khác học sinh cần phải biết tích hợp được những 
kiến thức đã tiếp nhận trong nhà trường để giải 
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quyết những tình huống đặt ra trong cuộc sống. Đây 
là vấn đề mấu chốt của quan điểm sư phạm tích hợp. 


Theo d' Hainaut (Pháp), hiện nay tổn tại 4 quan điểm 
khác nhau đối với các môn học: 


1. Quan điểm "trong nội bộ môn học", trong đó ưu tiên 
cho nội dung của từng môn học, tức là duy trì các môn 
học riêng lẻ. 


32. Quan điểm "đa môn". Theo quan điểm này thì các môn 
học tiếp tục giảng dạy một cách riêng lẻ. Nhưng để 
giải quyết một tình huống thực tiễn nào đó, người ta 
có thể giải quyết theo những quan điểm khác nhau, ở 
góc độ khác nhau của từng môn học, nghĩa là các môn 
học vẫn tổn tại một cách riêng lẻ và chỉ có thể gặp 
nhau trong thời điểm cùng nghiên cứu một đề tài. 

3. Quan điểm "Tiên môn", trong đó cần phải sử dụng 
đồng thời kiến thức của các môn học khác nhau mới 
giải quyết được những tình huống đặt ra. Theo quan 
điểm này, chúng ta cần liên kết một số môn học, làm 
cho chúng tích hợp với nhau để giải quyết những tình 
huống cho trước. Điều đó có nghĩa là các quá trình 
học tập sẽ không tổn tại một cách riêng biệt, mà các 
môn học cần phải liên kết với nhau xung quanh 
những vấn đề cần phải giải quyết. 

4. Quan điểm "xuyên môn", trong đó chủ yếu là phát 
triển những kĩ năng mà học sinh có thể hình thành 
và vận dụng trong tất cả các môn học để giải quyết 
các tình huống tích hợp. Đó là những kĩ năng xuyên 
môn, những kĩ năng này có thể hình thành được 
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trong nhiều môn học hoặc trong những hoạt động 
chung cho nhiều môn học, tức là những kĩ năng có thể 
áp dụng ở mọi nơi, giúp hình thành ở người học 
những năng lực cần thiết. Và ở đây, năng lực được 
hiểu là tích hợp các kĩ năng tác động lên các nội dung 
tri thức nhằm giải quyết tình huống thực tiễn. Như 
vậy cũng là nhằm tới mục tiêu tích hợp. 


Trong 4 quan điểm trên thì chỉ có hai quan điểm sau 
cùng là mang tính tích hợp, nhưng quan điểm thứ tư mới 
thực sự mang bản chất của sự tích hợp. 


Hiện nay vấn để cần hay không cần tích hợp các môn học 


khác nhau không cần đặt ra nữa, bởi vì câu trả lời chỉ là: cần 
phải tích hợp các môn học khác nhau. Những nhu câu của 
một xã hội hiện đại đòi hỏi chúng ta cần phải hướng tới quan 
điểm liên môn và xuyên môn, cũng tức là cần phải đưa quan 
điểm tích hợp vào giáo dục (theo Xavier Roegiers - sách đã dẫn). 


Giáo dục theo quan điểm tích hợp sẽ đạt tới những mục 


tiêu sau đây: 
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1. Làm cho quá trình học tập không bị cô lập với cuộc 


sống thực (nhà trường và cuộc sống không còn là hai 
thế giới tách biệt). Muốn vậy, cần sự đóng góp của 
nhiều bộ môn. 


. Làm cho người học phân biệt được cái cốt yết với cái 


thứ yếu. 


. Giúp cho người học có thể vận dụng và phối hợp 


những kiến thức và kĩ năng đã lĩnh hội được vào 
những tình huống của cuộc sống thực. 


Tóm lại, đây là một quan niệm về việc học tập, trong đó 
toàn thể các quá trình học tập đều góp phần hình thành ở 
học sinh những năng lực tích hợp, có dự định trước những 
điểu cần thiết phục vụ cho việc học tập ở tương lai hoặc 
nhằm hoà nhập vào cuộc sống lao động, biến họ trở thành 
người công dân có trách nhiệm, người lao động có năng lực, 
biết tự lập. 

Đối với việc đào tạo giáo viên cho ngành GDMN thì 
vấn đề tích hợp lại càng cần hơn bất cứ ngành học nào. Vì 
ngoài những lí do chung như đã trình bày ở trên, ngành sư 
phạm Mầm non còn có lí do đặc biệt riêng của mình. Đó là 
đối tượng của giáo dục mầm non là những trẻ em còn rất 
bé (0 - 6 tuổi). Sự phát triển sinh lí và tâm lí của các cháu 
mới ở giai đoạn đầu tiên của đời người, các chức năng sinh 
lí và tâm lí còn chưa phân hoá rõ rệt, chúng còn hoà quyện 
vào nhau, do đó trẻ còn chưa hình thành được thao tác 
phân tích để có thể lĩnh hội các môn học riêng rẽ, chuyên 
biệt. Trẻ nhỏ chỉ có thể nhận thức sự vật, hiện tượng của 
thế giới xung quanh trong tính toàn vẹn của chúng và còn 
sử dụng trực giác toàn bộ để thu nhận sự vật và hiện 
tượng, mà không thể phân tích được. Do đó, việc chăm sóc 
và giáo dục trẻ em cần được tiến hành theo quan điểm tích 
hợp. Đó là con đường hiệu quả nhất cho sự phát triển của 
các cháu nhỏ. 

Quan điểm tích hợp xuất phát từ cách nhìn nhân thế 
giới tự nhiên, xã hội và con người như là một tổng thể 
thống nhất, nó đối lập với cách nhìn chia cắt rạch ròi đối 
với sự vật và hiện tượng trong hiện thực, nó phản đối cách 
nhìn các đối tượng như đặt cạnh nhau mà không tìm thấy 
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mối liên quan nào giữa chúng. Tích hợp (integration) 
không chỉ là liên kết mà là xâm nhập, đan xen các đổi 
tượng hay các bộ phận của một đối tượng uào nhau, tạo 
thành một chỉnh thể. Trong đó, không những các giá trị 
của từng bộ phận được bảo tần uà phát triển, mà đặc biệt 
là ý nghĩa thực tiễn của toàn bộ cái chỉnh thể đó được 
nhân lên. 

Quan điểm tích hợp trong GDMN được hiểu như là một 
phương cách liên kết, xâm nhập, đan xen những quá trình 
sư phạm tạo thành một thể thống nhất, tác động đồng bộ 
đến đứa trẻ như một chỉnh thể toàn uẹn. Nhờ đó hiệu quả 
sư phạm được nhân lên. 

Quan điểm tích hợp trong giáo đục mầm non được thể 
hiện ở một số điểm chủ yếu sau đây: 


1. Trước hết là ở mối quan hệ giữa việc chăm sóc và 
giáo dục trẻ em. Khi thực hiện hai nhiệm vụ này cần 
lồng ghép, đan cài chúng vào nhau mới đạt tới hiệu 
quả cao cho từng nhiệm vụ và cho cả hai. Trong khi 
nuôi phải tính đến dạy và trong khi dạy phải quan 
tâm đến nuôi. Một hình thức giáo dục mang tính 
tích hợp cao đối với trẻ nhỏ, đó là hát ru, vì hát ru 
kích thích được sự phát triển cả sinh lí và cả tâm lí 
của trẻ nhỏ. 

2. Lổng ghép, đan cài các hoạt động của trẻ, trong đó 
chơi là hoạt động chủ đạo. Chơi là một hoạt động vốn 
mang tính tích hợp. Khi trẻ tham gia vào trò chơi 
cũng chính là nhập vào cuộc sống thực của chúng, 
nếu nhập vào một vai nào đó thì cũng như là ướm 
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mình vào một chỉnh thể người sống động và nhóm 
trẻ cùng chơi chính là một xã hội ("xã hội trẻ em"), 
mô phỏng xã hội người lớn với những biểu hiện 
muôn màu muôn vẻ của cuộc sống thực. Chính trong 
hoạt động vui chơi trẻ tiếp thu kinh nghiệm xã hội ở 
nhiều góc độ, nhiều lĩnh vực khác nhau. Đó là những 
kinh nghiệm mang tích tích hợp, cần cho cuộc sống 
của trẻ. 

. Theo quan điểm tích hợp thì việc xây dựng chương 
trình giáo dục mầm non không xuất phát từ cách 
phân chia các bộ môn khoa học như ở trường phổ 
thông, mà phải xuất phát từ yêu cầu hình thành 
những năng lực chung, nhằm tới sự phát triển chung 
của trẻ để hình thành ở chúng nên tảng nhân cách 
ban đầu. Trẻ em ở lứa tuổi mầm non chưa thể lĩnh 
hội tri thức khoa học theo các môn học riêng biệt mà 
chỉ có thể tiếp nhận văn hoá theo các hình thức 
mang tính tích hợp, trong đó các lĩnh vực văn hoá 
được lổng ghép, đan cài, hoà quyện vào nhau theo 
chủ để hay được dùng để giải quyết những tình 
huống tích hợp như trong cuộc sống thực vậy. Theo 
quan điểm tích hợp thì ứrí thức, kĩ năng uỀ cuộc sống 
gần gũi xung quanh uà trì thức tiền khoa học (hay 
tiên khái niệm theo cách gọi của L.X. Vưgôtxki) là 
phù hợp nhất đối uới trình độ phát triển của trẻ ở 
lứa tuổi mầm non. Bồi lẽ những trì thức đó vốn 
mang trong mình tính tích hợp cao, có khả năng 
cung cấp cho trẻ những kinh nghiệm sống phong 
phú về nhiều mặt. 
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4. Nên coi việc tổ chức những nhóm trẻ không cùng độ 
tuổi (multi-âge group), là một biện pháp để thực hiện 
việc chăm sóc và giáo dục trẻ em theo quan điểm tích 
hợp. Với nhóm không cùng độ tuổi trẻ dễ thiết lập 
những mối quan hệ đa dạng, nhiều chiều (quan hệ với 
người lớn hơn, bé hơn và cả quan hệ ngang hàng) 
giống như trong cuộc sống thực, tạo điều kiện giúp 
cho các mặt (nhận thức, tình cảm, xã hội...) của trẻ 
được phát triển thuận lợi. 


Có thể nói, bản chất của khoa học GDMN là tích hợp. 
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TỪ TÍCH HỢP TRONG CHƯƠNG TRÌNH 
NUÔI DẠY TRẺ ĐẾN TÍCH HỢP 
TRONG CHƯƠNG TRÌNH 
ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN MẦM NON' 


Ngày nay chúng ta đã nhận thấy Bản chất khoa học GDMN 
là tích hợp. Từ tích hợp trong chương trình nuôi dạy trẻ đến tích 
hợp trong chương trình đào tạo GVMN là con đường tất yếu. 

Trong thực tiễn giáo dục, những GVMN phải là những 
người lao động đa năng, trong nhân cách của họ vừa có cả 
những nét của người mẹ, của nhà giáo dục, của người nghệ 
sĩ, của người y tá, của người cấp dưỡng... Chính điều đó đã 
chỉ rõ rằng các cơ sở Sư phạm thuộc ngành GDMN cần phải 
đạt tới mục tiêu tích hợp - người GVMN đa năng. 

Với tỉnh thần đó, chương trình đào tạo GVMN phải được 
xây dựng như một chỉnh thể, trong đó bao gồm những bộ 
môn khoa học xâm nhập, đan xen vào nhau, nhưng lại được 
sắp xếp theo hệ thống thứ bậc, tạo nên một cấu trúc nhất 
định phù hợp với chức năng nuôi dạy trẻ. Trong cấu trúc 
này, bộ môn giáo dục học được coi là thành phần chủ đạo, các 
bộ môn sinh lí học và tâm lí học là khoa học cơ sở và các bộ 


* Hội thảo “Đổi mới GDMN". Do Trường Cao đẳng Sư phạm Nhà trẻ - 
Mẫu giáo Trung ương - tổ chức - 2000 
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môn khoa học chuyên ngành (toán, văn, sinh, âm nhạc, tạo 
hình...) là phương tiện để thực hiện mục tiêu giáo dục. 

Sự tích hợp được thể hiện trong chương trình đào tạo 
GVMN theo các cấp độ sau đây: 


1. Tích hợp trong từng bộ môn 

Các tri thức và kĩ năng tương ứng trong mỗi bộ môn 
không được tách rời nhau, biết để làm cho đúng và làm để 
biết rõ hơn hay nói cách khác học đi đôi với hành là sự tích 
hợp cơ bản nhất. Trong từng bộ môn, các phần tri thức cần 
được sắp xếp sao cho chúng không bị cô lập lẫn nhau các mối 
quan hệ và liên hệ giữa chúng cần được làm nổi bật, đặc biệt 
là giữa phần tri thức phương tiện (thường được gọi là khoa 
học cơ bản) với phần tri thức giáo dục (thường được gọi là 
khoa học nghiệp vụ), sao cho phần tri thức phương tiện thấm 
đượm tính giáo dục và phần tri thức giáo dục cũng được thực 
hiện nhờ vào tri thức phương tiện. 

Ngay trong mỗi bộ môn phương pháp (mê-tôt-đi-ca) cũng 
phải thể hiện sự tích hợp của các bộ môn khoa học theo quan 
hệ nói trên. Chẳng hạn, bộ môn "phương pháp hình thành 
biểu tượng toán học sơ đẳng cho trẻ" là sự tích hợp giữa các 
phần tri thức sinh lí học, tâm lí học và giáo dục học trẻ em 
tuổi mầm non với toán học, trong đó các phần tri thức sinh lí 
học và tâm lí học là cơ sở phần tri thức giáo dục học đóng vai 
trò chủ đạo và phần tri thức toán học là phương tiện để thực 
hiện giáo dục trí tuệ nhằm phát triển trí tuệ chứ không nhằm 
truyền thụ trì thức toán học cho trẻ. 


2. Tích hợp trong liên môn 
Các bộ môn trong chương trình cần sắp xếp theo từng 
nhóm gồm các bộ môn cùng thực hiện một nhiệm vụ chung 
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nào đó. Chẳng hạn, có thể liên kết các bộ môn: Phương pháp 
cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học, phương pháp 
giáo dục âm nhạc, phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình 
để thực hiện nhiệm vụ giáo dục thẩm mĩ cho trẻ, có nghĩa là 
ba bộ môn này đã hợp lại thành một nhóm liên môn. Cũng có 
thể hình thành nhiều nhóm liên môn như vậy trong chương 
trình đào tạo GVMN, như nhóm các môn: giải phẫu sinh lí, 
thể dục, vệ sinh bệnh học và dinh dưỡng học là một nhóm 
liên môn để thực hiện giáo dục thể chất cho trẻ. 

Trong chương trình đào tạo GVMN, có thể hình thành 
nhiều nhóm liên môn mà trong đó môn này xâm nhập, đan xen 
vào môn kia bởi những mối quan hệ liên môn, làm cho mỗi môn 
học trở nên phong phú, sinh động và hiệu quả tác động đến trẻ 
em được nhân lên rất nhiều. Chẳng hạn, bộ môn phương pháp 
giáo dục âm nhạc vừa có quan hệ liên môn với bộ môn phương 
pháp tổ chức hoạt động tạo hình lại vừa có quan hệ liên môn 
với bộ môn phương pháp thể đục và với nhiều môn khác nữa. 


3. Tích hợp trong xuyên môn 

Khi tìm ra những mối quan hệ giữa các môn học trong 
chương trình đào tạo để nhằm tới một mục tiêu chung - mực 
tiêu tích hợp - thì sự tích hợp không chỉ nằm trong liên môn 
mà trong xuyên môn, tức là tích hợp các môn học xung 
quanh những mục tiêu chung. Trong đó chủ yếu là phát 
triển những kĩ năng mà người học có thể hình thành và 
vận dụng trong hầu hết môn học để giải quyết các tình 
huống thực tiễn, giúp hình thành ở người học những năng 
lực cần thiết nhằm tới mục tiêu tích hợp. Chẳng hạn, để hình 
thành ở người GVMN năng lực phát triển ngôn ngữ cho trẻ 
(một trong những năng lực cơ bản của người GVMN) thì 
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trong chương trình đào tạo GVMN cần tích hợp nhiều môn 
học lại với nhau nhằm tới mục tiêu phát triển ngôn ngữ cho 
trẻ. Ở đây bộ môn Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 
(được coi là một bộ phận của giáo dục học) là trục chính, giữ 
vai trò chủ đạo có tác dụng lôi kéo các môn học khác cùng 
tham gia vào mục tiêu chung (là phát triển ngôn ngữ cho 
trẻ): bộ môn sinh lí học cung cấp cho người học những 
tri thức cơ bản về cơ chế sinh lí của việc hình thành ngôn 
ngữ ở trẻ, bộ môn tâm lí học chỉ ra những quy luật và đặc 
điểm phát triển ngôn ngữ ở trẻ qua từng độ tuổi; Bộ môn 
phương pháp cho trẻ làm quen với môi trường xung quanh 
giúp vào việc làm giàu vốn từ cho trẻ; Bộ môn phương pháp 
giáo dục âm nhạc giúp vào việc hình thành ngữ điệu và sửa 
tật ngôn ngữ như nói lắp (nếu có) cho trẻ; bộ môn phương 
pháp tổ chức hoạt động tạo hình giúp vào việc làm giàu vốn 
tính từ (các từ biểu hiện sắc màu, hình dáng, kích thước, đẹp 
xấu... của sự vật và hiện tượng xung quanh) cho trẻ; bộ môn 
phương pháp hình thành biểu tượng toán học sơ đẳng giúp 
vào việc chính xác hoá lời nói của trẻ; bộ môn phương pháp cho 
trẻ làm quen với tác phẩm văn học giúp vào việc hình thành lời 
nói biểu cảm, ít nhiều mang phong cách nghệ thuật v.v... 
Ngược lại để thực hiện những bộ môn này lại phải dựa vào 
kết quả của bộ môn phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ. 
Như vậy, có thể coi năng lực phát triển ngôn ngữ cho trẻ là 
một năng lực tích hợp được hình thành trong xuyên môn. 
Trong chương trình đào tạo GVMN còn có một số bộ môn 
mà ở đó có thể tích hợp nội dung của nhiều môn học khác. 
Chẳng hạn, trong khi tiến hành bộ môn phương pháp cho trẻ 
làm quen với môi trường xung quanh người ta có thể tiến hành 
đồng thời các bộ môn khác, đặc biệt là các bộ môn phương 
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pháp, như bộ môn phương pháp hình thành biểu tượng toán 
học sơ đẳng, bộ môn phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình, 
bộ môn phương pháp giáo dục âm nhạc, bộ môn phương pháp 
phát triển ngôn ngữ, bộ môn phương pháp cho trẻ làm quen với 
tác phẩm văn học v.v... Theo bà Elka Pêtrôva (nhà giáo dục 
tiền học đường nổi tiếng Bungari) thì bộ môn phương pháp cho 
trẻ làm quen với môi trường xung quanh là nơi hội tụ của 
nhiều bộ môn khác. Và trong chương trình đào tạo GVMN thì 
bộ môn phương pháp cho trẻ làm quen với môi trường 
xung quanh được coi là môn học mang tính tích hợp cao nhất. 

Rõ ràng chương trình đào tạo GVMN phải là một chỉnh 
thể mang tính tích hợp cao, trong đó không thể tổn tại một 
bộ môn nào đó lại đứng riêng lẻ, tách biệt rạch ròi đối với 
- những bộ môn khác. Vì như vậy sẽ không thể đào tạo được 
những GVMN đa năng để làm tốt cả hai nhiệm vụ nuôi uà 
dạy trẻ. 

Từ sự phân tích trên đây có thể đi đến kết luận rằng. 
Tính tích hợp là đặc trưng của chương trình đào tạo GVMN. 
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VỀ HỆ THỐNG KHOA HỌC 
ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN MẦM NON" 


Hệ thống khoa học giáo dục mầm non là linh hồn của 
ngành Giáo dục mầm non. Để công cuộc đổi mới Giáo dục 
Mầm non thành công, trước hết và là một trong những 
khâu quan trọng vào bậc nhất là hoàn thiện việc xây đựng 
hệ thống khoa học đào tạo Giáo uiên Mầm non theo hướng 
đổi mới. 

1. Xây dựng hệ thống khoa học đào tạo giáo viên mầm 
non theo hướng tích hợp 

Xuất phát từ mục tiêu, nhiệm vụ của trường 
Phổ thông, chương trình giáo dục phổ thông được xây dựng 
bao gồm các bộ môn tương ứng với logic phát triển của các 
khoa học chuyên biệt (thường được gọi là khoa học cơ bản 
như: toán, lí, hoá, văn, sử, địa...). Do vậy, mỗi giáo viên 
phổ thông (GVPT) bên cạnh nấm được một số tri thức 
khoa học nghiệp uụ (như tâm lí học, giáo dục học...) thì lại 
phải đi sâu nắm vững tri thức của một (có khi là hai) bộ 
môn khoa học chuyên biệt, mà thường được coi là nhiệm vụ 
chính. Bởi lẽ trang bị tri thức cho học sinh phổ thông được 


* Hội thảo “Tích cực hoá uiệc đào tạo GVMN" do Trung tâm 
nghiên cứu giáo viên - Viện KHGD tổ chức — 2001. 
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BẢO VỀ LUẬN ÁN TIẾN SỈ 


coi là một nhiệm vụ cơ bản -một mục tiêu chính của các 
trường Phổ thông. Do đó ở các trường Sư phạm người ta đã 
thành lập các khoa tương ứng với các bộ môn khoa học 
chuyên biệt (như khoa Toán, khoa Văn, khoa Sử...) và 
hệ thống bộ môn khoa học được dạy trong đó thường theo 
mô hình: Nhóm các bộ môn khoa học nghiệp uụ kết hợp 
một (hay hai) bộ môn &hoa học chuyên biệt. 

Khác với Giáo dục Phổ thông, giáo dục mầm non 
(GDMN) lấy việc phát triển trẻ em làm mục đích còn việc 
trang bị tri thức (những hiểu biết về thế giới xung quanh) 
cho trẻ em làm phương tiện. Đây là một đặc điểm đáng lưu ý 
của chương trình Chăm sóc và Giáo dục trẻ em ở tuổi 
Mầm non đang được xây dựng theo xu hướng đổi mới. 
Chương trình GDMN đổi mới sẽ không bao gồm các bộ môn 
riêng lẻ được phân chia theo logic của các khoa học tương 
ứng như trước đây mà việc xây dựng chương trình đó xuất 
phát từ sự phát triển chung của trẻ em uê thể chất uà 
tâm hồn để hình thành cơ sở ban đầu của nhân cách. Điều đó 
tất yếu dẫn đến việc đào tạo GVMN phải có sự khác biệt với 
việc đào tạo giáo viên phổ thông, tuy cùng là đào tạo giáo viên. 

Để đào tạo GVMN chương trình của khoa GDMN hay 
trường Sư phạm mầm non đương nhiên không thể phỏng 
theo mô hình của các khoa trong trường Sư phạm nói 
chung. Hệ thống các bộ môn khoa học dùng để đào tạo 
GVMN phải có nội dung và kết cấu đặc thù của GDMN, 
nghĩa là các bộ môn không còn được coi là những bộ môn 
khoa học chuyên biệt nữa, mà chúng có quan hệ gắn bó 
mật thiết với nhau, tác động qua lại với nhau; hơn nữa 
chúng còn xâm nhập, đan xen vào nhau tạo thành một 
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cấu trúc - hệ thống. Trong đó, bộ môn Giải phẫu sinh lí học 
trẻ em và Tâm lí học trẻ em được coi là khoa học cơ sở, 
Giáo dục học trẻ em được coi là khoa học cơ bản và các bộ 
môn; phương pháp như phương pháp hình thành biểu 
tượng toán cho trẻ; phương pháp cho trẻ làm quen với môi 
trường xung quanh, phương pháp giáo dục âm nhạc... 
đều được coi là khoa học phương pháp giáo dục bộ môn. 
Tất cả những bộ môn khoa học đó tạo thành một chỉnh thể 
thống nhất, mà nếu tách biệt một bộ môn nào đó ra khỏi 
cấu trúc - hệ thống này để tồn tại độc lập thì nó sẽ bị mất 
đi ý nghĩa quan trọng đối với việc đào tạo GVMN. Nối cách 
khác, hệ thống các khoa học đào tạo GVMN phải được 
xây dựng theo quan điểm tích hợp. Đó chính là nét đặc sắc 
của khoa học GDMN. 
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SƠ ĐỒ 1 
HỆ THỐNG KHOA HỌC GIÁO DỤC MẦM NON 


Phương pháp Phát 
triển Ngôn ngữ cho trẻ 
Phương pháp hình thành 
Giáo dục học Trẻ em | Íbiểu tượng toán học cho trẻ 
tuổi mắm non 


Giải phẫu sinh lý học 
— Tâm lý học trẻ em 
tuổi mầm non 


Phương pháp cho trẻ làm 
quen với tác phẩm văn học 


Phương pháp giáo dục âm 


nhạc cho trẻ Phương pháp giáo dục thể 


chất cho trẻ 


Dinh | Vệ sinh 
dưỡng | bệnh 


Phương pháp tổ chức hoạt 
động tạo hình cho trẻ 


Phương pháp cho trẻ 
làm quen với môi 


trường xung quanh 


{L) ợp 0s ọ tận t1 371D NỊVA£) 0Ö opp 2ớ potx 8uot1 3T 


Hơn nữa, tính tích hợp không chỉ nằm ở mối quan hệ tác động 
qua lại giữa các bộ môn khoa học trong toàn bộ cấu trúc - 
hệ thống nói trên, mà ngay trong từng bộ môn, tính tích hợp 
cũng được biểu hiện rõ ràng, đặc biệt trong các khoa học 
phương pháp giảng dạy bộ môn. Mỗi phương pháp giảng dạy 
bộ môn đều được kết cấu bởi ít nhất ba khoa học chủ yếu, đó 
là khoa học cơ sở, khoa học cơ bản và một khoa học chuyên 
biệt làm phương tiện để giáo dục trẻ em trong một lĩnh vực 
nào đó, nên được coi là khoa học phương tiện (như toán học 
hay văn học hay âm nhạc...). 


Khoa học phương pháp giáo dục bộ môn được thể hiện ở 
sơ đồ (3) 
SƠ ĐỒ 2 
KHOA HỌC PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY BỘ MÔN 


Khoa học phương tiện 
(toán, văn, nhạc...) 


Khoa học cơ bản 
Giáo dục học trẻ em) 


Khoa học cơ sở 
(Sinh lí học — tâm lí 
học trẻ em 
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Sự tích hợp các bộ môn khoa học đào tạo GVMN mang 
tính toàn diện, từ chiểu rộng đến chiều sâu. Tính tích hợp 
vừa được thể hiện trong toàn bộ hệ thống các môn học, vừa 
tích hợp trong xuyên môn, tích hợp trong liên môn và tích 
hợp ngay trong nội bộ từng môn học. Cái tạo nên sức sống 
của khoa học GDMN là tích hợp. 

Như vậy, người giảng viên môn khoa học chuyên biệt ở 
các khoa, trường Sư phạm đào tạo giáo viên phổ thông có chỗ 
khác với người giảng viên dạy các khoa học phương pháp 
giảng dạy bộ môn ở khoa GDMN hay trường Sư phạm mầm 
non. Sự khác biệt đó được thể hiện ở chỗ nếu trong việc đào 
tạo giáo viên phổ thông, người giảng viên chủ yếu đi sâu vào 
một khoa học chuyên biệt nhất định (thường được gọi là khoa 
học cơ bản) để trang bị tri thức khoa học đó cho người học, 
thì trong việc đào tạo GVMN, người giảng viên sử dụng khoa 
học chuyên biệt như là một phương tiện để giúp giáo sinh 
nắm vững phương pháp giảng dạy bộ môn. Chẳng hạn, người 
giảng viên ở khoa GDMN trong khi tiến hành giảng dạy bộ 
môn "Phương pháp hình thành biểu tượng toán học cho trẻ" 
sẽ dùng toán học như là một phương tiện để phát triển trí 
tuệ cho trẻ chứ không nhằm mục đích trang bị tri thức toán 
học cho các cháu. Rõ ràng đối với giáo viên phổ thông tri thức 
khoa học chuyên biệt được coi là khoa học cơ bản, còn đốt với 
GVMN thì tri thức khoa học chuyên biệt được coi là khoa học 
phương tiện, bởi mục đích của giáo dục phổ thông và của 
GDMN là khác nhau. Như vậy, để hoàn thành tốt nhiệm vụ, 
người giảng viên dạy phương pháp giảng dạy bộ môn trong 
hệ thống khoa học GDMN cần nấm vững và luôn nâng cao 
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trình độ về cả ba phương diện: khoa học cơ sở, khoa học cơ 
bản và khoa học phương tiện. Do đó một người chỉ biết có 
khoa học chuyên biệt dù sâu đến đâu cũng không thể thực 
hiện tốt được việc giảng dạy bất cứ bộ môn khoa học nào kể 
cả khoa học phương pháp giảng dạy bộ môn ở khoa GDMN 
hoặc ở trường Sư phạm Mầm non. 

Thế nhưng thực tiễn diễn ra ở nhiều khoa GDMN trong các 
trường Cao đẳng Sư phạm của các địa phương khi sáp nhập các 
trường Sư phạm lại cho thấy còn nhiều bất cập. Bất cập rõ nhất 
là trong việc đào tạo GVMN, người ta thường phân công cho 
giảng viên các bộ môn khoa học chuyên biệt ở các cấp đào tạo 
giáo viên phổ thông (tiểu học, phổ thông cơ sở...) dạy các khoa 
học phương pháp giảng dạy bộ môn, vì coi người đó có trình độ 
khoa họe chuyên biệt cao hơn, dù cho họ biết rất ít về khoa học 
GDMN nhất là về khoa học phương pháp giảng dạy bộ môn 
được cấu tạo trong hệ thống khoa học đào tạo GVMN như đã 
trình bày ở trên. Thế là người không có tay nghề lại đào tạo 
nghề! Đây là một nghịch lí cần được khắc phục, trước mắt nên 
thực hiện việc "Mầm non hoá" giảng viên này để họ thích ứng 
với GDMN. Đây cũng là kinh nghiệm tốt của những người 
"xuất thân" từ khoa học cơ bản sang khoa học GDMN. Nhờ đó 
họ đã có những đóng góp quý báu đối với ngành GDMN nói 
chung và ngành Sư phạm Mầm non nói riêng. Nhưng về lâu 
đài thì đội ngũ giảng viên của Sư phạm Mầm non phải được 
xây dựng chủ yếu từ những người được đào tạo trong các khoa 
GDMN hay các trường SPMN ở các trình độ cử nhân, thạc sĩ, tiến 
sĩ. Có như vậy chất lượng đào tạo GVMN mới được nâng cao, phù 
hợp với xu hướng đổi mới GDMN hiện nay của chúng ta. 
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2. Kết hợp thật chặt chẽ giữa lí thuyết với thực hành giữa 
trường sư phạm mầm non với thực tiễn giáo dục mầm non 


Hơn bất cử hệ thống khoa học đào tạo giáo viên ở cấp 
nào, khoa học đào tạo GVMN không tổn tại ở dạng lí thuyết 
thuần tuý, mà luôn luôn kết hợp với thực hành; hơn thế nữa, 
hệ thống khoa học GDMN còn luôn xâm nhập, gắn kết với 
thực tiễn GDMN. Đây cũng là một vấn để cốt lõi của quan 
điểm Sư phạm tích hợp nhằm làm cho quá trình học tập của 
giáo sinh không bị cô lập với cuộc sống thực, giúp họ vận dụng 
hệ thống khoa học GDMN vào thực tiễn nuôi dạy trẻ trong 
nhiều tình huống sinh động (gần giống như SV trường Y gắn 
với bệnh viện). 


Theo quan điểm Sư phạm tích hợp, các mục tiêu được 
hình thành đều do sự kết hợp những nội dung tri thức với 
những kĩ năng tương ứng, có nghĩa là hiểu để làm cho đúng 
và làm để hiểu cho rõ hơn. Sự kết hợp đó được biểu thị trong 
công thức: 


Kĩ năng >< Nội dung => Mục tiêu 


(tức là một kĩ năng tác động lên một nội dung tri thức 
nhất định sẽ hình thành một mục tiêu cụ thể) và nhiều mục 
tiêu cụ thể sẽ xây dựng nên mục tiêu tích hợp. 


Quá trình hình thành mục tiêu tích hợp được biểu thị 
qua sơ đồ (3) 
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SƠ ĐỒ 3 


HÌNH THÀNH MỤC TIÊU ĐÀO TẠO GVMN 


bSIMMMRBM 


1 |MT,|MT,|MT,|.. |MT,, r XÀ 


Rõ ràng quá trình đào tạo GVMN là một quá trình hình 
thành nhiều mục tiêu cụ thể để cuối cùng đạt tới một mực tiêu 
tích hợp - người GVMN- mà ai cũng nhận thấy trong nhân cách 
của họ bên cạnh những nét của nhà giáo dục còn có những nét 
của người mẹ, của người thầy thuốc và của người nghệ sĩ... Do 
đó có thể gọi GVMN là con người đa năng mà một trong những 
năng lực cần thiết nhất cho nghề nghiệp là năng lực tích hợp, đó 
là năng lực chất lọc, gắn kết, đan xen, nhào nặn, tinh luyện 
những tri thức đã học được thành những gì cần thiết cho sự phát 
triển của trẻ thơ, chẳng khác nào sự tỉnh chế thức ăn thành sữa 
mẹ vậy. 

Để hình thành mục tiêu tích hợp theo phương thức kết 
hợp chặt chẽ giữa nội dung tri thức với kĩ năng tương ứng 
như đã trình bày, điều kiện tiên quyết của các khoa GDMN 
và trường Sư phạm Mầm non là phải có trường thực hành, 
thực nghiệm của riêng mình uà một hệ thống các trường 
Mầm non ở địa bàn thành phố cũng như nông thôn để 
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giáo sinh được thực hành thường xuyên và giảng viên luôn 
được tiếp xúc với thực tiễn và có điều kiện thuận lợi để tiến 
hành những công trình nghiên cứu khoa học. 

Việc phối hợp chặt chẽ giữa hệ thống các trường SPMN 
với các cơ quan chỉ đạo (Vụ và Phòng GDMN) và các cø quan 
nghiên cứu GDMN sẽ bảo đảm chắc chắn cho việc đào tạo 
GVMN đạt tới hiệu quả cao, đồng thời thúc đẩy công cuộc đổi 
mới GDMN, nâng cao hiệu quả của sự nghiệp chăm sóc và 
giáo dục trẻ em lên những bước mới. 

Đổi mới uà hoàn thiện hệ thống khoa học đào tạo GVMN 
theo hướng tích hợp là một trong những bước đột phá vào ý 
thức của giảng viên, cán bộ quản lí, qua đó mà tác động vào 
toàn bộ phương thức đào tạo cũ của nhiều cơ sở Sư phạm 
Mầm non đã tổn tại trong bấy lâu nay, tạo một bước chuyển 
căn bản cho sự nghiệp đào tạo GVMN. Rất may là tư tưởng 
này đã được nhiều cán bộ trong ngành GDMN ủng hộ và 
cũng đã thực hiện ở một số cơ sở đào tạo GVMN trong nhiều 
năm qua, đã mang lại kết quả đáng trân trọng là cung cấp 
cho ngành ta nhiều GVMN có khả năng thích ứng với công 
cuộc đổi mới GDMN. Đó chính là con đường phát triển bền 
vững của ngành GDMN nước ta. 
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PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN TÍCH HỢP - 
MỘT CON ĐƯỜNG TÍCH CỤC HOÁ 
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO GVMN" 


Mọi trẻ em đều tổn tại và phát triển một cách tích hợp 
trong một chỉnh thể toàn vẹn, cân bằng và hài hoà về nhiều 
mặt, xét ở cấp độ thực thể (thể chất và tinh thần) cũng như ở 
cấp độ chức năng (nhận biết thế giới, tỏ thái độ đối với thế 
giới, vận động trong thế giới...). Nói cách khác, nhân cách 
của mỗi đứa trẻ không phải là phép cộng của các chức năng 
riêng lẻ mà là sự tích hợp các chức năng đó và ở tuổi càng 
nhỏ thì tính tích hợp lại càng cao. Từ đó có thể nói rằng tích 
hợp là bản chất của quá trình phát triển trẻ em và tích hợp 
cũng là bản chất của khoa học giáo dục mầm non. 

Từ tích hợp trong quá trình nuôi dạy trẻ đến tích hợp 
trong quá trình đào tạo GVMN là con đường tất yếu. Bởi vì 
thực tiễn GDMN đòi hỏi những GVMN phải là những người 
lao động đa năng, trong nhân cách của họ có cả những nét 
của người mẹ, của nhà giáo dục, của người nghệ sĩ, của người 
y tá, của người cấp dưỡng... Chính điều đó đã chỉ ra rằng các 
cơ sở sư phạm thuộc ngành GDMN trong quá trình đào tạo 


* Hội thảo “Tích cực hoá uiệc đào tạo GVMNT do Trung tâm 
Nghiên cứu giáo viên - Viện KHGD tổ chức ~ 2001. 
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của mình cần phải đạt tới mục tiêu tích hợp - người GVMN 
đa năng. 

Trong quá trình đào tạo GVMN theo hướng tích cực 
hoá người học, phương pháp tiếp cận tích hợp luôn gắn 
chặt với phương pháp tiếp cận hoạt động nhằm xây dựng 
nên một cung cách đào tạo mới được mang tên là Sư phạm 
tích hợp mà ở đó hoạt động được coi là linh hồn. Theo quan 
điểm Sư phạm tích hợp, quá trình đào tạo GVMN được 
hoạt động hoá hay còn được gọi là tích cực hoá, tránh cho 
quá trình đào tạo GVMN khỏi rơi vào tình trạng kiểu cách 
hàn lâm, tách rời cuộc sống thực, cách biệt với thực tiễn 
đang sống động của GDMN, nhất là trong thời kì đổi mới 
hiện nay. 

Sư phạm tích hợp nhằm đạt tới những mục tiêu sau đây: 

- Làm cho quá trình học tập không bị cô lập với 
cuộc sống thực (nhà trường và cuộc sống không phải là hai 
thế giới tách biệt) 

—- Làm cho người học phân = được cái cốt yếu với cái 
thứ yếu. 

~ Giúp cho người học có thể vận dụng và phối hợp những 
kiến thức và kĩ năng đã lĩnh hội được vào những tình huống 
của cuộc sống thực. 

Đặc trưng của Sư phạm tích hợp trong quá trình đào tạo 
GVMN được biểu hiện ở những điểm sau đây: 

1. Trước hết Sư phạm tích hợp nhằm vào các mục tiêu 


được hình thành bởi việc kết hợp những nội dung tri 
thức với những kĩ năng tương ứng. Biết để làm cho 
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đúng và làm để biết rõ hơn hay nói cách khác, học đi 
đôi với hành là cách tích hợp cơ bản nhất. 


Trong Sư phạm tích hợp, một mục tiêu cụ thể được xác 


định bởi một kĩ năng tác động lên một nội dụng tri thức. 
Nhiều mục tiêu cụ thể sẽ xây dựng nên mục tiêu tích hợp - 
người GVMN đa năng. 
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2. Giáo sinh trong các trường Sư phạm Mầm non cần 


được hoạt động trong môi trường tích hợp, ở đó các đối 
tượng mà giáo sinh cần chiếm lĩnh bao gồm hầu hết 
các lĩnh vực trong nền văn hoá (các lĩnh vực văn học 
nghệ thuật, khoa học, đạo đức, chính trị, xã hội...). 
Trong môi trường tích hợp các lĩnh vực đó không 
đứng tách riêng mà xâm nhập đan xen vào nhau 
thành một chỉnh thể toàn vẹn. Sức năng động của 
GDMN và cũng là đặc trưng của nó chính là ở môi 
trường tích hợp này. Tích hợp luôn là quá trình đa 
thành phần, đa chất lượng nhưng kết quả của nó bao 
giờ cũng hướng tới mục tiêu tích hợp - GVMN đa năng. 


. Không những giáo sinh các trường Sư phạm Mầm 


non được hoạt động trong một môi trường tích hợp mà 
còn phải chuẩn bị năng lực tích hợp để sau này xây 
dựng cho trẻ em một môi trường tích hợp phong phú 
và khoa học, tạo điều kiện cho các cháu được hoạt động 
tích cực trong môi trường tích hợp đó để hình thành 
những năng lực chung nhằm tới sự phát triển chung 
của trẻ tạo nên nền tảng ban đầu của nhân cách. 


Tuy nhiên môi trường tích hợp cho giáo sinh hoạt động 
trong trường Sư phạm Mầm non và môi trường tích hợp cho 
trẻ em tuổi Mầm non hoạt động tuy cùng theo một phương 
pháp tiếp cận tích hợp nhưng chúng lại ở mức độ cao thấp 
khác xa nhau; một bên bao gồm các đối tượng là những bộ môn 
khoa học thực sự, còn một bên bao gồm các đối tượng là những 
lĩnh vực văn hoá được biểu hiện trong các chủ để, chủ điểm hay 
trong những hình thức mang tính tích hợp. 


(Về vấn để này xin xem thêm bài viết "Từ tích hợp trong 
chương trình nuôi dạy trẻ đến tích hợp trong chương trình 
đào tạo GVMN") 
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NGHĨ VỀ KHOA GIÁO DỤC MẦM NON 
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 
ĐẦU THẾ KỈ XXI 


Cách đây 15 năm, một mầm non (Khoa giáo dục 
Mầm non) đã mọc trên cây một đại thụ (Trường Đại học 
Sư phạm Hà Nội ). Mười lăm năm ây, trải qua biết bao phong 
ba bão tố nhưng mầm cây ấy vẫn lớn lên từng ngày để bây 
giờ trở thành một cành tuy chưa thật già dặn, khoẻ khoắn 
(vì lúc sinh ra cha mẹ còn quá nghèo!), nhưng đã từng ra hoa 
kết quả mấy mùa qua. 

Mười lăm năm đối với một trường có bề dày hàng nửa thế 
kỉ như Trường Đại học Sư phạm Hà Nội chỉ là một quãng 
thời gian ngắn ngủi cho sự nghiệp trồng người, còn đối với 
Khoa GDMN thì đây cũng chỉ là một quãng thời gian để một 
đứa trẻ vừa kịp đến tuổi thiếu niên mà thôi. Sức lớn lên của 
nó còn ở phía trước với sứ mạng hết sức to lớn mà Trường 
Đại học Sư phạm Hà Nội và Bộ Giáo dục và Đào tạo, đặc biệt 
là ngành GDMN đang đặt lên đôi vai còn đang nhỏ bé nhưng 
đây triển vọng. 

Đối với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Khoa GDMN là 
một khoa được sinh sau để muộn, nhưng đối với ngành 
GDMN thì đây lại là một khoa Sư phạm đầu ngành, đã đào 
tạo hàng trăm cán bộ có trình độ đại học và trên đại học về 
khoa học GDMN cho khắp đất nước. Họ là những giáo viên 
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cốt cán, là những hiệu trưởng, hiệu phó của các trường Mầm 
non; là những cán bộ chỉ đạo và nghiên cứu từ Trung ương 
đến các địa phương của ngành GDMN. Cùng với việc đào tạo 
cán bộ, khoa GDMN đã góp phần đáng kể trong việc xây 
dựng một nền khoa học nuôi dạy trẻ trước tuổi đến trường 
phổ thông. Chúng ta tự hào rằng Khoa Mẫu giáo (nay là 
Khoa GDMN) chính là quê hương của những quan điểm cơ 
bản của GDMN mà mười lăm năm qua nó đã phát huy tác 
dụng tích cực trong lí luận cũng như trong thực tiễn của 
ngành GDMN nước ta. 

Nhiệm vụ của Khoa GDMN Trường Đại học Sư phạm 
Hà Nội đầu thế kỉ XXI là hết sức nặng nể, nó phải xây dựng 
được mô hình đào tạo của khoa sao cho đáp ứng được những 
yêu cầu cơ bản của ngành GDMN trong vài chục năm tới. 
Muốn vậy Khoa GDMN cần phải có những bước đi thật 
nhanh chóng và vững chắc về mọi mặt. 


1. Về xây dựng đội ngũ 

Khoa GDMN phải có một đội ngũ đủ về số lượng và cao 
về chất lượng. Nhưng hiện nay mỗi bộ môn trong chương 
trình đào tạo của Khoa GDMN, nhất là các bộ môn phương 
pháp chỉ có một hay vài người phụ trách. Điều đó rất hiếm 
thấy hoặc không có trong một cơ sở đào tạo GVMN ở các nước 
và đã gây khó khăn cho công tác đào tạo của Khoa, vì: 

~ Việc biên soạn chương trình, giáo trình không được bàn 
bạc giữa những người có chuyên môn sâu trong cùng một bộ 
môn, do đó chất lượng chương trình và bài giảng không thể cao 
được, cho dù trình độ giảng viên có là tiến sĩ hay giáo sư đi 
chăng nữa. 


565 


- Khó có thể tiến hành những công trình khoa học có 
tầm cỡ riêng cho từng bộ môn, tạo điều kiện cho giảng viên 
và sinh viên có dịp đi sâu nghiên cứu các vấn mà thực tiễn 
GDMN đang đặt ra cho bộ môn mình. Hơn nữa, nghiên cứu 
khoa học lại là một trong ba nhiệm vụ cơ bản của một khoa ở 
Trường Đại học (đào tạo, nghiên cứu và bồi dưỡng), đó vừa là 
sức sống của khoa GDMN, đồng thời là sức sống của mỗi 
giảng viên, vì không nghiên cứu khoa học thì chất lượng 
giảng dạy sẽ không nâng lên được, thậm chí còn tụt lùi. 

- Nếu trong trường hợp người phụ trách bộ môn đó ốm 
hoặc đi công tác xa thì khó có người thay thế đủ trình độ 
chuyên môn đáng tin cậy. 

Do đó cần bổ sung cho mỗi bộ môn có được từ 3 người trở 
lên, để hình thành nên một nhóm chuyên môn và mặt khác 
các nhóm bộ môn trong Khoa cần liên kết với nhau theo 
quan điểm tích hợp. 

Cần tạo điều kiện để cán bộ giảng dạy trong khoa được 
tham quan, học tập về khoa học giáo dục tiền học đường ở 
một số nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. 
Điều này là hết sức cần thiết để nâng cao trình độ cán bộ, 
đồng thời để phát triển Khoa thêm vững mạnh về mặt khoa 
học và trình độ tổ chức. Mấy năm gần đây, Bộ Giáo dục và 
Đào tạo qua Vụ GDMN đã tổ chức cho nhiều đoàn và cá 
nhân được tham quan, học tập ở nhiều nước trên thế giới và 
đã thu hoạch được khá nhiều điều bổ ích đang được áp dụng 
vào một số trường mầm non nước ta. Trong khi đó, giảng viên 
của Khoa GDMN Trường ta lại quá ít (nếu không muốn nói 
là không có) người được diễm phúc đó! Điều này có thể tạo ra 
một khoảng cách giữa việc đào tạo của Khoa với việc ứng 
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dụng khoa học tiền học đường tiên tiến hiện đại của ngành 
GDMN hiện nay, khiến cho cán bộ chúng ta phải gắng sức 
lắm mới có thể theo kịp và đóng góp cho công cuộc đổi mới 
giáo dục mầm non hiện nay. 

2. Về hệ thống trường thực hành và thực nghiệm 

Từ vài năm lại đây, Trường đã tạo điểu kiện để 
Khoa GDMN hình thành nên một hệ thống trường thực 
hành theo một phương thức tương đối phù hợp. Điều đó hết 
sức quan trọng đối với việc rèn luyện tay nghề cho sinh viên, 
tuy nhiên, như thế vẫn chưa đủ. Để tạo điều kiện thuận lợi 
cho giảng viên và sinh viên của Khoa GDMN nghiên cứu 
khoa học và áp dụng những vấn để khoa học tiên tiến mà 
chưa thể áp dụng được trong diện đại trà của ngành GDMN, 
buộc cán bộ và sinh viên chúng ta phải chấp nhận và hoà tan 
mình trong cái bể GDMN hiện nay còn có những vấn đề bất 
cập. Để có cơ hội thể nghiệm các vấn để mới một cách chủ 
động xin đề nghị mở một trường Mầm non thực nghiệm riêng 
. cho Khoa GDMN để tiến hành các công việc nói trên như các 
cơ sở đào tạo GVMN khác (các trường cao đẳng và trung học 
sư phạm mầm non) đã làm và Khoa Mẫu giáo trước đây đã 
từng có. 


3. Về vấn đề tuyển sinh 


~ Tuyển sinh đại học: Do chương trình đào tạo của Khoa 
GDMN bao gồm rất nhiều bộ môn thuộc nhiều ngành khoa 
học khác nhau (khoa học tự nhiên, nhân văn - xã hội, nghệ 
thuật, thể dục, thể thao v.v...). Do đó Khoa GDMN nên tuyển 
sinh ở tất cả các khối A, B, C, D uà xem xét thêm uê năng 
khiếu, chứ không riêng gì ở khối C như hiện nay. Nếu diện 
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tuyển sinh được mở rộng, Khoa GDMN sẽ có nhiều cơ hội để 
tuyển chọn sinh viên khá và đó cũng là điều kiện thuận lợi để 
phát triển Khoa. 

~ Tuyển sinh cao học: Để có sự liên thông trong đào tạo 
của ngành GDMN, để tạo điều kiện cho sinh viên đã tốt 
nghiệp từ Khoa GDMN thi vào Cao học GDMN được thuận 
lợi, xin đề nghị đề thi tuyển sinh cần phải sát uới những trỉ 
thức khoa học mà họ đã được trang bị trong 4 năm học ở 
Khoa GDMN. Có nghĩa là đề thi phải chủ yếu là Tâm lí học 
trẻ em lứa tuổi Mầm non uà giáo dục học trẻ em ở tuổi Mâm 
non được kết hợp uới một số bộ môn phương pháp, chứ không 
phải là các môn tâm lí học, giáo dục học như ở khoa Tâm lí - 
Giáo dục. Có như vậy, sinh viên tốt nghiệp Khoa GDMN mới 
có cơ hội để vào cao học của Khoa GDMN và Trường ta mới 
đào tạo được những cán bộ có trình độ cao về GDMN. 


4. Về cơ sở vật chất 


Khoa học GDMN được dạy ở bậc đại học vừa mang tính lí 
luận vừa mang tính thực tiễn, nó đòi hỏi tay nghề của sinh 
viên tuy không thật thành thạo như ở bậc cao đẳng và trung 
học, nhưng khả năng thực hành phải uững uàng trên cơ sở ÌÍ 
luận khoa học chặt chẽ. Đó mới là thế mạnh của Khoa 
GDMN của Trường ta - một cơ sở đào tạo cao nhất mà cả 
ngành GDMN trông đợi. Thế nhưng cơ sở vật chất, trang 
thiết bị cho việc rèn luyện tay nghề của Khoa GDMN hiện 
nay gần như thuộc vào loại kém trong hệ thống các trường 
Sư phạm Mầm non. Điều đó ảnh hưởng nhiều đến chất lượng 
đào tạo của Khoa. Lẽ ra cơ sở đào tạo ở trình độ càng cao thì 
điều kiện vật chất, trang thiết bị càng phải đủ. Vì thông qua 
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việc rèn luyện tay nghề mà giảng viên cũng như sinh viên có 
dịp soi lại lí thuyết và bổ sung thêm những vấn để lí luận 
mới, kích thích khả năng sáng tạo của cả thầy lẫn trò. Do đó, 
xin đề nghị với trường nên quan tâm cung cấp cơ sở uật chất, 
trang thiết bị cho Khoa GDMN trên tỉnh thần nâng đỡ cho 
một khoa còn đang mới mẻ so với các khoa trong trường, 
tạo điều kiện để khoa GDMN hoàn thành nhiệm vụ đào tạo 
GVMN có chất lượng cao với đặc thù của khoa học nuôi 


dạy trẻ. 
5. Về thông tin khoa học 


Việc đào tạo ở bậc đại học về khoa học GDMN không thể 
không dựa vào những thành tựu khoa học trong và ngoài 
nước. Đó là nguồn nuôi dưỡng cả tâm hồn và trí tuệ cho cả 
thây lẫn trò của Khoa GDMN chẳng khác nào cơm ăn, nước 
uống và khí trời. Để có nguồn thông tin đổi dào và mới mẻ, 
cần tiến hành một số việc sau đây: 

- Lập một thư viện riêng của Khoa (hay một bộ phận 
trong thư viện chung của Trường) bao gồm sách, báo, tạp chí, 
các tài liệu khoa học về vấn để nuôi dạy trẻ. Cách đây 15 
năm, đây là việc làm cực kì khó khăn, vì tại thời điểm ấy các 
nguồn tài liệu đều rất hiếm hoi mà Khoa Mẫu giáo lúc đó 
cũng đã thu thập được những sách, báo, tài liệu quý giá vào 
một phòng con con cho cán bộ và sinh viên tham khảo. Bây 
giờ đang thời mở cửa, giao lưu văn hoá rộng khắp, các nguồn 
thông tin từ Đông, Tây, Nam, Bắc bằng nhiều con đường mà 
tràn ngập vào nước ta và ngay cả những sách, báo, tài liệu 
của chính đội ngũ khoa học trong nước cũng đang xuất bản 
khá phong phú. Đây là thời cơ để Khoa GDMN lập nên cho 
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mình một thư viện với đặc trưng của sự nghiệp nuôi dạy trẻ. 
Trong đó, số luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ và cử nhân về 
khoa học GDMN là một nguồn tài liệu phong phú đáng để 
cho thế hệ những người đi sau kế tục sự nghiệp khoa học của 
người đi trước, giúp cho nền khoa học GDMN nước ta ngày 
càng phát triển. 

~ Thiết lập các kênh thông tin rộng rãi với nhiều cơ quan 
nghiên cứu trong nước như Trung tâm Nghiên cứu GDMN 
(thuộc Viện KHGD), Phòng nghiên cứu GDMN (thuộc Viện 
Phát triển Giáo dục), Vụ GDMN, các trường Trung học, 
Cao đẳng Sư phạm Mầm non v.v... để trao đổi thông tin khoa học. 

Cần tạo điều kiện để Khoa GDMN có thể thiết lập quan 
hệ với các nước có nền giáo dục Tiển học đường tiên tiến 
bằng con đường trực tiếp hay gián tiếp. Kênh thông tin này 
đối với Khoa GDMN là cực kì quan trọng, cần triệt để khai 
thác, mà mất liên lạc với nó, Khoa GDMN nói riêng và ngành 
GDMN nói chung đều rất khó phát triển, thậm chí còn tụt 
hậu so với các nước trên thế giới và các nước trong vùng. 

6. Về chương trình đào tạo 

Đây là vấn để cơ bản nhất, vấn đề cốt tử của Khoa, vì vị trí 
đầu ngành trong hệ thống các trường Sư phạm Mầm non đã 
được dành cho Khoa GDMN của Trường Đại học Sư phạm 
Hà Nội một cách khách quan. Để giữ đúng vị trí của mình, 
chúng ta cần xem xét lại và mạnh dạn đổi mới chương trình, 
nhất là về nội dung và phương pháp đào tạo cho phù hợp với 
thực tiễn và xu thế phát triển của GDMN trong và ngoài nước 
khi bước vào thế kỉ XXI. Một chương trình khi bắt đầu thực hiện 
dù hay đến đâu thì sau một thời gian vẫn phải thay đổi, để ngày 
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càng đạt tới tính thực tiễn, tính khoa học, tính hiện đại. Vấn để 
này cần phải được nghiên cứu một cách kĩ lưỡng bằng các công 
trình khoa học của anh chị em trong khoa. Mặt khác, cần phải 
lấy ý kiến của các nhà khoa học, những người có trách nhiệm và 
quan tâm đến ngành Sư phạm Mầm non, tổ chức các hội thảo 
khoa học để bàn kĩ vấn để này, vì đây là vấn để của cả ngành 
GDMN chứ không phải của riêng ai. Hơn nữa, đó là vấn đề đầu 
tiên, vì sự nghiệp GDMN bắt đầu từ sư phạm, từ nơi máy cái 
của ngành. 

7. Về đổi mới phương pháp đào tạo 

Cần thực hiện phương châm "biến quá trình đào tạo 
thành quá trình tự đào tạo mà Trường Đại học Sư phạm 
Hà Nội đã từng nêu ra từ nửa thế kỉ nay. Để thực hiện 
phương châm đó cần: 

— Nâng cao khả năng tự học của sinh uiên: Khuyến khích 
sinh viên tìm kiếm, thu thập tri thức ở nhiều nguồn tư liệu 
khác nhau, biến tri thức đó thành tri thức của mình, cần tích 
cực hoá người học. 

— Tăng cường thực hành nghiệp uụ: khuyến khích sinh 
viên áp dụng lí luận vào thực tiễn, thường xuyên gắn bó 
với trẻ em và trường mầm non để rèn luyện tay nghề nuôi 
đạy trẻ. 

~ Tham gia nghiên cứu khoa học nuôi dạy trẻ: Khuyến 
khích sinh viên tham gia vào các để tài khoa học nuôi dạy 
trẻ. Cuối khoá, mỗi sinh viên nên thực hiện một luận văn 
khoa học giáo dục mầm non. Việc này không những giúp 
sinh viên áp dụng lí thuyết vào thực tiễn mà còn giúp họ 
khám phá những vấn đề mới trong công tác nuôi dạy trẻ. 
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HƯỚNG NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC MẦM NON 
NHỮNG NĂM ĐẦU THẾ KỈ XXI' 


Những năm đầu của thế kỉ XXI, ai cũng mong muốn có 
được một sự đổi mới cơ bản nền giáo dục nước ta. Để tạo nên 
một chuyển biến mạnh mẽ, ngành GDMN cần có một sự 
lựa chọn, một hướng đi đúng đắn trên cơ sở những công trình 
nghiên cứu khoa học vững chấc. Trước hết cẩn xác định 
hướng nghiên cứu GDMN sao cho đáp ứng được những yêu 
cầu của thời kì đổi mới, tôi xin để xuất một vài hướng nghiên 
cứu sau đây: 


1. Hướng thứ nhất: Nghiên cứu cơ bản kết hợp với 
nghiên cứu ứng dụng 

Nghiên cứu cơ bản trong GDMN được thực hiện chủ yếu 
ở việc nghiên cứu lí luận (hay xác định tư tưởng khoa học) và 
nghiên cứu các chỉ số phát triển về các mặt (thể chất, tâm 
vận động, trí tuệ, tình cảm...) của trẻ em trên từng độ tuổi, 
phát hiện những đặc điểm, những quy luật của quá trình 
phát triển trẻ em từ lọt lòng cho đến 6 tuổi. Còn nghiên cứu 
ứng dụng thì quá rõ, có thể coi đó là việc vận dụng những 
thành tựu nghiên cứu cơ bản vào các điều kiện xã hội, những 
yêu cầu của một cuộc sống mới trên đất nước vào việc biên 


* Kỉ niệm 40 năm thành lập Viện khoa học Giáo dục. 
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soạn chương trình chăm sóc - giáo dục trẻ, vào việc giải 
quyết các vấn để cụ thể của ngành GDMN như đào tạo 
GVMN, xây dựng cơ sở vật chất, giải quyết các chế độ chính 
sách...Nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng luôn kết 
hợp với nhau. 


Hơn bao giờ hết, GDMN nước ta đòi hỏi việc kết hợp này 
phải thật khăng khít, sẽ không thể có một công trình khoa 
học nào thành công mà lại thiếu sự kết hợp đó. Bởi lẽ các chỉ 
số, các đặc điểm phát triển của bất cứ đứa trẻ nào cũng 
không thể trừu tượng khỏi điều kiện sống và giáo dục nhất 
định; một chương trình giáo dục, một chế độ sinh hoạt... sẽ 
tác động mạnh mẽ đến chỉ số, đặc điểm phát triển của trẻ 
em. Ngược lại, để biên soạn một chương trình, để hoạch định 
một chế độ sinh hoạt cho trẻ... đều cần phải đưa vào các chỉ 
số, đặc điểm phát triển của trẻ em ở từng độ tuổi với sự định 
hướng bằng lí luận hay tư tưởng khoa học đúng đắn. Đó là 
quy luật. Nhất là đối với ngành GDMN nước ta hiện nay, 
việc nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng nếu tách 
khỏi nhau không những không mang lại kết quả mà còn làm 
hao tổn nhiều công sức, tiền của, nhất là chất xám. Hiện nay 
chúng ta đang nghiên cứu một vấn để mà dường như toàn 
ngành GDMN đang dốc sức vào. Đó là việc xây dựng chương 
trình chăm sóc - giáo dục trẻ em từ lọt lòng đến 6 tuổi. Có lẽ 
chưa bao giờ bằng lúc này mối quan hệ tương hỗ giữa nghiên 
cứu cơ bản với nghiên cứu ứng dụng lại đòi hỏi một sự khăng 
khít đến như vậy khi chúng ta đang hăm hở mong muốn: xây 
dựng những chương trình đó theo xu thế đổi mới. Câu hỏi đặt 
ra lúc này là đưa vào cơ sở nào và hướng vào mục tiêu nào để 
xây dựng chương trình đó? Hầu như các công trình nghiên 
cứu đều có đưa ra cả, nhưng ít có công trình nào nghiên cứu 
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một cách cơ bản về lí luận cũng như về chỉ số và đặc điểm 
phát triển của trẻ em đang được chăm sóc và giáo dục theo 
"chương trình cải cách" đang hiện hành (đã hơn chục năm trời). 

Khi xây dựng một chương trình mới, điều đầu tiên theo 
tôi là phải xem xét một cách thận trọng toàn diện và 
khách quan kết quả của chương trình trước đã đạt được tới 
đâu, biểu hiện ở các chỉ số và đặc điểm phát triển của trẻ 
như thế nào mới có thể thấy rõ mặt mạnh và mặt yếu của 
chương trình cũ và do đó sẽ phải tìm cách để vượt lên cho 
phù hợp với thời kì mới. Cũng từ nhận thức đó, trong quá 
trình thực nghiệm chương trình mới, điều mà chúng ta phải 
làm một cách nghiêm túc là nghiên cứu về lí luận để 
định hướng cho công trình, về chỉ số và đặc điểm về các mặt 
phát triển của trẻ em ở từng độ tuổi dưới ảnh hưởng của 
chương trình chăm sóc - giáo dục vừa mới được xây dựng nên 
để khẳng định tính ưu việt của nó. 

Sẽ là vô lí nếu ai đó muốn hỏi chúng ta rằng: "Chỉ số của 
trẻ em 3 tuổi Việt Nam về thể chất, trí tuệ... là bao nhiêu”". 
Đó là một câu hỏi mù mờ, là một bài toán vô nghiệm, 
nếu không muốn nói là vô nghĩa. Vì để tìm ra lời giải chúng 
ta lại cần phải nghiên cứu đứa trẻ 3 tuổi đó đang sống trong 
hoàn cảnh nào, được nuôi dạy ra sao và ít nhất là đang được 
chăm sóc và giáo dục theo kiểu gì, theo chương trình nào ? 
Chính hoàn cảnh sống, đặc biệt là sự chăm sóc - giáo dục 
(cũng tức là việc tổ chức các hoạt động và sinh hoạt hàng 
ngày cho trẻ) đã tác động mạnh, nếu không nói là quyết định 
đến những chỉ số và đặc điểm phát triển của trẻ em. 

Kết hợp nghiên cứu cơ bản với nghiên cứu ứng dụng 
trong GDMN, ở một phương diện nào đó có thể hiểu là sự kết 
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hợp giữa nghiên cứu tâm lí học trẻ em từ lọt lòng đến 6 tuổi 
với nghiên cứu giáo dục học trẻ em ở lứa tuổi ấy. 

2. Hướng thứ hai: Coi trọng việc nghiên cứu GDMN gia đình 

Những nghiên cứu của chúng ta về GDMN trong mấy 
chục năm qua thường lấy trường Mầm non (được gọi là 
GDMN xã hội) làm đối tượng phục vụ mà ít quan tâm 
nghiên cứu trẻ em ngoài trường Mầm non - trẻ em không 
được đến trường Mầm non, phần lớn còn ở trong gia đình 
(được gọi là GDMN gia đình), mà số này lại chiếm đại bộ 
phận (giao động khoảng 70%). Hơn nữa trẻ em dù có được 
đến trường MN thì vẫn còn nhiều thời gian gắn bó với gia 
đình. GDMN gia đình, một mảng nghiên cứu lớn mà mấy 
chục năm qua chúng ta ít đề cập tới để nghiên cứu một cách 
sâu sắc, mặc dầu ở đây có không biết bao nhiêu là vấn đề 
bức xúc, ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự hình thành cơ sở ban 
đầu của nhân cách trẻ em. Do đó hướng nghiên cứu tới nên 
đặt mạnh vào GDMN gia đình như là một trọng điểm nghiên 
cứu. Ở nhiều nước trên thế giới, người ta đã đặt GDMN 
xã hội và GDMN gia đình lên ngang hàng trong việc nghiên 
cứu khoa học nuôi dạy trẻ nhỏ và có khi các công trình 
nghiên cứu GDMN gia đình còn có phần phong phú hơn. 
Thiết nghĩ ở nước ta điều đó lại càng nên làm như vậy để 
có thể tạo ra một chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng cho 
GDMN. Thật vậy, một khi mà các bậc cha mẹ và những 
người lớn trong gia đình biết quan tâm và có tri thức nuôi 
dạy trẻ thì sự phát triển của con em chúng ta sẽ thuận lợi 
biết bao và đó là niềm hạnh phúc không chỉ cho trẻ em mà 
cho mọi nhà và cho cả xã hội. 
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3. Hướng thứ ba: Coi trọng việc nghiên cứu GDMN nông thôn 

Một mảng đề tài lớn lao cần đặt cho đúng với tầm chiến 
lược của nó, đó là GDMN nông thôn. Những nghiên cứu 
GDMN của chúng ta vừa qua cũng thường hay lấy thành phố 
làm địa bàn thực thi cho các công trình nghiên cứu. Điều này 
cũng rất dễ hiểu, bởi vì thành phố là nơi tập trung nhiều 
trường Mầm non nhất, lại là nơi có nhiều điều kiện thuận lợi 
cho việc nghiên cứu. Sau khi nghiên cứu xong rồi mới đem 
những kết quả của các công trình đó áp dụng vào GDMN 
nông thôn như là một đối tượng phục vụ quan trọng. Điều đó 
cũng có nghĩa là chúng ta đã lấy chuẩn GDMN thành phố áp 
đặt vào GDMN nông thôn, để rồi tạo ra một tâm trạng mặc 
cảm cho nhiều cô giáo MN ở nông thôn, khi họ nghĩ rằng 
GDMN nông thôn chỉ là cái đuôi của GDMN thành phố mà 
thôi. Thực ra ở nông thôn trong mấy chục năm qua GDMN 
cũng đã có khá nhiều điển hình tốt toả sáng cho toàn ngành, 
nhưng về nội dung và phương pháp của nó cũng chỉ là việc 
phỏng theo GDMN thành phố; nếu có sáng kiến gì thì cũng 
chỉ là tự phát của phong trào chứ chưa phải là việc vận dụng 
kết quả của một công trình nghiên cứu khoa học nào cả và 
cũng thật đáng tiếc là chưa có lấy một công trình nghiên cứu 
nào để nâng những kinh nghiệm quý báu đó lên tầm của một 
khái quát khoa học. Do đó chưa tạo ra được một bước chuyển 
biến mạnh về chất rõ rệt, GDMN nông thôn vẫn mang tính 
chất phong trào để rồi thăng trầm cùng với cuộc sống sau 
"luỹ trẻ làng". 

Theo tôi, xu thế đổi mới của GDMN rất cần những công 
trình lớn nghiên cứu về GDMN nông thôn để phát hiện cho 
hết những đặc điểm, những mặt mạnh cũng như mặt yếu 
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của nó, trên cơ sở đó mà tìm cho ra con đường phát triển 
GDMN nông thôn với những đặc thù của nó. Thông thường 
khi nghĩ về GDMN nông thôn kể cả người ngoài cuộc lẫn 
người trong cuộc đều nghĩ rằng nông thôn nước ta là một 
địa bàn nghèo nàn và lạc hậu chứ có ai cho rằng ở đó có 
những tiểm năng to lớn mà ta chưa khai thác được, thậm 
chí có những điều kiện mà GDMN thành phố nằm mơ cũng 
không thấy! 

Trẻ em nông thôn lại được ưu đãi một không gian thoáng 
rộng, một môi trường thiên nhiên phong phú. Trẻ em nông 
thôn được đấm mình vào kho tàng vật liệu thiên nhiên vô 
tận mà có lúc nào đó các cô giáo MN nông thôn cứ ước mơ 
làm sao đánh đổi được hoa lá, cỏ cây, hột hạt, rơm rạ của 
đồng quê để lấy những thứ đổ làm sẵn về cho con em mình 
chơi, chẳng khác nào mang quả trứng gà mới đẻ, mớ rau tươi 
đổi lấy gói mì chính cánh như các bà mẹ nông dân đã 
từng làm! Người ta có biết đâu rằng các cháu nhỏ của làng 
quê sẽ thả hết ước mơ bằng tất cả thân thể, tâm hồn của 
mình vào môi trường kì diệu ấy. 

Không ai có thể phủ nhận được sự ưu đãi của môi trường 
thiên nhiên đối với trẻ em nông thôn, cũng không ai muốn 
đánh đổi một mảng sân xi măng với những đồ chơi bằng sắt 
nhựa cốt thép có màu sắc sặc sỡ để lấy một mảnh vườn có 
cây cỏ hoa trái xanh tươi. Nhưng rõ ràng trong quá trình xây 
dựng trường mầm non chúng ta đã chưa có những công trình 
nghiên cứu khai thác những thế mạnh đó một cách cơ bản để 
phục vụ cho GDMN nông thôn, mà cứ canh cánh trong lòng 
một nỗi niềm ước mơ "bao giờ cho GDMN nông thôn được như 
GDMN thành phố!" 
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Ngay cả nguồn lực để phục vụ cho GDMN ở nông thôn 
cũng có nhiều thế mạnh. Nói gì thì nói, trước hết phải công 
nhận rằng nông thôn Việt Nam là nguồn cội của dân tộc. 
Nơi đó có những người ông, người bà mà trong kí ức của họ 
đây ấp những ấn tượng đẹp của cuộc sống từ thuở xa xưa, có 
những chuyện cổ tích, những thơ can hò vè, ca dao tục ngữ, 
những kinh nghiệm đối nhân xử thế... 

Nếu được bàn thêm về thế mạnh của nông thôn 
Việt Nam đối với GDMN thì quả là vẫn chưa hết. Đương 
nhiên bên cạnh những mặt mạnh, nông thôn nước ta cũng 
còn vô khối cái những lành mạnh mà mặt yếu đầu tiên ai 
cũng có thể nhìn thấy, đó là sự nghèo nàn và lạc hậu. Nhưng 
việc chưa nhận ra ưu thế của nông thôn chính là một trong 
những nguyên nhân làm trì trệ sự phát triển của GDMN 
nông thôn, vì một khi mà những mặt mạnh của nó chưa được 
khai thác triệt để thì ai cũng coi tình trạng nghèo nàn và lạc 
hậu là nguyên nhân khó có thể khắc phục nổi và là "kẻ tội 
phạm" duy nhất gây ra sự yếu kém của GDMN nông thôn ! 

Vấn đề về GDMN nông thôn theo tôi, cần đặt nó vào 
những đề tài nghiên cứu mang tầm cỡ lớn bởi ý nghĩa chiến 
lược của nó, khi mà tuyệt đại bộ phận trẻ em trong độ tuổi 
Mầm non lại là con cháu của những người nông dân. 

Trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá đang diễn ra 
trên đất nước chúng ta, GDMN nông thôn cũng cần có một vị 
trí xứng đáng trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. 
Từ những công trình nghiên cứu lí luận về con đường phát 
triển GDMN nông thôn mang tẩm chiến lược đến những 
công trình nghiên cứu về các loại hình, quy mô, tính chất, 
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đào tạo và sử dụng người nuôi dạy trẻ, cơ sở vật chất... của 
GDMN nông thôn nên kết thành một mảng để tài lớn trong 
công tác nghiên cứu. 


4. Phát huy tác dụng của các công trình đã được 
nghiên cứu về GDMN 


Về GDMN nước ta trong mấy chục năm qua, đặc biệt từ 
những năm cuối thế kỉ XX đến nay đã có không ít công trình 
nghiên cứu của các tập thể và nhiều cá nhân. Riêng luận án 
khoa học ở cấp thạc sĩ và tiến sĩ cũng có tới ngót trăm. 
Ngoại trừ một số luận án đã phát huy tác dụng ít nhiều vào 
thực tiễn GDMN, còn phần lớn luận án vẫn đang ngủ yên 
trong các ngăn kéo. Đấy là một sự lãng phí chất xám ghê gớm. 
Trước đòi hỏi gắt gao về sự đóng góp của khoa học cho công 
cuộc đổi mới GDMN hiện nay, những công trình khoa học đó 
cần phải được đánh thức dậy, phải tìm thấy chỗ đứng của 
mình trong công cuộc xây dựng khoa học GDMN nước ta. 
Cần phải đánh thức cái kho tàng trí tuệ tuy còn nhỏ bé ấy 
như đánh thức "nàng tiên ngủ trong rừng" dậy mà chăm sóc 
đàn trẻ thơ khi chúng đang cần đến. 


Phát huy tác dụng những công trình khoa học bằng cách: 

~ Sưu tầm cho đủ tất cả các công trình đã nghiên cứu về 
GDMN đang nằm trong thư viện hay trong tủ sách của 
những cơ sở đào tạo (Viện Khoa học giáo dục, Trường Đại học 
Sư phạm Hà Nội, Thư viện Quốc gia và nhiều nhất là ở trong 
ngăn kéo tủ sách cá nhân của mỗi tác giả của công trình). 

- Sắp xếp những công trình đó lại theo các hệ để tài 
thành hệ thống cho dễ tìm mỗi khi cần đến. 
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- Giới thiệu các công lệnh đó trên tạp chí, nhất là 
Tạp chí GDMN hay in thành sách để phổ biến rộng rãi. 


Hi vọng rồi đây trong thư viện của Trung tâm Nghiên 
cứu giáo dục Mầm non, các cơ sở đào tạo GVMN và nhiều nơi 
khác sẽ có nhiều ngăn đầy ấp những công trình nghiên cứu 
về khoa học GDMN của chính các nhà khoa học trẻ nước ta. 


Từ trước đến nay trong các bản báo cáo tổng kết của 
ngành, chúng ta chỉ biết thống kê xem ngành GDMN đã có 
bao nhiêu tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân chứ mấy ai biết đến thành 
tựu khoa học GDMN ở Việt Nam đã có những gì, ai đã nghiên 
cứu vấn để này hay vấn đề kia, chất lượng và số lượng ra sao ? 
Và cách ứng dụng chúng vào thực tiễn như thế nào? 


Nếu những công trình đã nghiên cứu về khoa học GDMN 
được phát huy tác dụng sẽ có ý nghĩa lớn lao biết bao cho thế 
hệ những người đi sau của ngành chúng ta. Họ không những 
tự hào về một nền khoa học GDMN nước ta tuy còn non trẻ 
nhưng đã có một bề dày trông thấy được. Đây cũng là một sự 
tiếp sức cần thiết cho các bạn trẻ khi họ muốn khám phá 
thế giới trẻ thơ và chắc chắn họ sẽ cảm thấy vững tin hơn khi 
được “đứng trên vai người khổng lổ,” (tuy người khổng lổ này 
vẫn còn rất non trẻ) để đưa khoa học GDMN nước ta lên một 
bước mới trong thế kỉ XXI. 
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MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG QUÁ TRÌNH LÀM LUẬN ÁN 
KHOA HỌC GIÁO DỤC MẦM NON' 


Đến nay tôi đã được giao nhiệm uụ hướng dẫn nhiều 
nghiên cứu sinh làm luận án tiến sĩ uề Tâm lí học uà Giáo 
dục Mầm non đã bảo uệ thành công, lại được mời nhận xét 
(phản biện) khá nhiều luận án thuộc lĩnh uực nghiên cứu 
này, tôi thấy có một số uấn đề nổi cộm trong quá trình nghiên 
cứu một đề tài khoa học cần nêu lên để trao đổi uới các bạn 
trẻ - những nhà khoa học tương lai - hi uọng góp phần làm 
sáng rõ những uấn đề đó, đặc biệt là trong uiệc nghiên cứu 
khoa học GDMN. 


1. Mối quan hệ giữa Tâm lí học và Giáo dục học trong 
để tài nghiên cứu khoa học Giáo dục Mầm non 


Tâm lí học và Giáo dục học vốn có mối quan hệ mật thiết 
với nhau. Đặc biệt trong các để tài nghiên cứu trẻ em tuổi 
Mầm non mối quan hệ đó lại càng chặt chẽ, vì cùng theo một 
mục đích: nghiên cứu sự phát triển của trẻ em từ lọt lòng đến 
6 tuổi. 


Tuỳ theo góc độ nghiên cứu, để tài có thể thuộc lĩnh vực 
này hay lĩnh vực khác. Nếu người nghiên cứu muốn phát 
hiện đặc điểm, quy luật phát triển tâm lí của trẻ thì để tài 
thuộc lĩnh vực Tâm lí học. Tuy vậy, người nghiên cứu không 
thể tách đứa trẻ ra khỏi hoàn cảnh sống và giáo dục, bởi lẽ 


" Ki yếu Hội thảo: Cải tiến phương pháp đào tạo giáo uiên 
Mầm non do Vụ GDMN phối hợp với khoa GDMN, Trường ĐHSP 
Hà Nội tổ chức — 2005. 
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sự phát triển của chúng phụ thuộc phần lớn vào hoàn cảnh 
sống và giáo dục. Do đó dù đứng ở góc độ Tâm lí học người 
nghiên cứu cũng không thể không xem xét tác động giáo dục 
và ở đây nhà tâm lí học phải làm cả nhiệm vụ của nhà giáo 
dục học. Hơn thế nữa, kết quả nghiên cứu này cũng cần phải 
được ứng dụng vào việc giáo dục trẻ thì đề tài mới có ý nghĩa 
thực tiễn thực sự. Nếu người nghiên cứu muốn xem xét hiệu 
quả của những tác động giáo dục đến sự phát triển trẻ em để 
từ đó mà lựa chọn phương thức giáo dục thích hợp thì nhất 
thiết phải xem xét kĩ đặc điểm phát triển tâm lí của trẻ. 
Điều này đã được Usinxki (nhà giáo dục lỗi lạc Nga) chỉ rõ: 
“Muốn giáo dục con người về mọi mặt phải hiểu con người về 
mọi mặt”. Do đó việc xây dựng cơ sở Tâm lí học cho để tài 
Giáo dục học là hết sức cần thiết và ở đây người nghiên cứu 
Giáo dục học lại phải làm cả việc nghiên cứu Tâm lí học. 


Vậy là ranh giới giữa nghiên cứu Tâm lí học và Giáo dục 
học không thể bị chia cắt một cách rạch ròi, sự xâm nhập vào 
giữa hai lĩnh vực khoa học đó trong Giáo dục Mầm non là tất 
yếu. Sẽ là vô nghĩa nếu để tài thuộc lĩnh vực Tâm lí học mà 
không xem xét đến tác động giáo dục đối với trẻ em, vì ngay 
cả những chỉ số phát triển của chúng cũng đều là kết quả tác 
động của một hoàn cảnh cụ thể nhất định, đặc biệt là chúng 
được hưởng một chế độ chăm sóc và giáo dục như thế nào. 
Cũng như vậy, một để tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực Giáo 
dục học nếu không có cơ sở Tâm lí học vững chắc thì kết luận 
rút ra cũng chỉ là những điều mang tính kinh nghiệm chủ 
nghĩa, không phải là những khái quát khoa học thực sự. 


Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là không thể phân biệt 
đâu là đề tài Tâm lí học, đâu là đề tài Giáo dục học. Sự khác 
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nhau giữa hai lĩnh vực khoa học này là ở chỗ, người nghiên 
cứu Tâm lí học cần phải trả lời câu hỏi sự phát triển tâm lí 
trẻ em diễn ra như thế nào? (phát hiện đặc điểm, mức độ, 
nguyên nhân). Còn người nghiên cứu Giáo dục học lại phải 
trả lời câu hỏi làm thế nào để trẻ em được phát triển thuận 
lợi? (xác định mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục). 
Hai câu hỏi này luôn đi liền với nhau, trả lời câu hỏi trước là 
tạo điều kiện để trả lời câu hỏi sau, ngược lại trả lời câu hỏi 
sau cũng là góp phần làm sáng rõ câu hỏi trước. Chính vì vậy 
nhiều nhà khoa học trên thế giới hiện nay chủ trương Giáo 
dục học hoá Tâm lí học uà Tâm lí học hoá Giáo dục học trong 
nghiên cứu sự phát triển của trẻ em. 


Hơn bất cứ ở lĩnh vực khoa học nào, sự kết hợp chặt chẽ 
giữa các nhà tâm lí học với các nhà giáo dục học là một bảo 
đảm bằng vàng cho những thành tựu mới của ngành GDMN 
hiện đại ở nước ta. 


2. Xác định khách thể nghiên cứu và đối tượng 
nghiên cứu 

Đối với người nghiên cứu khoa học nói chung và khoa học 
GDMN nói riêng việc cần làm đầu tiên là phải xác định cho 
trúng đổi tượng nghiên cứu. Một sự vật hay một hiện tượng 
được coi là đối tượng nghiên cứu khi nó thu hút hoạt động 
nghiên cứu của người nghiên cứu nhằm vạch rõ đặc điểm, sự 
biến đổi của nó trong những điều kiện khác nhau, xu thế 
phát triển của nó dưới ảnh hưởng của những yếu tố bên 
ngoài hay bên trong như thế nào... cũng tức là khám phá bản 
chất uà quy luật phát triển của đối tượng. 
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Đối tượng nghiên cứu thường là sự vật hay hiện tượng 
nằm lẩn khuất trong thế giới khách quan mà thường được 
gọi chung là khách thể. Một bộ phận trong khách thể được 
người nghiên cứu quan tâm đến được gọi là khách thể nghiên 
cứu, trong đó có một sự vật hay một hiện tượng mà người 
nghiên cứu nhằm tới để nghiên cứu cho rõ, lúc đó nó mới trở 
thành đối tượng nhận thức hay còn gọi là đối tượng của chủ 
thể nghiên cứu. Chỉ rõ đối tượng nghiên cứu phải là một quá 
trình tìm kiếm công phu, bởi lẽ đối tượng nghiên cứu lúc đầu 
còn lu mờ, còn chưa bộc lộ bản chất, còn bị che giấu trong 
nhiều sự vật và hiện tượng của khách thể nghiên cứu. Bởi 
vậy chỉ ra được đối tượng để nghiên cứu phải được coi là 
khâu đầu tiên trong quá trình nghiên cứu, khâu này gắn liền 
với việc lựa chọn để tài nghiên cứu. Nhưng đề tài được chọn 
xong, điều đó chưa phải là để tài đã được xác định mà 
thường phải suy ngẫm trong một thời gian cho đến khi chỉ 
trúng đối tượng nghiên cứu và đó cũng chính quá trình chính 
xác hoá tên đề tài nghiên cứu. Do đó đối tượng nghiên cứu 
phải là nội dung chính trong tên đề tài nghiên cứu hay nói 
ngược lại, tên để tài nghiên cứu phải chứa đựng cho được đối 
tượng nghiên cứu. Và quá trình chính xác hoá tên để tài 
cũng chính là quá trình vạch rõ đối tượng. Đó là một quá 
trình nhận thức bằng lí luận và bằng thực tiễn để đối tượng 
đần dần lộ rõ bản chất và quy luật phát triển của nó. 

Ví dụ trong nghiên cứu khoa học GDMN: Trước mắt 
người nghiên cứu có rất nhiều vấn để đang tổn tại trong thực 
tiễn giáo dục (khách thể), nhưng vấn để mà người nghiên 
cứu quan tâm là quá trình giáo dục đạo đức cho trẻ Mẫu 
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giáo, điều đó có nghĩa là quá trình giáo dục đạo đức cho trẻ 
MG được coi là khách thể nghiên cứu. Tuy vậy, vấn để này 
đối với người nghiên cứu vẫn còn quá rộng, cần phải lựa chọn 
một bộ phận trong đó cho phù hợp với yêu cầu của thực tiễn 
giáo dục và phù hợp với khả năng cũng như điều kiện của 
bản thân người nghiên cứu. Từ đó vấn để nghiên cứu được 
chọn hẹp hơn, cụ thể là: Quá trình giáo dục đạo đức được 
chọn hẹp lại là một số biện pháp giáo dục đạo đức; đạo đức 
được chọn hẹp lại là lòng nhân ái; trẻ MG được chọn hẹp lại 
là trẻ MG 5 tuổi. Có nhiều con đường (hay phương tiện) để 
giáo dục lòng nhân ái, nhưng đối với trẻ MG 5 tuổi con đường 
mà người nghiên cứu chọn là £ổ chức cho trẻ chơi trò chơi 
đóng uai theo chủ đề. Vậy là đối tượng nghiên cứu đã được 
xác định rõ ràng và đó cũng là nội dung chủ yếu của tên đề 
tài nghiên cứu: Một số biện pháp tổ chức trò chơi ĐVTCĐ 
nhằm phát triển lòng nhân ái cho trẻ MG 5 tuổi. Điều đó có 
nghĩa là đối tượng nghiên cứu đã được chỉ ra đích danh cùng 
với việc đặt tên chính xác cho để tài. Ở đây ta thấy rõ mục 
đích giáo dục của người nghiên cứu là giáo dục lòng nhân ái 
cho trẻ Mẫu giáo 5 tuổi (nằm trong mục đích giáo dục nhân 
cách nói chung cho trẻ) và phương tiện (hay con đường) mà 
người nghiên cứu chọn để đạt tới mục đích đó là các biện 
pháp tổ chức cho trẻ chơi trò chơi ĐVTCĐ. Từ đó mục tiêu 
nghiên cứu của đề tài là xác lập một số biện pháp tổ chức cho 
trẻ MT 5 tuổi chơi trò chơi ĐVTCĐ nhằm phát triển lòng 
nhân ái. 

Quá trình nghiên cứu đề tài là quá trình xác định nhiệm 
vụ nghiên cứu, tìm kiếm phương pháp nghiên cứu và thực 
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hiện tiến trình nghiên cứu sao cho đạt được mục tiêu nghiên 
cứu của đề tài, đó cũng là quá trình khám phá bản chất uà 
quy luật phát triển của đổi tượng nghiên cứu. 


3. Xây dựng cơ sở lí luận cho việc nghiên cứu để tài 


Sau khi chỉ rõ đối tượng nghiên cứu, xác định mục tiêu 
của để tài, người nghiên cứu mới tiến hành quá trình nghiên 
cứu mà việc quan trọng đầu tiên là xây dựng cơ sở lí luận, chủ 
yếu là nêu lên £ư tưởng khoa học để định hướng cho việc 
nghiên cứu để tài. 

Cũng xin lưu ý rằng, trước khi tiến hành xây dựng cơ sở lí 
luận, một việc cần phải làm là soát lại lịch sử nghiên cứu uấn 
đề (mà có người nhầm là ijeh sử uấn đề nghiên cứu), ở ví dụ là 
lịch sử nghiên cứu uấn đề giáo dục lòng nhân ái cho trẻ MG 
thông qua uiệc tổ chức trò chơi ĐVTCPĐ. Lúc này cần có cách 
nhìn tổng quát xem từ trước tới nay, trong nước cũng như 
ngoài nước đã có ai nghiên cứu vấn đề này chưa, nghiên cứu 
theo những hướng nào, bằng những phương pháp nào, đạt 
được những thành tựu gì... Tổng quan lại lịch sử nghiên cứu 
vấn để cùng với việc sưu tầm, hệ thống hoá, phân tích, bình 
luận nguồn tài liệu thu thập được (theo thời gian, theo trường 
phái hay theo từng cá nhân nhà khoa học...) cũng là để nhận 
ra mình đang đứng ở đâu trong lĩnh vực nghiên cứu này, từ đó 
quyết định kế thừa cái gì của những người đi trước và nghiên 
cứu tiếp tục như thế nào để góp phần phát triển lĩnh vực khoa 
học này. 


Việc xây dựng cơ sở lí luận cho để tài, đó là việc làm của 
bản thân người nghiên cứu với tỉnh thần độc iập, sáng tạo. 
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Trong quá trình đó người nghiên cứu phải biết “đứng trên vai 
người khổng lở", kế thừa thành tựu của những người đi trước 
nhưng không lệ thuộc vào họ mà phải tìm cho được con đường 
nghiên cứu của mình. Do đó cần tránh uiệc sao chép các công 
trình đã có như thể bày biện ra những gì đã đọc được để tạo 
nên bể dày lí luận của bản thân theo kiểu “biên soạn giáo 
trình” làm mất đi tính định hướng của lí luận. Điều quan 
trọng là cần phải xây dựng cho được tư tưởng khoa học (heo 
chính kiến của mình, rồi sau đó mới lựa chọn những ý kiến 
của người đi trước để minh chứng cho tư tưởng khoa học vừa 
được nêu lên, làm cho nó càng thêm rõ ràng, càng thêm “trọng 
lượng” và giàu tính thuyết phục. 


Việc cần làm đầu tiên khi xây dựng cơ sở lí luận là phân 
tích đối tượng ra thành nhiều vấn đề để đi sâu nghiên cứu là 
hết sức cần thiết (vẫn lấy ví dụ trên), những vấn để đó là: 
1) Lòng nhân ái là gì? bản chất của nó ra sao? 2) Đặc trưng 
của lòng nhân ái ở trẻ Mẫu giáo 5 tuổi là gì? được thể hiện 
bằng các tiêu chí nào? 3) Nó phát triển theo quy luật nào? 4) 
Cần tìm kiếm con đường nào để nó phát triển được tối ưu? 5) 
Có phải trò chơi ĐVTCĐ là một con đường phát triển lòng 
nhân ái ở trẻ MG 5 tuổi một cách thuận lợi không? 6) Sử dụng 
trò chơi ĐVTCĐ như thế nào để phát triển tối ưu lòng nhân ái 
ở trẻ MG 5 tuổi? Trong hàng loạt câu hỏi đó, người nghiên cứu 
lại phải biết nhận ra đâu là vấn đề mấu chốt, đang tập trung 
mâu thuẫn để tìm cách giải quyết. Ở đây chính câu hỏi thứ 6 
(Sử dụng trò chơi ĐVTCĐ như thế nào để phát triển tối ưu 
lòng nhân ái ở trẻ MG 5 tuổi?) là vấn đề mấu chốt của công 
trình nghiên cứu, bởi nó đang chứa đựng mâu thuẫn cơ bản: 
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một bên là phương cách giáo dục cũ, lỗi thời với một bên là 
những yêu cầu của sự phát triển trẻ em theo mục đích giáo 
dục mới đặt ra. Nhưng để giải quyết mâu thuẫn, lại cần phải 
làm rõ bản chất của vấn đề nghiên cứu, tức là trả lời câu hỏi 
thứ 2: Đặc trưng của lòng nhân ái ở trẻ MG 5 tuổi là gì. Do đó 
cần phân tích vấn đề này ra thành các tiêu chí để nhìn rõ bản 
chất của nó. Chẳng hạn như: tiêu chí 1 là biểu lộ xúc cảm của 
lòng thương cảm bằng cử chỉ, nét mặt, lời nói; tiêu chí 2 là 
quan tâm chăm sóc bằng uiệc làm cụ thể; tiêu chí 3 là nhường 
nhịn, chỉa sẻ quà bánh, đồ dùng, đồ chơi mà mình cũng đang 
cần (uà tiêu chí khác nữa) đối uới người xung quanh: ông bù, 
cha mẹ, anh chị em, người tàn tật, em bé nhỏ, bạn bè... Để trả 
lời câu hỏi 6, người nghiên cứu phải dựa uào cơ sở lí luận để 
xây dựng nên các biện pháp giáo dục lòng nhân ái cho trẻ MG 
ð tuổi thông qua uiệc tổ chức cho trẻ chơi trò chơi ĐVTCĐ. Đây 
chính là nội dung chủ yếu của đề tài. Bằng việc sử dụng nhiều 
phương pháp khoa học (quan sát, điều tra, nghiên cứu sản 
phẩm, test, thực nghiệm...) để tìm bằng được lời giải cho hệ 
thống câu hỏi trên. 

Trả lời hệ thống câu hỏi đó là nhiệm vụ cơ bản của người 
nghiên cứu, trước hết là làm sáng rõ bản chất và quy luật 
phát triển của đối tượng uề mặt lí luận mà ta thường gọi là 
xây dựng cơ sở lí luận cho đề tài, trong đó bao gồm cả việc xây 
dựng hệ thống khái niệm công cụ của đề tài. Ö ví dụ trên là: 
lòng nhân ái, lòng nhân ái ở trẻ MG, đặc trưng lòng nhân ái ở 
trẻ MG 5 tuổi, trò chơi ĐVTCĐ cai trò của nó đổi uới sự phát 
triển lòng nhân ái ở trẻ MG, biện pháp sử dụng trò chơi 
ĐVTCĐ để phát triển lòng nhân ái ở trẻ MG 5 tuổi. Trong việc 
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xây dựng cơ sở lí luận điểu cần chú ý là làm sao để nêu lên 
được tư tưởng khoa học định hướng cho uiệc nghiên cứu đề tài. 

Dưới ánh sáng của những tư tưởng khoa học đó người 
nghiên cứu cần vạch rõ đối tượng đã tồn tại trong thực tế như 
thế nào (mặt được cũng như mặt chưa được), tức là nghiên cứu 
thực trạng và cũng dưới tư tưởng khoa học đó người nghiên 
cứu tìm hướng tác động đến đối tượng làm cho nó biến đổi, 
phát triển một cách tối ưu, thường là bằng con đường nghiên 
cứu thực nghiệm. 


Trong nhiệm vụ xây dựng cơ sở lí luận, người nghiên cứu 
còn cần đề xuất những nguyên tắc cơ bản và xây dựng các 
biện pháp giáo dục mới. Ở ví dụ trên là nguyên tắc và biện 
pháp tổ chức trò chơi ĐVTCĐ để phát triển lòng nhân ái ở trẻ 
MG 5 tuổi. Đây là nhiệm vụ nghiên cứu lí luận của để tài, nên 
lúc này các biện pháp mới chỉ tổn tại về mặt lí thuyết, còn 
đang ở dạng giả định cần phải được kiểm chứng trong thực 
tiễn, trước hết và tốt nhất là bằng phương pháp thực nghiệm 
với sự hỗ trợ của các phương pháp khác. Rõ ràng uiệc xây 
dựng cơ sở lí luận mà chủ yếu là nêu lên tư tưởng khoa học 
nhằm định hướng cho uiệc nghiên cứu thực tiễn, khám phá, 
biến đổi đổi tượng hướng theo mục tiêu nghiên cứu của đề tài. 

4. Tổ chức nghiên cứu thực tiễn: Dưới ánh sáng của tư 
tưởng khoa học đã được nêu lên trong phần nghiên cứu lí 
luận, người nghiên cứu tổ chức thực hiện quá trình nghiên 
cứu thực tiễn, bao gồm cả việc nghiên cứu thực trạng và 
nghiên cứu thực nghiệm. 


a. Nghiên cứu thực trạng được thực hiện khi đối tượng còn 
tổn tại trong tình trạng cũ. Do kết quả giáo dục bao giờ cũng 
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là kết quả tác động qua lại hai phía: người lớn và trẻ em, nên 
cần tiến hành nghiên cứu cả về phía người lớn cả về phía 
trẻ em. 


Thực trạng uề phía người lớn tức là nghiên cứu những tác 
động đang hiện hành của họ đến trẻ em trong những điều 
kiện cụ thể nhất định mà chưa có sự thay đổi. Ở ví dụ trên là 
xem xét việc người lớn sử dụng các biện pháp giáo dục lòng nhân 
ái cho trẻ MG 5 tuổi thông qua việc tổ chức trò chơi ĐVTCĐ như 
thế nào? (hay chưa sử dụng những biện pháp này). 


Thực trạng uê phía trẻ em tức là nghiên cứu đặc điểm và 
mức độ các phẩm chất tâm lí đang được xem xét của trẻ trong 
điều kiện sống và giáo dục như cũ. Ở ví dụ trên là tìm hiểu 
đặc điểm và mức độ biểu hiện lòng nhân ái của trẻ MG 5 tuổi 
theo các tiêu chí đã xác định bằng việc phân tích bản chất của 
lòng nhân ái ở trẻ MG 5 tuổi đưới tác động của các biện pháp 
giáo dục đang hiện hành. 


Trong khi nghiên cứu thực trạng cả về phía người lớn và 
về phía trẻ em, người nghiên cứu cần nhận xét những mặt 
được và mặt chưa được, đặc biệt là kết quả giáo dục của người 
lớn đối với sự hình thành và phát triển phẩm chất tâm lí ở trẻ 
em đang được xem xét, để từ đó tìm ra nguyên nhân và để 
xuất các biện pháp giáo dục mới dưới sự chỉ đạo của tư tưởng 
khoa học được nêu lên trong phần cơ sở lí luận. 

b. Nghiên cứu thực nghiệm: Đó là việc thực hiện những 
biện pháp giáo dục vừa được xây dựng nên tác động vào trẻ 
em nhằm tạo ra sự phát triển mới của phẩm chất tâm lí đang 
được xem xét bằng các biện pháp mới có hiệu quả hay không. 
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Người nghiên cứu cần tổ chức một quá trình hoạt động thực 
tiễn bằng việc sử dụng những biện pháp giáo dục mới tác động 
vào trẻ em. Quá trình đó được gọi là ¿hực nghiệm hình thành 
(đối với người nghiên cứu thuộc lĩnh vực Tâm lí học) hay gọi là 
thực nghiệm sư phạm (đối với người nghiên cứu thuộc lĩnh vực 
Giáo dục học). 


Nếu kết quả thực nghiệm là khả quan, ở ví dụ trên là sự 
phát triển lòng nhân ái của trẻ trong nhóm thực nghiệm theo 
hướng tích cực và ở mức độ cao hơn so với trẻ trong nhóm đối 
chứng thì người nghiên cứu có thể khẳng định các biện pháp 
giáo dục mới là có hiệu quả. Để bảo đảm chắc chắn kết quả 
này, người nghiên cứu cần làm lại thực nghiệm trên mẫu khác 
(tương đương với mẫu đã chọn) tức là thực nghiệm kiểm 
chứng. Nếu kết quả thực nghiệm lần sau vẫn khả quan thì có 
thể khẳng định các biện pháp mới thực sự có hiệu quả. Như 
vậy là vấn đề nghiên cứu của đề tài đã được giải quyết. 


Đây là một quá trình nghiên cứu công phu trong một thời 
gian khá dài, diễn ra hàng tháng hay hàng năm, trải qua 
nhiều công việc. Có thể kể ra một số công việc chủ yếu sau: 


— Lập chương trình thực nghiệm, tức là đưa các biện pháp 
giáo dục mới vào chương trình giáo dục trẻ em. Nhiệm vụ của 
chương trình thực nghiệm là việc thực hiện các biện pháp đó. 
Mỗi biện pháp trên có hai phần: 1) Nội dung và cơ sở khoa học 
(hay ý nghĩa khoa học) của biện pháp. 3) Những yêu cầu khi 
thực hiện biện pháp (bao gồm cả những điều kiện cần có). 
3) Cách tiến hành các biện pháp (bao gồm cả các bước đì). 
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- Lập kế hoạch thời gian thực hiện chương trình thực 
nghiệm. 

~ Theo đõi những biểu hiện, biến đổi của nghiệm thể, ghi 
chép diễn biến tâm lí của nghiệm thể (của cá nhân và nhóm) 
vào các phiếu thực nghiệm. 


~ Điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện biện pháp cho phù hợp 
với quy luật phát triển của trẻ và phù hợp với điểu kiện văn hoá, 
kinh tế, xã hội nơi trẻ sống, nhằm đạt tới mục đích giáo dục. 


- Nhận xét sự phát triển của trẻ về mặt định tính cũng 
như định lượng. Cuối cùng là khẳng định hay phủ định các 
biện pháp đã để ra trong giả thuyết. Nếu biện pháp mới được 
để ra dưới sự chỉ đạo của tư tưởng khoa học đúng đắn, với 
những điều kiện thực nghiệm thuận lợi thì nói chung các biện 
pháp đó thường cho kết quả khả quan (dương tính), tức là sự 
phát triển phẩm chất tâm lí được xem xét ở trẻ theo hướng 
tích cực và đạt ở mức cao thì có thể khẳng định tính khả thi 
và tính hiệu quả của các biện pháp mới, tức là thực nghiệm 
thành công. Nếu trái lại, kết quả âm tính, coi như chương 
trình thực nghiệm là sai lầm, điều này thường ít khi xảy ra. 
Một điều cần lưu ý: Trong các thực nghiệm mà nghiệm thể là 
con người, nhất là trẻ em, thì kết quả thực nghiệm không 
được âm tính, tức là không được phép thất bại. Do đó người 
nghiên cứu phải luôn nâng cao ý thức trách nhiệm trước sự 
phát triển của trẻ em và bản thân họ phải là những nhà giáo 
dục thực thụ, luôn theo sát xu thế tiến bộ của sự phát triển 
nền giáo dục quốc gia và quốc tế. 
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5. Nghiên cứu định tính và định lượng 


Điều khẳng định trên chỉ được công nhận sau khi tiến 
hành phân tích kết quả thực nghiệm về cả hai phương diện: 
định tính và định lượng qua các tiêu chí đã được xác định. 


— Về phương diện định tính: Dựa vào tiêu chí đã xác định, 
người nghiên cứu cần phân tích diễn biến phẩm chất tâm lí 
được xem xét ở trẻ, biểu hiện bằng lời nói, cử chỉ, nét mặt, 
cách ứng xử đối với những người xung quanh trong thời gian 
thực nghiệm, tức là khi chịu tác động của các biện pháp giáo 
dục mới. Phần phân tích định tính cho phép thấy rõ một cách ' 
sống động về đặc điểm, mức độ, xu hướng phát triển phẩm 
chất tâm lí đó ở mỗi trẻ em cũng như ở toàn nhóm trẻ như thế 
nào dưới tác động của những biện pháp giáo dục mới trong 
hoàn cảnh cụ thể. 


~ Về phương diện định lượng: Để lượng hoá một hiện 
tượng tinh thần, người nghiên cứu cần tiến hành các phép đo 
lường đối với kết quả thực nghiệm. Trước hết cần lập ra thang 
đo trên cơ sở các điêu chí của cái cần đo. Ở ví dụ trên là sự 
phát triển lòng nhân ái của trẻ MG 5 tuổi theo các tiêu chí đã 
xác định. Đối với mỗi tiêu chí cần định ra các mức độ từ thấp 
đến cao (có thể chia ra 3 mức, 5 mức hay nhiều hơn) tức là xác 
lập thang đo, được tính bằng điểm số. Tuỳ theo tính chất quan 
trọng của mỗi tiêu chí mà định ra số điểm cho từng tiêu chí và 
phân bố theo thang điểm của nó. Số liệu thu thập được sẽ xử lí 
bằng công thức của toán thống kê, đơn giản hay phức tạp là 
tuỳ theo yêu cầu của việc xử lí số liệu để đáp ứng mục tiêu 
nghiên cứu trong từng bộ phận hay toàn thể đề tài. 
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Định tính và định lượng là hai mặt không thể thiếu được 
trong một công trình nghiên cứu khoa học nói chung và khoa 
học GDMN nói riêng. Chúng hỗ trợ, bổ sung cho nhau mới cho 
ra kết quả nghiên cứu đáng tin cậy - những kết luận khoa học 
khách quan và những kiến nghị khả thi cho thực tiễn GDMN. 
Thiếu một trong hai mặt đó công trình nghiên cứu sẽ bị giảm 
giá trị một cách đáng kể, thậm chí mất hết giá trị. 


Trên đây chỉ là một cách nêu vấn đề và giải quyết vấn đề 
xin nêu ra để trao đổi với các bạn trẻ đang làm luận án hay 
luận văn khoa học GDMN. 
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CÁC BÀI VIẾT, SÁCH, CÔNG TRÌNH KHOA HỌC 
ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ 


I. CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ BÁO CÁO KHOA HỌC 


1. Luận án Phó Tiến sĩ Tâm lý học : Đặc trưng tâm lý của 
trẻ có năng khiếu thơ. Bảo vệ ngày 18 tháng 9 năm 1978 tại 
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. 

Tóm tắt nội dung : 

~ Năng khiếu thơ được coi là một tổ hợp những thuộc 
tính tâm lý của trẻ em phù hợp với hoạt động sáng tác thơ, 
được hình thành tự nhiên trong cuộc sống, khi chưa được đào 
tạo một cách chuyên biệt về cách làm thơ. 

— Năng khiếu thơ bao gồm những thuộc tính tâm lý chủ yếu : 
trí tưởng tượng sáng tạo nghệ thuật; óc quan sát cuộc sống 
nhanh nhạy và tỉnh tế; tư duy bằng hình tượng; tính dễ xúc cảm 
và đồng cảm; ngôn ngữ giàu hình ảnh và giàu nhạc điệu. 

~ Từ năng khiếu đến tài năng là cả một quá trình học tập 
bổi dưỡng lâu dài. Nhưng không phải bất cứ em bé nào có 
năng khiếu thơ đều trở thành một tài năng thơ; có trường hợp 
năng khiếu bị mất đi hoặc lúc ẩn lúc hiện, điều đó tuỳ theo 
cuộc sống và cách nuôi dưỡng năng khiếu thơ cho trẻ em. 

~ Năng khiếu thơ được hình thành rất sớm (có trường 
hợp khoảng 4 — 5 tuổi). Văn hoá gia đình giàu âm hưởng thơ 
ca có tác động mạnh đối với sự hình thành năng khiếu thơ 
của trẻ em (nghiên cứu gần 100 nhà thơ VN thấy gần 90 % 
trong số họ được sinh ra trong gia đình có người làm thơ, 
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ngâm thơ, hát ru, kể truyện cổ tích, và thường sử dụng ca 
dao tục ngữ trong sinh hoạt hàng ngày. 

2. Nghiên cứu xu hướng nghề nghiệp của học sinh phổ 
thông cấp II. 

Tạp chí Nghiên cứu khoa học giáo dục. Số 5 năm 1970 


3. Từ lời ru của mẹ đến sự hình thành một năng khiếu thơ ca. 
Tạp chí Văn hoá nghệ thuật. Số 29. 5 - 1973. 

4. Nghiên cứu trí tưởng tượng trong thơ Trần Đăng Khoa. 
Tạp chí Tác phẩm mới. Số 36. 1973 


5. Cách nhìn của trẻ có năng khiếu thơ. 

Tạp chí Nghiên cứu giáo dục. Số 43 năm 1975. 

6. Vấn để nhân cách trong chủ nghĩa hiện sinh 

Kì yếu Hội nghị khoa học: Những vấn đề lý luận về nhân 
cách. Viện Khoa học Giáo dục 1977. 

7. Một số đặc điểm của học sinh có năng khiếu toán. 

Báo Khoa học uà đời sống. 1978 

8. Hồ Chí Minh với vấn để nhân cách. Báo cáo tại 
Hội nghị khoa học Hồ Chí Minh với giáo dục, do Trường 
ĐHSPHN tổ chức năm 1980 

9. Đặc trưng tư duy của trẻ có năng khiếu thơ. 

Tạp chí Nghiên cứu giáo dục. Số 1 năm 1980. 

10. Đặc trưng ngôn ngữ của trẻ em có năng khiếu thơ. 

Tạp chí Nghiên cứu giáo dục. Số 3 năm 1980. 
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11. Đặc trưng xúc cảm và đời sống tình cảm của trẻ em 
có năng khiếu thơ. 
Tạp chí Nghiên cứu giáo dục. Số T năm 1980. 


12. Năng khiếu thơ trẻ em Việt Nam và tâm hồn Việt Nam. 

Kỉ yếu Hội nghị Tâm lý học Quốc tế lần thứ XXII tổ chức 
tại Leipzig - CHDC Đức Tháng 6 năm 1983. 

13. Nhân cách người mẹ Việt Nam. 

Kì yếu Hội nghị “Chương trình giáo dục các bà mẹ về vấn 
để nuôi đạy con” đo TƯ Hội PNVN tổ chức - 1983. 

14. Những quan điểm cơ bản của giáo dục trẻ mẫu giáo. 

Tài liệu nghiên cứu lý luận đặt cơ sở cho việc xây dựng 
chương trình đào tạo của Khoa GDMN và chương trình 
Chăm sóc và giáo dục trẻ em lứa tuổi từ 0 đến 6 của ngành 
GDMN - Tập san Mẫu giáo 1983, Kỉ yếu Hội nghị khoa học 
kỉ niệm lần thứ 35 thành lập Trường ĐHSPHN (1986). 


15. Vai trò của giáo dục thẩm mỹ đối với sự hình thành 
nhân cách của trẻ Mẫu giáo. 

Kì yếu Hội nghị Quốc tế “Giáo dục tiền học đường” lần 
thứ X, tại Matxcơva. Tháng 12 năm 1984. 

16. Quan điểm hệ thống trong việc nghiên cứu trẻ Mẫu giáo. 

Tạp chí Nghiên cứu giáo dục. Số 3 năm 1983. 

17. Xây dựng Chương trình đào tạo của Khoa Mẫu giáo 
Trường ĐHSPHN. Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ - 1985. 

18. Về nhu cầu hưởng thụ văn hoá của phụ nữ. 

Kỉ yếu Hội nghị khoa học. Đề tài cấp Nhà nước “Văn hoá 
nghệ thuật và phụ nữ Việt Nam” - Bộ Văn hoá - 1987. 
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19. Giáo dục Mầm non trước tiên là tổ chức cho trẻ một 
cuộc sống thưc gần với cuộc sống gia đình. 

Tạp chí Nghiên cứu giáo dục. Số 12/88. 

20. Quan điểm tổng hợp trong GDMN. 

Tạp chí Nghiên cứu giáo dục. Số 8/89. 

21. Nghiên cứu vấn để về vui chơi của trẻ em lứa tuổi 
Mầm non (0 -6 tuổi). 

Tạp chí Thông tin khoa học giáo dục. Số 29 năm 1991. 

32. Quyền vui chơi của trẻ em 

Kì yếu Hội thảo “Chăm sóc và giáo dục trẻ em” do 
UNICEF và Bộ Giáo dục - Đào tạo tổ chức 1991. 

23. Hình thành tính linh hoạt trong tư duy của trẻ mẫu 
giáo qua biến thể của các hình hình học. 

Tạp chí Thông tin khoa học giáo dục. Số 38/1991 

24. Người mẹ với những mầm non nghệ thuật. 

Kì yếu Hội nghị khoa học đề tài cấp Nhà nước “Nghiên 
cứu sự phát triển năng khiếu của trẻ em Việt Nam” - Viện 
Khoa học Giáo dục VN - 1992. 

25. Gia đình - cái nôi nuôi dưỡng cá tính cho con cái. 

Kỉ yếu đề tài cấp Nhà nước “ Văn hoá gia đình Việt Nam 
và sự phát triển xã hội” - Bộ Văn hoá — 1994. 

26. Phương pháp tiếp cận tích hợp trong GDMN 

Kỉ yếu Hội thảo khoa học “Nghiên cứu khoa học công 
nghệ giáo dục Mầm non” - Bộ Giáo dục và Đào tạo — 1995. 

27. “Tiên học lễ” trong GDMN. 

Kỉ yếu Hội thảo Lễ giáo uới trẻ mầm non. Hội Tâm lý - 
giáo dục Việt Nam - Chi hội GDMN tổ chức 6/1996. 
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28. Trò chơi tưởng trưng theo cách hiểu của .J. Piaget. 

Kỉ yếu Hội thảo khảo học “Jean Piaget — Nhà tâm lý học 
vĩ đại thế kỉ XX”. Nhân dịp kỉ niệm 100 năm ngày sinh của 
J. Piaget (1896 — 1996), do Hội Tâm lý —- Giáo dục học VN tổ 
chức tại Hà Nội 1996. 

29. Vận dụng tư tưởng của L. X. Vưgôtxki vào GDMN. 

Kỉ yếu Hội thảo khoa học : “L. X. Vưgôtxki — Nhà tâm lý 
học kiệt xuất thế kỉ XX”. Nhân dịp kỉ niệm 100 năm ngày 
sinh của L. X. Vưgôtxki (1896 - 1996), do Hội Tâm lý - Giáo 
dục học Việt Nam tổ chức tại Hà Nội 1997. 

30. Về vấn để Phương pháp cho trẻ làm quen với môi 
trường xung quanh. 

Kì yếu Hội thảo khoa học “Môi trường giáo dục và giáo 
dục môi trường trong các trường Mầm non”, do Vụ GDMN, 
Trường CĐSPNT — MG Trung ương I, tổ chức — 1997. 

31. Khả năng ngôn ngữ của trẻ ð tuổi. 

Kỉ yếu Hội thảo khoa học “Năng lực của trẻ 5 tuổi và đổi 
mới phương pháp giáo dục Mẫu giáo”, do Vụ GDMN và 
Trung tâm Nghiên cứu GDMN - tổ chức 1997 

32. Xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ khoa học cao về 
khoa học GDMN. 

Kỉ yếu Hội thảo “Những vấn đề về chiến lược phát triển 
GDMN trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá”, do Viện 
Nghiên cứu phát triển giáo dục và Vụ GDMN chức 1998. 

33. Môi trường nhân văn và trẻ thơ. 

Kỉ yếu Hội thảo Khoa học “Về giáo dục môi trường nhân 
văn”, do Bộ Khoa học công nghệ và Môi trường tổ chức, ngày 
25 - 26/8/1999 


599 


34. Tích hợp — bản chất của khoa học GDMN. 

Báo cáo tại Hội thảo khoa học “Sư phạm tích hợp” do 
Trường Cao Đẳng Sư phạm Nhà trẻ - Mẫu giáo TƯ III tổ 
chức tại Tp Hồ Chí Minh 1999. 

35. Tích hợp — đặc trưng của chương trình đào tạo giáo 
viên của ngành GDMN. 

Báo cáo tại Hội thảo khoa học “Đào tạo giáo viên 
Mầm non có trình độ đại học” do Khoa GDMN - Trường 
ĐHSP Hà Nội 1999. 

36. Bắt đầu từ Sư phạm. 

Kì yếu Hội thảo khoa học, Khoa GDMN 15 năm xây dựng 
và phát triển. Trường ĐHSPHNI tổ chức năm 2000. 

37. Chín nguyên tắc vàng ngọc giáo dục trẻ em. 

Tạp chí Nghiên cứu gia đình uà trẻ em. 2000. 

38. Trẻ em Mẫu giáo dân tộc ít người học tiếng Việt như 
là học ngôn ngữ thứ hai. Báo cáo khoa học tại Hội thảo 
“Chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ 5 tuổi đân tộc thiểu số vào lớp 1, 
Tháng 4 năm 2000. 

39. Thế nào là một em bé ngoan. 

Báo cáo tại Hội thảo, “Giáo dục đạo đức trong thời kỳ 
mới” do Viện KHGD tổ chức. 2000. 

40. Dưới 18 tuổi là trẻ em ? 

Kỉ yếu Hội thảo “Về tuổi của trẻ em” chuẩn bị cho Khoá 
họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc 2001, do Viện KHGD và 
Unicef tổ chức. 2001 

41. Về con đường phát triển GDMN nông thôn ở nước ta. 

Kỉ yếu Hội thảo “Chiến lược phát triển giáo dục trong 
thế kỉ XXI. Viện Nghiên cứu phát triển giáo dục. 2002. 
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42. Phương pháp tiếp cận tích hợp - một con đường 
tích cực hoá quá trình đào tạo GVMN. 

Kỉ yếu Hội thảo “Sù dụng phương pháp tích cực hoá 
người học trong đào tạo - bổi dưỡng GVMN”. Trung tâm 
Nghiên cứu giáo viên - Viện KHGD. 2002. 

43. Hệ thống khoa học đào tạo GVMN. 

Kỉ yếu Hội thảo “Nâng cao chất lượng đào tạo GVMNT, 
do Trường CĐSPNT - MGTƯI tổ chức. 2002. 

44. Văn hoá gia đình và việc tổ chức “ngày gia đình 
Việt Nam”. 

Tạp chí Khoa học Dân sốc gia đình uà trẻ em. Số 3 
năm 2003. 

45. Tết với trẻ em ngày xưa. 

Tạp chí Tâm lý học. Số 1. 2004. 


II. GIÁO TRÌNH 

46. Tâm lý học (viết chung) 

Giáo trình dùng cho sinh viên trong các trường Đại học 
Sư phạm, NXB Giáo dục 1970 

4T. Đề cương bài giảng Tâm lí học đại cương (viết chung) 

Hội đồng bộ môn tâm lý - Giáo dục. Bộ Giáo dục 1975. 

Giáo trình dùng dùng cho sinh viên trong các trường ĐHSP 

48. Đề cương bài giảng tâm lí học trẻ em uà sư phạm 
(viết chung) 

49. Tâm lí học. 

Giáo trình dùng cho sinh viên trường Đại học Sư phạm và 
Đại học Văn khoa Sài Gòn (nay là Thành phố Hồ Chí Minh) 1976. 
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50. Tâm lí học trẻ em uà tâm lí học nhân cách (được dịch 
ra tiếng Pháp) 

Giáo trình dùng cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm 
Phnômpênh 1982 

51. Tâm lý học trẻ em uà Sư phạm 

Giáo trình dùng cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm 
Hà Nội I, 1977. 

59. Tâm lý học trẻ em trước tuổi học (chủ biên) NXB 
Giáo dục 1988 

Giáo trình dùng trong các trường Trung học Sư phạm 
Mầm non. 

53. Tâm lý học trẻ em lứa tuổi Mầm non (chủ biên) 
ĐHSPHNI 1994. 

Giáo trình dùng cho sinh viên Khoa GDMN trong các 
Trường ĐHSP 

54. Đặc điểm tâm lý trẻ câm điếc. 

Viện Nghiên cứu trẻ em trước tuổi học. 1995. Tài liệu 
dùng để bồi dưỡng giáo viên của các trường trẻ em câm điếc. 

55. Đặc điểm của trẻ em 5 tuổi miên núi. 

Vụ GDMN. 1995 

Tài liệu đùng trong các trường Sư phạm Mầm non các 
tỉnh miền núi. 

56. Bài tập thực hành Tâm lý - Giáo dục học. (Chủ biên) 

NXB Giáo dục 1992 

Giáo trình dùng cho các trường Sư phạm Mầm non. 
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51. Tổ chức, hướng dẫn trẻ Mẫu giáo chơi. (Chủ biên) 

NXB ĐHQGHN 1996 

Giáo trình dùng cho sinh viên các trường Đại học 
Sư phạm. 

58. Tâm lý học trẻ em (từ 0 đến 6 tuổi). 

NXB Giáo dục 1996. Giáo trình dùng trong các trưởng 
Trung học Sư phạm Mầm non, hệ 12 + 2 

59. Giáo dục học (chủ biên). 

NXE Giáo dục 1998 

Giáo trình dùng trong các trường Trung học Sư phạm 
Mầm non. Hệ 13 + 3 

60. Chuẩn bị cho trẻ ð tuổi uào trường Phổ thông. 

NXB Giáo dục 1998. Sách bồổi dưỡng thường xuyên 
chu kỳ 1998 —- 2000 cho giáo viên Mầm non. 

61. Phương pháp nghiên cứu trẻ em. (Chủ biên) 

NXB ĐHQGHắ. 2000. 

Sách dùng cho sinh viên, nghiên cứu sinh và cán bộ 


nghiên cứu khoa học giáo dục. 
lII. SÁCH PHỔ BIẾN KHOA HỌC 


62. Người mẹ của những tâm hồn thơ 


(viết về bà mẹ của nhà thơ Trần Đăng Khoa) NXB 
Phụ nữ 1981. 


63. Giáo dục cái đẹp trong gia đình. 
NXB Phụ nữ 1984 
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64. Tìm hiểu trẻ em (viết chung) 

NXB Phụ nữ 1986 

65. Nuôi dạy con theo khoa học (chủ biên) 

TƯ Hội LHPN 1986 

66. Giáo dục trẻ Mẫu giáo trong nhóm bạn bè. 
NXB Giáo dục 1987 

67. Những điều cần biết uề sự phát triển của trẻ thơ. 
NXB Giáo dục 1992 

68. Giáo dục cái đẹp cho trẻ thơ. 

NXẼE Giáo dục 1992 

69. Những tình huống ứng xử trong gia đình. 
NXB Lao động. 1994 

70. Mẹ uà con. 

NXẼB Phụ nữ 1995 

11. Chuẩn bị cho trẻ uào lớp Một như thế nào ? 
NXB Giáo dục 1995 

79. Khi con đã lớn (Khi con đến tuổi đậy thì). 
NXB Phụ nữ 1996 

73. Những tình huống trong Giáo dục Mầm non. 
NXB Giáo dục 1997 

74. Trò chơi trẻ em. NXB Phụ nữ 2000 

T5. Vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam. 

(trong “Tri thức bách khoa về phụ nữ”. 2004 


76. Giáo dục hành u¡ uăn hoá cho trẻ em (dưới 6 tuổi). 
NXB Giáo dục 2006. 
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Ngoài ra còn nhiều bài báo về khoa học giáo dục trẻ em 

_ được đăng tải ở các báo : Nhân dân, Phụ nữ, Giáo dục 

Mầm non, Giáo dục và Thời đại, Vì trẻ thơ, Khoa học và 
đời sống, Văn hoá nghệ thuật v. v... 


IV. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO 
— Giảng dạy Tâm lý học ở ĐHSPHN từ năm 1965 


- Giảng dạy Cao học nhiều khoá, hướng dẫn nhiều 
luận văn Thạc sĩ về GDMN và Tâm lý học. 


~ Hướng dẫn hàng chục NC§ làm luận án Tiến sĩ về 
Tâm lý học và GDMN đã bảo vệ thành công. 
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Chịu trách nhiệm xuất bản: 
Giám đốc ĐINH NGỌC BẢO 
Tổng Biên tập LÊ A 


Biên tập và sửa bài: 
ĐINH VĂN VANG 


Trình bày bìa: 
PHẠM VIỆT QUANG 


GIÁO DỤC MẦM NON - NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIẾN ' 
In 1000 bản, khổ 14.5x20.5 cm, tại Công ty CP Nhà in KH và CN 
Số đăng kí KHXB: 30 - 2007/CXB/530 - 120/ĐHSP Ngày 4/1/07 
In xong và nộp lưu chiểu tháng 12 năm 2007 


